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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẦU 


Bái vân lã nơi tho hiện rô nhất năng lực, kỳ nâng và kiên thức cùa 
ngươi học văn. Yéu cầu học sinh làm ván lá hình thức kiếm tra đánh giá 
phò biên oúa mòn Ngữ vân. Hầu hết các đồ thi (thi học kỳ, thi thứ, thi tốt 
nghiệp, thi tuyến sinh), để kiểm tra (kiêm tra 45 phút, 15 phút) đẻu yêu cầu 
học sinh làm văn. Tuy nhiên, túy càu trúc đề thi, mục đích kiếm tra đánh 
giá và thời gian làm bãi mà người ra đồ có thê yêu cầu học sinh viết bài 
văn hay đoậtí vân. 

Nhám gựi mớ một cách lãm vân cho học sinh khi học và thi mòn Ngừ 
văn. chúng tôi biên soạn bộ sách 199 bài và (loạn văn hay. Bộ sách được 
biên soạn theo chương trình Tiếng Việt (đối với cấp Tiêu học), chương trinh 
Ngừ van (đối với cấp Trung học cơ sở va Trung học phổ thông). 199 dề bài 
trong sách hao gồm các mức độ từ dẻ đến khỏ đẻ phù hợp với yêu cầu cùa 
người học từ cơ bán đến nâng cao. 

199 bài rà đoạn vãn hay lớp 7 bao gồm các nội dung: 

Phán I: Vàn tự sự 
phần II: Văn thuyết minh 
phần III: Văn nghị luận 

Bộ sách khùng tránh khói những hạn chõ. Chúng tôi mong nhặn được ý 
kiến góp ý của bạn dọc. 

Nhóm tác già 



Phần I 

VÃN TỤ Sự 

Dồ 1: hê cho 1)6 mẹ nghe mụt chuyện li thú (hoặc Ciini dộng, hoặc 
huân ciuVi,...) má cm gập o' trướng. 

Bãi lãm 

Sau iIhíi ịí ngay nghi ho xa eacli, chung <•*>!! rai há" hức với Iniỏi gãp mặt lớp 
(láu Iiíăiii họ< chiiãn bị cho 1 mõi khai giang Vơa (lãn trường. chúng con f!á vội 
váng di tim nhau dế kẽ cho nhau Ilghc vẽ ki nghi hè nia mình vá còn đé nói 
( huyện 1 1 ) 1 : í nhau qua! Chinh vi qua sa> mé "1 món" chuyện như tlũ* mà chúng 
con đãi giy r: một cluiyẹn rãt lmon cười troi lị,' trướng: nhận nhầm IỚỊ> học. 

Điiiụ la n giư. Ban Giam hiên nha trương triệu tập cán bộ lớp cac lớp 
đõ hụp mật và phổ biên một sỏ thong hao dầu mím như phòng học cùa các 
lớp, IỊịcI tậ| diễu hành, lịch khai giang... Khi nghe tiêng loa gọi cưa thày 
hiệu ttnơng con cùng hai bạn lớp pho tiêc ró cuộc chuyện trong lớp, cứ 
chung (lnnl mãi ròi mơi di. Vừa di chung con vừa tranh thu nùi chuyện 
tiếp- Kii V. o phong họp. ha dứa chon hàn cuói phòng rỏi thi thám kẽ 
chuyện va lluic khích cưưi vưị nhau l'uọc họp tan, thay hiệu trướng cát 
tiêng hoi lơi: "Các em da nam rõ nhung thõng tin trẽn chưa?". Ba dưa con 
giật minh, (iip “(v>!" rát to hóa cùng liêng tra lới cua các bạn lưp khác. 

Klhichuig con về đen hang ciia lứp dưới sân trương thi cùng lá lúc thầy 
tong iphụ trích nhắc nhỡ các cán bọ Irtp dưa lớp vé plióng học như Ban 
(ỉiãm Ivệu là phô hiên. Ba dứa chúng con ngứ ra hoi nhau Phòng học lớp 
mình ớ dâu'! Từng lớp, từng lỡp một di ve phía phòng học cua lớp minh rát 
nhanh. Ba cưa con lo láng nlnn nhau Chàng dứa náo dam di hoi lại vì sợ bị 
máng. 'lua dưới hàng da co tiêng giục cùa các hạn: "Về lơp nhanh lén 
không nắng lớp trướng ơi!". May sao. ngay lúc áy, hạn Binh lớp phó gọi 
riêng hú (lia con ra thì thảm: Chúng con sẽ chư một lát, quan sát các lớp 
vế phtòng há', phong nào trỏng thi dó sẽ là phòng cúa lớp! Ba dứa khấp 
khới ming •hia nhau “theo doi" các phông học. Cuòi cũng thấy dư ra hai 
phòng: một phòng nãm sát phòng thi nghiệm tầng hai, một phòng nằm 
ngay tầng 11 ột. Chúng con hội ý rất nhanh: phòng táng hai cỏ lẽ (lùng dế 
các thi ấy' cò trao doi sau khi làm thi nghiệm hoặc cho các lớp học li thuyết 
trước khi tlực hãnh. Vậy lá chúng con dưa lỡp ve phòng học ở tầng một 

Cíá ởp dang lao xao ốn định chó ngoi thi bất ngờ thay hiệu phó bước 
vaơ irhỉy rưhiêm khác nhìn ca lớp khiõu chúng con thoáng giát mình. 

- Thay thòng nghĩ lá nam nay, só hoe .sinh lưu ban cua trương lại nhiều 
như Vỉậj! 

Tirờ ơi! 'huyện gì thế này? Thay lá thầy hiệu phó phụ trách ki luật mới 
chiiyểm cỏUf tác về trường con. Có lẽ có nhám lẫn gì dó ớ dãy. Con chưa kịp 
giơtaiyhc i hay dã nhác nhớ: 
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- Em áo xanh ngồi trật tự! Các em vò ki luật như vậy, bị Uíti ban lá ,1ÌI‘U thật 
dề hiếu. 

Ngay lúc ấy, bóng cỏ giáo chủ nhiệm lớp con thoáng ngoài cứa sỏ Thầy 
hiệu phó bước ra ngoài. Lớp con, người thì ngơ ngác, người thi phá lẽn cười 
“Chắc thầy mới nên nhảm nhọt ấy mà!”. Nhiều người còn khúc khích “cá 
cược” xem thầy sẽ xử lí chuyện này thế nào đế tránh bị “mắc cỡ”! 

Lát sau, thầy hiệu phó bước vào. Ánh mắt thầy nhìn lởp đã dịu đi 
nhưng giọng nói vẫn còn rất nghiêm: 

- Thầy rất tiếc đã trách lầm các em. Các em phần lớn (lẻu là những học 
sinh ngoan, không phải là học sinh lưu ban như thầy lầm tưởng. 

Lớp con ổ lên cười. 

- Nhưng! 

Cả lớp lại nín thinh nghe thầy nói: 

- Đây là phòng dành cho Ban Ciiám hiệu trao đối với học sinh lưu ban 
của trường về tình hình của em ây trong nãm học tới. Vào năm học. ilảy sẽ 
là phòng tiếp phụ huynh học sinh! Cán bộ lớp dâu? 

Ba dứa chúng con mặt tái mét nhìn nhau run run dứng dậy. Con lây hết 
can đảm: 

- Thưa thầy, chúng em xin lỗi thầy ạ. Chúng em dưa lởp vế nhầm 
phòng. Chúng em xin rút kinh nghiệm lần sau ạ... 

Có lẽ lúc ấy nhìn điệu bộ ba đứa chúng con đáng thương quá nên thầy 
phải hạ giọng để chúng con đỡ lo lắng: 

- Nhầm lần lã chuyện bình thường các em ạ. Nhưng lần sau các em 
phái chủ ý hơn kéo lớp toãn học sinh kha giỏi lại bị máng lá lưu ban. la vò 
ki luật thì oan lấm! 

Chúng con gượng cười, cái cười méo xệch, vì vừa buồn cười lại vơa xâu 
hổ, lo láng. Cả lớp lí nhí chào thầy rồi lục tục đi lên táng hai. Thi ra khi 
nãy, cô chù nhiệm lên lớp không thấy chung con đâu liền hói các thảy có 
khác thi được chi xuống phòng “học sinh lưu ban". Nghe vậy, cô vội di xuống 
ngay, e rằng giừa một thầy hiệu phó nghiêm khác, thẳng thắn với một lứp 
học sinh hiếu động, nòng nổi lại bị “dặt tiêng oan” sẽ “xảy ra chuyện”! Các 
bạn lớp khác nhìn qua cửa số chỉ trỏ lớp con rồi cười một cách... khỏ hiếu. 

Buổi gặp mật dầu năm kết thúc. Câu chuyện lan nhanh đi đến nỗi lúc 
tan trường, ai nhìn thấy ba đứa con cũng đùa: 

- Tớ nghe nói lãnh dạo lớp ấy đang đưa cá lớp tiến lỏn lưu ban hết á! 

Con cũng cười đáp lại nhưng trong lòng thì xấu hố võ cùng. Chi vì ham 

nói chuyện riêng mà con đã làm lỡ chuyện của cà lớp lại còn khiến lớp bị 
trêu cười. Từ nay, con càng phái cỏ gắng là một lớp trướng mẫu mực, một 
học sinh gương mẫu đẽ những thành tích của lớp và của con khiên mọi 
người quèn đi câu chuyện hỏm nay... 
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Đề ‘Ầ’ K« lại nội dung câu chuyện được ghi trong bài thơ “Đêm nay 
Bic không ngù” của Minh Huệ. 

Bài làm 

Dó lè câu chuyện có thật xảy ra trong một đêm của chiên dịch biên giới 
cuối Ilânr 1950. Câu chuyện đã được các anh bộ đội truyền miệng nhau với 
niềm xút dộng khôn xiết. Cáu chuyện về một đêm không ngủ cùa Bác Hồ. 

Năm ấy, Bác Hỗ trực tiếp ra mặt trận chỉ huy và theo dồi cuộc chiến 
đấu của lộ đội và nhàn dân ta. Bác cũng cùng ban chỉ huy trận đánh áp sát 
chiến tnờng để chi đạo các trận đánh. Tỏi là một chiến sĩ trong đội báo vệ 
Bác tại cúén dịch này vì vậy, tôi cùng đội mình hành quân theo Bác. 

Dèm đó, Bác cháu tỏi nghỉ lại trong một cái lán nhỏ vách nứa, mái lá 
dựng 3íơ íác ở giừa rừng. Sau một ngày hành quân vất vả, giấc ngủ đến với 
tôi thật ihanh và thật say. Sau phút trở mình, tôi chợt thấy có bóng người 
lặng 1<! Igổi bên bếp lửa. Nhìn kĩ lại, tôi vò cùng sửng sốt: Bác Hồ...! Lửa 
cháy rim? rực và Bác Hồ ngồi đó im lặng, trầm ngâm. Gương mặt Người tĩnh 
lặng, dô mắt nhìn sâu vào bếp lừa, chòm râu im phăng phắc... Tôi bàng 
hoàng mư trong một giấc mơ kì lạ, hình ảnh Bác như đang được tạc vào 
dèm Chít, Bác đứng lẻn, bước thật nhẹ nhàng tới chỗ chúng tôi đang năm. 
Ngươi ra nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho từng người một. Lòng xúc động 
khôn ngiôi, tỏi nghẹn ngào không nói thành lời. Chăm cho các cháu xong, 
Bác lại 'ể chỏ cũ ngồi gần bếp lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ bóng Bác trên 
vách nứỉ. Bỏng Người cao lồng lộng như bao trùm lên các tất cả chúng tôi và 
dem thên hơi ấm cho mỗi người. Tỏi khẽ cất tiếng nho nhỏ hỏi: "Thưa Bác, 
Bác có lính lắm không ạ? Trời đã khuya lắm rồi, cháu mời Bác đi ngủ một 
lát dể mũ còn hành quân tiếp?". Bác Hồ nhìn tôi mỉm cười rồi đáp lại: "Cháu 
cứ ngủ đ, Bác thức thì mặc Bác. Bác có ngủ cũng chẳng yên lòng được. Khi 
Bác nàn trong lán trại bên ngọn lửa ấm thì hàng ngàn dân công, hàng ngàn 
chiến si lang phải ngủ giữa rừng khuya, gió lạnh, mưa rơi, chi có lá cây thay 
chiêu, minh áo mỏng thay chăn". Tôi lãng mình xúc động...! Vậy là tôi đã 
biết rò V sao Bác cứ thức mãi trong đêm. Tôi cũng không thể nào ngủ thêm 
được nữ: vì những tình cảm yêu thương, kính trọng dành cho Bác cứ xốn 
xang troig trí. Tỏi nhẹ trờ dậy, khe khẽ đến bên Người những mong “Con 
bồng lới ơ bén Người một chút”. Tỏi đà thức luôn cùng Bác trong đêm ấy và 
tôi còn hếu thêm điều này: "Đêm nay Bác ngồi dó / Đêm nay Bác không ngủ 
/ Vì một ẽ thường tình / Bác là Hồ Chí Minh". 

Một lêm giá rét, mệt mỏi và dài lê thê Bác đã không ngủ. Vì Bác đã 
dành tìỉh thương yêu và sự quan tâm của mình cho tất thảy mọi người. Tôi 
nghẹn lmg nhớ dến lời thơ cùa Tó Hữu: 

“Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta 
Thương cuộc dài chung, thương cỏ hoa 
Chi biết quên mình cho hết thảy 
Như dòng sông dỏ nặng phù sa”. 
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Đề 3: Kổ lại nội dung câu chuyện dược ghi trong mụt bài thơ 

“Lượm" cùa Tố Hữu._ 

Bài làm 

Một ngày cuối năm 1947, nhà thơ Tố Hữu có chuyến còng tác tiến tình 
Thừa Thiên Huê. Hỏm ấy đến đồn Mang Cá, ông thấy không khi chiến dấu 
cũa anh em rất sỏi nối nèn rất vui mừng. Sau khi báo cáo tình hình cua 
dồn, các dồng chí chỉ huy đồn mời nhà thơ di tham quan tình hình xung 
quanh. Bất chợt, ỏng nhìn thấy một chú bé chừng hơn 10 tuỏi trông rất 
lanh lẹ và hoạt bát đang lúi húi xem xét những bao thư trong túi xắc. Tô 
Hữu nhìn chú bé rất chăm chú. Dầu vậy, ông cùng không biết ràng chui bó 
náy rồi sẽ bát tứ trong những ván thơ cùa mình. 

Cậu bé ấy có dáng người loát choát nhưng đòi chân cứ thoăn thoát chạy 
đi chạy lại hói han những người xung quanh diều gi đó. Bẽn hòng chú, chiêc 
xắc nhỏ xinh cứ lác lăc đập đập tung tẩy. Đòi mát cậu mớ to, trong sáng, 
hổn nhiên rất hợp với chiếc ca lô xinh xán đội lệch trên đẩu. Nhà thư Tô 
Hữu hói một đồng chí cùng đi về chú bé ấy thì dược trá lời: 

- Báo cáo hai dống chí, đó là em Lượm, liên lạc vién xuất sắc nhất cua 
đồn hiện nay. Có lẽ em đang hỏi đê đưa thư cho mọi người. 

Nhà thơ Tô Hữu vui vẻ lại gần chú bé Lượm hỏi chuyện: 

- Thế cháu mấy tuổi rồi? 

- Dạ cháu 12 tuổi ạ! 

- Đi liên lạc cháu thấy thế nào? 

- DcỊ vui lắm chú ạ! Mọi người ai ai cũng vui vẻ, hãng hái. Ớ đồn Mang 
Cá, cháu còn thích hơn ớ nhà nữa cơ! 

- Nếu thành Huế ai ai cũng như cháu thì thăng Pháp sẽ nhanh chóng 
bại trận trong một ngày không xa. 

Nhà thơ chưa kịp hói chuyện thêm thì Lượm đã cất tiếng chão đô tiếp 
tục di làm nhiệm vụ. 

Bầng đi một vài tháng, một hôm nhà thơ Tỏ' Hữu đang làm việc ờ cơ 
quan thì có một đồng chí trong ban chỉ huy ờ đồn Mang Cá xin dược vào 
báo cáo. Sau khi làm việc xong, nhân được gặp người quen, Tò Hữu và đồng 
chí ở đồn Mang Cá ngồi hàn huyên nói chuyện. Nghe hỏi đến tình hình anh 
em trong đồn, đồng chí ở đồn Mang Cá chợt trầm xuống, ngậm ngùi: 

- Anh có nhớ chú bé Lượm liên lạc không? Cháu bé mà anh rất thích 
ấy... Cháu đã hi sinh rồi! 

Tô Hừu sững người. 

- Hòm ấy, như mọi ngày Lượm nhận công văn của đồn triển khai công 
tác bố phòng đến những vùng ngoại ỏ. Em tức tốc đi ngay. Không ngờ trên 
đường đi, em gặp ngay một ổ phục kích của quân thù. Em vội lánh chạy 
nhưng không kịp, giậc đà bán theo tới tấp. Lượm hy sinh. Khi chúng tôi 
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nhặn du?c tin rồi cùng dân làng chạy tới thì thây người om đã lạnh, riêng 
lán mòi vẫn còn mỉm một nụ cười. Một tay chú giừ chiếc ca lò, tay kia bám 
chặt mộ: bòng lúa sữa. Cách đỏ không xa, dưới lòng inương, những mảnh 
vụn của tờ điện khẩn ướt sũng... 

Đồnf chi ấy vừa kể xong thì oà khóc. Nhà thơ Tò Hửu nghẹn lời. 

Sau ngây hôm ây, bài thơ “Lượm” được ra đời và nhanh chóng lan 
truyền ròng rãi trong các đội thiếu niên nhi đồng. Bài thơ cất lẻn nhác nhỡ 
chúng t phái sống sao cho xứng dáng với sự hy sinh cua các thế hệ cha 
anh đi .rước. Nhất là phải sông sao cho xứng đáng với những anh hùng 
thiếu ni-Mi, các anh ấy tuy nhò tuổi nhưng dũng cảm vỏ cùng. Và nếu không 
có chiến tranh thì các anh các chị cũng hạnh phúc như chúng ta bây giờ. 


Dồ 1: rựa vào bài tho' “Lượm" của nhà thơ Tố Ilữu, om hãy tưởng 
ttỢng về một lần đi liên lạc được gặp chú bé Lượm và kể lại 
Ir.n gặp gõ' dó. 

Bài viết 

“Chú bớ loát chođt 


Cái xấc xinh xinh 

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh...". 

Hìnl ánh nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu ám 
anh tỏi suốt trôn dường di học về và cho đến tận khuya, khi tôi đftm chiêu 
học bỉ li. Có lẽ Lượm cũng băng tuổi tôi (cô giáo tôi cũng nói thế) vậy mà sao 
Lượm aih dũng quá! Nếu tôi cũng sống trong hoàn cảnh đất nước chiến 
tranh,, lom dạn, liệu tôi cỏ làm được như Lượm? Trời, giá một lần tỏi được 
gặp anh ấy đế' thỏa lòng ngưỡng phục!... Tôi đăm đăm nhìn ra phía xa... 

Trưec mặt tôi là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Những mái nhà 
sụp vỡ, những mảng tường tan hoang. Cánh đồng làng đang mùa trổ bông 
mà ruiộig nào ruộng nấy gãy rạp từng mảng, loang lổ những vết cháy đen. 
Dường ạiòc lộ thì nham nhỡ những hẳm hố ổ gà, nhìn hết sức bi thương 
Không (hỉ vậy, từ xa, thinh thoảng lại vang lén tiêng súng nổ đì đùng. Bất 
chợt, có một tiếng nói cất lên phía sau tói: 

- Clào bạn! Tại sao bạn không đi tản cư mà lại ngơ ngác ở đây? Bạn có 
nghe timg súng rất gần đó không? 

Tòi ịiật mình nhìn lại: một cậu bạn trạc tuổi tôi, gương mặt sáng láng, 
nụ cưrờitươi tắn, mũ ca lô đội lệch nhìn nghịch ngợm hết sức; trên vai cậu 
ấy còm leo một chiếc túi xắc xinh xinh. Nhìn cậu bạn dẽ thương, tòi trấn 
tinh l ại rói hói: 

- Ciào bạn! Bạn là ai? Và đây là đàu hả bạn? 

Niụ ười lại lấp lánh trên đôi mỏi của người bạn mới gập: 
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- Bạn không biết mình đang ở đâu ư? Bạn đang dứng ở Thừa Tlhiên 
Huế. Còn tôi, tên tôi là Lượm. 

- Lượm! Có phải anh Lượm làm liên lạc trong một bài thơ của nhà thơ 
Tố Hữu? 

Bạn ấy lắc đầu: 

- Mình bàng tuổi bạn dấy, đừng xưng hỏ như thế. Chác gia đinh bạn tản 
cư, bạn bị lạc đường mất rồi. Bạn có nhìn thấy cái cây cổ thụ phía xa kia 
không? Bạn chịu khó đi đến đó hỏi đường các chú cảnh vệ nhé. Mình phái đi 
bây giờ, mình đang vội lám! 

Lượm toan rảo bước chân đi nhưng tỏi phần vì không muốn rời xa ngươi 
bạn dáng mến mới quen như thế, phần vì tò mò (bom dạn thế này sao bạn 
ấy không đi tản cư như mình mà định đi đâu?) nên vội níu áo bọn: 

- Ây khoan! Cậu đi đâu mà vội thế? 

- Mình là liên lạc cùa Việt Minh! — Cậu bạn tự hào trả lời. Khi nói câu 
này, mặt cậu ấy còn hơi nghênh lẽn rất ngộ! - Mình đi làm việc như mọi 
ngày thôi, đưa thư cho các cán bộ trong tỉnh, trong huyện,... 

Trời ơi! Thật vậy không? Một cậu bé nhỏ xiu băng tuối tôi? Mà dám di 
làm liên lạc cho cách mạng? 

- Thế... thế cậu có sợ không? 

- Ư... Sợ thì cũng có sợ chứ. Tớ mấy lần bị đạn băn hút chết. Có lần bị 
thương thật rồi đấy, nằm mày ngày liền. Nhưng đất nước có chiến tranh ai 
cũng phải góp sức mình cho Tổ quốc. Hơn nữa, cứ ở nhà mà nghe tin này, 
tin nọ của ta, cua địch sốt ruột lắm, mình thấy chân tay như thừa cả ra ấy, 
chí muốn góp chút sức minh cùng với mọi người. Mình làm liên lạc, đi lên 
đồn Mang Cá với các anh các chị trên ấy vui lám! Thôi chào bạn nhó! Mình 
đi đáy! 

Tòi ngỡ ngàng nhìn bóng Lượm thoăn thoắt trên con đường đầy thương 
tích. Cậu ấy đang chữa lành vết thương cho những con đường đấy! Dể tin 
tức cùa ta không vi bom bạn mà đứt quãng. Nhìn từ xa, tôi chỉ thấy một 
dáng hình nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ, chiếc xác lắc lên đập xuống theo nhịp 
chân sáo của Lượm; nhất là cái mũ ca lô, Lượm dã vào những bờ lúa mà 
chiếc mũ vẫn nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện. Nắng đang lên nhẹ rải những 
ánh vàng trên con đường Lượm đi... 

Bổng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tôi giật bắn mình, mắt ngỡ ngàng nhìn 
những tia máu nóng bắn tung lên và dáng Lượm chơi vơi giừa đồng lúa.. 

Tôi không dám đi tiếp theo dòng suy tưởng của mình. Bừng tỉnh, tôi 
thấy trời đà khuya lắm, hàng xóm xung quanh đã tát điện cả rồi. Rất nhiều 
năm trước, có biết bao anh hùng nhỏ tuổi đã ngã xuống đê hôm nay tỏi có 
được những đêm yên bình thế này. Tôi bâng khuâng nhớ về Lượm nh'í vế 
các anh với niềm cảm phục vô hạn. Tôi đả toan cất sách đi ngủ nhưng iại 
tiếp tục giở trang học tiếp bài còn đang dang dớ... 
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Đổ 5: Em hãy kể lại một lần được di tham quan một danh lam, thắng 
'•ảnh hoặc di tích lịch sử mà em hằng mong ước tử láu. 

Bài viết 

Từ ag:iy được học vân bán “Côn Sơn ca” của Nguyền Trãi em đã ao ước được 
đến mi nh đất lịch sứ và cũng là cảnh đẹp nổi tiếng này đê chiêm ngưỡng cảnh 
thần tiận mà hơn nãm trâm nam trước Nguyễn Trài từng ca ngợi: 

“Cỏn Sơn suối chày rì rẩm 
Ta nghe như tiếng dàn cầm bên tai...”. 

DÔI với Còn Sơn cũng lá đến với mảnh đất xưa kia nhà thơ dã lựa chọn 
dê lí'tnh đục vẻ trong, sống cuộc đời chang vướng bụi trần. Côn Sơn quá là 
địa danh gợi nhiều điều hấp dẫn... Niềm mong mỏi ấy của em cuối cùng đã 
được tiiựi hiện. Hôm ấy, lớp em tò chức đi núi Côn Sơn. 

Biết om háo hức với chuyến đi, bố mẹ em rất nhiệt tình động viên. Mẹ 
chuẩn bị đỏ cho em rất kĩ, bố sưu tầm khá nhiều tài liệu về Cỏn Sơn cho em 
rồi rihác em phải đến những địa điểm này, địa điểm kia vì đó là những nơi 
dạc bú t lôi tiếng của vùng đất thiêng này. Sáng sớm hôm đó, khi trời vẫn 
còn chưa rò mặt người, bố mẹ đã đưa em ra xe. Lên xe, vẫy tay rối rít chào 
bố mẹ, ciúng em hát vang nhừng bài tập thể: “Một con vịt”, “Như có Bác 
Hồ lronf ngày vui đại thắng”, “Nối vòng tay lớn”,... đến cả bài “Đội ca” 
cũng đưọc cả xe dồng thanh hát. Thấy chúng em hào hứng, vui vẻ, bác lái 
xe cung cười vang hát theo. Chú phụ xe còn nhiệt tình cho chúng em mượn 
mi-cờ-rc để “hát cho cố hứng!”. Đoàn tham quan đà có một không khí đầy 
hứng khrí như thế! 

Khi trời sáng rõ cũng là lúc chúng em đến Côn Sơn. Nhìn từ xa, Côn 
Sơn là irột vùng đồi núi bạt ngàn cây xanh. Nhiều nhất là những đồi thông 
xanh rì. Vừa tới cống khu vực tham quan, chúng em đã chỉ cho nhau nhìn 
một tấm bảng lớn cỏ đề dòng chữ: "Lấy chí nhán để thay cường bạo". Cô 
giáo dạy vồn của chúng em giải thích rằng: "Đó là câu Văn nổi tiếng trong 
áng thièi cố hùng văn Bình Ngô dại cáo của Nguyễn Trãi, bài cáo được coi 
là ban tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Câu vản thể hiện tư tưởng 
nhân ngừa đầy tiến bộ của tác giả”. Trong xe có tiếng loạt xoạt của giấy 
vở, Iihici bạn vội ghi ngay câu vãn ấy cùng lời giải thích'của thầy. Em cũng 
vội mở bỉ lô: mẹ cũng đã chuẩn bị cho em một cuốn sổ nhỏ và cây bút bi để 
ghi chép 

XuốnỊ xe, chúng em ngồi nghỉ ngơi, nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc lại 
lịch trìm và nội quy đoàn tham quan. Nơi chúng em được đến đầu tiên là 
nhà tườig niệm Nguyễn Trãi. Chúng em được đi cùng một chị hướng dẫn 
viên xini đẹp. Theo lời chị thuyết minh về cuộc đời vị danh nhân lịch sử - 
văn hóa nổi tiếng của dân tộc, chúng em chăm chú lắng nghe, những cây bút 
cặm cụi :hạy không ngừng trên trang giấy. Quả là những điều lí thú về cuộc 
dời của nột con người tài danh mà bạc mệnh. Khi học bài “Côn Sơn ca” 
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chúng em đã dược cò giáo khái quát về cuộc dời Nguyễn Trãi nhưng thung em 
không ngờ ỏng lại gặp nhiều trăc trớ trong chốn quan trường cùng I.hư trong 
cuộc đời đến vậy. Tài nàng cùa ỏng động đến đát trời, đốn lóng ngườ i. Vã 
nồi oan khuất của òng củng làm rung lèn bao trái tim nhàn loại. 

Rời khu tường niệm, chúng em hào hứng nó nức dua nhau leo lẽn "Đỉnh 
bàn cờ" những mong chiêm ngưỡng “Bàn cờ tiên", nơi được đồn là xưa kia 
có tiên đến đánh cờ. Đường lên núi cao dược xảy dựng báng những bậc đá, 
một bên là những hàng thông xanh mát, một bên là sườn núi trỏng ra một 
khoảng không mờ ảo trắng xóa. Khoảng trắng ấy mới nhìn tướng như một 
dòng sông nào ngờ đó lại là dòng sông sương buổi sớm! Em đi chậm lại, 
mát lơ đàng ngước nhìn những tán thông xanh đang dạo những khúc nhạc 
vi vu. Có phải nỉim trăm năm trước khi viết cáu thơ "dưới màu xam mát ta 
ngâm thơ nhàn" Nguyễn Trãi cũng ngước nhìn tán thõng “xanh mát" ìnày?! 

Đường lẻn đinh Bán Cờ thật xa, nhiều bạn nóng quá dã bo ÒO khoác 
thắt ngang eo rói nhạt những cành củi khô bèn dường làm gậy chống lên 
núi. Ban dầu tiếng cười nói còn rộn rà, bây giờ thi yêu dần vì mọi Ìgortri dã 
thấm mệt. Nhưng kìa, đinh Bàn Cờ hiện lên và tiêng vây gọi cùa những 
người đến trước khiên tất cá phấn chấn hẳn lèn. Chúng em lại hãm hừ leo 
lên bất chấp mồ hòi đà ró thành giọt trẽn trán... Lên đến nơi, mọi người lại 
xuýt xoa đọc những dòng chừ khắc trên bia viết về di tích Bàn Cờ. Dứng 
trên đỉnh núi, nhìn sang bốn hướng thấy mênh mùng sương và inc á o màu 
xanh của núi rừng xanh mát. Có bạn lúi húi tìm nhạt nhửng quá thông 
mang về làm quà. Có bạn lại đứng lặng im, đôi mát khẽ nhám lại. hạn nói 
bạn đang lổng nghe tiêng nói của rừng Côn Sơn, gió Côn Sơn đatng kê 
chuyện nhừng vị tiên đánh cờ, thõng cỏn Sơn dang kê chuyện Ngu/ên Trãi 
năm xưa làm thơ, hưởng nhàn... 

Buói chiều, chúng em còn đến giếng Ngọc, ngắm dãy núi Phượng Hoàng 
linh thiêng. Lúc xuống núi, chúng em còn được đi men nhừng con suiối cạn 
cháy giữa những vòm cây rậm mát bẽn trên. Chúng em dược trái n ghiệm 
tất cả những cám giác cùa người thi sĩ ngày xưa: dược ngói, rỏi rânn trên 
đá, trên những máng rêu khò, được nghe tiêng suèi chảy như ti?nig đàn 
cầm, được phả lèn một dòng nước suối mát lạnh dến rùng mình... Thật là 
một cảm giác tuyệt diệu. 

Hỏm ấy, chiều muộn chúng em mới rời Côn Sơn vồ khi trời đà tiói mới 
về tới nhà. Tất cả đều rất mệt nhưng vỏ cùng vui vẻ. Kiêng với em chuyến 
di ấy có rất nhiều ý nghĩa. Nỏ đã giúp em hiểu thêm về một danh 1 hỗin lịch 
sứ - văn hóa, hiểu thêm về một vùng đất của non sông, hiểu thêm V(ề thầy 
cô, bạn bè. Và vì váy, nó khiến em thêm yêu cuộc sống, yêu việc hcc itập và 
biết nuôi lớn những ước mơ bé nhỏ của mình. 
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Đồ (>: Vhàn dịp cùng bố mẹ đi thăm quan (hoặc du lịch) em đã được 

làm quen với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gỡ thật ngắn 

ngùi nhũng tình bạn ây vẫn là một kỹ niệm khó phai. Em hãy 

kê lại cuộc gập gỡ ây. 

Bài làm 

Tri.ng cuộc đời, cỏ những khoánh khác dầu ngắn ngùi thói nhưng lại 
khiên ‘a nhở mãi. Tỏi dang nói đến nhửng giày phút má ta gặp dược người 
hạn tàm dầu ý hợp với mình. Tôi đã có được một tình bạn đạc biệt như thè 
trong một lấn đến Hà Nội thăm người thán. 

Dó là lần đầu tiên tôi đến Thủ đò. Dưới con mắt của đứa bé quanh năm 
quanh quân nơi thị xà heo hút thì Hà Nội mới đẹp vá nhộn nhịp làm sao. 
Bén các con dưỡng, khách sạn nhà háng thi nhau mọc lên như nấm. Còn ở 
lòng dường, ỏ tô, xe máy, đi lại như mắc cửi. Một lát sau, tôi đã tới nhà dì, 
một cửa háng sầm uất cũng như bao cứa hàng khác. Rất tò mò với thành 
phố nói tiếng này nên vừa đỡ mệt một chút, tòi đã mượn dì chiếc xe mini 
đó đạp tháng ra phô phường Hà Nội. Dì dặn với theo tôi là tiện thế mua ít 
trứng chút nữa chiên! 

Sau một hồi hăm hở ngắm dường ngẩm phố, tôi trở về với những qua 
trứng hồng hồng đáng yêu. Tỏi đang ngầm sung sướng thì bỗng "Huỵch!", 
"A!". Oi trời ơi, chục trứng dấu yêu của tôi dà rơi xuống đất, vờ vụn trên 
dường. Nguyên nhân là con nhỏ tết tóc hai bên đang lúng túng xin lồi. Lập 
tức, tôi sừng sộ: 

- Làm cái gì vậy hả? 

Tớ! Tớ xin lỗi! Tại tớ không đế ý... Tớ... 

Tháy cò bạn cũng trạc tuổi mình, tôi dịu giọng: 

Thói! Không sao đàu, lỏi tại tôi không để ý ấy mà! Cậu tlìỏng cảm nhé. 

Nói rỏi cò bạn tới thu dọn "chiến trường" rồi phóng lén xe đi thảng. 
Dành bỏ tiền túi ra vậy, chẳng lẽ về tay không với bộ mặt tiu nghỉu. Thê 
rồi tôi đạp xe ra chợ mua trứng, về tới nhà dì, tôi vỏ cùng sửng sót cô bạn 
vừa rồi lại đứng ngay cửa nhà mình. Hỏi ra thì mới biết, bạn tên là Linh, 
học cùng lớp với Binh, em họ tôi. Linh nhìn thấy tôi củng ngạc nhiên 
không kém. 

Linh có nước da rám nÁng, đòi mát ưu tư, luôn có vẻ đượm buồn. Tôi 
chưa kịp quan sát kĩ hơn cô bạn thì Bình từ trên gác đi xuống và cho Linh 
mượn quyển sách giáo khoa. Bạn đờ lấy và cảm ơn rồi xin phép ra về. Tỏi 
vội nở nụ cười xoà: 

- Ả! Mà cậu biết tên minh chưa? Minh là Trang đó! 

- Vậy u? Cái tên hay đấy! 

- Tên Linh cũng hay lám! 

Chi vậy thỏi rồi Linh ra về. 
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Nghe Bình kế lại, nhà Linh nghèo lắm, từ khi sinh ra bạn chưa nhìn 
thấy mật bò bao giờ. Hai mẹ con sông nương tựa vào nhau. Nhà neo dơn, lại 
sống trong xóm chợ tồi tàn nèn Linh khổ lắm, phải nghi học để đi làm 
kiếm sống. Đòi mẩt tôi đả nhoè đi từ lúc nảo không biết. Trước mắt tỏi là 
hình ảnh của Linh còn ít tuổi mà đã sớm lam lũ, vất vả. Đôi mắt ưu tư, 
cánh tay gầy gò,... tất cả đều nói lên số phận bất hạnh cùa bạn. 

Sáng ngày hôm sau, theo địa chỉ Bình cho, tôi tới nhà Linh. Ban đầu 
bạn còn rụt rè nhưng càng nói chuyện chúng tôi càng hợp nhau. Linh yêu 
vãn học lấm, tôi lấy làm lạ vì bạn thuộc lòng nhiều bài thơ của Nguyễn 
Khuyến, Nguyễn Trãi,... Và chính từ ngày hôm ấy, chúng tôi dã trở thành 
bạn thản của nhau. Vào những ngày nghi, tối thường đến nhà Linh, giáng 
giải cho bạn những bài toán khó, những bài vãn hay... Linh rất thông 
minh, chẳng mảy lúc dã đuổi kịp kiến thức các bạn cùng lớp. Nhơng bài 
toán, bài sinh, vật lý... cô đều tiếp thu rả’t nhanh. Thời gian cứ thê tròi qua. 
Đã hai tháng rồi, tôi phải về nhà để đến trường. Buổi cuối cùng, tôi và Linh 
đi dạo ở Hồ Gươm, thả mặc cho làn gió mát lạnh thổi vào mái tóc. Rồi 
chúng tôi ôn lại ngày đầu, hôm tòi và Linh "chạm chán". Chúng tôi rười rúc 
rích, cùng nghi đến một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ. Hôm ở ga tàu, Linh đã 
đến và ôm tôi tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. 

Ngói trên tàu tôi bâng khuâng nhớ đến Linh da diết. Linh ạ! Tói sẽ gửi 
thư cho bạn và nhất định quay lại Hà Nội. Mong bạn hãy luôn nhớ đến tôi, 
dù cuộc gập gờ rất ngắn ngủi. Chúng ta sẽ gộp lại nhau trong một ngày 
không xa. 


Để 7: Kể về một người thầy (cô) kính yêu nhâ't của em. 

Bài làm 

Mổi năm một lớp, mỗi lớp em lại được dìu dát bới một thầy cô khác 
nhau. Mỏi thầy cô lại để lại trong em những ấn tượng riêng rất khó phai 
nhạt nhưng người mà em yêu quý, kính trọng nhất là cỏ giáo chù nhiệm lớp 
năm của em, cô Trần Hồng Minh. 

Cô có dáng người hơi cao và râ"t thon thá. Mỗi lần tới trường, cò đều 
mặc chiếc quần phãng đen và chiếc áo sơ mi trang nhả và lịch sự. Cò rát 
tận tình với em và với cả lớp. Cô hay kể cho chúng em nghe nhơn* câu 
chuyện lí thú và bổ ích. Mỗi khi cô kể, giọng cô lúc trầm, lúc bổng như cuốn 
hút chúng em vào những câu chuyện cổ tích thần kỳ. Giở Chính tá cỏ uyên 
cho chúng em âm n và / cho rõ ràng... Chúng em yêu cô lắm. Một lần, dang 
trên đường đi học về, gặp một trận mưa rất to nên cô bị cảm nặng. Chúng 
em đến thăm cò vả hứa với cô sẽ phấn đấu đạt nhiều điểm mười tặig cỏ 
nhân ngày 20-11. Không quên lời hứa, lớp em đua nhau giành điểm mười. 
Cô nói ràng cỏ rát tự hào và hãnh diện về chúng em. Lời động viên cía cỏ 
khiến chúng em càng phấn đấu hơn nữa. 
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Dôi với đồng nghiệp cô thân mật, niềm nở nhưng có khoảng cách rõ 
ràng. 3ô thảng thắn góp ý với bỏ' mẹ học sinh về những điểm yêu của con 
minh 'lê bố mẹ về giúp đỡ con cái tiến bộ và cố gắng hơn. Bố mẹ chúng em 
rát yên tâm khi được cô dìu dắt. 

Jỉn, nhớ mãi tình cảm của có dành cho một người bạn đặc biệt trong lớp. 

Vài đầu năm học, cô quan tàm tới Hà nhất vì Hà bị nói ngọng. Bạn rất 
hay nói sai dấu. Là con trai nhưng Hà rất cô đơn vì không có ai chơi với 
mình. Một lần cô giáo trả bài kiêm tra. Trả xong, cô bảo chúng em lẩy vở 
chữa bài. Hà quên vở trên phòng thực hành tin nên đứng dậy nói: 

- Xin phép cò cho em đi lấy vợ ạ! 

Jỉạ ngồi cạnh, kéo tay Hà nói: 

Kìa, sao cậu đã có vợ rồi! 

Cả lớp cười ồ lên, còn Hà thì đỏ mặt. Mải sau, cô mới hiểu bạn để quên 
vở và cũng từ đó, cô giáo luôn rèn cho Hà luyện nói. Công việc rất vất vả, 
Hà nhiều khi nản chí vừa vì quá khó khăn vừa vì bị bạn bè trêu chọc. 
Nhưng cô giáo vô cùng kiên nhẫn, cỏ vừa động viên Hà vừa phê bình những 
bạn có thái độ không tốt với khiếm khuyết của Hà. Cô căn dận chúng em 
phái biết giúp đỡ bạn bè cùng lớp. Dần dần Hà đã sửa được tật nói ngọng 
cùa mình, bạn ấy vui sướng lắm! 

Tuy bây giờ, em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn nhớ mãi về 
cô Minh - người cô đã dìu dắt em được vào mái trường cấp hai này. 


Dề 8: Kề lại một kỳ niệm mà em nhớ mãi trong quãng đời học trò 
clã qua. _ 

Bài làm 

Tuổi học trò có biết bao chuyện buồn vui, hờn giận, nhớ nhung,... rồi tất 
cả cũng trở thành những kỉ niệm đáng yêu đáng nhớ trong cuộc đời mồi 
chúng ta. Với tôi, ki niệm không thể phai mờ trong tâm trí là ngày tổng kết 
năm học lớp năm. Dường như đó cùng là một ngày tống kết cấp học, đê rồi từ 
đó, cuộc đời chúng tỏi bước sang một trang mới. Ngày chia tay hội tụ bao tình 
cảm yêu mến xúc động dạt dào. 

Tôi còn nhớ rõ đó là chiều thứ ba. Hôm ấy, các bạn lớp tôi ai cũng đến 
dự đầy đủ. Ai nấy đều có vẻ mặt hớn hở vui tươi và mặc đồng phục gọn 
gàng. Khi cả lớp đâ đến hết, bạn lớp trưởng nhắc các bạn xếp lại bàn ghế 
ngay ngán. Cò giáo bước vào lớp, chúng tôi đứng dậy chào. Cô mặc bộ quần 
áo thường ngày, nét mặt cô hiền hậu. Có mời chúng tôi ngồi xuống và yêu 
cầu cả lớp trật tự để buổi lễ tổng kết được bắt đầu. Lúc nãy cả lớp còn ồn 
ào nhimg bảy giờ đả im lặng ngay. Thoạt đầu, khi nghe cô khen ngợi thành 
tích chung cùa lớp thì ai cũng vui vẻ, hài lòng vì nghĩ ràng trong thành tích 
chung ấy có sự đóng góp của mình. Nhưng khi nghe cô chi ra những hạn 
chế còn tồn tại thì ai cũng cảm thấy xấu hổ vì chợt thấy bóng dáng mình 
trong đó. Một sô bạn đã đứng lên nhận lỗi và hứa sẽ cô gắng sửa chữa để 
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cỏ vui lòng. Nghe vậy cỏ giáo đù bớt lo láng về chúng tòi, những học sinh 
trong mát cô vản còn rảt bẻ nho ngáy thơ, và cỏ nở một nụ cười rạng rửí. 

Tiếp đỏ, cô cân dặn chúng tỏi một càu mà đến giờ tói vần khắc- ghi 
trong lòng: "Như vậy là nam học lđp 5 và cũng là nam nam dưới mai tru/ờng 
tiểu học dà trôi qua trong cuộc dời các em. Dù cô chi dạy các em một năm 
học cuối cáp nhưng cô nhận thấy các em đã rát cỏ gàng đế đạt thành tích 
cao nhất trong suôi năm năm học. Tuy vẫn còn một sỏ bạn yếu kem chưa cò 
gàng nhưng cô tin các học sinh của cô sẽ có tự tin để bước vào một chạng 
dường vô cùng gian khỏ, vất vả phía trước. Năm học tới, cô sẽ không còn 
dạy các em nữa nhưng cô hy vọng dù không có cô thì các em vẫn cồ gắng 
trong học tập, lao động và nghe lời các thầy cô giáo mới. Cả lớp hfty hứa 
với cò đi!". Nói đến đây thi cô dừng lại, những giọt nước mắt tràn ra trên 
hai má cô làm cho cá lớp không khói xúc dộng. Lớp chúng tỏi là lớp đầu 
tiên mà cô làm chú nhiệni. Với lớp, cô đã ân cắn biết mấy, cô đà mang tất 
cả nhiệt huyết cùa tuỏi tré đê dạy dồ và yèu thương chúng tỏi. Bao nhiêu ki 
niệm về những ân nghĩa cò trò chợt ùa về. Vậy mà có trò chúng tôi lại sáp 
phải xa nhau. Các bạn gái xúc động quá dã thút thít khóc. Tòi thì dù <ìã cỏ 
gượng cơn xúc động nhưng nước mắt cứ ứa ra ướt đằm hai bèn má. Ca lớp 
nghẹn ngào không ai nói được câu nào dù la dê đáp lại lời cò. Cô giáo cỏ 
gượng lại dế nói những lời cuối cùng: "Học táp quả lã khó khan nhưng cò 
tin các học sinh yêu quý của cỏ sẽ có đú vừng vàng dê tiến bước trôn con 
đường này. Mai sau, khi lên cấp cao hơn, nếu gặp khó khan, các em hây về 
đày, cỏ sàn sàng giúp dờ các em và tiếp thêm sức mạnh dể các em có thế 
vừng tin trên con đường học tập. cỏ tin ở các em!". Những lời nói của cô 
thúc giục và làm cho chúng tôi vững tin hơn bao giờ hết. Tôi cám thày 
những lời ấy thật thấm thìa biết bao! Chúng như chiếc khan mềm mại 
thám nhanh những giọt nước mát trên mồi khuôn mạt chúng tôi. Rồi cỏ 
giáo tỏ chức buổi liên hoan ngọt cuối cùng, cỏ nói dây là buối tỏng kêt nên 
mọi người hãy vui vẻ nói rồi cỏ hát tặng chúng tôi, kè cho chúng tói nghe 
những cảu chuyện cười. Thè’ là các bạn vui vé hán lén. Nàng vàng tươi trẽn 
sân ngay cuối cùng chúng tòi là học sinh tiếu học, không bo lỡ khoanh khác 
đẹp đẽ dó. chúng tòi mời cò ra chụp ánh ki niệm. Buối tỏng kết ai nãy déu 
lưu luyến và đểu hứa sẽ thi tốt dê cò vui lòng. 

Ngày tỏng kết nám học lớp nam đã qua từ rất láu nhưng nó chất chứa 
nhiều tình cảm xúc động trong tuổi học trò cùa em. Giờ dày đả lớn khôn, 
nghĩ về ngày ây, om không khỏi tiếc nuối nhưng nhiều hơn vần là quyết 
tâm học tập dé xứng dáng với những ki niệm dẹp đè cua tuổi thơ. 


Đề 9: Trong cuộc sống, em dã gập nhiều chuyện ấn tượng khó 

quèn. Hãy kê lại một câu chuyên mà em thích thú nhát._ 

Bài làm 

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm nảy sinh nhiều sự việc bất ngơ, cam 
động, va cáu chuyện mà tỏi gặp cách đây một tuần là một chuyện như vậy. 
Câu chuyện bát đầu từ giờ ra chơi. Sau hai hồi trổng giòn giã, cà lớp tôi 
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sung s/ớng chạy ùa ra sân trường ồn ào. Rồi mỗi người một trò: đá bóng, 
kẽo co đá cáu... Tôi đang cùng mấy đứa bạn túm tụm dưới gốc cây bàng nói 
chuvýi thì cậu Hình "bép xép" và một vài bạn khác kéo đèn. Sở dĩ Hình có 
cái bụt Íiii/U (tó vì tuy lá con trai, nhưng Binh hay di “buôn" chuyện và khá 
ao khá i, (lan đón nơi, Hùng dã nói to: 

(nơ cậu ơi, lớp minh xav ra một chuyện hay lắm! 

Ng. 1 t* đon ctày, cá lũ con gái chúng tói với bán tinh tò mò vội hỏi dồn tới tấp. 

('huyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nói nhanh lên... 

Thang Bình đưa mắt nhìn quanh rồi rú ri: 

Hạo này tớ thưởng xuyén để ý tới hành tung của bạn Còng. Bạn ấy có 
cai gi lạ làm. cư mỏi giờ ra chơi lại có một bà mang don cho bạn ấy một 
cái bọt rất to, mà Cóng cứ giấu giấu diêm diêm như sợ ai phát hiện vậy. Tớ 
nghi hun, không biốt trong bọc đó có cái gì hi? 

Nghe Binh nói về Công, tất cá chúng tôi đều ngạc nhiên. Đó là một cậu 
con trai mới chuyển vào lớp tỏi. Cậu ta nhút nhát, thấp bé, nước da ngãm 
đen, lãm li, chang bao giờ nói chuyện với ai, cứ đến lớp rồi ra về lảng lảng 
như một cái bỏng. 

- Vậy không biết trong đó lá cái gì nhì? 

Cả lũ chúng tòi tranh nhau nói. Xem ra đó là một điều bí ẩn lớn mà 
chúng tỏi muốn khám phá. 

• Hay là tiền? 

Vớ vàn. Tiền gì mà nhiều thế được! 

- Hay là thứ gì đó ăn được? 

- Cũng có thế đấy. Không chừng cu cậu được người quen bồi dưỡng nên 
giấu không cho bọn mình biết. 

- Thói thòi thỏi, cãc bà đừng nói linh tinh, cứ đi kiêm tra rồi sè rỏ. Mà 
kìa, Còng dang ôm cái bọc kia kìa, lại đỏ thôi. 

Bình thầm thi tỏng kết rồi chợt la toáng lén cái phát hiện lạ lùng 
của nó. 

Cả 10 chúng tôi chạy lại gần Công. Bình quát to: 

Công! Mày có cái gì trong bọc đấy, mở ra coi! 

(lông hốt hoang trá lời: 

Không, không có gì đáu. 

- Cậu định giấu bọn tớ há, không giấu được đàu. Thói, mở ra di nhanh lên. 

Bừng, câc cậu dừng mà! Đừng...! 

('ỏng chưa nòi hết câu thì cả lù chúng tỏi đã xâu xúm vào giật cái bọc 
khỏi tay cậu ta. Cái bọc tuột ra, rơi xuống đất. Tung toé trên sân là những 
cuộng rau muống đà héo úa. 

Các cậu thật quá đáng - Còng gào Ị ỏ e,/giHGỊ£đày) (MãíStoạ íttAiNgèi njắt 
rơi trên bở má. (■:> hon chúng tôi lùi lại, iihTĩãAỊỊỂị? 
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Thì ra nhà Công nghèo, cậu ta phải đi xin cuông rau muống thừa võ cho 
ỉợn. gà ăn. Công thì khổ quá, còn chúng tôi thì sung sướng quá, ngày chi' 
rứa bát hai lần mà cũng không xong. Mắt tôi nhòa dẳn đi trong khi xung 
quanh vẫn rực rỡ một màu nắng vàng óng. 

Sau chuyện xảy ra, lớp tôi trở nên trầm lắng hơn, ít có tiếng cãi vả, 
trôu chọc của Bình cũng như những trò đùa quái ác của chúng các hạn ấy. 
Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Công, tôi lại cảm thấy xâu hổ vô cùng. Tôi tự 
trách mình vì đã có lỗi với cậu ấy. Đã có nhiều lúc, tòi muốn nói lời xin lồi 
với Công, nhưng cho đến bây giờ, câu nói dó vẫn chưa được cất thành lòi. 


Phần II 

VĂN MIÊU TẢ 


[ Đề 10: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong máy tháng nghỉ 
hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh dồng 

ị hay rừng núi q uê em). __ _ 

Bài làm 

Bao mong chờ, háo hức rồi mùa hè cũng đã đến. Em mong ngóng mĩrng 
ngày tháng ấy không chỉ bởi được nghi' ngơi sau thời gian dài học hành vất 
vả mà còn bởi em sẽ được lên thành phố Lào Cai nghỉ hè. ơ (lây, em đã 
được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp - một niềm tự hào của thành phố Lào 
Cai: công viên Nhạc Sơn. 

Thành phố Lào Cai là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của thiên r.hiên 
và công sức lao động, dựng xây của con người. Năm ở sát biên giới Vệt - 
Trung, thành phố được trang bị những cơ sở vật chất hiện đại phục vu cho 
mục đích thương mại. Đời sống nơi đây cũng nhộn nhịp, đông đức hơn 
những huyện lị trong tỉnh. Bao quanh cái lòng chảo vừa hiền hòa vừa ỉóng 
sánh ấy là những dãy núi uy nghiêm, sừng sững xanh ngát bốn mùa. Nằm 
yên ả giữa lòng thành phố, công viên Nhạc Sơn là một cảnh đẹp tiôu biểu 
cho những nét đặc trưng của thành phố giáp biên này. 

Từ những ngôi nhà cao tầng xung quanh nhìn xuống, công viên nổi bật 
với một hồ nước trong trẻo, lấp lánh như một viên ngọc quý ĩ)ó là hồ nước 
tự nhiên, và từ đây con người tạo ra những kiến trúc nhân tạo của một công 
viên vừa tự nhiên vừa hiện đại. 

Từ cổng chính của công viên bước vào, du khách dẻ dàng nhìn thíy hồ 
nước và một cây cầu cong cong dẫn ra nhà Thủy Tọa được thiết kế iứng 
giữa hồ nước. Đó là một tòa nhà năm tầng khá đồ sộ được trang b cửa 
kính, đèn màu dùng làm khu ăn uống, vui chơi cho khách đến công viẽi. Dà 
bao nhiêu năm nay, Thủy Tọa đứng nghiêng nghiêng soi bc ng bên hc như 
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núi CÍIO àm duyên với sòng dài biến rộng. Nhất là vào những ngày có năng 
hoặc và' những đêm trăng, sóng hỏ lăn tăn xôn xao gợn biết bao gợn vàng 
gợn bạt. bỗng nhà Thúy Tọa cũng theo đó rung rinh như xúc động trước 
một vé lẹp quá đỗi yêu kiều, tinh tê. Thêm phần sinh động cho bức tranh 
vốn đã rất hữu tình đó là hàng liều rủ chạy sát bờ hồ. Các cô điệu đàng 
quanh răm soi gương trang điểm. Bỏng dáng thướt tha, phơ phất của các 
nàng ir xuống ven hồ khiến ta ngờ ngợ đó là hàng mi dài cong vút viển 
quanh ôôi mắt trong veo cùa người thiếu nữ Lào Cai... 

Chạ/ quanh bờ hồ không chỉ có hàng liễu rủ mà còn có con đường nhó 
dược xảv lát bàng gạch đó. Cả hai tạo ra hai đường cong song song chạy 
ven bờ 10 . Giữa hai người bạn chí tình ấy là bài cỏ xanh rì, chỗ thì bàng 
plĩẳng, chỗ lại nghiêng nghiêng như lòng máng. Chiẻu hè, nếu được làn 
mình trìn đó mà ngắm trời xanh mây trắng và hưởng làn gió trong thổi từ 
hổ vào .hì thật tuyệt! Viền ngoài con đường đi là một vòng đất khá rộng. Ớ 
dó cũng mang một sắc xanh tươi mát của các loài cây lớn: hoa sữa, cây si, 
cây da, . Những cây có dáng thảng còn được trang điểm bằng những dãy 
đèn màu chạy quanh thản từ gốc đến ngọn. Như thế, vào buổi tối trông 
chúng (hảng khác nào nhừng cột ánh sáng, cột lửa đứng chống trời. Chạy 
xon với các loài cây thản gổ, thinh thoảng ta lại bắt gập một vài bài cau, 
bãi dừa và vài chiếc ghế tựa. Đó là nơi đê khách đến công viên được nghi 
ngơi, tri chuyện cho thư thái tâm hồn. 

Đặc biệt, chạy ở phía ngoài cùng của công viên là hai đồi thông. Chúng 
nhơ ha nửa vẳng trăng đối nhau. Nếu không có hồ nước cùng con đường, 
trảng cc... ở giữa hẳn chúng đã hợp lại với nhau thành vầng trăng thanh tròn 
trịa ng?y rằm. Hai đồi thông cao hẳn lên so với mặt bàng của công viên. 
Nhưng :ây thòng còn nhỏ nhưng nhìn đã rắn rỏi với hàng thân nâu tươi và 
tán lá :anh rì mạnh mẽ. Chì thời gian ngán nữa thôi, khi những cây thông 
non nà; trưởng thành, hai đổi thông sẽ giống như hai dãy núi kiên cường bao 
học lííy hồ nước cùng những người bạn thủy chung gán bó giống như những 
dãy núi biên cương sừng sừng mấy chục năm nay vẫn giang rộng vòng tay giữ 
gìn bảo vệ thành phố Lào Cai được yên bình, phát triển. 

Mệfc điều đặc biệt nữa khiến Nhạc Sơn trở nên ấn tượng với nhừng 
người khách đáng yêu của mình là công viên rất sạch. Mạt hồ như rộng ra, 
trong hm vì không có những thứ rác sinh hoạt trôi nổi trên mật nước. Bãi 
cỏ cũnf như rộng hơn, xanh hơn vì không có vỏ kẹo, giấy bỏ,... Đến với 
công vi*n, ta không chỉ thầm cảm ơn thiên nhiên phóng khoáng, thầm cảm 
phuc ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế mà còn thấy biết ơn những người 
dân Lài Cai rất đỏi bình dị, đơn sơ đả biết giữ gìn đất quý, đát yêu của 
thiên rhièn đất trời và cùa cả con người. 

Vẻ lẹp tinh tế, thuần khiết cùa công vièn Nhạc Sơn đã để lại trong em 
nhưng ấn tượng sâu đậm. Nghỉ đến Nhạc Sơn, em thêm yêu thêm quý 
mảnh íất quê hương của mình. Và chắc chắn, trong buổi học đầu tiên của 
năm h(C mới, em sẽ không quên kể cho các bạn nghe về công viên xinh xắn 
này còng những ki niệm đẹp đẽ mà em đã có nơi đây. 



I Đề 11: Miêu tả chân dung một người thân. 

Bài làm 

“Chị nhìn em quen lám! Hình như giống một ai đó!”, lời nói này chúng 
ta hẳn không hiếm nghe trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nêu ai g.ập chị 
gái em, họ rất khó dê nói một cảu như vậy. Chị có một chán (lung rất riêng, 
khó bị trộn lẳn với những người khác. 

Chị em tên là Tâm. Nam nay chị hai mươi hai tuổi và vừa tốt nghiệp 
Trường Cao dăng Sư phạm Đắc Lắc. Chị có dáng người tầm thước, chiắc lán 
nhưng nhanh nhẹn. Mái tóc của chị rát đen, thăng nhưng dã được cếit dên 
ngang vai rồi tỉa bớt để “nhìn cho năng động hơn!” - chị Tâm giai thích. 
Rất nhiều người nghĩ răng chị ép tóc nhưng không phái vậy. Tóc m:ái của 
chị cùng dược tỉa rồi rẽ lệch trông vừa kín đáo lại vừa nghịch ngưnn. nỏi 
mắt của chị rất đen, tròn, ánh lên vẻ tinh nghịch. Đỏi mắt ấy như bi.êt nói 
lúc nào cũng long lanh, vui vẻ. Chiếc mũi cúa chị mới thật dáng yê u! Nó 
không thon, cao mà hơi hếch lên một chút. Mẹ em có lần đùa rằng nhìn chị 
em ai cũng sợ vì mủi cua chị luôn sẵn sàng “tuyên chiên"! Đòi mỏi cùa chị 
lại nói đến những điều ngược lại như thế. Nó nhò nhãn tươi tán và hốing dó. 
Gạp người quen, môi chị luôn I1Ơ nụ cười chào hỏi; ở nhà chị lại ha\V hát, 
giọng véo von khiên cả nhà củng vui lảy. Mẹ cũng chí lác dầu cười: “Con bõ 
cứ luôn mồm, luôn miệng. Vô duyên quá di mất!”. Nói thì nói vậy nhưng em 
biết mẹ yêu chị lăm và cũng chẳng phiền lòng về chị như mẹ noi dâ.u! Va 
nhất là nếu được xem chị Tâm dạy học chác hẳn ai ai cùng yêu quý chị. 

Tót nghiệp với tâm bàng loại khá hiẻm hoi trong lớp, chị Tàm cc> 'liều 
kiện được học chuyên tiếp lèn đại học như chị hàng mong mói. Nhung cuối 
cũng, chị lại theo sự phân công cua Sờ Giáo dục tinh vẻ dạy tại một ti rương 
khó khan của tinh nhà. Chị giái thích ràng điểu kiện gia đình còn khó 
khủn, chị muốn đi làm đế' giúp dở gia đình. Hơn nữa, trong dợt thực t.ậị> sư 
phạm, chị thấy thương những em học sinh dãn tộc vùng khó khan V'à rất 
mong được công hiến cho đồng bào dân tộc (vậy là chị đàu có vô tâm nthư vẽ 
ngoài!). Một lần, em dược xem chị dạy trên lớp, hình ánh chị dà in sáiu vào 
tàm trí em và em cùng chợt thấy lòng say mê với nghề dạy học... 

Hôm áy, chị dạy bài thơ “Múa xuân nho nhó” cua nhà thơ Thanlh Hái 
cho các anh chị học sinh lớp 9. Lớp học đơn sơ chi có bốn bức vách dựnig xộc 
xệch bàng gổ, mái lá đã nâu xin rã rời theo thời gian. Học sinh ciiia chị 
phần đòng la dân tộc ít người, độ tuổi không đều, phần lớn là những inpười 
dã lớn hơn tuổi lớp 9 nhưng tất cả vần nhìn chị với đôi mát kính trọng,'. ’hị 
bước lên bục giảng, gương mật nghiêm nghị khác hán lúc ớ nhà nhưmg dôi 
mát vẫn long lanh, trong trẻo. Chị mặc một chiếc áo sơ mi tráng, quần âu 
màu xanh tím than và một đôi giày đen. Dâng vẻ của chị trớ nên c:hfng 
chạc kì lạ, em ngỡ ngàng không nhận ra người chị vần đùa nghịch với m.nh 
háng ngày, tướng ràng đó là một cỏ giáo ở trường cua mình. Giọnig chị 
giáng bài, bình thơ sao mà trong sáng, ngọt ngào đến thế. Đó không phải 
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là giọnghát véo von, nghịch ngợm khi ớ nhà. Đôi mắt cũng vậy, chị nhìn học 
sinh với cãi nhìn ánh lèn niềm yêu thương và say mè đến kì lạ. Khi giăng 
hài, chị kết hợp ghi báng, bình thơ rất nhịp nhàng. Mời học sinh phát biểu, 
chị ngứr. lòng bàn tay, dưa cánh tay hưởng về phía học sinh đấy trân trọng. 
Có lúc vừa giáng, chị vừa kiểm tra việc ghi bái cúa học sinh bàng cách di 
xuống lóp nhìn vờ ghi của họ. Nhìn chị bé nhó giữa những người học sinh cao 
lớn. thậm chí hơn cả tuổi chị em xúc động vô bờ, khóe mát cay cay chực trào 
lên dòng lộ. Giọng chị sao mà nghe thiết tha đến vậy: 

“Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lẽ cỉăug cho đời 
Dù lá tuổi hai mươi 
Dù lờ lihi tóc bạc...”. 

Em hiếu ràng, lời thơ nhưng cũng là lời tấm lòng dẹp đẽ, trong sáng của 
ngươi chị dâng kính cùa mình. 

Hinl ánh người chị gái đà đẻ lại trong lòng em niềm yêu quý và ngưỡng 
mộ sâu ỉắc. Chác hẳn răng, nếu một lần được găp chị và nhất là được nhìn 
chị dạy 1ỌC ai cùng sẽ có cảm xúc giống như em. 


Đề 12: Miêu tả một cành đẹp gần gũi, giản dị em dã thường được Ị 
ngắm nhìn (góc phô nơi em ở, con dường em di học, cánh dồng quê 1 

em,..). ___ ị 

Bài làm 

ChtìỊ sống gán gùi gán bó với quê hương, em càng thấu hiểu và cám 
nhận drợc vẻ đẹp gián dị của xóm làng mình dược hóa thân trong từng 
bông hoỉ, nhành cò. Con dường em đến trường là cánh đẹp tiêu biểu mang 
nét đẹp mộc mạc, dân dã ấy. 

Tiõ; trời đang tháng ba tươi đẹp. Thật khó hình dung được có nơi nào 
giỏng tliên dường hơn con dường em đến lớp. Đó là một đoạn đường dài 
khoáng một cây số. Đường thảng tắp được rải nhựa mịn màng và đến gần 
trường .hì uốn một đường cong mềm mại dẫn vào cổng trường. Điều đậc 
biệt là ton đường ấy nàm giữa một cánh đồng, một bèn là lúa xanh rập rờn, 
một b'êr là hổ sen bát ngát. Đường cách ruộng bởi một cái dòng nhò dùng 
đê dầm iưức cho đỏng. 

Tr-êr đường em di học, nửa đầu tiên của con đường, sát hai bên ria, hoa 
dại mọc rậm rì nhưng rất may đó đều là những loài hoa lành: hoa trinh nữ 
(hay C-Ò 1 gọi là hoa xấu hố đỏ), hoa ngũ sắc (tên dân gian của nó thì xâu 
lắm: hoi cửt lợn!), hoa me dại,... Tiết trời đang là mùa xuân ấm áp, hoa thi 
nhau Lung nớ như dệt thám hai bẽn đường: hoa ngũ sác trắng dịu dàng, hoa 
trinh nì hồng mơn mớn trỏng như những hòn bông nhỏ xíu êm êm, hoa me 
dại la.n sát mặt đất lại mang một sắc vàng giòn tan như nắng,... Mỗi khi 
làn gi ó ưởt qua, cá cánh dồng lúa rập rờn xao động, hai tấm thảm hoa bẽn 
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đường cũng rung rinh vầy chào học sinh chúng om đến lớp, và lán nước hồ 
sen cũng lăn tãn gựn sóng. Bây giờ nhìn mặt ao trống váng vậy thôi, nhưng 
hãy cứ nhìn nhừng bũp sen xanh nõn đầy sức sòng đang nhò lên. Chủng 
báo trước cho một mùa hè xôn xao hoa lá. Quá thực, những ngày hò (li trên 
con đường này, điều thú vị nhất là nhìn nhửng lá sen xòe rộng rập rờn như 
cánh sóng, ngắm những bòng sen tươi hỏng và nhất lá thường thơc mùi 
hương nồng nàn cùa hoa sen thanh quý... Còn bây giờ, điều làm nên vẻ dẹp 
diệu kì cho con đường lại là những bông hoa dại nhỏ xinh kia cơ! Bươc trên 
con đường rộng rãi, thoáng mát, thỏa sức trài tám hồn lên những cánh lúa, 
bỏng hoa và cả những con sóng mặt hồ... lòng em thấy êm dịu lạ thường... 

Đã gần đến công trường em, đi hết con dường hoa dại bất ngờ ta gặp 
những thân xoan cao vút. Đó là những cây xoan đà được trồng tư lâu ỏ hai 
bèn đường. Thân xoan thăng tắp đứng trang nghiêm giống như hai hàng 
quản danh dự chào đón những người học trò ngoan ngoãn, chăm chi. Mặt 
đất nơi những bác xoan đứng bồng súng lấm tấm những bỏng hoa tim tím 
trăng tràng ngỡ tướng sao sa. Khẽ ngước mất nhìn lên ta sẽ thày từng 
chùm hoa xoan bồng bềnh như đang trôi trẽn đầu ngọn cây. Thật giống như 
một bài thơ nào đó đã viết: 

“Hoa xoan tim tím 

Như mây từng chùm”. 

Cứ thế bước đi. em chợt dến cống trường từ bao giờ! 

Con đường em đến trường mang một vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã. Hoa 
lá cỏ cây hai bên đường đả khiến đường đến trường bớt xa, nó khiến cl.úng 
em thấy thoải mái trong tâm hồn đế bắt dầu một ngày học tập mới đầy 
hứng thú và hiệu quả. 


Đề 13: Hãy miêu tà ngôi nhà em dang ở. 

Bài làm 

Ngôi nhà là tổ ấm, là nơi che chơ cho chúng ta trước mọi bão táp gió 
mưa. Tuổi thơ của em gắn bó với một căn nhà nhỏ trong khu tập thể. 

Nhà em ở tầng hai cua khu tập thế A10. Chỉ cần đi từ xa, em đA ìhìn 
thấy nhà A10 được quét vôi vàng đã phong rêu, dửng khiêm nhường bên 
những tán cây cổ thụ. Từ phía dưới sàn, em có thế nhìn thấy căn nhà của 
mình bời phần lan can nhô ra phía trước, ở đấy, bố em trồng cây hoa sao, 
cây leo kín cả lan can. Cả khu tập thể chỉ có duy nhất cái lan can nhỉ em 
là xanh mát, tròng xa như một tấm mành xanh phú xuống. Mùa hè, câ/ nở 
những bòng hoa đò li ti. 

Ngoài phần lan can, nhá em còn cỏ ba phòng. Bếp và nhà lại tácl rời 
nhau bởi một lối đi. Bếp là nơi đè nấu nướng, dể xe và có kẻ một cái bàn 
ăn. Phòng ngoài là phòng khách nơi cả nhà cùng xem ti vi, cùng tro chiyện 
và cũng là nơi bố mẹ dạy bảo em khi em làm sai việc gì. 





phong trong được chia ra làm phòng ngủ cho bố mẹ và cho hai chị em. 
Chúng em tự trang tri cho can phòng của mình bằng nhiều tranh ánh, lọ 
hon, thú bông... Phòng em còn có một cái chuông gió, mỗi khi gió thổi, 
chuông kêu leng keng nghe rất vui tai. Đó là món quà sinh nhật mà một 
người bạn thân đã tặng em. Trẽn bàn học của hai chị em còn có mấy 
khung ánh đè ánh gia dinh và ảnh của hai chị em khi còn bé. 

lòn rất yêu ngôi nhà của minh. Dù đi bất cứ đáu, chí cần về nhã, em 
lại thfc'y sự (lảm ám gán bó. Nhà là tổ ấm của gia đình em. Dù nhà em 
không rộng rãi, khang trang nhưng em không có cảm giác chát chội mà 
ngược lại, em thấy nó nhỏ nhấn, đáng yêu vì ở đó luôn đầy ẩp tiếng cười 
và niềm yêu thương. 


Đề 14: Miêu tả sân trường giò' ra chơi. 

Bài ỉàm 

Dang giờ học, sân trường yèn áng, váng vẻ, không một bóng người, chỉ 
có tiêng gió đùa vui với lá cày xào xạc, đu đưa. Bỗng vang lên tiếng trống 
"Tùng' Tùng! Tùng". Ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. 

Những lớp học đang im lặng bổng ồn ào, dường như vỡ tung bởi những 
ám thanh huyên náo của học sinh. Chúng em ùa ra khỏi các dãy nhà, 
những tiếng ra hét chí choé đuối nhau. Những tiếng gọi nhau í ới và cả sự 
xô (lầy, ai cũng muốn chạy thật nhanh xuống sàn trường. Sau những tiết 
học căng thẳng, ai củng chờ mong đến giờ ra chơi để tha hồ đùa nghịch. 
Mọc sinh như một bầy ong vờ tố, ùa ra từ các lớp học, đổ xuống sân trường. 
Chì một lát, sân trường đã đông kín người, chỉ còn nhìn thấy những mái 
đầu ló nhỏ. Góc bên này, những bạn trai đang tụ tập thành một nhóm, 
dứng thành vòng tròn dể chơi đá cầu. Quả cầu nhỏ cứ tung từ chân bạn này 
đến chân bạn kia. Những bạn nam cứ tưởng vụng về, lỏng ngóng thế thôi 
chứ khi nhìn các bạn đá cầu thì mới biết con trai thật giỏi, thật khéo. Quá 
cầu vút lén từ chân bạn này, bay lượn trên không trung rồi lại đến chân 
bạn khác. Các bạn cứ chuyền cho nhau, nhiều lần cứ tưởng quả cầu bị tung 
quá đà, sè rơi xuống mặt đất nhưng một bạn lao lên đã dở được trong tiếng 
vỗ tay tán thường của những người dứng xem. 

Bèn kia, một nhóm khác lại chơi bán bi. Những viên bi lấp lánh dưới 
ánh nắng, còn bàn tay của các bạn nam thì điệu nghệ hết chê. Rất ít 
nhơng lần bắn trượt đích. Những tiếng xuýt xoa khen ngợi và đôi lúc là 
tiếc nuối vì chỉ một chút nữa là trúng đích. 

Cãc bạn nữ thì nhẹ nhàng hơn. Từng tốp chơi nhảy dây. Những vòng 
dây quay lên, quay xuống đều đặn, còn các bạn cứ nhảy mãi, chẳng bị vấp 
chút nào. 

Dưới gốc bàng già xoè tán rộng, một nhóm các bạn nữ đang chơi 
chuyền, vừa chơi vừa kê chuyện, đùa vui. Các bạn khúc khích cười. 
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Một nhóm khác lại đang đọc báo dưới gốc phượng. Những bạn nam 
nghịch ngợm lại rung nhẹ cây khiến những lá phượng li ti rơi xuống rác lên 
đầu các bạn nừ khiến các bạn đuổi theo các bạn nam. 

Sản trường bày giờ trớ nên ồn ào, náo nhiệt. Cãc âm thanh cùa tiếng 
nói đùa, tiếng cười hoà lẫn vào nhau. Tiếng tròng vang lên báo hiệu giờ ra 
chơi đã hết. 

Nghe tiếng trống, các bạn nhanh chóng vào lớp. Trên những khuôn 
mặt lấm tấm mồ hói là sự tiếc ré vì giờ chơi ngắn ngủi quá. Nhung phút 
nghi ngơi giừa giờ khiến chúng em cảm tháy thoai mái, vui vé hơn đẻ 
tiếp tục những giờ học sau tô't hơn. 


Dề 15: Ilãy tả lại một trận nuía rào mà em có dịp đưựr quan sát. 

Bài viết 


Nhừng cơn mưa rào là một nét đẹp riêng cùa mùa hò. Sau những cái nóng 
oi bửc, gắt gỏng cùa mùa hò, trận mưa rào đỏ xuống xua tan đi sự bức hòi. 

Ông mặt trời đang chiêu những tia nắng nóng bỏng xuống mạt ilường. 
Những lớp bụi, những hơi nóng bốc lên nóng hầm hập khiến cho một mũi ai 
cũng đó gay, lấm tấm mồ hôi vì nóng. Trời đang nóng bức bồng tỏi sầm, 
những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đốn che kín cả một bầu trời. Bổu trời 
dang quang đàng bổng trờ nên xám xịt, ông mặt trời trốn di đáu mât Và 
những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp, lộp bộp. Mưa đố ào ào như rút nước. 
Nước mưa cuốn trôi đi những lớp bụi khô nóng, mặt dường ướt đầy nước. 
Những chỗ trũng xuất hiện những vũng nước. Mưa xối xả, những hạt mưa 
như chiếc áo lưới giang kín cả bầu trời. Những hang cây lâu ngày không 
có nước mưa giờ dược gội rứa sạch sê, trớ nên xanh mướt. Những chiếc là 
vàng trên cây bị rụng hết xuống gốc. Chim chóc cũng trốn đi trú mưa. 
Mưa ró từ các mái lợp xuống róc rách, cháy xuống các rành thành nhìrng 
dòng suôi nhỏ. Những con sông đang mùa nước cạn, mưa trút xuống khiến 
mực nước dáng cao. 

Trên đường, dòng người hối hả đi nhanh hơn. Những chiếc áo mưa dữ inàu 
sắc đang vun vút phóng nhanh đế về nhà. Những người không mang theo áo 
mưa vội tấp nhanh vào hiên nhà của ai đó, trú nhờ, đợi cho hết mưa. 

Trên bầu trời, đói lúc những tia chợp sáng loáng, rạch ngang hầu trời 
như một nhát dao. Chớp ngoãn nghèo, kèm theo tiếng sấm dì đùng khiên ta 
phải giật mình. 

Nhưng mưa rất nhanh, một chốc đã ngớt, hạt mưa nhỏ dần, tí tách và 
tạnh hẳn. Sau cơn mưa, bầu trời sáng và quang đãng. Ỏng mật trơi lại ló 
ra, mỉm cười với mọi vật. Không khí trò nên trong lành, mát mẻ, dương 
phố sạch hơn và dòng người lại tấp nập đi lại. 
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Dề 16: Mùa hè đến với rực rõ' hoa phượng, râm ran tiêng ve. Em 

hây tà lại cành này và nói lên cảm tưởng cùa minh khi hè đến. 

Bài làm 

Khi những cây phượng trên sân trường bát đầu nứ rộ và đàu đó rám ran 
tiêng ve kêu thi múa hè đà đến. Hè đến, trong em vui - buồn lần lộn. 

Cư nhin thấy những đoá phượng cháy trên những tán lá xanh mướt lá trong 
long em lại rộn ráng. Em rất yêu mùa hè. Em yêu loài hoa báo hiệu hò về. Loài 
hoa gán bỏ với học sinh chúng em. Không có phượng đâu có thể gọi là mùa hè. 
Những cánh phượng đỏ rực. Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng bòng, màu đó 
ấy cang trờ nén đẹp và quyên rũ hơn. Phượng nớ đó cá một vũng trời, những 
chũm hoa phượng như những đốm lửa nhó. Nhìn tư xa, cáy phượng như một màu 
lửa, màu (ló rực rờ cùa sự dam mè, phượng cháy hết minh cho mùa hè. Mùa hè 
như nóng hơn bơi hoa phượng, bới những hoạt động sõi nòi, nhộn nhịp. 

Mùa hè không thê thiếu được âm thanh cùa những tiêng ve. Tiếng ve 
kêu râm ran suốt dỏm hè. Nhừng chũ ve cử ca lên nhưng bài ca chào dón 
mùa hè mà không bao giờ ngừng. Dù bạn có đến bất kì một ngóc ngách nào, 
bạn cũng cỏ thỏ nghe thấy tiếng ve kêu. Những chú ve còm cõi, kêu đèn khi 
kiệt sức mà chết di. Cuộc sống cùa chúng tuy ngắn ngùi nhưng lại dem lại 
niềm vui cho mọi người. Mỗi sáng sớm, khi vừa mớ mắt, ta đã nghe tiếng ve 
kêu râm ran. Nếu mùa hè không có ve, chắc ai cũng thác mác: "Sao không 
nghe thay tiếng ve?". Có những lúc con người bực mình vì tiếng ve huyên náo 
ồn ào quá nhưng không có thì lại thấy thiếu, thấy nhớ. 

Khi tâm trạng buồn vì phải chia tay với mái trường cấp một thân yêu, 
chia tay với bao bạn bò, thầy có thân thương thì âm thanh của tiếng ve trớ 
nôn da diết hơn, buồn hơn. 

Mùa hè đến cùng phượng và ve kéu, mùa chia tay với mái trường, mùa 
của sự nghi ngơi sau một năm học đầy vất va. Mùa hè cũng là mùa thi. 
Nhưng sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, chúng ta lại hoà mình vào 
nhưng hoạt dộng vui chơi đầy bò ích và lí thú của những ngày hè. 

Ilò ơi! Tỏi yêu bạn lắm. Lũ học sinh chúng tói ai cũng yêu mùa hè, yêu 
nhưng hoạt dộng sói nổi trong những ngày hè. Và ai cũng háo hức, chờ 
mong múa hè đến. Dù có buồn khi phái xa bạn bò, khi phải chia tay với 
phấn trắng, báng đen thản yêu nhưng vẫn hẹn ngày gập lại. Hè dến với sự 
tưng bừng, rộn rà thì khi hè di, đè lại cho chúng em một nôi buồn nhở. 


Đề 17: Tà lại một cảnh lễ hội mà em dã được tham dự. 

Bài làm 

Mùa xuân là mùa tưng bừng, rạo rực nhất trong nồm. Làm nên không 
khí rộn ràng, sôi nối ấy một phần lớn nhờ vào những lê hội xuân náo 
nhiệt, ồn ã mà không kém phần trang nghiêm. Rồi cái ngày người dân quê 
tôi mo ng chờ đã đến, mùng sáu Tết, quê tôi có lề hội làng truyền thống. 
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Lễ hội làng tương truyền là đế' nhớ đến thành hoàng làng đả cỏ công 
khai khẩn đất hoang lập làng lập xóm. Theo tục lệ, vào buổi sáng sẽ có lỏ 
rước rồng. Và thê là từ sáng sớm, mọi người đả quần là áo lượt chỉnh tề đố 
ra đường chờ đoàn rước. Những nhà năm trên đường đoàn rước đi qua thì 
lập nhanh một bàn thờ nhỏ đặt trước cửa nhà nhang khói nghi ngút. Tùng 
tùng tùng cắc, tùng tùng tùng ùng..." từ xa tiếng trỏng hất ngờ vang lẽn rộn 
rả. Đoàn rước tiến lại gần... Đi đầu là một con rồng giá được đội múa rống 
cùa làng tạo nên. Nó uốn lượn những đường vòng đẹp mát, cái đấu rồng thì 
lắc lư chuyển động liên tục, rồng giả mà cũng oai hùng lám! Tiếp đó là 
đoàn trống chiêng ồn ã, náo nhiệt đi trước dọn đường cho đoàn rước kiệu 
thành hoàng làng. Chiếc kiệu tám người khênh với đường nét tinh xảo được 
sơn son thiếp vàng cầu kì, trang nghiêm. Sau kiệu là hai chiếc lọng rất lớn 
màu đỏ rực rỡ. Sau lọng là một chú ngựa gồ cao to như thật. Nối theo sau là 
đoàn người mang bát bảo, mang cờ ngũ sắc rực rỡ tưng bừng. Tiếp đến là 
những đại diện các tầng lớp xă hội trong làng: hội người cao tuổi, hội phụ 
nữ, hội nông dân, đội thiếu nhi. Mỗi hội người lại mang một bộ đồng phục 
đặc trưng: áo tứ thân, áo the khăn xếp, áo dài,... tất cả đều rực rỡ sắc màu. 
Đi cuối cùng đoàn rước là mọi tầng lớp nhân dân, già tre, gái trai... họ đi 
theo đoàn rước để cầu khản những điều may mắn trong năm mới. ỉ)oàn 
rước đi mồi lúc một xa nhưng gương mật ai cùng tươi tán, họ mang theo 
cám giác tự hào, hãnh diện và sung sướng. 

Phần “lề” được diễn ra trọn vẹn vào buổi sáng như thế, còn phần “hội" 
sè được diễn ra vào buôi chiều ngày hôm ấy. 

Không khí của hội dễ khiến người đi dự choáng ngợp bởi sự (lỏng, vui 
tấp nập hiếm có. Những gian hàng bán quà lưu niệm chạy dài một bên 
đường cái mà người chú hàng là những người trong làng trong xã, họ đến 
bán hàng để cầu may, cầu phúc cho năm mới. Đi sâu vào trong lả khu trò 
chơi dãn gian. Bén trái là cờ người, bên phải là đánh vật còn chếch sang 
trái là nấu cơm niêu đất. Trò nấu cơm niêu đất đến lạ. Hai người một nam 
một nữ, nam gánh nồi cơm chạy rong còn nữ sẽ phái chạy theo nam đốt lửa 
phía dưới bao giờ cơm chín mới được thôi. Cạnh đó là thi kéo co, kéo co chia 
làm hai đội mồi đội mười người ra sức kéo một sợi dày thừng đến khi nào 
bên kia chịu thua mới thôi... Rồi chơi ném tiêu, bịt mắt bắt dô,., các trò 
chơi hiện đại khác cũng xuất hiện rất nhiều: đu quay, chạy tàu điệr.,... 

Kết thúc buổi lễ hội, mọi người ra về trong tâm trạng phấn khởi hân 
hoan. Lễ hội làng tòi là một nét đẹp về văn hóa - truyền thống dân tộc, 
mong sao tục lẻ tổ chức lề hội đầu năm này được mải lưu truyền. 
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Dề 18: Hãy miêu tà lại cô giáo lúc cô dang say sưa giàng bài. 

Bài làm 

DÕI với chúng em, hình ảnh cò giáo say sưa giáng bài trên bục giang lá 
một hình ánh võ cùng quen thuộc và cũng rất thiêng liêng, đáng trân trọng. 
Em e chàng thê náo quèn dược hình ánh có giáo dạy Vân ctia em trong giờ 
giáng thơ vãn bản “Qua Đèo Ngang" cùa Bà Huyện Thanh Quan. 

Cỏ nám giáo dạy Văn cùa em nay chừng ba mươi tuổi. Dáng người có 
đậm v;» hơi tháp, cò luôn di đi lại lại trên bục giang và thường xuyên đến 
bén học sinh đẽ kiếm tra việc ghi chép bãi. Dôi mắt cô điềm tỉnh, nghiêm 
nghị nhưng luôn nhìn học sinh bàng cái nhìn trìu mến, thương yêu. Khuôn 
mặt có phúc hậu tràn đầy tình thương yêu và luôn nở nụ cười trên môi. 

Hóm nay cô dạy Vãn, sau khi viết tiêu đề lên bảng cô cô dịu dàng hướng 
dán chủng em đọc bài, giải thích cho chúng em những điều khỏ. Chưa bao 
giờ em tháy cô lại kiên nhẫn giảng bài đến thế. Hòm nay, cô rất khác với 
mọi ngày, cô nói đây là một vSn bản khó, cám xúc của nhãn vật trừ tinh 
rát phức tạp, bản thân văn bản sử dụng những thủ pháp nghệ thuật rất 
tinh tê nên cô yêu cầu chúng em ch&m chú láng nghe, ghi chép và xây dựng 
bái. Trong khi dạy, mỏi khi có bạn học sinh phát biêu cò lại khẽ chau mày 
tập trung lắng nghe. Nghe xong, cỏ khẽ mỉm cười đế giảng giải cho cá lớp. 
Thỉnh thoáng cỏ dừng lại một lát dể nhìn những học trò ngoan ngoãn đang 
chăm chú nghe giảng, cỏ say sưa giảng cặn kẽ không bỏ qua một chi tiêt 
nào dù là nhỏ nhất. Đến những chi tiết khó, cô thường lên giọng để nhấn 
mạnh và dể gây sự chú ý. Dường như cô muốn truyền toàn linh hồn cứa 
những con chữ trong bài thơ cho chúng em. Cả lớp ai nấy đều im lảng. 
Nhưng trò chơi trong giờ không còn diễn ra nữa, bạn nào cùng như đang 
nuốt từng lời cô giảng. Cô đi lại nhìn học trò thương yêu của mình đang ghi 
chép và còn chi ra những lỗi sai cho học sinh. 

Tiết học đã tan mà lời giảng cùa cô vẫn váng vẳng đâu dây bên tai em. 
Em cám thấy minh chưa bao giờ hiếu bài như vậy. Em mong sao có thật 
nhiều giờ học bỏ ích như hôm ấy. 


Dổ 19: Em hãy tà lại một tiết học Vản. 

Bài làm 

Ngử văn là môn học em vỏ cùng yêu thích bới vậy đối với em, tiết Ngữ 
văn nào cùng thú vị, bố ích. Nhưng tiết Ngữ văn học văn bản “Lòng yêu 
nước" của 1. Ẻ-ren-bua mà em được học năm lớp 6 đặc biệt với em hơn cả. 

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Chúng em đang ngồi tranh luận với 
nhau về những bài học cù. Tiếng trống vào lớp vang lên. Các bạn nhanh 
chóng mở sách chuẩn bị cho bài học mới, cỏ giáo bước vào lớp với nụ tươi 
tắn trên môi. Sau khi ổn định tố chức lớp, cô hỏi: "Các em dã chuẩn bị bài 
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chưa"? Cá lớp đồng thanh đáp: "Thưa cô rồi ạ!", cỏ kiểm tra hài rũ, bạn 
nào cũng trá lời trôi cháy và đạt điểm cao. cỏ rất hài lòng, khen cá kíp có 
tinh thần học tập. 

Tiếp đến, cô nhắc chúng em mở sách học bài mới, lời giới thiệu vào bài 
mới cua cò được bắt đáu thật ân tượng: "Các em ạ, trong mồi chúng ta ai 
cũng có một quê hương. Nơi ấy chính là nơi sinh ra vã nuôi lớn tám hỗn 
mồi con người. Để tìm được tình yêu thương đất nước được bắt nguồn từ 
đâu, từ những gì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài "Lòng yèu nước" Em 
đà chuấn bị soạn bài học này rất kì nhưng vần thấy xúc động trước lời giới 
thiệu cúa cô. Cả lớp em cùng như trầm xuống và chăm chú nghe từng lời có 
giáng. Trẽn nền bảng đen. từng dòng phấn trâng dần dần nôi bật. Sau 
phần giới thiệu tác giả, tác* phẩm, cô hướng dần chúng em cách đọc và dọc 
mẫu. Giọng cô đọc nhẹ nhàng, đầm ám và truyền cám. Cò hôi co ai xung 
phong dọc màu cho cả lớp không? Rát nhiều cánh tay giơ lén, em rất muốn 
đọc bài nhưng em biết giong mình không dược hay. Nhưng em lại nghĩ ràng 
đây là một văn bản hay và mình đã chuẩn bị nó rất kĩ: em đã gần như học 
thuộc lòng vãn bản ấy. Cánh tay em run rẩy giơ lên. Cô nhìn thấy diều đỏ, 
khê mím cười và gọi tén em. Em run run dứng dậy và cất cao giọng đọc. 
Những tư đầu tiên vang lên trôi cháy và em đọc sôi nổi, liền mạch như 
quên hét mọi thư xung quanh... Những dòng vân làm em xúc động vỏ cùng: 
“Người vùng Bắc nghi dến cánh rừng bên dòng sòng Vi-na hay miền 
Xu-cô-nô, những đêm tháng sáu sáng hồng... người xứ U-crai-na nhớ bóng 
thuỳ dương tư lự bên đường, cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh... Ngươi xứ 
Gru-di-a ca tụng khí trời của núi cao, nồi vui bất chợt, những lời thán ái 
giàn dị, những tiếng cuối cũng của cảu tạm biệt)., người ớ thành Lê-nin-grát 
nhớ dòng sòng Nẻ-va rộng và đường bệ như nước Nga đường bộ, những tượng 
bằng đổng tãc những con chiến mã lồng lẻn, phố phường mà mòi can nlià là 
một trang lịch sử”. Bài dọc dã hết, con tim em như nháy nhót trong lồng 
ngực vừa vì xúc động, vừa vì hối hộp không biết mình đọc bài ra sao. Ca lớp 
như lặng đi trong giây lát rồi đột ngột một tràng pháo tay rung lỏn. Cô giáo 
cùng vỏ tay! Cô khen em đọc truyền cảm, giàu cám xúc, giàu chat hùng biện. 
Cô còn nói em dọc bài như dã học thuộc lòng ấy, chắc chán em đã chuỂn bị 
bài rất kĩ vâ dặc cách tạng em điểm mười. Em sung sướng quá! Em đã có một 
phần “khỡi động” đầy ấn tượng như thê cho tiết học của mình. 

Sang phần phân tích tác phẩm, cả lứp sôi nổi, linh hoạt hơn. Những 
cánh tay xinh xán giơ lên đều tăm táp trước những câu hói của cô. Bạn nảo 
cũng muốn được cô giáo gọi tra lời. Tất cá dường như ai cùng bị cuốn hút 
vào giờ học. Không ai còn lơ đãng và quên đi cái không gian, âm tlanh 
ngoài cửa lớp, tường như chim ngừng hót, cây lá ngừng rung. Mọi vật đều 
đứng nghe lời cô giáng: "Lòng yêu nước được bát nguồn tư những víỊt tầm 
thường nhất, quen thuộc nhất: yêu nhà, yêu quê hương tức là yêu đất nước 
của mình, yêu người thân". Em còn được cô gọi một vài lần nửa, cô khei em 
cỏ nhiều tiến bộ. Em sung sướng vô cùng và đã tự hứa với lòng mình s§ có 
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gang' nh ều hơn. Qua lời GÕ giáng, trên khuôn mặt các bạn ai cũng chứa 
đựng mội niềm vui tự hào và lòng yêu đát nước. Dường như tất cà đều muốn 
vươn 1**1. trong học tập. Giở học diễn ra say sưa sôi nổi. Tiếng trống báo 
hiộu hột giờ. Giọng có vần vang vọng trong lớp. 

Hái lọc đã kẽt thúc nhưng lời cò còn in đậm trong tàm trí om. Những 
cam xúc của tiết học ấy gần một năm qua vần còn ngân mãi trong em trơ 
thành mỊt ki niệm ngọt ngào động viên em học tốt. 

Dề 'ÀO: \e đẹp bình dị, thôn dã của quê hương em. 

Bài làm 

Tôi cã dược đi tham quan nhiều cảnh đẹp cùa dất. nước: Hồ Gươm, động 
Phong Nha, Vịnh Ilạ Long, biển sầm Sơn, Đồ Sơn,... mỗi nơi đều mang nét 
dẹp riòní của chúng. Nhưng bất chợt một ngày trong tréo, tôi nhận ra rằng 
nơi dẹp nhất vần là làng quê thân yêu bình dị cùa mình. 

Quê ôi đẹp lãm! Khi bình minh lên, mọi người thức dậy chuẩn bị di 
làm. Trời mới tờ mờ sáng, sương giang giăng như một tâm khan voan mong 
quấn quính khu vườn. Bày giờ, mọi vật hiện lên mờ mờ ảo ảo như còn đang 
chim troig màn sương dày đặc. Mấy con gà trống trong xóm thi nhau cất 
lén nhửrg tiếng gay lanh lảnh. Rạng đông hừng sáng... 

Mật rời lên cao dần, chiếu những ánh nắng rực rỡ xuống cánh đồng, 
làm cho •ánh đồng đã vàng nay lại càng vàng thêm, một màu vàng trù phú. 
Lúc này dang vào vụ gạt. Cả cánh đồng như một tấm thảm vàng rực được 
liệt nên ìhờ những bông lúa chín. Màu vàng cùa nắng, của lúa làm sáng lên 
cà một ùing quê thanh bình. Trời đã dần đứng bóng nhưng mọi người vàn 
(lang lán việc. Tiêng cát lúa soàn soạt, tiếng máy tuỏt rào rào xen lần 
tiếng oưíi nói rộn rã. Từng bó lúa dược chất lên xo trở vé sân kho hợp tác 
xã. Tròn khuôn mật ai ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi lại nở một 
nụ cười. Vì vụ lúa nam nay bội thu. Từng đàn chim sẻ sà xuống cánh đồng, 
nhặt n hrng hạt lúa vàng óng còn sót lại. 

Gầ n rưa, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng gay găí xuống cánh dồng. 
Tròn COI đường làng, râm ran tiếng nói chuyện vui vẻ. Các anh chị thanh 
niên cườ đùa cùng đấy xe lúa về hợp tác xả đẽ xay. Những hạt thóc vàng 
óng thi ìhau đua rơi như mưa sao. Mấy chú gà con lông vàng óng mượt 
cũng lấn quẩn quanh đống thóc để kiếm ăn cùng gà mẹ. Tiếng ù ù của máy 
xay, tiiếrg nói chuyện râm ran, tiếng ríu rít của dàn gà con, tất cả đều mang 
một vẻ* êm đểm. 

Chiểi về, tỏi cùng đám trê trong làng dát trâu đi chan. Đường làng trải 
dẩy rơm vàng xuộm. Gió hiu hiu thối mang hơi oi bức của mùa hê. Dòng 
sòng C'ùig bờ đẽ và những dòng mương chày hiền hòa óm lấy cánh đồng 
vàng. Dtng sòng trong vát, đến nổi có thê nhìn thấy từng đàn cá tung tang 
hơi lội Dưới ánh nắng chiều hè, nước sông lấp lánh như dát bạc. Hai bên 



bờ, những hàng tre xanh mướt rủ lá, soi bóng dưới lòng sòng như nhừmg cò 
gái chiểu chiều ra sòng chải tóc. Kè bèn những hàng tre là những tthảm 
xanh tươi. Tòi thả trâu ra đê chững ăn tự do rồi ngồi trên dám có xanh 
nhìn trời. Bầu trời hôm nay đẹp thật, trong xanh và cao vút. Từng đám 
máy trắng móng, nhẹ nhàng tròi trên nền trời xanh lục. Có cánh diều bay 
lưng trời với đú máu sắc khác nhau. Sáo kêu vi vu vang khắp trời khúc 
nhạc đồng quê. 

Hoàng hỏn xuóng, tôi dắt trâu đi về trong hình mặt trời dang căng tròn 
đỏ rực.... 

Tối đèn cùng là lúc mọi người nghi ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi 
và sum họp bên mâm cơm gia đình. Bấy giờ, gã đã vão chuồng hết, tiếng ồn 
ào của buổi trưa cũng lui dần, nhường cho sự yên tĩnh cua buối đèm. Vo kêu 
rám ran, gió thối vi vu, lá cảy xào xạc hòa quyện vào ánh tráng vãng tròn 
vành vạnh, trông đẹp như một bức tranh thúy mặc. Rói gà lại gáy, rồi một 
ngày mới lại bát dầu... 

Tôi yêu làng quê minh chính bởi sự giản dị và yên bình như thê. Làng quê 
cùng gia đình thân yêu sẽ mải là điểm tựa nâng đờ tám hồn tôi trong mồi bước 
đường đời. 


Dề 21: Viêt bài văn ngắn tả lại quang cảnh một buổi sáng trên quê 

hương em. ___ 

Bài viết 

Sáng nào cũng vậy, khi ông mật trời mới ló ra dăng dòng thì cũng là lúc 
trẽn đường làng lại nhộn nhịp tiếng nói cười. Tiếng bước chán vội vA người 
di làm và trẻ con đi học. 

Con đường làng như một dải lụa mềm mại uốn quanh giữa hảng cây 
xanh tốt, suốt đêm văng lãng giờ đây nhộn nhịp tiếng chân người. Từng 
doàn người kéo nhau ra đồng, tiếng gọi nhau í ới. Tiếng chó sủa rảm ran cà 
một quàng dường. Nhừng cò gái quẩy quang gánh, tay cầm liềm vìía đi vừa 
đuổi nhau cười khúc khích. Các bà, tay cầm liềm cùng dang rảo bưctc ra 
đồng. Các anh thanh niên kéo xe cải tiến, ngưừi kéo bò, người đánh xe cõng 
nòng ra đồng. Lúc này, trời đã sáng tỏ, ánh năng dã trải khấp nơi. Vài 
đám mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ ở một góc trời. Từ các ngõ xóm, các 
bạn học sinh nhanh chân rảo bước tới trường. Trông ai cũng gọn gàng với 
bộ đóng phục và chiếc cặp sách ngay ngăn trên lưng cùng chiếc khAn quàng 
dó thám trên vai đang bay trong gió sớm. Các bạn vừa di vừa trò chuyện 
vui vẻ. Mấy bạn lớp 7A dang tranh luận vui vẻ về một bài toán khó. Mấy 
anh chị cấp ba đi xe đạp liền vượt lên trước. Các bác làm trong ủy ban xã 
cũng đang hối hả đạp xe dé đến cơ quan làm việc. Thính thoảng, mấy cái xe 
máy lướt nhanh trôn mẠt đường. Những em bé đi chăn trâu cùng đang 
khấn trương cho trâu ra ngoài đồng găm cỏ. Mọi người, mọi vật và các loại 



xo vẫti nối nhau rầm rập trên đường. Mấy chú chim trên cành hót líu lo 
như chào đón mọi người. 

Ai cũng hòi hả bước vào một ngày mới, bởi mỗi ngày mới đến hứa hẹn 
biết bao công việc đang chờ ở phía trước. Em rất thích cuộc sông thanh 
bình và yén vui như sớm nay trên quẽ hương mình. 


Đề 22: Viết một đoạn văn về chủ đề mùa xuân, trong đó có sử dụng 
ít nhất một cặp từ dồng nghĩa, một cặp từ trái nghĩa (gạch 

chân dưới những cặ p tứ đỏ) . ___ 

Bài làm 

Vậy là mùa xuân ấm áp, hiền hòa đà về với thiên nhiên đâ't trời. Xuân 
đến. cỏ cây hán hoan reo lên vui mừng băng màu xanh non mỡ màng, đầy 
sức Sống. Cây bàng đà trút bỏ bộ áo gịà nua đê khoác lên mình hàng chục 
chồi non lung linh như ngàn ngọn nến. Cây hồng xiêm cũng vẫy vẫy những 
chiếc lá tí xíu rất đáng yêu. Cây hồng nhung kiêu sa vươn cao mình khoe nụ 
hồng xanh mơn man. Cây phượng nhoẻn cười bằng những chiếc lá còn e ấp 
chưa dám xòe cánh. Ngoài vườn, rau cua bà xanh rờn nhìn vô cùng ngon 
mắt. Riêng chũ chim sâu thì nhảy nhót trên cành kêu lên sung sướng: 
“Chích! Chích! Mùa xuân đcã về! Mùa xuân đã vé!”. 


Dề 2(1: Viết đoạn văn miêu tả khung cảnh thiên nhiên được gợi ra 
từ bài thơ “Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra” 

(“Thiên Trường vãn vọng" - Trần Nhân Tông), _ 

Bài làm 

"Trước xóm sau thân tựa khói lồng 
Bóng chiều man mác có dường không 
Mục dồng sáo vảng trâu về hết 
Cò trăng từng đôi liệng xuống dồng". 

Bài thơ đâ dựng lên một bức tranh phong cảnh thật đẹp. Từ trên lầu cao 
nhìn xuống, bóng chiểu đổ nghiêng để lại những vệt sáng đỏ rực. Xa xa, 
làng xóm nhấp nhô nhừng mái ngói bạc màu, những lũy tre nghiêng dáng. 
Khoi bếp tỏa lên mênh mang khiên cảnh vật như lẫn vào hư ảo. Không 
gian nhè nhẹ vang lên tiếng sáo gọi trâu của chú bé mục đồng. Am thanh 
ban đầu còn “Ư...U..." mơ hồ sau rò dần nghe như một điệu nhạc réo rắt say 
mê. Bất chợt, từ nơi xa xôi nào hiện ra những cánh cò chấp chới. Chúng 
bay thành từng đôi liệng khẽ xuông đồng làng. 
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Đề 2-i: Viết đoạn văn miêu tả một loài hoa em yêu thích. 

Bài làm 

Nụ và hoa phượng mọc thành từng chùm. Nụ hoa màu xanh nan. bé, ớ 
trong lại cỏ nhửng cánh hoa non. Sau một thời gian, nụ hoa dần hé nờ, dầu 
nụ chúm chúm như bọc lấy từng cánh hoa đỏ dang muốn vươn rộng ra đế 
đón lấy ánh nắng váng rực rờ. Trời càng năng nóng, hoa lại nở càng nhiều. 
Trôn tán lá xanh, rộng trước kia bây giờ đã toàn một màu hoa đo. lloa 
phượng có bốn đến nam cánh. Trong mồi hoa đều có một hoẠc hai c ánh 
mang thém chút màu tráng rất đẹp. Hoa có nhị, trôn nhị có một túi phấn 
nhỏ như một chiếc mù tròn đáng yêu. Vì hoa phượng rất đẹp, lại nả rộ vào 
đầu mùa hò khi học sinh chuẩn bị nghi hè nèn hoa phượng đã trờ thành 
biếu tượng của mùa thi, mùa nghỉ hè. 


Đề 25: Viết đoạn ván miêu tà một mùa mà em yêu thích. 

Bài làm 

Những ngày đầu tiên cùa thu đã tới với ánh năng ban mai chào buôi 
sáng và tia nắng hoe vàng chào buối chiều. Mùa thu là mùa cây cối thay lá, 
những con đường xao xác lá vàng rụng. Dưới nươc, mặt hồ mạt ao (long dưa 
chở những chiếc lá từ bờ này sang bờ kia. Cái tĩnh lạng của mùa thu khiến 
lòng người xúc động. Mùa ấy không rạo rực, tấp nập, nhộn nhịp như mùa 
xuân, mùa hạ cũng không lạnh lẽo, se sát như mùa dông. Nó chậm rãi hước 
từng bước thong thả trên cánh đồng lúa non còn thơm mùi sữa. Nếu ai dã 
từng nghe bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sỉ Trịnh Cóng Sơn thì 
chác hẳn sẽ nhớ mãi vé một mùa thu với cây cơm nguội vàng, Ccáy báng lá 
đỏ, cây côi không xanh tỏt nhưng vẫn tiếp tục cuộc sõng của minh trong 
không gian tĩnh lặng và tiết trời mát mé, thanh binh... 


Đề 26: Em hãy tưởng tượng và tà lại chân dung cùa Lượm (nhân 
vật trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tô Hữu). 

Bài làm 


Lượm là một cổu bé thanh mảnh, nhỏ nhắn. Lượm có đỏi chân thật 
nhanh nhẹn. Đạc biệt, Lượm luôn đội chiếc mũ ca lô trôn dáu, lệch về một 
phía tròng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Lượm luôn đeo một cái xắc xinh 
xinh trên cai trông rất đẹp. Lượm cũng là một cậu bé rất yêu đời. Mồm cậu 
luôn huý sáo như những con chim chích đang hót vang lưng trời. Tuy tông 
việc của Lượm rất nguy hiểm nhưng cậu lại rất yêu thích còng viộc mà 
mình đã lựa chọn. Lượm rất lạc quan trong khi làm nhiệm vụ. Cậu nhay 
nhót trên dường, vừa đi, vừa nhảy, cười tít cá hai mát. Ngày qua ngày. 
Lượm như một con chim đang hướng tới mặt trời rực rỡ. Lượm không nề 
nguy hiếm. Cậu dã vượt qua bom đạn đê đưa những bức thư kháu cựt ký 
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quan trọng cho các đơn vị khác. Rồi cho đến một ngày, Lượm đi liên lạc 
trên một con đường làng quê vắng vẻ. Những bông lúa chín vàng đã làm 
Lượm ngáy ngát trong mùa thơm cùa lúa. Điều này làm cậu càng trở nên 
chù quan và lại càng yêu đời hơn. Do vậy, Lượm bị phát hiện, thế là những 
tiếng úng vang lên. Đạn bay vun vút như đan chéo vào nhau. Lượm chạy 
như bay nhưng vẫn không tránh được những viên đạn của địch. Chú bé ngã 
xuống, tay vẫn nám chật bòng lúa thơm ngát. 


Đề 27: Viết đoạn văn miêu tả dòng sông vào mùa nước lũ. 

Bài làm 

Dứng từ trên cầu Thăng Long nhìn xuống sông Hồng, một khoảng 
không mênh mông vô tận bổng mở ra trước mất, nhất lả vào lúc lũ lên thế 
này, sự hùng vĩ cua sõng Hổng thật bất ngờ. Dòng nước vốn đỏ này còn dục 
ngầu hơn vì phù sa như cùng chồm lên theo ngọn sóng nhấp nhô hung dữ. 
Được gió và mưa tiếp thêm sức mạnh, dòng nước trôi nhanh hơn, mạnh 
hơn, sàn sàng cuốn phảng tất cả trên dòng chảy, ở giữa dòng nước mới thật 
là nguy hiểm. Nhửng con sóng vỗ vào nhau như đùa giỡn, tạo nèn những 
vòng xoáy tử thần giữa dòng nước. Lạ lùng thật, cơn mưa như liều thuốc 
kích thích, biến con nước hiền hòa là thế trở nên hung dữ, gào thét ầm ào. 
Giữa dòng sông dữ, những xà lan và tàu chở hàng bỗng chốc lặc lè, lặc lè, 
di ngược dòng nước. Chiếc xà lan không lồ rẽ sóng đi chầm chậm, gạt nước 
hai bôn trông như một mũi tên đen ngòm trên nền đỏ. cầu Thăng Long 
đứng sừng sững gần dó, bất chấp mưa gió thét gào, bâ't chấp dòng nước ì 
oạp bên dưới. Nó mạnh mẽ trơ lì như một minh chứng của sự chinh phục 
thiên nhiên mà con người tạo ra. 


Dề 28: Viết doạn văn miêu tả một buổi sớm mai. 

Bài làm 

Một chú chim non xinh xắn sà xuống những bông hoa mào gà đỏ ửng, 
rung rinh trong làn gió sớm. Quanh đó là những "nàng" hoa hồng yểu điệu, 
khẽ nghiêng mình chào nhau trong bộ áo cánh màu vàng tươi tắn. Trên 
những dóa hoa hướng dương, ngọc lan... còn đọng một vài giọt sương mai. 
Nhưng bông cẩm chướng đủ màu chen lẫn giữa đám lá xanh non tỏa ra một 
mùi thơm dìu dịu. Buổi sáng thật mát mẻ, trong lành! Các bồn hoa nhìn kĩ 
sẽ thây có nhiều thay đổi, màu sắc rực rỡ hơn nhiều bời những bông hoa 
đang đua nhau nở rộ. Xa xa góc vườn là giàn mướp của óng nội. Chúng đang 
trổ hoa vàng rực rờ, chỉ lát nữa thôi quanh đó sè dông vui lám những chàng 
ong. chàng bướm. Mấy cây kiểng của ông có những hình rất lạ mắt, có cây 
hình con hươu, lại có cây hình tròn như quả địa cầu. Khu vườn này, ngày 
nào ông cũng chăm sóc cẩn thận nên nó luôn tươi tắn và như là xứ xỏ của 
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các loại hoa kiêu sa, mỹ miều như hoa hồng, hoa layơn, hoa tuylíp, hoa bất 
tử và nhiều loại hoa khác nữa. Nhừng bông hoa dó tô điểm càng làm cho 
khu vườn thêm lộng lảy, quý phái. 


Dề 29: Viết đoạn văn miêu tả thời khắc hoàng hôn. 

Bài làm 

Khi chiều về những đám mây muôn hình vạn trạng không còn mang 
màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà đả chuyển sang sắc hồng 
tím dịu dàng của buổi hoàng hôn. Trên tấm màn to lớn màu hồng tím ấy, ta 
có thể thấy rõ ông Mật Trời như trái bóng khổng lồ màu đỏ từ từ khuất 
bóng dưới ngọn tre già. Ngay sau đó, từng đàn cò trắng bay thẳng hàng 
thành hình chữ V và không ngừng đổi kiểu mà vội vã bay về tổ. Có một vài 
con còn đậu trên cành cây, đáp xuống đồng... Đồng ruộng màu lúa chín 
vàng rượm, thấp thoáng những bóng người vui vẻ đi về nhà sau một ngày 
gật lúa, nhìn họ không có vẻ gì là mệt nhọc. Dần dần, trên cánh dồng 
chẳng còn ai, không một tiếng người, im lặng, vắng vẻ và rất dễ gợi nồi 
buồn. Nhìn xa, cánh đồng bàng phảng chạy ra tít tăp như chạy đua với bầu 
trời quang đãng. Tất cả phủ một màu đỏ rực như hòn than sắp tàn trên cái 
bếp khổng lồ của trời cao... 



Bài làm 


ở quê em đất rộng, được chia thành nhiều khu, mỗi khu trồng một loại 
cây. Mùa nào thức nấy, vườn cho thu hoạch quanh năm. Sau cơn mưa đém, 
lá cây xanh mướt, không khí trong veo, thơm nức hương hoa. Hoa nhãn màu 
vàng ngà, bao phủ khắp tán cây, mùi thơm ngọt quyến rũ đàn ong mật 
siêng năng, cần mẫn. Từ trên cao, hoa xoài như ngôi sao li ti rụng xuống 
đất, hương thơm thoang thoảng. Hoa bưởi, trái chôm chôm chín khiến nhìn 
từ xa, góc vườn đỏ rực như một mâm xôi gấc khổng lồ. Những chùm quả 
nặng oằn được bẻ và sắp xếp gọn vào trong sọt dan bàng tre, trên phi lá 
tươi, chờ thương lái đến mua trở về thành phố. Trước tết Trung thu là mùa 
bưởi chín rộ. Bưởi hồng đào, bưởi Tán Triều, bưởi Đường, bưởi Năm Roi... 
thứ nào cũng đẹp cũng ngon, trái treo lúc lỉu trìu cành, nhìn không chán 
mắt. Trên con đường vào xã, xe tải đậu thành hàng dài, chờ chất bưởi lẻn 
rồi chở đi khắp nước, đem vị ngọt, vị thanh của trái bưởi quê em đến với 
từng nhà, làm đẹp thêm mâm cỗ đón trăng thu. 
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Đề 31: Viết đoạn văn miêu tả quang cành tưng bừng nơi em ờ vào 
một ngày đầu xuân mới. 

Bài làm 

Không khí ngày đầu xuân thật dề chịu. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. 
Trong không khí lan toả khắp nơi mũi hương hoa ngào ngạt và thi nhau phò 
sắc. Ch xóm em cũng tưng bừng trong không khí vui vẻ đó. Từng ngôi nhà với 
mái ngói đỏ tươi như được cởi bỏ cái áo cù lũ cùa năm trước mà khoác thèm 
chiếc iío dẹp thêm của nàm mới. Những cây xà cừ to, cao, lắc lư cái đầu, ngày 
thườn); rất trầm tư thì hôm nay vui vé, luôn nữ nụ cười như giỡn đùa cùng 
nàng tiên múa xuân vậy. Những cây hồng nhung trong vườn cũng rộn ràng 
khoe sắc. Cánh hồng mịn màng, đỏ thắm đầy vẻ kiêu hãnh. Con đường làng 
được khoác hộ áo mới sạch sẽ, mát mè. ơ giữa dường có giăng khẩu hiệu: 
"Chúc mừng năm mới". Mỗi người trong gia dinh đều tất bặt chuẩn bị bữa 
cơm cõng tô tiên. Thế rồi, mọi người quây quần bên mâm cơm ấm cúng với 
những lơi chúc tốt đẹp. Gia đình em cũng vậy, cả nhà sum họp bên nhau 
hạnh phúc. Mọi người cười nói vui vẻ chúc nhau một nâm mới có nhiều niềm 
vui, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Tiếng cười vang khắp xóm, tràn ngập 
niềm yêu thương của gia đình. Rồi mọi người diện những bộ quần áo đẹp 
nhất dể đi chúc tết. Những đứa trẻ ríu rít vui mừng vì được tiền mừng tuổi 
của mọi người. Mọi vật đều đỏi mới. Những người trong xóm đã bắt đầu đi 
chúc Tết lần nhau với mong muốn một nãm mới "an khang - thịnh vượng"! 


Phần I 

VĂN BIỂU CẢM 


Đề 32: Loài cây em yêu (chọn bất cứ cây gì ở làng quê Việt Nam: 

tre, dừa, chuôi, gạo da,...). _ 

Bài làm 

Sớm mai nào thức dậy, em cũng được chào dón băng âm thanh xào xạc, 
xôn xao của những tàu lá chuối vồ mình vào nhau. Những cây chuối thán 
yêu điĩ dược trồng ở vườn nhà em từ lâu lắm. Chuối trở thành loài cây gắn 
bó, thân thiết với em tự bao giờ. 

Bô' em kê rằng vì chuối là một loài cây rất có ích, công hiến trọn vẹn 
bán thản minh cho con người nên ở nước ta chuối dược trồng nhiều nơi. ơ 
nhà em. chuối dược trồng nhiều từ đời óng nội. Ông chọn loại chuối tây quả 
ngọt và rắn. Ỏng trồng chuối cả vườn không mong chuối nhiều đem bán mà 
chỉ cốt cho con cháu trong nhà vì chuối là thức quả rất bổ mà lại dễ trồng. 
Nay ông đã mất nhưng vườn chuối ấy vẫn được giữ gìn như một cách tưởng 
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nhớ đến ông. Nghe bố kể, em nhìn vườn chuối mà lòng xúc động quá. Vườn 
chuôi tươi xanh chính là tấm lòng âu yếm ông nội gửi đến cho con cho cháu. 

Càng gắn bó lâu với cây chuôi em càng thấy trân trọng và yêu quý loài 
cây mộc mạc, dân dã này. Chuối là loài cây khá dặc biệt. Thản chuối nhỏ 
năm sâu trong lòng đất, mọi người thường gọi đó là cú chuối. Còn phần 
được gọi là thân chuối chính lả những bẹ chuối ỏm ấp lấy nhau mà tạo 
thành. Lá chuôi mọc thành tàu rộng, xanh tươi; lá ra trước xòe rộng, ngả ra 
nhường chỗ cho lá ra sau. Đến khi chuối trường thành, thay vì một dọt 
chuối non trồi lên là một bi chuối đo đỏ nho nhỏ chào dời. 

Thật hiếm có loài cây như chuối, bộ phận nào cùng có ích. Này nhé, 
chuối cho những quả chín vàng ươm ngọt ngào, mát bổ. Nhiều nghiên cứu 
khoa học còn cho biết quả chuôi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng góp phần 
làm tăng trí thông minh nữa. Hoa chuối khi còn non (được gọi là bi chuôi) 
được mẹ em chế biến thành món nộm rất tuyệt vời. Lá chuối tươi là vật liệu 
không thê thiếu để gói đựng nhiều loại bánh: bánh đúc, bánh khoai, bánh 
dầy, nem chua,... Lá chuôi khô lại là một chất đốt rát tiện cho nhiều gia 
đình ở nông thôn. Chảng những vậy, sống thán của tàu chuối khi khô còn 
là thứ dây buộc rất dai và chắc không thua kém những loại dây ni -lon đát 
tiền ngoài chợ. Chưa hết! Phần thân giả của chuỏ'i, chính là những bẹ chuối 
và phần thân thật của chuôi, chính là những cú chuôi khi được thái mỏng 
lập tức trở thành thứ đồ ãn mát lòng cho những chú ủn ỉn đáng yêu. Thậm 
chí, những lớp bẹ non trong cùng của thân chuối còn được nhiều người ưa 
thích vì nó rất ngọt và mát! Ngày em còn nhỏ, những bẹ chuối được dũng 
làm thành những thứ đồ chơi rất thú vị. Đó là những chiếc bè, những chiến 
thuyền đua nhau bơi trên mật nước; lá chuối tươi được căt ra, gắn vào làm 
những cánh buồm trông như thật. 

Cây chuối thật đáng yèu, đáng mến. Đó là loài cây gần gũi, gắn bó và 
rất có ích với đời sống bình dị của nhừng vùng nông thôn hiền hòa cúa Việt 
Nam. Một bức tranh vẽ về đất nước hản không thể thiếu được hình ảnh 
những bụi chuối xanh rờn nghiêng mình bên bến sông quẻ lấp lánh. 


Đề 33: Cảm nghĩ về người thán (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, Ị 

thầy, cỏ giáo,...). __ 

Bài làm 

Sau những giờ học căng thẳng trên lớp hay mồi khi có chuyện buồn, 
em chỉ mong trở về nhà thật nhanh để được nhìn thấy bóng dáng thân 
thương, yêu quý của ông nội. Với em, ông nội là một người vô cùng quan 
trọng. Em không chỉ yêu thương, kính trọng mà còn vô cùng biết ơn vì 
những bài học quý báu ông dành cho em. 

Ỏng nội em nãm nay đã gần tám mươi tuổi. Tuy thế, ông vản thật khỏe 
mạnh. Ông có dáng người đậm và chắc, bước đi điềm tỉnh, khoan thai. Râu 
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tòc củ* òng đã bạc trắng nhưng da dẻ vẫn hồng hào. Đòi mắt cua ông 
không con màu đen trong tinh anh mà đã thoáng màu mờ đục, khi đọc 
sách, '.ng thường phái dùng đến cặp kính lảo cất cần thận trong hộp. Râu 
ỏng m->c dài đến ngang ngực. Đôi lúc, hình ảnh của óng khiến em nghĩ đến 
một ôũg tiên, ỏng Bụt nào đó trong cố tích. Đậc biệt, hai cánh tay của õng 
con klá sân chắc, thinh thoảng, ông vần xách những xó nước mà em phải ì 
ạch mài không chuyển được. Nhìn ông đánh đàn trâu ra bờ mương chăn 
không ai tin được tuổi ông đã đến vậy. Õng cũng rất ít ôm đau, các cô bác 
hàng xóm thường khen: “Ông thật có phúc!”. Riêng em, em hiểu rõ tại sao 
sức khỏe cùa ông lại tốt như thế. Ay là vì ông rất chăm tập thể dục. Sáng 
sáng, ông dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi lên tầng thượng tập tạ. Buổi 
chiểu, ỏng lại gọi em, hai ông cháu chạy bộ trong sân trường tiểu học. 
Thèm nơa còn là chế độ ân uống của ông. Mồi bữa ông ăn nhất định một số 
lượng cơm, ăn nhiều rau và mỗi ngày uống một chén rượu nhỏ. Điều em 
khâm phục nhất là ông giữ chê độ tập luyện và ăn uống rất điều độ. Em 
học được ở ông tính tự giác và kỉ luật cao; theo tấm gương ấy của ông, em 
học bài và làm bài đều đặn, cố gắng không để những việc riêng làm ảnh 
hưởng đến chuyện học tập. 

Không chỉ vậy, ông còn là một tấm gương mầu mực về lối sống trong gia 
dinh khiến mọi người yêu quý, kính trọng. Ông sống tiết kiệm, ngăn nắp và 
điềm tĩnh. Phòng riêng của ông lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ; Ổng 
thường tự quét dọn, sắp xếp lấy phòng mình, ít khi phiền đến con cháu. 
Mỗi dịp lễ Tết, bố mẹ em lại muốn mua biếu ông quần áo hoặc bộ cần câu 
mới nhưng ông đều từ chối nói răng đế cho cu Tít (là em) ăn học. Đói khi, 
bố mẹ em có điều gì to tiếng với nhau, ông lại nhẹ nhàng hòa giải, nhắc 
nhớ ràng phải biết lấy hòa thuận trong gia đình làm trọng, tránh căi vã 
lẫn nhau ảnh hưởng không tốt đến con cái. 

Kiẽng em, từ nhỏ đến lớn, em giống như cái bóng nhỏ loắt choắt theo 
chân õng. Với em, ông vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc dạy dỗ. Được ai 
biếu tậng tiền, ông đều gọi bố mẹ em đến nói răng ông “cho thằng Tít”, dặn 
bố mẹ em phải biết cách tiêu cho con. Lương hưu hàng tháng, ông cũng 
trích ra dế khi thì mua cho em sách vở, lúc lại mua quà hay mua quần áo 
mới cho em. Những lúc rảnh rỗi, ông còn dạy em làm diều, làm đèn Trung 
thu, câu cá,... Thậm chí, ông còn làm “quân sư” cho em khi em gặp nhừng 
chuyện khòng hay, khó xử nữa. Bởi thế, với em, nhắc đến ông là nhắc đến 
bao niềm yêu thương đầy thiêng liêng, xúc động. 

Ỏng nội thật là một cây cao bổng cả tỏa mát trẽn mái nhà cùa gia đình 
em. Yêu quý ông, em ước ông sống thật làu đê em được học từ ông những 
điểu hay điều đẹp. Em cũng tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để làm ông 
vui lòng! 
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Đề 34: Từ các bài thơ Bài ca Côn Sơn, Cảnh khuya , Rằm tháng 
giêng, Xa ngắm thác núi Lư trong Ngữ văn 7, tập một, hãy phát 
biểu những suy nghĩa và tình cảm của em về niềm vui sống 

giữa thiên nhiê n. __ 

Bài làm 

Thiên nhiên là món quà quý giá nhất mà Tạo hoá đã ban tặng cho con 
người. Chỉ qua những áng thơ, bài văn, ta đã cảm nhận được vẻ đẹp của thiên 
nhiên huy hoàng, rực rỡ biết chừng nào. Đó là tiếng suối trong ngấn, thanh 
khiết; là hình ảnh xen lồng vào nhau rất đỗi trữ tình của ánh trăng vầ bóng 
cây trong thơ Hồ Chí Minh: 

“Tiêng suôi trong như tiếng nước xa 
Trâng lồng cố thụ bóng lổng hoa." 

Đó là những tá'm nệm rêu êm ái, nhửng bóng thõng rợp mit trong 
thơ Nguyễn Trãi: 

“Côn San có đá râu phơi 
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm 
Trong ghềnh thông mọc như ncm 
Tìm nơi bóng mát lên ta nằm 
Trong từng có bóng trúc răm 
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn". 

Hay xa xôi hơn là hình ảnh thác núi Lư hùng vĩ “Nước bay thẳng xuống 
ba nghìn thước - Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây” trong thơ Li iBạch... 
Đứng trước thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ ấy, các vĩ nhân cũng surg sướng, 
thích thú trong lòng huống chi là mỗi người thường chúng ta! 

Quả thực, sống giữa thiên nhiên, con người được hưởng bao điềutỏít đẹp. 
Thiên nhiên tươi đẹp, trong lành giúp cho thể chất chúng ta làih mạnh 
Sau mỏi giờ phút học tập căng thẳng, ai cũng muốn có một có một chín thanh 
bình để hít thở khi trời. Ngày hè đến, ai ai cũng muốn rời chốn thàih thị ồn 
ào để đến với núi rừng, sông bể... Chính bời những nơi xa xôi ấy có kiò*ng khi 
trong trẻo, có thiên nhiên tươi dẹp giúp chúng ta trút đi những mệt nihoc, lo 
toan của cuộc sống bộn bề. Rồi những khu nghỉ mát, khu vui chơi đềuđuíỢr: xây 
dựng giữa những nơi có thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ. Đó chíỉh bci tác 
dụng to lớn của thiên nhiên đối với sức khoẻ con người. 

Bên cạnh đó, thiên nhiên còn là người bạn tâm tình, sỏ chia nhínig buồn 
vui giúp tâm hồn ta khoáng đạt. Chảng có cơn gió nào cứ để yên cltio bạn 
khóc đâu. Gió sẽ cuốn di những nỗi buồn phiền và dỗ dành cho bạn nán Gió 
xoa mát làn da đang nóng lên vì giận dữ, gió lùa vào mái tóc bồngbiềnh để 
làm bạn dẻ chịu và mỉm cười với gió. Và màu xanh mát lòng của câj Cíối nữa. 
Nó làm dịu đi những nỗi buồn đau lớn nhất khiến chúng ta nhanh Ciómjf lấy 
lại được sự thanh thản và yên bình. Và giỏ, và cây, và nắng, và nua... nìng 



biết nhân lên những niềm vui trong tâm hồn ta đúng lúc. Gió reo xôn xao 
ngày ta khai trường. Nắng nhảy nhót trên đường chúc mừng ta được điểm 
tốt. Báu trời như trong hơn. cao hơn, đẹp lồng lộng... 

Muôn đời này, con người luôn yêu mến và khao khát sống hòa mình với 
thiên nhiên. Hễ mánh đất nào còn trống, cha mẹ ta lại trồng vào đó rất 
nhiếu nhừng loài cây với mong ước được hương bỏng mát, quả ngọt, hương 
say. Trong những ngôi nhà cao tầng, người người cũng cô gắng xen vảo đâu 
đó inột chút bóng dáng cùa thiên nhiên cây cõi. Và bàn học nho nhỏ nào 
của các cô cậu học trò cũng có thế dược đật một “bé” xương rồng hay hoa đá 
đó thôi! 

Vói tôi, thiên nhiên là người bạn hiền hoà và tràn đầy ân nghĩa. Chúng 
ta đã nhận từ thiên nhiên những điều tốt đẹp nhát trong cuộc đời. Đến lượt 
mình, thiết nghĩ, chúng ta cũng cần gìn giữ và tạo dựng một môi trường 
thiên nhiên trong lành, tươi đẹp. 


Dề 35: Từ các văn bản Mẹ tôi, Những cảu hát về tình cảm gia đình, 
Bạn đến chơi nhà trong sách Ngữ văn 7, tập một, hãy phát biểu 
những suy nghĩ và tình cảm của em về hạnh phúc được sống 

giữa t ình yêu của mọi người. _ 

Bài làm 

Tình yêu thương giữa những người thân yêu là thứ tình cảm thiêng 
liêng nhất trên đời. Văn học bao đời nay đã có rất nhiều tác phẩm phản 
ánh, ngợi ca những tình cảm mầu tử, phụ tử, tình cảm bạn bè... Ta có thế 
kể dến như Mẹ tôi, Những câu hát về tình cảm gia đình, Bạn đến chơi 
nhà.... Có thế nói, hạnh phúc dược sống giữa tình yêu thương của mọi người 
là niềm hạnh phúc lớn lao cần được nâng niu, trân trọng. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình, mồi chúng ta được đón nhận bao tình 
cám tốt đẹp nhất từ nơi ấy. Không ch! là sự bao dung của người mẹ hay sự 
chi bảo ân cần của người cha trong văn bản “Mẹ tôi”, gia dinh còn cho ta 
những yêu thương thiêng liêng như “Chị ngã em nâng”, như tình mẹ dạt dào 
sóng nước, như còng cha núi lớn ngất trời... Có ai đó đã nói răng: tình cảm 
giữa nhưng người thân trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiên 
và chân thành nhất. Điều đó được mồi người cảm nhận bằng chính những 
yêu thương mà chúng ta nhận được từ gia đình. Đó là đôi mắt lo lắng của mẹ 
khi ta bị ốm. Là lời động viên đầy sức mạnh cùa cha. Là nụ cười móm mém 
hiền từ của bà. Hay đơn giản chỉ là đôi mát trong veo nhìn anh chị của đứa 
em nhỏ... Hạnh phúc mà gia đình mang đến bình yên và xúc động xiết bao! 

Rời tổ âm gia đình có người sẽ lo lắng bởi sợ rằng sẽ chẳng còn yêu 
thương và sự quan tâm chia sẻ. Nhưng nếu biết sống đủ đầy với mọi người 
thì Át hắn ta cũng nhặn lại được những thương yêu. Tôi không thể nào quên 
hình ánh đứa bạn cùng lớp bỏ hết những giờ ra chơi đế miệt mài ngồi chép 



bài cho người bạn cùng bàn bị ốm. Tôi cũng không quên những tấm thiếp 
“hand-made” xinh xắn đám bạn cùng tổ đã kì còng làm tặng tôi ngày sinh 
nhật. Và càng không thề nào quên hình ảnh người thầy gượng dậy sau cơn 
ốm nặng đội mưa đến trường để tiếp tục dạy lớp tói... Tinh cảm cùa những 
người bạn bè, những người thầy cô khiến mỏi chúng ta cám thây sung 
sướng vì được yêu thương một cách vô tư, chân thành. 

Biết bao xúc động khi được sống giữa những người thản yèu cùa mình. 
Mọi người biết sống cho nhau, sống vì nhau và tậng nhau những điều tốt 
đẹp nhất. Tôi hiểu rằng mình cần trân trọng tất cả những điều đó và cũng 
cần biết cho yêu thương để cuộc đời này luôn luôn là những sự trao - nhận 
ngọt ngào. 


Đề 36: Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn 

_ cây,...) quê hương. _ _ 

Bài làm 

Người dân quẽ tỏi quanh năm sống yên bình trong làng xóm. Nếu có ai 
đi xa, dẫu chỉ ít ngày thôi cũng sẽ nhớ khôn nguôi con sông bình dị của 
quê hương mình. Dòng nước êm đềm, mát lành của con sông Hồng tươi 
trẻ, giàu sức sống dã trở thành một biểu tượng không thể phai vổ làng 
quê ven sông của tôi. 

Điều đó chảng có gì là lạ bởi tất cả mọi người đều yêu dòng .sông quê 
hương như yêu gia đình, xóm làng quen thuộc. Tôi cũng không năm ngoài số 
ấy. Mồi khi nhớ đến dòng sông, kí ức tuổi thơ tôi lại hiện lên, rõ ràng, rành 
rọt như những câu chuyện mới xảy ra. Phải chăng chính dòng nước mát lành 
của dòng sông đă gột bỏ những lớp bụi thời gian giúp tôi quay về quá khứ! 

Dòng sông thân thiết ấy uốn mình quanh làng xóm tỏi rồi chạp vào một 
nhánh sông khác, đổ ra biển. Bề rộng của sõng chỉ chừng hai chục thước 
nhưng chiều dài của nó thì chảng thể nào bao quát hết được, dường như 
sông vẫn mãi tiếp tục chảy về phía chân trời. Tôi chẳng thê nào quèn dược 
cảm giác choáng ngợp, sự ngạc nhiên đã bất ngờ oà đến tâm hồn non nớt 
cùa tôi vào lần dầu tiên được nhìn thấy sự rộng dài tưởng như vô tộn của 
nó: Ấy là lần tôi được ngồi trên thuyền ở giữa dòng sông. Ngày ấy tôi mới 
bảy tuổi, đôi mắt tôi còn bé nhỏ mà lòng sông đã mênh mông, cuồn cuồn 
nước phù sa... 

Sự choáng ngợp qua đi nhường chỗ cho cảm giác gần gũi, bình yên. Đó 
là những lần tôi tập bơi bên bờ sông. Còn nhớ, lần đầu được vùng vẳy trong 
làn nước đỏ au, cảm giác mát lành, sung sướng, dịu ngọt đã ập đến trong 
tôi một cách ngẫu nhiên, tôi như thấy mình được trở vẻ trong vòng tay 
dang rộng chào mừng của những người bạn lâu ngày không gặp. Rồi tôi nhớ 
tới nhửng lần chèo thuyền trên sông, nhớ những lần đi vớt lưới cá chăng 
ngang sông. Những bầy cá đông đúc tụ tập dưới làn nước mát lành. Mồi khi 
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trâng rải sáng lẽn sóng, mặt nước cá đùa lại ánh lèn như dát bạc. Tói từng 
ngh') rang dòng sõng Hồng đà lâm cho què hương tói giàu có lén bội phần. 
Những suy nghĩ thơ dại củng qua đi, tôi lại tiếp tục sống bên dòng sõng mà 
tỏi yêu qui. Rối ki niệm về những lần mò trai cùng lũ bạn. nhửng lẩn mà 
phù sa như hút lây chồn tỏi, hay những lần tỏi tức giận làn nước mát mẻ 
lại vổ về tòi, xoa dịu nhừng giận hờn vu vơ thơ dại... 

Nhửng kỉ niệm như vậy vể dòng sông luôn khiến tôi bồi hồi, xúc động. 
Dòng nước cứ chảy trôi, thời gian cứ nhạt nhoà nhưng sẽ chẳng bao giờ tòi 
quên dược cái vị màn mận, ngòn ngọt của nước sông, chăng thé quên được 
những bầy cá chép, cá diéc đông đúc nghịch ngợm.... Đơn giản bởi tỏi đả 
chang có một tuỏi thơ trong sáng, ngọt ngào, dịu dàng nêu không có dòng 
sông yêu quí ày. 


Đề 37: Vui buồn tuổi thơ. 

Bài làm 

Múi lằn đón nhận danh hiệu học sinh giỏi em lại có một niềm vui đậc 
biệt trào dàng. Nhưng sung sướng nhất, xúc động nhất là ngày em được 
thông báo mình đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 1! 

Ngày ấy, em học lớp 1A Trường Tiếu học Uy Nỗ. Năm học đầu tiên trong 
đời om dã chăm chỉ, nồ lực biết bao. Và sau những ngày thi vất vả chúng em 
được nghỉ học một thời gian ngán để đón chờ ngày tổng kết năm học. 

Rồi cái ngày vui sướng ấy cũng đến. Cô giáo bước vào lớp nhìn chúng 
em mỉm cười. Sau những lời tổng kết ngăn gọn tình hình năm học, cỏ thòng 
báo lớp có năm bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi, mười chín bạn đạt danh 
hiệu học sinh tién tiến. Cô còn thông báo răng bạn học sinh có điểm tổng 
kết cao nhất lớp cũng đổng thời là bạn có điểm tòng kết cao nhất khối lớp 
một trong trường. Chúng em nghe vậy thì hổi hộp lăm! Không biết mình có 
trong danh sách học sinh giỏi không? Và không biết ai là người học sinh 
đặc biệt kia? 

Cô đọc tên từng bạn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến một. Không có tên 
em trong đó! Em run run ngồi im thin thít. Rồi đến danh sách năm bạn học 
sinh giỏi: 

- Phạm Đức Duy! 

- Ngô Tuyết Nhung! 

- Ngô Minh Tuyết! 

- Nguyễn Ngọc Tuấn! 

VA.. 

- Phạm Bảo An! 

CcS củng xin thông báo: Bạn Phạm Bảo An đồng thời cũng là bạn học 
sinh có kết quả học tập xuất sắc nhất lớp ta! 
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Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả lớp vang lẻn những Iràng 
pháo tay giòn giã. Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía em. Em bẵt 
chợt ỏm chầm lấy người bạn cùng bàn. Vừa vui sướng vừa ngượng ngùng. Chao 
ôi! Phái rất láu sau dó, khi những tràng pháo tay đà ngớt, mọi người im lậng 
ngẫm nghĩ về kết quả của minh em mới rời tay khói người bạn của minh (lúc 
này em mới thấy may mắn vì đó là một người... bạn nữ!), cỏ nhác như chúng 
em nhìn vào kết quả học tập để tự đánh giá những nỗ lực học tập của nùnh và 
khuyên chúng em cố gắng trong năm học tới. Đâ có lúc, em cảm tưởng như ánh 
mắt cô dừng lại rất lâu trên gương mặt em như muốn khích lệ: 

- Em cố gầng phát huy thành tích của mình nhé! 

Tan buổi tống kết, em chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến cổng em đã 
cất tiếng rất to gọi bố mẹ. Nghe tiếng em cả nhà đi nhanh ra hò, em ôm 
chầm lấy mẹ - khi đó đã chạy vội ra sân. Em hổn hên thông báo kết quá 
học tập của mình, và cũng không quên thông báo cả thứ bậc xếp loại trong 
khối. Bố mẹ em vui lắm, riêng bố em còn nhắc: 

- Vậy là con không phải tiếc những hôm thức khuya bị muồi cắn đe học 
bài nữa nhé! 

Bây giờ thì em đâu còn nghĩ đến những ngày ấy! Hai ngày sau là ngày 
tổng kết năm học cùa trường, đón em lên nhận phần thưởng đầy vinh dự 
của mình là nắng vàng, gió nhẹ và những trảng pháo tay khen ngợi của 
bạn bè, thầy cô. Cảm giác của em khi này đả khác, thay cho niềm hồi hộp, 
ngờ ngàng là lời tự nhủ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Em nhớ mải không quên ngày em được thông báo mình đạt danh hiệu 
học sinh giỏi. Đó là niềm hạnh phúc, tự hào thực sự có ý nghĩa đấu tiên 
trong cuộc đời em. Sau này em cũng được đón nhận rất nhiều danh hiệu quý 
báu khác nhưng chưa lần nào nó đế lại trong em ấn tượng sâu sắc như ngày 
dầu tiên vui sướng ấy. 


Ị Đề 38: Cảm xúc vể người thân. 

Bài làm 

Hạnh phúc lớn nhát của mỗi con người là được sóng trong tình yêu 
thương cúa nhừng người thân yêu. Và tôi cũng vậy, ngoài sự chăm sóc, đùm 
bọc của bố mẹ tỏi còn được lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà nội. Bà 
luôn dành cho tôi những tình cảm yêu thương, tốt đẹp nhất của bà. 

Bà tôi tính đến nay đã hơn tám mươi tuổi, nhưng bà trông vẫn còn 
mạnh khoẻ. Gương mặt bà phúc hậu lắm và mái tóc thì trắng như mây. như 
cước. Làn da của bà đã nhăn nheo, điểm những nốt đồi mồi lốm đốm. Đặc 
biệt, tuổi đã cao nhưng lưng bà không còng xuống; những lúc tối trời đỏi 
mát đà kém không nhìn rỏ mọi vật, bà chỉ cần nhờ đến chiếc gậy tre nhỏ 
(nhưng nếu đi với tôi thì bà không dùng gậy, bà vịn vào tôi đê di vè nói 
ràng tôi mới là cây gậy tốt nhất!). 
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Tôi thấy mến phục bà lầm, vì trong bà như chứa đựng cả một thế giới 
văn học thu nho. Bà thuộc nhiều truyện cổ, ca dao, tục ngữ rồi ngay cà 
“Truyi-n Kiều” bá cũng đọc làu làu. Ngồi bên bà, tỏi có cảm giác thật ấm áp 
làm sao. bã thường kẻ chuyện đời xưa cho tỏi nghe và thinh thoáng lại xen 
vào một vai cỏu ca dao đáy ý nghĩa. Nghe bà kế, bà đọc, tỏi cùng học được 
nhiều diều hay, nhở dược nhiều chuyện bố ích mà dám chắc ràng những đứa 
bạn dia tôi không biết. Này nhé truyện “Ba cô gái”, “Sự tích con tu hú”, 
“Đồng tiền vạn Lịch",... Rồi những câu ca dao rất ngộ như: 

“Chồng người đánh bắc dẹp đông 
Chồng em ngồi bếp vặt lông con mèo!” 

í Khi đọc bài này, bà tôi có dặn là làm con trai ở dời phải biết làm 
những việc có ích đế không mang tiếng bố mẹ và họ hàng). 

Hay những càu Kiều rất đẹp: 

“Có non xanh tận chăn trời 

Cành lc trăng điếm một vài bông hoa ”, 

"Dưới cần nước cháy trong veo 

Trên cấu to liễu bóng chiều thướt tha”,... 

Những câu thơ như thế giúp tôi nhiều lám trong những bài vãn miêu tà 
trên lớp. 

Bà còn cho tòi thây cốt cách cùa một người phụ nữ Hà Nội nguyên gốc. 
Sống chuẩn mực, hoà nhã không để ai phàn nàn hay đàm tiếu gì. Cũng 
chính vậy mà ai cũng yêu quý bà lắm. Cuộc sông giờ đã khá hơn trước, gia 
đình tôi cũng đã bớt vất vả nhưng bà vẫn giữ một đức tình là cần cù và tiết 
kiệrn. Bà ở nhà vần làm rất nhiều việc, cặm cụi như một người vợ đảm 
dang của thời xưa. Bà chiều tôi lăm, nhưng tòi thích nhìn bà ngồi chơi tam 
cúc với các bà hàng xóm vảo những khi rành hay dịp Tết. Dáng bà ngồi 
trỏng thật hiền từ và thánh thiện, miệng nhai trảu dỏ chót gọi từng cây 
tam cúc khiên tói thấy giống như các câu truyện cổ có các bà tiên đang ngồi 
làm chung một công việc nào đó. Ngày xưa bà đả dạy bố tôi, các cỏ chú tỏi 
nên người, nay bà lại dành tất cả tình yêu thương, sự chăm chút, dạy dỗ 
cho những dứa cháu của mình. Bà lo láng cho từng đứa cháu mỗi khi chúng 
ỏm hay chúng đi đâu về hơi muộn. Bà còn rát cẩn thận nữa, cả nhà gọi bà 
là “tổ trương tố bảo vệ” vì bà hay đóng cửa này, tối nào cũng đi kiểm tra 
xem cửa đúng là đả dược khoá chưa. Đối với con dâu trong nhà bà cũng coi 
như con đẻ. Mỗ: lần mẹ tôi bận, hay bị ốm bà lại nấu cơm, làm hết mọi 
việc, llà làm tòi nê phục vì những việc làm, cách cư xử với mẹ mình. 

Bà nội di nhiéu nơi lăm vi ngày trước bà phải di chạy giậc liên tục. Bà 
kể thằng Tày vào Hà Nội là chúng đốt phá kinh lám, rồi cả thàng Nhật 
nừa Những chuyện từ thời loạn lạc cho đến thời thanh bình bà đều ké' cho 
tôi nghe vào những buổi trưa hay buổi tối đi ngủ. Tỏi rất thích ngũ với bà, 
từ bé bà đã chân sóc tôi rồi nên tôi bén hơi bà từ nhó. Nhiều lúc tòi thương 
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bà lắm, từ nhó đã vất vả, lớn lên lại gập chiến tranh phải lưu lạc nhiều nơi, 
mãi mới quay lại làng, nên bà gầy lắm, nhưng cũng may là bà tôi giờ vẫn 
khoè mạnh. Nhiều khi tỏi phải trào nước mắt vì nhận sự chăm sóc của bà. 
Tôi dã quá hạnh phúc chăng? Những đém hè oi bức, nhất là lại mất diện, 
quạt nan của bà cứ liên tay phe phẩy cho đến khi tòi thiếp ngủ lúc nào 
không hay. Tỏi chợt cựa mình thì bà hiểu là cháu gái đang nóng nên lại 
đưa tay lên quạt tiếp. Biết bà mỏi tay, tôi xung phong quạt đỡ bà nhưng bà 
không cho và bảo ngù đi mai còn đi học sớm. Tôi xúc động vô cũng, nhưng 
có lẽ dây lại là niềm vui của bà khi được chăm lo cho cháu. Những ngày 
đông tháng giá, bà thường vào trước trải đệm rồi buông màn để chờ tôi học 
xong thì chỉ việc vào ngủ với bà. Vào giường bà hay kế cho tôi về tích ngày 
xưa là con thì phải vào làm cho chăn bố mẹ mình âm lẽn rồi mới mòi bõ 
mẹ vào ngứ, rồi bà lại đọc vài câu Kiều cho tỏi nghe. Đêm đến, bà như ngủ 
rất ít, vì tòi thấy thỉnh thoảng bà lại kéo chăn cho tôi khỏi rét, hay sờ xem 
chân tay tôi có dế’ ra ngoài màn không. Bà đă nâng giấc ngủ cho tôi cho 
đến khi tôi đà cao lắm rồi, thỉnh thoảng vào ngù với bà thì tôi vẫn tháy bà 
làm như vậy, chăm tôi như vậy. Không hiểu sao khi đó tôi bật khóc thầm 
lặng, tôi vừa sung sướng hạnh phúc vừa thấy yêu bà vò cùng. NhưnịỊ tỏi 
cũng khóc vì sợ cái ngày bà tôi sẽ... Nhưng không, tói lại lau nước mắt vá 
ôm bà chặt hơn đé bà mãi mãi ở bên tôi, gia đình tỏi mãi bên nhau. 

Bà nội tôi chắc cùng như bao bà của nhiều người khác, đều rất yêu quý 
con cháu của mình mà không phân biệt con trai hay con gái, cháu trai hay 
cháu gái. Chi có điều là sự thể hiện khác nhau mà thôi. Trong tỏi bà luôn 
là một người phụ nữ đẹp nhất, là tấm gương để tôi học tập, là người yêu 
thương tôi nhất và là người thân yêu nhất của tôi. 


Đề 39: Cảm nghĩ về mái trường thân yêu. 

Bài làm 

Với cuộc đời mỏi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp 
đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy của chúng ta gán bó với biết bao ngòi 
trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, cỏ người lại nhớ mái 
trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tâ't cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai 
- nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được 
nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất. 

Ngôi trường cùa tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với 
nhừng dày nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng 
phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng 
phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của 
những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây 
xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng 
chúng tỏi chơi đùa. 
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Tòi 'éu lắm sán trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in 
dâu nhũng ki niệm của tôi về nhửng lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè 
hay ciuụ có thể là những buôi dọn vệ sinh vất vã mà vui không kê xiết. 
Cây văn dứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tỏi vào lớp sáu, ngờ ngàng nhìn 
khoĩing sán đẹp đò - thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tỏi cũng 
được “chia phán”! Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chi có chúng tôi là đang 
lớn lên. Thấm thoắt hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi dã là học sinh lớp 
bảy. . Tlời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tói mải là cô học sinh trung học 
cơ sơ, đé tôi được sống mãi dưới mái trường này! 

Và rơi đây cũng luu giừ bao ki niệm đẹp đẽ về nhừng người thầy cô, 
nhưng đia bạn bè mã tỏi yèu quý. Thầy cô cua tòi luôn dịu dàng mà nghiêm 
khắc:, hét lòng truyền lại cho tói bao bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như 
những rgười cha, người mẹ thứ hai dạy dồ chúng tôi thành người. Những 
người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tòi trên 
con đucờr.g học tập. Tất cá là những người anh, người chị, người em thản thiết 
và gân 5Ó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mồi khi buồn bả hay 
thất vọng, chỉ cần nghỉ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên 
của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu ràng, tuy không nói 
ra nhu/iự các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy. 

Ngới trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày ki 
niệm tưig bừng, rộn rã ; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai 
trường, rết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một... những ngày tháng 
tuyệt vời lần lượt trôi đi dể lại trong tôi bao nuối tiếc về hôm qua và hi 
vọng V'ề những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chi 
còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở 
những rgôi trường mới, có nhừng thầy cô bạn bè mới... liệu những tháng 
ngày ớlẹ? đẽ có được kéo dài lâu? 

Có rhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mài bay về cuối 
trời. Thíi gian xoá những kỉ niệm dấu yêu”. Vậy thi tôi mong có thể gửi 
lòng nrùih vào nơi cuối trời ấy để mải được sống bên mái trường cấp hai 
thản y-èt của mình. 

Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi 
không tiể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình 
bóng mui trường cấp hai yêu dấu. 


Đề IGt: Cảm nghĩ về một danh lam thắng cảnh mà em đã được tham 
qiưai hoặc xem trên ti vi hay đọc trong sách báo. 

Bài làm 

pami lam thắng cảnh là những cảnh đẹp tiêu biểu của một vùng đất bởi 
vậy nhừig đại danh đó trở thành niềm tự hào của mỗi người con trên mảnh 
đất heo <ược sinh ra. Hà Nội có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng 
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như Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, vườn Bách Thảo,... Và đã là người Hồ Hội thì 
ai ai cũng tự hào về chùa Một Cột, ngôi chùa có lịch sử lâu đời và có lối 
kiến trúc vô cùng độc đáo. 

Sự ra đời của ngôi chùa này gắn với những giai thoại lịch sử võ cùng lí 
thú. Được xây dựng vào mùa đông tháng mười Ảm lịch năm 1049, theo 
truyền thuyết thì chùa được xây dựng theo giâc mơ của vua Li Thái Tỏng và 
gợi ý thiết kế của nhà SƯ Thiền Tuệ. Thời đó, đạo Phật với tư tưởng tiừ bi hỉ 
xả hết sức nhân văn đang được trọng dụng. Một đêm, nhà vua năm mơ thấy 
được Phật Bà Quan Âm dắt lên toà sen. Nhà vua bèn vời nhà sư Thiển Tuệ 
vào triều để hỏi về giấc mộng của mình. Theo gợi ý của nhà sư, vua Lí Thái 
Tông đã cho xây dựng ngôi chùa này. Ban đầu chùa có tên là Diên Hựu với 
ý nghĩa lâu dài mải mãi, sau này chùa mới được đổi theo nhiều tên gọi khác 
nhau và cái tên Một Cột được giữ lại đến ngày nay là dựa vào c"ặc; điểm 
hình dáng vỏ cùng độc đáo, đặc sắc của ngôi chùa. 

Chùa hoàn toàn được xáy dựng theo lối kiến trúc cò’ truyền. Chia có kết 
cấu băng gổ, trong chùa đật tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay đê thờ. Bao 
quanh chùa là một hồ nước nhỏ có tên là Linh Chiểu. Chùa bao gồ'm đài 
Liên Hoa hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 3m, mái cong dựng trêi cột cao 
4m, cỏ đường kính là l,2m và một cột đá hai khúc chồng lên nhau thành 
một khối. Chùa có một hệ thống những đòn gỗ làm giá đờ rất quy miô. Đài 
Liên Hoa có mái ngói mà bốn góc uốn cong, trên có hình lường ltng triều 
nguyệt. Hình ảnh ngôi chùa nhô lên khỏi mặt nước, khiến cho ta Ig;hl đến 
hình tượng bông sen vươn thẳng lên khỏi ao hình vuông, xung qianh bao 
bọc băng hàng lan can làm men những viên gạch sành tráng m»n xanh. 
Trong chiếc hồ nhỏ bao quanh chùa có trồng rất nhiều hoa sen. Vào những 
dịp xuân về những bông sen đua nhau nở hoa, toả hương thơm ngá t, làm 
tăng thèm vẻ đẹp trang nghiêm cho chùa. Kiến trúc đơn giản mà tnhi tế ấy 
dà tạo cho chùa Một Cột nét đẹp giản dị, tao nhã; nó thể hiện cá) h>ón cốt 
thanh cao của văn hỏa Hà Nội nghìn năm văn hiến. 

Chùa hiện nay nằm trong khu di tích gồm cả Bảo tàng Hổ Chí Mnih, khu 
Lãng của Bác và trở thành điểm nhấn cho quần thể di tích này. Vào rnũíng dịp 
lễ tết mọi người lại đến chùa thắp hương khấn Phật mong điều an làm cho gia 
đình và bản thân. 

Chùa Một Cột đả trở thành biểu tượng truyền thống của vân h«oá Hà 
Nội. Với ý nghĩa đó, địa danh này đã được chọn làm biếu tượng ch) irhủ đỏ 
Hà Nội và đài truyền hình Hà Nội, ngoài ra chùa còn được thấy ởmiặt sau 
đồng tiền kim loại 5000 đồng. 

Chùa Một Cột đả trở thành một chứng nhân lịch sử của nhínịg năm 
tháng thăng trầm của Hà Nội. Cho dù đã qua nhiều lần trùng u nhưng 
chùa vẫn không mất đi vẻ đẹp giản dị và thiêng liêng. Và chắc hảr diù có đi 
đến đâu con người Việt Nam cũng sẽ tự hào kể cho bạn bè năm ciảiu dược 
biết về di tích lịch sử này. 
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Đề 4 li cím nghĩ của em về một người thầy giáo hoặc cô giáo kính yêu. 

Bài làm 

1 rong cuộc đời học sinh của mòi người, ai cũng lưu giừ trong mình một 
hình ănli đẹp đẽ, đáng trân trọng về một người thầy hoậc người cô mà 
mìnl'! yê.i mến. Kiêng với em, em còn nhớ mãi và sẽ chảng thể nào quên 
được thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 của em. Thầy đà để lại trong em niềm yêu 
mến vù kính trọng vô bờ. 

1 hầy lá thầy giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Văn lớp em khi 
dó. Thầy có dáng vẻ gầy gầy, xương xương và lậng lẽ của một người hay 
suy nghi trăn trờ và từng trải. Thầy có nước da sáng, gương mặt thanh 
thoát và đôi mắt trầm tình lạ kì. Khi đến trường, thầy thường mặc chiếc 
áo sơ mi trắng, quần âu. Mùa đông thì mặc thêm một chiếc áo khoác hoặc 
áo “vét" Hình ảnh thầy hiện lên trong mắt chúng em thật gần gũi và 
giản d| Hết mấy. 

Là giáo viên chủ nhiệm, thầy quan tâm đến chúng em rất mực. Cứ ngỡ 
ràng c.hi có các cô giáo chủ nhiệm mới chăm lo đến học sinh nhiều 
(chúng cm đả từng rất thất vọng khi biết rằng giáo viên chủ nhiệm của 
mình là một thầy giáo - nhưng đó là chuyện của lúc chúng em vừa mới 
bước vào cấp hai!) nhưng thực ra thầy đã làm cho chúng em cả những 
điều mà nhiều học sinh ở lớp khác không dược hưởng. Thầy hay chuyện 
trò với ián bộ lớp đê nắm bắt tình hình học sinh. Thầy còn trực tiếp 
trao đổi với những bạn học sinh cá biệt đẽ tìm hiếu điều kiện riêng của 
mỗi ngưứ rồi khuyên nhủ, dặn dò dộng viên các bạn ấy nữa. Điều đặc 
biệt lồi íhầy để chúng em tự do sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp của 
mình. Trước đó, các bạn cán bộ lớp được thầy hướng dẫn tận tình là sẽ 
phải xây dựng chương trình ra sao, điều khiển lớp thế nào... thầy chỉ 
ngồi dự và góp ý kiến thôi. Nhờ sự hướng dẫn và quản lí lớp như vậy 
cùa thầy mà chúng em rất tự giác thực hiện nội quy của nhà trường. 
Chúng em chí bị bờ ngỡ với ngôi trường mới trong thời gian rất ngắn, 
sau ít !lâ.i tất cả đâ hòa nhập được và có kết quả học tập rất tỏ't. 

Giờf Văn của thầy của thầy mới thực sự là một thiên đường đối với đám 
nhỏ ch úrg em ngày ấy. Dáng vẻ lặng lẽ hàng ngày của thầy bỗng dưng mất 
hẳn chà còn một người thầy say sưa, mê mải với những lời giảng thâ”m thìa, 
sâu sắic của mình. Những ngày đầu, chúng em cứ lặng mình ngồi nghe rồi 
ngồi... n£ắm thầy mà quên không ghi bài. Bất chợt thầy dừng lại hỏi: “Sao 
các em: không ghi bài?” thì cả lớp như choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Lời giảng 
cùa ihồ} giàu hình ảnh, hấp dẫn và sống động vô cùng. Có một lần, thầy 
nói cho chúng em nghe về tác phẩm “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” của nhà vãn 
Nguyễín Huy Tưởng. Sau lần ấy, chẳng hiểu sao, mồi khi nhắc đến thầy 
chúng ein lại thấy thầy giống nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản 
trong tác phám ây lạ kì! 
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Thầy giáo đâ đặt cho chúng em những nền tảng đáu tiên vững chắc- khi 
chung em mới chập chửng bước vào cổng trường cấp hai đáy mới lạ. Lên 
đến lớp 7, chúng em không còn được thầy dìu dắt nữa nhưng era sẽ mãi nhớ 
về thầy với một niềm kính yêu và biết ơn vô bờ. 


Đề 42: Dựa vào văn bản “Sài Gòn tôi yêu”, hãy viết một bài vãn về 

mảnh đất mà e m yêu quỷ. ___ 

Bài làm 

“Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cỏ gái lẻn đường đi xa, vẫn 
thúy chung với cà tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim hồng...”. Váng, có ai đi 
xa mảnh dất Hà Nội này cũng đều nghĩ về chốn ngàn năm vèn vạt ấy với 
cá tấm lòng thủy chung son sát như vậy. Và Hà Nội cũng chính lít nơi em 
sinh ra, lớn lên và nguyện suốt đời gắn bó yêu mến. 

Hà Nội là thành phố có đã có nhiều ngàn nâm lịch sử, theo đó là bề dày 
truyền thống văn hóa đáng tự hào. Có thế nói, lịch sứ cùa Ha Nội gắn bó 
với những năm tháng lịch sử thăng trầm của Tổ quốc Việt Nara ta. Nguy từ 
thuớ An Dương Vương lạp nước Ảu Lạc, nơi đáy đã dược chọn làm nơi đóng 
dô (thành Cố Loa). Đến thời Ngỏ Quyền, thành Cô' Loa vẫn dược tin tưởng 
giao trọng trách là nơi “tụ họp cùa bốn phương đất nước”. Đến thời vua Lí 
Công Uẩn, hiếu rõ vị thế linh thiêng của Hà Nội “có thế rồng cuộn hổ ngồi, 
đã đúng ngôi nam bác đông tây lại tiện hướng nhìn sông dựa Ún...” (“Chiếu 
dời đô“), nhà vua đà quyết định thièn kinh từ vùng đất Hoa Lư về nơi này. 
Trải qua hàng trăm năm, với tư cách là kinh dô đất nước, mảnh đất này đã 
bao lần đổi tên: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Gắn bó với lịch sử tlĩâng 
trầm cúa nước nhà, chính nơi đây đã diễn ra bao buổi thăng triều của 
những vị vua đời Lí - Trần - Lẻ, chính nơi dáy dà diẻn ra hội nghị Diên 
Hồng với lời hô “Đánh! Đánh!” quán Sát Thát dầy hào khí của các vị bô lão 
đời Trần, chính nơi đây chứng kiến cảnh phát triển rực rở của thời Lẽ sơ 
thịnh vượng... Có những thời kì nơi đày không phải kinh dô nhưng vị trí 
trung tâm kinh tế - văn hóa thì không hề thay đổi. Đặc biệt, văn hó:» Hà 
Nội là một nét tự hào không chỉ của riêng người đất kinh kì mà còn là 
niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Hà Nội có nhiều làng nghề nổi tiếng: 
làm giấy, chạm khảm, làm bánh cuốn, trồng rau,... Hà Nội cũng nổi tiếng 
với vốn ẩm thực phong phú, đa dạng và tinh tế “Bánh cuốn Thĩnh Trì”, “Cá 
rô đầm Sét”, “Húng Láng”, “Phở”,... Đặc biệt, trong cách sống, cách ăn, cách 
nói hàng ngày người Hà Nội cùng vô cùng thanh lịch: 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". 

Theo thời gian, Hà Nội nhiều lần được mở rộng về địa giớ: hành chính, 
những truyền thống lịch sử - văn hoá củng theo đó mà phong phú, giàu có 
hơn lên. 
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Nhắc đến Hà Nội, sẽ là thiếu sót nếu không nhác đôn những di tích 
lịch sử - văn hóa của nơi này. Đó là chứng nhân cho bề dày lịch sử — 
vần hoa vô cùng giàu có cũa Hà Nội. Mỗi tén dịa danh lại gợi dến bao 
càu chu}ệ« lịch sử, bao niềm tự hào về mảnh dát ngàn nam văn hóa. 
Loa Thành. Hồ Gươm, gò Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa 
Một Cột... 

Và đạc biệt, Hà Nội cũng là nơi nôi tiếng với những cảnh đẹp khó 
quên. Míi bạn hãy đến với hồ Tây để ngắm cảnh hoàng hôn “bầy sám 
cầm nhi vồ cánh mặt trời”. Đến với những “phố nhò ngõ nhỏ” đã trở 
thành cẢm hứng sáng tác vô tận cho họa sĩ Bùi Vân Phái. Đến với 
những con phô “Hà Nội mùa thu cày cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm 
kề bèn :ihau phố xưa nhà cổ mái ngói thơm nồng...”... Hay đơn giản là 
dến Vtíi Hà Nội để bồi hổi đi dưới những những chùm hoa sửa thơm 
nồng nu nhã thơ Nguyền Phan Hách đã gọi đó là “hương của mối tình 
đầu”... 

Và dĩ nhiên, tỏi yêu Hà Nội không chi bởi sự nôi tiếng, đẹp đẽ và 
nên thơ của nơi đây. Đơn giàn bởi tôi đã biết yêu Hà Nội ngay từ thuở 
nhỏ. Từ tình yêu dành cho người mẹ tảo tần, vâ't vả, người cha vững 
vàng, rến rói; những người hàng xóm cời mơ, chân tình; cho cả những 
hàng eâ/ lao xao gió gọi. Và còn từ tình yêu, niềm thích thú say mê với 
những t'ò bắt dế, bắt ve, thả diều thuở nhỏ... Vây đấy, tình yêu Hà Nội 
tình yãu quê hương đã lớn dần trong tôi bắt đầu từ tình yêu đối với 
những đều bình dị nhất. 

Mảni đất Hà Nội đã gợi trong tôi biết bao niềm yêu mến và tự hào. 
Tôi cùng hiểu ràng mình cần nỗ lực học tập, phân dâu vi mảnh đất này 
nhiều hen nữa... 


Để 13: Nêu càm nghĩ của em về một người thân yêu. 

Bài làm 

Suốt CUỘC đời mình tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với biết bao người. Và cũng 
sẽ CÓ bift bao người tôi trán trọng, yèu quý. Nhưng có một điều không thể 
nào khá: được: chảng có ai thay thế được người mẹ yêu quý của tôi. Với tôi 
mẹ là njười sinh thành, nuôi nấng, chở che... mẹ là niềm vui, niềm hạnh 
phúc v à ẽ sống của đời tôi. 

Mẹ- lòi đã gần bốn mươi tuổi. Mẹ có dáng vẻ cao gầy và mảnh dẻ. 
Làn da mẹ nâu màu rám nắng. Mái tóc rất dài nhưng luôn được mẹ búi 
gọn sau gáy. Nhưng ở mẹ, tôi yêu nhất là đôi mắt. Đôi mắt mẹ sâu và 
lăng I.lọig biết bao tình cảm yêu thương. Bố tôi thường nói răng đó 
chính lí quà tặng quí giá mà cuộc sông đã ban cho bô con tôi. Tôi không 
biết bô .ôi cảm nhận thế nào về đôi mắt của mẹ nhưng với tôi, khi nhìn 
vào dõi mát ấy tỏi luôn hiểu mẹ yêu tôi biết nhường nào. Lúc tôi buồn. 
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con tôi - đôi mắt mẹ trũng sâu hằn lên nhừng nỗi lo lắng, suy tư. Ngày 
tỏi vui, đôi mắt mẹ lại ánh lẽn những tia sáng hy vọng. Củng cỏ khi tôi 
mắc lỗi, đỏi mắt mẹ tôi chăng dám nhìn vào nhưng cũng hiểu nó u sầu 
và thất vọng đến nhường nào. Đòi mắt là cánh cửa tâm hồn mà mẹ luôn 
dang rộng để đón tôi bước vào. 

Nhưng tôi yêu mẹ không chỉ vì ánh mắt của Người mà còn bỡi những 
điều tốt đẹp nhất mẹ đâ mang đến cho gia đình. Bố kể rằng mẹ rất 
thích cóng việc cùa mình ở công ti - đó là một cóng việc liên quan đến 
lĩnh vực ngoại giao - nhưng sau khi sinh tôi, để chăm sóc cho hai anh 
em tôi và thu xếp công việc gia đình tô't nhất, mẹ đã quyết định nghỉ 
việc ở công ti. Mẹ hy sinh tất cả chỉ đề cho gia đình mình có những phút 
giây vui vẻ. Mẹ dạy anh em tỏi học bài trên lớp, cách nói năng, cư xứ 
với mọi người. Những anh bạn của anh tôi hầu hết đều khá vụng về, 
lóng ngóng và lại hay nóng nảy nữa. Nhưng anh tòi không rõ mẹ rèn 
thế nào mà anh biết nấu ăn rất ngon, biết tự giạt đồ cho mình, biét giúp 
dỡ các bạn gái cùng lớp (nên anh được các chị quý lắm, tỏi củng dược 
quý theo - các chị ấy hay gửi kẹo cho tôi lắm!). Đến lượt tôi, mẹ nói 
rằng tôi là con gái càng cần cẩn thận, khéo léo hơn nữa. Mẹ thường cho 
tôi đi chợ cùng, dạy tỏi cách chọn rau quả, thịt cá. Lúc nâu ăn mọ cũng 
đế tôi phụ cùng, vừa nấu mẹ vừa giảng giải hướng dẫn tôi chuyện bếp 
núc. Đặc biệt là chuyện học hành của anh em tỏi không hiểu sao mẹ 
cũng hướng dẫn tất cả các môn được. Tôi đem thắc mắc ấy hỏi bô, bỏ 
cười bảo: “Mẹ ngày xưa là học sinh xuất sắc đấy!”. Cứ thế, bao lo toan, 
vát vả mẹ đã âm thầm thu xếp vẹn tròn. Mẹ đá cho tôi bao bài học quý 
giá trên đời. 

Với tôi, mẹ là người mẹ, người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian. Và như 
một nhà thơ nào đó đã từng viết: 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ 
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con..." 
thì cuộc đời này tôi sẽ vững bước đi vì có mẹ luôn luôn theo suốt. 
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Đề 44: Ein hãy đọc phần văn bản sau: 

“Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám 
vào dât để khói trơn ngã. Người ta nói "đây là bàn chân vất vả". 
Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết 
một tniêng, không dầy đận như gan bàn chân người khác. Mu bàn 
chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt l.ấrn tấm. Đêm nào bố 
cũng ngâm nước nóng hoà muôi, gãi lây gãi đế rồi xỏ vào đôi guốc 
mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức 
chân. Kượu tê thâ'p không tài nào xoa bóp khỏi. 

Bò' đi chân đất. Bô đi ngang dọc dỏng tây đâu đâu con không 
hiếu. Con chỉ thây ngày nào bô củng ngâm chân xuống nước, 
xuông bùn để câu quăng. Bô tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn 
cây ngọn cỏ. Khi bố về cùng là lúc cây cỏ đẫm sương dêm. Cái 
thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. c«ái ống câu 
nhắn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm... Con chỉ biết cái hòm đồ 
nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghê xép bao lần 
thay vải, nó theo bô đi xa lắm 

BỐ ơi! Bỏ chữa làm sao được lành lặn đôi chân ây: đôi bàn chân 
dầm sương dãi nắng dã thành bệnh”. 

(Duy Khánh, Tuổi thư im lặng) 

Dựa vào phần văn bản trên dây, em hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ I 
của em về dôi bàn tay, đôi bàn chân, đôi mắt hoặc nụ cười,...của một Ị 

người mà em y èu quý (cha, mẹ hoặc ông, bà, thầ y, cô giáo,...). _ j 

Bài l<àm 

Suốt cuộc đời mình tôi sẽ gặp gờ, làm quen với biết bao người. Và cũng 
sè có biết bao người tôi trân trọng, yêu quý. Nhưng có một điều không thể 
nào khác dược: sẽ chảng cỏ ai thay thế được người mẹ yêu quý của tôi. Với 
tói mẹ là người sinh thành, nuôi nấng, chở che... mẹ là niềm vui, niềm 
hạnh phúc và lẽ sống của đời tôi. 

Đỏi mắt mẹ sâu và láng đọng biết bao tình cảm yêu thương. Đôi mắt ấy 
thưdng nhìn con trìu mến. Con biết rằng đôi mắt của mẹ chính là quà tặng 
quí giá mà thượng đê đã ban cho con. Con nhìn vào đòi mắt ấy để hiểu rằng 
mẹ yẻu con biết nhường nào. Con buồn, con ốm - đôi mắt ấy trùng sâu hằn 
lên những nỗi lo lãng, suy tư. Con vui đôi mắt mẹ lại ánh lèn những tia 
sáng hy vọng. Cũng có khi con mắc lồi, đôi mắt mẹ con chẳng dám nhìn 
vào nhưng con củng hiểu nó u sầu và thất vọng đến nhường nào. Đôi mắt là 
cánh tcữa tâm hồn mà mẹ luôn dang rộng để đón con bước vào. 

Nụ cười của mẹ lại thật dịu hiền biết mấy. Mẹ cười với con khi thấy con 
hạnh phúc, khi thấy con làm được những việc có ích cho cuộc sống. Nụ cười 
ấy từ bao giờ đã ghi dấu chằng thể phai mờ trong tâm trí con. Có phải 
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ngoài đôi mắt thượng đế tặng cho con, người còn ưu ái ban cho con 11Ị1 cưỡi 
của mẹ? Nụ cười ấy là nguồn động viên cho con giúp con vưựt lên những 
khó khản, là cái nôi cho tám hồn con dịu lại, là sự hạnh phúc khi con trơ 
về nhà sau những chuyến đi dài... Con người cười khi có niém vui riêng, còn 
mẹ, mẹ cười còn vì thấy con của mẹ hạnh phúc. Ỏi, bao nhiêu lài lẽ đẹp 
nhất cũng không thể nói hết về nụ cười của mẹ. 

Con yèu mẹ đâu chỉ vì nụ cười của mẹ, vì đôi mắt của mẹ mà ròn bởi 
những điều tốt đẹp nhất mẹ đã mang đến cho cuộc đời này. Mẹ hy sinh tất cả 
chỉ để cho gia dinh mình có những phút giây vui vé. Bao lo toan, vất vá mẹ 
dã âm thầm thu xếp một mình: việc nhà bề bộn, việc công ti càng thảng, việc 
chăm sóc chúng con, việc chăm chút cho ba... Vậy mà mẹ đều vẹn tròn tát cả. 

Với riêng mình, con biết răng khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ nhìn 
con và cũng lặng lẽ khóc đầy hạnh phúc. Điều tưởng như máu thuần ấy lại 
có thật trong cuộc đời. Có phải vì tình yêu thương thường cỏ sức mạnh vượt 
qua cả rào cản của những quan niệm thông thường? Mẹ nhìn con chan chứa 
yêu thương và lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn 
mặt. Khi con lớn lên một chút, đã biết khóc cười theo dũng cám xúc của 
mình, con có cười, mẹ cũng bao dung mỉm cười với con — mẹ cười vì thây con 
vui và vì muốn nhản niềm vui của con lên nhiều lần. Mẹ là vậy đó, luôn 
chia sé niềm vui nồi buồn cũng với con. 

Với con, mẹ là người mẹ, người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian. Và như 
như một nhà thơ nào đó dã từng viết: 

“Con dù lớn vẫn là con cửa mẹ 
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn. theo con...’’ 
thì mẹ ạ, cuộc đời này con sẽ vững bước đi vì có mẹ luôn luôn theo suốt. 


Dề 45: Con người không thể sống thiếu tình bạn. Em hãy phát biểu càrr. 

nghĩ về vai trò cùa tình bạn trong cuộc sông của om và mọi ngươi. 

Bài làm 

Ca dao Việt Nam có câu: 

“Ra đi vừa gập bạn hiên 
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên chùa”. 

Câu ca dao đã khẳng định và ngợi ca vị trí, ý nghĩa của những người 
bạn tốt trong cuộc sống. Quả thực, tình bạn có một vai trò to lớn trong đời 
sống của mỗi con người. 

Tình bạn là gì? Đó là điều chúng ta không thề định nghĩa. Chỉ biết .'ăng 
đó là thứ tình cảm nảy nở vô cùng tự nhiên giữa người với người dựa trên 
những nét tương đồng nào đó về tinh cách: sớ thích, suy nghĩ, chí hướng., 
từ đó, nảy sinh lòng yêu mến, quý trọng... lẳn nhau. 

Tinh bạn đả kết nối con người với nhau, dưa những tám hỏn đêr với 
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tâm Mn đẽ chúng ta có thè sẻ chia nhửng niềm vui, nỗi buồn trong cuộc 
sông. Mỏi ngươi trong một tập thế đều có nhừng người bạn thản thiết cùa 
mình. Nhưng lúc có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện bức xúc... ta lại tìm 
dấn nhau để kè cho nhau nghe và để t'im sự hướng ứng hay niềm cảm 
thông. Cỏ những người bạn cách xa nhau hàng trăm cây số, họ vẫn tìm đến 
nhau 'jua những lá thư, dòng chữ. Thậm chí, những lúc cần nhau, họ sần 
sàng vượt đường xa để đến với nhau. Sự chia sẻ khi ấy thật cảm động và 
thiêng liêng biết bao. 

Tại sao giửa bạn bè lại cần tám sự sẻ chia đến vậy? Bởi mỏi chúng ta 
đều tìm được điều mình mong mòi trong từng tiếng nói, tiêng cười, cử chỉ 
hay đơn giản chỉ là bàn tay nắm chặt của bạn. Nghĩ ra được cách làm bài 
mới. ta hào hứng kể với bạn. Sự công nhận, tán thưởng của bạn sẽ giúp ta 
tiếp tục sáng tạo. Ta có chuyện buồn khẽ thủ thi' với bạn, bạn lại động viên 
ta giúp ta cởi mở hơn, quên đi những muộn phiền. Còn có những người bạn 
dũng cảm không ngại khó, ngại khổ dày công giúp đờ bạn trong học tập. Có 
những người bạn vượt qua nhiều rào cản cúa cuộc sống giúp bạn thoát khỏi 
ma túy, tệ nạn xã hội... Tinh bạn đã nâng đỡ tâm hồn ta, động viên ta bước 
tiếp tới thành công, thậm chí vực ta dậy khỏi tội lồi. Quả thực, "Hoa quà 
của đất chi nớ hoa hai lần trong năm còn hoa quả cùa tình bạn là nở suốt 
bốn mùa". 

Với riêng em, tình bạn là tình cảm em không thể thiếu trong cuộc đời 
mình. Tinh bạn không chỉ giúp em được sẻ chia trong cuộc sống. Trên đường 
di học em có bạn cùng vui sánh bước. Trong học tập, em có bạn cùng thi đua, 
trao đổi bài học. Trong cuộc sống, em lại có bạn để rủ rỉ những chuyện riêng, 
“bí mặt"! Bên em luôn có những người bạn thân thiết gần nhà, trong tồ, 
trong lớp và nhất là nhóm bạn thân “3M” (gồm ba cỏ gái tên bắt đầu băng 
vần M chúng em đó: Mai, Minh, My!). 

Và hơn thế, tình bạn còn cho em thấy mình có thế làm được những gì cho 
những người xung quanh. Khi giúp bạn giải được một bài toán, khi giúp bạn 
chia sẻ dược một chuyện buồn,... em đều thấy mình sống thật có ý nghĩa. Sự 
hiện diện cùa những người bạn quanh em giúp em thấy tự tin và yêu cuộc 
sống hơn rất nhiều! 

Tình bạn quả là diệu kì! Và vì thế, chúng ta hãy cùng gìn giữ và nuôi 
lớn tình cảm thiêng liêng ấy các bạn nhé! 

“Sống trong bể ngọc kim cương 
Không bằng sống giữa tỉnh thương bạn bè”. 
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Dê 46: Em hãy bày tỏ tình cảm của mình đối với một kỉ vật thời thơ ấn. 

Bài làm 

Giờ đây, em đã là một học sinh lớp 7. Bước vào phòng học của em, bạn bè 
ai cũng trầm trồ vì những cuốn sách rất mới rất hay, vì những bức tranh, 
nhừng cuốn truyện, những đỉa nhạc thật “teen", thật “kool”... Nhưng ít ai đế ý 
một ngăn tủ nhỏ tròng đà cũ sờn, mộc mạc - nhìn đơn sơ vậy thỏi nhưng đó 
là nơi cất giừ kho báu tuối thơ cùa em đó. Trong sò nhừng đồ vặt cũ ki ấy, em 
nhớ nhất nhừng que tinh số... 

Đó là những que tính băng tre được vót rất cẩn thận. Mớ ngăn tủ ra, em 
bồi hồi nâng những que tính nhỏ nhắn. Chỉ còn hai mươi hai que tinh, que 
nào que nấy dài đúng mười lăm phán, to bằng một phần ba chiếc đũa nhỏ 
ăn cơm. Và đặc biệt, que nào cũng nhăn nhụi, trơn láng do dã được cầm 
nắm nhiều lần. Nhìn những que tính ấy, em lại rưng rưng nhớ ngày em vào 
lớp một, ngày bố hì hục đi xin tre đế vót que tính cho em. 

Ngày ấy chưa có những que tính làm nhựa có thè sần mua về như bày 
giờ. Em vào lớp một, ngày nào cũng líu lo đếm số: một, hai, ba. bốn... rồi 
ngọng nghịu tập cộng, trừ: hai cộng ba băng năm, bòn trừ ba bhng một,... 
Nhừng lúc ròi trí, em giơ nhửng ngón tay nhò xíu trước mặt rồi phổng 
miệng cộng trừ. Con số học cứ lớn dần lên, em phải sử dụng cả đến ngón 
chân, đốt ngón chân. Mỗi lần nhìn em học, bố lại ngồi xuống chăm chú 
nhìn em cười như có điều gì thích thú. Những lần như thế, em giận bô lắm, 
có gì đáng cười đâu cơ chứ! Đến khi học đến phạm vi số một trăm thì 
những đốt ngón tay cũng không thể giúp gì cho em. Một lẩn ngỏi học bài, 
gặp phép tính lớn, em bị nhầm lẫn luôn, tủi thán quá, em bật khóc. Bỏ 
thấy vậy liền lại gán em nhưng không phải cười mà nhẹ ỏm em vào lòng 
động viên, an ủi. 

Buổi chiều hôm ấy, em thấy bố đi đâu đó khá láu. Lúc trờ về, bố vác 
theo một cây tre nhỏ. Thấy em, bố cười bảo: Bố chuẩn bị làm máy tính cho 
con đấy. Em không tin nhưng vẫn tò mò nhìn người làm. Bố lấy con dao lớn 
chặt tre thành từng dốt rồi lọc lượt vỏ xanh bên ngoài, lọc lượt hi tráng 
bôn trong, pha thành những thanh tre nhỏ. Nhìn nhừng que tre trấng nõn, 
thô phác năm xếp đống, em nghĩ bố định vót đũa ftn cho một bơa cỗ (Thỏ 
mã bô bảo làm máy tính cho em!). Tiếp đến, bô lây con dao nhỏ chiôt từng 
que tre. Bố làm công việc ấy tỉ mỉ lám, người đạt từng que tre ướm vào cái 
thước căn đũng mười lãm xen-ti-mét rồi chặt, lười dao nhó cứ chạy đi chạy 
lại làm cho thân que nhần nhụi, tròn lẳn. Trán bố đả lấm tấm mồ hôi mà 
đôi mắt như hấp háy cười. “Tròn một trăm que con gái ạ!”. Những que t ính 
nhỏ xinh ra đời từ đấy. 

Buổi tôi hôm ấy, lần đầu tiên dùng đến những que tính rất lạ dc bô làm 
(trong lớp em chưa ai có những que tính như thế), em vừa tò mò v/a thích 
thú. Những que tính mới tinh còn thơm mùi tre chuyền tư tay này >ang tay 
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khác tròng thích mắt lắm! Tiếng que tính va vào nhau lách cách giống hệt 
khi em chơi chuyên. Chà! Tinh băng que tinh mới tiện làm sao. Làm toán 
nhanh thật đấy! Học xong, em còn xuýt xoa, ngám nghía đám que tính một 
lát rồi mới chịu lấy chiếc dây chun bó làm hai bó. Sáng hôm sau đến lớp. 
vào giở học toán khi em rút nhừng que tính của mình ra, cả lớp xôn xao. Cô 
giáo cúng đến chiêm ngường rồi khen em sáng tạo. Nghe em kể về nguồn 
gốc của chúng, các bạn trong lớp hồ hởi: “Nhất định tớ cũng nhờ bố làm cho 
như thê!". 

Suốt nam lớp một, que tính đã giúp em học toán rất nhanh. Qua thời 
gian, chúng có thay đói chút xíu. Chúng khò đi, trớ thành màu nâu, và do 
cọ xát nhiều nên rất bóng nhẵn càng đẹp mắt. Lèn đến lớp hai, em tính 
nhẩm dã rất nhanh không cần dùng đến que tính nừa nhưng thình thoảng 
vẫn mang que tính ra lảm cho đờ nhớ! 

Còn lại với em đên bày giờ chí còn hai mươi hai que tính. Đó phần 
nhiêu là em đem tặng bạn làm ki niệm, cũng có khi cho để giúp bạn học 
tính. Nhừng que tính khiến em nhớ đến tấm lòng yêu thương của bố và cái 
buổi chiều bô ti mỉ chuôt từng que tính cho em. Chúng cũng gợi nhắc em 
đến một thời ngây thơ, đáng yêu nhất trong cuộc đời mình... Tất cả những 
điều ây động viên em biét học tốt, học chăm thêm nữa. 


Đề 47: Phát biểu cảm nghĩ về ngày khai trường đầu tiên. 

Bài làm 

“Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời...”, dẫu xa rồi những 
ki niệm tuổi thơ nhưng trong kí ức mồi người, nhừng gì đả qua lại là những 
gì đẹp dẽ nhất. Trong góc trời vô cùng tươi đẹp ấy của tôi luôn có một vị trí 
trang trọng nhất dành cho ngày đầu tiên tỏi đến lớp. 

Ngày khai trường đầu tièn trong kí ức thơ bé của tôi hiện lên thát rõ 
ràng như vừa mới hôm qua. Làm sao có thể quên được sự kiện trọng đại và 
những giây phút thiêng liêng đó được! 

Buổi sáng hôm ấy, tỏi được ngồi trên chiếc xe máy của bố để đến 
trường. Bầu trời đẹp và trong xanh, những làn gió đùa nghịch trong hương 
vị mát lành của mùa thu. Chảng mấy chốc, cổng trường đã hiện ra, to, rộng 
và sừng sững ngay trước đôi mát đầy ngạc nhiên và tò mò của tôi. Ngoài 
cổng trường, tôi thấy có khá nhiều những người bạn nhỏ trạc tuổi tôi, họ 
ngập ngừng không dám bước tiếp: đó cũng là những học sinh lớp 1. Có lẽ 
các bạn ấy cũng có cảm xúc giống như tôi lúc này: sợ hãi, rụt rè mà bở ngờ, 
một <cảm giác lạ lẩm ngơ ngác khi đứng trước cánh cồng trường, cổng 
trương mở rộng dang hai cánh tay lực lưỡng, hướng về chúng tôi gọi chào. 
Sự thân thiện ấy như muôn xua tan đi những nỗi lo âu của những đứa trẻ 
lần dầu tiên đến lớp. Tòi lưỡng lự, tạm biệt bố rồi nhanh chân xếp hàng đi 
diễu Ihành với các bạn. 
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Những nỗi lo âu, sợ hãi như biến mất vào giày phút tôi cùng các bạn lớp 
một diễu hành. Thay vào đó là một niềm hân hoan tột độ. Chúng tôi di 
trong tiếng vồ tay hoan hô và những cái vẫy chào thán ái của các anh chị 
lớp trên, của các thầy cô. Có lẽ đó là giờ phút đẹp đẽ và đang nhớ nhất của 
tôi, giờ phút mà tôi được công nhận là học sinh lớp một. Thầy hiệu trưởng 
cầm dùi trống đánh ba tiêng thật to, thật cao vang xa mãi lên trời mây. 
Đồng loạt hàng chùm bóng bay bay lên trong muôn vàn ánh mắt dơi theo 
của hàng trăm học sinh chúng tôi. Tôi cứ ngắm mài, ngâm mài, tương 
chừng như nếu chùm bóng bay không bay được nữa chỉ dừng ờ lưi.g chừng 
trời thì có lẽ tôi đứng cả buổi mà nhìn mất! Tỏi dã nghĩ răng những chùm 
bóng bay kia cũng như những ước mơ của chúng tôi rồi sẽ bay cao, bay xa... 

Buổi khai giảng kết thúc, chúng tòi xếp hàng vào lớp. Lớp chúng tôi 
rộng rải, ngăn nắp lắm, nổi bật giữa những bàn ghế, tranh ảnh là chiếc 
bảng đen to và đẹp. Cô giáo chúng tôi hiền dịu bước vào lớp, nhẹ nhàng hỏi 
chuyện những học sinh ngồi đầu bàn. Tôi run rẩy khi đỏi tay mềm mại của 
cô khẽ chạm lên bờ vai tôi ân cần hỏi han. Khoảnh khắc xúc động ấy là ki 
niệm tôi nhớ mãi không quên. Tôi cũng phát hiện ra răng các bạn trong lớp 
mới cũng nghịch ngợm, đáng yêu và dề gần như đám bạn hàng xórri của tôi 
vậy. Tôi và cô bạn cùng bàn ban đầu còn nhoẻn miệng cười gưcuiÉí chào 
nhau. Nhưng chi một lát sau là ào ào kể cho nhau nghe về nhửng trò chơi ở 
nhà chúng tôi hay chơi. Tòi nhìn sang xung quanh: cả lớp tòi cũng đan}; bắt đầu 
“kết bạn” với nhau một cách ầm I như vậy! 

Tôi không thể nào quên những cảm xúc kì lạ ngày khai trường lầu tiên 
của mình. Trước mắt tôi sẽ còn biết bao ngày khai trường nữa mưng tôi 
hiểu rằng những băn khoăn, hồi hộp, thích thú cùa ngày khai triímig đầu 
tiên không bao giờ lặp lại. Tôi lưu giữ những cảm xúc rung rưng ốy như gìn 
giữ những gì quý báu nhất của dời mình. 


Đề 48: Cảm nghĩ về một cuộc chia tay. 

Bài làm 

Lại một mùa hè nữa đả đến! Tiếng ve cất lên rả rích giữa trưa hò oi ả 
khiến tôi nhớ đến mùa chia tay năm ây - đó là thời điểm đánh câu bước 
ngoặt của cuộc đời tôi, ngày tôi chia tay bạn bè, thầy cỏ tiểu học đề' bước 
sang một ngôi trường mới, một thế giới mới - ngày chia tay tôi khỏrig thê 
nào quên. 

Trong tôi giờ đây còn in rõ hình ảnh của cuộc chia tay đầy âu lo và nước 
mắt ngày ấy, những giọt nước mắt vô tư của lũ học trò nhỏ xíu lần 4ầiu tiên 
phải buồn nỗi buồn chia xa. 

Khi tiếng trống tan trường vang lên, những tường trong lớp vẫn s&i nổi, 
tràn đầy tiếng cười... Vậy mà chẳng ai ngờ lại có những giọt nước nát vào 
phút cuối cùng. Bánh kẹo của buổi liên hoan vẫn đầy nguyên trên đĩa. 
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chăng ai muốn an, bời chúng tôi đang cô tranh thù từng phút, từng giây để 
được bên nhau trò chuyện, kế cho nhau nghe những câu chuyện vui, ôn lại 
những kỉ niệm và cũng nhau viết nhừng trang lưu bút. Ngày hôm đó, cô 
giáo như cũng hoà minh với với lũ học trò nghịch ngợm. Cô đã cùng chủng 
tỏi ca hát. tham gia nhừng trò chơi và viết lưu bút cho chúng tôi nửa. Trong 
cái khoành khắc ấy, tôi thấy thời gian như chậm lại, và không chỉ riêng tôi 
trong lớp ai cũng mong vậy, chăng ai nghĩ tới phút chia li. Nhưng cuộc đời 
là thế, có gặp gỡ ắt cỏ chia xa, có hợp rồi sẽ tan, đó là chuyện vỏ cùng bình 
thường. Dầu biết vậy nhirng sao trong giây phút ấy người ta lại lưu luyến 
nhau (lên thố! 

Từng trang lưu bút như nhiều thèm những dòng chữ. Đúng là dến khi 
chia tay mới thcãm thìa hai chữ bạn bè, hai chừ thầy cô. Trong suốt thời 
gian học với nhau, chúng tôi vô tư đến lạ! Hờn dổi vu vơ, trách móc nhau 
chỉ vì những li do còn con để rồi đến ngày chia xa cứ sụt sịt nói lời xin lồi. 
Bưức ra khỏi cứa lớp, tiếng khóc bỗng vỡ oà, bước chân ai củng như chùn 
lại, không nỡ đi tiếp, vản hàng cây ấy, ghế đá ấy, dãy phòng học đã ngả 
màu sơn, suốt năm năm gắn bó tôi thật không đành rời xa. 

Tiếng ve bỏng im bặt trong nhừng vòm lá, gió thôi không thổi để những 
chiêc lá vàng thôi không xào xạc dưới chân lũ học trò chúng tôi. Khoảnh 
khắc ấy sao mà nghẹn ngào quá vậy... 

Dù buồn, dù tiếc nhưng ai củng có một con đường riêng mà cuộc sống đã 
chỉ ra. Chúng tôi phải chia tay nhau thật rồi, mỗi đứa một nơi, không dám 
hẹn trước với nhau điều gì. 

Giờ đây, từng ngón tay lật từng trang luu bút, tôi không khỏi chạnh 
lòng khi nghĩ đến giờ phút chia li hôm ấy. Những dòng khich lệ động viên 
cùa cò vẫn nhoè giọt nước mắt ngây thơ. Những dòng thơ mà bạn bè viết 
cho tôi dường như vẫn tươi màu mực tím: 

Phượng hổng cho đỏ mát ai 
Ràng lũng tím ngát để hoài nhớ thương 
Bâng khuâng áo tráng lên đường 
Bước đi ngoảnh lại sân trường hoa rai 

Tôi làm sao quèn được cái ngày tòi chia tay bạn bè, thầy cô, cái ngày tỏi 
rời múi trường tiểu học. Tói bước đi mà sau lưng một sân trường thương 
nhớ vương đẩy những cánh hoa rơi tan tác... 


57 



Đề 49: Cảm nhận của em về ý văn sau trong văn bản "Cổng trường 
mở ra" của tác giả Lí Lan: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thê giới 
này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thê giííi kì 
diệu sẽ mở ra". 

Bài làm 

Với người con, lời khuyên của mẹ là những lời vàng ngọc, quý báu dạy 
cho con bao điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Trong văn bản cổng trường 
mỏ ra" - vãn bản giống như những dòng nhật kí người mẹ viết về con, gửi 
lại cho con - tác giả Lí Lan đã có một ý văn thật cảm động: 'Đi di con, hãy 
can đảm lên, thê giới này là cùa con, bước qua cánh cổng trường lá niộl. thế 
giới kì diệu sẻ mở ra". Cảu văn trước hết nói lên ý nghĩa to lớn cua nhà 
trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì 
diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn dối với 
những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống, thế giới của tri 
thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết, chắp cánh cho 
chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng. Điều 
đặc biệt là lời động viên: "Đi đi con" của người mẹ. Mẹ yêu con biêt nhường 
nào, mẹ không bao giờ muốn rời xa con, muốn con rời khỏi vòng tay mẹ 
nhưng mẹ châp nhận nỗi buồn xa con để con được bước đến những thê giới 
nhiệm màu và diệu kì hơn hết thảy. Câu vãn chan chứa tinh yêu thương sâu 
nặng của tình mẫu tử thiêng liêng. 


Đề 50: Trong truyện ngắn "Cuộc chia tay của những con búp bê" 
của tác giả Khánh Hoài, hãy nêu cảm nhận của em về chi tiết 
bé Thuỷ giận giữ trách Thành "Sao anh ác thế!" khi Thành chia 
hai con búp bê nhưng lại rất thương anh, lo anh không có ai canh 

giâc n gủ. ___ 

Bài làm 

"Cuộc chia tay của những con búp bê" của tác giả Khánh Hoài là cáu 
chuyện cảm động về tình cảm gia đình, tình bạn bè, cô trò và đặc biệt nối 
bật là tình anh em giữa bé Thuỷ và Thành. Đọc truyện, diều dề nhận thấy 
là giữa lời nói và hành động của Thuỷ bộc lộ những màu thuẫn rõ rệt. khi 
thấy anh chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ ra hai bên: Trong suy nghi, 
Thuỷ không muốn chia rẽ hai con búp bê, nên Thuỷ vừa ngạc nhiên vừa giận 
dữ "Sao anh ác thế!” vừa lại rất thương Thành, sợ đêm đêm không có con Vộ 
Si canh giấc ngủ cho anh. Trong tâm hồn cô bé còn rất ngây thơ ấy náy sinh 
một nỗi day dứt, lo lắng lớn: đau đớn chia rẽ hai con búp bê dể anh được 
ngon giấc hay để chúng ở cùng nhau chấp nhận đế anh gặp những cơn mơ 
đáng sợ của anh. Người đọc hiểu rằng để giải quyết được mâu thuẫn ấy, chỉ 
có một cách duy nhất là bố mẹ các em không xảy ra việc chia tay. Naưng 
thực tế thật nghiệt ngã. Cuộc chia tay của người lớn đã dẩn đến cuộc chia tay 
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cùa hai anh em, cua hai con búp bè tội nghiệp. Cuối truyện, Thuý đã để lại 
con Vệ Si. Đáy la nhưng chi tiết có tính cao trào, đặc sắc, giàu ý nghĩa nhân 
vặn của t ruyện 


Đổ 51: Phát biểu cỏm nghĩ của em về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” 

của Nguyễn Khuyến. ___ 

Bài làm 

Trong kho tàng Văn học Việt Nam, có rất nhiều tác phẩm viết về đề tài 
tinh ban làm xúc động lòng người. Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” cùa Nguyễn 
Khuyến là một trong số nhửng tác phẩm như vậy. Đọc bài thơ, ta không chi 
cám nhận được một tinh bạn chân thành, sâu sắc mà còn thấy hiện lẻn 
một Nguyên Khuyến hóm hĩnh, lạc quan. 

"Đá bấy lâu nay, bác tới nhà 
Trẻ thời di váng, chợ thời xa 
Ao sáu nước cả, khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuối gà 
Cải chứa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 

Dầu trò tiếp khách, trầu không có, 

Bác đến chơi dây, ta vởi ta". 

Bài thơ lập ý băng cách dựng lên tình huống không có gì để tiếp bạn, 
nhưng vẫn thể hiện được tình bạn đậm đà thám thiết. 

(lâu thơ đầu tiên gợi ra một hoàn cảnh rất đáng vui mừng: Đã bấy lâu 
nay, bác tới nhà. Nguyên Khuyến đã lui về quy ẩn, trong cái thời đại nhiễu 
nhương “Còn tiền còn bạc còn đệ tử / Hết cơm hết rượu hết ỏng tôi" thì việc 
cỏ một người bạn quý đã lâu ngày “đã bấy lâu nay” dến nhà chơi thì thật 
đáng quý xiết bao. Và trong hoàn cảnh ấy, đáng ra, Nguyên Khuyến phải 
tiếp đài bạn thật chu dáo và thịnh soạn. 

Nhưng oái oãm thay, trong sáu câu kế tiếp, nhà thơ lại vẽ ra một hoàn 
cảnh rất dặc biệt để tạo ra sự đùa vui: Có sẵn mọi thứ nhưng hoá ra lại 
không có thứ gì. Vặt chất đều đầy đủ cả nhưng lại cứ giảm đi, đến chỗ 
không còn một chút gì hết: chợ thì có đấy nhưng người sai vặt thì không có, 
gà vịt cũng nhiều nhưng hiềm nỗi vườn rộng rào thưa không bắt được, rau 
dưa du quả nhưng tiếc nổi chưa đến mùa!... 

"Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa 
Ao sâu nước cá, khôn chài cá 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà 
Cải chửa ra căy, cà mới nạ 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa”. 
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Nguyễn Khuyên đã viết về gia cảnh khó khán cua mình với một giọng 
thơ đùa vui, hóm hỉnh. Người đọc vừa mỉm cười lại vừa bân khoản, thương 
cảm: Khi lui vể quy án, Tam Nguyên Yên Đổ thực sống kham khổ như vậy 
sao? Và cái “bí” của nhà chủ lên đến đỉnh điểm khi “miếng trầu là đầu 
câu chuyện” lúc tiếp khách cũng không có nốt: “Đầu trò tiếp khách trầu 
không có”. Không, như vậy thì sự thực nhà thơ sống trong những năm 
tháng quy án không đến độ khó khăn, bức bách như thế. cỏ lẽ đây chỉ là 
những cái đùa vui, cái cớ để nói đến một điều gì bất ngờ khác. Bao nhiêu 
vật chất không có, ngay cả đến vật chất tối thiểu cũng không vì vậy tiếp 
bạn chỉ còn có mỗi cái tình. Tạo ra tình huống như vậy, vừa đùa vui, vừa 
nói lên sự mong ước tiếp đãi chu đáo cả vật chát lẫn tinh thần, lại vừa 
nhấn mạnh được cái tình. Chỉ một sự chân tình có thê đủ bù (lắp những 
thiêu hụt vật chất: 

“Bác đến chơi dây, ta với ta!” 

Câu thứ cuối cùng và cụm từ “ta với ta” nhấn mạnh tình cảm tri âm 
không cần phải vật chất đầy đủ mà chỉ cần cái tình chân thực thôi. Những 
người tri âm, tri kỉ có khi chỉ cần gặp nhau ngâm máy câu thơ, đãn vài bản 
nhạc là đả đủ vui rồi. Tinh cảm không cứ nhất thiêt phải có đầy .đii vặt 
chất mới vui là như vậy. 

Trong bài thơ “Qua Đèo Ngang”, Bà Huyện Thanh Quan cũng nhác đến 
một cụm từ “ta với ta” nhưng “ta với ta” của bà là chỉ một mình tác giá với 
mảnh tình riêng đầy cô đơn, trống vắng. Trong bài thơ của Nguyễn Khuyến 
thì ngược lại, thi nhân dùng cụm từ này để chỉ bản thân và người bạn tri 
âm, tri kỉ. Cái “ta với ta” của Nguyền Khuyến á’m áp và vui vầy biết b>ao. 

Qua cách ứng xử của nhà thơ, có thể nhân tháy, với bạn, Mguyễn 
Khuyên rất quan tâm đến bạn, muốn tiếp bạn thật là chu đáo. Đóng thời, 
chúng ta cũng thấy, trong tình bạn, Nguyễn Khuyến rất coi trọng :á.i tình, 
coi trọng sự cung kính trong tình bạn. 

Ngôn ngử được sử dụng trong bài thơ Bạn đến chơi nhà mang tínih chất 
dân dã đời thường, với hầu hết là các từ thuần Việt. Cái độc đáo nhiất của 
bài thơ là tạo nên nghịch cảnh có rất nhiều mà lại chăng cỏ gì nhmig thực 
ra là có tất cả! 

Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến gieo vào lòng rgười 
đọc một thoáng mỉm cười trước sự đùa vui hóm hỉnh của thi nhân. iNhưng 
lắng đọng lại sau cùng là niềm xúc động vô bờ về một tình bìm chân 
thành, sâu sắc vượt lên cả những vật chất và những cung cách líín? xử 
thông thường.. 
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Đồ 52: Iĩm hãy thay mặt En-ri-cô viết một bức thư cho bố nói lên 

noi án hận của mình vì trót thiêu lỗ tlộ với mẹ kính yêu. 

Bài làm 

Mẹ kính yêu của con! 

Khi viết những dòng này gửi tới mẹ, con cảm thảy vô cùng xâu hổ, con 
thấy mình không xứng đáng gọi mẹ là mẹ và xưng con với mẹ. 

(rin dây, nghĩ đến mẹ, con thấy hiện lên hình ảnh mẹ chín tháng trời 
mang nộng con trong bụng. Rón rén từng bước đi, cẩn thận từng ngụm 
nước, kióng khem từng món ăn, lo cho con từ khi con chưa có hình hài. 
Ngà v con chào đời, mẹ đã phải chịu bao đau đớn, bao giày vò. Sau ngáy rời 
bụng mọ, con lại chẳng ngoan ngoãn, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác 
mà Ốm (lau, bệnh tật thường xuyên. Bà nội từng kể cho con nghe một lần 
con ốm nậng, bác sĩ đã lắc đầu quay đi nhưng mẹ thì âm thầm ôm chặt con 
vào lòng khóc không thành tiếng. Mẹ kiên trì mời những người bác sĩ khác 
tới thíim bệnh cho con, nhẫn nại chăm sóc con, căng thẳng hồi hộp với từng 
nhịp thở, từng cái hắt hơi, từng cái ngáp vặt của con... Mẹ đã vứt bỏ nhiều 
tháng ngày thanh thản, hạnh phúc và tưởng như sẵn sàng vứt bỏ mạng 
sóng cùa mình thức khuya, đi lại... đế cứu lấy mạng sống cho con. Mẹ ơi! 
Nếu trời Phật không thương con cho con làm con của mẹ thì có lẽ ngày ẩy 
Người đã bắt con phải trở về. Nhưng có lẽ quá cảm động trước tình cảm của 
mẹ mà Người đã cho qua cơn hiếm nghèo. Mẹ đã làm được “điều kì diệu” 
mà nhiều người hàng xóm của chúng ta còn nhắc đến. 

Ày vậy mà đứa con ngu ngốc, dại dột của mẹ lại có lúc quên bẵng đi 
những ân tình, thiêng liêng của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ 
đến ngày cô giáo đến chơi mà con lại thiếu lễ độ với mẹ. Nhìn gương mật 
mẹ thất thần, lạnh lẽo con thấy mình là kẻ tội đồ đáng nguyền rủa nhất 
trên đời. Con đã chà đạp lên tình mầu tử thiêng liêng và cao quý mà mẹ đã 
sẵn sàng hi sinh mạng sống để gây dựng. 

Mọ ơi! Con biết rằng lời con nói không thể rút lại, việc con làm không 
thể coi như chưa xảy ra, vết thương con gây ra trong tim mẹ không thế’ lấy 
nước mắt để xóa mờ... Nhưng con chỉ mong muốn một điều răng mẹ không 
quá điìu buồn về con thêm nĩfa vì răng khi viết những dòng này, En-ri-cô 
của mẹ hiểu ràng nó chỉ còn một cách để chuộc tội với mẹ kính yêu. Con sẽ 
không bao giờ làm mẹ phải xấu hổ, thất vọng thèm một lần nào nữa. Mẹ ạ, 
tội lồi đã mác phải khiến con hiểu ràng nếu con còn lặp lại nó thì con không 
còn xứng dáng là con của mẹ; không còn ghế ngồi, không còn giường năm, 
không còn nơi đạt chân, không còn bát ăn cơm trong ngôi nhà của mẹ nữa. 

Con ngàn lần xin lỗi mẹ và mong mẹ rộng lượng tha lỗi cho con. 

Đứa con đã biết lỗi của mẹ. 

En-ri—cô 
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Đề 53: Nêu cam nghĩ của em về bài thơ “Ràm tháng Giê^ng” 

(Nguyên Tiêu) của Hổ Chí Minh. _ 

Bài làm 

Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, Bác Hồ còn là một nhà thơ có 
tâm lòng rộng mở với thiên nhiên. Như bao thi nhản khác, Bác rất yêu 
trăng và có những bài thơ tuyệt bút về trăng, trong đó có bài thơ “Rằm 
tháng Giêng". Bài thơ chẳng những truyền vảo tâm hồn người đọc mọt tấm 
lòng yêu thiên nhiên vô bờ mà còn gợi niềm cảm phục, trân trọng tấm lòng 
hết mình vì dân vì nước của Bác Hồ. 

“Ràm xuân lồng lộng trăng soi 
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân 
Giữa dòng bàn bạc việc quân 
Khuya về bát ngát trăng ngàn dẩy thuyền”. 

Bài thơ ra đời nâm 1947 được viết băng chữ Hán cỏ tên lã “Nguyên 
Tiêu”, trên đây là bản dịch của nhà thơ Xuân Thúy. 

Không gian được miêu tả trong bài Rằm tháng Giêng là một không gian 
rộng lớn của trời mây sông nước: “Ràm xuân lồng lộng trăng soi”. Hai từ 
“lồng lộng” được đảo lẻn trước để nhận mạnh cái rộng lớn, trong lành của 
ánh sáng đêm rằm. Bầu trời, mặt nước, dòng sông như nối liền, trải rộng 
bởi sắc xuân bát ngát. Câu thơ thứ hai, trong nguyên van chữ Hán Hác viết: 
“Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên”. Câu thơ khá đặc biệt trong cách 
tả: cảnh được tả từ gần đến xa, từ thấp lên cao cùng với sự lặp lại tới ba 
lần chữ xuân khiến cho câu thơ thất ngôn như tràn ngập ánh xuân tươi, sác 
xuân, khí xuân như đượm lên cảnh vật. 

Câu thơ thứ ba vò tình nói đến hoàn cảnh ngấm trảng và vị tri ngắm 
trăng của Bác: “Giữa dòng bàn bạc việc quân”. Vậy ra, Bác đang chơi vơi 
giừa dòng sõng để bàn việc quân cơ mật. Nhác đến đây, ta lại trào lẻn niềm 
cảm phục về tấm lòng luôn đau đáu vì dân vì nước của Bác. Chíing những 
thế, câu thơ còn gợi những ngạc nhiên về tấm lòng của Bác dành cho thiên 
nhiên: tại sao vào giờ khắc bận rộn bộn bề việc nước như thế, Bác vẫn 
dành thời gian cho thiên nhiên cảnh vật? 

Cãu thơ cuối bài lại gợi thêm một hình ảnh đẹp đẽ, tươi sáng về đêm 
trăng: “Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”. Con thuyền cách mạng 
đã trở thành con thuyền chở trăng, con thuyền chở ánh sáng. Và như thế 
cũng cỏ nghĩa con thuyền ấy đang đi về miền sáng, miền của thành công. 
Câu thơ thế hiện một cảm quan cách mạng tươi sáng và lạc quan vô cùng. 

Câu thơ thứ tư cũng gợi nhớ đến câu thơ: Dạ bủn chung thanh đáo 
khách thuyên trong bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế. Câu cuôi của bài 
Nguyên tiêu và cảu thơ này của Trương Kế đều nói về lúc đêm khuya (dạ 
bán) và dều nói về hình ảnh con thuyền trên sông nước. Tuy vậy, điểm 
khác là ở chỗ, một bên “người khách” đến thâm tác giả là tiếng chuông 
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chùa (Hàn Sơn), còn hên kia “người khách" ấy chinh là tráng xuân chứa 
chan bát ngát, đượm tình. 

“Riim tháng Giông” được Bác viết trong những nãm đáu kháng Pháp vỏ 
cùng khó khăn gian khố. Thê nhưng, ở trong thơ, ta vẩn gập một chủ thẻ' 
trừ tình rất yêu thiên nhiên, vần ung dung làm việc, vẫn chan hoà cùng 
ánh tráng thơ mộng của núi rừng. Người lo lắng cho đất, nước nhưng trong 
tâm hón, Bác vẫn dành cho thiên nhiên những niềm ưu ái, không vì việc 
quân bận rộn mà Người đành hờ hừng, từ chối vẻ dẹp thiên nhiên. Điều 
này nói lèn phẩm chất lạc quan và phong thái ung dung của Bác. 

Khép lại trang thơ “Ràm tháng Giêng”, một lần nữa ta thêm bội phần 
xúc dộng và cám phục vẻ tâm hồn vĩ đại Hồ Chí Minh. 


Đề 51: Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhộn của em về bài ca dao sau: 
Công cha như núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Dông 
Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! __I 

Bài làm 

Công cha như núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 
Núi cao bể rộng mênh mông 
Cù lao ch in chữ ghi lòng con ơi! 

Bài ca dao trên làm xúc động lòng người bởi đả gợi nên công ơn trời bể 
cùa cha mẹ đối với những người con thản yêu của minh. 

Mở dầu bài ca dao, tác giả dân gian nhắc đến “công cha”, “nghĩa mẹ”. 
Đó là còng sinh thành, dưỡng dục; Đó là ơn nghĩa mang nặng dẻ đau vã 
những yêu thương mẹ dành cả cho con. Ví “công cha”, “nghĩa mẹ” như núi 
ngất trời, như nước ở ngoài biển Dông là lấy cái trừu tượng cùa tình phụ tứ, 
tinh mâu tứ so sánh với cái mênh mông, vĩnh hằng, vô hạn của trời đất, 
thiên nhièn. Ví công cha với núi ngất trời là khảng định sự lớn lao, ví 
nghĩa mẹ như nước biển Đông là dể khẳng định chiều sâu, chiều rộng và sự 
dạt dào. Đảy cũng là một nét riêng trong tâm thức của người Việt. Hình 
ảnh ngươi cha thì rắn rỏi, mạnh mẽ, cha như cột trụ trong gia đình. Hình 
ánh mẹ không lớn lao, kì vỉ nhưng sâu xa, rộng mờ và dạt dào cám xúc 
hơn. Đối công cha với nghĩa mẹ, núi với biển là cách diễn đạt quen thuộc, 
đồng thời cũng làm cho các hình ành dược tôn cao thèm, trở nên sâu sắc và 
lớn lao hơn. 

Phép so sánh trên đã làm nổi bật một ý nghĩa sâu xa: công ơn cha mẹ 
vô cũng to lớn, không thể nào cân đong đo đếm hết được: “Núi cao bể rộng 
mênh mông”. Bởi vậy, kết lại bài ca dao, tác giả dân gian đưa ra lời nhắn 
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nhu: Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! Nhắc đến “cù lao chín chữ” là nhắc 
đến công ơn mang nặng đé đau, công ơn sinh thành dưởng dục nuôi nấng 
con thành người cùa cha cùa mẹ. Đế có con khôn lớn hỏm nay, cha mẹ đã 
trai qua bao vất vả, đau đớn, cực nhọc.... Bởi vậy, nghỉ đẽn cóng ơn cha mẹ, 
bài ca dao thiết tha nhắn nhú những người con “ghi lòng con ơi!” nhĩíng 
cóng ơn trời bé ấy. Tiếng “ơi!” vang lén thế hiện tinh cảm tha thiết, mong 
muốn chân thành cám dộng cúa tác giá dân gian. 

Bài ca dao khép lại đế lại trong lòng người dọc niềm xúc động thiêng 
liêng về công ơn trời bế của những đấng sinh thành. Và hơn thê lù định 
hướng về cách sống, cách bày tỏ lòng biết ơn dành cho cha cho mẹ. 


Đề 55: Viết một bài vàn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ca dao sau: 

Chiều chiểu ra dứng ngô sau 

_ Trông về quê mẹ ruột dau chín chiều. _ 

Bài làm 

Ca dao Việt Nam đã dành nhiều dòng thơ đế cảm thông với số phận bất 
hạnh cúa nhừng người phụ nữ. Bài ca dao sau là một trong số đó: 

Chiều chiếu ra đứng ngõ sau 
Trông vc quê mẹ ruột đau ch in chiêu. 

Bái ca dao là lời người phụ nữ đà có chồng và phải lấy chồng xa. Trong xà 
hội phong kiến xưa, do quan niệm "trọng nam khinh nữ" nên dời sống tình cảm 
của người phụ nừ ít được quan tâm chia sẻ. Người con gái đi lấy chồng xa 
thường phải chịu nhiều nỗi tủi hờn, đau khổ. Những lúc tủi phận, nhưng lúc 
nhớ nhả nàng chỉ còn biết thui thủi ôm nổi buồn mà “trông về quê mẹ”. 

Bà ca dao mở ra không gian buổi chiểu. Đó là thời điểm cuối ngày 
thường gợi nhiều suy nghĩ và thường gợi những nổi buồn vương vất. Dân 
gian dùng từ láy Chiêu chiều cho ta biết ràng không phải một buổi chiểu 
mả chiểu nào cũng vậy, khi thời gian bước vào cái giây khắc cùa ngày tàn. 
người phụ nữ lại “ra đứng ngõ sau” đế “tròng về quê mẹ” mà “ruột đau 
chín chiều”. Bước vào chiều tà không gian đã nhập nhoạng tối, người phụ 
nữ lại chọn địa điểm “ngỏ sau” rất kín dáo đè tự mình đối diện với lòng 
mình. “Ngõ sau” chẳng nhừng gợi đến thán phận hèn mọn của phận dâu 
tôi mà kết hợp với thời gian chiều tô'i nó còn tạo ra một góc riêng cho 
người phụ nữ tội nghiệp ấy: một cái góc vừa tối vừa hẹp. Trong khung 
cảnh ám đạm, hình ảnh người phụ nữ cô đơn thui thủi một mình càng nhỏ 
bé, đáng thương hơn nữa. Nàng lặng lê “Trỏng về quê mẹ ruột dau chín 
chiều”. Nhắc đến “mẹ” là nhác đến điểm tựa tám hồn cua người con. Nhác 
đến “quê mẹ” là nhắc đến những yêu thương, những đồng cãm, những sẻ 
chia làm ấm lòng người. Đặc biệt, từ “trông” không chi có nghĩa là nhìn 
mà còn có ý nghĩa là trông ngóng. Người phụ nữ “trông về quê mẹ” còn là 
đang khao khát nhừng tình cảm ấm nồng, còn đang mong ngóng ngày trớ 
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vế qué lĩiẹ với những người thán yêu nhất của mình. Trong hoàn cảnh bèo 
dạt mây trôi nơi đất khách qué người, nàng trông về nơi áy mà ruột đau 
chín chiều. Chín chiểu là "chín bề", là "nhiều bể". Nỗi đau “chín chiều” là 
nỗi đau quặn thắt không nói nên lời, nó âm ỉ, nó dai dẳng làm mòn làm 
héo ci,n người. Cách sử dụng từ ngữ cỏ kết cấu vòng tròn đối xứng chiều 
chiêu - chín chiểu đã góp phần gợi tả bi kịch đời người phụ nữ: họ chẳng 
bao giở thoát khỏi cái vòng trong khố đau định mệnh. Tình cảnh và tâm 
trạng của người phụ nữ ấy vì thế mà càng nặng nề, đau xót hơn. 

“Chiều chiều ra đứng ngô sau...” là bài ca dao có sức lay động những 
miền thương miền nhớ dù là sâu kín nhất cùa con người. Và vì thế, bài ca 
dao mang trong mình một tinh thần nhân đạo sâu sắc. 


Đề 56: Viết một bài vàn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ca dao sau: 

Ngó lên nuộc lạt mái nhà 

Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bây n hiêu. _ 

Bài làm 

Ngó lên nuộc lạt mái nhà 
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ Ông bà bây nhiêu. 

Viết vẻ tình cảm, tâm lòng của con cháu hướng đến tổ tiên, bài ca dao 
trên có cách diễn đạt thật lạ, thật hay! 

Crti hay cùa cách diễn đạt trong bài năm ở cách dùng từ và cách dùng 
hình ảnh so sánh. Bài ca dao mở đầu bằng dộng từ “ngó lên”, “ngó lên” là 
ngước lên, là nhìn lên. Hành động ấy chỉ sự thành kính, nó giống như việc 
thành khấn tháp nén nhang dáng lèn tiên tổ. “Ngó lẽn nuộc lạt mái nhà”, 
chi riêng việc ngó lên phía mái nhà đả gợi đến lòng biết ơn đối với những 
lớp người di trước - những lớp người đã tạo ra và giữ yên mái ngói yên 
bình của ngòi nhà, dòng tộc. Không chỉ vậy, hướng ánh mắt lên mái nhà để 
ngó nhưng nuộc lạt. Và hình ảnh so sánh ở đây thật độc đáo: “Bao nhiêu 
nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”. Nỏi nhớ được so sánh với số lượng nuộc lạt 
trên mái nhà! Có ai lại đi đo, đi dếm nồi nhớ bao giờ... Nhưng trong thực 
tế, cũng cháng ai đếm, ai do lượng nuộc lạt trên mái nhà! Bơi nhắc đến 
hình ảnh “nuộc lạt", ta chi thấy nó nhiều về số lượng và hơn thế nó tạo ra 
sự kết nối bền chật cho mái nhà. ờ đày, tác giả so sánh nỗi nhớ với ông bà 
là dùng cái vô hạn đế chỉ nỗi nhớ và sự yêu kính đồng thời gợi ra sự nối 
kết bẻn chặt của tình cảm máu mủ ruột rả, tình cảm huyết thống của con 
cháu với ông cha. Không chì thế, trong bài ca dao này, dân gian sử dụng 
thê lục bát biến thể. Câu tám tiếng lại gồm chín tiếng, nỏi nhớ ông bà như 
tràn ra khỏi phạm vi câu chữ. 

Bài ca dao ngắn gọn, giản dị nhưng xiết bao cảm động! 
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Đề 57: Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ca dao sau: 
Anh em nào phải người xa 
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thăn 
Yêu nhau như thể tay chân 

_ Rách lành đùm bọc dở hay dỡ dần. _ _ 

Bài làm 

Trong mảng chủ đề về tình cảm gia đình, ca dao Việt Nam không chỉ 
nhác đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái, giữa con cháu với cha ông, giữa 
vợ với chồng,... mà còn dành nhiều lời thơ cho tình cảm anh em. Hài ca 
dao sau tiêu biểu cho đề tài đó: 

Anh em nào phải người xa 
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân 
Yêu nhau như thể tay chán 
Rách lành đùm bọc dở hay dỡ đần. 

Đưa ra nhận định: “Anh em nào phải người xa", bài ca dao ngầm khăng 
định: anh em với nhau là một mối quan hệ rất gán gũi, gắn bó. Gần gũi, gắn bó 
với anh với em tuy hai nhưng cũng là một, vì: “ Cùng chung bác mẹ, một nhà 
cùng thân ” - cùng một cha mẹ sinh ra, đã cùng chung sống “một nhà”, đ;ì cũng 
chung buồn vui, sướng khố. Chính bởi đã “cùng", đà chung nhau nhĩíng yếu tố 
thiêng liêng về quan hệ nguồn gốc, môi trường sống, tác giả dân gian đưa ra lời 
khuyên về cách sống, cách đối xử của anh em trong gia đình: 

Yêu nhau như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc dở hay dỡ dần. 

Cản phải biết yêu thương lẫn nhau, đùm bọc nhau nhừng lúc dở hay bất 
thường. Quan hệ anh em còn được ví với hình ánh chân - tay, đó lả những 
bộ phận gắn bó khăng khít trên một cơ thế thống nhất, cùng được nuôi 
chung bởi một dòng máu huyết thống của gia đinh. Hình ảnh đó nói lên 
tình nghĩa và sự gắn bó thiêng liêng của anh em. 

Bài ca dao là lời nhắc nhở tha thiết đối với chúng ta: anh em phải hoà 
thuận, phải biết nương tựa lẫn nhau thì gia đình mới ấm èm, cha mẹ mới 
vui lòng. 


Đề 58: Phát biểu càm nghĩ của em về sô" phận người nông dân 
trong xã hội phong kiến được thể hiện qua nhừng bài ca 

dao mà em dă dược học và dọc thêm. _ 

Bài làm 

“Thương người như thể thương thân...”, với tấm lòng nhân ái đt/Ợc tổ 
tiên truyền dạy từ ngàn năm trước, ngoài nội dung thể hiện tình yêu quê 
hương đất nước, tình cảm gia đình... ca dao Việt Nam còn bộc lộ niềm dồng 
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cảm SẾU sắc với sò phận bất hạnh cùa người nông dân trong xã hội phong 
kiên Nhừng ván thơ ấy gợi lên trong lòng người đọc niềm thương cảm với 
những số phận bọt bèo bé nhỏ đồng thời thấm thìa cái bạo tàn, thối nát 
của c h<- độ phong kiến suy tàn. 

TYong xã hội cũ, thân phận người nông dân hèn mọn, bé nhỏ biết bao. Họ 
phái làm lụng vất vả, lam lũ như thân cái cò, cái kiến, con rùa, con hạc,... 

“Nước non lận đận một mình 
Thán cò lên thác xuống ghểnh bấy nay”. 

Cuoc đời vất vả của con cò được diễn tả băng hình ảnh đối lập: một 
minh lận đận giữa nước non, lên thác xuống ghềnh, vượt qua những nơi khó 
khan, nguy hiểm. Bản thân cò thì lận đận, gầy mòn. Việc vất vả đó kéo 
dài: “bấy nay” chứ không phải một ngày hai ngày. Những hình ảnh đối lập, 
những nơi nguy hiểm, những ao, thác, ghềnh, biển cho thấy con cò đã phải 
trải nhiều nơi chốn, nhiều cảnh huống, chỉ một mình nó thui thủi, vất vả 
đến mức gầy mòn. Cuộc đời lận đặn được diễn tả khá sinh động, ấn tượng. 

Thân phận người nông dân quả là trăm người trăm cảnh. Bẽn cạnh 
những thân phận cái cò, cái vạc còn có những cái kiến, con rùa, con hạc...: 

- “Thương thay thân phận con rùa 
Xuống sông đội đá lên chùa đội bia”. 

- “Thương thay thân phận con tàm 
Kiếm ân được mấy phải nằm nhả tơ 
Thương thay lũ kiến li tí 

Kiếm ăn được mấy phái đi tim mồi 
Thương thay hạc lánh dường mây 
Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi 
Thương thay con cuốc giữa trời 
Dẩn kêu ra máu có người nào nghe.” 

Cụm từ thương thay là tiếng than biểu hiện sự đồng cảm, thương xót. Có 
một nhóm bài ca dao bắt đầu bàng cụm từ “ Thương thay”. Mỗi lần “thương 
thay” là nhác đến một con vật với một cảnh ngộ khác nhau nhưng lại cùng 
chung thân phận người nông dân vất vả, lam lũ. Điều đó tô đậm nỗi thương 
cám, xót xa cho cuộc sống khổ sở nhiều bề của người lao động. Những nỗi 
thương thân của người nông dân thể hiện qua các hình ảnh ẩn dụ độc đáo. 
Thương con rùa “xuống thương sông đội đá lên chùa đội bia” là thương 
người nông dân với cuộc đời luẩn quẩn của thân phận tôi đòi. Thương con 
tàm là thương cho thân phận bị bòn rút sức lực phục vụ kẻ khác. Thương lũ 
kiến tí ti là thương cho thân phận bé nhỏ suốt đời phải làm lụng kiêm 
miếng ăn. Thương cho con hạc là thương cho cuộc đời phiêu bạt, khốn khó, 
mỏi mệt không có tương lai (biết ngày nào thôi). Thương cho con cuốc là 
thương thân phận thấp bé, dù có than thở đến kiệt sức thì cũng không có 
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người động lòng, thương xót... Nổi thương xót như muốn kéo dải triền miên 
qua hình ảnh cua nhừng con vật bé nhỏ, tội nghiệp. Mỗi con vật, mỗi nổi 
khổ, mỗi cánh ngộ dáng thương khác nhau làm nén nồi khố nhiều bề cùa 
thản phận người lao động. 

Càng thương xót cho nhừng người đồng bào lao khò của mình, ta càng 
câm giận những thế lực đen tối chà đạp lén quyền sống, quyền hạnh phúc của 
họ. Vì vậy, không chì than thản cho những người nông dân trong xã hội 
phong kiến, ca dao còn gợi niềm căm tức đối với xà hội đầy rẫy bất còng đó: 

“Ai làm cho bê kia đầy, 

Cho ao kia cạn cho gầy cò con?” 

Sừ dụng đại từ phiếm chỉ “Ai”, bái ca dao đã hướng mũi tên công kích 
đến xã hội phong kiến suy tàn đã đày đọa thân phận bé nhỏ của những 
người nông dân. Xã hội đó đá làm nên chuyện bể dẩy, ao cạn, cho cuộc 
đời biến đổi bể dâu khiến thân cò thêm lận đận. thêm gầy mòn. Câu hỏi 
tu từ đã gián tiếp tố cáo xà hội phong kiến bất công đó. 

Yêu thương và câm hờn là hai dòng cảm xúc khôn nguôi khi đọc 
nhừng bài ca dao viết về thán phận người nóng dân trong xả hội phong 
kiến. Đọc ca dao dế cám xúc của mồi chúng ta được sông với tấm lòng cùa 
ông cha từ ngàn nâm trước. Đọc ca dao để mỗi chúng ta biết sống có ích 
cho ngày hỏm nay. 


ị Đề 59: Cảm nhận của em về những bài ca dao có cách mở dầu bằng 
cụm từ “Thân em,..”. 

- Thân em như hạt mưa sa 
Hạt vào dài các, hạt ra ruộng cày. 

- Thán em như hạt mưa rào 
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. 

- Thân em như trái bần trôi 
Gió dập sóng dồi biết tấp vào dâu. 

- Thăn em như miếng cau khô 

Ké thanh tham mỏng, người thô tham dày. 

- Thân em như giếng giữa dàng 

I_ Ngư ời khôn rửa mặt, người phàm rửa chăn. _ 

Bài làm 

Trong xà hội phong kiến xưa, do những định kiên lạc hậu của xả hội 
nén thân phận người phụ nữ bị coi rẻ, coi thường; và vì vậy cuộc đời của họ 
lênh đênh, vô định. Viết về người phụ nữ, ca dao có nhóm bài ca dao bát 
đầu bằng cụm từ “Thân em...” rất đặc sác. Ta có thê kẽ đến những bài như: 
- Thăn em như hạt mưa sa 
Hat vào đài các , hạt ra ruộng cày. 
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- Thân em như hạt mưa rào 

Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. 

- Thân em như trái bần trôi 

Gió dập sóng dổi biết tấp vào đâu. 

- Thôn em như miếng cau khô 

Ké thanh tham mỏng, người thô tham dày. 

- Thân em như giếng giữa đàng 

Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chán,... 

Cụm từ “Thân em...” mang ý nghĩa thân phận của em. Cụm từ ấy gợi bao 
nỗi hờn tủi về thân phận bé nhó, bơ vơ của người phụ nữ. Sau cụm tử “Thân 
em.. ” là từ so sánh “như...”. Người phụ nữ tự ví bản thân minh với những đối 
tượng khác nhau trong sự sống: hạt mưa rào, hạt mưa sa, trái bần, miếng cau, 
giếng giữa đàng,. . Điều dề nhận thấy là những sự vật đó đếu bé nhỏ, mong 
manh và có phần tội nghiệp. Hạt mưa vốn di đã mỏng mảnh dề tan dễ vờ, nay 
đó lại là “hạt mưa sa” - hạt mưa bị rơi hay chính là bị bỏ rơi vào một miền xa 
lạ - bởi thế, thân phận của nó càng đáng thương. Nhừng sự vật khác cũng vậy, 
lác giá dân gian đã thêm vào sau mỗi danh từ những từ chỉ tính chất của sự 
vật, điều đó càng khiến lời thơ trờ nên đau xót. Miếng cau vốn bị đã chia lìa 
khói một trái cau hoàn chinh nay đó lại là miếng “cau khô“ héo úa, hình dáng 
càng trở nên mỏng manh khổ sở. Trái bần thì đó là “trái bần trôi”, giếng thì đó 
là “giêng giữa đàng” (mà như cha ông ta thường nói “cha chung không ai xót...” 
nói chi đến một cái giếng hèn mọn...),... Mồi câu ca dao một “Thân em...” khác 
nhau, bao nhiêu số phận, bấy nhiêu mảnh dời ngang trái hiện ra đầy thương 
câm. Lời thơ như ứa lệ chứa đựng bao hờn tủi của một đời người con gái. 

Không chi vậy, trong xã hội xưa, người phụ nữ nào được quyền làm chủ 
cuộc dời mình. Số phận họ chìm nổi “Rắn nát mặc dầu tay kẻ năn” phụ 
thuộc vào cha mẹ “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, phụ thuộc vào gia thế, 
phụ thuộc vào những biến động của xã hội,... Bởi thế, những hạt mưa, cái 
giếng,... lại có thể có những số phận khác nhau: hoặc may mắn “vào đài 
các” dược “người khôn rửa mặt” hoậc “ra ruộng cày”, “ké phàm rửa chân”. 
Hình ảnh thơ vô cùng gợi cảm diễn tả sinh động những hoàn cảnh đối 
nghịch nhau. Nhưng dẫu vậy, dù may mắn hay bất hạnh, thân phận người 
phụ nữ vẫn năm trong vòng xoáy bạc mệnh của kiếp hồng nhan. Các nâng 
giống như “trái bần trôi”, “gió dập sóng dồi” cuộc đời xô đẩy rồi không biết 
mình sẽ “tấp vào đâu”. 

Những bài ca dao bắt đầu băng cụm từ “Thân em..." là nhóm bài ca dao 
than thân dộc đáo thể hiện cái nhìn về thân phận người phụ trong xã hội 
phong kiến. Mỗi bài ca dao là một sự liên tưởng đặc sắc vừa phản ánh được 
nỗi bất hạnh của người phụ nữ vừa giàu sức gợi để lại trong người đọc 
những cảm xúc sâu lắng. 
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Đề 60: Càm nghĩ của em về bức tranh thiên nhiên trong bài thơ 
“Buổi chiểu đứng ờ phủ Thiên Trường trông ra” (“Thiên Trường 

vân vọng” - Tr ấ n Nh â n Tông). _ 

Bài làm 

Thiên nhiên giản dị, tươi đẹp miền thôn dã muôn đời nay vàn là người 
bạn gắn bó của các thi nhân - dù cho thi nhân ấy có là một nhà vua đi chăng 
nữa. Trong bài thơ “Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra” tửc “Thiên 
Trường vãn vọng” của nhà vua Trần Nhân Tông, khung cảnh thiíền nhiên 
hiện lên thanh bình yên ả khiến lòng người thấy tĩnh tàm lạ thường 
"Trước xóm sau thôn tựa khói lồng 
Bóng chiều man mác có dường không 
Mục dồng sào vẳng trâu về hết 
Cò tráng từng đôi liệng xuống đồng". 

Trần Nhân Tông là một vị vua nổi tiếng đời nhà Trần sống ở thế ki 
XIII của dán tộc. Ỏng là người yéu dân, yêu nước và nổi tiếng khoan hòa, 
êm ái. Dưới triều đại của mình, ông chảng những đã đoàn kết đưíợc tướng 
sĩ, nhân dán đánh thắng giặc Mông - Nguyên mà còn xây dựng chi> nhân 
dân đời sống ấm no, yên ổn. Sau khi rời ngai vàng, ỏng lèn núi Yên Tứ tĩnh 
tu và được tôn là tổ sư của thiền phái Trúc Lâm... Tương truyền răng sau 
khi lãnh đạo dân ta chống giặc Móng - Nguyên tháng lợi, đất nưóíc trơ lại 
yên bình, nhân dịp thăm quê cũ ở Thiên Trường, vua Trần Nhân Tông đã 
tức cảnh sinh tình mà viết nên “Thiên Trường vãn vọng”. Bài thơ được viết 
theo thể thơ Đường luật thất ngôn tứ tuyệt, âm diệu bài thơ nhẹ nhàng, hài 
hòa, thanh thoát. 

Phú Thiên Trường, Nam Định vốn là quê củ của nhà Trán. Đó là một 
miền quê yên à, thanh bình. Trong bài thơ, tác giả đã vè lên một bức tranh 
thôn dã vào lúc chiều tà, hoàng hòn đang kéo đến: 

"Trước xóm sau thôn tựa khói lổng 
Bóng chiều man mác cỏ ditờng không" 

Trong nguyên vAn chữ Hán, cụm từ bán vô bán hữu nghĩa là nửa lứa/ có 
nứa như không gợi phong cảnh mờ ảo; vừa như có lại như không; vừa thực 
lại vừa hư. Quang cảnh gợi lẽn ờ đây là làng xóm đang mờ trong Síơng 
khói. Thôn xóm, nhá tranh, làng quê nô'i nhau, san sát, sum vầy phía trước, 
phía sau, khói phú nhạt nhòa, mờ tỏ, nửa như có, nửa như không. Khó. tỏa 
ra từ đâu vậy? Phải chăng, đây chính là khói bếp nhà tranh và lớp srơng 
chiều lãng đãng hòa quyện với nhau thành một làn sương - khói trắng mờ, 
êm dịu bay nhẹ nhảng khiến người ta cảm thấy chỗ tỏ, chồ mờ, lúc cé, lúc 
không? Tâm hồn người lâng lâng bởi cảnh hay chính lòng người đang lâng 
lâng, mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng thanh bình, êm ả đến? Cành t/ợng 
trong hai câu thơ đầu trầm lăng làm sao! Cảnh có nét thực nhưng lại cc nét 
ảo. Chính điều này tạo nên sự mơ màng, nên thơ rất độc đão của câu thơ. 
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Đốn hai cáu sau đã có sự xao động trong cảnh vật: 

"Mục dồng sáo vẳng trâu về hết 
Cò tráng từng đôi liệng xuống đổng". 

Cách nơi nhã vua đứng không xa, mây chú bé chăn trâu đang lùa tràu 
về làng, vừa ngồi trẽn lưng trâu vừa thổi sáo. Tiếng sáo vi vu, vãng vẳng, 
cất lên làm xao động lòng người. Xa xa, trên cánh đồng lúa, mấy cánh cò 
tráng (lang từng đôi một sà xuống như muốn tìm mồi hay định nghỉ ngơi! 
Người, vật, đổng ruộng, màu sắc, âm thanh..., tâ't cả đã hòa nhập với nhau 
để vẽ nôn bức tranh quê hương thanh binh, êm váng mà thật có hồn. 

Qua bức tranh được miêu tả, có thể nhận thấy cảnh tượng nhìn từ phủ 
Thiên Trường thật nên thơ. Đứng trước cánh thiên nhiên ấy, tác giả như 
chìm đồm say sưa trong cảnh vật. Ngắm nhìn, thưởng thức nét đẹp cùa xóm 
thôn mà vui mừng với cuộc sống không vướng bận binh đao. 

Tac giả của bài thơ là một ông vua có tàm hồn thi sĩ. Đọc bài thơ, ta thây 
hoàn toàn không có sự ngân cách nào giữa một người lãnh đạo cao nhất của 
một quốc gia với một người nông dân thuần phác (cảnh được nhìn và miêu tả 
ỡ nhừng nét gần gũi và dân dã nhất). Điều đó cho thấy, nhà vua rất gần dân 
chúng, rất yêu dân, yêu chuộng sự thanh bình. Phải chăng vì các vị vua Trần 
rất thân dân, yèu dàn như con mà mỗi khi đứng trước hoạ xâm lãng (nhất là 
trong ba lần quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta) nhà Trần đều lãnh đạo 
nhàn dân chống xâm lược thành công. 

■‘Thiên Trường vãn vọng” (Buổi chiều dứng ở phủ Thiên Trường trông 
ra) của Trần Nhân Tông là một bức tranh phong cảnh làng quê xinh xắn. 
Nó đã gợi được cái hồn, cái cốt của làng qué Việt Nam. Bài thơ phảng phất 
chất thiền thể hiện tâm hồn sâu lắng, thanh cao của bậc vua hiền tài nhân 
ái Trần Nhân Tỏng. 


Đề 61: Cảm nhận của em về văn bàn “Sau phút chia li” (trích 

“Chinh phụ ngâm” của Dặn g Trần cỏn - Doã n Thị Di ềm). _I 

Bài làm 

Số phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến là đề tài 
của nhiều tác phẩm văn học trung đại. Mỗi tác phẩm đề cập đến một khía 
cạnh trong đời sống nhiều sóng gió của họ: “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân 
Hương là lời người phụ nữ không có quyền làm chủ cuộc đời mình, “Cung 
oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều là lời người phụ nữ phải chịu kiếp 
“chồng chung”,.. Vả văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của 
Đặng Trần cỏn - Đoàn Thị Điểm) là nồi lòng của người phụ nữ sau giây 
phút chia li tiễn chồng lên đường đi chinh chiến phương xa. 

c hình phụ ngám khúc" là khúc ngâm về nỗi lòng sầu thương, nhớ nhung 
với sụ mong mỏi, da diết của người vợ có chồng ra trận. Bản nguyên văn chữ 
Hán là của Đặng Trần cỏn, sau được Đoàn Thị Điểm diễn Nòm với thể thơ cổ 
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song thất lục bát. Toàn bài là nỗi nhớ thương ngày một tăng tiến, nâng cac của 
đôi vợ chồng trẻ, đậc biệt là người vợ - một phụ nừ trong xà hội phong kiến 
xưa. Văn bản “Sau phút chia li” là đoạn trích sau khi người vợ ngậm ngùi tiễn 
chồng ra miền biên ải, nàng trở về đơn chiếc xót xa. 

"Chàng thi đi cõi xa mưa gió 
Thiếp thì về buồng củ chiếu chăn 
Đoái trông theo đã cách ngăn 
Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh". 

Rồi lại: 

"Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dảu 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu 
Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai". 

Với nghệ thuật đối giữa các câu thất và sử dụng diệp từ ngừ với những 
tính từ miêu tả độc đáo, đặc sác đã toát lên nội dung chính là lên án chiến 
tranh, đặc biệt là khát vọng hoà bình, được yêu thương cúa người phụ nữ 
thời phong kiến. 

"Chàng thì đi cõi xa mưa gió 
Thiếp thì về buồng củ chiêu chăn". 

Người chổng đá phải chia tay vự mình để ra chiến trường. Đó là cuộc chia 
li buồn và cô đơn của cả hai người. Trong “cỏi xa mưa gió" của chàng ẩn chứa 
bao hiểm nguy, gian nan của hòn tên mũi đạn, của đời sống chốn sa trường. 
Trong nỗi lòng “buồn cũ chiếu chăn” của thiếp lại dau dớn bao đơn côi phiền 
muộn, bao khắc khoải đợi chờ. Hai cặp đối “Chàng thì” - “Thiêp thì” ẩn chứa 
bao chán nản, buồn phiền. Nghĩ đến nhau, họ chỉ còn biết: 

"Đoái trông theo dã cách ngăn 
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh" 

Cái nhìn đăm đắm cùa người vợ khi tiẻn chổng ra mạt trận dược thể 
hiện bàng cụm từ "doái trông theo". “Đoái" nghía là ngoảnh lại, ngoái lại 
nhưng dùng từ “đoái” còn hàm ẩn được cái đau đớn, mệt mỏi của tâm trạng 
người vợ. Nhưng càng đoái theo trông ngóng chỉ càng thấy cách xa nghìn 
trùng, giữa họ “đã cách ngăn" “mây biếc” “núi xanh” “tuôn màu" “trải ngàn” 
cách trở. Nỗi buồn của người phụ nữ như đã âm thầm lan thấm vào thiên 
nhiên cảnh vật. Đoàn Thị Điểm đã dùng cảnh vật thiên nhiên dể nói lên 
tâm trạng người phụ nữ khi xa chồng: 

"Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang 
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương 
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng 
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 
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Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu”. 

Trong đoạn thơ tiếp, nồi sầu chia li và lưu luyến chảng muôn rời cùa đồi 
vợ chổng trẻ đà được thê hiện bằng những điển tích cổ, thú pháp đối, phép 
điệp ngữ rất độc đáo. 

Nhừng địa danh Tiêu Tương, Hàm Dương tác giả mượn trong điển tích 
Trung Quốc gợi đến sự cách xa, chia lìa: “cách... mấy trùng”. Phép đối vừa 
thể hiện tâm lòng sâu nặng dành cho nhau cùa đòi vợ chồng người chinh 
phụ vừa như thể hiện sự rời xa nhau từng giờ từng khắc cùa họ: "Chốn Hàm 
Dương chàng còn ngoảnh lại” - “Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang", 
“Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương" - “Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương”. 
Đặc biệt, phép điệp ngừ khiến những câu chữ như muốn đan quyện vào 
nhan chổng muấn rời: Tiêu Tương - Tiêu Tương, Hàm Dương - Hàm Dương, 
thấy — tháy, xanh xanh - xanh, ngàn dâu — ngàn dâu. Nét đặc sắc đó đã 
thê hiện thành công tấm lòng lưu luyến chảng muốn rời xa nhau của hai vợ 
chồng niìng. Thể thơ song thất luc bát thiết tha đã góp phán thể hiện tâm 
trạng u sầu nhung nhớ khôn nguôi trong lòng người chinh phụ. Nhưng dầu 
thế, đất trời như đang đẩy họ xa nhau hơn. Trong hai cảu thơ: 

“Thấy xanh xanh những máy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngất một màu” 

tác giá dã mượn ý câu thành ngữ “Thương hải tang điền” - biển rộng đã 
biến thành ruộng dâu tít táp, ý chỉ những dâu bể cuộc dời. Chẳng những 
vậy, nhưng sắc thái khác nhau của màu xanh được sừ dụng trong hai câu 
thơ này cũng góp phần diễn tả sâu sắc nỗi lòng người chinh phụ. “Xanh 
xanh” là màu xanh nhẹ, xanh nhạt. “Xanh ngắt” lại là màu xanh đậm. Từ 
“xanh xanh" đến “xanh ngát” lả sự tăng tiến, màu xanh thể hiện sự chia li, 
li biệt; sự tâng tiến đó như thể hiện nỗi buón ngày càng đậm nét, ngày 
càng quàn quại xót xa. 

Bằng một đoạn thơ song thất lục bát ngắn ngủi cùng khá nhiều những 
thủ pháp nghệ thuật được sử dụng thành công, tác giả đã thể hiện sâu sắc 
nỗi lòng của người vợ “sau phút chia li” tiễn chồng đi chinh chiến. Đó là nỗi 
buồn t.ê tái, nồi nhung nhớ vơi đầy, sự lưu luyến khôn nguôi... Và như thế, 
văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần cỏn - 
Đoàn 'Thị Điểm) đà thể hiện tinh thần nhân đạo rất nhân bản, nhản vân. 


- Hồ Xuân Hưotig. 


Là người phụ nữ tài hoa mà bạc mệnh sống dưới chế độ phong kiến thời 
kì suy tàn, mục ruỗng, Hồ Xuân ĩlương sớm thấu hiểu và đồng cảm với số 
phận người phụ nừ trong thời đại của mình. Thơ ca của bà một phần lớn đả 


Đề <>2: Cảm nhận của em vê văn hàn “Bánh tròi nưítc ” 


Bài làm 
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thế hiện sâu sắc nội dung đó. “Bánh trôi nước” là một bài thơ hay vữa ngợi 
ca vè đẹp của người phụ nữ đồng thời đề cập đến nổi bất hạnh khổ đau 
trong cuộc đời họ. 

“Tlìán crn vừa trống lại vừa tròn 
Bảy nối ba chìm với nước non 
Rán nát mặc dầu tay kẻ /lận 
Mà em vần giữ tấm lòng son”. 

Là một bài thơ vịnh vật, mượn hình ảnh bánh trôi nước Hồ Xuân Hương 
muốn nói đến thân phận và phẩm giá của người phụ nừ Việt Nam. 

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn" 

Hồ Xuân Hương đà diền tả chiếc bánh trôi nước làm bằng bột Tiếp trắng 
tinh, dáng bánh tròn xinh xắn trông thật đẹp mắt. Hai chữ "thán em" nữ sĩ 
mượn từ ca dao khiến ta nhớ đến những câu hát của người lao độrg: 'Thân 
em như miếng cau khô...", "Thân em như giếng giữa đàng...", "Thár; e-m như 
tấm lụa đào...". Qua đó, câu thơ gợi đến vẻ dẹp của tác giả cũng nhu của 
người phụ nữ Việt Nam. Bàng hai tính từ "trăng", "tròn" vè dẹp cùa người 
phụ nữ càng được miêu tả đậm nét hơn. Nhưng ngược lại, hai tiếng “Thân 
em” cũng gợi đến những sóng gió, bât hạnh trong dời người phj nù, nó 
giống như “gió dập sóng dồi”, “hạt vào dài các, hạt ra ruộng cáy”,. . Và 
trong bài thơ này thì dó là: 

..."Bảy nổi ba chim với nước non 

Rán nát mặc dầu tay kè nặn...". 

Trong câu thơ có yếu tố tả thực, khi nấu bánh trôi, viên bánh ban đầu 
chìm xuống, khi đã chín thì lại nổi lên, ấy là "bảy nổi ba chìm". Blng ngòi 
bút điêu luyện, nữ sl Xuân Hương diễn tả cách nâu bánh nhưng ấn trong đó 
là nói đến số phận long đong, lận đận "bảy nổi ba chìm" của ngưòi phụ nữ 
đứng trước lẻ giáo phong kiến. Không chỉ vậy, ba tiếng “với nước .lon” còn 
nâng cao vị thế, tầm vóc của người phụ nữ. Họ phải chịu long dong, vất vá 
như vậy là vì những cóng việc sánh ngang tầm non nước cao xa. Trong câu 
thơ tiếp bà đã sử dụng nghệ thuật tương phản trong hai từ "rắn" và "nát" 
để nói lên một sự thật: bánh ngon hay dở thì phụ thuộc vào “tay kẻ năn”, 
còn sỏ phận của người phụ nử hạnh phúc hay bât hạnh đều tùy t.iuộc vào 
kẻ khác “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”... Đó à những 
nỗi khổ cực của người phụ nữ. Họ không được quyền quyết định số Dhận của 
mình. Trong xã hội ngày xưa, phụ nữ chỉ như lả một vật dụng, nếu còn giá 
trị sử dụng thì họ sè được coi trọng; ngược lại họ sẽ bị coi rẻ, coi khinh. 

Nhưng dầu vậy, ờ người phụ nữ vẫn toát lên vẻ dẹp cùa lòng kim trinh, 
son sắt: 

"Mà em vẫn giữ tấm lòng son" 

Cho dù "rán" hay "nát" thì chiếc bánh trôi nước vẫn giữ được viên đường 
đỏ thắm trong lòng. Cũng như người phụ nữ Việt Nam, dù cuộc cời mang 
nhiều đau thương khổ cực nhưng họ vẫn luôn “giữ tâ"m lòng son”. Chữ “son” 
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mang ý nghĩa sát son, chung thủy. Đó la tám long ;lôi với tinh đoi. tinh 
ngươi trong cuộc sóng cua họ. Riếu dó càng lam nâng cao phẩm giã cua người 
phụ :ii; Cảu thơ thê hiện một niềm tự hào vã biếu lọ khá dậm tính cách nử 
<1 H" Xuân Hương dó la niềm kiêu hãnh, la sự tự tin trước cuộc dơi dãy 
giong não cùa há. 

Iii< dãy xã hội ma ta dang sòng lã một thê giói hiện dại. Nam nừ dều 
hình Căng, ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ cua minh. Người phụ nữ được 
coi trọng họ co quyền dược tham gia các hoạt dộng xã hội như học tập. văn 
hoa thế thao, họ dược sòng bang chính sức lao dộng cua minh. Tư dó ta 
dong rám hơn với nỗi hát hạnh của người phụ nữ ngày xưa dồng thời cam 
phục hon tấm lòng son sắt cùa họ trước cuộc đời. Bài tho khiến người dọc 
trăn trong hơn niềm hạnh phúc ngáy hóm nay đang dược trao táng. 

'Banh trôi nước” cùa Hồ Xuân Hương la một hai thơ độc đáo. lời ít ma 
cac tầng nghĩa dan xen sâu sác. Bai thơ gióng như một lời tuyén ngôn vẻ 
cuoc díi và phàm giá cua người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. 

Dề (i‘i: Cảm nhận của em về bài thơ “Qua Dèo Ngang" của Bà 

Huyện Thanh Quan. __ 

Bài làm 

Ba Huyện Thanh Quan la một trong só không nhiều những nữ sĩ đã ghi 
iại dược ten tuổi cùa minh trong vãn học trung dại Việt Nam. Thơ ca cua bà 
cho dèn ngay nay chi còn lại sáu tác phẩm nhưng hài nào cũng hay và được 
danh gia cao. Tiêu biếu nhất có thế kè dến bài thơ "Qua Đèo Ngang 

Reo Ngang la con đèo chạy qua khúc ruột miền Trung cùa Tỏ quốc. Xưa. 
Ị hơi các vua chúa còn tranh giành quyền lực. con dèo tưng la ranh giới chia 
doi giang san thành Ràng Trong, Đãng Ngoai gáy nên cảnh loạn li. chia lìa 
lau XI1 Ba I luyện Thanh Quan, nhân trẽn dường rời quẽ hương Thăng Long 
VMO kinh dô Phũ Xuân (Huế) bái kiên vua Nguyễn, di qua Đèo Ngang ma 
■•hanh lòng huổn thương cho lịch sư, cho cảnh, cho người và cá cho minh. 

'Bước tái Di'o Ngang bóng xế tù 
Có cây chen đá, lá chcn hoa 
Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác dác bôn sõng chợ mấy nhà 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mòi miệng cài gia gia 
Dưng chân dưng lại: trời, non. nước 
Một mánh tinh riêng ta với ta ". 

rhời gian đã ngà vé chiều, bước chán con người dã phai dưng lại dé 
nghi ngơi: "Bước tới Đẽo Ngang bóng xè tà". Cánh chiều tà thương gợi cho 
lõng người nồi buồn thương vơ vân. Huống chi. đây lại lã buổi chiều tha 
hương, vậy nén câu thơ đầu tiên dã gợi nèn một nồi buồn cô dơn. hiu hắt. 
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Cánh Đẽo Ngang hiện lẽn qua những chi tiết đắy sức gợi: co cây. hoa lá. 
dãy núi, con sông, cãi chợ. mấy tũp nhà, tiếng chim quòc. chim da đa. vài 
chu tiều phu. Thiên nhiên, núi đèo bát. ngát, thấp thoáng co sự sòng cùa con 
ngươi nhưng rất hoang sơ: 

"Có cây chen dá. lá chen hoa 
Lom khom clưới núi tiều vài chú 
Lúc dác bèn sông chợ mấy nhà 
Nhở nước dau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia". 

Thiên nhiên hoang sơ không cỏ sự chăm sóc của bàn tay con người. Tứ 
chen ' dược lặp lại hai lần nằm gũìa các từ chi sự vật cỏ cây. hoa. đa đã 
nhãn mạnh sự um túm. rậm rạp của sức sống hoang dại nơi nay Nhưng 
thiên nhiên càng hoang sơ thi sự sống con người càng heo hầt. Thật vậy. 
con người thi it ỏi, thưa thớt quá, chi có “vái” chú tiều dang lom khom nhật 
cui. "mày" nha chợ lác đác bèn sông. Các phụ từ “vai", “mây” két hơp với 
hai từ láy lom khom, lác đác đã diễn tá sự thưa thớt, váng ve cua sự sống 
nơi nay. Bưc tranh Đèo Ngang không phái lá bức tranh tinh lặng. Đó dãy 
cung vang lên nhửng âm thanh nhưng dáng buồn thay dỏ không phái là 
tiêng “lao xao chợ cá làng ngư phú” (thơ Nguyên Trãi) má lại là tiêng chim 
kêu thè thiết: quốc quốc, da da. Tiếng kêu cùa hai loài chim dại càng làm 
cho canh vật váng vẻ. quạnh quẽ đến xót thương. Độc biệt, ứ dây, tác gia 
còn dùng biện pháp chơi chừ rất tài tình. Tiếng chim quốc dược gan với nỗi 
nhó nước “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc". Tiêng chim da da được liiến 
ám thành “gia gia” dế cúng nghĩa với nỗi nhớ nhá: “Thương nhà mói miệng 
cái gia gia”. Tiếng thương nước, nhớ nhá là cùa chim hay cua chinh tác gia 
vậ.v? Không chi vậy. ỡ cã bốn câu thơ dộc đáo nãy, nữ sì còn dùng hiện 
pháp dao ngừ dưa các từ "lom khom”, “lác dác”, "nhớ nước", “thương nha" 
lén dãu càu đẽ nhân mạnh nội dung cấn biêu dạt. Đó là sự vát vá cua dơi 
sòng ngươi lao dộng, là sự hiu hăt, buồn vắng của sự sống và tâm trạng đau 
xót. cam thương cua tãc già. 

Canh Đèo Ngang la cảnh dược miêu tá vão lúc chiêu ta. lại dược nhìn tư 
tâm trạng cùa kẻ xa quê nên cánh gợi lên cám giác buồn, hoang sơ, váng lặng. 

Có thế thấy, ân sâu kín trong bức tranh thiên nhiên lá tàm trạng cùa người 
lử thứ. Đỏ là tâm trạng buồn, cò đơn, hoài cổ. Đọc bài thư, ta cám nhận dược 
tiếng kêu da diốt cùa chim quốc, chim da đa cũng chính là tiêng lòng tha thiết 
nhơ nhà. nhơ quá khư của dất nước. Càu thơ cuối cùng chinh lã cao trào cùa nòi 
buồn, nối cô dơn của người khách xa quê. Và nhà thơ dã khép lại tàm lòng 
bằng hai câu hạ bút: 

"Dưng chán đứng lợi: trời, non. nước 
Một mảnh tình ricng ta với ta". 

Gi ứa cánh trời. non. nước và một mánh tinh riêng có quan hệ dối láp nhau. 



Cánh càng rộng lớn thì tình càng cô đơn, con người càng nhỏ bé. Như thế, rõ 
ràng cành góp phần khiến nỗi cô đơn của tác giả càng lớn hơn, nặng nề hơn. 
Trong hai cáu thơ cuối bài xuất hiện cụm từ “ta với ta” khá quen thuộc. Nó gợi 
dến cai “ta với ta" trong “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyên. Nhưng trái 
ngưưc với Tam Nguyễn Yên Đổ, “ta với ta” của Bà Huyện Thanh Quan là bản 
thân ta đối diện với chính mình, không phải là cái ta chúng ta vui vảy, ấm áp 
“Bác đến chơi đây ta với ta”. Và bới thế, “ta với ta” cùa Bà Huyện Thanh Quan 
vang lên cô dơn, bơ vơ và tội nghiệp đến nhường nào! 

“Qua Đẽo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan là một áng thơ Đường luật 
xinh xắn, mẫu mực, vận dụng thành công nhiều thủ pháp nghệ thuật: đảo 
ngữ. chơi chữ, lặp từ... Cùng với số ít nhừng bài thơ còn lại của bà, tác 
phẩm là nhân chứng sống động về một tài năng, một nhân cách đáng trán 
trọng trong giai đoạn vân học trung đại Việt Nam. 


Đề 64: Cảm nhận của em về bài thơ Xa ngắm thác núi Lư (“Vọng Lư 

sơn bộc bố”) c ủa Lí Bạch. _ 

Bài làm 

Lí Bạch là nhà thơ lãng mạn nổi tiêng đời Đường (Trung Quốc). Ông 
từng dược mệnh (lanh là “thi tiên" bởi những vần thơ dẹp đẽ, kì vĩ. Và 
ngươi (lọc có lè đã bắt gặp cái “thần” của chất “tiên” trong thơ ông khi đọc 
bài thơ Xa ngẩm thác núi Lư tức “Xa vọng Lư sơn bộc bố”. 

Nguyên văn chữ Hán của bài thơ là: 

Nhật chiểu Hương Lô sinh tử yên 
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên 
Phi lưu trực há tam thiên xích 
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên 

Nghía là: 

Nắng rọi Hương Lô khói tia bay 
Xa trông dòng thác trước sông này 
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước 
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây. 

Nồng rọi lên đỉnh núi chiếu lên làn hơi nước buổi sớm mai khiến sương 
khói &nh lèn một màu tía bao phủ lấy dòng thác. Nguyên văn chứ Hán “tử 
yên" có nghĩa là khói tím. Câu thơ vẽ nên một khung cảnh lung linh huyền 
áo phàng phất màu huyền bí chốn thần tiên. Trong cái mơ màng của khói 
sương và màu sắc hiện lên hình ảnh một dòng thác mạnh mẽ, dữ dội: 

"Dao khan bộc bô quải tiền xuyên 
Phi litu trực há tam thiên xích”. 

Nhà thơ dùng từ "quải" nghĩa là "treo" tạo nên một câu thơ đầy sức gợi: 
Dòng thác đổ từ trên xuống như tấm vải treo rủ từ trên xuống mềm mại và 
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thật quyên rũ lòng người. Câu thơ láy cái tĩnh cùa từ "quái" đé tá cái <lộng 
cùa dong nước “phi lưu trực há" thật dộc dáo. Từ “phi" có nghĩa lá bay rất 
nhanh, rất mạnh. Dòng nước lao nhanh như bay tư trẽn xuỏng tung bụi 
nước trắng xóa: “bay thẳng xuống ba nghìn thước". Vậy ra. dai !!ụa dược 
“treo” giừa mảy trời kia không hổ mong manh, yẽu đuối chút nao An sâu 
trong vẽ mém mại ấy là một sự dữ dội đến kinh ngạc. Đến dãy tác gia có 
cảm giác dòng thác là dái Ngân Hà tuột khỏi mây. Ngân Há lã dòng -sông 
cùa trời, dòng sông sạo tuyệt mì, nơi ấy ti ti ngôi sao đua nhau ĩ ấp lãnh 
sáng. Điều má tác gia “nghi thị” ngờ là vò li nhưng lại không hãn vậy. 
Thác núi Lư bắt nguồn từ dinh Hương Lô sương khói thần tiên, vậy ngọn 
thác là dâu không thò tháy rõ, chi biết nó tuôn ra tư những áng khói tím 
mơ mãng kì bí. Dinh Hương Lò là nơi “treo" giữ cái dòng thác lạ lung ây, nó 
có vé mềm mại cùa một dái lụa nhưng lại có cái dữ dội, phong khoáng 
mang linh hồn của chốn đại ngàn rưng núi. Tư đinh núi. thác "bay tháng 
xuỏng ba nghìn thước". Li Bạch đã dùng lòi nói phóng dại đê nhấn mạnh vé 
dẹp cua dòng thác. Vậv thi, diéu mà nha thơ “nghi thị” ngỡ rang dó la dong 
sòng Ngăn tuột khói mây mà rơi xuống hãn cũng có li lăm chứ! Ngôn ngừ 
cua “thi tiên" quá là diêu luyện. 

Báng tám hổn háo phóng tự do, lòng yèu thiên nhiên va sự sáng tạo 
tuyệt vời, “thi tiôn" Lí Bạch đã vẽ nèn bức tranh cánh dòng thúc ớ núi 
Hương Lỏ thật hùng vỉ và tuyệt dẹp! 

Để 65: Cảm nhận của em về bài thớ Tĩnh dạ tứ của Lí Bạch. 

Bài làm 

Tình yêu quê hương đất nước luôn là đế tài dau đáu trong lòng các nhã 
thơ trong mồi khắc xa què. Và “thi tiên" Lí Bạch dã có một "Tinh dạ tư" 
thật hay dẻ" làm giàu, lãm dẹp thêm cho thi dề này: 

Sáng tiền minh nguyệt quang 
Nghi thi địa thượng sương 
Cứ đáu vọng minh nguyệt 
Đê đáu tư cỏ hương. 

Bài thơ dược dịch là “Cám nghi trong dêm thanh tinh": 

Đầu giường ánh trâng rọi 
Ngờ một đất phú sương 
Ngẩng dầu nhìn trùng sàng 
Cũi đầu nhớ cố hương. 

Bài thơ thực ra không phái là một áng Đường thi. Li Bạch viõt bài thơ 
khong theo nhưng niêm luật thông thướng cua thơ Đương luật ma viết 
phóng túng theo cám xúc riêng tư cùa mình. Cuộc đời cùa Lí Bạch lá cuộc 
dời cua một đấng tài hoa má bạc mệnh. Dàu tài nảng xuất chúng nhưng 
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'IKK' (l( I Óng cũng hao phen chim nôi. Khi sáng tác bài thơ nay. õng đang 
song trén (lất khách qué người với biết bao gian khò va nỗi nhớ quẻ hương 
khong bao giữ nguôi ngoai. 

Dâu giường ánh trăng rọi 
Ngỡ mật dát phù sương. 

" l'r ing" la ngươi bạn cua thi nhân muôn dời. Nhắc đến tráng lá nhác 
don trang thanh gió mát bạn hè túi rượu bầu thơ ngâm vịnh. Nhưng nhÁc 
(lén tning còn lá nhắc đèn mánh trăng quẽ hiền hòa, èm diu và như thê 
nhac d<in tràng la nhác đèn què hương. Càu thơ đầu trong bái thơ nhác đèn 
tráng Iihưng không rò trong bài thơ nãy, trăng gợi lẽn diều gi trong lóng 
tac gia? Chi biết rằng, trăng dà đánh thức người trong dỏm thanh tinh. 
Tháy tráng rọi sáng ỡ đầu giương là khi õng dang nãm trén giương trân 
troc kl.õng ngu. Nhãn vặt trữ tình rất có thế lã chưa ngu, hoặc ngu rối 
nhưng tmh dậy vá không ngũ được nữa. Trong trạng thái mơ màng ấy mới 
co cãi tự nghi ngơ rất dẹp (trăng sáng mà ngờ là sương). Như thê dù không 
trực liẽp t.á người, câu thơ vẫn gợi lèn được trạng thái và tinh cám cua con 
Mgưoi. Xam trẽn giường má thao thức không ngủ dược, anh sáng cua tráng 
ma ngơ mạt dát plui sương trời đả sáng nên thức giác. Ay ất lá tâm trang 
luôn chập chờn, khác khoái, trăn trơ, thao thức của kẻ li hương. Trong tâm 
hon uy luôn có điều gi dau đáu, dày vò. Câu "ngờ mặt dãt phú sương" vừa 
trục tiẽp ta tàm trạng bâng khuâng, bồi hồi lại vừa gián tiếp tá cứ chi cùa 
người ngói trôn giường dang nhìn vào xa xôi, mông lung, như tim kiếm một 
thư gi dó mà dối với tác giả nó rât gần gũi, thân thương, nhớ đất, nhớ 
người như cá quẽ hương. 

Ngáng dầu nhìn trăng sảng 
Cúi dầu nhớ cố hương 

Đẽn hai câu cuối thì nỗi nhớ quê trào lên bội phản, cữ chi hành dọng 
cung thòm hôi rối trăn trọc, tràn trớ. Cánh vật vá tinh cám tâm trạng dan 
xen, kẽt hợp như dang hòa quyện nhau không thế nào tách bạch. Trong cái 
dóm yên tình ây, trăng rất sáng, rát trong, rất đẹp nhưng lòng người khảng 
thê vui vơi trang dược mã ngược lại. dù ngáng hay cúi đáu thi nồi nhớ quẽ 
day dứt. vần tồn tại, vàn khắc khoai trong lòng tác gia. Cánh vui, cánh dẹp 
nhưng người nhớ, người sầu thi có cánh cùng chi làm sầu thêm thỏi. 

Bai thơ dược làm theo hình thức cố thế ngũ ngôn tuyệt cú. Hình thức 
thế hiện tự do rồt có hiệu quả khi diễn đạt mạch cám xúc tự nhiên. Tuy 
thế, lác giá cũng dà sử dụng phép đối rất đắc địa ớ hai câu cuối: Ngúng dán 
Cùi dần. nhìn tràng sáng ! nhở có hương. Nguyên tác cho thây đây là cặp 
dôi rát chinh, về một từ loại: động từ / động từ (cứ dầu / dẽ dán, vọng / tư), 
t inh lừ / tinh tư (minh / cố), danh từ / danh tìr ( nguyệt / hương). Cặp dối tạo 
thành sự sóng dõi: Canh / tinh (trăng / quê hương). Sự sóng dôi náy chính 
la cấu tứ cùa bài thơ. Cánh gợi tình, trăng gợi nhớ quê hương, rồi đến lúc 
con người chìm dam trong nỗi nhớ, tràng thấm đẫm vào hồn. Cái cúi dấu 
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nhơ lặng le, như buồn túi... 

Tĩnh dạ tứ cùa Lí Bạch với những tư ngữ gián dị mà tinh luyện đã thê 
hiện một cách nhẹ nháng mã thám thìa tình quẽ hương cùa một người sóng 
xa nhã trong đỏm tràng thanh tình. 

Đế 66: Cảm nhận của em về bài thơ “Hồi hương ngẫu thư’ (Hạ Tri Chương). 

Bài làm 

Nhà thơ Chê’ Lan Viên từng có một cáu thơ thật hay: 

“Khi ta ớ chi là nơi đát ớ 
Khi ta đi dát bồng hóa tăm hồn". 

Và vì thế, mánh đát qué hương đã trớ thành máu thịt đỏi với mòi người 
con khi xa quê. Với Hạ Tri Chương, có lè cùng vậy. Quê hương dà trơ thánh 
phần tàm sự bán khoăn, day dứt nhất trong lòng ông trong những tháng 
ngay dãi dặc lên kinh đò Trường An lãm quan. Đẽ đến lúc già, óng từ quan 
trơ về quê vá viết nên “Hồi hương ngầu nhiên” làm xúc động lòng người: 
“Thiếu tiểu li gia lão đại hồi 
Hương âm vó cái, mẩn mao tồi. 

Nhi dồng tương kiến, bút tương thức, 

Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?" 

Bai thơ được dịch là: "Ngẫu nhiên viết nhân buối mới về qué". 

"Trà đi, giá trở lại nhà 
Giọng quê không đổi, sương pha mái đâu 
Gập nhau mù chổng biẻt nhau 
Trẻ cười hỏi "Khách từ dâu đcn làng". 

Trong câu "Tré đi, già trở lại nhã" đã kế khái quát, ngăn gọn quãng dời 
xa quẽ của nhàn vật trữ tinh. Điều đó cũng lí giải những thay đổi vọ vóc 
dáng, tuổi tác của Hạ Tri Chương. Câu thơ có sự dối về ý rất nhịp nhàng- 
trò - già, đi - trớ lại, nghệ thuật đối dã thê hiện cám xúc nao nao, bói hoi 
trước sự trôi đi cùa thời gian và tuổi tác. Thời gian trôi đi, khiến con người 
cũng phai bạc theo năm tháng. Nhưng trong cái đối thay tất yếu, nhân vật 
trữ tình vần giử được những điéu đãng quý: "Giọng quê không doi. sương 
pha mái đáu". Mái tóc dã đối mâu, đã diêm sương nhưng giọng nói cua qué 
hương, tiếng mẹ đè thiêng liêng nhã thơ vẫn giữ được vẹn nguyên Đây lá 
mót chi tiết vỏ cùng cảm động. Bao nhiêu năm tháng sống giữa chôn phồn 
hoa đó thị xỏ bồ và hồn loạn nhưng tiếng nói của quê vần “vô cãi". Đi 'UI dỏ 
chứng tỏ ông luôn ý thức được về nguồn gốc, qué hương xứ sở của minh Vậy 
mới biết, thời gian và không gian chỉ có thế làm thay đối bề ngoài cùa con 
người còn phần tâm hồn quý giá nhất nó khó có thê làm dối thay. 

Tinh cám quẻ hương cúa nhà thơ không chỉ thể hiện ờ chi tiết “giọng 


SU 




quẽ không dõi", mà còn ở thái độ đau xót, ngậm ngùi trước bao thay dối cũa 
qué hương. Trong hai càu thơ: 

"Gặp nhau mà chang biết nhau 
Trà cười hói: "Khách từ đàu đến làng 

tac giạ dã xây dựng một tinh huống bất ngờ. Nhá thơ trờ về quẽ hương 
trong tãm trạng bồi hồi, xúc động thì bất chợt gặp lù trẻ trong láng. Chúng 
nhìn ông vã hói "Khách từ dâu đến làng". Ò hay! Vậy ỏng đang là khách 
tròn chinh què hương minh dảy ư?! Ong trở về cò hương, không có bạn bè 
ngươi thân tiếp dón, điều đó hán dã gợi một thoáng buồn trong lòng thi 
nhãn vẻ sự hữu hạn cua đời người. Nhưng câu hói cua đám trẻ có lẽ còn 
gieo vao lóng ông bao phẫn chua xót. Dẫu biết rằng cac cháu nhi dồng hiếu 
khách nõn dã cười hói tiếp dón, nhưng các cháu càng niềm nớ bao nhiêu thi 
nồi long cùa nhã thơ càng xót xa bây nhiêu. Trước sự việc đó, đả gợi cho tác 
gia Hự ngạc nhiên buồn tủi và ngậm ngùi xót xa. Phía sau những lời thơ 
tương thuật, có vé vỏ tư, khách quan áy là một giọng diệu bi hài thấp 
thoáng án hiện, điều dó dà làm cho tác giá cám thây thất vọng, vì bạn bè 
cua ong giờ chăng còn ai, chỉ còn những dứa trẻ ra tiếp đón óng, thật là 
khác biệt với nhùng điều mà ông suy nghĩ trên đường về quê. Trước kia õng 
la người ớ dãy mà giờ lại trớ thành khách ớ đây, quá thật là thay dôi chi 
trong khoảnh khắc vi thời gian tròi đi thật nhanh. 

Vi ót về cố hương là một dề tài không mới trong thơ ca cổ điên Trung 
Qubr song với “Hồi hương ngẫu thư”, "Ngầu nhiên viết nhân buổi mới về què", 
lla Tn ('hương dà gop váo thi đề này một niềm suy tường mơi đầy bất ngờ 
và xuc động. 


Dồ G7: Cảm nhận của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. 

Bài làm 

Chú tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc. 
Nhưng bẽn cạnh dó, Người còn là một nhà thơ tài năng rất nhạy cám với 
cái dẹp lúa thiên nhiên đất trời. Sau những giây phút căng thầng bới việc 
quân cơ, Bác vần hòa mình vào vẻ đẹp êm dịu, trong sáng của thiên nhiên. 
Bài thư “Cánh khuya" là một trong những bài thơ nói lên điều đó. 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lổng cố thụ bóng lổng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngứ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". 

Ba i thơ ra dời trong những năm tháng dầu tiên vò cùng khó khăn cua 
cuộc kíháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xàm lược nước ta. Khi 
dó, rơ quan Trung ương cùa Chính phú đã chuyến lên Việt Bắc. Tại đây, 
Bác cũ nf các đóng chi trong Bộ chỉ huy cuộc kháng chiến cùa dân tộc ngày 
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dèm bán việc nước. Bài thơ mớ ra bảng hinh ánh cùa “cành khuya” khiên 
ngươi đọc không mấy ngạc nhiên: phải khi việc nước đã tam ngưng, Bác Hố 
mới có nhừng giày phút thư thái cùng cảnh rừng, cánh núi. 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. 

Cảnh núi rừng trong đêm khuya thanh vắng với âm thanh trong tréo 
của tiêng suối từ xa đều dều vọng lại: "tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Phép so sánh ân tượng: tiếng suôi là ám thanh của thién nhiên, lạnh lẽo. 
mo hồ nay dược dược so sánh với “tiếng hát” cua con người nhờ vậy ma trơ 
nén gần gũi, ấm áp. Âm tiết mớ "xa"' khiến câu thơ có độ ngán vang võ tận 
va láng đọng váo nơi sâu nhất cùa hồn người. Nhưng cũng chính tứ “xa", 
“tiếng hát xa" khiến người dọc có cảm giác âm thanh ây như vọng lại tư cõi 
náo mơ hồ vã xa xăm; phai thật lắng tâm mới nghe thấy dược. Dường như 
tất cã mọi âm thanh khác đều lắng chìm đế nổi bật tiêng suối róc rách, 
văng vẳng như một cung đàn. Tiếng suối làm cho đêm rừng vốn tình lặng 
lại càng thèm sâu lắng, trong tréo. Trong cái khung cành ây dã hiện lẽn 
với mọt hình ánh tuyệt đẹp "trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa". Trăng, hoa 
cố thụ dan cãi, quấn quýt vào nhau tạo cho cánh vật trớ nên sinh dộng, hữu 
tinh và vỏ cúng ấm áp. Người đọc cảm nhận được răng: bức tranh do chính 
lã một trái tim nghệ sĩ đang hòa mình say đảm với thiên nhiên. Phải thật 
sự yêu thièn nhiên và biết cám nhận cái dẹp cùa thiên nhiên Ihi Iigươi 
nghệ sì mới có thể miêu tả dược bức tranh mang đậm hồn người dên vậy. 

Nhưng Hồ Chí Minh như nhà thơ Minh Iỉuệ đã từng viết: 

"Đèm nay Bác ngồi đó 
Dởm nay Bác không ngũ 
Vì một lẽ thường tình 
Bác là Hổ Chí Minh". 

Vì là Hồ Chi Minh nèn Người “không ngú” bới: 

“Bác thương đoàn dán công 
Đèm nay ngừ ngoài rừng 
Rái là cây làm chiểu 
Manh áo phú làm chờn 
Trời thi mưa lâm thâm 
Làm sao cho khỏi rét”. 

Và trong cái đèm Người thức cùng “Cảnh khuya” cùng vậy: 

"Cánh khuya như vẽ người chưa ngủ 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà" 

Bác đã cảm nhận được vẻ đẹp tinh tê của thiên nhiên đê rồi thỏt lèn 
một lời ca ngợi thật chân thành: "Cánh khuya như vẽ". Cái hồn cùa tạD vật 
đã tác động mạnh đến trái tim nhạy cám của người nghệ sỉ làm cho Kác ở 



trong trạng thãi chưa ngu Ngủ sao được trước cảnh đẹp thế nay! Bác yêu 
tl)i'-n nhic-n. yêu cái đẹp nhưng Người không chi thức vi thiên nhiên má con 
thức vi "nồi nước nhá" còn đang chồng chất, bân khoán: đất nước (lang 
trong những nam dấu kháng chiên khó khan và gian lao tột bậc. Càu cuối 
cun bui da mơ ra một khía cạnh, một chiều sâu mới cua tâm trạng "chưa 
ngu VI lo nỗi nước nhã". Cái án của bãi tho chính lá ớ đây. từ "nồi dã nói 
lòn tát ca dó chính lá "nồi nước nhá", nồi niém canh cánh suốt cá cuộc đới 
Biu Thát xúc dộng; trước một tâm hồn, một trái tim vi đại của một con 
ngươi ma suốt cuộc dời luôn thao thức, trớ trăn cả trong mơ lẩn trong thực. 

Tư "chưa ngú" được lạp tới hai lần như một ban lề khép mớ hai tâm 
trang: chưa ngứ vì cánh đẹp cúa thiên nhiên vã vì nỗi lòng canh cánh lo 
VIÕ< nước. Trong nỗi lo dang dặc về đất nước, Bác Hồ thao thức và bát gặp 
canh dẹp thiên nhiên lừa minh dám say trong cái huyền áo của dất trơi, 
nhưng chưa dược lâu thi Bác lại trớ về với nổi lòng lo dân, lo nước. Tâm 
trạng đỏ cùa Bác Hồ khiến cho ta vừa cảm phục, vừa xúc dộng trước cái dẹp 
sáu sức và toán diện của thiên nhiên hòa quyện giữa tâm hồn của một 
ngươi nghệ sĩ - một nhà chính trị. 

('anh khuya lã một bài thơ tả cảnh núi rừng Việt Bầc, nhưng trong dỏ 
lai an chứa tám hồn. con người cùa Bác, một tâm hồn thi sĩ bên trong một 
ngươi làm cách mạng, rất lạc quan và vững lòng tin chiến thắng. 

Dồ <>8: Cảm nhận của em vê bài thơ “Ram thííng Giêng” của Hồ Chí Minh. 

Bài làm 

Ánh tráng lã một thi dề chưa bao giờ khuất sáng trên trang thơ ciia các 
thi nhàn dỏng tây kim cố. Là một người yêu thiên nhiên, Hồ Chí Minh 
lihỏng bao giờ dế trăng váng bóng trên trang thơ của mình. Hơn thế, Bác 
con co một bài thơ thật hay vổ ánh trăng đêm rằm tròn đầy viên mã: bài 
thơ “Nguyên tiêu”. 

"Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, 

Xuân giang xuân thày tiếp xuân thiên 
Yên ba. thám xứ đàm quàn sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt màn thuyền". 

Bài thơ dược dịch là: 

“Ròm xuân lồng lộng tràng soi 

Sông xuân nước lẫn màu trời thâm xuân 

Giữa dòng bàn bạc việc quân 

Khuya về bát ngát tràng ngân đẩy thuyền ”. 

Hai càu thơ đầu vẽ nèn cảnh đẹp tuyệt vời của đèm nguyên tièu. vầng 
trăng mùa xuân vừa dũng dộ tròn, xinh tươi, soi sáng khắp không gian. Bầu 
trời cao rộng, trong trẻo, thoáng dàng. Đất trời què hương bao la, vỏ tận 
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hòa vão hơi thỡ mành liệt cùa mùa xuán. Bẳu trời và váng tràng tưởng như 
không có giới hạn, dòng sông mùa xuân, màu nước múa xuân nối hen với 
bấu trời xuân: "Xuân giang xuán thúy tiếp xuân thiên". Câu thơ dịch dáng 
tiếc dã không chuyến tái dược cái ý tướng diệu kì đó cùa nguyên tác. Ba tư 
“xuân” lièn tiếp nối nhau vút lên trong một càu thơ mang âm diệu bay 
bông, gợi cam giác trong trẻo, rộng lớn, thảnh thơi, thanh bình, thú vị làm 
sao! Càu thơ cứ mở ra, mở ra như đến vô cùng, sòng xuân — nước xuân - 
trời xuân, một mua xuân, khí xuân lồng lộng, bát. ngát. Chất liệu câu thơ là 
chất liệu cô thi "nguyệt” nhưng tạo nên cáu thơ lại là sự sổng tạo dạc biệt 
tài hoa cùa người nghệ sĩ. Điều đó đâ làm nổi bật cái thán cúa bũc tranh 
"nguyên tiêu": tươi sáng, rực rờ, tràn đầy sức sống cua vạn vật, con người. 

Trong hai câu thơ cuối bài. người đọc còn ngờ ngàng hơn nữa trước sự 
hòa quyện tuyệt vời giữa sự cổ điên và hiện đại trong thơ Bác. Hai chữ "yèn 
ba" - khói sóng gợi đến câu thơ Đường nổi tiêng “Yên ba tam nguyệt há 
Dương Châu”. Và bốn chữ “Dạ bán quy lai” gợi đến cảu thơ của Trương Kế: 
“Dạ bán chung thanh dáo khách thuyền”. Hồ Chí Minh dã cố tinh mượn cáu 
chữ của cố nhản đế dưa vào dó những nội dung rất mới. Cũng lá khói sóng 
trên sòng nhưng người xưa vui với khói sóng tháng ba mờ áo tĩnh lặng trẽn 
dất Dương Châu thì Người say với khói sóng giữa dòng sõng dô “đàm quàn 
sự" ban việc nước. Người xưa bồi hồi với tiếng chuông chùa nửa đóm thi 
Người ngây ngất với hình ảnh “nguyệt mãn thuyền” - “trăng ngân dầy 
thuyền”. Hình ánh con thuyền cách mạng đã trớ thành con thuyền chớ tráng, 
vầng trăng cua sự viên màn, vầng tràng cùa thành còng và thắng lợi Hình 
anh thơ tươi sáng, chứa dựng cái nhìn lạc quan của Iiồ Chí Minh về cuộc cách 
mang của toàn dân tộc. Hình ảnh cuối bài thơ mờ ra cho ta một cánh t:ử:i kỳ 
diệu khám phá con người Bác: nơi sâu thẳm mịt mù khói sóng rất đồi thiêng 
liêng, bi mật mà đẹp như trong huyền thoại, nơi hàn chuyện hộ trọng .vống 
cỏn cua dất nước, vậy má Người vần đám say tận hương một vẳng trang 'lẹp. 
một váng trâng viên mãn. Ớ đó, cái thực và cái ão đan xen, hài hòa Khỏi 
sóng hư ảo, vầng trâng lung linh đan xen với cái gâp gãp, hệ trọng cùa việc 
quân thản tốc. Đó chinh là vé đẹp cùa con người Hồ Chi Minh: vừa n.ong 
phong cách, cốt cách thi sì vừa mang phẩm chất cao đẹp của người chiên sĩ 
thế hiện tinh thần thời dại, khóe khoắn, tré trung. 

Bàng tâm hồn người nghệ sỉ luôn gắn bó với thiên nhiên, yêu dấm say 
thiên nhiên, bàng tâm lòng luôn đau đáu lo về việc nước kết hợp với tài 
năng bậc thầy của một ngòi bút tả cảnh, cảm nhận tinh tế, độc đáo vu sự 
sáng tạo trong việc sử dụng chất liệu cố thi, âm điệu cô đién nhưng ríit mới 
lạ, giàu sức sống, Hồ Chí Minh đã vè nèn một bức tranh thiên nhiên đầy 
ẩn tượng “Nguyên tiêu” - “Rằm tháng Giêng” - để lại dấu ấn lâu bền trong 
lòng người dọc xưa và nay. 


S4 




Dế <59: Cám nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ “Tiêng gà 
trưa" của Xuân Quỳnh. 

Bài làm 

Tinh ba chau la một thứ tinh cám gần gũi, tự nhiên và vó cúng thiêng 
liêng íiáti xãc. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã một bài thơ thật hay khi viết về do 
tái gian dị mà gợi bao niềm xúc động này: bài thơ "Tiếng gà trưa". 

Nhãn vật trữ tình của bài thơ lã người chiến sĩ trẻ tuối, đi theo tiếng gọi 
cùa Tỏ quốc dã tạm cất di sách vớ đè lèn đường chống Mỹ. Bao trùm bài thơ lá 
nổi nhớ ba. nhớ quẽ cồn d.áo, da diết của anh. Và nhừng ký niệm èm dẹp tuòi 
thơ. tinh ba cháu sâu nặng dã làm sâu sắc hơn tình cám dối với gia đinh, què 
hương, non sõng đất nước. 

Mơ dầu bài thơ là hình ánh cùa người chiến sĩ dừng chân nghi lại ở một 
xóm nhò bèn đường khi đang hành quân và bất giác tiếng gà trưa vang lẽn 
lam sống dậy những ký niệm thuờ ấu thơ: 

Trển đường hành quán xa 
Dừng chăn bôn xóm nhò 
Tiêng gà ai nhảy ố: 

Cục, cục tác, cục ta” 

Nghe xao dộng nấng trưa 
Nghe bàn chân đỡ mỏi 
Nghe gọi vé tuổi thơ 

Chi tư một tiếng gà lanh lảnh bất chợt nghe được lúc đang dừng chân 
bên Xom nhó. giữa buôi trưa nóng nực của mùa hè dà gợi dặy cả một trời 
thương nhớ. dã làm thay đỏi mọi vật xung quanh. Chi một tiếng gà trưa 
quen thuộc ấy thòi không những làm cho cái năng hè xao động, bản chán 
dỡ moi sau chuyến băng rừng, vượt biên hiếm trớ, gian nguy, gợi dậy bao 
khát vọng tuối thơ mà bên cạnh dó còn làm xao động lòng người. Bảng diệp 
tư "nghe” dược nhác lại nhiều lần đoạn thơ dã làm tàng lên gấp bội tinh 
cam nồng nàn dối với qué hương, điểu đó thê hiện sự rung cám vô bờ trong 
tâm hồn người chiến si. 

Tuối thơ cùa người linh xe cũng xao động những tiếng gà dáng yêu đãng mến: 
“Tiếng gà trưa 
Ỏ rơm hồng những trứng 
Này con gà mái mơ 
Khổp mình hoa đốm trổng 
Này con gà mái vàng 
Lông óng như màu nắng...” 

Làm sao có thè quèn dược hĩnh ánh quen thuộc cùa "Ỏ rơm hồng những 
trứng . nia mây chị mái mơ, mái váng khoác trên mình chiếc áo xinh xắn, rực rỡ. 
tươi dop Làm sao cỏ thê quèn được hình ảnh người bà kính yèu đà một đời tần 



tao, chát chiu vì con vì cháu. Thương biết máy. hồn nhiên biét mấy cái canh dứa 
cháu nhìn trộm gà đò bị bà máng: "Gà dé mà mày nhin rồi, sau nay lang nnặt 
Bị bà mang, cháu không khỏe mà lại có những hành dòng thật đáng yêu: ('háu 
vế lây gương soi. lòng dại thơ lo lắng". Giờ đày người cháu ước ao trử vẻ thời thơ 
âu dê lại dược nghe tiếng máng yêu của bà. được thày hình bóng bà khum tay- SOI 
trưng, chắt chiu, gìn giữ từng quả trứng hồng, những mầm hy vọng nhỏ đẽ s.ẻ có 
dược một đàn gà con dùng đúc: 

"Cứ hàng năm hàng năm 
Khi giỏ mùa dỏng đến 
Bà lo dàn gà toi 
... Để cuối năm bán gà 
Cháu dược quần áo mãi". 

Suốt một cuộc đời làm lụng vất và. biết bao lo toan, khó nhọc, bá chang 
bao giơ nghĩ cho riêng bà, bới đứa châu đối với bà là tất cá. Bà lo cho dãn 
gá, mong nó không bị dịch bệnh đẽ mỗi mùa dòng tới: Cháu dược quán áo 
mơi. Mong ước cùa dứa cháu dược cái quản chéo go, cái áo canh trúc báu. 
còn mới hổ sột soạt và thơm múi vãi mới dược nhân lên gàp bội trong long 
ba yêu thương cháu. Hạnh phúc gia đinh gián dị. dấm ấm rốt dối thiêng 
liêng vơi bao khát vọng tuổi thơ, dường như gỏi gọn cá trong tiêng ga t rưa: 
"Tiêng gà trưa 
Mang bao nhiêu hạnh phúc 
Dem cháu vè nằm mơ 
Giấc ngũ hổng sác trứng". 

Giờ đây khi dã cầm chắc cây súng nơi biên cương nhưng hình ánh ân tượng 
ấy vần luôn luôn trĩu nẠng trong tâm hồn, trong cả những mơ vã hoài bão. Dõi 
với người chiên sĩ đó quê hương, "tiếng gá trưa” là tất cả là hạnh phúc, la muôn 
vãn yêu thương. Chinh chúng đã thắp sáng tâm hỏn anh bộ đội Cụ Hồ dã nâng 
anh đến khung trời đẹp dè với ò trứng hống xinh xinh. 

Cháu chiến dâu hóm nay 
Vi lòng yêu Tố quốc 
Vi xóm làng thân thuộc 
Bà ơi cũng vì bà 
Vì tiếng gà: ”Cục tác" 
o trứng hóng tuổi thơ. 

Khò thư cuối cúng là lời tâm sự chân thành của dứa cháu gửi về người bá 
kính yêu ớ hậu phương. Trai qua sau bao nhiêu thứ thách, giờ dãy anh mong ước. 
những ước muốn thật bình dị. Chinh chiến nơi xa xôi, trái tim anh luôn hương ve 
với tiếng gọi quê hương, hăng mong có sức khỏe và nghị lực chiến đấu vi hạnh 
phúc em thơ, vì người bá yêu dấu, vì xóm giềng, hơn cả là vi tiếng gà gan gũi yêu 
thương. Điệp từ "vì" dã dược sử dụng tái tình khiên mục đích chiến dấu do lại 
cang trớ nèn cao cả, thiêng liêng lạ thường. 

Bài thơ sứ dụng thế thư năm chữ nên rất linh hoạt trong việc giúp nhan 
K(ì 



vai UI. tinh chia sò nhừng tám sự, suy nghĩ về tuổi thơ, về người bã yêu 
i tu Dịc biệt, câu thơ ha tiếng “Tiêng gà trưa" được lặp đi lập lại nhiẻu lần 
nhu I11> phong tiếng gã “Ò o O” như điệp khúc bát tử, cám động về tuỏi thơ 
say im đấy thương mến. 

Nha ván 1-li-a-K ren bua thật sáng suốt khi đúc két nên thánh ngữ: 
"Dòng stiỏi (lố váo sóng, sóng đò vào dai trương giang Vôn-ga. Lòng yêu 
nha. yêu láng xóm, yêu miền qué trơ nẽn lòng yêu Tó quôc". Với người 
chiến si trong “Tiếng gá trưa” ctia Xuân Quỳnh, tinh yêu bá, nỗi nhơ tuổi 
thu dã khơi nguón cho tinh yéu dất nước thiêng liêng, sâu lăng. 


Dề 70: Phát biếu cảm nghĩ của em về các mùa của đất nước. 

Bài làm 

... Múa não em thích nhất? Bốn mùa cua đất nước, múa nào em cùng 
yéu" Thật vậy, bốn cùa đất nước mùa nào em cũng yêu bới mùa nào cũng 
xinh, 'ùng đẹp. Vá diều quan trọng nhát lã bởi bốn mùa dều là những mùa 
cua quẽ hương yèu dâu. 

JỈ 1 T) không thê nào quên được mùa đông với sắc màu vang rực cua những 
canh dỏng lúa đèn mùa gặt bông. Giữa cái se se, lạnh lạnh cùa tiết trời 
thang Mươi, sắc vàng tươi tàn mang dấu hiệu cùa sự no ấm như sưởi nóng 
trái tim mồi con người. Dưới ruộng lúa, trên đường hãng, trong sán phơi, 
ngươi ngươi hồ hời, mồ hòi rơi thánh thót mã miệng vần nở nụ cười vui 
sướng Rời những miền quê thôn dã đê đến với vùng thánh phố, ta sè ngạc 
nhiên bới sự tãp nập ồn à hàng ngày như lắng hăn đi. Đường phố vắng vé, 
mọi vẠt như co xiết hại đê chống chọi với cái giá lạnh múa dỏng. Cây b.áng 
giá khắng khiu trơ trọi, dưới mặt dương buồn rười rượi những chièc lá khò 
khoe, gia nua. Chim chóc cùng ru nhau đi đáu mất đế bầu trời xám lại buồn 
thiu Nhưng chớ thấy đòng lạnh, đông buồn mà bảo vạn vật sắp lia đời. 
Không, rãi hiu hắt, kháng khiu của cây của vật chi là vẻ bề ngoài, bèn 
trong những vỏ cảy meo mốc những dòng nhựa nóng đang cuồn cuộn cháy, 
dang cần cũ chăm chi nuôi cây. Cái im lặng hiện giờ là điều cần thiết đẻ 
một ngày kia vang lên tiếng hát tiếng cười xôn xao, rạo rực. 

Va ngay ấy dã đến khi Chúa Xuân về với trần gian. Khắp nơi rộn rã 
tiếng vui cười nao nức: “Xuân ơi xuân dà về! Có tin vui nào vui hơn ngáy 
xuân dên!". Không gian trút bỏ bộ mẠt xám xịt, trầm ngâm. Thay vào dó là 
những vạt nắng âm áp dịu dàng, những cơn mưa bụi “đô êm êm trên bến 
váng” Diéu kì diệu nhất là những chồi non ti hon đang nhô ra ngơ ngác 
ngĩim d.it trời. Màu xanh nõn ná, ngon lành ấy khiến dất trời bừng lèn một 
sức sung mới rạo rực say mê. Chim chóc sau mùa di cư cùng gọi nhau về 
chôn cù. chuyện trò tâm sự râm ran. Vui nhát là các em nhỏ, xuân về là 
Tét đèn, các em có áo mới, được “lì xì” mừng tuổi, được mua lợn để dành... 
Ngơơi lớn, cá những người khó tinh nhất cũng nỡ nụ cưỡi bao dung nếu 
khỏng vô cớ ngân vang một lởi hát khe khè nào đó... 




Nhưng xuân cũng mới chí là khúc dạo đầu cho bán hòa ca náo nhiệt cùa 
trời đát. Mùa hạ mới là cao trào của sự ồn ào, náo nức ây. Nốt nhạc đấu 
tiên là cái nắng chói chang vàng giòn, nó nhắc nhớ mọi người nên yên vị 
trong nhà và nếu có ra ngoài phải biêt mang mũ nón cấn thận. Vậy nên, 
mua hạ là mùa các loại mù, ô bung nờ như hoa dưới phó. Tiếp đến la những 
tán lá xanh um tuôn ra không ngớt, từ trên cao nhìn xuống, cỏ lẽ CMC nhã 
du hành vũ trụ cũng ngờ ngàng vé Trái Đất thân yêu. Tư các vòm lá xôn 
xao, tiếng ve ngán rám ran là dấu hiệu rò nhất báo hiệu hè đã về. Tiếp đến 
lá hoa phượng đỏ rực, lá trái chín vàng cây, là kì nghi hè vui sướng rạo 
rực... Yèu lắm mùa hè ơi! 

Khi những cơn mưa rào dịu xuống, khòng bát ngờ ập xuống nhưng tán 
cây Khi giọt nắng đã nhạt bớt màu, khi các cô cậu học trò ngưng không 
nói dên chuyện vui chơi... Là khi ấy, mùa thu đã về. Trời mùa thu trong 
xanh, nước mua thu cũng trong xanh bởi mùa thu là mùa cua những dịu èm. 
nhẹ mát. Tiếng trống tựu trường nhảy nhót trong trái tim cậu học trỏ nhò. 
Chiếc lá chao nghiêng trong không gian làm bờ ngờ lòng người nghệ sĩ. 
Con gió heo may chạy dãi theo dây phố làm lá thu xao xác suốt con (lường. 
Múa thu thường gợi nỗi buồn vương tơ rất nhẹ. Nhìn mây lửng lờ trôi, nhìn 
nước lững lờ chảy, nhìn chim lững lờ bay, tâm hồn nhỏ cua tôi cũng lưng lờ 
lang thang những con đường hoa sửa... 

Bốn múa của đất nước, mỗi múa một sắc màu, một cám xúc. Tôi yêu tất 
cả những hình hài màu sắc ấy như yêu chinh quẽ hương yêu dấu của mình. 


Đề 71: Cảm nghĩ của em về con người Nguyễn Trãi qua văn bán “Cô;i 
Srín ca”. 

Bài làm 

Người xưa có câu: Thi dl ngôn chí nghĩa lã dũng thơ để nói lèn ý chí, 
khát vọng ciia mình. Như vậy là qua thơ ca, người nghệ sì cũng thê hiện 
tàm hồn và bán ngã của bán thản. Qua văn bản “Côn Sơn ca”, Nguyền Trài 
dà thế hiện một tấm lòng rộng mở với thiên nhiẻn, chi hướng hương 
“nhàn” xa lánh bụi trản ván đục. 

“Côn Sơn ca" ra đời trong những năm tháng Nguyễn Trãi rời bó chốn 
quan trường quy về ở ẩn ở núi Côn Sơn, Chí Linh, Hai Dương. Cảnh núi 
Côn Sơn thanh bình yên á và mong muốn xa lánh cát bụi trần ai. những 
toan tính đới thướng dà gợi cảm hứng cho sự ra dời của văn bán 

Yèu thiên nhiên, Nguyền Trãi mở lòng đón nhận cánh rừng Côn Sơn 
với tát cả tâm hồn mình: 

"Côn Sơn suối cháy ri rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai 
Côn Sơn có đá rêu phơi 
Ta ngồi trôn đá như ngồi chiêu êm 




Trong ghểnh thòng mọc như nòm 
Tim nai hóng mát ta làn ta nòm 
Trong rùng cỏ trúc bóng râm 
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhan’ 

Thật vậy, tác già cám nhận thiên nhiên Còn Sơn bàng háu hết các giac 
quan- thinh giác dô làng nghe tiêng suối, thị giác dê chiêm ngưỡng hình anh 
rưng thong mát dịu, xúc giác dê tận hương cái êm ãi cùa những nệm rêu 
xanh. Tiêng suối Còn Sơn dược so sánh với thứ âm thanh trác tuyệt mà con 
ngươi có thế tạo ra: “tiêng dán cầm”. Đàn cầm là loại đàn quỹ, thường dược 
.sứ dung trong những buổi tấu nhạc cung đình. So sánh tiếng suối với tiếng 
dan cầm, Nguyền Trãi ngầm ngợi ca sự trong trẻo, réo rắt nên nhạc nèn thơ 
CUÍI ti õng suối. Không chi vậy, thiên nhiên dưới cái nhìn cùa Nguyền Trãi rất 
tư nhiên mà cũng rát tiên nghi chảng kém chốn cao sang là mây: suối như 
tiếng 'dãn, rêu như nệm èm, thông trúc cho bóng mát cho cánh đẹp... Phái là 
ngươi khoang dạt yèu thiên nhiên đến nhưỡng nào, chan hòa vơi thiên nhiên 
đèn nhương nao mới có dược những cảm xũc rộng mờ thanh thản dèn thê. 

Nhưng trên hết. Nguyễn Trãi thẻ hiện một khát vọng lánh đục về 
trong, hướng cái “nhan" ung dung nơi trần thê. Hình ánh nhãn vật ta ngồi 
ngâm thơ nhàn dưới màu xanh mát cùa tán trúc che ngang, gợi cho ta nghĩ 
đến hình ánh một tiên ông nhàn tán, không chút vấn vương thẻ sự. Đó một 
thi si đa tình đang thả trọn tâm hồn với thiên nhiên. Thực ra, trong cuộc 
dời. klhỏng kê lúc làm quan mà ngay khi đà về ở ân ở Côn Sơn, Nguyền 
Trài vẫn một lòng lo cho nước, cho dân. Thế nhưng có lè chính vi thế mã 
chúng ta càng cãm phục vẻ đẹp tài hoa và tâm hổn thi sĩ của ông. Trong 
muôn vàn vướng bận, Nguyền Trãi vẫn dành cho thiên nhiên một tinh yêu 
thật tươi trong và tuyệt dẹp. Đó cũng chính lá vé đẹp nhất trong tâm hồn 
cao quý cua óng. 

Ngươi xưa tưng nói: Thơ văn cùng chinh là người. Diều đó thật dũng với 
con ngươi Nguyễn Trãi. Vã như thế, dọc “Cỏn Sơn ca”, dọc thơ Nguyền Trãi 
ta can.g thêm hiếu, càng thêm trân trọng, khâm phục một tâm hồn, một 
nhân cách cao dẹp, trong sáng. 

Đề 72:: Cảm nghĩ của em về tình bạn thời học sinh. 

Bài làm 

Nhtững tháng ngày cắp sách đến trường là khoáng thời gian chúng ta cỏ 
rất nhiiểu ban bè. Sự hồn nhiên, vô tư và những mộng mơ cùa tuôi trẻ đã 
lam cho tinh bạn thuứ học trò trờ thành thứ tình cãm thiêng liêng và quỹ 
giã nhất 

Nhưng người bạn đốn với ta từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Sau 
khoanlh khắc ngơ ngác, e dè là những tiêng cười làm quen rát hồn nhiên và 
có phầin ngộ nghĩnh nữa! Từ đó, ta cùng bạn vui đùa, học hỏi những điều 
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mơi lạ xung quanh. Kồi cùng thi đua học tập làm theo năm điều Bác Ilồ dạy 
xứng đáng lá con ngoan trò giói, là cháu ngoan Bác Hồ. Khi lên lớp ba, tất 
ca lơn thêm một chút khi cùng được kết nạp vào Đội Thiêu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh. Ta lại cùng bạn tiên bước trên con dường học tập và phấn 
dâu trớ thánh một người đội viên tốt. Trẽn lớp học, bạn bè cùng trao đỏi 
bài. bây cho nhau nhừng cách học bài nhanh, làm toán tốt, góp ý cho nhau 
những sai lầm dè sừa chừa. Bước khòi cánh cống trướng lá rủ nhau dành 
chắt, bắt ve, chia nhau cái kẹo gạo ngọt ngọt, giòn giòn... Chao ôi! Tình bạn 
thật thuớ ấy ngây thơ và trong sáng đèn chừng nào. Rối mồi khi ta buồn 
han lại cúng ta chia sé. Khi có bạn bè thì niềm vui được nhân đỏi, nhản ba 
còn nỗi buồn thì chia ba chia tư thật dũng. 

Cánh cổng trường cấp hai mớ ra thật rộng, những khó khàn trong cuộc 
sống cũng nhiều hơn nhưng cũng vì đó mà tình bạn lớn hơn rất nhiều. Mồi 
người tùy theo tính cách, sở thích mà chọn cho minh một vài người bạn 
thân. Những người bạn ấy chẳng những cùng ta học tập mà còn cúng ta 
chia sé nhiều tâm sự, nhiếu nỗi lòng (bước vào cấp hai là tất cả chúng ta dã 
bat dáu “lớn” rồi mã!). Tinh bạn đòi hói nhiều hơn sự dống cám. sự vị tha 
Chi một chút ich ki xen vào cũng khiến tình b.ạn học trò trở nén tan vỡ 
Thê mới biết cái gì dẹp thì rất mong manh nếu ta không biết cách nâng niu 
thì làm mất lúc nào chàng biết. Mồi người lại có nhừng ngươi bạn cùa riêng 
minh nhưng ai chàng có những người bạn cùng mình chung niềm vui sinh 
nhật, chung niềm vui điếm tốt, chung nhĩíng hoài bão khát khao và chung 
cá những nỗi buồn tuổi học trò bâng khuâng thương nhớ. Tói còn nhớ mãi 
hình ánh người bạn thức khuya hơn mọi ngày gò minh trên bàn học chép 
vớ cho tôi vi tôi bị ốm. Tôi cũng nhớ ngây mưa ráo giừa hạ, tỏi vừa khúc 
vừa gồng minh đạp xe ngược gió đèn bệnh viện thăm bạn mó' ruột thừa... 
Vãng, nếu có gi dẹp nhất ớ tuổi học trò thì đó là tinh bạn vò tư. thiêng 
liêng và cảm động. 

Tình bạn tuói thơ trong sáng đẹp đẽ, nó giúp ta tiên lên trong cuộc 
sống, vượt qua mọi khó khăn, thứ thách. Và bới vậy, tình bạn ấy phai dược 
nàng niu giữ gìn đê nó mãi mãi tốt dẹp và bền vững với thời gian. 


Dề 73: Căm nghĩ vể nụ cười của mẹ. 

Bài làm 

Người mẹ thân yêu và tinh mầu tử thiêng liêng dà trớ thánh bến bờ 
mong ước của mỗi người con trong cuộc sống. Nghĩ đến mẹ, ta lại nghi đến 
nụ cười dịu dàng, ấm áp. Nụ cười của mẹ giống như tia nắng thần kì lãm 
trồi dậy trong ta bao cảm xúc ngọt ngào. 

Nụ cười cùa mẹ lâm ấm lòng ta mỗi khi ta cám tháy có dơn lạnh gia. 
làm ta thèm yêu đời, yêu cuộc sống. Tuổi mới lớn cùa chúng ta lán sao 
tránh khói những giây phút bâng khuâng chợt vui rồi chợt buồn. Nhít la 
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nhưng khi bị (liêm kém, nhưng khi cãi cọ với ban bè, ca những khi mác lỏi 
vói ngươi lớn . Và khi áy, nụ cười cùa mẹ nớ ra trẽn mòi bao dung bi ốt 
mây Nò như ánh năng ngây đông, như cơn mưa ngày nắng, như lán gió 
mía h<- Nụ cười của mẹ là đòi tay âu yếm n.ãng ta dậy, cho ta thèm mềm 
tin vau cuộc sông. 

Nụ cưới cua mẹ càng diệu ki hơn nữa khi ta giành được những thanh 
cóng nho nho trong cuộc sống. Bạn hãy đế ý đến gương một cùa mẹ khi hạn 
thòng háo chu người điểm mơời dỏ chói, khoe với người một việc tốt bạn dã 
lãm dược hay dơn gián chỉ la một việc làm trong gia đinh bạn tự lãm lấy 
giup bố mọ... Chao ôi! Nụ cười ấy rạng rỡ, dẹp đè biết bao. bờ mỏi me hé nụ 
như binh minh lèn toa rạng tâm hỏn ta. Bạn thây gi tư đó? Nó lớn lao hơn 
một lờí chia se, nỏ vĩ dại hơn một lời dồng tinh và tiỏp cho ta thèm bao 
nhiêu sửc mạnh đế tiếp tục làm nhừng việc có ích cho cuộc đời này. Bao 
nhiêu tinh chm yêu thương trìu mến dạt dào có lê mẹ đều dồn vào nụ cười 
dỏ gứi cho ta thòng điệp của yêu thương. 

Ban hãy thử tướng tượng nếu một ngày não đó nụ cười ấy tát trẽn 
gương mặt mẹ thi cuộc Sống sê ra sao? Sự té nhạt, lạnh lẽo sẽ chiêm lĩnh 
tâm hồn bạn. ngôi nhà bạn. Chừng còn ai an úi ta mỗi khi ta buồn, chàng 
con ai chia sẻ mỗi khi hạnh phúc, sướng vui. Cũng chăng còn ai nâng dờ, 
sươi ấm ta bứng mòt nụ cười... Và lúc ày ta mới hiếu dược sự quan trọng cùa 
nu cười mẹ trong cuộc đới minh. 

Nụ cưới cùa mẹ là nguồn dộng viên rất lớn, là món quà rất quý mà cuộc 
dơi danh cho mỗi người con. Bới vậy. hây biết trán trọng vã giư gìn dê nụ 
1 -ươi dưng bao giờ tát trên bờ mỏi cùa mẹ. 


I)e 74: Mùa xuân vốn là nguồn cảm hứng bâ*t tận của thi ca, nhạc 
lioụ. Hãy viết một bài văn nêu cảm nghĩ của em về mùa xuân. 

Bài làm 

“Xuân đã về! Xuân đã về! Kìa bao ánh xuân về vui quá!...” Mùa xuân! Mùa 
cùa trán trề hy vọng, mùa cua sỏi nối ước mơ và khao khát. Và bới thè, tiêng 
“Xuân ve!" dược tất thày chúng ta reo lên như tiếng chào mừng một vị chúa 
nhãn tứ, dẹp đè. 

Xuiàn đến, khu vườn nhà như dang khoác lên mình một chiếc áo nhung 
xanh, 'điếm xuyết trên đỏ là quýt đò, cam vàng... trông càng đáng yêu. Trên 
các cà nh cây kẽ lá còn sót lại những đốm sương, trỏng xa như dát kim 
cương. Sớm nay, những cỏ cậu chim én di di cư từ hôm nào mà bây giờ đà 
dột ngột bay về đậu vắt vẻo trẽn cành khé vươn cỏ hót liu lo bài ca chào 
xuân hàng giai diệu thiêng liêng vã kiểu cách. Ong mật trời dần nhô cao, 
nang ‘dãn xanh biếc. Nấng sưởi ấm thềm nhà, mái ngói. Nẩng sưđi ấm 
những néo dường quê lầy lội. Náng còn khẽ gò cửa gọi những chồi non mơn 
mờn vừa dược sinh ra trong mùa đông nhưng còn e ấp, ngại ngùng chưa 
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dám ra chào bà con hàng xóm. Thật kì diệu biết bao! Mỡi chi có một vài 
tuần mã nắng đà gọi thức chồi non cùa muôn nghìn cây lá. Nhìn màu xanh 
non tơ. mơ màng của chồi biếc, ai cũng thấy mình trẻ ra. đẹp lèn. Sức Xuân 
mãnh liệt cứ thè theo nắng vàng, theo chồi biếc mà áo áo tràn khdp mọi 
nơi. ban bỏ lộc trời cho muôn vật muôn loài. Cánh sông suối dược ánh năng 
mật trơi chiếu tóa trỏng xa như dát vàng. Lũ cá đú màu sắc dang tung tăng 
chao lượn như muốn hòa chung niềm vui với tất cả mọi người trong mùa 
xuân nãm mới này. Cô gió vui vẻ nhởn nhơ trên cánh đồng thăng cánh cò 
bay khiên mái dầu những cây lúa dang thì con gái được dịp ghé sát váo 
nhau tàm tình trò chuyện. Trẻ con trong làng chạy tung táng, mật đứa nào 
dứa nấy dều vui vẻ và hớn hở vì được nhận tiền lì xì. Cây mai, cây dao dớn 
nắng trước sản nhà bồng cựa mình, vờ những búp me xám xanh ra thành 
vô vàn búp non tươi màu lá mạ... Cây mai, cây dào không thè thiêu được 
trong mỗi gia đình ngày tết ngày xuân. Nó như một vị thần linh cua mọi 
người nơi đây giúp họ bước sang năm mới hạnh phúc, vui vẻ và gựp nhiều 
điêu may mán. 

Xuân dà về. Hơi xuân ấm. Sắc xuân váng. Và tình xuân cùng náo nức, 
lung linh, huy hoàng như muôn ngàn tia năng múa xuân... Mùa xuân! Mùa 
của hy vọng, đợi chờ sẽ sống mãi trong mỗi người chúng ta nơi đây. Tốt sẽ 
qua di nhưng hương vị của mùa xuân sè đọng mãi trong chúng ta không 
phai mờ. 


Đề 75: Phát biểu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương dất nước 
qùa hai tác phẩm "Sài Gòn tôi yêu" (Minh Hương) và 'TVlùa xuân 

cùa tôi" (Vũ Bá ng). _ 

Bài làm 

Nhá phê binh Hoài Thanh từng viết: “Văn chương... luyện nhưng tình 
cam ta sán cỏ". Một trong những thứ tình cảm mà ván chương dã tỏi luyện 
cho con người dó lã tình yêu quê hương đất nước. Qua hai văn bán "Sãi Gòn 
cua tỏi" và "Múa xuân của tỏi" tác giả Minh Hương vả Vũ Băng cliáng 
nhừng dà thẻ' hiện tinh yêu quê hương đất nước tha thiết mà còn “luyện” 
sâu cho độc giá tình cảm thiêng liêng, quý báu đó. 

"Sài Gòn tỏi yêu" là môi tình dai dẳng bền chạt dối với Sài Gòn, là tình 
yêu và niềm tự hào cùa tác giả Minh Hương. Cánh sắc thiên nhiên, khi hậu 
và thời tiết, cư dân ớ đây được tác giá cảm nhận rất sâu sắc. Ngay từ dầu 
bài văn, người đọc dà cám nhận được vẻ đẹp dàc trưng cùa Sài Gòn qua 
cách đối chiếu, so sánh và án dụ khéo léo. Đối chiếu ba trâm năm tuoi của 
Sài Gòn với bốn ngcàn nãm lịch sủ của đất nước, nhà vãn đã khăng định 
Cãi dỏ thị này còn xuân chán". Và hình ảnh so sánh độc đáo "Sài Gòn cư 
tre hoài như một cày tơ dương dộ nõn nà", hình ánh ấn dụ: Cái đô thị ngọc 
ngã này...". Thành phò Sài Gòn quá thực rất tươi trẻ, dang độ xuân xanh. 



kho<’ khoăn vươn cao trán trề sức sống nhưng iại theo gọn trong hình hài 
cua ngọc ngà. quỹ hiếm. Bén cạnh đó còn có những cụm tư "còn", "cứ", 
'đương . biếu hiện rò sự trỗi dậy sức xuân, trăn dầy hứa hẹn. tinh cám 
mến yẽn vơi mành đất náy. Sự phát hiện vá tinh cảm cua tác gia phong 
phu. tinh tè vá nóng nàn hơn bới tình cảm dang trỗi dậy, không nén nổi 
cám xúc cua minh. Đó la tinh yêu chán thánh mãnh liệt, đấm say, cuồng 
nhiệt dôi với thành phố Sái Gòn. Đặc biệt, tác giá đà khéo léo trong việc sứ 
dụng hiện pháp so sảnh, phép liệt kè và dại tư "yêu" dược nhắc lại tới sáu 
lan két hợp với nhịp văn nhanh gấp. "Tòi yèu Sài Gòn da diết như người 
dàn ỏng ôm ấp môi tình dầu chứa nhiều ngang trái". Thánh phô Sài Gòn 
như một người bạn tinh, mòt người bạn tri âm tri ki. Qua sự cám nhận về 
khi hậu của Sái Gòn, tác gia như một lần nữa muốn nhấn mạnh tinh cám 
dó. Không yêu, không đắm say thì sẽ không phát hiện ra những gi riêng 
biệt nhát của Sải Gòn. Nào lã yêu "nắng sớm, yêu những buòi chiều lộng 
gió. Nao la dang ui ui bỗng trong vắt như thủy tinh. Sự thay đỏi đột ngột, 
bất ngỡ của thời tiết kỹ diệu làm sao! Trong thời tiết ấy, nhịp điệu cuộc 
sõng Cua thanh phò lúc thì náo dộng, dập dìu xe cộ lúc thì "dèm khuya thưa 
thớt tiếng ồn hay" cái tĩnh lặng cùa buối sáng tinh sương. Tàt cả các biện 
phap nghệ thuật trên đểu nhấn mạnh tình cảm của tác giá và thế hiện sự 
phong phũ nhiều vè cùa thiên nhiên, khí hậu Sài Gòn. 

Không chi yêu thiên nhiên, khí hậu nơi đây mà đó còn là sự cảm nhận 
về phong cách người Sài Gòn. Đó là: tự nhiên, chân thành, bộc trực, dễ cởi 
mở, nlanh bạo má vẫn ý nhị. Bằng sự hiểu biết lâu bền của mình về con 
người Sài Gòn suốt năm mươi năm được gần gũi họ. Những nét tính cách ấy 
dược thế hiện qua dời sống hàng ngày và hoàn cảnh thử thách cua lịch sứ: 
bất khuát, dũng cám, kiên cường... tạo nên phong cách riêng của người Sài 
Gòn I)u trong mỗi câu vãn không nhắc đến tư "yêu" nào nhưng đã bộc lộ 
biết bao tình cám mến yêu, tình nghĩa đối với manh dất thân yêu máu thịt 
nãy. Bằng giọng vàn nhẹ nhàng, sư cám nhận độc dáo vá tinh té cua tác 
gia thánh phố Sài Gòn hiện lèn thật năng động, tré trung và xiết bao yêu 
thương! Qua sự gắn bó lảu bền. am hiểu tường tận về thành phố cùa minh 
lác giá dã gửi gÁm biết bao nhiêu tình cảm với mảnh đất qué hương nhưng 
tình cam nôi bật nhát trong từng đoạn vân, câu vãn là tình yêu quê hương 
đất. nước Có lẽ răng, xuất phát từ tinh cám chân thành này má tác giá mới 
viết nên vàn bân dộc dáo "Sài Gòn tôi yêu". 

Không bao quát mọi mặt đời sống xã hội và thiên nhiên nơi mánh đất 
mình yêu quý như tác giá Minh Hương, trong đoạn trích "Mùa xuân của tôi", 
nhà văn Vù Bàng tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và không khí mùa xuân ớ Há 
Nội và miền Bác qua nồi nhớ thương da diết của người con xa quê. 

Táo giả dưa người dọc ngược về quá khứ, trở lại với những tháng năm 
sống ớ Ilà Nội cùa mình đê hưởng thụ tất cả sức sống tràn trẻ của mùa 
xuân: đẽ lớn lèn, trẻ lại cùng múa xuân xứ sở. "Mùa xuân cùa tôi - múa 



xuân Bắc Việt, mùa xuân cún Hà Nội". Nhà văn Vù Bàng đã như vẻ què 
hương hăng câu vân ngân nga. như những tiêng reo vui như thế. Mua Nuãn 
cua riêng tỏi - mùa xuân cùa Băc Bộ. mùa xuân cùa Há Nội lã múa xuân 
gán hơn nữa. riêng tư hơn nừa bởi mua xuân đó chính la múa xuân cua qué 
hương mã tác giá ngav đêm đau đáu hướng về. Bằng phép điẻp tù mua 
xuân" được nhắc đi nhấc lại hôn lấn trong một câu vAn như khơi nguồn cho 
mạch cám xúc dâng trào, nối liền hiện tại với quá khứ. dưa tác giá tư miền 
Nam xa xôi trơ về sống trong lòng của mua xuân Hà Nòi - quê hương yêu 
dấu. Nhớ về mua xuân cùa Hà Nội. nhớ về mùa xuân cùa què minh, tác- gia 
sứ dụng liên tiếp các điệp từ làm nối bật cái đặc trưng cua mùa xuân Thu 
dô yêu dâu. Đó là tiết trơi “giỏ lánh lạnh”, “mưa riêu riêu”, tiêng trỏng cùa 
đêm hội chèo vang lên trong đêm xanh, nhừng câu hát tó tình ngọt ngao 
cúa dõi trai gái yêu nhau vọng lại,... Nhiều sự vật như tư mùa dòng còn 
vương lại nhưng lại có cái ấm áp, nồng nàn cùa khí xuân. Tất cà reo vui 
rừng múa xuân quẻ hương dà về, không khi ém đềm trong tréo mơn man dã 
tràn ngập bao trùm lên mọi cành vặt. 

Mùa xuân đã khơi dậy ớ con người ta sức sông tiềm tàng và làm cho nõ 
trớ nén mạnh mè. Đó lã sự biếu hiện cùa sức sống: Không uống rượu rối 
cũng phai phát say, nhựa sông như trong ngươi cảng lên như lộc cứa loai 
nai như lộc cùa mầm non tuôn trào. Sửc sống kỳ diệu cúa mua xuân - một 
mua xuân thản thánh tiềm chứa sức mạnh thiêng liêng, huyền bí. Tàt c:i 
như dang hồi sinh, khơi dậy khát vọng cao đẹp nhất của con người dó lã 
khát khao sống và yêu thương. Mùa xuân cúng với ngày tét cũng là dịp sum 
họp cùa gia dinh, nó thói thúc trong lòng người tinh cám gia dinh gan bo. 
hướng vẻ cội nguồn. Với những giọng diệu thiết tha và dòng chây cam xúc 
tuôn trào mạnh mẽ, tác giá đã giúp ta cám nhận được những điều kỳ diệu 
cua múa xuân dem đến: nó tiếp thêm cho ta tình yêu quê hương, khơi dậy 
trong ta những giá trị tinh thần cao quý. Một mùa xuân dẹp quá, vui quá, 
một mùa xuân ngọt lành trong tréo và dâng yêu làm sao. Trên mánh đất 
hỏm nay, người chiến si phái rời xa què hương, sinh sống trên đất khách 
quê ngươi thì tinh yêu quẽ hương, nỗi nhớ da diết quẻ hương sẽ không phai 
mờ trong anh. 

Hai nhà văn phái thân thiết, gắn bó với mảnh đất què hương dén 
nhướng nào thi mới viêt nèn những áng văn đặc sắc dẽn thế. Hai Vi\n bán 
gợi lên trong ta biết bao câm xúc nhưng, tình yêu quẽ hương đãt nước của 
tác gia dươc thể hiện sáu lắng và đậm nét qua sự cảm nhận về thành phô 
Sài Gòn và mùa xuân Hà Nội. Hai bài tùy bũt đà giúp người đọc tận hướng 
dược những tình cám nồng nàn, đàm thăm và tình yêu bền chật, thúy 
chung với mùa xuân quê hương và thành phô yêu dấu. Đó là tình yêu mến, 
tự hào về què hương, là sự ngưỡng mộ, đắm say mùa xuân Hà Nội. Cùng là 
tinh yèu thương què hương nhưng sự biếu hiện lại có những nét riêng dộc 
biệt không thế trộn lẳn. 
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Tinh yèu qué hương đất nước là tiếng nói chung mà hai vãn bàn muốn 
gưi gã Ì 1 đen chúng ta vá đê nhắc nhớ chúng ta rang- 
"Quê hương mỗi người chỉ một 
Như là chí một mẹ thỏi 
Quở hương nếu ai không nhớ 
Sò không lớn nổi thành người". 

(Đỗ Trung Quân) 


nề 7G: Qua những tác phẩm đã học và đọc thêm, hãy phát biêu 
cám nghĩ c ủa em về người phụ nữ trong thớ tru ng dại. 

Bài làm 

Thơ ca trung đại Việt Nam có rất nhiều tác phẩm hay và độc đáo hướng 
(lẽn sò phận cùa người phụ nữ trong xả hội phong kiến. Qua ba bài thơ 
Thinh phụ ngâm khúc" của Đoàn Thị Điểm, "Bánh tròi nước" của Hồ Xuân 
Hương va Qua đèo Ngang' của Bà Huyện Thanh Quan, người đọc đã cám 
nhận được vé đẹp đáng trân trọng cúng số phận bất hạnh, nói tròi đáng 
thương cùa những kiếp người ấy. 

Dọc ba bài thơ, hình ảnh của người phụ nữ xưa hiện lẻn thật chán thực với 
bao phàm chất quý giá. Trong bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương: 
"Thản em vừa trắng lại vừa tròn 
Báy nối ba chìm với nước non 
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 
Mà em vẫn giữ tấm lóng son " 

Ngươi phụ nữ hiện lên đẹp dẽ với ngoại hình xinh xéo, dáng yèu đáng 
món Họ không chi đẹp vé bề ngoài mà còn rât thanh cao, trong sáng về 
tàm hồn. Dầu cho cuộc đời vùi dập, cân đong họ vẫn giữ một “tấm lòng son” 
trung trinh nguyên vẹn. Nhưng sô phận đâu có chiểu theo ý người. Thời 
xưa, những người phụ nữ luôn phái phụ thuộc vào xã hội, vào cha, váo 
chông, vào con: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tứ tòng tứ. Họ 
không dược quyết dịnh cuộc sống cùa chính minh. Không chi vậy, sô phận 
họ lại long dong, lận đận, chìm nối với cuộc mưu sinh nhọc nhàn. Câu thơ 
' bay nối ba chim với nước non” gợi đến bài ca dao rất quen thuộc viết về 
ngươi phụ 11 Ơ: 

"Cái cò lận lội bờ ao 
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc ni non”. 

Dèn vàn ban “Sau phút chia li”, tác giả dà thê hiện cụ thê một nồi niềm 
khò dưu cua người phụ nừ: chiến tranh phong kiến đã chia lìa hạnh phúc gia 
đinh đò dõi lứa phai chịu cánh ké ở, người đi dầy quyến luyến, nhớ nhung: 
"Chàng thì đi cõi xa mưa gió 
Thiếp thi về buồng củ chiêu chăn 
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Đoái trỏng theo đã cách ngàn 
Tuôn màu mây biêc trái ngàn núi xanh 
Chôn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại 
Ben Tiêu Tương thiếp hãy trông sang 
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương 
Cày Hàm Dương cách Tiêu Tương mây trùng 
"Cùng trông lại mà cùng chổng thấy 
Thấy xanh xanh những máy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngát một màu 
Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai". 

Đọc bái thơ, cỏ lẽ ai cũng thấu hiếu được nỗi buồn, cỏ đơn của ngưỡi phụ 
nữ tiễn đưa chồng ra trận. Chiến tranh đã cướp đi của người ph 1 nCí ây 
hạnh phúc lứa đôi. Hình ánh “chàng đi” - “thiếp về” thật ngậm ngùi, tê tái. 
Chia tay chống mà cỏ không muốn rời, vẫn lưu luyến. Điều đó thế niộn rất 
rò qua nhửng hành động “đoái trông theo", “hày trông sang”, “cùr.g trỏng 

lại”_ Đặc biệt là phép điệp ngĩr Tiêu Tương - Tiéu Tương, Hàm Tương 

Hàm Dương, thấy - thây, xanh xanh - xanh, ngàn dâu - ngàn dâu; cùng 
piiep tiếu đối 'Chốn Hàm Dương chàng còn ngoánh lại” - “Bến Tiêu Tương 
thiếp hày trỏng sang”, “Bến Tiêu Tương cách Hám Dương" - “Ciy Ham 
Dương cách Tiêu Tương”. Câu chữ như đan quyện vào nhau và lòig người 
cũng quyến luyến, bịn rịn chẳng muốn rời. Cuộc sống gia dinh cta người 
phụ nữ vốn nhiều nhọc nhằn nay cũng chẳng được yên bình. Chiên tranh 
tao loạn dã chia li đòi lứa, từ nay, người thiếu phụ ấy sẽ phái ngiirỉ ngùi 
sông trong cô đơn dê tuối thanh xuân qua di trong tủi hờn. 

Mỗi người phụ nừ lại có một hoàn cảnh, một tâm sự riêng. Nét bài (hơ 
“Bánh trôi nước” và văn bản “Sau phút chia li" là tâm sự của những người 
phụ nữ bình dán trong xã hội thì “Qua Đèo Ngang” lại l«á lời tự '.inh của 
người phụ nữ thành dạt, có dịa vị trong xã hội. Dẫu vậy, lòng nhà Ihrí rùng 
mang nặng ưu tư về niềm riêng, nỗi chung trước cuộc dời: 

"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tài 
Cỏ cây chen dá. lá chen hoa 
Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bân sông chợ mấy nhà 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia 
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước 
Một mành tình riêng ta với ta". 

Bài thơ là lời tác già - một thiếu phụ đang trên dường đời qui- dê 
đên nơi đất khách quê người. Cho dù đó là chốn kinh dô hoa lệ. chuyên 
tha hương vần gợi lên trong lòng bà những nỗi sầu xót xa, thím thìa 



Dứng trước cánh xế chiều nơi Đèo Ngang hoang vu rợn ngợp, chứng kiến 
cuòc sòng vát vá. heo hút cùa người dân miền sơn cước, Bá Huyện Thanh 
Quan khùng chi chạnh long buồn mà còn rất có dơn buồn tủi. Một minh 
ba phai (lói diện với chinh minh giữa không gian ấy: 

"Dứng chán dứng lại: trời, non, nước 
Một mánh tình riêng ta với ta". 

Tám hồn người phụ nữ thê hiện qua bài thơ là sự nhạy cam, tinh tẽ và 
cũng rất nhân ái, vị tha. 

|ỉa bài thơ, ba người phụ nữ khác nhau, ba tình cám khác nhau. Dầu 
cùng dẹp, cùng tài nhưng họ luôn phái ấp ủ trong long những niềm riêng 
chăng biết chia sé cúng ai. Viết về những người phụ nữ trong xã hội xưa các 
tác gin dã thê hiện sự dỏng cám chân thành tha thiết đỏi với số phận của 
họ Vai như thè, những tác phàm ấy sè còn sống mãi với thời gian bới giá 
trị nhàn dao sâu sắc. 


Đề 77: Múa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng sáng 
lá«e bất tận cho các văn nghệ sĩ đồng thời dể lại trong lòng 
người những cảm xúc khó phai. Em hãy tưởng tượng về một 

ngày thu Hà Nội và nêu cám nhận về vẻ dẹp ấy. _ 

Bài làm 

Mót chiều, tói thong thà hước dạo trẽn con phố nhó và bỗng nhận thấy: 
nhưng bòng hoa cúc vàng tươi đã nở rộ, hương thơm ngọt ngào của những 
chùm hoa sưa phảng phất đâu đáy, những chiếc lá ủa vàng dang rơi rụng... 
Thê lá: mùa thu dịu dáng đà về trên những con dưỡng Hà Nội! 

Bá ng sớm, dưng trên gác tập thẻ dục tỏi ngắm nhìn con phó thán quen. 
Trơi c hưa sáng hản, những màn sương đêm mờ áo bao trùm lên bầu không 
gian t inh lặng Những mái nhà trầm lặng dưng trong sương, những d.áng 
cây cồ thụ uy nghiêm đứng trong sương, cảnh vật yên tĩnh phảng phất sắc 
màu h uyền bí. 

Khù thần Mặt Trời lấp ló dăng chân trời xa thi sương tan dần, làm lộ rõ 
mọi vật, trên dường xe cộ đâ di lại tấp nập. Những tiếng còi cùa xe buýt 
ngán 'dãi. tiêng chuông xe dạp kèu rung reng trên phố; tiếng lạch xạch bày 
hàng, tiêng mặc cá dứt khoát trong khu chợ... dã làm cho thành phố trứ 
nên rộn rã, nhộn nhịp hơn. Một ngày mới bắt đầu. Trẻ con đi học, người 
lơn dẽ n cơ quan. Ai ai cùng tát bật với công việc cùa mình. 

Trưa Nhưng tia nắng ấm trải dài trên dường, thinh thoáng lại lịm di một 
lúc. Tirèn con phó nhỏ lừng thừng những gánh hàng hoa rong. Nào thược dược, 
lay ưn., nào hoa huệ, hoa cám chướng. Nhưng nhiều hơn cá là hoa cúc. À vâng, 
mùa tlhu ma lại! 

“Mùa thu cùa cm 
Là vàng hoa cúc 
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Như nghìn con mát 
Mở nhìn trời êm”. 

Tòi còn nhớ mài bốn câu thơ này tôi đă học ớ lớp hai. Đầu thu, lúc đó 
trường tòi trồng nhiéu hoa cúc lắm! Hoa cúc có rất nhiều màu nhưng dẹp 
nhất là màu vàng. Những bóng hoa cúc đại đoá màu vàng tươi phái có đến 
hai, ba chục cánh hoa cong cong ve móng manh. Nhìn những khóm hoa cúc 
vàng đang giơ bàn tay xanh bóng lên trông như những dưa con cùa Thằn 
Mặt Trời dang vầy chào cha mẹ của chúng. 

Buòi trưa, trong ngỏ yên ăng dường như chỉ còn tiếng lá reo xáo xạc hoa 
quyện với giọng hót véo von của muôn loài chim, bồng tư xa tiêng dép lẹt xẹt 
với giọng rao: 

- Ai cốm không? Cốm đê.... 

Cốm Hà Nội thì nhất đấy! Cái màu xanh nõn chuối, cái hương vị 
đồng quẽ của nếp non dã giúp côm hấp dần được mọi người. Mùa thu, 
chắc ai cũng ăn cốm ít nhất là một lần. Giọng mời chao tha thiết “Ai 
cóm không!" dà khiến mọi ngươi déu không kiềm lỏng dược vả gọi gánh 
cỏm đê mua ba bốn lạng vể thường thức. Người bán háng gói cỏ’in cân 
thận ở bên trong một cái l«á sen xanh thảm rồi nhẹ nhãng thát dây cói 
bèn ngoài. 

Xê chiều, lá váng trên đường nhiều hơn. Chiếc nọ thã mình lên chiếc 
kia. dệt thanh một chiếc váy cho con dường, một chiếc váy dẹp nhưng gian 
dị va đặc biệt không ai cỏ được. Những cơn gió thoảng qua, nhẹ lấm nhưng 
ai cũng có cảm giác se se lạnh. Không chi có người lạnh và cây cũng lạnh vi 
mỗi lần như vậy nó lại mất đi mấy chiếc lá đế rồi đến mùa đông nó chỉ còn 
những cành khẳng khiu, trơ trụi. 

Nắng bảy giờ đã nhạt màu hơn trước. Những giọt nÁng cuối cùng yếu ớt 
chiếu qua tán lá cây, rồi dần dần nó đã tắt lúc nào không hay. 

Cho dên một hôm, màu vâng hoa cúc biên đâu mất. hương thơm ngọt 
ngao cùa hoa sửa dã di dâu mà không còn lâng lâng trong không gian nừa? 
Đường phố chi còn những thân cây trơ cành và những người mặc áo bòng 
ám cũng vội vàng qua lại. Buồn bã, lạnh lẽo quá. Mùa dòng đã về... Thê la 
mua thu dịu dàng dã di rồi... 


Để 78: Cảm nghĩ về nhân vật tên quan phú trong truyện ngắn 
“Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn. 

Bài làm 

Phạm Duy Tốn là cây bút viết truyện ngàn xuất sác nhát cùa những 
nãm đầu thế kỷ XX. Trong số những tác phẩm ông dè lại, Sống chết mặc 
bay là truyện ngắn tiêu biểu hơn cá, tác phám thê hiện rỏ tinh than nhãn 
đạo thòng qua việc lèn án thái độ vô trách nhiệm, vò nhân tinh không 
màng đến sự sống chết đối với người nông cùa giai cấp quan lại trong xã 
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hội cũ. Rọc tác phàm, người dọc thấy bất bình và cãm ghét vô cùng nhân 
vật tôn quan phii - bậc quan “phụ mẫu” của dân. 

Tac phàm láy hối cánh lá mùa lũ về trên làng X. giữa dèm đen nóng 
dan euc nhục chống chọi với mưa lũ dế cứu đẻ: ('lấn một giờ đém. Trời mưa 
tâm I.I Nước sóng Nhị Hà lên to quá; khúc đè làng X thuộc phu X xem 
chưng ming thế lắm, hai ba đoạn dê thấm lậu rối, không khéo thì vỡ mát '. 
Tính mang "con dàn'" cả vung dang bị đe dọa nghiêm trọng, "Kẻ thì thuỏng. 
ngưưi thi cuốc, người đội đát, ké vác tre" “người nào người nấy lướt thướt 
nhu chuột lột". Là quan huyện cùa dân, dáng ra. quan phải sát cánh bên 
dãn cung dán chóng đờ. Ilay chí ít ra lá phải họp bàn với các chức sắc đé 
hán cách dối phó. Nhưng không, khi tất cá dãn đen đang hối há lo cho khúc 
dê thì quan dang chềm chệ trong đình. “Cách dó chứng bốn năm trăm 
thưưc. Rình ày cùng ớ trong một đẽ. nhưng cao mà vững chãi, dầu nước to 
the nứa. cùng chăng việc gì", trong đình "đèn thắp sáng trưng", "nha lệ lính 
tráng, ké háu người hạ di lại rộn rịp". Giữa cánh vui vẻ, hoan lạc ấy, quan 
huyện trớ thánh trung tâm với phong thái đường bệ, kẻ cả: quan phụ mầu 
uy nghi chễm chệ ngồi' “Tay trái dựa gôi xếp, chân phái duỗi thẳng ra, đê 
cho tên người nhá quỳ ớ dưới dất mà gãi. Một tên lính lệ đứng bèn cắm 
quạt lòng chốc chốc sẽ phây. Tèn đứng khoanh tay trực hầu diếu dỏm. Ben 
cạnh ngai, mè tay trái, bát yên hấp đường phèn, tráp đồi mồi, hai bên náo 
ung thuỏc bạc, não dồng hồ vàng và cơ man những vật dụng quý phái sang 
trọng khác". Quan như không hề hay biết đến tinh trạng thám thương cùa 
dán chung. Sự võ trách nhiệm ây khiến người đọc bất bình và không hiếu 
tại sa <0 lại cỏ kẻ vỏ tình dến vậy. Là một người thường vỏ tàm với cánh ngộ 
bi dát cứa dàn chúng đà không đành, huống chi, dây lại là bậc quan dân! 

Báui chất vò nhản đạo, lỏi sống "sông chết mặc bay" cùa tên quan huyện 
dã ilản lộ rõ. Mưa giỏ và sinh mạng hãng ngàn con người không dược quan 
chú ý bang một tràm hai mươi lá bài đen đó. Không khí trong đình vần 
tinh mịch y trang, chi dõi khi nghe tiếng quan gọi "diêu máy", tiêng "dạ", 
tiếng "hốc", "Bát sách! Ản", "Thất văn... phỗng"... Thú vui bài bạc, ma lực 
dó ilein dã lam bọn quan lại dánh mất lương tri, nhân tính. "Nước sông dầu 
nguv không bàng nước bài cao thấp", hĩnh ánh so sánh thê hiện sự táng 
tận luíung tâm của lũ vỏ lại. Cuối cũng, đê vỡ. Quan dỏ mặt tia tai "đê vỡ rồi 
thời ôíng cách cỏ chúng mày". Đoạn, lại bình thân quay mặt hói thầy đề: 
"Thay: bóc quàn gì thế? ”. Ván bài "ù to". Quan sung sướng, cười ha hê, dắc 
chí vài củng chính lúc ấy "nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa 
trôi bu\ng, lúa má ngập hết "... 

Điên dày. không còn là sự bất binh mà là nồi căm ghét, oán hận đã trào 
dáng Tên quan phụ mẩu quã là kẻ táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói. 
Hau dương như không còn chút tinh người và tính người trong huyết quán. 

Xiây dựng hinh ảnh nhãn vật tèn quan phụ mẫu, Phạm Duy Tốn muốn 
tô cát) lực lượng sai nha, chức sắc phong kiến với bản chất ích kỉ, tàn nhản 




đã không có chút trách nhiệm đỏi với cuộc sòng cùa nhân dán. Iỉo nhãn 
dán trong canh “sống chết mặc bay" đièu linh, khôn khò. Chinh diều do đã 
làm nén giả trị hiện thực và nhân đạo cho bông hoa dầu mùa cùa truyện 
ngắn hiện dại Việt Nam. 


Đổ 79: Sách vở là những đồ dùng vô cùng quan trọng dối với người 
học sinh. Em hãy nêu những cảm nghĩ của mình về sách vở em 
đọc và học hàng ngày. 

Bài làm 

Trong mỗi công việc, đẽ dạt được thành công, ta cán biết sử dụng phối 
hợp nhiều đồ dùng khác nhau. Nhưng ớ công việc nào cũng cần đến sách 
vơ. Công việc học tập cũng vậy, ta cần có bút. thước, cập, tẩy,... nhưng 
trong đó quan trọng hơn cả là sách vơ. Đó là những người bạn thiết yếu vá 
vỏ cung thán thiết dối với mỗi chúng ta. 

Em trân trọng vã yèu quý sách vơ của minh bới trước hết dỏ là người 
thầy cùa em trong học tập. Không chỉ có lời cô dạy trên lớp mà chúng em còn 
cần có sách vớ. Sách Ngừ văn cho em những bài vàn hay thời Đường, thời 
trung đại, cho em biết nhửng bài ca dao tục ngữ khác nhau. Mỏi khi cằm vá 
dọc sách Ngừ ván em như thấy một tám hồn nghệ sĩ dang thôn thức trong 
trong trái mình. Không chỉ yêu sách Văn mà em còn rất thích các cuốn sách 
khác. Sách Toán cho em những công thức, những con sô thú vị và rèn luyện 
khả năng tư duy suy nghi của em. Sách Tiếng Anh không chi làm cho em biết 
thèm dược một ngôn ngữ mới mà nó còn rèn luyện cho em tinh kiên tri, nhẫn 
nại. Tiếng Anh còn giúp em hiểu về vAn hóa nước bạn dè xây dựng tinh đoàn 
kết giữa các quốc gia với nhau. Ngoài các môn học chính thì sách Địa lý còn 
dạy cho em vẻ các thành phố, quốc gia trên toàn thế giới. Qua việc học địa lý 
em biết dược giới hạn lãnh thố cùa quốc gia minh. Biẽt thêm dược các nước 
láng giéng với Việt Nam như Trung Quốc, Láo, Campuchia. Sách vớ là người 
thầy của em trong học tập, hơn nừa sách vớ còn là người bạn của em trong 
cuộc sống. 

Sách vỡ chia sé với em nhiều suy nghĩ, tình cảm của lứa tuổi mình. Khi 
dọc trong sách Văn học, bắt gặp những suy nghĩ từng có trong mình, những 
hoán cánh minh từng gặp em xúc động vô cùng. Những bài học về đạo đức, 
ký luật về tính doàn két tương trợ lẫn nhau trong sách Giáo dục còng dân 
khiến em nhớ dến những năm tháng tuổi thơ dầy kí niệm với bạn bè, thầy 
cô. Đặc biệt, những lúc buồn vui, em đều có thế’ ghi lại chia sẻ cùng những 
trang giày trảng của cuốn nhật kí thân yêu... Sách vớ dã cùng em song 
hành qua những năm tháng tuôi thơ đẹp đê. 

Đạt tay vào những trang giày trắng mịn màng với những dòng chư tròn 
trịa ngay ngán thật là thích thú. Những trang sách cùa ngày hòm nay dã 
đẹp hơn, trắng hơn, mịn màng hơn những trang sách cùa ngày hõm qua 
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nhưng qua nibn tháng mối gán bỏ giữa sách vơ vã con người vần không hề 
thay dõi Km câm thây hân hoan vui vé khi được đọc nhửng trang sách mới 
Nhìn nhưng trang sách mới em lại nhớ tới công lao cua những con ngươi đã 
nhơ'- tâm suy nghi đẻ chúng em có trang sách mịn máng. Em ưỡc mơ mai sau 
sẽ trớ thanh người in sách đẽ có ích cho cuộc đời. 

Dề 80: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em vể hai câu thơ cuôi 
trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan, 
trong đó có sử dụng ít nhât hai từ láy, hai từ Hán Việt (gạch 
chân dưới những từ đó). 

Bài làm 

"Dừng c/ìãii dứng lại: trời. non. nước 
Một mánh tình riêng, ta vời ta”. 

Hai cáu thơ cuối cùng trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” cùa Bã Huyện 
Thanh Quan gợi cho người đọc một nỗi buồn vỏ hạn. Trên cuộc hành trinh 
dai dác từ Tháng Long vào xứ Huế, sau bao vát vá, mệt nhoc, dừng chân 
dứng lại chốn đèo Ngang nữ s! đòi diện với cái bao la, bât diệt cùa vũ trụ: 
“trời, non, nước”. Trời thi xa, non thì cao mả nước thì sâu thảm thảm. 
"Dứng chán đứng lại” đẻ một lần nữa bao quát lại cánh vật quanh mình. 
Dứng chân dứng lại dỏ hói xem đâu người tri ám . tri ki. Vậy mà Bà 
Huyện Thanh Quan chi nhận lại được từ thẳm sâu vù trụ cái rộng lớn, bát 
ngá t cúa “trời, non, nước". Vậy thì giờ đây, giữa đât trời chôn dèo Ngang 
này chi còn có “Một mánh tình riêng, ta với ta". “Một manh tình riêng” 
ấv là nỗi buồn người xa xứ. là tâm sự về nỗi đau chia cắt đảt nước những 
ngày xưa, lcà nồi buỏn thương cho cánh đất nước hiện tại hay chính là 
canh diu hiu vắng vẻ nghèo khó chốn đèo Ngang này vậy. Cụm từ “ta với 
ta” ngàn lẽn như đập vão vách núi rồi vọng lại trong niềm xót xa. buồn 
tui. "Ta vơi ta” là chi một mình minh với một minh minh. Một tám tinh 
cò dơn không ai chia sè. 


Dề 81: Viết một đoạn văn từ 7 đến 9 câu trình bày càm nhận của 
em về hình ảnh Phan Bội Châu trong văn bán “Những trò lô* 
hay là Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ải Quốc. 

Bài làm 

Trong văn bản “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” cùa 
Nguyền Ai Quốc, bàng những tường tượng độc đáo của tác giá, nhân vật 
Phan Bội Châu đẻ lại trong lòng người dọc nhiều yêu mến, cảm phục và 
thích thú. Ngược lại với sự ha hoa, khoác lác cùa Va-ren, từ đầu đèn cuối 
Phan Bội Châu chì im lặng. Ong phớt lờ, coi như không có Va-ren trước 
mặt. Sự im lặng, dứng dưng của Phan Bội Châu thè hiện một thái dộ khinh 
bi cực độ. dồng thời cùng cho thấy bản lình kiên cường cúa nhà cách mạng 
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trước ké thu. cho dù dỏ là Toàn quyền Đòng Dương di chàng nữa. Không chi 
vậy. nhá vân còn đế nhân vật hiện lên qua lời kê cùa hai nhãn vặt khác: 
anh linh dõng An Nam và một nhân chứng mã tác giá “xin chăng dám nêu 
tên". Theo lời anh lính dòng, anh ta có thấy "dôi ngọn ràu mép người tu 
nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái dó chi diễn ra có một lằn 
thòi". Với chi tiết này, trong con mắt cùa Phan Bội Châu, Va-ren cũng chi 
là một đứa trẻ. Dường như thế vẫn chưa diễn tá hêt được thái độ khinh 
miệt của Phan Bội Cháu đối với Va-ren, theo lời của nhân chứng tướng 
tượng khác thi: Phan Bội Châu đã nhô vào mặt Va-ren. Vá Người lai còn 
chua thêm: "cải đó thi có thể". 


Đề 82: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhận định sau dây 
của nhà văn Thạch Lam trong vãn bản “Côm”: “Cốm là thức quà 
riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa 
bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cà cái mộc mạc, gián dị 
và thanh khiết của dồng quê nội cỏ An Nam”. 

Bài làm 

“Cốm là thức quà riêng biệt cùa đất nước, la thức dâng cùa những 
cánh dỏng lúa bíU ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc. 
gián dị va thanh khiết của đồng quê nội cò An Nam". Thạch Lam da thế 
hiện cái nhìn chính xác và tinh tê khi viết những dòng trên dày. Cốm 
thực sự là thứ quà vô cùng dộc dáo. Đó là thử vật phàm dược két tinh bới 
thiên thời, dịa lợi. nhân hòa: dất dai tươi tốt, khi hậu thuận lợi, con người 
châm chi cần cù vã tinh tế. Trong văn bán “Cốm”, nhà vãn cùng ti mi kê 
vẻ qua trình đẽ cỏ dược những hạt cốm thơm ngon. Côm là một lễ phẩm 
má cánh dong mênh mỏng, dán dã, bát ngát gió hồn nhiên và lung linh 
nắng vò tư dáng tẠng con người. Hương cốm lã hương cùa lúa. một thứ 
hương mộc mạc, gián dị thanh khiết cua đống qué. Cốm không chi la một 
món án thõng thường, nỏ trớ thành một món quà trong phong tục người 
Việt, trớ thành nét văn hóa độc đáo, nhất là với phong tục sèu tết trong 
hôn nhãn, cốm đúng là một thức quà riêng biệt. 


Dề 83: Cảm nhận của em về con người Sài Gòn qua vãn bản “Sài 
Gòn tôi yêu” (tác gi:i Minh Hương). 

Bài làm 

Qua văn bân “Sài Gòn tôi yêu”, người đọc đã có những thiện cám rát 
lớn với những con người Sài Gòn chân thành, cới mớ. Dán cư Sái Gòn lã 
sự hội tụ của con người ỡ khắp bôn phương nhưng đã hơà hợp, không còn 
phàn biệt nguồn gốc má chi còn lã nhctng người con của Sai Gòn. Diều đó 
thế hiện những dức tinh vỏ cùng đáng quý của con người, ây là tinh thán 
đoàn kết, sự hòa hợp và gắn bó cộng đồng. Không chì vậy, người Sài Gòn 
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còn r;Vt tự nhiên, chân thành, cơi mơ. mạnh bạo, mà vẫn ý nhị. Gằn 
năm 1.1 ươi năm sòng và gấn bó với con người Sài Gòn. tác giả dã cám 
nhận flược dẩy dií vé đẹp tâm hồn những người con cùa xứ sơ này du 
trong dơi sống gian dị hàng ngày hay trong những hoàn cánh thứ thách 
cua lựh sư người Sài Gòn vần rất mực. Đặc biệt, hình ẩnh các cô gái Sài 
Gon với trang phục khoẻ khoắn, cử chi, dáng điệu vừa yêu diệu, ngây 
thơ vừa nhiệt tình, tươi tắn đã tạo những ân tượng sâu sắc vả trở thành 
một b,õu tượng dẹp đẽ về con người Sài Gòn trong lòng dộc giá. 


Dó Hi: Vi ót một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) về chú đề gia đình, trong dó 

có su' dụng ít nhất 4 từ Ilán Việt (gạch chân 4 tử Hán Việt dỏ). _I 

Bài làm 

Hai tiếng “gia đình” vang lén gợi biêt bao niềm thiêng liêng , yêu mến. 
Gia dinh là mái nhá nơi cha mẹ dựng xây bằng tình yêu thương nhau nồng 
cháy Tư tinh yêu thắm thiết ấy, nhửng đứa con đẹp đẽ, ngoan hiền cất 
tiêng khóc chào dời trong niềm vui khôn xiết của cả cha và mẹ. Bởi vậy, gia 
đinh la nơi gắn kết chúng ta bằng sợi dây ruột thịt vỏ cùng thiêng liêng. 
Cám động hơn, gia đình cũng là nơi bắt nguồn những tinh cảm vô cùng cao 
(lọp: tinh vợ chồng, tinh mầu từ . tình phu tử . tình anh chị em... Minh chứng 
cho nhừng tình câm đó không chỉ có những cảm xúc cá nhản của mỗi chúng 
ta dành cho người thân trong gia đình mà còn cỏ dòng sông văn học tuôn 
chày bao đời nay cũng lây dó làm đề tài bất diệt. 


Dề 85: Viết một doạn văn (từ 8 đến 10 câu) nêu cảm nhận của em 
về con người Đỗ Phú qua ước muôn vĩ đại của ông dược thế 
hiện qua bài thơ: “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” (Mao Ốc vị 

(hu phong sở phá ca). ___Ị 

Bài làm 

Qua ước muốn vỉ đại của Đỗ Phủ được thê hiện trong bài thơ “Bài ca 
nhá tranh bị gió thu phá”, người đọc thấu hiếu hơn về tấm lòng nhân ái vỉ 
dại cua nhà thơ. Sự việc xảy ra trong bài thơ là sự việc có thật từng xáy ra 
trong cuộc đời dầy sóng gió của nhà thơ: bản thản ông thì già cả, nhà bị gió 
thu món bay mấy tấm tranh, bọn trẻ nhỏ nghịch ngợm cắp mất những tấm 
tranh chạy đi, Đỗ Phủ đã già cá không đii sức chạy theo đành chịu rét 
mướt... Ngay trong hoàn cảnh bi phẫn cùng cực đó, hoàn cảnh khiến người 
ta thương chí biết có tuyệt vọng và oán trách, nhà thơ đã có một mong ước 
thật bát ngơ: ước có ngôi nhà trăm gian che gió mưa cho toàn thiên hạ, 
riêng minh nhà ta mưa dột, rách nát cũng cam chịu. Với mong ước này, Đỗ 
Phú đã dật nỗi đau chung cũa đất nước, cùa muôn người lên trên nồi đau 
cùa riêng minh. Đỏng thời, nhà thơ cũng dặt hạnh phúc của đồng bào lao 
khỏ. cùa nhân dân lao động lầm than lên trên hạnh phúc cùa bản thân, ơ 



dây. lóng thương người dã vượt lên trên nỗi thương mình. Đó thực sự là một 
tư tường nhàn văn cao đẹp. Và vì thè, “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” sê 
mãi còn dú sức lay dộng niềm trắc án của độc giá cho tới mai sau. 


Đề 86: Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) nói vế tác dụng của 
cốm (có thể dựa vào văn bản “Một thứ quà của lúa non: Cốm” 
của Thạch Lam) trong đó có sử dụng ít nhất hai cặp từ dồng 

nghĩa (gạch chán dưới những từ ây). _ 

Bài làm 

Cốm trước hết là một món ăn tinh tế. thơm ngon. Người ta có thố An cốm 
khòng hoặc chấm những miếng chuối chín ngọt vào cốm đẽ thướng thưc. Ăn cốm. 
vừa ãn thong thà , vừa châm rãi ngẫm nghĩ thì mới cảm hết dược hương thơin. vị 
ngon, sự tươi mát cùa lá non, cái dịu dàng thanh dạm của tháo mộc. Không 
nhừng thế. cốm còn dược dùng làm quà biếu , quà tặng trong những dịp thAm hói. 
lề tết. Đê được trang trọng, người ta dùng cỏm lãm nguyên liệu tạo nên bánh cốm 
thơm ngon, đẹp mắt. Đặc biệt, cốm còn là thức quà không the thiếu trong dồ lể 
sêu ngày ăn hỏi của nhà trai. Việc chọn cốm cho công việc trọng đại. thiêng liêng 
ãy thật hợp tình hợp lí. Cốm là thức dâng của trời dát, trong nó mang hương vị 
vừa thanh nhã, vừa đậm đà của đồng nội, nó xứng đáng lá thứ vật phấm thế hiện 
tấm lòng trung hiếu của chàng rế tháo hiền. 

* Các căp từ đồng nghĩa: thong thả - chậm rãi, biếu - tặng. 


I Dề 87: Viết đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) bày tỏ suy nghĩ, tinh cảm 
của em về nhân vật Thị Kính qua đoạn trích “Nỗi oan h.ại 
chồng” (trích “Quan Ám Thị Kính"), trong đó có sử dụng phép 

li ệt kê (gạch chân dưới cầu s ử dụng phép liệt kẻ). _ 

Bài làm 

Trong doạn trích “Nỗi oan hại chồng” (trích vở chèo “Quan Ám Thị 
Kinh”), nhân vật Thị Kính hiện lên là người phụ nữ dẹp người dẹp nết. 
nhưng vì xuất thản nghèo hèn nên nàng bị khinh rẻ phai chịu nổi oan 
khuât đau đớn rất đáng thương. Mở đầu đoạn trích, nâng dã gây cảm tình 
với người đọc bỏi tâm lòng thương yêu chồng rất mực: chồng thức khu ya học 
bài. nàng cùng thức theo may vá; chồng ngú quên, nàng dọn dẹp trâng ki 
rồi áu yếm nhìn chồng và phát hiện chiếc râu mọc ngược. Nghĩ thương 
chổng, nàng toan láy con dao cắt đi thì bị hiểu lám, bị vu oan là ám sát 
chồng! Trước nổi oan khuảt đau đớn âv nàng dã năm lần kêu oan ra t h i 
thương: "Oan con lấm me ơi!". "Oan thiếp lắm chàng ơi!". “Oan con lá in cha 
ơi!". Bốn lần dầu nàng chi được đáp lại bằng sự ruồng rẫy, xua đuối. Cha 
nàng thông câm nhưng ỏng chỉ biết bất lực trước nỗi oan cùa con gái. Thị 
Kính “tinh ngay lí gian” và nhất là xuất thân từ một gia đình nghè -0 nên 
nàng bị coi khinh rất mực: nàng bị Sùng bà túm tóc dúi đầu, bị chứ' bới 
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mãng nhiếc va nồi nhục lên đến tận cùng khi bị đuổi về nhà bỏ mẹ đé. 
Trong đoạn trích đầy kịch tính này, Thị Kính tiêu biêu cho người dân 
thườn;;, nhất lá cho người phụ nữ vốn phái chịu nhiều thua thiệt trong xã 
bội cù 


Dề 88: Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về mùa xuân 
trong vãn bản “Mùa xuân của tôi” của Vũ Bằng, trong đó có sử 

dụng 2 từ ghép Hán Việt. _ 

Bài làm 

Mua xuân trong vãn bản “Mùa xuân của tòi” cùa Vù Bang lã một mùa 
xuân dậm chất trữ tình , giàu chất thơ, chất nhạc. “Múa xuân cùa tôi” ớ đây 
là múa xuân Iià Nội, mua xuân Bắc Việt thương mến cùa Vũ Bằng. Đỏ là 
mún Xuân cớ “mưa rêu rêu, gió lành lạnh”, có tiếng nhạn kêu, tiêng trỏng 
chèo, những cáu hát huè tình,... hoá quyện trong làn hương ấm áp của 
nhang trầm, đèn nến, nhất là cái ấm áp toá ra từ không khí gia đinh đoàn 
tu... Tất cá gợi lên một nét hương sắc không thê nào phai trong tâm hồn 
cua ngươi xa xứ. Không chi miêu tả sức sống của mùa xuân từ bên ngoài, 
tác giá còn thể hiện được sửc sóng nói bật của con người trong múa xuân 
bồng những hình ánh đáy gợi cám với những hình ảnh so sánh rất cụ thê: 
“Nhựa sống trong người cảng lên như máu,... những cặp uyên ương dứng 
cạnh" vã “tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập mạnh hơn”. Đên 
như cám nhận về cái rét thì cũng là: “...cái rét ngọt ngào, chứ không còn té 
buốt cam căm”. Sau ngày răm tháng giêng, trời dất, thiên nhiên và không 
khi mùa xuân cũng có nhừng nét rất riêng biệt. Đó là thời điếm giao mùa 
cùa trơi đất, cùa sự vật, cỏ cây, thời tiết,... Nhiều thứ hoà quyện để tạo nên 
một sự chuyến giao rất đẹp: “Tết hết mà chưa hết hẳn,... mưa xuân bắt đầu 
thay thê cho mưa phùn”. Cảnh ây khiên lòng người cũng đồng điệu theo. 


Dề 89: Viết một doạn văn về quê hương đổi mới, có sử dụng hai cặp 

từ trái nghĩa. ___ 

Bài làm 

Tỏi trớ về quê nội sau năm năm xa cách, nhìn lại cảnh vật qué hương 
tòi khẽ mím cười thấy trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Chao ôi! 
Làng quê thay đối nhiều quá! Hiện ra trước mắt tỏi không phái con đường 
gập ghểnh, khúc khuỷu như xưa nữa mà là một dải lụa dào mềm mại, 
hàng phang uốn mình dưới những hàng cây xanh tốt. Lúc này đây, cái ấn 
tượng về mấy ngòi nhả tranh nhỏ bé . thưa thớt, nghèo khó đà đi vào quá 
khử thay vào dó là bao tòa nhà khang trang, đẹp đẽ, san sát nối đuôi 
nhau như những con tàu to lớn với ngàn ô toa rộng rãi, hiên ngang dưới 
bầu trời. Màu đó ngói mới nổi bật giữa khoảng không gian tôn lẽn vẻ đẹp 
trù p_lní cũa làng quê. Đằng kia cánh đồng mênh mông, bao la như tấm 
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thám không lổ được dệt tir một thứ vái xanh kỳ lạ, trải dài đôn chán trời 
xa tít ứng hồng màu nấng hoàng hỏn. Không còn nứt nè, khó càn như 
ngay nào, giờ dây cánh đồng màu mờ, phi nhiêu dã đưa lại nguốn lương 
thực dồi dào cho bao người lao dộng. Gió lướt qua những chị lua xanh mơn 
mớn hát vang ca ngợi cuộc sống đẹp tươi, êm ái. Tiêng sơn ca vi vút, tò 
dậm thèm ám diệu sói dộng cho bẩn nhạc không lời hấp dẫn. Thật là bất 
ngớ biết bao!... Khỏi óc sáng tạo và bàn tay lao dộng cẩn cù của những 
ngươi nòng dân chân chất quê tói giờ dây đang từng ngáy, từng giờ đưa 
lang quẽ tỏi bước lên dà đôi mới. hứa hẹn mang đèn cuộc sống âm no vơi 
hạnh phúc tràn trề. 


Đồ 90: Cây tre Việt Nam là một hình ảnh vô cùng thân thiết đối với 
mỗi làng quê Việt Nam. Em hãy viết một đoạn văn nêu cảm 

nghĩ củ a e m về hình ả nh ấy. _ 

Bài làm 

Tre xanh 
Xanh tự bao giờ? 

Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh 

Chảng ai biết cây tre dà có mật trên đất nước Việt Nam tì/ bao giờ, chi 
biết rằng cáy tre đã gán bó với dán tộc Việt Nam từ bao dời nay và nó dã 
trở thành người bạn thân thiết lâu đời của nhân dân Việt Nam. Cày tre cô 
mặt ở khắp nơi trôn đất nước. “Tre Đống Nai nứa Việt Bác, tre ngút ngàn 
Điện Biên Phú, luỹ tre thân mật làng tôi.... đâu đâu cũng có nứa tre làm 
bạn". Tre có mấy chục loài khác nhau, nhưng đều mọc từ mầm măng non 
mọc tháng má thành. Tre không kén đất, vào đâu tre cùng mọc, cùng sinh 
sỏi xanh tốt. Từ lúc còn là một mầm măng tre đã mọc thíing, lớn lên tre 
cũng vươn thảng, không cong, vừng chắc, dẻo dai. Dáng tre vươn cao ma 
mộc mạc, nicàu tre tươi mà nhũn nhặn. Thè mới biết tre cũng thật khiêm 
tốn, nhún nhường, nhưng chi khí của tre thi bất khuất, kiên dũng như con 
người Việt Nam vậy. Từ thuở sơ khai, dưới bóng tre xanh, nhừng ngươi dân 
cây Việt Nam vỡ đát khai hoang, dựng nhà, cày cấy; dưới bóng tre xanh, 
nhãn dãn ta xây dựng và giữ gìn nền văn hoá lâu dời “giang ché lạt, buộc 
mềm, khít chặt như những mối tình quê thuở ban đầu thường ni non dưới 
bóng tre, bóng nứa"... Cứ thế, tre trở thành một người bạn thân thiết Hòng 
thê thiếu của nông dàn Việt Nam trong cuộc sống hàng ngáy và trong lao 
động. Những em bé với những que chuyền đánh chát bàng tre, nhừng cụ giá 
bẽn chiếc chiêu tre... tát cá các hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc, “tri- với 
người, sống có nhau, chết có nhau, chung thuỷ” vô cùng... Rồi đến khi người 
phái đảnh giặc báo vệ quê hương, tre lại trở thành người bạn chièn dải của 
con người. Buối đầu kháng chiến, tre là tất cả, tre là vù khí. Người línl. chi 
cần một chiếc gậy tầm vông trong tay cũng dám xông pha vào giữa lãm 


106 



quân thú. Tre như tiếp thêm lòng dũng cảm cho ngưừi, giúp người dựng nên 
thành dóng Tỏ Quốc.. 

Những lời dần trực tiếp đặt trong được trích dần từ văn ban “Tre 
Viẹt Nam" ctia Thép Mới. 

Đề í)l: Tự chọn và ghi lại chính xác 1 đoạn thơ lục bát (4 câu) trong 
inột bài thơ hoặc ca dao mà em biêt. 

Viết đoạn vàn nêu cảm nhận của em về đoạn thơ lục bát trên trong 
dó có sử dụng ít nhất hai cập từ trái nghĩa (gạch chân dưới những 
cặp từ đó). 

Bài làm 

Công cha như núi ngát trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài bẻ Đông 
Núi cao bể rộng mcnh mông 
Củ lao chín chữ ghi lòng con ơi! 

Trong bài ca dao trên, tác giá ví công cha, nghĩa mẹ như núi ngất trời, 
như nước á ngoài biến Đòng là lấy cái mênh mông, vĩnh hang, vô hạn cùa 
trời dát. thiên nhièn để so sánh, làm nôi bật ý nghĩa: công ơn cha mẹ vò 
cung to lờn, không thê nào cán đong đo đếm hết dược. Ví công cha với núi 
ngát trời là khang dinh sự lớn lao, ví nghĩa mẹ như nước biến Đông lá để 
khăng dinh chiều sâu, chiểu rộng. Hình ánh mẹ hiền hòa , đôn hậu không 
dữ dõi, kì vĩ như hinh ảnh cha nhưng sâu xa hơn, rộng mở và gần gũi hơn. 
Dõi còng cha với nghĩa mẹ, núi với biển là cách diễn đạt quen thuộc, đồng 
thời cùng làm cho các hình ánh được tôn cao thêm, trơ nên sâu sắc vá lớn 
lau hơn. Từ việc nhấn mạnh công cha, nghĩa mẹ to lớn như vậy, bài ca dao 
dưa ra lới khuyên nhú đối với những phán làm con: “Cù lao chín chữ ghi 
lòng con ơi!". Nhắc đến “cù lao chín chừ” là nhắc đến công ơn sinh thành, 
dưỡng dục vát vá khó khăn của cha mẹ dành cho con. Nhớ đến cõng cha 
nghĩa mẹ “Núi cao bẻ rộng mênh mỏng”, mong con hãy lấy tâm tình bé nhó 
cún minh dẻ dền đáp ơn nghĩa to lởn vời vợi ấy. 


Đế 1)2: Ilãy viết một doạn văn ngắn về tình cảm quê hương. 

Bài làm 

Nhắc đến quê hương mình, lòng em dâng lên biết bao niềm yêu mến, tự 
hào. Quẽ hương em, đó là nơi cha mẹ sinh ra em và nuôi lớn em thành 
người. Nơi đày ghi dấu bao ki niệm ngọt ngào cùa tuổi thơ em. Đó là những 
ngà\ (lầu tiên em chập chững biêt đi, em bi bô biết nói. Ngày nắng chói 
chang mẹ thức đèm quạt cho em ngú. Đêm đóng lạnh giá cha li ấm cho em 
bằng hơi âm cùa người. Quê hương cũng là nơi cho em những người bạn quý 
trọng dời. Người bạn cùng em chăn trâu cắt cỏ. người bạn cùng em tha diều 
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bắt cá, và cũng chinh người bạn ấy cùng em tới lớp tới trường, sẻ chia bao 
niềm vui nỗi buồn với em. Em còn nhớ đên những thảy cỏ đã góp công dạy 
em khôn lớn. Từng lời thầy giáng, từng nét bút của cô còn như in dấu trong 
em như những ảm thanh, hình ánh thiêng liêng nhất trong dời. Lam sao 
em quên dược nhừng con người đáng yêu, đáng quý nơi quê hương yóu dấu 
cua minh? Quê hương còn cho em cả những hàng cây xanh mướt, nhưng con 
dường giàn dị, những bớ mương trong mát... và bầu trời lồng lộng tiếng sáo 
diều... Chao ôi! Biết ơn và tự hào biết mấy về quê hương yêu dâu ấy! 


Phần IV 

VÃN NGHỊ LUẬN 


Đề 93: Hãy chứng minh rằng đời sống cùa chúng ta sẽ bị tốn hại 

rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bào vệ mõi trường sông. 

Bài làm 

Trong dời sống xã hội nhiều năm trơ lại dây, vấn đề môi trường Nống 
dược nhắc đến như lá “diêm nóng” của tinh hình thế giới. Các hội tháo 
khoa học, các hội nghị quốc tế, những cuộc thi, nhừng cuộc vận dộng,. . xoay 
quanh vấn dẻ môi trường sống dang từng ngày từng giờ được diễn ra, tát cá 
đều phát di bức thông điệp khẩn thiết: Hãy cứu lấy môi trường! Vì sao vậy? 
Vi dời sống của chúng ta sẽ bị tôn hại rất lớn nếu mỗi người khùng có ỷ 
thức bảo vệ mòi trường sống. 

Mòi trường sống bao gồm nhửng diều kiện tự nhiên bao quanh con 
ngươi. Mòi trường sống lại được chia nhò thành các loại: đất, nước, cày cối, 
không khí, bầu trời. Mòi trường sống có vai trò vò cúng quan trọng (lõi với 
dời sống con người, sự xâm hại đến mỏi trường sống gây ra nhừng ánh 
hường nghiêm trọng đến sự sõng. 

Đát dai là tài nguyên vô giá không cỏ khá nAng sản sinh thêm, dó là 
điều kiện vật chất cơ bản cho mọi hoạt dộng sống của con người: trẽn mặt 
dất con người sinh sống, dựng nhà cửa, trường học, nhà máy... Và đực biệt 
la trên mặt dát, chúng ta trồng trọt các loại cây lương thực, thực phàm: 
trồng ngũ cốc, rau màu, nuôi gia súc, gia cầm... Nhưng ngày nay, dât dai 
dang bị phá hoại nghiêm trọng. Diện tích đất tiông nghiệp dang bị thu hẹp 
do việc xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp,.... do bị cát xàm thực, 
bị nước mặn ân dần,... Đát củng đang bị hư hại do các chát thài mà chú yêu 
từ bao bì ni lông khó phàn hủy. Mặt khác, còn do con người sứ dụng quá 
nhiều phàn bón hóa học khiến đất bị chua. 

Cùng với mặt dất là nguồn nước sạch cùa Trái Đất. Đó là hệ thong nước 
ngẩm, nước sóng, nước ao hồ. Nước là một yếu tố khõng thê thiếu trong dời 



-SÕI 1 ị.' nước dung đẽ uống, dung cho sinh hoạt, cho tưới tiêu nông nghiệp, cho 
san xuãt công nghiệp,... Nhưng nguồn nước sạch cũng dang dần cạn kiệt. 
Nươ' - dang bị de dọa bới chát thái công nghiệp, bới rác thái sinh hoạt, bới 
ntídr mặn xàm hại (do hiện tượng mực nước biên dâng lòn),... Trong năm 
2()0b. nhiêu vụ án mói trường bị phát giác khiến chung ta không khói lo 
láng cho nguồn nước sạch cùa đất nước: vãn đề nước thái sông Thị Vải, 
song Hùng Nai, sòng Tỏ Lịch,... Nguỏn nước ỏ nhiễm là nguyên nhân chính 
ga.v ra nluéu càn bệnh nguy hiếm cho con người. Đã cỏ nhiều kết luận khoa 
học chinh thức về nguyên nhàn gãy ra các hiện tượng mác bệnh ung thư 
hàng loạt ó một sỏ lâng là do nguồn nước (ớ Thái Binh, Quáng Trị....). 

<’ãv cỏi trên mặt đãt cũng không tránh được thám họa bị phá hoại. 
Củng như đát. nước, cây cỏi có vai trò quan trọng đối với con người. Cây 
thanh lọc không khí, tạo ra cân bàng sinh thái, cày cho giá trị kinh tế (gỗ, 
thuốc, hoa quả,...). Nhưng cây hiện cũng đang bị đe dọa rất nhiều. Cây rừng 
dang bị chạt phá bừa bãi, nhiều trận cháy riíng diễn ra ở phạm vi rộng 
(chây rưng ờ An Độ, Ma-lai-xi-a, ớ Việt Nam có thè kè đến vụ cháy rừng 
u Minh nam 2003,...). Hưng bị tán phá, tai họa trước mát ta có thê nhìn 
tháy dược lá những trận lũ lụt ớ rừng dàu nguổn gảy sạt lớ đất đá làm thiệt 
hại nghiêm trọng về người và của. Chưa hết, lũ lụt còn đi liền với những 
trận dai hạn kéo dãi làm cây cối chét khò tạo điểu kiện cho cháy rừng lan 
nhanh hơn nữa! Hạn hán rối lũ lụt, đó tiếp tục là nguyên nhàn làm xói 
mòn. rứa tròi đất màu, đất mùn của nông nghiệp. 

Mật (lất đã như vậy, không khí và bầu trời cũng không dược binh yên! 

Không khí lá yêu tỏ sống còn của nhân loại: không khí trước hết cho 
con người khí oxi dể thớ vã đè sống. Nhưng không khi đang bị khi thải 
cóng nghiệp, rác thai sinh hoạt tân công. Đó lã khí thái từ các nhã máy 
còng nghiệp, tứ các phương tiện giao thông (xe máy, ò tô,...), là các loại vi 
trùng vi khuẩn bị lây nhiêm từ rác thái. Không khí bị ô nhiẻm là nguyên 
nhản gảy ra sự búng phát của nhiều loại bệnh láy qua dường hô hấp như 
quai bị, ho lao, cúm,., và đẠc biệt gẩn đây là bệnh cúm H5N1. 

Không khí ô nhiễm nàng nề kéo theo sự suy sụp của cả trời xanh. Khí các- 
hó- nic quá nhiều tạo ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên 
gãy bang tan ớ hai cực. Khí thái công nghiệp (dậc biệt là công nghiệp sán xuất 
tú lạnh) lãm thúng tầng ỏzôn khiến Trái Đất phái hứng chịu cơn thịnh nộ cùa 
Mãt Trời lã nhừng tia tử ngoại, tia cực tím vô cũng nguy hại. 

Môi trường sống quanh ta, những người bạn thân thiết nhát đối với sự 
sõng dang bị de dọa nghiêm trọng. Và đời sõng cùa chúng ta sẽ bị tỏn hại 
rai lớn nêu mồi người không có ý thức bảo vệ mòi trường sống. Bới vậy, 
chúng ta hãy hành dộng vì mỏi trường bảng cách hạn chê những nguyên 
nhàn húy hoại môi trường. “Tố quốc Việt Nam xanh ngát có sạch đẹp mãi 
dược không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chi thuộc vào bạn thỏi!’. 



Dề 91: Hãy chứng tỏ rằng Bác Hồ sông vô cùng giản dị, thanh bạch. 

Bài làm 

Sinh thời. Bác Ilồ thường căn dặn dồng bão, đồng chí phái b.ẽt “Oan. 
kiệm, liêm, chinh” và chính bán thản Bác đã gương mầu thực hiện lôi sông 
rất mực văn minh dó. Trong đời sống hàng ngày, Người vò cũng gián di. 
thanh bạch. 

Với cương vị một Chú tịch nước, Bác có quyền dược hướng những chẻ đọ dãi 
ngộ dậc biệt xứng dáng với vị tri của mình. Nhưng thật lạ lú. dù khi cách mạng 
còn trong thời kì khó khàn, gian nan hay khi dã thành công, Bác vần giữ lối 
gian dị từ cái ăn, cái mặc, cái ở đến cách làm việc đời thường. 

Bửa ăn cũa Bác rất thanh đạm, thường chi có dưa cà, mắm muôi. Trong 
thời kì trước cách mạng, khi ớ bất ki nơi nào Bác cũng tự trồng rau. nuôi gã 
dê tâng gia, cái thiện bữa ãn. Sau này, cách mạng thành còng, bừa cơm cua 
Người vẫn thanh đạm như thế, có món gì ngon, Người lại mời céc cò chú 
phục vụ lên ăn cùng. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết về Bác: "Bác thường 
bỏ miếng thịt gà mà ăn trọn quá cà xứ Nghệ”. 

Trong cái mặc hàng ngày, Bác Hồ cùng giản dị, gần gũi với nhân dàn như 
thế. Nhác đến Bác, ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh Người trong bộ quần 
áo ka ki tráng, dôi dép lốp cao su dâ sờn và chiếc gậy ba-toong. Trong kháng 
chiến gian lao, vão mùa dông rét mướt, Bác dược một dồng chí nước ngoài 
tặng một chiếc áo ấm nhưng Bác lại lấy đó làm quà tặng những ngrời chiến 
si ngoài chiến trường. Sau này, khi Bác đã đi xa, những gì còn lại cùa Người 
khiến lòng ta không khỏi xúc động: 

“Đôi dcp dan sơ, đôi dcp Bác Hồ 
Bác di khấp néo quẻ nhà Bác ai!", 

“Tù nhỏ vừa treo mấy áo sờn",... 

Không chi vậy, những ngôi nhà Bác từng ở cũng theo Người di vào huyền 
thoại. Chăng ai có thô quèn dược hang Păc Bó, núi Các Mác, suối l>-nin nơi 
Bác ơ trong những năm 1941 khi vừa về nước. Kháng chiên thành công. 
Người lại lần lượt ớ những ngôi nhà ba gian rồi nhà sàn “lộng gió thời dại' 
như cỏ Thủ tướng Phạm Vãn Đồng từng ca ngợi. Nhừng ngôi nhá iy co thê 
khác nhau về kiểu dáng nhưng đều chung nhau ỡ sự nhỏ nhắn, 'lơn gián. 
Những vật dụng trong đó cũng rất ít ỏi, ngoài những đồ đạc tối thiếi phục vu 
cuộc sống và công việc của Người: chiếc giường, chiếc tủ, chiếc bàn, ihièc đòn, 
chiếc giá sách... cũng chỉ có một lọ hoa nhó đẽ trang tri. Bác đã từng được 
tặng một chiếc điểu hòa, các đồng chí phục vụ Bác từng rất háo hức Ịắn thêm 
vào dó một lọ nước hoa nhó nhưng cuối cùng Bác lại từ chối nó dê tậig những 
người thương binh mà theo Bác là “cần nỏ hơn”. 

Trong cách làm việc hàng ngày, Hồ Chí Minh cũng là một bêu lượng 
mẫu mực của sự giản dị. Bác thường tự làm những việc có khả nflng dè 
trành phiền hà cho người khác. Nơi làm việc ctia Bác dược sắp xèp gọn 



gang ló cỏ thè tim dược những thử minh cần một cách nhanh chóng. 
Chu vệ 1 kẽ răng, váo một ngáy mưa các cô chú phuc vụ định mang cơm tư 
hep k‘i nhá mời Bác nhưng Bác gạt đi. Bác dà che ò di tư nhà xuống bếp 
an bơ; Mac di thi một minh Bác vát vã, mang cơm lén chơ Bác thi nhiều 
ngươi 'át va. Tất thày mọi người đều xúc đông vỏ cùng.. 

Ba - Jlổ la vậy! Sự gián dị, thanh bạch trong dời sống cùa Người là một 
tấm gumg sáng cho nhừng thê hệ người Việt chúng ta noi theo. 


nề 95: Bạn em chỉ ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca 
nhạc,... mà tó ra thờ ơ, không quan tâm đến thiên nhiên. Em 
hây chứng minh cho bạn thây rằng thiên nhiên chính là nơi 
<!em lại cho ta sức khoe, sự hiểu biết và niềm vui vô tận, và vi 
thi', chúng ta cần gần gũi vơi thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên. 

Bài làm 

Tf(,ng cuộc sống hiện dại ngày nay có rất nhiều trò giíii tri đẩy cám dỗ: 
tro choi diện tử, truyền hình, ca nhạc.... Chúng khiến ta quên đi một người 
han vi, cung thán thiện, đãng quý, đó là thiên nhiên. Nhiều người không 
hiẽu ráng thiên nhiên chinh là nơi đem lại cho ta sức khoé, sự hiếu biẽt va 
niêm vui vò tận, và vi thè, chúng ta cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mèn 
thiên nhiên. 

Thiên nhiên không phái nhừng gì xa lạ, nó bao gồm những điếu kiện Lự 
nhiên vây quanh chúng ta: khí trời, nước, gió, cây xanh, chim chóc, dất 
dai, Thiên nhiên mang lại cho ta sự sống và sức khỏe. Không khí là yếu 
tò vó <ũng quan trọng giúp con người tồn tại. Trong không khí có khí ơxi 
rất ráii thiết cho máu nuôi cơ thể, cho lửa cháy nấu chín thức ăn, sưới ấm 
<1)0 rơ thế. Không khí câng giàu oxi thì càng trong lành, càng giúp con 
người khóe mạnh. Nhưng nếu con người sử dụng quá nhiều oxi và thái ra 
nhiều chát dộc hại thì nhản tò nào sẽ giúp tái tạo lại ỏxi? Xin thưa, đó cũng 
la một người hạn thiên nhiên của chúng ta: cây xanh. Đúng vậy, trong lá 
cây có chát diệp lục giúp biến đối khí cácbòníc, khí dộc hại do các hoạt 
dộng sống cũa con người thái ra, thành khí ỏxi tiếp tục giúp con người duy 
tri sự sống 

Chang những thế, trong thiên nhiên còn chứa dựng vô vàn loại thực 
phànt, dược phàm có thế nuôi sống và chữa bệnh cho con người nữa. Ta có 
thê kẽ đèn các loại rau rừng, măng, linh chi, dinh hương, tháo quá... 

Thiên nhiên còn mang đến cho con người nhửng hiếu biết vô tận vể sự 
sông Nhơ thiên nhiên, ta hiếu rõ dời sông cùa các loài cây còi trong rừng: 
cây lá rộng, cây lá kim, cày hạt kín, cây hạt trần, cây thân cỏ, cây th«ân gồ. 
cày rề chúm, cây rễ trụ,... Chao ỏi! Chỉ riêng đời sống thực vật thôi đã 
phong phú. da dạng lẩm rồi! Lại còn đời sống cùa các loài động vật. Có thê 
phản chia, tim hiếu theo bao nhiều loại: dộng vật trên cạn, động vật dưới 
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nước, động vặt lưỡng cư, động vật thân mềm, động vật có xương sống, dòng 
vật bò sát, động vật có vú,... Không chi vậy, di sâu vào tự nhiên, ta con 
nám vừng được nhiều quy luật tự nhiên thú vị góp phần phục vụ đời sống. 
Điêu đó dã dược ỏng cha ta chưng minh qua kho tàng tục ngữ phong phú: 
Nhiều sao thi nắng, váng sao thi mưa; Tháng háy kiến bờ chỉ lo lại lụt,, cỏ 
bao nguồn tri thức mà thiên nhiên đang vẫy gọi ta khám phá. 

Từ những điều bô ích, lí thú như trên mà thiên nhiên mang đèn cho con 
người những niềm vui bất tận. Đó là niềm vui dược hiểu biết, dược kham 
phả vế thê’ giới quanh minh, niềm vui được sé chia trong cuộc sống. 

Với những lợi ich to lớn mà thiên nhiên mang lại, con người cần bièt gần 
gùi và yêu mến thiên nhiên. Chúng ta có thế tố chức những chuyến dã ngoại 
ra ngoại ò, đến với núi rừng, biến cả. Chúng ta có thê dậy sớm tập thể dục dế 
tận hướng khí trời thanh mát. Chúng ta có thế tim hiểu về thiên nhiên qua 
các phương tiện thòng tin đại chúng... Và quan trọng nhát là có những biện 
pháp đế gìn giừ, báo vệ thiên nhiên. Điều dó xuất phát từ thực tế là thiên 
nhiên dang bị phá hoại nặng nể: không khí, nguồn nước bị ô nhiễm; rừng bị 
tân phá; động vật rừng bị tuyệt chủng,... Vì vậy, chúng ta cần biết cách bão 
vệ gin giữ thiên nhiên tươi đẹp băng những hành dộng cụ thè: không vửt rác 
bừa bài, không bắn hại chim chóc, không bẻ cành hái hoa nơi còng cộng, 
dồng thời trồng nhiều cây xanh, tiết kiệm nước, phân loại rác,... 

Thiên nhiên quả là người bạn thân thiết với con người đặc biệt là đối 
với tuổi thơ. Bởi vậy, người học sinh cần biết cách gần gũi và yêu mòn 
thiên nhiên hơn nữa. 

Đề 96: Do không được nghe giảng về câu tục ngữ Nhất canh trì, nhị 
canh viên, tam canh điền nhiều người không hiếu nhừng từ Hán 
Việt trong câu ấy nghĩa là gì, người xưa muôn nói diều gì qua 
câu tục ngữ ấy và nói như thê có lí hay không. 

Em sẽ giái thích thê nào cho những người dó hiếu? 

Bài làm 

Tục ngừ là những câu nói ngắn gọn thê hiện kinh nghiệm của dân gian 
về nhiều lĩnh vực trong đời sống xâ hội trong đó có lao động san xuất 
Những kinh nghiệm dó xuất phát từ thực tê việc quan sát công cuộc lao 
dộng đê sán xuất ra cùa cải vật chất cua dân gian. Câu tục ngữ sau là một 
trong sỏ đó: Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. Người xưa muôn 
nói điều gì qua câu tục ngữ ấy và nói như thế có lí hay không? 

Câu tục ngữ trên sứ dụng một số yếu tố Hán Việt. Nhất, nhị, tam có 
nghĩa là thứ nhất, thứ hai, thứ ba. “Canh” nghĩa là làm (canh tác). “Tri” là 
ao, “viên” là vườn, “điền” là ruộng. Như vậy, bám sát câu chữ đê giái nghĩa 
thì câu tục ngữ đó có nghĩa là: Thứ nhất là làm ao, thứ hai làm vườn, thứ 
ba làm ruộng. Nhưng cơ sở cùa việc xếp thứ tự trong cáu tục ngứ là gi vậy? 
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Truớc hêt, có thẻ hiếu câu tục ngừ đé cập đến giá trị kinh té cũa các mô 
hình lao động cũa nhá nông. Theo dó, làm ao mang lại giá trị kinh tè lởn 
nhát, ũêp dén lá làm vườn rồi mới đến làm ruộng Hiểu theo nghĩa dó 
không phái la không có li. Nếu làm ao, người nóng dãn có thế sử dụng diện 
tích mạt nước đẻ nuôi các loại ca: cá mẽ, cá trâm,... Dó déu là những loại 
thực phàm thiết yêu của dời sóng và có giá trị kinh tế cao. Hơn nừa, thức 
ãn lai (lẽ (lãng, có thê nuói cá bằng các loại có, lã rau, phân gia súc, gia 
rám. . Không chi vậv, người làm ao còn có thế tận dụng mặt nước đế trống 
lua hoac các rau như rau cần. Làm vườn thì có thế trổng các loại cây ăn 
qua: bưới. táo, xoài.... So với cá thi các loại quả có giá trị kinh tế tháp hơn 
vá giá ca thường biên dộng thất thường hơn. Nhưng trong ba mỏ hinh canh 
tác áy thi làm ruộng vần mang lại giá trị kinh tê thấp hơn cả. Ruộng phố 
biến ơ nhiều nơi. Ruộng thường chi trồng lúa và các loại rau máu theo thời 
vụ. 1)0 sự phố biến đỏ mà giá cả của lúa và các loại rau màu ré nhất trong 
ha loại sàn phẩm của ba mò hình canh tác kè trẽn. 

Tuy nhiên, cũng có thê" hiếu cảu tục ngừ theo một cách khác. Tièu chí so 
'ánh ba inò hĩnh canh tác dó còn có thê là công sức đắu tư, sự vất vả và dộ 
khó cúii ki thuảt canh tác. Làm ao phải đầu tư nhiều đế đào ao, nạo vét, 
xảy (lắp bớ, mua giông, học hỏi kĩ thuật nuôi, thức ăn, chăm sóc, phòng 
bệnh Có thê nói, trong ba loại sản phẩm: cá, quá, rau lúa thì ki thuật nuôi 
và chăm sóc cá phức tạp nhất, nếu bất cân có thể dần đèn thiệt hại năng 
né vẽ kinh tê. Không chi vậy, việc chàm sóc, thu hoạch cá đều phải tiếp xúc 
với nước nên mất nhiều công sức. Việc trồng cây ăn quả không đòi hỏi 
nhiều về vòn, giông, như nuôi cá nhưng cùng phải đầu tư để chọn dược 
giống cho quá ngon, sai; học kĩ thuật chăm sóc cây dẽ bón phân, phòng 
bệnh, thu hoạch,... Việc trồng lúa và hoa màu đơn giản hơn cả. Có diều đó 
do giống ré, kĩ thuật canh tác truyền thống nên rất phò biến, không mát 
còng sức học hói nhiều. 

Nhííng nhận dịnh trên cùa nhân dân đều xuất phát từ cơ sờ thực tiẻn là 
những trài nghiệm thực tế trong đời sống lao động sản xuất. Kinh nghiệm 
mà câu tục ngữ thế hiện giúp người nông dàn lựa chọn dược mỏ hình kinh 
tẽ phu hợp với diều kiện và khai thác tỏt điều kiện tự nhiên ấy từ đỏ làm 
ra nhiều của cài vật chất. 


Đề 97: It lâu nay, một sô bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em 
hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nêu khi còn trẻ ta không 
chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chắng làm được việc gì có ích! 

Bài làm 

Bác Hồ từng căn dặn thiếu niên nhi đồng: 

“Trẻ em như búp trên cành 
tìiât ũn, ngủ, biết học hành là ngoan". 



Tại sao ngoài việc ăn, ngủ - những nhu cầu tất yếu cùa mỗi con người 
với người trẻ tuổi còn cần “biết học hành” mới “là ngoan”? Bới nếu khi còn 
tré ta không chịu khó học tập thì lớn lèn sẽ chẳng làm được việc gì có ích! 

Công việc học tập vô cùng quan trọng đối với mỗi con người. Hạc tập 
cho ta tri thức, cho ta những hiếu biết về thế giới tự nhiên và xã hội Xung 
quanh. Kiến thức tự nhién cho ta công cụ đế cải tạo và chinh phục tự nhiên, 
từ dó làm ra của cải vật chất nuôi sống con người. Những hiếu biết về sinh 
học giúp con người nuôi trồng nòng sản cho năng suất cao: lúa ngó lớn 
nhanh nhiều hạt, gà vịt trâu bò cho nhiều thịt,... Những hiếu biêt về vật lí 
giúp ta ứng dụng nhiều thành tựu hiện đại vào trong cuộc sống: điện, năng 
lượng gió - mặt trời,... Kiến thức xã hội lại giúp ta sống hòa nhập vói cộng 
dồng, biết cách ứng xử có vãn hóa, sống có trước có sau, có tình có nghĩa. 
Từ đó, được mọi người yêu quý, tôn trọng, xây dựng được vị thê cua bản 
thân trong xã hội. 

Khi còn trẻ, ta có rất nhiều điều kiện tối ưu đế học tập. 

Trước hết, khi đó đầu óc còn thông minh, còn sáng rõ, còn đang phát 
triển cỏ thể tiếp thu được nhiều kiến thức. Khi trẻ, não bộ của ta giống như 
miếng mút lớn, còn tri thức nhân loại như nước biển mênh mông. Tuổi trò 
có kha n.hng thẩm thấu rất nhanh những điều được biết, được học. Điều này 
khi về già ta không thê có. ơ những người tư tuổi trương thành trớ di, trí 
não không phát triển nữa mà đang trên đà lão hóa. Họ tiêp thu vân đồ rát 
châm, lại nhanh quên. Bởi vậy, khi tuổi tré qua đi cũng là lúc kha năng học 
girim đi rất nhiều 

Không chí vậy, khi còn trẻ, ta được gia đình, xã hội tạo điều kiện toi đa 
về thời gian, tiền bạc, tinh thần để học tập. Cha mẹ giúp ta không phái lo 
lắng về kinh tế, về các công việc nhà, cho ta rất nhiều thời gian dê học tập 
Quá thật, trẻ em chỉ có “ăn, ngủ” và “học hành”. Không chỉ vậy, Nhà nước 
còn dầu tư tối đa cho giáo dục: di học không phải mất học phí, bạn nào học 
giói còn được học bổng, phần thường, giấy khen,... Cả nước rộ lên nhiễu cuộc 
thi tài, nhiều quỹ khuyến học,... Tất cả những điều đó là động lực rải lớn 
động viên học sinh học tập tốt. Khi tuổi trẻ đã qua đi, chúng ta phải lo đến 
chuyện gia đình, lo đèn cơm áo gạo tiền,... chăng còn thời gian cho học tập. 

Như thế, nếu khi còn tré ta không học tập thi khi dến tuổi trướng thánh 
ta sẽ không còn nhiều diều kiện đẽ học tập nữa. Nhừng hạn chê đó dần đèn 
nhưng hạn chế về trí tuệ làm cho con người trở nên ngu dốt. Ngu dốt lại 
diều khiên ta đi theo con đường mòn. Làm cho ta không tiếp cận được khoa 
học công nghệ tiên tiến, không hoà hợp mình với mọi người làm minh trớ 
thành người cố hủ, tự đào thải mình ra khỏi xả hội. Hiện nay, nhất ó các 
thành phố có rất nhiều thanh niên bỏ nhà di đua đòi, cướp giật, lập hàng 
nhóm, nghiện hút. Đất nước ta còn nghèo, nền kinh tế cua đất nước ta dang 
bị những người ngu dốt, không hiểu biết dập tắt, đưa đất nước đi thụt lùi 
Rõ ràng, những người không chịu khó học tập khi còn tré cháng những 



khong lam dược việc gì có ich mà còn phá hoại, kìm hãm sự phát triõn 
chung cua cộng dỏng 

Vun biỏt học tập là công việc suòt dời cùa mỗi con người, như Lê-nin 
lưng 1.01 "Học, học nửa. học mãi” Song tuối trò chính là thơi điếm quan 
trong rthãi giúp con người học tập một cách tốt nhát, dãy lá giai đoạn nén 
tang I > tính chất cơ bán giúp ta hước chân vào thế giới loài người Nếu khi 
còn trạ ta không chịu khó học tập thì lớn lẽn sẽ chẳng lam được việc gi có 
tch K' ca việc tiẻp tục: học tập. Bới thế, giờ đây khi còn trẻ, tất cá học sinh 
chung ta hãy cùng chăm chi, học hành tiên tới đế khi lớn lên trở thánh 
nhưng công dãn có ích có thè' nuôi sống chinh bàn thân mình và góp phần 
phát triõn xã hội. 


l)ề 9h: Hãy chứng minh rằng: trong trích đoạn Nồi oan hại chồng, 
nhân vật Thị Kính không chi chịu khô vì bị oan mà còn mang 
nồi nhục của một thân phận nghèo hèn bị kẻ giàu có, tàn ác 
khinh rẻ. 

Bài làm 

Dóng văn học dán gian Việt Nam giàu giá trị nhãn dạo luôn quan tâm 
đến việc hênh vực cho quyền sống, quyền dược hưởng hạnh phúc cùa người 
phụ nữ. Đố truyền đạt tư tướng ây, nhân dân đã xáy dựng nhừng hình 
tượng người phụ nữ dẹp đẽ, vẹn toàn bị áp bửc chà đạp năng nề. Nhân vật 
Thị Kinh trong đoạn trích “Nỗi oan hại chồng” (trích vâ chèo "Quan Am Thị 
Kinh") lá một trong số đó. Nàng không chi chịu khô vì bị oan mà còn mang 
nồi nhục của một thân phận nghèo hèn bị ké giàu có, tàn ác khinh ré. 

Thị Kinh sinh ra trong một gia đinh nông dán nghèo nhưng lại về làm 
dâu một gia đình dịa chủ, nhà Thiện Sĩ. Trong đêm thanh vắng, nàng ngồi 
may vá để thức cũng chồng giúp người đọc sách. Khi Thiện Sĩ ngủ quên, 
nàng âu yếm nhin chồng rồi phát hiện ra cái râu mọc ngược. Hành dộng 
cam dao cắt cái rậu ây cho chồng hoán toàn xuất phát từ thiện ý giúp 
chỏng dẹp hơn. Nhưng bất hạnh cho nàng. Thiện Sì bất ngớ tinh dậy hiếu 
nhầm hành động ấy rồi hô hoán cha mẹ. Súng bà, Sùng ỏng coi việc làm 
cùa Thị Kính là mưu sát chồng. 

Trước tĩnh hình ày, Thị Kính chi còn biêt một mực kèu oan. Nàng kèu 
oan đến nảm lần, trong dó bốn lẳn dẳu hướng đến mẹ chổng vã chồng: 

Mẹ ơi, oan cho con lăm mẹ ơi!", 

- “Oan cho con lăm mẹ ơiỉ", 

“Mẹ xét tinh cho con. oan con lắm mẹ ơi!, 

- “Oan thiếp lắm chàng ơi!“. 

Nhưng cà bốn lẳn, lời kêu oan cùa Thị Kinh chỉ như đố thêm dầu vào 
lứa Bởi Súng bà trước sau là một kẻ độc ác, tàn nhẫn không châp nhận vị 
tri cua Thị Kính trong nhà mụ. Còn Thiện Sĩ chỉ là một ké ngu muội, bạc 
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nhược, đớn hèn. Chì đến lần thứ năm. lời kêu oan cùa Thị Kính mới nhận 
rlược sự cảm thông, dó là của Mãng ông, cha nàng: "Oan cho con lắm à?" 
nhưng cay dáng thay: “Dù oan dù nhản chảng oan. Xa xói cha biét nỗi con 
nhướng nào?”. Đó lại là một sự cám thông dau khò vã bất lực Mùng ông 
biết con gái bị oan nhưng chi là một người nông dân nghèo, khóng có vị thò 
trong xã hội, ông không thé làm gì đế giúp đờ con gái. Người phụ nữ ày gập 
phải cái án hàm oan tình ngay lí gian khóng sao tự minh oan chiôu tuyết 
dược. Từ đỏ, nàng rơi vào bi kịch với cái án oan nghiệt: giết chồng. 

Nhưng dó chưa phái bi kịch lớn nhất cùa người phụ nữ bất hạnh náy Xã 
hội phong kiến đương thời tổn tại một tư tướng bào thú, lạc hậu dáng kinh 
sợ: phân biệt sang hèn rạch ròi; kẻ nghẽo khó bị khinh miệt, coi ró như rơm 
rác; khi đã nghèo, nhãn cách bị đánh đống với tiến bạc có trong tay. Thị 
Kinh xuất thân nghèo khó lại làm dâu nhà giau nên nàng côn mang nỗi nhục 
cùa một thân phận nghèo hèn bị kẻ giàu có, tàn ác khinh rẻ. 

Trong chốc lát Thiện Sĩ không hiểu được thiện ý cùa vợ. Vá nhát lã Sung 
bã thi mụ cô tình không hiếu. Mụ ta áp dạt cho Thị Kinh là “mật sứa gan 
lim” “mày định giết con bà á?”. Rồi mụ đay nghiến, mắng nhiếc Thị Kinh 
thậm tệ. Điều quan trọng lả cách máng chưi cùa Sùng bà dối với Thị Kính 
không phái là của một bà mẹ chóng đối với con dâu cúa minh mà dớ la những 
lơi lẽ cùa một kẻ tán nhần và dộc ác, hợm hĩnh, tự coi minh là tầng lớp trên, 
coi thướng những người khác, nhất là những người lao động. Hãy nghe cách 
bà ta tự xưng: “giống nhá bá đây giông phượng giống còng” dè so sánh với 
cách bà ta gọi Thị Kính: “tuồng bay mèo ma gà đồng”. Rỏ ràng bá ta đang 
“bới" ra nguồn góc gia dinh cùa hai bên chứ không hề quan tâm đốn môi quan 
hệ ma cuộc hỏn nhân cúa con bà với Thi Kinh ràng buộc. Không chi hạ nhục 
Thị Kinh bang lời nói, bã ta còn hành hạ nàng băng nhưng hành dộng dã 
man. Ba ta dúi đẳu Thị Kinh xuống, bát Thị Kinh phai ngửa mạt lên. Rỏi 
không cho nàng phàn bua, thanh minh, mụ dúi tay dấy Thị Kính nga khuỵu 
xuòng, nhất quyết trá Thị Kính về cho gia dinh. Với người phụ nừ di lãin dâu 
trong xã hội xưa, bị nhã chồng trả về là một diều si nhục không chí cho han 
thân họ mà còn cho cả gia đinh, nội tộc. Vậy thì khi hành dộng như vậy, 
Sùng bà còn cố ý hạ nhục cả gia đình, dòng họ của Thị Kinh. 

Phán ánh bi kịch lẻn dèn tột cùng trong sò phận của nhãn vặt Thị 
Kinh, tác giá dán gian dã lên án những tư tương phong kiến báo thủ. thỏi 
nát cướp mất quyền sống, quyền dược hường hạnh phúc của người dân lao 
dộng, đặc biệt là người phụ nữ. Bèn cạnh dó, doạn trích kịch cũng bày tỏ 
niềm cám thông sàu sắc dối với số phận những “dài lụa dào", “những trái 
bần trôi”,... bơ vơ, tội nghiệp trong xà hội cũ. Đó là một dặc diêm quan 
trọng thế hiện tinh thần nhãn dạo sâu sắc trong văn bản. 



Dồ 99: 


Mùa xuân là tết trồng cây, 

Làm cha dât nước càng ngày càng xuân. 

lỉác* Iiồ muốn khuyên dạy điều gì qua hai dòng thơ này? Vì sao 
việc trồng cây trong mùa xuân của đât trơi lại có thể góp phần 
làm nên mùa xuân của đật nước? 

Bài làm 

Mói dịp Tết dến xuân về, khắp đất nước ta lại nô nức với phong trào 
Tét trong cây ' đầy sỏi nối. Trong không khí say mê, sôi nòi ây, ta chợt 
nhớ đó’n lời thơ của Bác: 

Mùa xuân là Tết trổng cây, 

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 

JĨ 0 ạt dộng trồng cây ngáy Tết đầy ý nghĩa cũng bắt nguồn từ lời căn 
dặn ấy cùa Người. Bác Hồ muôn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng 
thơ này? Và vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thê 
góp phần làm nên mùa xuân của đất nước? 

Trong bốn múa của đất nước, mùa xuân có khi hậu ấm áp, ôn hoà, có 
miía Xuân lất phát khiên dất đai tươi tốt, cây cối đâm chồi, nảy lộc xanh 
tươi Do đỏ, mùa xuân là mùa thích hợp cho cây trồng phát triển. Trong lời 
dặn của mình, Bác viết “Mùa xuân là Tết trồng cây” còn mang ý nhắc nhở 
rằng việc trổng cây không phải việc ngày một, ngày hai mà đó là công việc 
làu dài: ca múa xuân là một dịp Tết, Tết trồng cây. Trong đời sống tinh 
thần cũa người Việt, nhác đến “Tết” là nhắc đến niềm vui, nhắc đến công 
việc chung của toàn cộng đồng. Gọi là “Tết trồng cây” để khẳng định răng 
công việc trồng cây mang lại lợi ích cho dân tộc, chăng những thế, viết như 
vậy còn hàm ý nhắc nhơ nhân dân phải xã hội hóa hoạt dộng đầy ý nghĩa 
này. Bên cạnh đó, mùa xuân bắt đầu một năm mới, trồng cây xanh để cô vũ 
tinh thần làm việc eiia mỗi người, sức khỏe của con người, công việc của con 
người cùng sẽ dồi dào, phát triển như sức sống của cây mới đầu năm. 

Vậy tại sao việc trồng cây lại giúp cho đất nước “càng ngày càng xuân"? 
Bán thân Bác Hồ là người yêu thiên nhiên, Người nhận thức rõ vai trò của 
thiên nhiên nói chung và cây xanh nói riêng dối với đời sống. Trồng thêm 
cây xanh chúng ta cũng góp phần khôi phục lại màu xanh của cây cối sau 
nhcmg vụ tàn phá rừng bừa bãi. Điều đó khiến cho khí hậu được trong lành, 
giam thiểu tác hại cùa khí thái công nghiệp, của khí các-bô-níc mà đời 
sòng tạo ra. Cây xanh cùng làm cho thiên nhiên tươi mát, cảnh quan đẹp 
đê. Di giừa những hàng cây khiên tâm hồn ta thanh thản, khoáng đạt biết 
bao. Cây xanh góp phần làm giảm thảm họa xói mòn, rửa trôi đất nông 
nghiệp. Cây xanh cho con người những nguồn dược liệu quý giá. Cáy xanh 
còn cung cấp cho chúng ta một nguồn tài nguyên phong phú đế phát triẽn 
ngành công nghiệp gỗ, sàn xuất ra những đồ vật hữu dụng trong gia đình,... 
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Như vậy, nếu phong trào “Tết trồng cáy” phát triển mạnh mẽ thi hàn đất 
nước ta sẽ trời xuân xuán cả bôn mùa... 

Qua hai câu thơ trẽn, Bác Hồ chằng những khang định vai trò của cây 
xanh mà còn còn khuyên nhú nhân dán trồng nhiẻu cảy xanh. Bác đâ phát 
động Tết trồng cây động viên nhân dân trồng cây vào mỗi dịp Tết đến 
xuân về. Vã cho đến hỏm nay. truyền thống đẹp đẽ dó cùa dân tộc ta vồn 
dược duy tri. 

Lã những người học sinh, chúng em luòn ghi nhớ hai câu thơ cùng lời 
khuyên nhú của Bác Hồ. Chúng em sẽ trồng và báo vệ cây xanh. Cũng với 
việc phấn đâu học tập, rèn luyện tốt, đó sẽ là việc đế chúng em gop phần 
xây dựng què hương, đất nước. 

Đề 100: 

Nhiễu diều phú lấy giá gương 
Người trong một nước phái thương nhau cùng. 

Người xứa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao ấy? 

Bài làm 

Dàn tộc ta vỏn có truyền thống quý báu yêu thương đùm bọc lần nhau. 
Tự ngán xưa, cha ỏng ta đã dạy: 

Nhiễu diều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phái thương nhau cùng. 

Trong bài ca dao trên. Nhiễu diều là tâm vải đẹp màu đó. Trong quan 
niệm của nhản dân ta, màu đỏ còn là màu của may mắn, hạnh phúc. Tíim vái 
quý giá ấy ấy “phủ lấy giá gương” đế báo vệ gương khỏi những ảnh hướng của 
những tác nhân có hại bên ngoài (bụi bấn, nâng, gió...). Hình ánh tám vái 
quý giá, đẹp đê bao bọc, chở che giúp tấm gương sáng trong, lành lặn lã một 
hình ánh đẹp cùa sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Hình ảnh đó khiến ta liên 
tướng đèn nhiều câu ca dao tục ngừ như: 

“Bầu ơi thương lấy bi cùng 
Tuy ràng khác giống nhưng chung một giàn", 

“Lá lành đùm lá rách”, 

“Lá rách ít đùm lá rách nhiều”,... 

Và đó cũng là cơ sớ đế nhân dân đưa ra lời khuyên: “Người trong một 
nước phái thương nhau cùng". Tại sao cần phái như vậy? 

Trước hết, bới tất cả chúng ta là “người trong một nước”. Chúng ta có 
cũng nguồn gốc tỏ tiên, cùng một bọc trăm trứng nớ trăm con cua mẹ Au 
Cơ. cúng một ngày lễ quốc Tó cúng Vua Hùng. Hai tiếng “dồng bào” thiêng 
liêng biết mấy. Bời vậy, ta phải biết thương yéu nhau bởi người ngươi trên 
đất nước này đều là anh em cùng chung dòng máu con Lạc cháu Hồng 
Không chi vậy, còn như ta đã biết, đát nước ta rất nghèo. Xưa, bao phen ta 
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phai CÓI niật với giặc ngoại xâm: Trung Quốc phong kiên, Pháp, Mì,... Nay, 
kinh ;i> ta lạc hậu, chú yếu dựa vào nóng nghiệp, hàng năm lại gập nhiều 
thiõntai lũ lụt, hạn hán.... Chính bời những diều đó ta phải dùm bọc lần 
nhau lẽ tao nên sức mạnh đoàn két chỏng giặc cứu nước. Phái thương nhau 
cung lò cung nhau chống lũ lụt, hạn hán; đê cùng cây cày, vun XỚI,... phat 
trièn lon sông 

Tiih yêu thương ấy cản dược thế hiện như thế nào? Trước hết, mỏi 
chúng ta cân hièt yêu thương, giúp dờ những người thân yêu trong gia đinh; 
bố em. anh chị em “Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chừ hiếu mới là 
đạo C'.n”, "Anh om như thế tay chân. Rách lành đùm bọc dớ hay đỡ đần",... 
Tiếp lòn la nhửng người hàng xóm láng giềng cùa bản thán. Cha óng ta 
cũng ứng dạy: Bán anh em xa mua láng giêng gần. Hàng xóm tất lứa tối 
(lèn c » nhau... Ilơn thế, nếu có diều kiện thuận lợi, chung ta có thê tham 
gia ung hộ. giúp dờ những đồng bão gặp hoạn nạn, khó khăn do thiên tai. 
do di chứng chiên tranh... qua các phong trào úng hộ thường niên hoậc dột 
xuất: ‘Vì người nghèo”, “Nối vòng tay lớn", úng hộ đồng bào lũ lụt,... 

Vơi mồi người học sinh, chúng em cần hiểu rõ tư tương nhân vàn cùa 
nhừng câu ca dao, tục ngữ trên bởi chúng thể hiện những truyền thống quý 
báu cìa dàn tộc, Tiếp thu lời căn dận cua tiền nhân, chúng em có thế thê 
hiện tình yêu thương đồng bào của mình ngay trong tập thê lớp, trong nhà 
trương qua các hoạt dộng giàu ý nghĩa như giúp đờ gia đình những bạn có 
hoàn cảnh khó khăn, những bạn học yếu, tham gia các phong trào ũng hộ, 
giúp (lờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sì,... 


Đề 101. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ 
thành công. Ị 

Bài làm 

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Trên bước đường thành công không có 
dấu chán cùa kẻ lười biêng” hàm ý ràng chi có sự chăm chi, lòng kiên trì 
mới giúp con người vươn tới thành công. Tục ngừ Việt Nam cùng có cảu 
nhpc dôn nguồn gốc cùa thành công nhưng thảm thìa và sâu sắc hơnỊ “Thát 
bại lá mẹ thành công”. ^ 

Thảnh công là gì? Đó là mục tiêu chúng ta đạt được mà trríớc đo ta đã đặt 
ra trong cuộc sống của minh. Bạn mong muốn nám nay bạn sè dạt danh hiệu 
học sinh giỏi, cuối năm bạn đã đạt dược điểu đó. Vậy là bạn thành công rồi 
đấy! Ngược lại, thất bại là khi ta không đạt dược mục đích đã đề ra. 

Thánh cóng và thất bại, chúng đối lập nhau sâu sấc, tướng chừng giừa 
chúng không có môi liên hệ nào. Nhưng kinh nghiệm của dân gian ta đã 
chi ra ràng: Thất bại lù mẹ thành công. Nghĩa là giữa hai yêu tô này cỏ 
mỏi quan hệ hửu cơ, mật thiết; nói theo cách khác: thất bại lã nhản tò tạo 
ra thành còng. 

Thát vậy! Trong thực tế, đê có được thành còng, ai cũng từng trái qua 



thất bại, không ai giành dược những thánh công lớn ngay từ đầu. Đế có 
dược điếm mười tuyệt đối, chảc hẳn bạn đã làm sai dạng bài dó mộl vãi 
lần Trước khi cho ra dời những con tiện đẹp mắt, người thơ tiện cung đã 
nhiều lẩn bị trầy xước ở tay và tạo ra những con tiện méo mó, sai kích 
thước. Những bậc vĩ nhân cùng vậy. A. Nô-ben từng làm nô phong thí 
nghiệm vài lần trước khi chè’ tạo ra được loại thuốc nỏ hoàn háo cua mình. 
Lu-i Patx-tơ cùng dã vài lần thất bại trước khi tìm ra loại vắc-xin phòng 
bệnh dại. Hay như A. Anh-xtanh, bộ óc vĩ đại nhất thế ki XX. thuở nhó 
óng lại bị coi là chậm phát triển do thành tích học tập quá... “bê bét”!,... 
Nhưng với tất cả mọi người, dù là người thường hay những bậc vĩ nhàn, 
diều quan trọng là sau những thất bại, chúng ta nhìn thẳng vào đó (lẽ tim 
nguyên nhân và rút ra những bãi học quý giá. Những kinh nghiệm ây vò 
cúng quý báu, nó là tri thức cho những lằn thực hành sau giúp ta thực hãnh 
thành công. 

Không chí vậy, thất bại còn là động lực dê chúng ta tiếp tục tìm tòi, học 
hỏi. Những người thực sự khao khát học hỏi, khám phá thế giới thương có 
lòng tự trọng rất cao. Trong sò họ, ít ai dễ dàng chịu đầu hàng. Thất bại 
khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ bị tốn thương. Chính diều dó 
thúc dấy họ tìm tòi, học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa dê thực hiện bàng 
dược còng việc của minh. Bà Tống Khánh Linh khi sang M! du học, trong kì 
thi vân dáp dầu tiên bà bị những người bạn ngoại quốc mía mai: "Trung 
Quốc là một bãi rác, một bãi rác lớn” Ki thi đó bà thất bại. Nhưng Tòng 
Khánh Linh đã nỗ lực học tập không ngừng và ở ki thi sau bã thi đồ với sô 
điểm rât cao. Tương tự như vậy, trong thực tế, có những học sinh học kém 
vì lòng tự trọng, quyết không thua kém bạn bè đã cần cù học hỏi và trớ 
thành học sinh học giói, vượt xa nhiều bạn cùng lớp. 

Con đường học tập là con đường nhiều chông gai vát vả, rất khó tránh 
khói những thất bại: không giải dược bái toán, không viết được bài Văn, 
không được điểm cao trong bài kiếm tra, không đạt danh hiệu học sinh 
giói,... Nhưng khi đã thâu hiểu tư tưởng câu tục ngữ “Thât bại là mẹ thánh 
công” chúng em sẽ nỗ lực đê vượt qua những thất bại tạm thời đê nỗ lực 
hơn vi những thành công lớn phía trước. 


Dề 102: Dân gian có câu: Lời nói gói vàng, dồng thời lại có cảu: Lời 
nói chắng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua 
hai câu trên, em hãy cho biết dân gian đã hiểu như thê nào về 

giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống. __ 

Bài làm 

Cha ông ta từ xưa dến nay dều rất coi trọng lời ãn tiếng nói hàng ngày. Bới 
vậy tục ngữ có câu: “Lời nói gói vàng”. Không chi’ vậy, ca dao còn nhắc nhớ: 

"Lời nói chảng mất tiền nmua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 
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Qua hai cảu trên, dân gian dã bày tò suy nghĩ cùa mình về giã trị, y 
nghiacua lơi nói trong cuộc sòng 

'I/.V 1 nóĩ gói vang”, “vàng” lá thứ vật chất rất quỹ giá, sang trọng trong 
dời song xã hội, chẳng vậy mà mọi thứ quý giá dều dược so sánh với vang: 
"Qu. như vãng". Như vậy, câu tục ngừ mang hàm ý so sánh lời nói quý giá 
như goi vang. Điều đó khắng định ý nghĩa quan trọng cùa lời nòi trong đới 
sòng xã hội. 

Dõ quy giá như vậy, song lời nói lại là điều con người có thé tạo ra không 
mất tiẬn đế có được: 

Lài nói chấng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

LỜI nói la thư vò hình và rất giản dị, ai ai cũng có. Vậy cần phải nói như 
thè nào đẽ lới nói dạt được giá trị lớn nhất? Phái biết lựa lời mà nói cho vừa 
lóng nhau. Lựa lời là chọn lựa từ ngữ, lựa chọn cách diễn đạt, lựa chọn cách 
biếu cam... đê làm đẹp lòng vừa ý người dối thoại. 

Tại sao lời nói lại có ý nghĩa và giá trị lớn như vậy? 

Thứ nhất, bới lời nói là phương tiện dế con người giao tiếp với nhau háng 
ngáy, giúp con người hiểu trao đôi tình cảm cả nhản, thông tin xã hội,... Lới 
nới phản ánh đủng hiện thực khách quan giúp con người có nhận thức đúng 
dắn vế thế giới, từ đó có những hành động đúng. Ngược lại, những lời nói sai 
sự thật sẽ mang đèn những hậu quả vô cùng tai hại. Bên cạnh dó, lời nói 
cũng có tác động rất lớn dến tinh cảm, cảm xúc của con người. Lời nói dịu 
dáng, lịch sự khiến người nghe thây dễ chịu, vui vẻ. Điều đó khiến không khi 
nòi chuyện trớ nèn thản mật, mọi người xích lại gản nhau tạo dược quan hệ 
gan gũi, chan hoà. Ngược lại, sự cộc cằn, thô lỗ trong giao tiếp chỉ khiên 
những người xung quanh khó chịu, bực dọc. Điều đó rất có hại cho quan hệ 
của mọi người với nhau. 

Thử hai, lời nói là một trong những yêu tô thè hiện nhàn cách của con 
người. Cha ỏng ta tững có câu: “Người thanh tiếng nói cùng thanh...”. Những lới 
nói lịch sự, dũng mực cho biết chủ nhàn cùa nó là người có học thức, có hiếu 
biết. Ngược lại sự thò lỗ, tục tằn chi khiến người khác có ấn tượng xâu vé nhân 
cách cùa chũ nhân lời nói. 

I>ân gian luôn luôn đánh giá cao ý nghĩa và giá trị của lời nói trong đời 
sống xã hội. Bới vậy, ta phải có ý thức trong việc sử dụng ngôn ngữ hàng 
ngày. Cỏ câu “Uốn lười báy lần trước khi nói” nhấc nhơ chúng ta phải suy 
nghi kì trước khi nói năng. Suy nghĩ đè lựa chọn từ ngữ, suy nghĩ đê diễn đạt 
cho dề hiểu, dề chấp nhận,.. Tuy nhiên, dù cần khiến người khác “vừa lòng” 
song không vì thê mà nói những lời xu nịnh, gian trá. Nguồn gốc của cái hay, 
cái dẹp ở dời vẫn là những sự thật phù hợp với thực tẽ khách quan. Điểu 
quan trọng là chúng ta nói như thê nào đê phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. 
Muốn làm dược những điều đỏ, chúng ta cần học tập, trau dồi dạo dức và kiến 
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thức một cách vững chắc, tập sứ dụng nhuần nhuyễn ngón ngữ. đọc các tác 
phàm vàn học dè học được cách sử dụng ngôn ngừ,... 

Lời nói lá kho báu mỗi người đều tự có không mất cõng sức, tiền bạc dẻ 
cỏ được. Điều quan trọng lá mỗi chủng ta cần có ý thức và cách thức dũng 
đắn trong việc sứ dụng lời nói dố dạt hiệu quá giao tiếp lớn nhất. 

Đề 103: Tóm tắt những nét nối bật về nghộ thuật tương phản và tăng 

cáp trong truyện ngắn 'Sông chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn. 

Bài làm 

Hai mặt tương phản cơ ban trong truyện Sống chết mặc bay được thê 
hiện rất rò nét: Một bên là người dân vật lộn, chống chọi với mưa gió hét 
sức căng thăng, vất vả. Bén kia là viên quan di hộ đê ngồi trong chỗ an 
toán, nhàn nhã. mai mê bái bạc, không cho phép ai quấy rầy ván bãi cùa 
minh, coi việc đánh bái lã trẽn hết, mẠc dán sống chết khi đẽ vờ. Những 
người dãn hộ đè họ làm việc liên tục từ chiều đến gần một giờ đèm. Họ bi 
bôm dưới bùn lầy, ướt như chuột lột, ai ai cũng mệt lử cà rồi; trong khi mưa 
lãm tá trút xuống, nước sòng cuốn cuộn bốc lên. Tác giá nhận xét: "Tình 
canh trỏng thật là thảm". Viên quan di hộ dê thì ngồi trong dinh ở chỗ cao 
ráo, an toán. Người gãi chân, ké quạt mát, các tay chân ngồi hầu bài 
Khung cánh nhàn nhã, đường bệ, nguy nga. Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phái 
tám mưa, gội gió, đứng trên đê dốc thúc, thi quan lại ngồi chơi nhàn nhã. 
có ké hầu, người hạ. Quan gắt khi có người báo tin đè vỡ. Quan dó mặt tia 
tai dòi cách cố, bỏ tù người dàn báo dê vở. Vã y tiếp tục vui mưng vì đã u 
ván bài, mặc cho dân rơi váo cành dẻ vỡ, "tinh cành thám sầu" không sao 
kế xiết. Tãc giá dựng lên hai cảnh tương phán nhàm mục đich so sánh, lam 
nổi bật sự dối lập. Người có trách nhiệm thi vô trách nhiệm, chi ham mó 
bái bạc. Những người dân thì phái dầm mưa gội gió, nhọc nhàn, chống chọi 
với thiên nhiên một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, sự vô trách nhiệm của viên 
quan đã dần đèn cảnh đê vỡ. Quan thi sung sướng vi nước bài cao, dân thi 
khô vi nước lụt. 

Phép tăng cấp đã được sử dụng đê miêu tả tình cành nguy ngập cũa 
khúc dè. Mưa mỗi lúc một tầm tã. Nước sông càng dâng cao. Dãn chúng thi 
đuối sức, mệt lư cả rồi. Phép tảng cấp cũng được sử dụng đè miêu tá thái dọ 
vỏ trách nhiệm, lòng lang dạ thú cúa viên quan. Viên quan hộ đê không 
cùng dán chống đỡ mà ngồi trong đình vững chãi, an toàn. Bao kẻ phái hầu 
hạ quan. Không phái là vi còng việc mà chỉ vì một thú chơi bài. Quan chơi 
bài nhàn nhà, ung dung. Quan gắt khi có người quấy rầy. Quan quát mắng, 
dòi cách cố, bó tù khi có người báo đê vờ. Quan sung sướng vì ván bài u. 
Mức độ vô trách nhiệm và cáu gắt vò lí cùa quan càng thế hiện rõ nét. 
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Đề 104: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công 

mài sắt, có ngày nên k im, _ 

Bài làm 

Nha thơ Hoàng Trung Thông từng viết: 

"Bàn tay ta làm nên tát cà 
Có sức người sỏi (lá cũng thành cơm . 

Vần những bán tay trong câu thơ ấy. trước đó mây mươi thế ki cũng đã 
lam nên bao kì tích: "Có công mài sát, có ngay nên kim”. Trong con ngươi 
tiếm ân nhưng sức mạnh phi thướng cùa ý chi, nghị lực và lòng kiên tri. 
Chân li trong càu tục ngư xưa cùa dàn gian đã được minh chứng qua bao 
tám gương đẹp đẽ. 

“Có còng mài sắt, có ngàv nên kim”, câu tục ngữ đã gợi nên một hình 
anh thật phi thường: từ một thanh sắt lớn, thỏ ráp, vỗ dụng dần trớ thành 
một cây kim nhó nhắn, tinh xáo, hưu ích; có diều đó là nhỡ con người “có 
cõng mài” giũa. Qua dỏ. ta cám nhặn được sự dụng công hàm việc cúa con 
người thật cầu ki. ti mi. Phải tâm huyết đến nhường nào, nỗ lực đến 
nhưỡng não mới tạo ra dược thành quả lớn lao ây. Mượn chuyện mãi sãt 
nõn kim, dán gian muốn khảng dinh một chán li sâu sắc trong cuộc sống: 
Cỏ sự kiên tri nhản nại và quyết tâm lớn thì việc gi cũng làm xong cho du 
việc dó rất khỏ khăn, tướng như khòng thế hoán thành được. 

Thành ngư có cảu: “Nước cháy dá mòn”; Bác Hồ tưng dạy: 

"Không có việc gi khó 
Chi sợ lóng khóng bền 
Đào ntii và lấp biển 
Quyết chi ắt làm nên" 

cung mang y nghĩa, tinh thần như thè. Và điều dó dã dược thẻ hiện nhiều 
trong cuộc sống. 

Một nhà văn phương Táy đã kháng định thiên tài là một sự kiên nhẫn 
láu dái. Quá đúng như vậy. F)è trớ thành một nhã vưn Irin, Nguyễn Tuân dã 
phai rón câu, đúc chừ cầu ki trau chuốt. Có vậy ông mới viết nên những “Cô 
Tò“, “Người lái đò sông Đà”,... làm say đắm lòng người, Nhà thơ lớn cúa 
nhân loại Ra-xun Gam-xa-tốp cùng tưng khắng định: nhà thơ cũng phái 
trân trọc trước hàng dóng “quặng ngôn từ” mới có thê gạn lọc ra cái chất 
vàng mười cùa ngôn ngừ... 

Trong học tập, có một tấm gương rất gần gũi với chúng ta đó hà anh 
Nguyễn Ngọc Ký. Anh bị liệt cá hai tay sau một trận ỏm nặng nhưng mong 
ước đến trướng vẫn luôn cháy bỏng trong anh. Vậy là anh tự minh cặm cụi, 
In hục tập viết băng chân. Những nét chư dấu tiên thật khố sớ, méo mó. 
Anh từng bao lần quàng bút di tức giận, tuyệt vọng nhưng rồi lại nhạt vẻ 
nhẵn nại, kiên tri. Vá giờ dây, anh chẳng nhưng viết rất đẹp mà còn trờ 



thành một nhà giáo líu tú, được các em học sinh yêu quy, cỏ nhiều bãi báo 
bài văn được khen ngợi. Noi gương anh là biết bao thè hệ học sinh khuyết 
tật trường Nguyễn Đinh Chiếu. Các bạn không được ưu ái có một cơ thê 
lành lận như chủng em nhưng các bạn dà nỗ lực rất nhiều dê tập nói, tập 
viết, tập đọc,... tập sống hỏa nhập, tập làm một nghề để sống có ích chơ 
dời. Những cỏ gắng ấy thật phi thường và cám động biết bao! 

Bao tấm gương mẫu mực của các thế hệ cha anh. cùa bạn bè khiến cm 
thấy minh thật nhỏ bé. Em còn phái cô gắng nhiều hơn nữa, trước hốt la 
lòng kiên trì nhẫn nại, không quản khó khăn vát vá dế trơ thánh một 
người còng dân tốt. Đó là bước đầu của nhân cách con người. Trong gia 
dinh, em phái học tập tốt dế xứng đáng với lòng tin yêu của cha mu. ơ 
trường học, em phái cố gắng tu dưỡng đê xứng đáng với vai trò một chú 
nhãn cùa tương lai. 


Đế 105: Hãy chứng minh tính chân lí trong bài thơ: 

Không có việc gì khó 
Chi sự lòng không bền 
Dào núi và láp biến 

Quyết chí ắt làm nên. _ 

Bài làm 

Chù tịch Hồ Chí Minh, vị lảnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, 
người Bác kính yêu của lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam từng cân 
dân những người cháu thân yêu: 

Không có việc gi khó 
Chi sợ lòng không bèn 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chi ất làm nên. 

Những câu thơ của Người đã nêu lên một chân lí trong cuộc sống: Nêu 
có ý chí, quyết tâm thi dù công việc khó khăn đến đâu cũng có thỏ vượt 
qua. Chân lí đó dã dược hiện thực cuộc sông khẳng định và chứng minh. 

Lời thơ cùa Bác vỏ cùng gián dị, dễ hiếu, giống như những lừi nói 
thường ngày: Không có việc gì khó khăn, chi sợ ta không có ý chí. lòng kiên 
trì, sự nhản nại; công việc dù gian nan đến đâu, chì cần ta quyết chi thi ắt 
sè thành công. Hình ánh “đào núi và lấp biến” chi là hình ảnh mang tính 
ước lệ, khái quát tượng trưng cho những công việc phi thường tường chừng 
khó thực hiện được. Bài thơ của Bcác đá phán ánh một chàn lí giàu tinh 
thần nhân văn: nếu có ý chí, sự nỗ lực con người nhất định sẽ đạt 'lược ước 
mơ. Chân lí ấy gián dị biết bao và cũng có biết bao con người trên thế gian 
này dã mang hết sức lực của mình đế chứng minh cho điều dó. 

Vợ chồng nhà bác học người Pháp Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri, hơ đà 
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ki cong trong bon năm trời lọc di lọc lại tám lần bã quặng dê tìm được một 
phán mươi gam chất phóng xạ Rađium. Thế mới biôt muốn tìm ra một 
nguyên tô hóa học cũng đòi hỏi sự bền bi, kiên trì mãnh liệt. Ca si O-pê-ra 
noi nóng En-ri- cô Ca-xu-rô từng bị thầy giáo chè lá thiếu chất giọng vã 
khung ihè nao hát dược Lúc còn học phó thõng, Lu-i Pa-xtơ chi lá một học 
sinh dừng thứ 15 trong số 22 học sinh về môn Hóa... 

()' Việt Nam ta, không ai không biết đến tấm gương đầy nghị lực cùa 
thảy Nguyền Ngọc Ki. Thuở nhó, thay bị liệt cả hai tay không viết dược 
Trái qua bao đau đớn. bao khó khãn, chật vật của những lần bị chuột rút 
moi cung thảy dã có thó viết chừ báng chân. Không những thế, chữ cua 
thay C'0n rất đẹp. Sau náy, thảy trơ thành người Nhá giáo ưu tú dược nhiều 
thẻ hệ học sinh yêu mến. cảm phục. Thảy thực sự là một tám gương lớn cho 
thó hệ thanh niên Việt Nam. Tiép sau tháy Nguyễn Ngọc Ki còn có nhá 
nha vồn Mai Xuân Thướng. Trong một vụ tai nạn giao thòng, anh đà bị mất 
hai rách tay nhưng vượt lên trên những mặc cảm, những khỏ đau anh đã tự 
học rồi trơ thanh một nhà vãn. Trong lao động sán xuất, ta có thê kế đén 
tam gương của những bãc Lương Định Cùa, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, bác sl 
Phạm Ngọc Thạch,... Bác Lương Định Của là một nhà bác học nghiên cứu 
vt* nõPig nghiệp. Độ tạo một gióng lúa mới cỏ năng suất cao, có khá nâng 
chống rầy tốt. bác phai làm việc vô cùng vất vá. khó nhọc. Hăng ngày tư tờ 
mớ clấlĩ, bác đã ra ruộng lội bi bỏm nghiên cưu, thứ nghiệm đèn tối mịt mới 
võ Qu.a nhiều vụ lúa dãy còng, một giống lúa mới được tạo lập đáp ứng tốt 
VÙI lá u cua tình hình đất nước đã ghi công sự kiên nhẫn, bền bi cua bác 
trong nỗ lực đem lại sự no ấm cho cuộc đời.... 

Con nhiểu hơn nửa những con người thành cõng, vượt qua mọi khó khàn 
gian kihô bàng khá năng của bẩn thán. Những nghị lực phi thường dó sẽ 
dược điơi sau tôn vinh. Còn với thế hệ chúng em, những tấm gương đó dã vá 
dang đtộng viên chúng em vượt qua khó khăn đồng thời tận dụng những 
thuận lợi của hoán cánh đẽ cô gÂng nỗ lực dạt được những thành tích tôt 
nhất tr ong học tập, sàng tạo. 


Dé 106: Em có cho rằng "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ 

com người'? _____ 

Bài làm 

Tromg lịch sứ phát triển của nhân loại, chừ viết trở thành một phát 
minh v-ô cùng quan trọng, nó đã góp phần dưa con người tiên đến văn minh. 
Những dòng chữ quỹ báu dã được kết tinh trong những trang sách. Và có 
người đlã cho rằng: "Sách lá ngọn dèn sáng bất diệt cùa trí tuệ con người". 

V kũến trên hám chửa rất nhiều ý nghĩa. 'Ngọn đèn sáng bất diệt" là 
ngọn diên không bao giờ tắt, không bao giờ lụi tàn. Trong văn học, hình 
ánh oi;a ánh sàng, cùa ánh dèn ngọn lứa còn biểu tượng cho sự soi dường, 
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chi lối. Bới thế, câu nói "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt cùa tri tuệ con 
người" đã khẳng dịnh sách là công cụ, phương tiện giúp con người mớ mang 
tri tuệ, vươn đến sự phát trièn. Sách dưa chúng ta đèn một chân trời mới, 
cao hơn, xa hơn vơi những lý tướng cao đẹp cùa con người 

Từ ngàn xưa, người ta dã biết cách tạo ra những văn tự hâm tư thó tre. 
mai rùa hay dược khấc trên đá, thản cây hay vách núi... bằng chữ tượng 
hình. Dần dần qua thời gian, khi kĩ thuật phát triến thì chừ viết dược lưu 
lại trên những trang giãy móng và tiện lợi. Nhờ chừ viết và các phương 
tiện lưu lại chư viết - ta gọi là “sách” — mà con người dã lưu giữ và trnyén 
lại cho nhau từ đời này sang đời khác, từ nơi này qua nơi khác nhưng hiéu 
biết cùa minh về tự nhiên và xã hội. Từ đó, chúng ta có thế tìm trong sách 
rất nhiều diều: lịch sứ, khoa học tự nhiên xã hội, vật lý, địa li, sinh học... 
ấy là một thê giới thu nhỏ. Đọc sách, ta biết về thuở khai thiên lập cha cùa 
dát nước, tư lịch sứ các vua Hùng, Lạc Long Quán, Ảu Cơ từng dựng nước va 
giừ nước. Đọc sách, ta biết về nhừng ki quan của thê giới, từ những dại 
dương bao la, những đỉnh núi hùng VI cao ngất trời đến những nơi XÍI xôi 
sâu thắm vã dộc địa mà ta không cần phái đặt chân tới. Đọc sách, ta còn 
hiếu về những kiến thức khoa học tinh vi như phàn tứ, lượng tứ, hạt 
nhãn,... Sách thực sự lã chiếc cữa số đế cho chúng ta nhìn ra thê giơi. 

Chính bới sách lưu giữ tri tuệ con người nên đó là cơ sớ đê con ngươi hiòu 
về thê giới vã từ đó khai thác, chinh phục thế giới, Từ những hiếu biót sơ 
khai về vù trụ của Bru-nò mà Ga-li-lê dã nghiên cứu rối khắng dinh rhng 
“Dũ sao thi Trái Đất vần quay” và tim ra định luật vạn vặt hâp dần noi 
tiêng. Tư những tiên đề toán học xa xưa mã các nhà toán học Ta-lét, py ta 
go,... dà chứng minh dược những định li quan trọng,... Đến lượt thẻ hệ chúng 
ta hỏm nay, từ kiên thức sách vớ cha ông dỏ lại, chứng ta phát minh ra tàu 
siêu tốc, tàu vũ trụ, cách tạo ra năng lượng mặt trời,... Sách quà lã thứ ánh 
sáng diệu ki dần dắt trí tuệ con người phát triển, thậm chí bùng nô! 

Nhưng có phái bất kì loại sách nào cũng lã "ngọn đèn sáng bất diệt cùa 
tri tuệ con người không?" 

Sách cũng có nhiều loại sách. Đa số các loại sách dều ca ngợi dạo đức, 
phàm chất, phát triển trí tuệ phục vụ cho dời sống. Nhưng có những loại 
sách chi nhàm phá hoại đạo dức, làm xói mòn tư duy con người. Nó dần 
chúng ta đèn một cuộc sống không lành mạnh, đồi truy, phán quốc. cỏ 
hàng trăm loại sách báo phân động vẫn còn rải rác trên khắp thò' giai. Vi 
vậy ta cần loại bó nỏ ngay. 

Vậy chúng ta phải làm thê nào đê sách mãi là ngọn đèn sáng bât diệt 
cùa trí tuệ loài người? Đó là một thách thức không nhó đối với niỗi con 
ngươi. Vậy nên, dè sách mãi là ngọn đèn sáng bát diệt của trí tuộ con 
người, chúng ta cần biết phân loại sách, lựa chọn và loại thải những loại 
sách xấu. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết phát huy những phãm chất tốt 
đẹp, bièt cám thụ những cái thám thuý, tinh hoa và tình cảm tôt (lẹp cùa 
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sách' (lõ không phai chi đọc suông Chúng ta phái sáng tạo, sang tạo không 
ngúng và làm ra các loại sách có ích, thực tê đẻ cuộc sống ngáy một phát 
triôn lõi dẹp hơn 

Ngay nay, cỏ rất nhiều hình thức thòng tin hiện đại như internet, diện 
thoại, hao. dái v.v. . nhưng vai trò cùa sách vẫn rất lớn và câu nói trẽn vần 
còn nguyên ý nghĩa. Sách có những đậc điếm riêng líu việt hơn hẳn những 
hình thức thông tin vừa kê: sách không phụ thuộc vào dối tượng khác (diện, 
kết noi mạng, đường dây liên lạc,...), sách lại nhó gọn, dầy đù rõ xuất xứ 
nguồn gòe,... Sách không chi đưa chúng ta đến chân trời kiên thức mới má 
còn lá những thánh tựu mã loài người dã đúc kết thành kho tăng kiên thức 
cùa nhân loại và sách cùng trớ thành một vù khí sắc bén đê đánh bại sự 
ngu dôt. 

Sách lã một ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người", do đó, chúng 
ta luôn phái biết giữ gìn, không phái là giữ sách cho mới, mà là giữ gin 
nhưng gi quý báu và bó ích của sách dê phát triển trí tuệ của mình. Không 
có sách thi không có tri thức, không có tri thức thì không có con người. 


Dề 107: Dân gian ta có câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần dèn thì 
rạng. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần 
đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết một bài văn chứng minh 
thuyết phục bạn ấy theo ý kiế n củ a em. 

Bài làm 

Cha ông ta từng có câu: “Gần mực thì đen. gần đèn thì rạng!”. Nhưng 
trong dời sống, cỏ một thực tê là gần mực chưa chắc đà đen, gần đèn chưa 
chắc đà rạng. Vậy chúng ta cần hiểu như thê nào về vấn đề này? 

Càu tục ngữ “Gán mực thì đen, gần dèn thì rạng” được sử dụng rất 
nhiều trong cuộc sống hàng ngáy. “Mực” là loại chát lóng tối màu, ờ gán 
mực sẽ bị sắc màu đó ảnh hường nên cũng có màu tôi. Ngược lại, “đèn” là 
vặt phát ra ánh sáng, vật nào ớ gần đèn sè được đèn chiêu rọi nhờ đó mà 
trở nên sáng rõ. Càu tục ngữ mang hàm ý: nếu sống gần người xâu ắt sẽ bị 
lây nhiễm những tính xâu và nếu được sống gần những người tốt sè được 
ánh hướng nhừng tính tốt dẹp của họ. Câu tục ngữ phản ánh mối quan hệ 
giừa con người với môi trường sông: môi trường xâu thì khiến con người trơ 
nên x;Vu xa, ngược lại, môi trường tốt sẽ làm con người trờ nên tốt đẹp. Cảu 
tục ngữ bộc lộ quan điếm: môi trường quyết định tính cách con người. 

Quá thực, không ít sự thực đã chứng minh cho câu tục ngữ dỏ. Cha ông 
ta con có câu “Giỏ nhà ai / Quai nhà nảy”, “Cha nào con này”, “Bước chân 
trước ớ đâu / Bước chân sau ở dấy”,... cũng mang hàm ý này. Có nhiều gia 
dinh, cha mẹ sống buông thả, lười lao động, làm những việc phạm pháp. 
Con cái họ lớn lên cũng bị nhiễm tính cách từ cha mẹ nên trơ nên xâu xí 
như Vạy. Chúng biên thành những đứa bé hư, lười học, nghịch ngợm, phá 
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phách khiến thảy cỏ phiền lòng, bạn bè xa lánh... May cũng có nhung bạn 
học sinh vốn ngoan ngoãn, hiến l«ành nhưng thường xuyên bị những người 
bạn xấu ru rê lòi kéo. Cuỏi cùng, họ trỡ thành những học sinh lười bióng. 
lêu lỏng thậm chi thành nhừng con nghiện rất khó chữa trị 

Mặt khác, có rất nhiều gia đình có những truyền thống tốt dẹp truyền 
thống hiếu học, truyền thống thể thao,... Đỏ là do các thế hệ ông bã, cha 
mẹ đi trước dà làm gương cho con cháu về sự chăm chi, cần cù... Con cháu 
học lớn lèn trong một môi trường giáo dục tốt dã theo đó mà phát triển 
những dức tính tốt dẹp cùa gia dinh. Trong trường học, cỏ những tập thè 
lớp vửng mạnh, đoàn kết, bạn bè biết yêu thương giúp dở lần nhau. Có bạn 
học sinh nào còn học chưa tốt, còn nhút nhát... khi bước vào môi trường tập 
thế như vậy sẽ được giúp đờ tận tình đè trỡ thành tiến bộ. Họ trở nón sôi 
nối. hăng hái, tích cực hơn... 

Cảu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” dã xuất phát tứ những 
trai nghiệm có thực cùa dân gian ta. 

Song, bên canh dó. chúng ta cũng cần thừa nhận một thực tẽ khác: có 
những người gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chảc dã rạng. 

Bên trong một tập thè lớp vững mạnh, đoàn kết vần còn một bộ phận 
nhó ăn chơi đua đòi, lười biếng hư hóng. Bén trong một gia đinh có truyền 
thống tốt dẹp lâu dời vẩn có những đứa con không thè dạy báo được... Đó là 
những “Con sâu làm rầu nồi canh”, là những ke gần dèn mà không biốt sáng. 

Mật khác, cùng có những người gần mực mà không bị lu mờ, tăm tối. 
Ho dã biết dùng thứ ánh sáng của riêng mình, mạnh hơn thứ bóng tôi cùa 
mực đen đế tự toa sáng. Ta cỏ thể nhắc đèn những em bé lang thang cơ 
nhờ, nay đây mai đó nhưng vẫn chăm chi, cần cú học chữ. Đó lã những 
ngươi “gần bùn mã chủng hôi tanh mùi bùi”. 

Có điều khác thường ấy bởi mỗi người lại có một bán lĩnh sông khác 
nhau. Cỏ người dẽ bị a dua, lôi kéo nên nhanh chóng nhiễm nhừng thoi xấu 
cua xã hội. Nhưng cùng có người biết khẳng định bàn thân, sống rất cá tính 
biết bào vệ quan điểm sống đúng đắn của minh. Do vậy, họ đứng vững dược 
trước những sự cám dỗ tầm thường. 

Cáu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” nhắc nhở mỗi chúng 
ta cần biết lựa chọn cho mình một môi trường bạn bè, tập thể tốt để cỏ thế 
dược học tập những điều tốt đẹp. Song, trong cuộc sống hàng ngày, diều 
quan trọng là mỗi chúng ta cần rèn cho mình một bản linh vững vàng biết 
“đãi cát tìm vàng” dể học tập những điều hay lẽ phải và biết giữ vững bản 
lĩnh để tránh những điều xấu xa. 


128 



Đế 108 : Chứng minh tính (lúng đắn của câu tục ngữ: “Có công mài 

sắt, có ngày nên kim”._ 

Bài iàm 

(.'hăm chi. cần cù, chịu thương chịu khó,... những đức tốt đẹp đó từ làu 
(lã tro thanh truyền thõng đáng quý cùa nhản dán ta. Chăm chỉ, cắn cù, 
chui thương chịu khó,... bơi ỏng cha ta tin rằng: “Cỏ cóng mài sắt, cỏ ngáy 
nên kim”. 

Càu tục ngừ phan ánh một hiện thực tồn tại hiên nhiên trong đời 
sóng: dũ thói sắt có lớn dèn mấy thì qua bàn tay lao dộng, qua công sức 
mái giũa cùa con người thi cuói cũng cũng mòn đi, nhò lại thánh cây kim. 
Không chi vậy, thói sát ban đẳu l«à một vật thò phác, vô ích nhưng nhờ 
còng .vức lao dộng của con người đã trớ thành cây kim tinh xáo có ích cho 
dời sống hãng ngày, 

Tứ những ỹ nghĩa trẽn, cáu tục ngữ đã khuyên răn, nhắc nhở chúng ta 
nhiều điểu có ý nghĩa trong cuộc sống. Trước hết, công việc dù lớn đèn mấy, 
du khó khàn dến mấy nếu chịu khó, cần cù làm lụng thi nhất định sẽ 
thanh V nghĩa này giống như một câu ngạn ngử phương Tây: “Đi là đèn”. 
Bén cạnh dó, càu tục ngữ cũng nhắc nhớ ta cán có ý thức kiên trì, bền bi đê 
biến nhưng công việc gian khó thành dễ dàng, sự thành công. Từ đó dộng 
viên con người: nếu có còng làm lụng thi nhất định sẽ thành công. 

Trong thực tế, câu tục ngữ này đã được chứng minh rất nhiều. Xưa, Mạc 
Dinh Chi nhà nghèo, lại xâu xí, tướng chẳng thê có dược chút đóng góp cho 
(lơi. Vậy mà ông dã kiên trì tự học, học bâng chừ viết trên lá chuối, học 
bằng ánh sáng của trăng, của đom đóm, cua những ánh lứa bốc lèn từ đống 
lá khó.... Cuối cùng ỏng đã trỡ thành một Trạng nguyên tài ba nổi tiếng với 
bãi thơ “Hoa sen trong giếng ngọc” xúc động lòng người. Nhà giáo ưu tú 
Nguyẻn Ngọc Ki trước dây là một câu bé bị liệt cả hai tay. Nhưng với tinh 
thắn ham học hỏi. Ki dã vượt qua bao đau đớn, bao nỗi mặc cám. vật lộn 
vơi nhừng cơn chuột rút những lần thất bại. Giờ dây, chẳng nhừng Nguyễn 
Ngọc Kí dã viết được bàng chân rất đẹp mà còn trở thành một nhà giáo ưu 
tú dược học trỏ hết lòng yêu mến, kính trọng. Ngày nay, cũng có biết bao 
học ngươi học trò nghèo kiên trì học tập và trớ thành những học sinh giỏi. 
Cũng có biết bao những cô chú công nhân, những nhá doanh nghiệp đi lên 
tư vất vả gian khỏ. Với dôi bàn tay cần cù và sự kiên trì chịu khó họ dã 
lam nên những điều ki diệu nhất cho cuộc đời này. Quả thực, nếu ta quyết 
tâm làm việc thì cõng việc dũ khó, dù lâu đèn mây nhất định sẽ xong. 

Câu tục ngữ đúng đắn cùng những thực tê sinh dộng đã cho mỗi chúng 
ta một bài học lớn. Trong cuộc sống có bao cóng việc gian khó, vất vả: việc 
học tập. việc lao dộng,... nhưng nếu chúng ta biết vượt qua gian khó, kiên 
trì và quyết tâm thì thành cóng. 



“Có công mài sắt, có ngày nên kim”, câu tục ngữ xưa cúa cha ông vần 
còn nguyên giá trị đến hôm nay nhắc nhở chúng ta cẩn có lòng quyết tám 
và sự kiên trì trong công việc hàng ngày. 


I Để 109: Dân gian ta có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ". Em hiểu I 

câu nói đó như thế nào? _ _ _ 

Bài làm 

Trong cuộc sống hàng ngày, lời chào có một vai trò vỏ cùng quan trọng 
Chẳng vậy mà từ xa xưa, cha ông ta đã nhắc nhơ bảo nhau: “Lời chão cao 
hơn mâm cỗ”. Tại sao lời chào lại có ý nghĩa và giá trị lớn như vậy? 

Khẳng định “Lời chào cao hơn mâm cỗ” nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và 
tầm quan trọng của lời chào. Nhắc đến “mâm cỗ” là nhắc đến sự cao Sang, 
quý giá (trong xả hội xưa, khi có sự kiện quan trọng ông cha ta mđi làm cỗ). 
“Lời chào cao hơn mâm cỗ” mang hàm ý: mâm cổ đã cao sang, quý giá 
nhưng lời chào còn cao sang, quý giá hơn. Tại sao vậy? 

Lời chào là lời chào hỏi nhau khi những người quen thân nhau gặp mặt, 
thường là người dưới, người nhỏ tuổi cất lời chào trước. Thậm chí, không cần 
là những người dả thân quen, chi cần một hai lần gặp nhau đến tiếp theo gặp 
lại cùng niềm nở bắt tay chào hỏi. Hơn thế, trong những cuộc gặp gỡ. chuyện 
trò, bạn bè có thể giới thiệu nhau với nhau, trong lần gộp đầu tiên ấy cũng 
cần chào hỏi chân tình. Lời chào phải là một câu nói có đầy đii chủ ngu, vị 
ngữ và chữ "chào” rất trang trọng: “Cháu chào bác ạ!”, “Em chào cô ạ”,... Đáp 
lại, những người trên sẽ mỉm cười và tùy theo mức dộ thân sơ họ sẽ nói: “Bác 
chào cháu", “Cô chào em”,... hoặc “Chào cháu”, “Chào em",... 

Như vậy, lời chào có một ý nghĩa rất quan trọng. Lời chào trước hết thô 
hiện thái độ lẻ phép, tôn kính của người dưới đối với người trẽn. Nhận dược 
lời chào, có ai không vui vẻ, hạnh phúc khi nhận được tình cảm yêu mén của 
những người xung quanh dành cho mình?! Thứ nữa, với lời chào đáp lễ, lời 
cháo thế hiện sự tôn trọng cùa người trên dành cho người dưới. Nhận được lời 
chào ấy, người con, người cháu, người học trò nào... cũng thấy sung sướng, 
màn nguyện. Chẳng những vậy, lời chào trong những cuộc gặp gỡ còn có tác 
dụng mở đầu cuộc trò chuyện giúp người gần người hơn. 

Qua câu tục ngữ trên, dân gian dà khẳng đinh ý nghĩa quan trọng và giá 
trị to lớn của lời chào. Hiếu được điều đó, mỗi người cần có ý thức sử dụng lời 
chào trong những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống. Lời chào được nói ra 
phải là lời chào chân thành, niềm nở phàn ánh được mức dộ kinh trọng cùa 
người chào dành cho người trên. Muốn được như vậy, không gì hơn là cần rèn 
cho mình một nhân cách trong sáng, tốt đẹp, biết lễ phép và tôn trọng những 
người xung quanh. 
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Dề 1J0: Giải thích câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

Bài làm 

Nhớ ơn tố tiên đã trớ thành tinh cảm thiêng liêng àn sâu vào tiềm thức 
cua mồi người dân Việt Nam. Kho tàng vàn học dân gian cũng vì thè mà có 
nhi' u câu tục ngữ nhắc đến truyền thống vô cùng tốt đẹp này. Câu tục ngữ 
‘Án quà nhớ kẻ trồng cây” cũng năm trong sỏ đó. 

“An quá nhớ kẻ trồng cây” trước hết nhắc nhớ chúng ta mồi khi nâng 
niu trẽn tay những hoa thơm trái ngọt cần nhớ đèn người trồng cày cho 
qua Nhớ đến người trồng cây là nhớ đến người gieo hạt, chăm chút vun xới 
và hái trây hoa trái cho mình. Nhưng bèn cạnh đó, câu tục ngữ cũng mượn 
chuyện trồng cây ăn trái đế nhắc nhở chúng ta phải nhớ ơn công lao của 
những người đi trước mỗi khi được hường thụ những điều tốt đẹp. “Ân quả” 
cùng có nghĩa lá được hướng nhửng thành quả. Và người trồng cây chinh lá 
những người đã tạo ra những thành quả ấy. 

Vạy tại sao ta phải “Án quả nhớ kẻ trồng cây”? Vì đê có được hoa thơm 
trái ngọt, người trồng cây đã trải qua bao vất vả, mệt nhọc. Này cõng gieo 
trồng Này công vun xới. Này công chăm bẵm tránh mưa, tránh gió. Này 
còng hái tráy, giữ gìn. Đà có bao giọt mồ hôi rơi xuống, đă có bao lo lắng, 
đợi chớ,... Và vì vậy, chúng ta cần nhớ đến người trồng cây với tát cả sự 
biết ơn. Tương tự như vậy, khi hưởng những thành tựu do người khác mang 
lại ta cán nhớ đến họ bới họ đã mất bao công sức vất vả dế làm ra những 
thánh tựu đó. Cha mẹ đã một nắng hai sương vất vả biết bao đế làm ra 
hoặc mua vé hạt gạo, mớ rau, con cá. Người công nhân đả cần cù, chăm chi 
biết mây dê làm ra những mảnh vải, những bộ áo quần. Cô lao công cũng 
dã cực nhọc, lao lực đề có được con đường sạch đẹp, thoáng đãng,... 

Chúng ta cần thể hiện đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” như thế nào? 
Trước hết, ta cần có lòng biết ơn thực sự đến những người đã làm ra những 
thánh quá tốt đẹp cho ta được hương. Hơn thế, cần biết trân trọng những 
thanh quả quý giá ây. Khi xới cơm cần xới vừa đủ, không bỏ cơm canh lãng 
phí Khi dùng diện, nước,... cần biết tiết kiệm không được lãng phi. Và đặc 
biệt, ta cần thê hiện lòng biết ơn băng những hành động cụ thể. Biết ngoan 
ngoãn, lề phép nghe lời và biết giúp đỡ cha mẹ trong khả năng của mình là 
cách tốt nhất thê hiện lòng biết ơn của phận làm con. Với những người lao 
dộng trong xã hội chúng ta cần biết trân trọng và lễ phép,... 

Cũng với cảu tục ngữ “Án quả nhớ kẻ trồng cây”, dân tộc ta còn rất nhiều 
những càu tục ngữ có nội dung tương tự: “Ản khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”, 
“Uống nước nhớ nguồn”,... Tất cả phản ánh một truyền thống vô cùng tốt đẹp 
cùa cha anh. Thê hệ chúng ta ngày nay cần biết tiếp tục phát huy những 
truyền thống ấy. 
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Đề 111: Chứng minh rằng: Bảo vệ nguồn nước sạch là bào vệ cuộc 

sông con người. _ __ 

Bài làm 

Trong thời đại ngày nay, có nhiều nguồn tài nguyên quỹ giá đang dằn 
vơi cạn. Nước sạch là một trong sô đỏ. Chúng ta cần hiếu dược rằng. Báo vệ 
nguồn nước sạch là báo vệ cuộc sống con người, từ đó có ý thức báo vệ 
nguồn nước sạch. 

Nước sạch chính là loại nước chúng ta có thê sứ dụng phục vụ cho cuộc 
sống sinh hoạt, sàn xuất hàng ngày như tắm rửa, giặt giũ... tưới cây,... mà 
không lo bị nhiễm độc hay nhiẻm khuẩn. 

Nước sạch rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Dần chứng sinh 
động nhát là hàng ngày chúng ta cần có đầy đủ nước sạch dể uống. Nêu 
mỗi ngày không được cung cấp đầy đù từ 2 đến 3 lít nước, cơ thế chứng ta 
sè bị thiếu nước. Ngoài ra, nước sạch còn rất quan trọng dùng cho sinh hoạt 
hàng ngày, nước dê rứa thực phẩm, chế biến thực phẩm, nước đố tắm rữa, 
đê lau dọn. . Như vậy, nước chiếm một vai trò rất lớn dối với sự sống con 
người: nước chiêm một lượng lớn trong tè bào, nước vận chuyển, dưa máu di 
khấp cơ thế, nước thanh lọc thận... Không có nước sạch, các loại thực phàm 
như rau củ quà, thịt cá cũng không dược rửa sạch, khi đó con người cũng 
không được dùng chúng một cách ngon bành. Nước là một mạch ngầm 
xuyên suốt mọi sự vật trong đời sống hàng ngày. Hãy thử tưởng tượng, nếu 
nước bị vấy bấn thi mọi thư cũng theo đỏ mà ỏ nhiễm, tanh hỏi.. 

Nước s.ạch cũng trơ thành yếu tố không thê thiếu đế sán xuất. Nước 
dùng đẽ tưới cây: cây ăn quả, cây cho bóng mát, rau củ... Nêu không có nước 
lập tức cây cối sẽ khò héo, chết hàng loạt. Và nếu tưới cây bàng nước không 
sạch (nước bị nhiễm phóng xạ, nước bị nhiêm chất hóa học,...) cáy cốí cũng 
sẽ bị chết hoặc bị nhiễm độc theo. Nước còn dùng dè giâm nhiệt máy cho 
công nghiệp năng, nước đế làm sạch nguyên liệu cho còng nghiệp nhẹ... 
Như vậy, nước sạch là một tài nguyên không thê thiếu cho sư duy tri và 
phát triển kinh tế. 

Vai trò cùa nước rất to lớn nhưng tiếc thay, nước sạch lại không phái là 
tài nguyên vò tận. Càng dáng tiếc hơn khi con người không bảo vệ dược 
nước sạch vi thẻ mà nguồn nuớc sạch đang dần dần vơi cạn. 

Thực tế cho thấy các mạch nước ngầm đang giảm dần. Vãi năm trớ lại 
đây, nhiều khu vực ơ nước ta cũng như trẽn thế giới mới xuất hiện tinh trạng 
hạn hán kéo dài đáng báo động. Mặt khác, nhiều dòng sông cung cấp nước 
sạch đang bị ô nhiễm rất năng nề: sông Đồng Nai, sông Thị Vái, sông Tò 
Lịch, sông Cẩu,... Rác thải sinh hoạt càng khiến những dòng sóng đòi màu 
nhanh chóng. Chất độc hoá học làm ô nhiễm mạch nước ngầm Đỏ là chưa 
nhắc đến tinh tr.ạng lãng phí nước sạch ở nhiều gia đình, nhiều cá nhân. 

Hậu quà của tình trạng vơi cạn nước sạch đang khiến chúng ta đau xót 
Những “làng ung thư”, “làng u bệnh” xuất hiện trong vài năm trớ lai đây 



khien nhiỏti người dân lao dao, lo làng. Nguyên nhân bát nguồn từ rihửng 
Iiimli niíơ' ngầm bị nhiễm độc. Rồi mùa mãng bị tàn phá, kim loại bị ân 
mon đo !:i hậu cjuá cùa những cơn mưa axit độc hại... 

Vi (;it t-a những điều trẽn, con ngưỡi phái hành dộng dê giữ gìn, báo vệ 
nước hạch va cũng là báo vệ chinh bán thản minh. Tiết kiệm nguồn nước sạch 
hiện có la biện pháp tníởc mất. Nhưng về làu dài phái biết giừ vệ sinh; rác thái 
sinh hoạt, rác thải cõng nghiệp phái được thu gom xứ lí. Bèn cạnh dỏ bảo vệ 
rừng Cũng la cách dế thanh lọc nguồn nước bị ò nhiễm, từ đó cải hoa nước mưa 
axit. các nguồn nước bị ô nhiễm. 

Bào vệ nước sạch chính là báo vệ sự sống của minh. Vì vậy, tất ca 
chúng ta bày cùng hanh dộng! 


Dề 112: Viết một bài văn ngắn khái quát về đặc điểm nghệ thuật 
của những câu hát về tình yêu quê hương, đât nước, con 
người mà em đã học và được đọc thêm. 

Bài làm 

Tinh yêu quê hương, dát nước, con người là mảng chủ đề lớn của ca dao 
Việt Nam. Trong những bài ca dao ấy, dân gian sử dụng một số biện pháp 
nghệ thuật quen thuộc như sứ dụng thể thơ lục bát, dùng cách ví von, so 
sánh, dũng những hình ảnh gần gũi, ngôn ngừ tâm tình, tha thiết... 

Có thè nói đạc điếm nối bật nhất về thế thơ của ca dao nói chung và ca 
dao viết vẻ tinh yêu quê hương, đất nước, con người nói riêng là sử dụng thể 
thơ lục bát. Đó là thể thơ sử dụng cặp càu gồm một câu sáu tiếng và một 
cảu tám tiếng. Tiếng cuối cũa câu sáu bắt ván với tiếng thứ sáu của câu 
tám, tiếng cuối của cảu tám lại bắt vần với tiếng cuối của cảu sáu: 

“Rú nhau xem cánh Kiếm Hồ 
Xem cầu Thô Hũc xem chùa Ngọc Sơn 
Dài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn 
Hủi ai gây dựng nén non nước này?” 

“Đường vô xứ Huê quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa dồ"... 

Đặc biệt, trong một sô trường hợp, thể lục bát được sứ dụng dưới dạng 
biến thè dế thế hiện một ngụ ý riêng nào đó của tác già: 

“Sòng nào bèn đục bên trong 

Núi nào thất cổ bổng mà có thánh sinh?” 

“Nước sỏng Thương bôn đục bèn trong 

Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bổng lại có thánh sinh". 

Cúng với thế thơ lục bát, lối ví von, so sánh cũng thường xuyên được sử 
dụng. Ta có thế dễ dâng gặp những từ dùng đè so sánh: “như", “bàng”,... 
“Non xanh Iiưởc biếc như tranh họa đồ” 
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“Thăn em như chẽn lúa đòng dòng 
Phất phơ dưới ngọn nấng hồng ban mai".... 

Lôi so sánh, ví von đâ khiên những bài ca dao trở nén sinh động, giàu 
sức gợi. 

Ca dao thể hiện dời sống tinh thẩn của nhân dân, bới thế. ca dao cùng 
sử dụng những hình ành rất gần gũi, quen thuộc trong dời sống hàng ngày. 
Đó là những hình ảnh có thực, cụ thể và không hề trừu tượng. Có thể kế 
đến những hình ảnh “chẽn lúa đòng đòng”, “bên đục bên trong”, “núi thất 
cô bóng”, “non xanh nước biếc”,... 

Đậc biệt, ngôn ngữ trong những bài ca dao này rất thàn mật, thiét tha: 
nỏ giống như những lời nhắn nhủ, tâm tình: “Rủ nhau (xem cánh Kiêm 
Hồ"...”, “Ai (vô xứ Huế) thi (vô),... 

Những biện pháp nghệ thuật mà ca dao viết về tinh yêu quê hương, đất 
nước, con người dù còn rất giản dị, đơn giản nhưng đã thè hiện thành công đời 
sống tinh thần hiền hậu, chất phác mà chân tình, tha thiết cúa nhân dãn ta 


' Đề 113: Tình yêu quê hương đất nước trong những bài ca dao mà 

em dã đưực học và đọc thêm. _ 

Bài làm 

Trong kho tàng ca dao, nơi thế hiện phong phú đời sống tinh thần của 
nhân dân Việt Nam, dân gian đã dành nhiều lời ca ca ngợi non sông gấm vóc 
tươi dẹp. Chi riêng qua những bài ca dao trong chương trình Ngữ văn 7. tập 
một ta đã hiếu điều đó. 

Phải yêu mến, say mẽ vẻ đẹp của quê hương đến nhường nào dãn gian 
mới họa nên thơ nên nhạc phong cảnh của từng góc hồ, tưởng tượng về 
dâng vẻ của từng ngọn núi hay đơn giản chỉ là vi von hình ành của những 
con dương. Mỗi lời ca dao là một lời ngợi ca vẻ dẹp trong sáng, nõn thơ của 
quê hương dất nước. 

“Gió đua cành trúc la đà 

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hổ’\ 

Chi vài nét phác qua nhưng hình ảnh của một cánh trúc la đá, một mặt 
hồ lãng dàng sương phủ, âm thanh của tiếng gà sáng, cua tiếng chuông 
chùa đã gợi dược không khí yên bình, êm ả của buối sớm mai Hà Nội. Phải 
yêu mành dát ấy đến nhường nào, gắn bó với từng sự vật nhỏ bé nhát nơi 
đây, người viết mới phát hiện ra những vẻ đẹp tinh tế ấy. 

Sống gắn bó với quê hương đất nước chính là cơ sớ đề dân gian tạc rõ 
hình hài cùa từng dòng sông, từng ngọn núi vào trong tâm thức. Đăc diém 
riêng của tưng dịa danh dược đưa vào những lời hát rất thú vị: 


134 



"Sông nào bcn đục bcn trong 
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh ?“ 

“Nước sông Thương bên đục bên trong 

Núi Dức Thánh Tán thắt cô' bồng lại có thánh sinh". 

Tư trên cao nhìn xuống, hình dáng quê hương đẹp dè nẻn họa nèn thơ 
biết bao: 

"Đường vô xứ Huê quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa đổ". 

Cánh trí xứ Huê được phác hoạ qua vẻ đẹp của con đường. Đó là con 
dường được gợi nén bằng những màu sắc rất nên thơ, tươi tàn: non xanh, 
nước biếc. Cảnh ấy dẹp như trong tranh vẽ: “tranh hoạ dồ” - trong cái nhìn 
thám mi cua người Việt xưa, cái đẹp thường được ví với tranh (đẹp như 
tranh). Bức tranh xứ Huế như thế vừa khoáng đạt, lại vừa gần gùi quảy 
quán. Biện pháp so sánh vẫn là biện pháp tu từ chú đạo tạo nên vẻ đẹp 
trong những câu ca dao này. 

Nhưng mỗi tấc đất, mỗi ngọn cây trên mành dất này đều cỏ dược từ bàn 
tay dựng xây, vun đắp cùa con người: 

“Rù nhau xem cánh Kiếm Hồ 

Xem cáu Thè Hức xem chùa Ngọc Sơn 

Đời Nghiên, Tháp Bút chưa mòn” 

Kiếm Hồ tức Hồ Hoàn Kiếm (hay còn gọi là Hồ Gươm), một thắng cảnh 
thiên nhiên dồng thời cũng là một di tích lịch sử, văn hoá, gắn với truyền 
thuyết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nơi Rùa Vàng nổi lên đòi lại thanh 
gươm thần từng giúp Lê Lợi đánh tan giặc Minh hung bạo ngày nào. Cảu 
Ru nhau xem cảnh Kiêm Hồ" thực ra là một câu dẫn, hướng người đọc, 
ngươi nghe đến thăm hồ Gươm với những tên gọi nổi tiếng (cầu Thê Húc, 
chúa Ngọc Sơn, Đai Nghiên, Tháp Bút), góp phần tạo nên vè đẹp hài hoà, 
da dạng vừa thơ mộng vừa thiêng liêng. Thủ pháp ở đây là gợi chứ không 
tá. hay nói cách khác là tã băng cách gợi. Chi dùng phương pháp liệt kè, 
tác gũi dân gian dã gợi lên một cảnh trí thiên nhiên tuyệt dẹp ngay giữa 
Thu dô Há Nội. Những địa danh và cánh trí đó gợi lên tinh yêu, niềm tự 
hào vồ cánh dẹp, về truyền thống lịch sử, văn hoá của đất nước, quê hương. 
Vi vậy, bài thơ kết lại băng một câu thơ đầy ý nghĩa: 

“Hói ai gây dựng nên non nước này?” 

Dó lã một câu hỏi tu từ, có ý nghĩa khẳng định, nhắc nhở về công lao 
xây dựng non nước cùa ỏng cha ta. Hồ Gươm không chỉ là một cảnh đẹp của 
Thủ đò, nó dà trớ thành biểu tượng cho vẻ đẹp, cho truyền thống văn hoá, 
lịch sư cua cà dất nước. Đó cũng là lời nhắc nhơ các thế hệ mai sau phái 
biết tràn trọng, gìn giữ, xây dựng vã tiếp nối truyền thống dỏ. 

Tinh yêu quê hương dât nước dược dân gian thể hiện qua ca dao là tinh 
cám có chiều sáu và giàu tính nhàn văn. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp thuần 



túy của tự nhiên, ca dao còn nhắc đến công lao của những con người đã 
công hiến, hi sinh cho mảnh đất ây, qua đó gợi niềm tự hào đồng thời nhác 
nhớ ý thức báo vệ và giừ gìn non sông của mỏi chúng ta, 

Đề 114: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt vừa lí» một 
áng thơ yêu nước vừa là một bài thơ đánh giặc. Bm hãy 
chứng minh ý k iến dó. 

Bài làm 

Trong nền vãn học Việt Nam, xuyên suốt từ cỏ chí kim, yêu nước là một 
trong nlnìng dòng cảm hứng chủ đạo vừa phản ánh lịch sử dân tộc vi/a thế 
hiện đời sống tinh thần của nhán dân trong mối quan hệ với cộng đồng. 
“Nam quốc sơn hà” cùa Li Thướng Kiệt chính lá một trong những áng thơ 
dầu tiên thẽ hiện tấm lòng yêu nước mạnh mè, sục sỏi trong hoàn cành đất 
nước có giặc ngoại xâm. Và bởi thế, bài thơ không chi là một áng thơ yêu 
nước vừa là một bãi thơ đánh giặc. 

Nam quốc sơn hà 
Nam quốc san hà Nam đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đấng hành khan thù bại hư 

Bái thơ được tạm dịch là: 

Sông núi nước Nam 
Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận tại sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xám phạm 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời 

Bái thơ ra dời trong một hoàn cánh dặc biệt: Năm 1049, khi giặc Tống 
sang xâm lược nưởc ta. Khi ấy, quân giặc đang tiến về phia ThAng Long, Lí 
Thường Kiệt dã cho đắp phòng tuyên tại sông Như Nguyệt. Nứa dèm, ông cho 
tướng sĩ đọc vang bài thơ “Nam quốc sơn hà”, quân giặc nghe được mà bún 
rún chân tay mất hết nhuệ khí chiến đấu. Trận dó, quàn ta dại tháng. Bới 
thố, “Nam quốc sơn hà” được coi là “bài thơ thẳn”, một bài thơ dánh giạc. 

Ra đời trong hoàn cảnh đậc biệt như vậy, bài thơ vừa thể hiện lòng yêu 
nước vừa bộc lộ ý chí đánh giặc đến cùng đế bảo vệ mánh đât thân yêu của 
tố tiên. 

Lòng yêu nước của bài thơ dược thê hiện sâu sắc qua nội dung khẳng 
định chù quyền của dất nước, bộc lộ niềm tự hào dân tộc đồng thời khăng 
dinh ý chí dánh giặc giữ nước. 

Mỡ đẩu bài thơ là một câu thơ giống như lời tuyên ngôn đanh thép: 
“Nam quốc sơn hà Nam dế cư”, “Sông núi nước Nam vua Nam ỏ”. Càu thơ 
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giỏng nhu một lời nhận định khẳng định một sự thật hiển nhiên: đất đai 
cùa quốc gia nào thì vua nước đó ớ. Nhưng đằng sau sự thật gián dị ấy lã 
một ý nghĩa lớn lao. Từ xưa đến nay trong lịch sữ, các bậc vua chúa Trung 
Hoa luôn mang dà tâm xám lược nước ta (cuộc xám lược năm 1049 dó là 
một Vii dụ t, chúng coi nước ta là một nước “tiếu nhược” một quận huyện nằm 
trong lãnh thỏ rộng lớn cũa chúng. Không chi thế, vua Trung Hoa còn tự 
xưng ià “Thiên tứ” — “con trời” hàm ý là trong trời đất, vua Trung Hoa chỉ 
dưới có Trớ: mà trên tất cả, là vua cùa các vị vua. Nhưng với lời tuyên bố: 
“Sông núi nước Nam vua Nam ớ” tác giá dã khắng định chú quyền lành thỏ 
dán tộc Việt Nam Không chỉ thế, tác giá còn sứ dụng từ “đế” một cách tão 
bạo: “Nam đế". Như vậy, nhà vua của nước Nam cũng là một vị đế vương 
sánh ngang cimg hoàng đế Trung Hoa, hai bên ngang hàng bình đẳng 
không; có .sự phân cấp bất công. 

Đặc biệt, trong câu thơ tiếp, tác giá còn dẫn chứng nguồn thông tin vò 
cùng đích đáng: “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” - “Rành rành định 
phận tại sách trời”. Nhừng sự thật hiển nhiên về chú quyền lành thố của 
mỗi d ãn tộc đả được ghi lại “thiên thư”, “sách trời”. Trong quan niệm cùa 
ngươi xưa., nếu như Trời hà đấng tối cao thì sách trời hiến nhiên được coi là 
một thư luật bất khá xâm phạm: luật trời. Vì thế, câu thơ mang một hàm ý 
thảm thúy: chủ quyền cùa nước Nam ta, vị trí của vua Nam ta đã được sách 
trời thừa nhận, hoàng đế các ngươi tự xưng là Thiên tử; nếu các ngươi xâm 
lược n ước ta thì chính các ngươi đang dẫm đạp lên lời răn dạy của cha mẹ, 
tổ tiên mì nh đó! 

Trong cach dùng từ ngữ, viện lí lẽ của tác giá sáng bừng lên niềm kiêu 
hãnh và tự hào dàn tộc. Không chỉ thế, bài thơ còn bộc lộ một ý chí đánh 
giặc siục Sòi. mạnh mẽ: 

“Như hà nghịch lồ lai xâm phạm 
Nhữ đắng hành khan thủ bại hư”. 

nghía là: 

“Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 
Chúng bay sò bị đánh tơi bời”. 

Quiãn giặc sang xâm lược nước ta không chỉ bị ngươi mà còn bị Trời 
trừng trị. Bỉi thế, sức mạnh của sự phản công mới mạnh mẽ làm sao! Nó 
khión quân giặc “bị đánh tơi bời”. Trong nguyên văn chữ Hán, câu thơ 
mang ý níghla là: nhât định chúng bay sẽ bị quét sạch, bị đánh tơi bời. Sức 
mạnh áy chi có được từ những tấm lòng yêu nước chân chính, quyết tâm giữ 
vừng chú quyền dân tộc, quyết tâm đánh đuổi kẻ xâm lãng. Đó là tấm lòng 
dầy cami động vi quê hương xứ sờ. 

Đáinh giic đâu chỉ cần giáo mác, đánh giặc đâu chi cần sức mạnh. Từ xưa 
cha ông tia dã biết cách đánh giặc băng tinh thần, sau này Nguyễn Trãi gọi 
dó là “mưtu phạt tâm công”. Qua bốn dòng thơ ngăn ngủi, tác giả đã chỉ ra 
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những cơ sở chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc. Điều đó khiến quán 
giặc run sợ vì thấy được sự sai trái nằm trong hành động tham lam cua 
mình. Khòng chi thế, bài thơ còn mang những hàm ý thiêng liêng liên quan 
đến mối quan hệ giữa Trời và người. Có ké nào không run sợ khi nghĩ đến 
nhìíng quà bão dành cho kẻ phạm vào luật trời? Đặc biệt, lời thơ cuối cùng đã 
khăng định sự thát bại tơi bời trông thấy được của quân địch. Bdi thế, nghe 
lơi thơ mà như hứng chịu ngàn mũi tên xuyên thấu tim gan. Và cũng bới thê, 
trong thực tế, bài thơ đã góp phần làm nên trận đại thắng của trận đánh 
Như Nguyệt 1049. “Nam quốc sơn hà” xứng đáng là một bài thơ đánh giặc. 

Bài thơ có một bố cục chật chẽ, tuy chủ yếu thiên về biểu ý song không 
phái vì thế mà trở thảnh một bài luận lí khô khan. Có thế nhận thấy rằng, 
sau tư tướng độc l<ập chú quyền đầy kiên quyết là một cám xúc mãnh liệt ẩn 
kín bèn trong. Nếu không có tình cảm mãnh liệt thì chác chắn không thè 
viết được những câu thơ đầy chí khi như vậy. 

Với nhừng nội dung độc dáo như vậy, “Nam quốc sơn hà” quá thực lã 
bán tuyên ngôn dộc lập dấy hào khí cùa dán tộc Việt Nam ta! 


Đề 115: Tuy cách nhau đến hai thê kỉ nhưng hai bài thơ Sông núi 
nước Nam (Lí Thường Kiệt) và Phò giá về kinh có nhiều 
diêm tương đổng. Em hãy làm rõ những nét tương đồng ây? 

Bài làm 

Thơ ca - địa hạt của sự sáng tạo, của những cái tôi cá nhân về ý tưởng 
thê hiện - nhưng thơ ca cũng là nơi gặp gờ cúa những tư tường, quan điếm 
về nhân sinh quan, thế giới quan của các nhà thơ. Bới vậy nên tuy cách 
nhau đến hai thế ki nhưng hai bài thơ Sông núi nước Nam (“Nam quốc sơn 
hà” cùa Li Thường Kiệt) và Phò giá vé kinh (“Tụng giá hoàn kinh sư” của 
Trần Quang Khái) vẫn có nhiều điểm tương đồng. 

Trước hết, hai bài thơ dều được làm ở thể tứ tuyệt và có cấu trúc kha 
giống nhau, cùng thiên về biếu ý. Phần thứ nhất của bài thơ nêu vắn tát tinh 
hĩnh thời cuộc. Phần thứ hai thê hiện tinh thán ý chi của quân và dân trong 
cà nước. 

Trong bài thơ “Sông núi nước Nam”, tình hình thời cuộc đó là: 

“Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận ở sách trời 
Cở sao lũ giặc sang xâm phạm?” 

Bài thơ ra đời trong cuộc chiến tranh chống xám lược nhà Tống. Phần 
dáu cùa bài thơ khắng dinh chù quyền cùa đất nước thông qua một li lẽ vò 
cùng gián dị: “Sông núi nước Nam vua Nam ở”. Trong nguyên văn chử Hán. 
tác giả đã mạnh dạn dùng chữ “đế” để chi nhà vua nước Nam ta “Nam đế" 
Điều đó khẳng định sự bình quyền giữa hai dân tộc, hai vị hoàng đẽ. Chú 
quyền dất nước đã được lịch sử và trời thần khảng định từ láu: “Rành rành 



dinh phán ở sách trời”. Vua Tống vần tự xưng là “thiên tử" nên trong câu 
thơ cua Li Thường Kiệt, ỏng dã mượn đến cái uy nghiêm cua “thiên thư” - 
“sách trơi” dế báo vệ vững chắc cơ sỡ pháp lí cho sự tồn tại của biên giới 
lãnh thỏ. Khăng dinh chủ quyến của dân tộc, bài thơ còn phán ánh một 
thực tó' khác: quân Tông đang âm mưu xâm lược nước ta, đang lăm le giầm 
dạp lén uy nghiêm của trời đất: “lũ giặc sang xâm phạm”. 

Trong bài thơ “Phò giá về kinh”, tính chất biểu ý lại nằm ở hai câu thơ đầu: 
“Cướp giáo giặc ớ bến Chương Dương 
Bát quán Hổ ở cửa Hàm Tử". 

lỉài thơ ra đời sau chiến thắng cuộc xâm lược lần thứ hai của quân 
Móng - Nguyên. Hai câu thơ đầu phản ánh chiến thắng lầy lững cúa dân 
tộc trong cuộc dại chiến khốc liệt nãy. Trong nguyên văn chữ Hán, tác giá 
dùng hai từ vò cùng mạnh mẽ, đầy tự hào là “đoạt”, “cầm”. Hai động từ ãy 
dược dặt lên đầu câu khảng định sức mạnh cùa quản dân ta đồng thời tỏ 
dậm sư thám bại cùa quán thú. 

Phần thứ hai cùa mỗi bài tiếp theo mạch cảm hứng cúa phần trước, thế 
hiện ý chí, tinh thần của quân dân trong tình hình mới. 

Trong "Sông núi nước Nam” đó là tinh thần, ý chí đánh giặc quật cường: 
“Cá sao lũ giặc sang xăm phạm? 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. 

(•âu hỏi “Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?” thế hiện sự coi thường, coi 
khinh hãnh động trái lòng người, nghịch ý trời của kẻ xâm lược. Đặc biệt, 
càu thơ cuối cúng đã khăng định quyết tâm và sức mạnh quật cường của 
dân tộc ta trước cường bạo: “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Có điều đó bới 
chúng sẽ bị chặn đánh băng sức mạnh của cả người và trời cộng gộp. 

Ra dời sau những thắng lợi huv hoàng của đất nước, phần thứ hai của bài 
thơ "Phò giá về kinh” là lời dộng viên xây dựng, phát triển đất nước trong 
cánh thái binh, đồng thời khẳng định sự bền vững muôn dời của dát nước: 
“Thái binh nên găng sức 
Non nước ấy ngàn thu”. 

Sau chiên tranh, nhiệm vụ hàng đầu của một quốc gia là khỏi phục lại 
kinh tế, ôn định lại chính trị, chấn hưng lại văn hóa. Lời thơ chính là lời tự 
nhủ, tự động viên “Thái bình nên gắng sức”. Làm được như vậy thì đât nước 
sô dược trường tồn phát triển: “Non nước ấy ngàn thu”. 

Như vậy, xét về khia cạnh nội dung, cả hai bài thơ đều thê hiện khí 
phách kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí quyết tâm chống giặc 
ngoại xâm của dân tộc. về hình thức, cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích mà 
mạnh mẽ, cò đúc mà thâm trầm; cảm xúc hoà trong ý tưởng, được thế hiện 
qua ỹ lưỡng. 

Không hẹn mà gặp, hai bài thơ hai thời đại, hai tác giả, hai hoàn cảnh 
nhưng chung nhau một đất nước, một tấm lòng đối với giang sơn nên cùng 
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giống nhau một ý chí, một khát vọng hòa bình xây dựng đất nước thanh 
binh no âm. Sông núi nước Nam (“Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt) 
và Phò giá vế kinh (“Tụng giá hoàn kinh sư” của Trần Quang Khái) vã 
nhiều bái thơ cùng thi dề đất nước sau nãy đã tạo nên một mạch tư tướng 
chù đạo xuyên suốt thơ ca Việt Nam mấy mươi thè ki sau nay: mạch cám 
hứng yêu nước. 


Ị Đề 116: Phân tích văn bản “Côn Sơn ca” (Nguyễn Trãi). 

Bài làm 

Nơi sâu thảm tám hồn nhà quán sự thiên tài Nguyền Trãi vẫn luòn bát 
ngát một tâm hồn khao khát giao cảm, gắn bó với thiên nhiên dung dị 
Trong những năm tháng cáo quan về ở ẩn tại núi Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã 
đê lại cho đời một áng thơ trác tuyệt về phong cảnh chốn thần tiên này 
"Côn Sơn suối chảy ri rẩm 
Ta nghe như tiếng đàn cám bên tai 
Côn Sơn có đá rêu phơi 
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm 
Trong ghểnh thông mọc như nôm 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm 
Trong rừng có trúc bóng râm 
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn’'. 

“Côn Sơn ca” ra đời khi tác giả đã cáo quan quy án đê lánh khỏi bụi 
trần. Thiên nhiên trong “Côn Sơn ca” trong trẻo, thanh khiết hóa hợp với 
tâm hồn cao khiết dang thất vọng, chán nản chốn quan trường xô bồ, nhốn 
nháo như ữc Trai. Đến với Côn Sơn, diều dầu tiên ta cảm nhận dược là 
những âm thanh trong khiết: 

"Côn Sơn suối chảy ri rầm 
Ta nghe như tiếng đàn cám bên tai". 

Quá là chưa nhìn thấy núi mà đã nghe tiếng núi! Cách Côn Sơn vài ba 
dặm đã có thế nghe được âm thanh cua chốn này. Đó là tiếng suôi chảy 
ngày đêm miệt mài. Tiếng nước được so sánh với “tiếng đàn cầm”. Đàn cầm 
chính lá đàn nguyệt cầm thường được sứ dụng trong những buổi dán hát 
trong cung. So sánh như vậy giúp làm nổi bật cái hay, cái đẹp của tiếng 
suối cháy trong núi. Nhưng chăng những được nghe tiếng đàn nước, đến với 
Côn Sơn ta còn được thưởng thức bao điều lí thú: 

Côn Sơn có đá rêu phơi 
Ta ngồi trẽn đá như ngồi chiếu êm 
Trong ghểnh thông mọc như nêm 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm 
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Trong rừng có trúc bóng râm 
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. 

Sau những mệt nhọc, vất vã cua con đường lên núi, ta có thế tựa minh 
lên nhừng thám rêu phơi xanh mát, êm ái. Đá núi thướng gựi dến sự hiếm 
trớ. gáp ghềnh nhưng đà Côn Sơn lại thân thiện biết bao: “ngồi trên đá như 
ngoi chiêu êm". Tất cá là nhờ những thám rêu phơi tuyệt vời kia vậy, Bên 
dưới la rêu phơi ôm mịn, bên trên là những bóng thông, bóng trúc mát lành 
thi còn gì thú vị hơn nữa! 

Thiên nhiên trong “Cỏn Sơn ca” hiện lên thán thiện và gán gũi biêt 
bao Trong tiẻm thức mỗi người, nhác đến núi non là nhầc đến vực sảu đèo 
thám, đón gập ghềnh trắc trở, nhưng núi Còn Sơn đã xóa di những ấn 
tượng không hay ấy mà khắc vào lòng ta một hình ảnh dẹp đẽ, thanh bình 
về núon sơn cước. Không chỉ vậy, trong tám dòng thơ ngán ngùi, Nguyền 
Trãi nhác đến những thú vui rất thanh cao tao nhã cùa minh. Trước hết là 
tiếng dan cám. Phái lá người có tâm hổn tinh tẻ, nhạy càm mới am hiếu và 
biết yòu tiếng dàn. Phái là người rũ sạch được bụi trần, từ bó mọi ham 
muốn vật chất tầm thường mới có thể an nhàn tựa mình vào thiên nhiên 
hoang sơ. Và phái là người cỏ tâm hồn thanh cao mới nói đến chuyện 
thương thức thơ phú (bới “thi d! ngôn chí” - thơ nói đến cái chí cùa con 
ngươi, vậy người không có chi, có hồn thì khó thưởng thức dược thơ) Rất 
hòa hợp vời vé dẹp trong trẻo trong tâm hồn nhà thơ, núi cỏn Sơn cũng là 
nơi cxt ngụ của những điều cao khiết. Không chỉ là tiếng nước trong tréo 
không vương bám bụi trần. Không chỉ là những mảng rèu phơi tự nhiên êm 
ái. ĩ>ó cỡn lá những rừng thông, rừng trúc xanh rờn. Trong quan niệm của 
người xưa, thòng tượng trưng cho bậc quân tứ không sợ khó khăn, gian khố. 
Nhá thơ Nguyễn Còng Trứ từng viết: 

"Kiếp sau xin chớ làm người 
Làm cây thông dứng giữa trời mà rco 
Giữa trời lưng núi cheo leo 
Ai mà chịu rct thi trèo với thông’'. 

Còn cây trúc lã hiện thân cùa bậc quân tứ ở dời. Nơi Côn Sơn hoang 
vu này, giữa con người và thiên nhiên lại có sự giao hòa, đồng điệu đến 
tuyệt VỜI. 

“Còn Sơn ca" là khúc ca ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp. Đọc bài thơ, 
ngươi dọc chẳng những hiểu thêm về tâm hồn đẹp đẽ. thanh cao cúa nhà 
thơ mà còn thêm yêu, thêm quý thiên nhiên trù phú của non nước Việt 
Nam mình. 
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Đề 117: Thiên nhiên trong hai bài thơ “Cảnh khuya” và “Rằm tháng 

Giêng” của Hồ Chí Minh._ 

Bài làm 

Sinh thời, Chú tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thiên nhiên một vị trí 
đặc biệt trong tảm hồn mình. Tình yêu thiên nhiên chân thành dã được 
Người thê hiện qua những vần thơ giản dị, tươi sáng. “Cành khuya” và 
“Rằm tháng Giêng” là hai bài thơ nằm trong số đó. 

Trong bài thơ “Cảnh khuya” thiên nhiên hiện lên sống động, bình dị mà 
lung linh, huyền ảo biết bao: 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 

Cluỉa ngủ vỉ lo nỗi nước nhà". 

Mở đầu bài thơ, băng nghệ thuật so sánh tài tình, tác giá dã vẽ nên bức 
tranh thiên nhiên đầy ấn tượng 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa". 

Tiếng suối chảy róc rách, văng vẳng mơ hồ khiến nhà thơ tướng như có 
tiếng hát èm ái, ngọt ngào, trong trẻo, ngân xa của ai đó vọng lại. Cách so 
sánh ấy không chi làm cho tiếng suôi lạnh lẽo, xa xôi, vò hồn bỗng trở nên 
sống động, trẻ trung mà còn làm cho cảnh rừng yên ắng, tĩnh mịch trỏ nôn 
có hồn người, xao động. Đêm rừng chiến khu bỗng trở nên gần gũi, thân 
thương với con người, bỗng mang hơi ấm của sự sống con người. Có ló trong 
đêm khuya thanh vắng, Bác đang mê mải với công việc cách mạng thì tiếng 
suối ngân lên khiến Người rời bàn viết. Khẽ ngước lên, vé dẹp cua đẻỉn lại 
quyến rũ Người. Nét đặc sắc và rất riêng biệt cùa dèm chiến khu tiếp tục 
tạo ấn tượng cho thị giác: 

"Trâng lổng cổ thụ bóng lổng hoa". 

Câu thơ vẽ nèn một hình ảnh hữu tình, ấm cúng: ánh sáng của tràng bao 
trùm lên cây cổ thụ, bóng cây đổ xuống lại bao trùm lên hoa. Nếu câu dầu lá 
trong thơ có nhạc (Thi trung hữu nhạc) thì câu thư hai này là trong thơ có 
họa (Thi trung hữu họa). Hình ảnh thơ có vẻ đẹp của bức tranh nhiêu tầng 
lớp, dường nét, hình khối đa dạng. Các sự vật dan lồng vào nhau tạo nên một 
bức tranh chi có hai gam màu sáng tối, trắng đen như nhiều lớp lang, tầng 
bậc cao thấp lung linh, chập chờn, huyền ảo, sống động mà ấm áp, hòa hợp 
quấn quýt với hàng chục, hàng trăm sắc hình đa dạng. Trăng - cây cổ thụ - 
hoa, ba vật thể cách nhau ngàn trùng, cao thấp, lớn bé cùng rất khác nhau 
nhưng lại dan cài, ôm ấp, nâng đờ, soi sáng, tôn lên vẻ dẹp cùa nhau tạo nên 
một bức tranh nèn thơ, sống động, có hồn. Điệp từ "lồng" dược nhắc di, 
nhác lại hai lần thật đắt, thật hay bởi nó đã tạo nên âm hưởng ngọt ngào 
cho câu thơ. 

Trong bức tranh đêm hiền hòa, dịu êm như thế xuất hiện hình ánh con 
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ngươi •‘chua ngú". “Chưa ngủ” vi “lo nỗi nước nhà” và cũng vi thế hất chợt 
hát gập và chia sẻ với vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên. 

Nêu như trong "Cánh khuya", thiên nhiên hiện lên là cánh rừng Việt 
Bác chập chờn hai gam màu cơ bán trắng - đen thi trong 'Rám tháng 
giêng' Ihién nhiên hiện lên lại lá vẻ đẹp lồng lộng, bát ngát trăng vàng 
giữa dong sông xuỏn mênh mang: 

"Kim dạ nguyên tiêu nguyệt clúnh viên, 

Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên 
Yên ba thâm xứ dâm quán sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền". 

Bãi tho dược Xuân Thúy dịch là: 

"Rằm xuân lổng lộng trăng soi 

Sóng xuân nước lăn màu trời thêm xuân 

Giữa dòng bàn bạc việc quân 

Khuya vể bát ngát tràng ngán đầy thuyền". 

Bài thư vẽ nên cánh dẹp tuyệt vời của dèm nguyên tiêu, vầng trảng 
mùa xuân vừa dũng độ tròn, xinh tươi, soi sáng khăp bầu trời cao rộng, 
trong tréo, thoáng dàng. Bầu trời và vầng trăng tưởng như không có giới 
hạn, dòng sông múa xuân, màu nước mùa xuân nối liền với bầu trời xuân: 
“Xuân giang xuân thùy tiếp xuân thiên”. Điệp từ "xuân” dược nhắc di nhấc 
lại ba lần mang âm điệu bay bống, gợi cảm giác trong trẻo, rộng lớn, thánh 
thơi, thanh binh, thú vị làm sao! Thủy, nguyệt, thiên vốn là những chất liệu 
cùa thi ca cố nhưng Bác dã có sự sáng tạo đặc biệt tài hoa đế làm nổi bật 
cái thán cùa bức tranh "nguyên tiêu": tươi sáng, rực rỡ, tràn đầy sức sóng 
cùa vạn vật, con người. 

Giống như phán lớn những bài thơ về thiên nhiên của Bác, “Nguyên 
tiêu" không thỏ thiếu váng hình ảnh con người, và đỏ là người chiến sỉ cách 
mạng. Chi cỏ khác một diều, trong “Nguyên tiêu”, hĩnh ảnh người chiến sỉ 
không hiện lèn đơn độc mà dược thể hiện qua hình ảnh con thuyền cách 
mạng am cúng tình đống chí, đồng đội: 

Ycn ba thâm xứ đàm quăn sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền". 

Hình ành đó mở ra cho ta một cánh cửa kỳ diệu khám phá con người 
Bác: nơi sâu thắm mịt mù khói sóng rất đỗi thiêng liêng, bí mật mà dẹp 
như trong huyền thoại, nơi bàn chuyện hệ trọng sống còn của đất nước, vậy 
ma Người vần đắm say tận hướng một vầng trăng dẹp, một vầng trăng viên 
mãn ơ dó, cái thực và cái ảo đan xen, hài hòa: "Yên ba thâm xứ" là ảo, 
dàm quản sự” lá thực, "nguyện chính viên" là thực; nhưng "nguyệt mãn 
thuyền" là áo. Song cái ảo đó chính là chất lãng mạn, chất trữ tình trong 
thơ Bác. Sau hội nghị quan trọng, quyết định những vấn dể liên quan đến 
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vận mệnh của Đảng, của đất nước; con thuyền, con người hòa qoyệ-n với 
thiên nhiên, thảm đẫm, tràn trề lai láng ánh trăng. 

“Cảnh khuya” và “Nguyên tiêu”, tuy hai bài thơ đều viết về trăng ờ 
chiên khu Việt Bác, nhưng ớ mỗi bài vẻ đẹp cùa trăng lại dược nguời thi sỉ 
cam nhặn bằng một vẻ riêng. Trăng trong “Cánh khuya" là ánh trâng dã 
được nhản hoá. Trăng lồng bóng vào cây có thụ đê giãi “hoa” (hoa trâng) 
trên mật đất. Cảnh vật như hiện ra lồng lộng dưới ánh trang. Thèrn nữa, 
tiếng suối trong đêm trong tréo như tiêng ai đang ngán nga hát cang làm 
cho trăng khuya thêm mơ mộng. Trong khi dó, trăng trong Ràn tháng 
riêng lã trâng xuân, trăng mang không khí và hương vị của mùa Xuân. 
Cánh ớ đây là cảnh trăng ở trèn sông, có con thuyền nhô trong sương' khỏi. 
Nhưng điếm đặc biệt nhát phải nói đến đó là sự chan hoà của ár.h tràng 
như tràn đầy cá con thuyền nhó. 

Hai bài thơ này được Bác viết trong những năm đáu kháng Pháp vó 
cung khó khăn gian khố. Nhưng ớ trong thơ, ta vẫn gặp một chủ thẻ trừ 
tình rất yêu thiên nhiên, vẫn ung dung lam việc, vẫn chan hoà Cing ánh 
trăng thơ mộng của núi rừng. Người lo lắng cho đất nước nhưng trmg tàm 
hồn, Bác vần dành cho thiên nhiên những niềm ưu ái, không vì v.ệc quản 
bận rộn má Người dành hờ hững, từ chối vẻ đẹp thiên nhiên. Liều nàv 
nói lèn phấm chất lạc quan và phong thái ung dung của Bác. 


Đề 118: Chứng minh rằng Bác Hồ luôn thương yêu thiêu nhỉ 

Bài làm 

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đổng? Ai yêu Bá< Hồ Chi 
Minh hơn thiếu nièn nhi đồng?...”. Thiếu niên nhi đồng Việt Nam và ca 
nhừng bạn thiếu niên nhi dồng thê giới luôn dành cho Bác Hồ một tinh yêu 
thương, quý mến rất tha thiết, chân tình. Bởi đâu Bác có được nhĩng tình 
cảm thiêng liêng đáng trân trọng ấy? Bới Người cũng rất yêu thươrg những 
em nhỏ, không chỉ những người cháu Việt Nam chung một nguồn gốc con 
Rồng cháu Tiên mà cả nhừng em nhỏ thiêu niên nhi đồng quốc tế. 

Sinh thời, Bác rất quan tàm dấn đời sống, điều kiện học tạp của thiếu 
niên nhi dồng cả nước. Trong những năm tháng còn hoạt dộng bí mật hoặc 
khi phái lập căn cứ cách mạng ơ chiên khu Việt Bắc, Bác rất chú ý đc-n việc 
nhắc nhở các cô chú cùng làm việc chăm lo cho con cháu của họ Có lần, 
thấy các cháu chơi dùa mà người lấm đất cát, mồ hôi Người đã tự tay múc 
nước tấm cho từng cháu một. Kháng chiến thành công, Bác càng luan tâm 
đến thiêu nhi hơn nữa. Chi vài ngày sau Cách mạng tháng Tám, tác dã ki 
sắc lệnh thành lập cơ quan phụ trách việc học tập của thiếu niên ìhi đống 
cả nước. Trong ngày khai trường đầu tiên Bác đã gửi thư chúc mừrg tới các 
em. Trong bức thư ấy có những dòng thật cám động: "Non sông Việt Nam 
có trớ nên tươi dẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước lẻn dai vinh 
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quang dược hay không chính là một phần lớn ỏ công học táp của các cháu''. 
Nhưng cáu nói áy đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu người cháu nhỏ, 
dọng - ión thiếu niên Việt Nam học tập, thi đua. Vào ngày Tét Trung thu, 
Ngươi cưng viốt những dòng thơ cảm động gứi tặng các cháu: 

"Trung thu trúng sáng như gương 

Bác Hồ ngổm cảnh nhớ thương nhi dồng 

Sau dây Bác viết mấy dòng 

Gửi cho các cháu tó lòng mến thương”. 

Sự quan tâm ấy thật như tấm lòng của người ông dành cho những đứa 
cháư ruột thịt của mình. Chuyện còn kể răng, một lần trên đường đi công 
tác. Bác đang ngồi trẽn xe 6 tô di qua một cổng trường. Lúc ấy dũng giờ tan 
học. các bạn học sinh ùa ra, Bác đà yêu cầu chú lái xe đỗ xe lại để nhường 
dương cho các cháu học sinh đi trước. Chuyện lại kê răng một lần Bác đến 
thâm trại thiếu niên, Bác muốn tặng kẹo cho các cháu. Đến lượt bạn Tộ, 
bạn rụt rè không dám nhặn vì “Thưa Bác cháu vẫn chưa ngoan ạ”. Bác cười 
xòa noi răng như vậy Tộ vẫn xứng đáng được nhận kẹo vì biêt nhận ra lỗi 
cùa mình... Lòng bao dung cua Bác đối vơi các cháu thật vĩ đại nhường 
nào .. Trong di chúc thiêng liêng của mình, Người cũng để lại muôn vàn lời 
yêu thương, quý mến cho thiếu niên. Nhà thơ Tố Hữu khi về “Thăm cõi Bác 
xưa” tưng nghẹn ngào thốt lên: 

“O vân còn dây của các em 
Chồng thư mới mở Bác dang xem 
Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 
Nên để bâng khuâng gió dộng rèm”. 

Điều dáng trân trọng là tâm lòng yêu thương thiếu nhi của Bác đả vượt 
không gian để chia sẻ cho thiếu nhi thế giới. Trong những năm bôn ba tìm 
đường cứu nước, Người luôn dành những tình cảm nồng ấm nhất cho những 
c háu nhỏ Người gặp. Trong những câu chuyện về Bác, ta còn nhớ lá thư mà 
cậu bé Pôn - con một đồng chí người Pháp - đã gửi cho Bác gọi Bác là “chú 
Nguyền" đầy trìu mến kèm theo đó là “một cái hôn thật kêu” vô cùng thân 
thiẽt. Pôn cũng kê lại bao kỉ niệm thản thương giữa hai chú cháu: cùng ngồi 
tâm sự, cùng ngồi chơi, cùng vui đùa với con chó Ma-ri-uýt,... Đáng kinh 
ngạc là có những giây phút, tình thương thiếu nhi của Bác vượt qua cả nỗi 
thương mình. Trong những năm 1940, khi Bác bị giam trong nhà lao Tưởng 
Giới Thạch, được chứng kiến cảnh một em bé phải cùng mẹ vào nhà lao 
ngồi tù (hay bố, Người đã vô cùng xúc động viết nên thơ: 

"Oa... oa... oa. cha trôn không di linh nước nhà 
Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi 
Phải theo mẹ đến ở nhà pha" 

Lại cỏ lần Bác đến một thành phố của Pháp, rời khỏi bàn tiệc, Người có 
cầm theo một quả táo. Điều đó khiến không ít người ngạc nhiên. Nhưng 
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ngay khi gặp các cháu thiếu niên ùa ra đón, Bác đà bê lên tay cháu bé nhỏ 
nhát và tặng cháu trái táo. Mọi người cảm thấy vô cùng thú vị va vồ tay 
tán thướng. Cậu bé này sau đó về nhà đả giữ trái táo rất láu. ai giục- án 
cùng không ăn: em ấy muồn giữ “trái táo Bác Hồ” đế làm ki niệm! 

Tình thương cùa Bác đối với thiếu niên nhi đồng thật cao ca, mênh 
móng. Nhớ đến tình Bác, chúng cháu không chi yêu quý Người hơn mà còn 
biết chăm chỉ học hành xây dựng đất nước đẽ dưa đất nước đi lỏn “sánh vai 
cùng các cường quốc năm châu” như điều mà Người hăng mong mỏi. 

Đề 119: “Xung quanh một không gian hẹp nhưng “Sống chết mặc 
bay” của Phạm Duy Tốn lại đề cập đến những vấn dề xã hội to 
lófn: đó là sự khốn khổ của người dân quê trong cơn lụt lội; thói 
vô trách nhiệm của bọn quan lại...”. 

Báng việc phân tích tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm 

Duy Tốn em hãy chứng minh ý kiến trên. _ 

Bài làm 

Truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn dược coi là bóng 
hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam. cỏ ý kiên cho rang: 
“Xung quanh một không gian hẹp nhưng “Sống chết măc bay” của Phạm 
Duy Tốn lại đề cập đến những vấn đề xă hội to lớn: dó là sự khốn khố cùa 
người dân quê trong cơn lụt lội; thói vô trách nhiệm của bọn quan lại. " 
Nhận xét này đã góp phần khẳng định giá trị của tác phấm. 

Tác phẩm có một nhan đề thật hay: ‘Sống chết mặc bay”. Nhai, dề này 
gợi cho người đọc không ít những thắc mắc. Tại sao lại là "Sống ehèt mặc 
bay" mà không là bất cứ một nhan đề nào khác? Nhan đề băt nguồn từ một 
cảu tục ngữ nổi tiếng và rât quen thuộc của dân gian ta "Sống chêt măc 
bay, tiền thầy bỏ túi". Câu tục ngừ phê phán, lên án trước thả độ của 
những kẻ chì biết vun vén, lo cho lợi riêng mình trong khi dó lại thán 
nhiên, lảnh đạm, thờ ơ thậm chí vỏ lương tàm trước tinh mạng của những 
người con người mà mình phải có trách nhiệm. Tác giả chỉ chọn phần đầu 
cùa câu tục ngữ mà không chọn cả câu một phần bời nó tạo ra sư tò mò. 
hấp dần người đọc. Một phần bởi chỉ có phần dầu mới phù hợp với nội 
dung, cốt truyện. Và như ý kiến nhận xét trên dây đà đề cập, “Song chết 
mặc bay” không phải dể “tiền thầy bỏ túi” mà để các quan thoái thác trách 
nhiệm, “tự do” với cuộc ăn chơi của mình. 

Tác phẩm lây bối cảnh là một cuộc hộ đê của dân làng XX... giữa mùa 
nước dâng cao. Không gian tác phấm chỉ gồm hai địa điếm: đê /à dinh. 
Ngoài đê, dân tình hối há, cực nhọc hộ đè. Trong đình, quan phụ mầu và 
nha lại chơi đánh bài tô tôm. Không gian truyện quả thực rất hẹp nhưng 
hai đối tượng xã hội mà tác phẩm dựng lên lại là hai giai cấp tiêu Liếu, vốn 
có những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xả hội đương thời: nông dân và 
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quan iại phong kiên. Và qua công việc hộ đè trong phạm vi một làng nhỏ, 
tác phãin dà đề cập dến những vàn dề xã hội to lớn: dó là sự khôn khò cùa 
ngươi dãn quẻ trong cơn lụt lội; thói vô trách nhiệm cùa bọn quan lại...". 

Trui tối đen như mực, nước sõng Nhị Há dang dâng lên, hàng trăm con 
ngươi dõi đất. vác tre. bi bõm dưới bũn lầy, trong mưa gió đê cố giữ lấy đè. 
rách dó vai trảm thước, trong đinh đèn điện sáng trưng nhộn nhịp người đi 
lại, quan phụ mẫu" uy nghi chễm chệ có lính gãi chân, có lính quạt hầu, 
thản nhiên đánh bài: "Một người quan phụ mẫu uy nghi, chễm chệ ngồi. 
Tay trái dựa gối xép, chân phải duỗi thẳng ra, để cho tên người nhà quỹ ở 
dưới dãi mã gãi. Một tên linh lệ đứng bên cầm quạt lông chốc chốc sẽ phây. 
Tên dửng khoanh tay trực hầu điếu đóm. Bèn cạnh ngài, mé tay trái, bát 
yến hấp đường phèn, tráp đồi mồi, hai bèn nào ống thuốc bạc, nào dổng hồ 
vàng và cư man những vật dụng quý phái sang trọng khác”. Nhà vàn dã 
dung ihú pháp tương phán đè đan xen hai hoan cánh: sự khốn khó, điêu 
dứng nia ngươi dân và sự ung dung, an nhàn vò trách nhiệm cùa tèn quan 
"phu mẫu”. Hai hình ánh hoàn toàn đối ngược với nhau tạo nên hai nghịch 
cánh gây ra nỗi căm phần trong lòng người dọc. 

Trơi càng lúc càng mưa to, đè càng lúc càng sụt lớ nhiều, dán càng lúc 
cang duõi sức. Thi ớ trong dinh, ván bài của quan câng lúc càng hồi hộp, 
cáng gần đến hồi “gay cấn”. Kết hợp với nghệ thuật tương phán là thủ pháp 
tàng cấp, Phạm Duy Tốn ép không gian truyện đên nghẹt thở. Cao trào của 
tác phẩm dâng lên khi cỏ người nhà quê chạy vào run rây báo: "Đê vỡ mất 
rồi", quan phụ mẩu không những không lo lắng mà còn lớn tiếng quát: 'Đẻ 
vỡ rói. thời ỏng cách cô chúng mày, thời ông bó tù chúng mày" rỏi tiếp tục 
than nhiên đánh bài! 

Qua từng cặp doạn văn miêu tả cảnh dân - quan, ta thấy cuộc sống 
nhân dân thậm khố, sự sông mong manh, người dân phu cực nhọc điêu linh; 
bè Iu quan lại tiêu biêu là tên quan phụ mẫu thì vô trách nhiệm và lòng 
lang dạ thú đến tận cung. Hiện thực ấy được thu nhỏ qua bức tranh hộ dè 
vỏ cung gian khố. Nhá văn cám thõng chia sẻ với cuộc sống thê thâm cúa 
ngươi dân trong cảnh hộ đẻ và cảnh điêu linh của dàn sau khi đẽ vờ. Đó lã 
sự to cáo phê phán thái độ thờ ơ vô trách nhiệm cùa bè lũ quan lại. Thái độ 
vò trách nhiệm ấy đã trờ thành một tội ác đối với dân. 

"Xung quanh một không gian hẹp nhưng “Sông chết mặc bay” của Phạm 
Duy Tòn lại dề cập dến những vấn đề xà hội to lớn: dó là sự khốn khô cùa 
người dán quê trong cơn lụt lội; thói vô trách nhiệm của bọn quan lại...”. Ý 
kiến nhận xét đó đã khái quát được thành công về mặt nội dung tư tưởng của 
truyén ngắn hiện dại đầu tiên trong nền văn học nước nhà. Trong cuộc sông 
xà hội phong kiên xưa có rất nhiều những kẻ vô lương tâm, lòng lang dạ thú 
như tên quan phụ mầu. Trong xã hội nay thì khác, nhà nước đà rất chú trọng 
dến dõi sòng nhân dân nhưng vần không ít kẻ vì lợi riêng mà mặc cho số 
phận, sinh mạng của nhản dân. Và bời vậy, có thể khảng định răng, giá trị 
hiện thực của truyện ngắn này vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa tới ngày nay. 
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Dề 120: Ỏng cha ta thường dạy: 

“Một căy làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. “ 

Băng vốn kiến thức và sự hiểu biết của mình, em hãy chứng 
minh tính đúng đắn của lời dạy trên. Từ đó rút ra bài học '•ho bản 

thân và mọi n gưdi. __ 

Bài làm 

Bác Hồ ta từng dạy: “Đoàn kết, doàn kết, đại đoàn kết! Thành c-ông, 
thanh còng, đại thành công!”. Tư tưởng ấy của Người bát nguồn lừ những 
bài học sâu sác trong lịch sử và cả trong vốn văn hóa của dân tộc. Tục ngừ 
Việt Nam cũng từng đúc kết kinh nghiệm: 

“Một cây làm chảng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. " 

Câu tục ngữ gợi lên hĩnh ảnh rất sinh động: một cây bé nhó, dơn dộc 
thì “làm chảng nên non” nhưng “ba cây chụm lại” thi “nèn hòn núi -a<j” "Ba 
cây” chi là cách nói ước lệ, khái quát của dân gian ý chi "nhiều cay thi sè 
nên rừng”. 

Nhưng nếu chi nói chuyện cây và núi thì câu tục ngữ dã không sòng; làu 
bến trong dân gian Việt Nam như vậy. “Một cây” và "ba cây” là hình ảnh 
cùa cá nhân và tập thể. Và “non”, “núi cao” là hĩnh ảnh của nhưng công 
việc khó khăn, nặng nhọc. Qua hình ảnh: 

“Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn mii cao. “ 

câu tục ngữ đưa ra một nhận định: một cá nhân đơn lẻ thì khó làm nên 
việc lớn; muốn làm được những công việc khó khăn, vất vả con người phái 
biết đoàn kết, hợp lực với nhau. Đó chính là bài học về tinh thần doàn kết. 
gắn bó cộng dồng. 

Chán lí trong câu tục ngữ đã được dân tộc ta chứng minh qua thiều thỏ 
hệ bảng thực tế cuộc sông chiến đấu và lao động cùa dân tộc. 

Trong những cuộc kháng chiến gian khó, nguy hiểm nhất cùa dán tộc, 
nhân dân ta vẫn đoàn kết một lòng vượt qua để chiến đấu vả chun thăng 
Thế ki mười ba, đất nước ta phải đương đầu với kẻ thũ hùng mạnh nhát thê 
giới khi ấy: quân xám lược Mông - Nguyên. “Vó ngựa Mỏng - Ngu/ẽn chạy 
tới đâu cỏ cây không mọc được đến đây”, chúng dà đi từ Đóng Sỉng Tây. 
chiếm được những vùng đất đai rộng lớn và nay cũng ôm mộng ĩám lược 
Đại Việt. Nhưng nhân dân Đại Việt dưới sự lãnh dạo của vua tỏi thà Trần 
đã không cam tâm chịu thua. Vua Trần đã tổ chức nhiều hội nghị i hrtm lấy 
ý kiến và tập hợp sức mạnh toàn quân, toàn dân. Từ hội nghị Binh Than 
dến hội nghị Diên Hồng, đâu đâu cũng vang lên tiếng hô “Đánh Đánh!”. 
Với sức mạnh như vũ bão của cả một dân tộc, ba lần quán Mỏng - Nguyên 
xâm lược là ba lần chúng phải rút chạy nhục nhã. Bước vào thế kỉ tai mươi. 
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thô ki cùa nhừng giông bão thời đại, đối mặt với sự xám lược của hai dế 
quốc húng mạnh nhất thé’ giới: thực dân Pháp, đế quốc Mĩ, dân tộc ta vẫn 
phát huv tinh thần đoàn kết keo sơn. Bác Hồ đã kêu gọi “Toàn quốc kháng 
chiên” "hất kê đàn ỏng, dan bà, người già, trẻ nhỏ không phản biệt tôn 
gIaI 'tang cấp” đều đứng lên chông giặc. Ngay cả khi miền Bắc đã được giải 
phóng, miến Bắc vẫn gồng mình chung tay sản xuất đê chi viện cho miền 
Nam dành Mĩ. Những phong trào lao động sản xuất nổi lên như sóng cồn: 
“Mỗi người lãm việc bằng hai”, “Lao dộng giỏi”, “Cờ ba nhất”, “Ba sần 
sàng”.... Vá rồi, qua những năm trường kì kháng chiến gian khổ, cách mạng 
đã giành dược thắng lợi hoàn toàn. Từ Cách mạng tháng Tám đến chiến 
dịch Điện Biên Phù và kết lại bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiên 
thắng cua dân tộc lá bán húng ca ca ngợi sức mạnh của tinh thần đoàn kết, 
y chi sát đả và trí tuệ phi thường cùa con người Việt Nam bé nhó. Sau này 
Bác Hồ đã tông kết: “Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (yêu 
nước) lại sõi nối. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó nhân 
chìm bè lũ cướp nước và bán nước...”. 

Nhưng lịch sử cùng minh chứng nhiều trường hợp đau lòng “Một cây 
lãm chàng nên non” trong lịch sử. Đó là cha con Hồ Quý Ly vì cướp ngói 
nhã Trằn làm mất lòng dân nên phái đơn phương trong cuộc chống giặc 
Minh xàm lược: “Không sợ đánh giặc chỉ sợ lòng dân không theo”. Và quả 
thực, nha Hồ đã không đoàn kết được nhân dân làm mất nước ta vào tay 
giặc. Đó còn là bè lũ Lê Chiêu Thông làm li tán lõng người để kẻ thù ngoại 
bang tranh thủ cơ hội xâm lược nước ta... Lịch sử sẽ mài lấy đỏ làm những 
bài học dắt giá. 

Ngày nay, tiếp thu bài học của cha ông, đất nước ta đang phát huy sức 
mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đế xây dựng đời sống đưa 
đất Jiước phát triển hội nhập với thế giới. 

Hể xứng dáng với vai trò của những chủ nhân tương lai của đát nước, 
những người học sinh chúng em cần biết học tập tinh thần doàn kết đê xây 
dựng tậị) thể lớp vững mạnh và đặc biệt là dê tạo nên mối quan hộ hòa 
thuận, yêu thương trong gia dinh của mình. 


Đề Ỉ2l: Giải thích câu nói của nhà văn M. Gorki: “Sách mở ra trước 
mắt tôi những chân trời mới”. 

Bài làm 

Hời sống xã hội càng hiện đại, nhu cầu đọc sách càng phát triển. Thực tế 
áy đã dược lịch sử chứng minh qua nhiều thiên niên ki. Tại sao vậy? Nhà vãn 
M. Gorki từng nhận dinh: “Sách mớ ra trước mắt tỏi những chân trời mới”. 

Gâu nói cùa nhà vản Nga mang ý nghĩa gì? 

Trong cuộc sống của mình, con người luôn luôn có ý thức học tập, tìm 
hiếu khám phá thế giới tự nhiên và xã hội. Những kinh nghiệm, suy nghĩ 
cua con người được ghi chép, lưu giữ lại đê truyền cho muôn đời con cháu 
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mai sau. Và vi vậy, sách trỏ thành một con đường quan trọng đê Con người 
đến với tri thức. Con người lưu lại vào sách những suy nghĩ tâm tư, tình 
cám cùa minh về những vân đề trong cuộc sống,... Tuỳ váo loại tri thức con 
người lưu giừ mà sách có nhiều loại: sách khoa học, sách nghệ thuật, sách 
đời sông,... 

Do những điều trên mà khi con người đọc sách, sách sè cung cấp tri 
thức cho con người, con người biết được mọi chuyện Đòng, Tây, kim cò, trên 
vũ trụ xa vời hay dưới lòng dất thẳm sâu. Đến với sách, ta sè được “(lu lịch 
miền phí" đến những quốc gia xa xôi, bay đến những vì sao, thám hiếm 
trong lòng biển. Không chỉ thế, ta còn có thê ngược dòng lịch sử trơ về quá 
khứ thậm chí bay vào thế giới viễn tưởng để hình dung về cuộc sống trong 
tương lai. Kì diệu hơn, ta còn có thể thâm nhập vào thè giới vi mò của sự 
vặt hiện tượng dế biết về nguồn gốc chung của cả vũ trụ... 

Mỗi trang sách không những chứa đựng những thõng tin mà qua đó 
sách còn giúp con người giao lưu với thê giới bên ngoài. Khi đọc sách, người 
đọc cũng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ cúa mình. Nếu Hoài Thanh viết 
trong “Ý nghĩa văn chương": “Văn chương gáy cho ta những tình cảm ta 
không có, luyện những tình cảm sẩn có...”, thì ta cũng có thê nói rằng: sách 
dà cho ta những tình cám ta chưa có, còn bồi đắp cho ta những tinh cảm ta 
sẵn có. Khi đọc sách sử, người ta có thê thêm yêu nước, thêm yèu đỏng loại. 
Sách có thê cho ta một cách sống thế nào cho ý nghĩa mà cỏ thế trường 
học, đường đời chưa dạy ta. Đó là những triết lí cuộc sống mà chúng ta tìm 
được khi đọc một câu chuyện, một lời tâm sự trên trang sách. Khi đọc .sách 
ta có thế nhận ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và chứa trong đó nhiều giá 
trị cao dẹp, giúp ta nhìn nhận chính mình cũng như người xung quanh 
chính xác hơn. 

Như vậy, trong cảu nói của nhà văn Nga, “chân trời mới" có th»! được 
hiếu là những chân trời tri thức mới, những chán trời cảm xúc mới. Tất cã 
đâ giúp con người đẹp thêm, có văn hóa hơn, nhân ái hơn... 

Vậy vấn dề đặt ra lã đọc sách thế nào đè có hiệu quả, lãm thô nào dè 
sách thật sự lã người bạn thán thiết cùa mồi người? Khi còn tré nôn dọc 
sách đế tiếp thu những tri thức nhân loại, đè tòn trọng những thế hệ trước 
Còn nhìíng người có tuổi, bản thân họ đã là một quyển sách, một bộ tiểu 
thuyết nhưng không vì thế mà họ không cần dọc sách. Những người dã già 
cũng cần dọc sách đê giải trí, đê suy ngẫm, đẽ thây cuộc sống có ý nghĩa 
ngay cá khi ta sắp lìa dời. Nói như Đác-uyn: “Bác học không có nghĩa lá 
ngừng học". Nói răng sách là sự thu nhỏ của biển trời tri thức nhưng không 
phải lúc nào sách cũng làm được điều như vậy, vì có người tạo ra sách 
không vì mục đích trong sáng, không hướng tới mục tiêu giáo dục. Lịch sử 
càng tiên lèn, di sản tinh thần của nhân loại càng phong phú thì sách vớ 
tích luỹ những điều đó càng đồ sộ, việc đọc lại trớ nên quan trọng. Khi đọc 
sách phái có phương pháp thích hợp, có mục dích rõ ràng. Khi đọc không 
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chi bồng mát, mà phái tư duy theo sách, phải nhập tâm, và nên kết hợp VỚI 
ghi chép- Bới nhừng điều trong sách là những điều có ích cho cuộc sống mà 
tác giá đả chứng kiến hoặc đà trải nghiệm sau đó viết ra đê là bài học kinh 
nghiệm cho dọc giả. 

'Sách mớ ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Cảu nói của M. Gooc-ki 
luôn là một tiêng kèn hiệu thúc giục mỗi người chăm chi đọc sách đê khám 
phá nhừng chân trời tươi dẹp của nhân loại. 


Đề 122: Tục ngữ thê hiện tri thức của nhân dân. 

Bài làm 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dù công nghệ thông tin phát triển 
mạnh mẽ song chúng ta vẫn không thê phủ nhận vai trò của những kinh 
nghiệm dàn gian, đó là nhửng câu tục ngữ. Có điều này bới tục ngữ thè 
hiện VỐI1 tri thức, vốn hiếu biết của nhân dân về nhiều mặt trong tự nhiên 
và xã hội. 

Tục ngữ là những câu nói dân gian thế hiện những kinh nghiệm cùa 
nhân dán về mọi mặt; tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội; dược nhân dân 
vận dụng váo đời sông, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Bản thân 
tên gọi thê loại vàn học này đã phần nào phản ánh bản chất cùa thê loại: 
“tục” lá thói quen lâu đời, được mọi người công nhận; “ngừ” là lời nói. Như 
vậy. “tục ngữ” là lời nói phản ánh những thỏi quen lâu đời, nhừng vấn đề 
đã (lược mọi người trải nghiệm và công nhận. 

Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất phản ánh nhííng 
hiếu biết của nhân dân về thè giới tự nhiên và công cuộc lao động chinh phục 
thế giới ấy. 

Ta có thể kể đến câu tục ngữ: 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

Cí\u tục ngữ phản ánh kinh nghiệm về khoảng thời gian tháng năm, 
tháng mười. Tháng năm đèm ngắn (chưa kịp nằm trời đã sáng), tháng mười 
ngày ngắn (chưa kịp cười đã tối). Như vậy, tháng năm (suy rộng ra là mùa 
hè) ngày dài, tháng mười (suy rộng ra là mùa đông) đêm dài. Hiếu biết trên 
dây xuất phát từ những lần quan sát và trải nghiệm thực tế. Áp dụng kinh 
nghiệm náy, người ta chú ý phân bố thời gian biểu làm việc cho phù hợp; chú 
ý khấn trương khi làm việc, bố trí giấc ngủ hợp lí,... Câu tục ngữ giúp con 
người có ý thức về thời gian làm việc theo mũa vụ. 

Cùng nội dung về thiên nhiên, câu tục ngữ sau đây phản ánh hiểu biết 
cùa dàn gian về thời tiết: 

Mau sao thì nắng, váng sao thì mưa. 

Khi trời nhiều sao “mau sao” thì sẽ nắng, khi trời không có hoặc ít sao 
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"váng sao” thì mưa. Cơ sớ thực tiễn của câu tục ngữ cũng là dựa trên quan sát, 
trai nghiệm thực té. Do ít mây nên nhìn thấy nhiều sao, mây ít trời quang vậy 
sẽ có nắng; nhiều mây nên nhìn thấy ít sao, mây nhiều vậy trời sẽ mưa. Dây lá 
một trong những kiến thức đơn giản, nhìn sao trên trời đêm hôm tníớc «'ó thố 
đoán trước được thời tiết cùa ngày hôm sau đế sắp xếp công việc. 

Điéu kiện thiên nhiên gắn bó sâu sắc với đời sống lao động sán xuất. 
Ngoài việc thê hiện tri thức về thiên nhiên, qua tục ngữ, dân gian còn thè 
hiện tri thức trong lao dộng sản xuất. 

Trong lao dộng, dối với nền nông nghiệp trồng lúa nước như nước ta, 
không có gì quý hơn đảt đai, bởi vậy nên: 

Tấc đất tấc vàng 

Đất thường tính băng đơn vị mẫu, sào, thước. Tính tấc là muốn tính dến 
dơn vị nhỏ nhất. Vàng là kim loại rất quý (“Quý như vàng) tính đèm bang 
chi, bằng cây (dùng cân tiếu li đê cân đong). Nhân dân nói “Tấc đất tấc vàng” 
lá đè khăng dịnh đất đai dược coi quý ngang vàng: Tấc đất là tấc vàng. 

Từ đất dai cỏ thè lao động đế làm ra cúa cải vật chất, nuôi sống và lãm 
giàu cho con người, tiềm năng của đất là vô hạn, khai thác mãi khùng bao 
giờ vơi cạn, đất thực quý như vàng vậy. Người ta sử dụng câu tục ngứ nãy 
đố đề cao giá trị của đất, phê phán việc lãng phí dát (bỏ ruộng hoang, sứ 
dụng đất không hiệu quả). 

Đất dai quý giá như vậy nên cần sử dụng đất đai cho hiệu quả. Dân gian 
cùng đúc rút kinh nghiệm: Nhất canh tri, nhị canh viên, tam canh điển. 

Câu tục ngữ nói về giá trị kinh tế khi khai thác ao, vườn, ruộng. Cũng 
có thể nói về sự công phu, khó khăn của việc khai thác các giá trị kinh tè ớ 
các nơi đó. Ao thả cá, thả rau muông, rau cần... do đó cho phép thu hoạch 
da dạng nhiều loại sản phàm cho giá trị kinh tê cao. Nhưng đồng thời Cũng 
vất vá nhất do phái đầu tư nhiều về ao, thức ản, công sức... Vườn thi trỏng 
cây àn quá, cây lây gỗ. Giá trị kinh tè thấp hơn cá nhưng cao hơn lúa ngõ 
khoai sắn. Ruộng thì phổ biến hơn cả, chi để cấy lúa hay trồng cây lương 
thực, hoa màu. Cũng vì vậy mà giá trị kinh tế thấp. Người xưa đã tống kết 
về giá trị kinh tế đồng thời cũng có thê hiểu là độ khó của kĩ thuật khi nuôi 
trồng canh tác trên ao, vườn, ruộng. 

Nhắc đến tục ngừ, không thè không nhắc đến những hiếu biêt của 
nhân dân về con người và dời sống xã hội. 

Nhắc đến con người, tục ngữ ngợi ca: “Một măt người băng mười mặt 
cùa”. Điều đó hàm nghĩa đề cao giá trị của con người. Cùa cải đã quý giá 
("Quý như vàng”) nhưng con người còn quý hơn. Các lượng từ “một” (mặt 
người), “mười” (mặt cùa) chi là ước lệ nhăm khẳng định: con người quý giá 
hơn cùa cải rất nhiều. Điều đó có cơ sở thực tế là con người chính là dõi 
tượng trực tiếp lao dộng sản xuất làm ra của cải vật chất. Bới thê, đây là 
câu tục ngữ đầy tính nhân văn. 



Ngợi ca con người, dồng thời, tục ngữ cũng nhắc nhở con người giừ gìn 
dô lam tảng thêm vé dẹp cúa mình: “Cái ràng cái tóc là góc con người” 
Ráng vã tóc la những yêu tò ngoại hình rất quan trọng. Vì vậy, chúng ta 
phai biết chAm chút để thề hiện hình thức, tính nết tốt đẹp cùa con người. 

Con người không sống lẻ loi, đơn độc mà sông trong mói quan hệ cộng 
đóng íộng lớn, bới vậy cũng cần biết đến những cách sông đẹp. 

Dó lá sòng có trước có sau, biết ơn những người đã giúp đỡ mình: 
'Án quả nhớ kẻ trồng cây”. Sông biết yêu thương, đoàn kết với tập thé 
đẽ vượt qua những khó khăn, gian khỏ của cuộc sống: “Một con ngựa đau 
cá t.-ui cỏ”, “Một cây Ịàm chảng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi 
cao”... 

Dặc hiệt, dõi với con người, học tập là công việc quan trọng suốt đời nên 
phải biết học tập mọi lúc, mọi nơi, từ nhiều người, nhiều nguồn: 

- Không thấy đỏ mày làm nên. 

Học thầy không tùy học bạn. 

Mới đọc tướng chừng hai câu tục ngữ đối lập nhau nhưng thực chất lại 
bỏ sung chật chẽ cho nhau. Cả hai câu, câu nào cũng để cao việc học, chi cỏ 
học tập, biết tim thầy mà học thì con người mới có thế thành tài, có khá 
nâng dóng góp cho xã hội và sống mới có ý nghĩa. Mặt khác, học hỏi ở ngay 
những người bạn cùng trang lứa cũng là một cách học quan trọng, bản thân 
mỗi người có thê lấy đó làm gương, tu dường nhân cách. 

Tục ngừ thê hiện những tri thức quý báu của nhân dân về mọi mặt 
trong dời sống của con người. Đó đều là những hiếu biết vàng mười đã dược 
thời gian và sự thật cuộc sông thử thách, sàng lọc. Điều đặc biệt là vôn tri 
thức ây lại được diễn đạt bằng những hình thức vô cùng ngăn gọn, dễ nhớ, 
dề thuộc, dề lưu truyền. Và bởi thế, cho đến ngày nay và mai sau, đó thực 
sự là vốn quý của chúng ta, giúp chúng ta có được những hiểu biết sâu rộng 
về tự nhiên và xã hội. 


Để 123: Em hãy giải thích câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu 

kh ông ăn cỏ”. _I 

Bài làm 

“Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”... Truyền thống 
tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn hoạn nạn của 
dân tộc ta xuất phát từ tình thương, niềm đồng cảm, biết lo lắng cho nhau 
giữa những người trong cùng một gia đình, một tập thể. Cha ỏng ta từng 
nới: "Một con ngựa đau cá tàu không ăn cỏ” cũng mang hàm nghĩa ấy. 

Trong câu tục ngừ “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, “tàu” chỉ 
máng dựng thửc ăn trong chuồng ngựa, cũng dùng để gọi chuồng ngựa. 
Ngựa là một loài vật phải lao động nặng, có nhu cầu sử dụng lương thực 
nhiều. Nhưng khi “một con ngựa đau” mà “cả tàu không ăn cỏ” điều đó cho 
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tháy cả đan ngựa cũng buồn bã, không thiêt. đến việc àn uòng, khống (lẻ V 
dêri sức khóe của chính bán thân mình. 

Cáu tục ngữ mang hàm ỹ rất sâu sàc. khi trong gia dinh, trong táp thẻ 
có một người gàp chuyện không mav thi những ngươi còn lại củng lu làng 
không yén. Cảu tục ngử náy đã phan anh rất trung thưo đời sống tinh thằn 
tình cám biêt quan tâm, chia se nhừng buồn VUI nồi buôn cua người Việt 
Nam. Điều đó dược thế hiện rất rõ trong dời sòng hàng ngày. 

Trong gia dinh mồi chúng ta, khi có người bị ốm, những thành viên 
khác cũng rất lo lắng, bồn chốn. Bạn có nhớ lần bạn bị ốm, mẹ đã thức suốt 
đêm đê chăm cho bạn ngủ, mẹ thay khăn chườm, mẹ đắp lại chán... Bò 
cũng ăn cơm không ngon, người đi công tác mà liên tục gọi điện về hói 
thăm tình hình của bạn. Bạn cũng chẳng thể nào quên ngày bò đi công tác 
xa vao đúng đợt rét tăng cường. Mẹ nghe dự báo thời tiết mà dứng ngồi 
không yên vì bò chú quan không mang áo rét. Bạn cũng vi thè mà bồn chồn 
di lại... 

Trong lớp học cùa chúng ta cũng vậy. Khi có một bạn bị ốm phái nghi 
học, các bạn khác chợt thấy thiêu vắng mà lòng nao nao buồn. Sau buối 
học. ai cũng cô sáp xếp thời gian di thăm bạn. Lại nữa, nếu trong lớp học 
có bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì lớp chăc chắn sẽ có mọt quỹ’ 
khuyến học đẽ dộng viên, giúp đờ bạn trong đời sông sinh hoạt. 

Không chỉ vậy, tấm lòng đồng cám sẻ chia với những người có hoàn 
cánh bất hạnh không bỏ hẹp trong một gia đình, một lớp học mà lan rộng 
trong cộng dồng xã hội. Những em bé lang thang cơ nhờ, những cụ giá 
khống nơi nương tựa, những trẻ em tật nguyền, những gia dinh có hoàn 
cánh khó khăn,... khiến trái tim của bao người rung lên thương cám. Biếu 
hiện sinh dộng cúa nhửng tấm lòng nhàn ái là sự phát triển của những 
hoạt dộng từ thiện. Ta có thể kê đến quỹ “Vì người nghèo", quỳ úng hộ nạn 
nhãn chất độc màu da cam, quỹ ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học,... Như vậy. 
không chí một nhóm, một tập thê mà cả cộng đồng xà hội đã quan tâm, 
chia sé với nỗi dau của nhừng người bất hạnh. 

Đế bày tó tâm lòng nhân ái của bản thân, mỗi người học sinh trước hét 
cần biét quan tâm chia sé khó khăn với chính nhừng người thân trong gia 
đình mình, với bạn bè trong tập thể lớp của minh. Và nếu có điều kiện, 
chúng ta hãy tham gia những hoạt động từ thiện của các tố chức báo, đái, 
Làm như vậy, chúng ta dã góp phần phát huy và khẳng định truyền thông 
"Một con ngựa đau cá tàu không ăn cỏ” tốt dẹp của cha ông. 
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Dề 124: Trong cuộc thi hái hoa tặng mẹ, tặng cô nhân ngày 8 tháng 
•'ỉ do lớp em to chức, nêu nhận được câu hỏi: Hãy đọc một bài 
thơ về mẹ mà em thích nhât thì em sẽ đọc bài thơ nào? Tại sao? 

Bài làm 

Ci< Iihừng bái thơ ta bất chợt gặp trong đời nhưng lại đế trong ta những ấn 
tượng tlậu sáu dặm. Có một bãi thư tôi dã đọc trên báo “Thiếu niên tiền 
phong" tứ ngày tôi còn rất nhỏ, đến nay tôi không còn nhớ tèn bài thơ, nhớ tên 
tác gÚH nhưng từng câu, từng chừ trong bài thì tôi còn nhớ như in. Một bài thơ 
cám d ộng về tinh mẫu tử: 

"Hoa cúc vàng trước cứa 
Giữ mùa thu táo tẩn 
Giữ hao gầy cỉáng mẹ 
Những tháng ngày chênh vênh 
Con có khoang trời xanh 
Cà trong mơ cũng dẹp 
Con có một mặt trời 
Hực rỡ muôn tia năng 

Nhưng có gi dcp hơn 
Tình yêu thương cua mẹ 
Như khoáng trời xanh đó 
Như mặt trời lung linh 

Giờ đã sang mùa dông 
Gió lạnh về bên cửa 
Ảo len mẹ dan xong 
Con cười trong giấc ngủ 

Bàti thư lá những lời tâm tình cảm động của người con về tình mẹ. Ngay 
tư nhi.íng dòng dầu, tác giá đã nhắc đến tên một loài hoa tượng trưng cho 
tinh nnẵu tử: hoa cức. Đó là loài hoa trong cố tích mà người con gái nhỏ vì 
tinh yêu mẹ tha thiết đã xé nhó từng cánh hoa đê mẹ được sống lảu hơn. 
Hoa CIÚC củng là loài hoa gọi mùa thu về với trần gian đế dưới mỗi mái nhà 
lại vẳ.ng lèn lời hát: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chầy thức dù 
vừa mâm...’’. Với người con trong bài thơ thi hoa cúc và mùa thu lại mang 
thêm một ý nghĩa nữa: 

“Giữ hao gầy dáng mẹ 
Những tháng ngày chênh vênh”. 

Miùa thu với cãi se lạnh của đất trời càng làm se thắt thêm những trái 
tim b«é nhỏ biết yêu thương. Và trước hết là yêu thương mẹ, người mẹ táo 
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tán vất vả với tháng năm. Tác giả đã dùng một từ thật hay: “chênh vênh" 
Đó lã một từ tượng hình chỉ thế không vững, bất ổn định. Dùng tù chành 
vênh dê nói về những tháng ngày cúa đời mẹ nhằm nhân mạnh sự truân 
chuyên, vất vả, nhọc nhãn. 

Khác với mẹ, con chưa phải gánh vác việc nhà; ngưực lại, con có cứ một 
khung trời mộng mơ đầy màu sắc: 

“Con có khoảng trời xanh 
Cá trong mơ cũng đẹp 
Con có một mặt trời 
Rực rỡ muôn tia nắng”. 

Chi có tuổi trẻ mới có thẻ nói “Con có...” nhiều điều sòng động va tươi 
đẹp đến thê bởi chúng em có nhiều ước mơ, có nhiều mộng tướng. Mà thó 
giới cùa nhừng mơ mộng thì khi nào chẳng đẹp, chẳng hấp dẫn, quyên rù! 
Nhưng thật lạ kì! Còn có một thế giới còn đẹp hơn cả trong mơ, má dó lại 
lã một thế giới có thực: 

“Nhưng có gì đẹp hơn 
Tinh yêu thương của mẹ 
Như khoáng trời xanh đó 
Như mật trài lung linh". 

Đó là thê giới của yêu thương, của tình mầu tử. Tình mẹ mang đến cho 
con sự ấm áp, yên vui nhất trên thế gian này. Tình mẹ rộng lớn như 
“khoảng trời xanh” bát ngát, tình mẹ nồng âm như “mặt trời lung linh” Có 
một nhà văn dã nói: “Gần mật trời thì sáng, gần mẹ hiền thì âm”. Quá 
thực, với cuộc đời con, mẹ như mặt trời mang lại ánh sáng, sự ấm áp, niềm 
tin và sự sống. 

Bài thơ khép lại băng hình ảnh mẹ theo sát bên con giữa mùa dòng 
lạnh giá. Mẹ đan áo cho con dế con dược hưởng những làn hơi ám áp, dê 
con được tự do mơ ước về những miền đất xa xôi cùa tuổi thơ mình: 

“Giờ đã sang mùa đỏng 
Gió lạnh vể bên cứa 
Ào len mẹ đan xong 
Con cười trong giấc ngủ". 

Nụ cười trong giấc mơ là nụ cưới cùa hạnh phúc và cùa niềm tin yêu. 

Bái thơ viết về tình mầu tứ, một trong những tình cám thiêng liêng 
nhất cũa con người. Nhưng không vì sức nặng của dề tài mà bài thơ trờ nên 
khỏ cứng, khuôn sáo. Cái hay của bài thơ là sự nhẹ nhàng, tinh tê của thể 
thơ năm chữ, sự ngắn gọn hàm súc cùa bốn khô thơ ngắn ngủi và nhát là 
những hình ảnh thơ đẹp đẽ, gần gũi với lứa tuổi chúng em. Chinh bơi 
những diều gián dị mà sâu sắc ấy, bài thơ dã theo suốt em trong những 
năm rất dài nhắc nhơ em nhớ về mẹ và luôn bièt ơn người. 
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Dề 125: Hãy so sánh cách ví tiêng suôi của Nguyễn Trãi trong văn 
bán “Côn Sơn ca” (câu thơ “Côn Sơ /1 suối chày rì rầm, Ta nghe 
nhu' tiêng dàn cẩm bên tai") và của Hổ Chí Minh trong câu tho' 

"Tiêng suôi trung như tiêng hát xa" (Canh khuya). _ 

Bài làm 

Trong vân học kim cố, các thi nhàn luón đồng diệu tám hổn ớ những 
cám hứng rất dẹp với thiên nhiên. Nhưng cá tinh và thời đại khiến mồi 
nhã thơ lại có một cám nhận khác nhau trước cùng một đối tượng thiên 
nhiên. Cùng là tiêng suối nhưng hơn năm trăm năm trước Nguyễn Trãi 
ngợi <a: 

"Côn Sơn suôi chảy ri rẩm 
Ta tì ghe như tiếng đàn cồm bên tai". 

Va hơn nứa thiên niên kì sau Hồ Chí Minh lảng lè: 

"Tiếng suôi trong như tiêng hát xa". 

Tiếng suối khiến Nguyền Trãi liên tường đèn tiếng đàn cầm trong tréo, 
thánh thót. Đàn cầm vốn lã loại đàn quý thường được dùng trong các buổi 
yến tiệc chôn quyền quý cao sang. Nguyễn Trãi là một nhà thơ nhưng ông 
củng từng lá một bậc đại thần trong triều. Huông chi, trong con người ây 
lại hội tụ đầy du những nét tài hoa của bậc nho sĩ: cầm, kì, thi, họa. Bờ) 
vậy, trong những tháng ngáy “lánh dục về trong", khi so sánh tiếng suối với 
tiếng đàn. Nguyền Trãi dã ngợi ca âm thanh trong trẻo, sự sang trọng, tinh 
tẽ CÚÍI tiêng nước cháy chôn lâm tuyền. 

Khác với Nguyền Trãi, Hồ Chí Minh so sánh tiếng suối chảy với một 
‘‘tiếng hát xa” vọng lên giửa rừng đêm. Tiêng suối cháy róc rách, văng 
vang mơ hồ bẽn tai khiến Người tướng như có tiếng hát êm ái, ngọt ngào, 
trong tréo, Iigãn xa của ai đó vọng lại. Cách so sánh ây không chi làm cho 
tiống suôi lạnh lẽo, xa xôi, vỏ hổn bỗng trở nên sông dộng, trẻ trung mà 
còn lam cho cảnh rừng yên ắng, tĩnh mịch trớ nên có hồn người, xao 
dộng; đêm rừng chiến khu bỗng trớ nên gần gũi, thân thương với con 
người biết bao, bồng mang hơi ấm của sự sống con người, sống giữa thiên 
nhiàn, Bác luôn cảm thấy minh trẻ lại, giao hòa với thiên nhiên, với đất 
trời, Người cảm thây thanh thẩn, thả hồn vào thiên nhiên bơi nó đâ trở 
thành người bạn tri âm, tri ký, luôn chia sẻ buồn vui với con người. Đó 
chính lá nghệ thuật "lấy động, tả tĩnh" cổ điển trong thi pháp cổ mà 
Người đã vận dụng rất khéo léo. 

Hai nhà thơ, hai thời đại, hai hoàn cảnh, hai cá tính. Điều đó dẫn đến 
hai cách cám nhận về cùng một dối tượng là tiêng suối chảy trong rừng già. 
Thật khó đẽ kháng định cách so sánh nào hay hơn nhưng có thê’ chắc chắn 
một điều rằng sự khác biệt dó đã lãm nên cái riêng cho mỗi nhà thơ dỏng 
thời làm phong phú, đa dạng hơn cho nền văn học nước nhà. 
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Đề 126: Trong tục ngữ ca dao, tinh thần đoàn kết thương yêu nhau 
là một nội dung đặc sắc. Nhiều câu ca dao vào loại hay nhất 
trong kho tàng tục ngữ ca dao của nhân dân ta mang nội dung 
nàỵ. Hãy giải thích và chứng min h nhận xét dó. 

Bài làm 

Tục ngữ, ca dao là tinh hoa của văn học dân gian Việt Nam. Một trong 
những nội dung quan trọng nhất của tục ngữ, ca dao là thè hiện tinh thần 
doán kết thương yêu nhau của người Việt. Nhiều câu tục ngừ ca dao vào loại 
hay nhất trong kho tàng tục ngữ ca dao của nhân dân ta mang nội dung nay. 

Thật vậy. Giữa cuộc đời đầy phong ba bão tố, tuy là một sinh vật có sự 
phát triển hoàn thiện nhất về bộ óc và bàn tay nhưng con người so với 
thiên nhiên vẵn vô cùng bé nhò, có biết bao nhiêu trở lực đến với con người 
từ cuộc sống ngàn xưa. Nào là sức phá hoại của thiên tai, nào lá sự de nén 
phũ phàng của địch họa. Đế tồn tại và phát triển, con người không thó sống 
cô thân dộc mã, một người, một ít người làm sao có thô chống được thú dữ, 
lại càng không thế một người, một ít người chống chọi với kẻ thù xâm lược 
Yêu cầu tồn tại của cuộc sông tự nhiên đặt ra sự hợp quần, sự đoàn két. Họ 
hiếu lăng doàn kết chính là sự sống, chia rẽ là chết. Kinh nghiệm cuộc 
sống dạy cho con người như vậy. Tục ngừ, ca dao ra dời là để thể hiộn y chí 
và kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sống ấy thể hiện phong phú trong tục 
ngữ, ca dao. Và như thế, một trong những nội dung hay nhất là nội dung 
phản ánh tinh thần đoàn kết. 

Trước hết, người xưa hiếu ràng gia dinh là cái nôi, là dơn vị nhó nhát 
mà họ phái thương yêu gắn bó: 

"Lá lành đùm là rách", 

“Anh em như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”, 

"Chị ngã em nâng", “Môi hở răng lạnh”,... 

Người xưa cũng nói: 

"Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiên mới là đạo con”. 

Thờ cha kính mẹ là cái nóc cua gia đình. Từ lòng kính yêu cha mẹ, họ ý 
thức được: 

"Khôn ngoan đá đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đã nhau”. 

Họ cùng hiểu răng: “Thuận vợ thuận chồng tát bế Đông cũng Cạn”. 
Cách nói phóng đại ấy là sự thế hiện cô đọng, súc tích nhất, hình ảnh nhất 
của mỏi quan hệ gia đình. Điều kì diệu đê họ vượt qua khó khăn gian khó 
là cơ sở tiến tới tình cám gán bó, hợp quần với xóm l.àng, là cơ sớ cùa sức 
mạnh “tát bê Đòng” dời non lấp biển mà con người có thể làm dược một khi 
có tinh thần đoàn kết. 
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Ngươi xưa sớm ý thức dược rằng: 

"Một cây làm chẳng nên non 
Ba cày chụm lại nên hòn núi cao”" 

“Một cây” lá con nhãn dơn lé làm sao có thê thánh rừng, lãm sao có 
thô dứng vững giừa bão tò. “Ba cây chụm lại” là cách nói hình anh cùa 
nliit-u cay, khi gộp lại chúng sẽ thành một rừng cáy xanh tốt sè tạo nón 
mót hòn nũi cao. Như vậy còn sợ gì bão táp mưa sa nừa. Và vậy l«à tinh 
thán “ăn một mình đau tức, An một mình cực thán” cái nghĩa lí “thà ăn bác 
họp dõng vui còn hơn giàu có mồ cỏi một mình” đã dần nâng ý thức cùa con 
ngươi lèn tầm gắn bó với cộng đồng dán tộc: 

"Nhiêu điểu phù lấy giá gương 
Người trong một nước phái thương nhau cùng”. 

Thát, dẹp dè và đũng đắn tinh thần đoàn kết ấy. Hiểu răng con người 
sông không thè có làng xóm, Tỏ quốc khi xà hội đã phát triển thành quốc 
gia, họ bảo nhau hãy trân trọng hãy gìn giừ hãy thương yèu đùm bọc nhau 
như báu bi "cùng chung một gián”. Họ trân trọng sự yên lành sự trong sáng 
cua gia gương nên dã dùng “nhiễu diều phú lây”. Như vậy là từ ý thửc gia 
dinh, làng xóm dã hình thành tinh thần quốc gia, dân tộc. Đoàn kết là sức 
mạnh giúp cộng đồng lập nên chiến còng hiên hách. Tinh thần đoàn kết ấy 
dược phán vò cùng sinh dộng trong ca dao tục ngữ và những câu những bài 
hay nhất những viên ngọc tỏa hào quang lảp lánh phẩn ánh tâm hồn tư 
tướng tình cám con người tạo nên sức sống bền bỉ, tạo nên sự sâu sắc của tư 
tướng ma tục ngĩr ca dao phán ánh. 

Nhửng thế hệ trước, nhiều thế hệ mai sau vần còn dược thừa hướng bài 
học cuộc sống quý giá ấy, những tinh thần đẹp đẽ và sâu sắc ấy. Và chắc 
chắn tinh thần dân tộc ấy, những giá trị kinh nghiệm sống phong phú sẽ 
dược phát huy đê ngọc được mài mà sáng mãi dến mai sau. 

F)ể 127: Tục ngữ có câu: Di một ngày dàng, học một sàng khôn. 
Nhưng có bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã 
có "sàng khôn" nào! Hãy nêu ý kiến của riêng mình và chứng 
minh chơ ý kiến dó. 

Bài làm 

Cuộc sống của người xưa thường bị hạn chế trong vòng quanh của lũy tre 
láng cao vút. Bởi vậy, vượt khỏi ranh giới tự nhiên ấy, con người sẽ đến với 
một thế giới mới mẻ, sinh dộng. Từ xưa, cha ông ta dà có ý thức “Đi cho 
biết dó bièt dây” má khuyên dạy con cháu rằng: Đi một ngày dàng, học một 
sàng khôn. Thực tẻ dó đà dược cuộc sống chứng minh. Song cũng có người 
cho lăng: Nêu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có "sàng khôn" nào! 

Trước hết, ta cần hiểu câu tục ngữ trên cho dầy đủ. “Đi một ngày đàng" 
chỉ sự tiếp xúc của con người với xã hội. Khi ta đi ra ngoài ta sẽ được gặp gỡ 
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nhiều người của xả hội, được nghe nhiều câu chuyện dờ hoặc hay được biết 
nhiều lời ăn tiếng nói và nhiều cách suy nghĩ về những vẫn đề xã hội khác 
nhau. Từ đó, trí hiểu biết cùa ta được nâng cao, mở rộng hơn, ta có thê nit ra 
nhiều kinh nghiệm và nhiều bài học bổ ích trong cuộc sông. Không phái chi 
có sách vớ mà chính thực tê cuộc sõng cũng dạy cho ta nhiều điều cần tliiêt. 
Như vậy là “Đi một ngày đàng ” ta đã có thèm “một sáng khôn”. Tri khôn vốn 
là một điều trừu tượng nhưng ở đây được cụ thê hóa, được xem như một vật 
có hình thể rò ràng và có thể sắp xếp lên như một sàng ổi hoậc một sàng na. 
“Sàng” là dụng cụ dan băng tre có công dụng chinh là sàng gạo loại bó thóc. 
Nhưng dôi khi người ta cũng dùng sàng dế đựng thức này thức nọ. Hình ánh 
“sàng khôn” hàm ý chỉ một khối lượng trí khôn nhiều. 

Tuy nhiên, trong thực tế, ta chi có “một sàng khôn” khi có ý thdc tìm 
hiêu, quan sát cuộc sõng xung quanh. Bà Huyện Thanh Quan khi đi qua Đèo 
Ngang đã phải “dừng chân đứng lại” để ngắm nhìn “trời, non, nước” mòi cớ 
những phát hiện tinh tế về thiên nhiên, con người, cuộc sống nơi này. 
Nguyễn Trãi đi nhiều nơi song cũng phải quan sát, ghi chép nhiều mói có 
được “Dư địa chí” - cuôn sách về địa lí đầu tiên của nước ta. Bán thán nhà 
bác học Lê Quý Đôn, ông luôn có những “túi gấm” chứa đựng những thông 
tin mà ông ghi chép lại được từ sự quan sát cuộc sông quanh minh... Thư 
hỏi, cuộc sống quanh ta vô cùng sinh động, phong phú nếu không có ý thức 
quan sát thì sao có thế có dược sàng khôn”? Điều đó dà xảy ra với nhân vật 
anh ngốc trong truyện cổ tích “Dạy chồng”. Vợ dặn anh thấy có đám dông 
thi phải chạy lại mà nói “Xin chia buồn cùng tang gia”. Nghe lời vợ, anh di 
đường gặp một đám cưới nhưng chẳng đê ý xem nó giống và khác đám hôm 
trước thế nào, cứ thế chạy lại gần nói diều xui xẻo kia ra. Hậu quá là anh bị 
đánh một trận tơi bời. Ngày nay cũng có nhiều anh ngốc như vậy, đi nhiều 
nơi nhưng không biết nhìn nhận, quan sát sự việc, sự vật tường tận nên 
chăng những không học dược điều gì hay khôn mà lại rước về nhiều cái dại 
Có người ra đường gặp bạn bè, chơi bời lêu lống khi về mắc vào vòng 
nghiện ngập, trộm cắp, bệnh tật,... Họ đã không đê ý đến những tai họa 
mà họ có thê gặp phải. Vậy là dù có đi nhiều ngày đàng mà không có ý 
thức học tập thì có thể có được sàng khôn nào. Có thể xem, đó là ý nghĩa 
bố sung cho ý nghĩa câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng Ithôn 
thêm hoàn chỉnh. 

Cảu tục ngữ Đì một ngày đàng, học một sàng khôn và ý nghĩa bô sung 
của nó nhắc nhở mỗi chúng ta bên cạnh ý thức giao lưu, tiếp xúc với thê 
giới bèn ngoài cần chú ý việc quan sát, học hỏi những diều hay lẽ phái 
đồng thời đến cả cái dở, cái xấu. cỏ như vậy, những buổi tham quan dà 
ngoại, những buổi đi chơi xa... mới thực sự có ích. 
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Dề 128: Dân gian ta có câu: “Không tháy dô mày làm nên” nhưng 
dồng thời lại nhắc nhớ chúng ta: “Học thầy không tày học bạn”, 
lim hiếu những cáu nói trên như thê nào? 

Bài làm 

Vơi truYỠn thông “Tòn sư trọng đạo”, dân gian Việt Nam rất coi trọng vai 
trò rùa người tháy trong sự nghiệp giáo dục. Bơi vậy có cáu tục ngừ “Không 
thiu đố may lam nên". Song dân gian cùng lại có câu “Học tháy không táy 
học” Vậy hai câu tục ngừ náy có máu thuần với nhau không? Ta cần hiểu vân 
đé nay như thế nào? 

Kho táng tục ngừ Việt Nam là phương tiện chuyên tải những kinh 
nghiệm quy giá cùa nhản dân về nhừng vấn đề tự nhiên, xã hội. Do hình 
thức ngan gọn, hãm sũc nên tục ngữ chi dề cập dẻn nhừng vân dẻ cót lõi. cơ 
han ma khóng mớ rộng, bán luận, nhận xét. BỚI vậy, cỏ khá nhiều cặp tục 
ngừ luôn tồn tại song song với nhau tướng như đỏi lập nhau nhưng thực 
chất la bỏ sung cho nhau về ý nghĩa. Hai cảu tục ngữ “Không thấy đò mày 
lam non" vá "Học thầy không tày học” cũng nằm trong số dó. 

('âu tục ngữ “Không thắv đỏ mày làm nén” có tính chát tuyệt dổi hóa 
vai tru cua người thầy trong việc học tập của con người. Xưa, các phương 
tiện thòng tin đại chúng rất hạn chế, việc di lại giao lưu cũng không phò 
hiến. Bới vạy, người thầy chính là nguồn cung cấp tri thức chú yếu cho học 
trô. Tháy dạy trò dọc sách, thầy dạy trò cách cư xử hàng ngày,... không có 
tháy, tro không biết và không làm dược điều gì trong cuộc sông. Vậy là 
trong viọc học tập của học trò háng ngày, người thầy đóng vai trò chú đạo. 

Nhưng nếu như câu tục ngữ trên tuyệt dôi hóa vai trò cùa người thầy thì 
cáu sau lại tuyệt đòi hóa vai trò cùa người bạn trong việc học tập: “Học thầy 
không tây học bạn”. Trong thực tế, ngoài việc học thầy, ta có thè học ớ bạn 
bè. Bạn bè lã những người cùng trang lứa với ta, cùng tâm lí, cùng trình độ, 
nhờ vậy ta có thể học hói ơ bạn cách học tốt hơn, rút kinh nghiệm từ hạn 
nhưng diều sai trái. Trong câu tục ngữ này, từ “tày" mang ý nghĩa là 
“băng". Cả câu mang ý nghĩa “Học thầy không bàng học bạn”. Cách nói này 
chi nhăm nhấn mạnh vai trò cùa việc học bạn chứ không hề phủ nhận vai 
trò của việc học thầy. Điều dó cũng như câu tục ngữ trước chi nhám nhân 
mạnh vai trò của việc học thầy chứ không phú nhận vai trò của việc học hòi 
ơ các dối tượng khác. 

Hai cáu tục ngữ bô sung cho nhau nhắc nhở chúng ta: việc học cỏ nhiều 
cách thức, nhiều phương tiện. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thòng tin 
phát triển như ngày nay, ta có thế học từ rât nhiều nơi: tháy cò, cha mẹ, 
bạn bô, háo chi. sách vớ, mạng,... Điều quan trọng lã cản biết lựa chọn 
thòng tin chính xác, cập nhặt, có ích đê tiếp nhận và học hói. 
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Dề 129: Qua những bãi ca dao, những câu tục ngữ đã học và đọc 

thêm, em hãy chứng minh rằng tiêng Việt giàu đẹp. 

Bài làm 

Trong văn bán “Sự giàu đẹp của tiếng Việt", Giáo sư Đặng Thai Mai 
từng khắng định: tiêng Việt ta là thứ tiếng giàu và đẹp. Chi qua những bái 
ca dao, nhừng câu tục ngữ giản dị ngắn gọn trong kho táng vân học dân 
gian Việt Nam ta dâ thấy được điều đó. 

Ca dao tục ngừ vận dụng rất khéo léo hệ thống nguyên âm, phụ ảm 
phong phũ, giàu thanh điệu (lên tới sáu thanh). Nguồn từ vựng đơỢr sử 
dụng lại rất dồi dào. Những điều đó tạo nên sự uyên chuyển, cân đối. Iihịp 
nhàng làm nên chất họa, chát nhạc cho câu chữ: 

"Trong đầm gì đẹp bòng sen 
Lá xanh bỏng trổng lại chen nhị váng 
Nhị vàng bông trắng lớ xanh 
Gán bùn mà chổng hỏi tanh mùi bùn". 

Thè thơ lục bát với lối bắt ỡ vần lưng, vẩn chân “en”, “ang" - “anh" kết 
hợp hài hòa với các thanh điệu: thanh không “xanh”, “bông",. ; thanh 
huyền “đầm”, “gi”,...; thanh nặng “đẹp”, “lại”,...; thanh sắc “lá”, “trắng"; 
thanh hói “chăng" dã tạo cho câu thơ sự cân đòi, nhịp nhàng và chất nhạc 
rất dặc trưng. Chẳng những thế, dọc câu thơ: 

“Lá xanh bông tráng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng bông tráng lá xanh” 

Người đọc còn như được lật giờ từng lớp, từng lớp cúa loài hoa sen đè soi 
ngắm, thướng thức: lá, bỏng, nhị, nhị, bông, lá. 

Sự nhịp nhàng, uyến chuyển giàu chát nhạc còn có thê nhắc đên những 
cảu tục ngữ với phép tiếu đối tinh tẽ và lối bắt vần lưng: 

"Gán mực thi đen, / gần đèn thì rạng ", 

“Nhất canh trì, / nhị canh viên,/ tam canh điền". 

“Lớ lành / đùm / lá rách". 

“Lời nói / gói vàng".... 

Hệ thống từ láy giàu tính tượng thanh, tượng hình cũng được sứ dụng 
rộng rải trong ca dao, tục ngữ: 

“Chim khôn kêu tiếng rành rang 
Người khôn nói tiêng dịu dàng dễ nghe", 

“Vườn thi cuốc rành thong dong 
Cách nhau hai thước đặt hông cho đáy. 

Các hĩnh ảnh thơ cũng được kết hợp rộng rãi tạo nên tinh biếu cám rao: 
"Công cha như núi ngát trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài bé Dông 



Núi cao bô rộng mênh mông 

CỈI lao ch in chữ ghi lòng con ơi!", 

Thân em như hạt mưa sa 
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày .... 

('i > ílv'> nhặn tháy rang những bài ca dao thưởng co hình thức biếu đạt 
In thí- thơ lục bát truyền thông rất giàu nhạc điệu kết hợp VỚI các hĩnh ánh 
so sá nh, binh ánh ân dụ, hoán dụ rát độc sắc: núi ngất trời, hạt mưa sa, 
dái lụa đáo. thuyên - bẽn,... Tục ngữ lại rất ngắn gọn, nhịp nhàng... Nhờ 
vậy. vòn ván hóa dán gian áy rất dễ đi vào lòng người, được lưu truyẻn qua 
nhiều vùng miền, nhiều thè hệ có điểu kiện được dân gian gọt giũa và trớ 
nên t inh tế, sâu sác, gợi cảm. 

Cu dao tục ngừ là vốn quý của dân tộc, lá tinh hoa vân hỏa cùa dân tộc 
Việt Nam. Đống thời, qua ca dao tục ngữ tiếng Việt đã thế hiện khá trọn 
vẹn siự giau đẹp, phong phú và đa dạng của mình. 

Dề 1 «30: Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học 
đíầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945, Bác Hồ có viết: “Non 
sômg Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam 
cò được sánh vai với các cường quôc năm châu dược hay không 
chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. 

Eim hiểu lời nói đó như thê nào? 

Bài làm 

Si nh thời, Chủ tịch IIỔ Chí Minh luôn chăm lo đến sự nghiệp nuôi 
dường;, dào tạo, bồi dường thố hệ trẻ. Bác rất quan tâm việc học hành của 
các cháu thiêu nhi trong cả nước, ngay sau ngày dát nước giành được tự do, 
Bác dlã ki quyết định thành lập Nha bình dàn học vụ. Và cũng trong bức 
thư gùi học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tièn sau Cách mạng 
tháng; Tám 1945, Người viết: "Non sông Việt Nam cỏ trơ nên vé vang hay 
không;, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quô’c năm châu 
dược hay không chính là nhờ một phần lớn ờ công lao học tập của các 
cháu” Lời dạy cùa Người gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm. 

Cíách mạng tháng Tám thành công đưa đất nước ta từ thân phận cùa 
nhũng; nỏ lệ đứng lên làm chủ đát nước. Tên đất nước Việt Nam dã hiên thị 
trên Ibán dồ thê giới từ thời khác Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại 
quáng; trướng Ba Đinh v«ào ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng cũng có 
mót S:ự thật là hơn tám mươi năm nô lệ dưới ách thống trị của thực dân 
Pháp dã biến nước ta trờ thánh một nước lạc hậu về mọi mặt. Kinh té sa 
sút, qiué quạt. Hơn chín mươi phần trâm (90%) dân số mù chừ, nhiều tệ nạn 
xà hội dang bóp nghẹt nền văn hóa đất nước: nghiện hút, nghiện rượu, mé 
tín .lị doan,... Không những thế, nhiều ké thù chính trị còn đang lăm le tái 
chiẽmi nước ta: Pháp. Tướng, Anh,... Chính quyền ta vừa thành hập còn non 
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trê và gặp nhiều nguy hiểm. Tương lai dân tộc sỡ ra sao? Trước thực lẽ dỏ. 
Bãc Hồ đặt ra một câu hói thực tình trách nhiệm cùa mồi người dãn dõi với 
dát nước: “Non sòng Việt Nam có trớ nẻn vè vang hay không, dán tộc Việt 
Nam có dược sánh vai với các cưỡng quõc năm cháu được hay không" 

Đát nước vừa giành được độc lập còn vô cùng non tré với những tan lích 
cua chõ độ phong kiến - thực dân đê lại liệu có thê dứng vừng hay không? 
Có thè trớ nên vé vang, khẳng định mình trước bạn bé năm châu được hay 
không? Cách mạng tháng Tám là một cuộc cách mạng vĩ đại và vé vang. 
Nhưng vinh quang qua di ta phái biết sống cho hòm nay vã sống cho tương 
lai, phái biết khẳng định mình trong thời bình. Đê phát triển đất nước 
không gi hơn lá phái học tập, chiến đấu, lao dộng sàn xuất ra cùa cúi vật 
chất làm giàu cho xã hội; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, chán hưng 
văn hóa nước nhà. Vậy thì nhiệm vụ ấy không thuộc về ai khác mà chính 
lã tuổi trẻ. Bơi vậy Bác viết: “chinh là nhờ một phần lớn ỡ công lao học tập 
cua các cháu". Thế hệ cha anh hỏm nay sẽ gàng sức lao dộng, chiên dâu đố 
giữ gìn đất nước, các cháu phải biết học tập đê mai này dựng xây dát Iiưữc. 

Khoa học kĩ thuật cùa thẻ giới đang ngày càng phát triến. Những nước 
phát triển trên thè giới đều lấy học thức làm nền tảng cho minh. Nhạt, Mì. 
Anh. Hán Quốc, Trung Quốc,... các “cường quốc năm châu” đã và dang đầu 
tư vào nền giáo dục của minh rất lớn. Lực lượng chất xám khống lồ cùa họ 
lại quay lại phục vụ sự nghiệp phát triển dất nước. Các nhà kinh tê chiên 
lược, các nhà quân sự tài ba, các doanh nhản thành dạt, các nhà bác học, 
giáo sư,... những con người mang vinh quang về cho những đât nước ấy đều 
là sản phám của nền giáo dục phát triển, đều là những con người dã vá 
đang học tập không ngừng. Nhừng tấm gương ngời sáng ấy đã khẳng định 
một chân lí: Muôn phát triển phái dựa vào thế hệ trẻ với vốn học thức sâu 
rộng, uyên thâm. Vậy lời nói của Bác chằng nhưng là một lời khuyên dạy 
mà còn là một chán li sáng ngời: Đất nước muốn phát triển dược thi tuổi 
tré phái ra sức thi dua học tập. 

Thâm nhuần tư tướng vá lời dạy của Bác Hổ, học sinh chúng Pin biết 
minh cần cỏ gắng học tập nhiều hơn nữa. Lớp lớp cha anh tỏ tiên đả dung 
xương máu dế tạo nèn nền tảng vững chác của dất nước thi hỏm nay chúng 
em sẽ dùng mồ hôi và công sức đê mang những viên gạch tri thức xây dưng 
đài vinh quang đế dưa đất nước vươn lên “sánh vai với các cường quốc năm 
châu” như Bác từng mong ước. 


164 



Đố 132: "Di <Ii con, hãy can dảm lên, thê giới này là của con, bước 
qua cánh cống trường là một thế giới kì diệu sè mở ra" (“Cồng 
trưởng mở ra” - Lí Lan). 

Em <■<> suy nghĩ gì khi dọc câu văn trôn? 

Bài làm 

Trong cuộc sống của chúng ta, hai tiếng “dầu tiên" vỏ cùng thiêng liêng 
qua 11 trọng: bước chân đầu tiên, tiếng nói đằu tiên, bãi học đầu tiên,.. Vã 
MIC dộng, thiêng liêng hơn cá là lần đầu tiên đôn trưởng. Lớp một quan 
trọng đối với mồi chúng ta không phái bơi khối lượng tri thức mà bới ý 
nghĩa trọng dại cùa nó đối với sự nghiệp học tập, dối với cuộc dời của mỗi 
ngươi Iỉrit dáu từ lớp một, chúng ta bước vào công cuộc tiếp thu tri thức đê 
chinh phục cũng như chung sòng với xã hội loài người vá tự nhiên. Rơi ban 
tay nự\ bước qua cánh cõng trường là có bao điều kì thú đèn với ta. Trong 
vàn ban “Cống trường mớ ra”, tác giá Lí Lan viết: “Ngày mai lá ngây khai 
trương lớp Một cùa con. Mẹ sè đưa con dén trường, cảm tay con dắt qua 
canh (ỏng. rồi buông tay mả nói: "Đi di con. hãy can đám lèn, thế giới nay 
la cua con. bước qua cánh công trường là một thế giới ki diệu sẽ mở ra". Lới 
nhãn chù cùa người mẹ xiết bao cảm động và giàu ý nghĩa. 

Thô giới này rộng lớn biết bao nhiêu nhưng thè giới nếu không có bàn 
tay con người khai phá thi dó chi là thế giới hoang vu đầy thú dữ và cỏ dại. 
Con người xây dựng nhà máy, trướng học, tạo nên những cánh dồng tít táp, 
đưa người lẽn vũ trụ, thám hiếm đại dương, khai thác các mỏ quàng kim 
loại. Rồi tương lai thế giới này sẽ thuộc về ai khi những thế hệ của thời 
dại hôm nay sẽ ra đi? Nỏ thuộc về tuổi trẻ cùa hỏm nay, thuộc về những cô 
bó. cậu bé dang rụt rè nấp sau cha me, thầy cô mà ngờ ngàng nhìn cuộc 
sống. Vậy thì thế giới rộng này thuộc về tuổi tré “Thê giới này là của con", 
con cán phái biết thê giới cùa minh như thê nào, nó đẹp dè giàu có và cũng 
co nhưng góc khuất ra sao. Đế biết về thè giới của mình, con hãy can dám 
rơi lay mẹ hước qua cánh cống trường cao rộng. 

Trước khi dỗn trường, cuộc sống của chúng ta bó hẹp trong một ngòi 
nhá. một góc phố, một ngôi làng với những con người ta dà quen mặt, quen 
tinh, với những trờ chơi ta đã thành thạo, thuần thục. Nhưng ngày qua 
ngà.v, vần bầu trời ấy, vần ngôi nhà ấy, vẩn những con người với những 
còng việc và thỏi quen ấy,... thật khó có thể tưởng tượng được sự dơn diệu, 
té nhạt hao trùm lên chúng ta như thê nào. 

Nhưng bước qua cánh cống trường là ta bước vào một thè giới sôi nôi, 
say mẽ ám Áp khát khao với bao điều mới lạ. Những thầy cô - những người 
cha mọ mới, hàng chục người bạn, hàng trăm gương một mới lạ,... Tính 
cách, cuộc sống cùa mỗi người đà là một điều thủ vị cho ta. Nhìn vào mồi 
người la một lần ta được nhìn vào gương đẻ xem xét chính mình, kiếm 
nghiệm chinh minh. Nhưng dó cũng chưa phái là điều tuyệt diệu nhât khi 
đến với trương học. 
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Nhà vãn M.Goócki từng nói: “Sách mớ ra trước mắt tôi những chân trời 
mới". Trên thế giới nãy, có thê trường học không phái là nưi nhiều sách vơ 
nhất nhưng có the kháng định rằng đó là nơi có nhiều nhất nhừng ngươi 
dạy học. dạy cách đọc sách. Và dó cùng là nơi sách được nâng niu trân 
trọng nhất. Và như thế, “những chân trời mứi” đang được trải ra ngút ngàn 
trước mát những dứa trẻ vừa chcập chững bước vào cuộc sống. Thế giới rộng 
lớn áy lá thẻ giới của những cánh rừng rộng lớn, nhửng canh chim dại hãng 
mênh mỏng, những bước lao mình dùng mãnh. Là những lòng dại dương 
mènh mông xanh thăm Am Áp cá tôm. Là lòng dãt tham sâu với bao 
khoáng sán, bao lò lửa đang rùng rùng sỏi sục. Đó còn là những đất nước xa 
xôi với bao phong tục tập quán lí thú, độc đáo. Là những người anh em cũng 
chung một Tố với chúng ta trên kháp non nước Việt Nam,... Chao ôi! Thê 
giới náy có bao điều diệu ki mới lạ. Tư hiện thực cuộc sống. “Cóng trướng 
mớ ra” còn dạy cho con biết ước mơ những điều tốt dẹp nhất trong cuộc dời 
này. Con ước thế giới này mãi hòa bình không có chiến tranh; con ước tre 
em trẽn khắp thê giới có cơm ăn, áo mặc vã được đến trường như con; con 
ước ngáy mai con sẽ được bay lên cung tràng thăm chú Cuội,... Thẻ giứi của 
ước mơ rực rỡ, dẹp đẽ biết nhường nào! 

“Cống trường U 1 Ỡ ra” cùng đồng thời mơ ra trong mỗi chúng ta bao diều 
ki thú và hạnh phúc. "Đi đi con, hây can đám lên, thỏ giới này lá cún con, 
hước qua cánh cống trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra", là những 
người học sinh đang được sống, đang được ước mơ sau cánh cống trương vĩ 
dại, chúng ta càng cần can đảm bước đi khám phá, học tập cái thê giới rộng 
lớn mà tương lai sẽ thuộc về minh. 


Dề 132: Trong truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con Lúp 
bê” (Khánh Hoài), hãy chứng minh rÀng hai anh em Thành, 
Thuỷ rât mực gần gũi, thương yêu, chia sẻ và luôn quan tâm 

đến nhau._ 

Bài làm 

“Cuộc chia tay của những con búp bê” của tác giả Khánh Hoài, truyện 
ngẩn dặc sắc kêu gọi tinh thương của xả hội đối với những số phận tiiòi thơ 
bất hạnh đã đế lại trong lòng người dọc nhiều cảm xúc. Nhân vặt chinh 
trong tác phẩm, hai anh em Thành và Thủy, đều yêu thương và quan lâm 
đến nhau rất mực nhưng quyết định phũ phàng của bô mẹ khiến hai em 
phải rời xa nhau. Tinh cảm anh em của hai nhân vật khiến độc giã không 
khỏi đau xót. 

Vi bò mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuý cũng phái mòi người 
một ngả: Thuý về quê với mẹ còn Thành ờ lại với bố. Hai anh em nhường đồ 
chơi cho nhau, Thuỷ đau đớn chia tay thấy cô, khi chia tay còn quyến luyến 
anh không muốn rời,... Những cuộc chia tay gợi lên trong bạn đọc nhìíng xúc 




cam mạnh inẽ cùng nòi xót thương cho cánh ngộ mà lè ra những người bạn 
nho không phải gánh chịu. Tinh cám mà hai anh em dành cho nhau cang 
khu-n ta thấy ngậm ngùi, đau xót. 

Song trong gia đinh tuy bố mẹ không còn yêu thưyng nhau nhưng hai em 
Tlianl. vá Thúy lại lìiết quan tâm đến nhau rất mực Khi Thanh đi dá bóng bị 
ra ch ao không dám về nhà. Thuý thương anh mang kim ra tận sán vận động 
dế vá áo chơ anh. Đến lượt Thành, trước sự quan tâm cùa cô em gái ngoan 
ngoan, cậu cám dộng vô cúng và từ dó thướng giúp em minh học. Sáng Thanh 
dưa em (lên lớp rồi chiều chiều lại đón em về. 

Ngáy chia tay, khi người mẹ nhấc nhơ hai đứa con chia đồ chơi, với Thúy, 
em coi anh trai mình như điểm tựa duy nhất “run lên bần bật, kinh hoàng đưa 
cặp mát. tuyệt vọng nhin tối (anh trai minh)". Suốt đêm qua, Thành cùng láng 
nghe lừng tiếng khóc “nức nở. tức tưới" của em má lòng đau xót, “cán chặt mòi 
đẽ khui bật lẻn tiếng khóc lo nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối". Trong cuộc 
chia tay đau đớn này, hai anh em luôn hướng về nhau đê sẻ chia nỗi lòng. 

Tinh yêu thương cám dộng của hai nhân vặt này được thè hiện rõ nhất 
qua việc chia búp bê. Mai con búp bê Em Nhó và Vệ Sĩ vốn là đố chơi chung 
cùa hai anh em, dược hai anh em rất yêu thích. Lúc chia dồ chơi, Thành 
nhương em hết: “Anh cho em tất”. Thúy buồn bã: “Em dế hết lại cho anh”. 
Với trô nhó, dó chơi là những thứ các em rất thích, thậm chí còn thích hơn 
cá quà bánh. Nhưng ớ đây. hai anh em nhường nhau tất cá, không nhận cho 
mình dù chi một món đồ vật nào. Sự vị tha cảm động ấy chi cỏ thể có ơ 
tình anh em thắm thiết, cảm động. Bị mẹ bắt chia đôi dồ chơi, Thành cay 
dăng tách hai con búp bô. Thúy vừa giận dữ trách anh chia rẽ hai người 
"bạn" nhỏ vừa lo sợ anh không cỏ con Vệ Sĩ canh giấc ngủ... Ngay giờ phút 
chia tay anh dê đi dến một nơi xa xôi, một nơi nùi cỏ bé cũng không thế lo 
được cho sò phận cùa minh, phái bó học đi bán hàng, Thủy vản thương, vẫn 
lo cho anh trai yêu quý cùa minh. Trước nhừng giọt nước mát cùa cô em gái, 
Thành chi cỏn biết lấy khăn cho em lau mặt, đưa em đến trường chão cỏ 
giáo và bạn bè. Hai đứa tré đi trên dường nắm sát tay nhau chi sợ một 
trong hai người vuột mất... 

('âu chuyện kết lại bàng những chi tiết vô cùng cám dộng: Thúy dế lại 
con búp bê, bắt. anh trai hứa “không bao giờ dè chúng nó ngồi cách xa nhau”; 
Thanh mếu máo hứa với em và dứng như chôn chân xuống dất nhìn theo 
bóng cò em gái bé nhỏ liêu xiêu. Trong hãnh động của hai anh em khi ấy 
hâm chứa một mong ước lớn lao: hai anh em luôn được ở bén nhau đê cùng 
chia se cuộc sống. 

Tinh yêu thương mà hai anh em Thành và Thủy dành cho nhau thật lớn 
lao. sáu sắc và thiêng liêng. Tinh cảm ấy của hai em cùng hoàn cảnh bất 
hạnh má hai em gập phải là lời thức tỉnh những người làm cha, lãm mẹ phải 
biết giừ gin hạnh phúc gia đinh và vun đắp nhừng tình cảm hồn nhiên trong 
sàng cùa tuổi thơ. 
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Đề 133: “Bài hát nhà tranh bị gió thu phá nát” cùa Đỏ Phu chứa 
chan tình yêu thương con người. Qua nồi bâ’t hạnh riêng của 
nhá thơ chúng ta còn thây bao cảnh đời khô cực khác. Từ trong 
cánh cơ cực cùa mình mà tâm lòng nhân ái của tác giả bao trùm 
lên mọi con người. 

Hãy phán tích bà i thơ đề chứng minh ý kiến trê n._ 

Bài làm 

Nhìíng vần thơ của Đỗ Phủ — nhà thơ hiện thực lớn cùa nền vãn học 
Trung Quốc thê ki thứ XIII - không chỉ phơi bày hiện thực đau buồn oia xã 
hội phong kiến Trung Quốc dương thời mà thê hiện một tâm lòng nhân dạo, 
nậng trĩu ưu tư về cuộc đời. Bài thơ “Bài hát nhà tranh bị gió thu phá nát" 
của ông chứa chan tình yêu thương con người. Qua nỗi bất hạnh riêng của 
nhà thơ chúng ta còn thấy bao cảnh đời khô cực khác. Từ trong cánh cơ cực 
cùa mình mã tấm lòng nhản ái của tác giá bao trùm lẽn mọi con người. 

Đồ Phú là một nhà thơ tài nãng nhưng sinh ra không gặp thời. Ỏng ::ống 
váo thời tao loạn cùa xâ hội nhà Đường, chính quyền phong kién không chăm 
lo cho dân mà chi lo tranh giành quyền lợi riêng. Chiốn tranh phong kiến 
nhiều phen nối lèn gây nhiễu loạn trong đời sống nhãn dân. Sau một thời 
gian làm quan không dược trọng dụng, Đỗ Phú tư quan sống cuộc đời cua một 
thường dãn nghèo khỏ. Bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh thực và cũng 
phán ánh một sự thực: căn nhà tranh ông vừa dựng dược nhơ sự giúp dờ của 
bạn bè, người thân đã bị gió phá nát; nhà thơ tuổi già, sức yếu không thế 
khôi phục lại dược phải sống cảnh nhà dột nát kham khổ. 

Bài thơ chia làm bốn phần, mỗi phần một khố. Phần thứ nhất, tác giá 
tá lại cảnh gió thu cướp mất lớp tranh của ngôi nhà. Phấn thử hai úng kè 
lại cảnh trẻ con lây nốt lớp tranh dã bị gió thối tung. Phần thứ ba lã nồi khô cùa 
gia đinh trong đêm mưa. Vã khô cuối cùng là cảnh đới dau khò của nhiều sò 
phận ké sĩ nghèo khác và ước mơ cao cả của nhà thơ 

Bãi thơ cỏ ba đoạn đầu mỗi đoạn chứa năm cáu riêng khò ba dái hơn. 
gồm tâm câu, diễn tả nối khổ cực vò hạn của nhà thơ. Đến khỏ thơ cuối, các 
cảu trong đoạn lại dều la những cáu dãi hơn các phần khác, cỏ lẽ đò diễn 
dạt những tâm tư. tinh cảm và khát vọng cao dẹp và hùng vĩ của nhà thơ. 

Nỗi khó' riêng của nhà thơ được thể hiện trong ba khố thơ đầu tiên. 
Cuộc đời chìm nổi, thế thái nhân tinh đen bạc: “Còn bạc, còn tiền, còn đê 
tứ / Hết cơm, hết rượu, hết ông tòi”. Huống chi Đỗ Phú là một ông quan già 
dã bị thất súng, đã treo ấn từ quan. Và bởi thế, riêng việc cỏ được mai nhà 
tranh dã là một cố gắng lớn. Nhưng mái nhà tranh mong manh ây dầu 
gượng gạo mọc lẻn dược trước cơn gió đan bạc của cuộc đời nhưng lại không 
đứng vững được trước tai họa thiên nhiên. Nó đã bị giô cuốn di trong một 
ngày thi rét mướt: 

“Tháng tám, thu cao, gió thét già 
Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta 
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Tranh bay sang sông rải khấp bờ 
Mánh cao treo tót ngọn rừng xa 
Mánh thấp quay lộn vào mương sa" 

Thiên nhiên thật vô tình và nghiệt ngả Ba lớp tranh mỗi lớp mọt nơi 
tan tác: hơ sõng, ngọn rừng, lòng mương. Hình ánh ha lớp tranh gợi đến 
tinh 'anh hi đát, xác xơ vổ dời sống vật chát cùa gia đinh nhá thơ. Nhưng 
đó chưa phái là nồi tủi nhục lớn nhất của thân phận nghèo khó. 

"Trừ con thôn nam khinh ta già không sức 
Nã nhe tntởc mặt xô cướp giật 
Cáp tranh đi tuốt vào lũy tre 
Môi khó miệng cháy gào chàng được 
Quay vê, chòng gậy làng ám ức". 

Sư xuất hiện cùa dám tre dã dấy nỗi tui cực lẻn đèn dinh diêm. Nhà thơ 
phai dối mặt với sự bất lực cùa chính mình. Đám trẻ hư dốn tiếp tay với cái 
nghiệt ngà cùa thiên tai cướp mất máy lớp tranh tơi ta Đỗ Phù trong nỗ 
lực tnn kiếm những mãi che cùa ngôi nhà tồi tàn dã phái cay đáng “quay ve 
chòng gậv lòng àm ức”. Vậy là cúng một lúc, con người tọi nghiệp ây bị ba 
thế lực đỏng sức vùi giập: thiên tai, tinh người và tuổi giã. Tui hò quay về. 
õng phai dối mạt với thực tế phũ phàng của gia đinh khi những tấm tranh 
bị cuỏn mất: 


Đẩu giường nhà dột chảng chừa dâu 
Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt 
Từ trài cơn loạn it ngủ nghê 
Đèm dài ướt sao cho trót?”. 

Với ngươi già, quý nhất là sự nghi ngơi. Giữa đém den quý nhất là giấc 
ngu (ìiiía ngày thu, quý nhất là hơi ấm... Nhưng giờ đây, Đồ Phú chăng có gì 
trong tãt cá những thứ ấy, thân phận nghèo khỏ cùa ông phái hưng chịu mọi 
khô cực cùa cuộc dời. Nỗi khổ của cả gia đình trong dẽm mưa dược nhá thơ 
miêu tá một cách chi tiết và cặn kẽ. Đêm tòi mù mịt, nhà dột, chán nát,... 
cơm mưa kéo dài suốt đêm không dứt càng làm cho nỗi khố thêm chồng chất. 

Bãi thơ đà dành một lượng lớn câu chữ đè nói vể cảnh ngộ bất hạnh 
đãng thương cùa nhà thơ. Khỏ cuối cũng, nếu nhà thơ kết lại bâng tiếng 
khóc thương minh hoặc ước mơ về một mái nhà ấm áp cho mình thi đỏ là 
một điều bình thường dề hiếu. Đó vẫn có thể là một cái kết hay bởi có biết 
thương minh thì mới biết thương người. Nhưng khố thơ cuối cùa bài thơ kết 
lại khiến độc giả không khỏi ngờ ngàng: 

"Ước dược nhà rộng muôn ngàn gian, 

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đểu hân hoan, 

Gió nuta chẳng núng vững vàng như thạch bàn! 
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Than ỏi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mát, 

Riêng lều ta nát. chịu chết rét cũng dược!". 

Suốt ba khò dầu cùa bài thơ, người dọc bị cuốn theo cam xúc xót thương 
cho sỏ phận cùa nhà thơ. Đến đây ta chợt ngờ ngáng vi dối tượng tinh 
thương cùa dộc gia lại nghĩ đến những điều lớn lao hơn. Nhà thơ nghi dến 
sò phận cùa biết bao ké sl nghèo trong thiên hạ. có lẽ giờ này họ cùng dang 
vật lộn với cơn giông rét mướt. Vậy lã xã hội còn biết bao mánh dơi bát 
hạnh bị vùi giập như chú nhàn cản nhà tranh bị gió thu phá nát mái Bài 
thơ đà di từ cảnh ngộ của một người đến cảnh ngộ của muôn người trong xã 
hội. Nhã thơ đã không vì nỗi đau riêng mà quên đi nỗi đau chung cứa nhiều 
kiếp người cũng như minh. Nhưng nét đặc sắc cùa bãi thơ không dừng 1.1! ớ 
đó. Đồng thời với việc chi ra cánh ngộ cùa bao mảnh đời nghèo khô trên 
kháp thiên hạ, Đỗ Phủ còn bày tó một tình thương người đến (lộ quên 
minh. Ỏng mong ước một cồn nhà: 

“...nhà rộng muôn ngàn gian. 

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đểu hân hoan. 

Gió mưa chẳng núng vững vàng như thạch bàn! 

Nếu cõ điều ước, ông không ước cho mình mà ước cho những người dồng 
bao lao khố. Thậm chí, ông đánh đổi hạnh phúc cá nhân đế có được sự yên 
ấm cho tất thảy mọi người: 

“Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mát. 

Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng dược!''. 

Chao ôi! Tấm lòng nhân ái của tác giả bao trùm lên mọi con ngươi 
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá không chỉ thê hiện nỗi thống kho của 
hán thân Đỗ Phú mà còn thống thiết nói lên nỗi khô của bao kè sĩ nghèo 
trong thiên hạ. Không chỉ thế, bài thơ còn thé hiện một tinh than nhãn 
đạo cám động: vượt lên nỗi thương minh đê nghĩ cho trăm họ, đế thương 
cho vạn người. Có lè vi thế. bài thơ sẽ còn dú sức lay dộng niềm trốc án cua 
độc giá cho tới mai sau. 


Đề 134: Một nh.à văn đã nói" Trên con dường đi đến thành còng, 
không có vết chân của kẻ lười biếng". Em hiểu nội dung câu nói 
trên như thế nào? 

Bài làm 

Trong cuộc sông, ai cũng khao khát vươn đèn thành còng. Nhưng "chặng 
dường não rảo bước trên hoa hồng mà không thấm đau vi những mùi gai”, 
bước tới bục vinh quang không phải là điều dễ dàng, đỏ một chặng dương vỏ 
cũng khó khăn, gian khổ. Đế đạt được thành công đòi hỏi con người ta ị.-hái 
luôn chăm chỉ, siêng năng, kiên trì, chịu đựng, có ý chí quyết tâm và không 
bao giờ dược phép mệt mỏi, lười biếng. Chính vì thê", một nhà văn dã nói 
"Trên con dường đi dên thành công, không có vết chán cũa ké lười biêng • 
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‘Con đường” chi khoáng cách rát xa, rát dải, chúng ta lại phai đi rất lâu 
mơi Co í hò đốn được tận cũng của nó. Trên con dường ấy, mỗi người khi di 
qua dóu (!'• lại vêt chân cùa minh. Trong những vết chân đó sè có những vét 
chau in dạm lại vá những vết chán bị xoá di. Cũng như vậy, con dưỡng di 
don thanh cóng cũng rất dài. rát xa nhưng nó lại không được hằng phăng 
binh thường như con dường hàng ngày ta vần đặt chân lên. Nó là một con 
dương gập ghểnh, hiêm trớ trái đầy gai sắc nhọn với những thứ thách dành 
cho nhưng người muốn có được thành công. 

Dó vượt qua những thử thách ấy, chúng ta không cớ cách nào khác là 
phái Móng năng, kiên tri, say mê học hỏi. lao động, không biết một mói. 
Nhưng người chăm chì, bền bỉ, say mê tìm tòi, lao động hà những ai luôn 
luôn làm việc, không ngừng nghi một chút nào, thích tim tòi, khám phá, 
rén luyện bản thân chịu đựng được gian khổ, hi sinh thậm chí chấp nhận 
dôi mặt với cá những thát bại tạm thời. Đỏi với họ, lao động là vinh quang, 
thư thách l.ã thao trường đẻ tôi rèn bản lĩnh. Và điều quan trọng là họ 
không bao giờ cho phép minh lười biếng. Bơi chỉ cản nán chỉ một chút thôi 
la có t hô bao nhiêu những cỏ gắng trước đây đều đô vỡ. Họ sẽ trờ vể với con 
so khung và sẽ phái bắt đầu lại từ dầu. Sự thực ây nghiệt ngã vô cùng. 

Váy là, muốn trớ thành những người thành còng, chúng ta phải đặt ra 
mục đích cho bán thân, phái hết sức châm chỉ, siêng năng, I 1 Ỗ lực hết mình 
dế vươn lòn trước những khỏ khăn, gian khổ, vá không một chút chây lười 
Thành công sò không bao giờ dến với những người lười biếng. Siêng 
năng, kiên tri, say mê học hỏi, lao động là chìa khóa cho những ai mở cánh 
cứa thành công trên đường đời. 

Đồ 1ỈỈ5: Hãy chứng minh rằng từ xưa đến nay nhân dân ta luôn 

sông theo dạo lý "Ăn quả nhớ k ẻ trổng c ây". _ 

Bài làm 

Lá một dân tộc luôn tôn trọng đạo lý, từ xa xưa ông cha ta luôn nhắc 
như day háo con cháu phái luôn sống ân nghĩa thuỷ chung cho trọn vẹn 
(rước sau. Truyền thống đạo đức đó đã được ông cha ta thể hiện qua những 
câu tục ngữ giàu hình ánh: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cày". 

Ẩn quá nhớ kẻ trồng cây" là gì? Là khi chúng ta ăn những trái cây 
chín mọng với hương vị ngọt ngào thì phải nhớ tới công lao vun xới chăm 
bốn cùa người trồng cây. Là khi ăn bát cơm thơm dẻo thì phải nhớ đến 
ngươi nòng dân vất vá, một nắng hai sương dể làm nên hạt thóc, hạt gạo. 
Là khi có dược cuộc sống hoà bình như ngày hỏm nay thì luôn nhớ răng bao 
thế hộ cha anh di trước đã phải đô biết bao xương máu. 

Những thành quá lao động cả vật chât lẫn tinh thần mà chúng ta thừa 
hướng không phải tự nhiên có dược. Đó là kết quá của bao mồ hôi nước mát 
thậm chi lá xương máu cùa những lớp người đi trước dã đỏ xuống đê tạo 
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nén. Chúng ta lã những người đi sau, đã thừa hưởng nhừng thành qi.ia lờn 
lao cùa những thê hệ di trước, chúng ta đâu có thể lãng quên, đâu cô t-hi* vò 
tám không bièt đến những thánh quá hỏm nay từ dâu mã cô. Hơn t.híi nữa. 
suốt hao năm đất nước ta phái chìm trong bóng đêm nô lệ. Óng cl.H ta dã 
phái chiến đấu trường kv, hy sinh biết bao xương máu đẽ giành lai dọc lập 
như ngày hòm nay, là phái đánh đôi bằng xương máu cùa biết ba I ,ngươi. 
Lớp này ngã xuống lớp khác đứng lẽn. Ai cùng mong muốn rằng ninh hy 
sinh cuộc sống hiện tại dế dành cho con cháu mai sau một cuộc sông tot dẹp 
hơn. Chính vì vậy chúng ta càng không thế quên được những sự hi ũiih cao 
cá ấy. 

Nhưng nói như Bác Hố: những thứ quý giá không thê cất giữ nni trong 
rương hòm. Bới vặy lòng biết ơn phải dược thế hiện bằng hành dộng. Trong 
thực tế ngày nay, nhân dân la dã thực hiện dạo lý "Án quá nhơ l o trồng 
cây" bàng những việc làm cụ thế. Nhân dàn ta luôn nhớ tới ngà gio tó 
tiên. Đó là ngày mà các thành viên trong gia đình sum họp dê thắp nén 
nhang tưởng nhớ ỏng bà, cụ kị. Dân tộc ta còn cỏ ngày 10 - 3 Ảm lịch hàng 
nảm là ngày giỗ Tô Hung Vương. Cử vào ngày này, ngươi người ư khap 
mọi nơi không quán đường xa cúng nhau về dê dâng hương tướng nhớ ngươi 
dà có cống khai sinh ra nước Việt Nam ta. Ngoái những ngày lẻ tê'., chúng 
ta còn có ngày thương binh liệt sĩ 27-7 dế tướng nhỡ những thứcnịí binh 
chiến sì, những gia đình có còng với cách mạng, những bà mọ Việt Nam 
anh hứng đã hi sinh hạnh phúc, hi sinh bản thân minh dê bảo vệ ì’ỗ quốc. 
Để nhớ ơn các tháy cô giáo, những người đã có công gieo trồng nhừig mắm 
non cho đất nước, chúng ta có ngày 20 - 11. Ta cùng có ngây thúy thuốc 
Việt Nam dế nhớ ơn những "lương y như từ mẫu",... cỏn rất nliều. rất 
nhiều những việc làm của nhân dân ta, đát nước ta thè hiện tâm iòrjg tòn 
kính và biết ơn đối với cho cội nguồn, đỏi với những ân nhân của Pùrih mà 
chứng ta không thế kể hét được. 

Là người học sinh, đê thế hiện truyền thống đạo lí “Ản quả nlứ người 
trồng cây”, đối với cha mẹ, chúng ta cần hết lòng thượng yêu, kinh trọng vi 
cha mẹ chinh là người đả tạo ra cuộc sống cho chúng ta. Với thầy c>, chúng 
ta ngoan ngoãn, lẻ phép, học chăm học giói. Nếu có điều kiện. Chúng ta 
tham gia vào những hoạt động xã hội kỉ niệm ngáy 27 tháng 7, Igáy 27 
tháng 2,... Đó lá những việc làm tuy nhò nhưng dầy ý nghĩa. 

"Ăn quá nhớ người trồng cây”, càu tục ngừ trên dã giúp ta hiểu ró hơn vố 
đạo lý làm người: sống trên đời phải nhớ dấn nhừng ân nghía trước taư, lòng 
biết ơn lcà tinh cảm cao quý, thiêng liêng rất cần có trong mồi ngíời. Mỗi 
chững ta phải luôn trau dồi phẩm chất cao quý đó đè lòng biết ơn rmi là bãi 
học quý báu và mãi có giá trị, có tác dụng trong cuộc sông của chúng la. 
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Di- 1 '!(>: lỉáo Hồ tửng dạy thiếu niên nhi đổng: "Học tập tốt - lao 

dóng tốt", lỉm hiếu lói dạy dó nia Háo như thô nào? 

Hài làm 

Mac li>» tưng dạy: 

"Trà em IIhư búp trân cánh 
Bièt Ún ngủ . biết học hànlì là ngoan ". 

Mac cũng lưng dạy. “Tuỏi nhó làm việc nhó / Tuỳ theo sức cua minh" 
Nhưng lới ran dặn ấy cua Bác dược cỏ đọng trong mọt lời nhắc nhơ "Học 
tạp tót lao dộng tốt". Qua những ngáy tháng đến trương, đến lớp. chúng 
ta thây ráng lới dạy cùa Bác thật thâm thìa, sâu xa. 

Học lập tỏt trước hết lá ngươi học trò phai di học đều. học chăm chú vã 
say sưa. Những giờ trẽn lớp cần chú ý nghe thây cô giáng bài, học thuộc bài 
trôn cơ sớ nám vừng các kiến thức, lý thuyết đế làm bài tập. Quan trọng là 
ngươi học sinh phải học đều. học đèn đâu chắc đến đó. 

Tuv nhiên, không ít người cho rang học dược mỏn náy, được nhiểu điếm 
va Ivẽt quả cao lá học tót. Nhưng thực tê lá chi giòi một vài môn vần chưa 
gní lá học tốt mà phái là học giỏi đều các môn. 

VáV y nghĩa của việc học tập tốt lá gi? Học tập tốt trước tiên lã điếu có 
lơi cho bán thân. Thầy cô, cha mẹ sẽ vui lòng và yêu quy ta, bạn bé mèn 
mộ, chan hoã, vui vé vơi chủng ta. Học tập có hiệu quà tốt lã cơ sớ đè ta 
phát huy năng lực sáng tạo, cống hiến cho tương lai vá xà hội. Tuy nhiên, 
bèn canh dó, học tập luôn phai di dôi với thực hành và lao động. Lý thuyết 
và thực hãnh luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau. Chi có học tốt thi 
lao dộng thực hành mới tốt. 

('úng với học tốt, người học sinh còn phải biết lao dộng tốt. Trước tiên, 
do la một cỏng việc, một hoạt động vò cùng tốt dẹp. Ngươi phương Táy có 
láu: "Lao dộng là vinh quang”. Một người lao dộng tốt là ngươi dó biết hoàn 
thánh cóng việc một cách hiệu quá. Không được làm nhanh má ra âu. 
Chúng ta chi cần chậm mà chác. Nhưng làm việc cũng phải có tốc dộ phù 
hợp. Học mòn gi thi sứ dụng thiết bị kỹ thuật dè lao dộng trực tiếp mòn 
học ay Chăm chí, cần cú và có kết quá tỏt nhất, là một yêu tô góp phán tạo 
nén một người lao động tốt. 

Nhưng tại sao lại phái học tập và lao dộng tốt? Bời vi học tốt. lao dộng 
Iốt sẽ giúp ta mau chóng phấn đấu trớ thành học trò ngoan, chftm chi và 
gương mẩu. Qua đó, ta sẽ rèn luyện thêm được về đạo đức vá trí tuệ cũng 
như thè lục dê phát triỏn toàn diện con người. 

Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Học tập tốt - Lao động tốt" và những 
lơi cán dặn khác của Người sẽ giúp ta cỏ dược tri thức dầy đủ. bán lĩnh 
vững vàng, thè lực rắn rói đế tự tin bước váo cuộc sống, tiếp tục chinh phục 
những mong ước tốt đẹp ciia bản thản. 
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Để 137: Bài ca dao mà em yêu thích nhất. 

Bài làm 

Ca dao là sản phẩm tinh thần dộc đáo cùa nhản dân lao động Việt 
Nam. Dán gian đã gưi gấm vão ca dao bao niềm VUI, nổi buồn, bao nho 
nhung, yèu thương, chờ đợi,.., Nhiều ĩ>ài ca dao đã trở thành kiệt, tác vá 
sống mãi trong dòng văn học dân tộc. Bài ca dao sau lá một trong sô’ dó 
Anh đi anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhở cà dầm tương 
Nhớ ai dãi nấng dám sương 
Nhở ai tát nước bên dường hôm nao. 

Bao trùm toàn bộ bài ca dao la nồi nhớ da diết, cảm động thê hiện tình 
yêu quê hương đất nước mận nồng. Điều đặc biệt là tinh cám chán thành ây 
dược thê hiện qua lời nói gian dị mộc mạc nhưng rất ý nhị, tinh té cứa tác 
giầ dân gian. 

Đối với mỗi nam nhi, khi rời có hướng ra đi lặp thân nơi đát khách què 
người, làm sao có thê xỏa mờ đi hình ảnh cua xóm làng thân yêu, cùa người 
thân ớ nhà đang dợi chờ, trỏng ngóng. Cứ mỗi lần nghỉ về mảnh dât chôn 
rau cát rốn là bao ý nghĩ lại dạt dáo tuôn về không giới hạn. 

Quê nhã hiện về trong anh qua những hình ảnh rất gian dị, mộc mạc: 
“canh rau muống",'“cà dầm tương”. Những #ự vật quá đỗi tầm thương là 
thế song với anh chúng không tầm thường không chút nhô bẽ mã dó là 
nhừng nét đẹp què hương, đỏ lá truyền thống cũa quê cha dất tổ. Chúng 
nhắc đèn bừa cơm gia đinh quây quần, ấm cúng, nhắc đến những tháng 
ngày lam lũ mà thấm đượm nghĩa tình. Vá nhớ đến quê hương, diếu anh 
nhớ nhất vần là những bóng dáng thân yêu, quen thuộc: 

“Nhớ ai dãi nấng dầm sương 
Nhớ ai tát nước bân đường hôm nao". 

Hình ánh người “dãi nắng dầm sương” gợi nhớ đến dáng mẹ táo tán, vát 
vá chịu thương chịu khó. Và người “tát nước bèn đường hôm nao” rất cỏ the 
là người con gái anh thảm thương trộm nhớ. Một ngày nào đo. anh dà vỏ 
tinh găp một bóng dáng đứng tát nước bên dường và rồi hình bóng ấy dà dè 
thương đè nhớ trong anh khiến anh báng khuâng, lưu luyến. Ca dao Viẹt 
Nam có dại từ phiếm chỉ “ai” rất tinh tế. Không nhắc cụ thê một ai má chi 
dùng tư “ai” vừa xa xôi, vừa gần gùi, nó giúp biêu dạt tình cam một cách 
kín đáo, ý nhị. 

Băng điệp từ "nhớ" và phương pháp liệt kê tác giả dàn gian dà bọc lộ 
một cách sâu sắc, diễn tá chân thật lòng yèu quê hương đất nước, sự nhớ 
nhung vỏ hạn của chàng trai tré tha phương trong nhịp ca dao nhẹ nhãng, 
da diết. Nỗi nhớ ấy dược khéo léo gói gọn trọn vẹn trong nỗi nhớ gia (linh, 
ông há, cha mẹ người thân và cả người con gái anh yêu. 
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Hiu oa dao rát ngán gọn, nhẹ nhàiíg nhưng d«ã thế' hiện dược tinh yêu 
quẽ hương tha thiết, chán thành. Bái ca dao khiên người đoc nhớ đòn 
nhưng càu ván nối tiêng ciia I. E-ren-hua: ' Lòng yêu nước ban đáu lá lòng 
yêu nhưng vật tầm thường nhất: yêu cái cây trống ờ trước nhà, yẻu cải phò 
nhó dò ra bở sóng, yêu vị thơm chua mát cùa trái lẽ mùa thu hay mua co 
tháo nguyên có hơi rượu mạnh", "Lòng yêu nhà, yêu lang làng xóm. yêu 
miền qué .trứ nên lòng yêu Tố quốc". 

Dê 138: Vì sao nhà văn Phạm Duy Tôn lại đặt nhan đề Sông chết 
mặc bay cho truyện ngắn của mình? 

Bài làm 

Trong những tác phâm cùa Phạm Duy Tốn, một trong sô ít nhà văn có 
dược thành tựu đầu tiên về thế loại truyện ngắn hiện dại Việt Nam, "Sống 
chót mặc bay" trở thành tác phẩm thành công nhất, đồng thời nó cùng lcá 
tác phàm dược ra dời đấu tiên cùa truyện ngăn hiện dại Việt Nam. "Sống 
chết mặc bay" là một nhan dề hay, không những thế nó còn là một nhan dề 
mơi mè, độc đáo. 

Tại sao lại là "Sống chết mặc bay" má không là bất cứ một nhan dó nào 
khác? Nhan đề bắt nguồn từ một câu tục ngữ nối tiếng và rất quen thuộc 
nia dân gian ta "Sống chết mậc bay, tiền thầy bỏ túi". Câu tục ngữ như một 
lới phò phán, lèn án trước thái độ cùa những ké chi biết vun vén, lo cho lợi 
riêng minh trong khi dó lại thản nhiên, lãnh dạm, thờ ơ thậm chí vô lương 
tâm trước tính mạng của những con người mã minh phái có trách nhiệm. 
Nhưng tại sao tác giá lại chi chọn phần đầu cũa cảu tục ngữ mà không chọn 
cá cáu? Có lẽ một phần là bới vì nó gảy lên sự hấp dần, kích thích người 
dọc và gày ấn tượng. Cũng một phần lã bới vì chi có phấn đầu mới phù hợp 
với nội dung, cốt truyện. Tuy càu tục ngừ có ý nghĩa hợp với nội dung 
Iruyón nhưng không phai hoàn toàn đúng, hoàn toàn thích hợp, nhất lá 
phần sau "tiền thầy bó tủi" không phù hợp với nội dung cua truyện. Phạm 
Duy Tòn không cỏ ý định xây dựng hình ảnh một viên quan tham. Trong 
truyỡn, nhân vật trung tàm là lão quan phụ mẫu vó trách nhiệm, thờ ơ 
trước sinh mạng hàng trăm, hàng ngàn người dân lành vỏ tội, lâo chi quan 
tám đèn sự hường thụ cùa bán thân mình mã thòi. 

Sự lựa chọn, cách đặt nhan đề cứa nhà vản Phạm Duy Tốn rât dộc dãù 
va chinh xác, nó tạo nên sự kỳ thú, hấp dần kích thích trí tò mò người dọc, 
người nghe. Nó còn nâng cao thèm giá trị tác phấni, không những thè, từ 
nhan dề ấy người đọc có thế khái quát dược những.dạc điếm nồi bật tiêu 
biẻu cùa nhân vật trung tâm - tên quan phụ mầu mà không làm mát đi 
tính lỏi cuốn cũa nhan đề. Tác phẩm "Sống chết mặc bay” đã được đánh giã 
rất cao vẻ nghệ thuật cùng như về nội dung. Bằng cách xây dựng nhân vật 
qua nhiều hình thức ngôn ngữ như tà, kể và đạc biệt là dối thoại, tác giá dà 


175 



dưa ta đến với cuộc sống vinh hoa phú quý cùa bọn cẳm quyền dộc á ■ ma cụ 
thẻ lã cuộc sòng cua tên quan phụ mầu có trách nhiệm hộ dè trong truyện: 
Mọt người quan uy nghi, chễm chệ ngồi, Tay trái dựa gối xếp, chan phái 
duói thắng ra. dê cho tên người nhà quý ở dưới dàt mà gãi. Một t-èn hnli lệ 
dưng hèn cầm quạt lòng chốc chóc sẽ phẩy. Tèn dứng khoanh tay trực hầu 
diếu dóm. Bẽn cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phen, tráp đối 
mỏi, hai bèn nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng và cơ man nhíng vật 
dụng quý phái sang trọng khác. Cuộc sống ấy hoàn toàn trái ngược Yfi Cuộc 
song lầm than, cơ cực của nhản dãn. Sung sướng vậy thì việc gì phái quan 
tam ai! "Sống chết mặc bay" cấn gì lo nghi, cần gi bận tâm cứ hướrg lạc lá 
dược rồi. Nhan đề truyện ngắn dà tích cực góp phan khắc hoạ chi do va 
làm nôi vật tinh cách nhân vật. Thông qua tên quan phủ, tác giá đi lẻn án 
thái độ vò trách nhiệm, vỏ lương tám bè lũ quan lại cầm quyển đổng thời to 
ra thương xót cho tinh mạng người dán bị ré rúng, dó cũng chính la gia trị 
nhân đạo của tác phám. 

"Sống chết mạc bay" là một nhan đề hay, đặc săc, chính nó đã ,1111 cho 
giá trị cùa tác phàm được để cao nhấn mạnh. Một lản nửa ta khang dịnh 
sức hấp dần, lõi cuốn, thu hút của nhan đồ "Sông chèt mặc bay". 


Đề 139: Có người sau khi đọc Những trò Ị Ố hay ì à Va-ren và Phan Bội 
Châu cứ băn khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đê nhân vật 
Phan Bội Châu vạch tội hay thét mắng vào m.ặt Va-ren mì chi im 
lặng, với nụ cười ruồi thoáng qua, "kín dáo, vô hình" trêc gương 
mặt. Người đó cũng không hiểu vì sao "cải im lặng dứng dung" của 
Phan Bội Châu lại có thế’ " làm cho Va-ren sửng sốt cả người'. 

Em dầ học ki tác p hẩm này, vậy hãy giải thích cho người dó rõ. 

Bài làm 

Nliững trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu là một truyện r.gtin dặc 
sác của cây bút châm biếm nối tiêng Nguyền Ái Quốc. Tác phàm lôn án. 
vạch mặt bán chát vô liêm si. bi ôi của tèn quan Toàn quyền Đón? Dương 
Va-ren dồng thời ngợi ca nhà chí sỉ cách mạng yêu nước Phan Bii Châu. 
Nhưng cỏ người sau khi dọc truyện ngắn này vẫn băn khoăn: Vì sao Nguyễn 
Ái Quốc không dê nhân vật Phan Bội Châu vạch tội hay thót máng vào mặt 
Va-ren mà chi im lặng, với nụ cười ruồi thoáng qua, "kin đáo. vỏ hhh" trên 
gương mât. Người dó cũng không hiểu vi sao "cái im lộng dứng dỉng" cùa 
Phan Bội Châu lại cỏ thê "làm cho Va-rcn sửng sốt cả người". Chúrg ta cần 
hiếu những diều đó như thê não? 

Tác phấni ra đời khi dất nước ta vẫn còn bị thực dân Pháp đô hộ. 
Chúng mượn chiêu bài “khai hóa vãn minh” mà áp bức, bóc lột đồn? hào ta. 
Khi đó, viên quan Toàn quyền Pháp Va-ren chuẩn bị sang Đôn? Dương 
nhậm chức, từ chính lòng nước Pháp, Nguyền Ái Quốc viết Nhữr.g trò lô 
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hay 1(1 V( 1 -ren và Phan Bội Cháu. Tác phấm là một truyện ngắn có tinh 
chái kí sự nhưng thực té là hư câu, do tác giá tường tượng và sáng tạo tử sự 
vièc trước khi sang Đông Dương nhậm chửc, Va-ren có tuyên bô sẽ quan 
tâm tơi Phan Bội Châu. 

Phan Bội Cháu là ai? Ỏng là nhà chí sĩ yêu nước vĩ đại, lá niềm hi vọng 
cho nền dộc lập của dân tộc Việt Nam trong nứa đầu thế ki. Óng đã có 
nhón! hoạt động cách mạng nhằm giành lại độc lập tự do cho đất nước: 
phong trào Đòng Du. phong trào Đông Kinh nghĩa thục,... Đó là “con ngươi 
đã hi sinh cá gia đình và cùa cái dê xa lánh khỏi thấy mặt bọn cướp nước 
minh”, “đấng xả thân vi độc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng 
I1Ô lệ tòn sùng”. Đứng trước Va-ren và những lời dụ dỗ ngọt ngào của hắn 
trong nhà tù ỏng chi' "im lặng dứng dưng" với nụ cười ruồi thoáng qua, "kín 
dào. vỏ hin/i" trên gương mặt. Quà thực, Va-ren xứng đáng nhặn được “lời 
cháo mưng" thâm thúy ấy cùa người tù nối tiếng ấy. 

Trước khi sang Đông Dương, do sức ép của công luận ớ Pháp và Đông 
Dương. Va-ren đà hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu. Nhưng thực chất đó 
chí là một lời hứa dôi trá nhằm trân an công luận, trân an nhân dân Việt 
Nam dang đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng 
biện pháp chăm biếm sâu cay đế lật tấy bộ mật giả dối của Va-ren. Y đâ 
hứa một cách "nứa chính thức", tức là hứa ỡm ờ, hứa mà không nhất thiết 
phái thực hiện. Tiếp theo Người lại viết: "giả thử cứ cho ràng một vị Toàn 
quyén Dông Dương mà lại biết giừ lời hứa đi chăng nữa...". Viết như thế, 
Người dã ngầm cho độc giá (nhân dán Việt Nam) nhận rỗ bộ mặt thật của 
những tên quan thực dân. Trong quá trình cai trị, đế có thế vơ vét được 
nhiou cúa cải, để bóc lột được công sức lao động cua nhân dân Đông Dương 
một cách tàn tệ, thậm chí đi làm bia đỡ đạn cho chúng, chúng đã hứa rất 
nhiều nhưng không bao giờ giữ lời hứa, nhất là khi những lời hứa ấy lại 
không mang đến lợi ích cho chúng. 

Đặe biệt, trong đoạn văn đối thoại (mà thực chất là độc thoại) trong vãn 
hán cu hai nhân vật: Va-ren và Phan Bội Châu. Trong cuộc dối thoại tường 
tượng cùa tác gi?i, hầu như chỉ có Va-ren nói, còn Phan Bội Cháu thì im lặng. 
Rời vậy, ngôn ngừ cùa Va-ren thực chất là ngôn ngữ độc thoại, tự nói một 
mình. Qua lời nói, cử chỉ, Va-ren bộc lộ rõ tính cách nham hiểm, thâm độc. Y 
không ngừng ve vuốt, dụ dỗ, bịp bợm một cách trắng trợn nhằm thuyết phục 
Phan Bội Châu từ bò tư tường cách mạng, cộng tác với chúng (thực chất là 
dầu hàng). Thậm chi y còn dem cả thân thế của mình: từng là một kẻ phản 
bội dồng đội, đồng chí trong Đảng Xâ hội, để thuyết phục Phan Bội Châu hãy 
theo giíơng y đế cỏ được một cuộc sống sung sướng. 

Qua ngôn ngữ “tự bộc lộ” của mình, Va-ren tỏ ra là một kẻ xảo trá, bì 
ổi, vô liêm sỉ,... hắn đã mất hết lòng tự trọng của một con người. Phản bội 
đồng chi, phản bội lí tưởng - còn gì ghê tởm hơn những điều ấy? Và như 
thế. tíí thật dễ hiểu thái độ của Phan Bội Châu đối với hán. 


177 



Đứng trước một kẻ như Va-ren, Phan Bội Châu im lặng, cái im lãng 
dứng dưng. Im lặng vi ghẻ tớm không con gi đê nói và cùng không còn biết 
nói gi vơi một kẻ như vậy (rằng du có nói gì cùng vỏ ích!). Đặc biệt, cải 
‘dứng dưng" của vị thiên sử tái thê ây đã khăng định ràng Phan Bọì Châu 
không quan tàm đèn lời Va-ren nói, thậm chí ỏng biẽt trước hấn sè nói gì! 
Như vậy chưa dù. tác giá còn dần lời của một nhản vật tường tương khác 
(anh lính dòng) dê tạo cho câu chuyện cám giác khách quan. Theo lời iinh 
lính dỗng, anh ta có thây "đôi ngọn râu mép người tú nhếch lòn một chút 
rồi lại hạ xuỏng ngay, và cái dó chi diẻn ra có một lẳn thòi". Nụ cười “kin 
dáo, vô hình” dó thè hiện một thái độ khinh bỉ cực độ. nhạo báng đẽn tột 
cùng cái ké dang thao thao bất tuyệt những điếu nhơ bàn. Đồng thời đỏ 
cũng cho thấy bán lình kiên cường cúa nhà cách mạng trước kè thù. cho dù 
dó là Toàn quyển Đòng Dương đi chăng nửa. 

Trước thái độ cùa Phan Bội Châu, Va-ren “sừng sốt cá người”. Tác giá dã 
binh luận ràng: "Nhưng cứ xét binh tinh, thì đó chi là vì (Phan) Bòi Châu 
không hiếu Va-ren cùng như Va-ren không hiếu (Phan) Bội Châu". Điểu đó 
cùng thật dẻ hiếu, hai con người ấy không hiếu được nhau bơi họ không thế va 
không bao giờ cúng tư tướng, chí hướng, không bao giờ di chung một con dường. 
Du Va-ren có nói gì chăng nừa thì với Phan Bội Châu, y cùng chi là một ke xa 
lạ, mợt ké không đãng dế Phan Bội Châu phái bận tâm. 

Hai nhân vật chính của văn bẩn được xây dựng theo quan hộ tương 
phán, dối lập: Va-ren lã một viên toàn quyến, còn Phan Bội Cháu la một 
người tù. Một bên là kè bất lương nhưng thống trị, bên kia là người cách 
mạng vì đại nhưng dang bị cầm tù. Tác giả dành một số lượng từ ngơ lớn, 
hình thức ngôn ngữ trần thuật đế khắc hoạ tinh cách Va-ren. Còn với Phan 
Bội Châu, tác giá dùng sự im lặng làm phương thức dối lập. Đây là một 
cách viết vừa tá vừa gợi, rất thâm thuý, sinh động và lí thú. 

Nguyễn Ái Quốc đã rát thánh công khi viết truyện ngắn “Nhừng trò lố 
hay là Va-ren và Phan Bội Châu”. Đậc biệt, qua thái độ cùa Phan Bội Châu 
dối với Va-ren và sự sừng sốt, kinh ngạc cùa gă phán bội, tác gia dà phán 
ánh tính cách đăc trưng của hai nhân vật. Thiên truyện ngắn nãy lười gao 
găm sắc bén vạch mạt ké thù đồng thời là khúc hát ngợi ca khí phách hiên 
ngang, bất khuất của người anh hùng Phan Bội Châu. 


Đề 140: Những câu hát than thân em đã được học và đọc thêm 
trong chương trình Ngữ văn 7 và bài thơ Bánh trôi nước của Hổ 
Xuân Hương có nhiều nét tương đồng về cảm xúc. Em hãy làm 

rõ những nét tương đồng dó. _ 

Bài làm 

Văn học dãn gian là nguồn thi liệu sinh dộng, phong phú của thơ ca bác 
học. Các nhà thơ, các học giả đương thời đả tìm thấy trong kho tàng ca dao 
nhừng "hạt vàng mười" của ngôn từ, cùa cách diễn dạt, biếu hiện tư tướng. 
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nn } I ram. Khùng chi vậy, giữa ca dao và thơ ca bác học cũng cỏ những giày 
phui gặp gờ nhau vó quan niệm, vế cách nhìn những vân đề trong dời sống. 
Thui vay. ta cỏ thú cám nhận điếu đỏ qua sự tương đống vé cam xúc giữa 
nhưng cau hát than thán trong chương trình Ngữ văn 7 và bãi thơ Banh 
/rớt nươc cua lỉỏ Xuân Hương 

"hanh trói nước” cùa Hố Xuân Hương mượn hĩnh anh viên bánh trối đô 
noi Vi' than phận ngươi phụ nữ trong xã hội phong kiên. Sỗ phận người phụ 
liu trong xá hội dương thời cùng la một dề tai quan trọng cua ca dao tục 
ngơ Vá "Bã Chúa thơ Nôm" đã học ờ dãn gian cách biếu dạt tư tướng khá 
dộc dáo. Diổu dầu tiên dề nhận thấy lá nét tương dóng trong việc sứ dụng 
cách mớ dầu tác phám biìng cụm từ “Thân em...”. Ca dao có nhiều câu: 

- Thán an như dái lụa đào 
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

- Thán cni như hạt mưa sa 

Hạt vào dài các. hạt ra ruộng cày. 

Thân cm như trãi bằn trôi 
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đáu. 

Thân em như giống giữa dàng 
Người khôn rứa mật. người phàm rứa chân. 

Va “Bánh trôi nước” cũng vậy: “Thân em vừa tráng lại vừa tròn”. Sứ 
dụng tư “Thán em...” để mượn lới người phụ nữ tự nói về thân phận minh, 
tác giá dàn gian và mì sĩ Xuân Hương đều muốn nói lên cái bé nhó, bẽ 
bàng, cớ dộc cùa người phụ nữ trong xã hội xưa. Hai từ “Thân em...” mang ý 
nghĩa “thán phận của em" và cũng có thế là “tấm thân của em”, hai từ ấy 
vong lên dáy hớn túi. dáy xót xa. 

Không chi vậy, cùng hướng ngòi bút về người phụ nử, dân gian và Hồ 
Xuân Hương đều thấy được vé đẹp sáng ngời trong dáng dấp bèn ngoài và 
nhưng đức tính tốt dẹp bên trong cùa người phụ nữ. Ca dao ngợi ca họ là 
nhưng “dãi lụa đão” mèm mại. thanh nhà; là giếng khơi mát lành, trong 
treo; là “hạt mưa” rao giữa cơn khát của nh«ân gian... Còn “Bánh tròi nước” 
thi vò cung trân trọng cái vé dẹp “vừa trắng lại vừa tròn” rảt mực xinh xéo, 
dang yêu cùa họ. Không chỉ vậy, họ còn là người có công lao sánh ngang 
tấm non nước “Bày nòi ba chìm với nước non”. Đực biệt, dầu cuộc đời khó 
khăn, nhọc nhăn họ vẫn mang “tấm lòng son” chung thúy. Người phụ nữ 
trong xã hội xưa quá thực rất vẹn toàn về dung nhan và phẩm hạnh. 

Tuy nhiên, nhắc đến người phụ nữ, sau những hình ảnh rất đẹp đê ngợi 
ca họ, ca dao lại ngậm ngùi nhắc đến thản phận bọt bèo, bé nhó của họ giữa 
CUỘI' dời. Họ chi là “hạt mưa sa”, là “giếng giữa đàng”, là dái lụa đào giữa 
chợ ■ Không chi bé mọn m«à họ còn không được tự chú số phận cũa minh. 
Cuọc song cùa họ lá phần dành cho người khác: “Cha mẹ đạt đãu con ngói 
đấy”, “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu từ tòng tứ”. Ta cũng gặp 
tiếng thờ dài ây trong bãi thơ của Hồ Xuân Hương: 



"Bảy nổi ba chìm với nước non 
Rán nát mặc dầu tay kẻ nặn”. 

Đời người phụ nữ vốn đã nhọc nhằn với bao việc bếp núc, chợ búa, con 
cái,... dê mưu sinh, để tồn tại. Thành ngừ “bảy nổi ba chìm" dùng đế diều tá 
sự long đong, lận dận ấy. Nhưng xót thương nhất là họ không co quyền 
quyết dinh số phận minh. May hay rủi, hạnh phúc hay bât hạnh đồu là do 
người khác: “Răn nát mặc dầu tay kẻ nặn” 

Vặy là, dù thuộc hai dòng văn học khác nhau, chọn nhừng hình thức thê 
hiện khác nhau song giữa những bài ca dao và bài thơ “Bánh trôi nước” của 
Hổ Xuân Hương đều có sự tương dồng về cảm xúc khi cám nhận vé thân 
phận người phụ nữ trong xà hội cũ: đó là nhừng người dẹp người dẹp nết 
nhưng số phận lại vô cùng mong manh, bé nhỏ. 

Hình ảnh người phụ nữ hiện lên qua chùm ca dao “Thân em...” vã bài 
thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương là một biếu hiện quan trọng của 
tinh thần nhân đạo trong văn học Việt Nam. 


Đế 141: Tình yêu quẻ hương đât nước được thể hiện qua các bài thơ 
Xơ ngắm thác núi Lư (“Xa vọng Lư sơn bộc bố"), “Cảm nghĩ trong 
đêm thanh tĩnh” (Tĩnh dạ tứ) của Lí Bạch, ‘“‘Ngầu nhiên viết nhân 
buổi mới vồ quê" (“Hồi hương ngẫu thư”) của Ilạ Tri Chương. 

Bài làm 

Mỗi nhà thơ một phong cách; trước đé tài tình yêu quê hương đất nước các 
thi nhân đã thể hiện tình cảm ấy thật đa dạng muôn màu muôn vẻ. Cúng viết 
vể đề tài này, Lí Bạch có Xa ngổm thác núi Lư (“Xa vọng Lư sơn bộc bô”), 
“Cám nghĩ trong dẻm thanh tĩnh” ( Tĩnh dạ tử), Hạ Tri Chương có “Ngẫu 
nhiên viết nhân buổi mới về què” (“Hồi hương ngẫu thư”). Các bài tho ây đều 
bộc lộ một tâm lòng tha thiết với quê hương ruột thịt cùa minh. 

''iflẽu què hương là yẻu mến, ngợi ca những cảnh tri dẹp đè, phi thường nia 
quê hương, dất nước mình. Lí Bạch đã mang tâm niệm như vậy khi viêt “Xa 
ngắm thác núi Lư’ (“Xa vọng Lư sơn bộc bố”). Bài thơ dựng lèn cảnh thác núi 
Lư hùng vì, tráng lệ; khung cánh ấy tiềm ẩn một niềm kiêu hành, một niềm tự 
hào và thán phục: 

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên 
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên 
Phi lưu trực há tam thiên xich 
Nghi thị Ngán Hà lạc cửu thiên 

nghĩa là: 

Nấng rọi Hương Lô khói tia bay 
Xa trông dòng thác trước sòng này 
Nước bay tháng xuống ba nghìn thước 
Tưởng dải Ngăn Hà tuột khỏi mây. 
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Anh sáng mạt trời chiêu xuống đinh núi Hương Lô khiến những vat khói 
tia nau tím) bay nhẹ nhàng, mơ màng trên đinh núi. Từ xa trông lại, thác 
nước như được treo giữa mảy trời mà đầu thác sương khói mơ mang, bay bỏng. 
Cai hung vĩ, trảng lệ va cám xũc dột ngột mà khung cành ây gợi ra khiến tác 
gia ngờ ngang như dải Ngán Hà tuột khói mây mà rớt xuống nhân gian. Ngân 
Há lá dòng sòng sao với vé dẹp huy hoàng, lấp lánh, tráng lẻ cua muôn 
triệu vi tinh tú. Nhìn dòng thác má “Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên” thì 
dong thác ấy hán tuyệt đẹp đến nhường náo. Bài thơ hám chưa một niềm 
kiêu hãnh, tự hào vé vé đẹp cùa non sông gấm vóc. 

Què hương xứ sở gần gũi. dẹp đè và ân tinh nên nếu có một ngày xa què 
hãn Các thi nhàn dều mang trong lòng nỗi nhớ khắc khoái, day dứt như Lí 
Bạch trong “Cám nghĩ trong đém thanh tĩnh” (“Tĩnh dạ tứ”): 

Sàng tiền minh nguyệt quang 
Nghi thị địa thượng sương 
Cử đầu vọng minh nguyệt 
Đê đẩu tư cô lì ương. 

Bai thơ dược dịch là: 

Đáu giường ánh trăng rọi 
Ngỡ mặt đất phù sương 
Ngẩng đáu nhìn trăng sáng 
Cúi đáu nhớ cô hương. 

Nhắc đến trííng là nhắc đèn mánh trăng què hiền hòa, êm dịu và như thè 
nhác đến trăng là nhắc đến quê hương. Trăng đả đánh thức người trong đêm 
thanh tình, khi thấy trăng rọi sáng ớ dầu giường lòng người trăn trọc không 
ngũ dược. Trong trạng thái mơ màng của giấc ngu chập chờn, thi nhân có sự 
nghi ngờ rất dẹp: ánh trăng rọi mà ngỡ mặt đất phú sương. Tàm trạng tác giá 
dương như luôn có cái chập chờn, khác khoái, tràn trở, thao thức của kẻ li 
hương. Nhin váo sương nhưng còn là nhìn vào một cõi xa xôi, mông lung như 
tim kiếm một diều gì rất gần gũi. thiêng liêng. 

Ngẩng dầu nhìn trăng sáng 
Cúi đáu nhớ cố hương 

Cành vật và tình cảm tâm trạng đan xen, kết hợp như dang hòa quyện 
nhau không thẻ nào tách bạch. Trăng rất sáng, rất đẹp nhưng lòng ngươi 
khóng thê vui với trăng dược mà ngược lại, dù ngáng hay cúi đầu thì nồi 
nhớ quê day dứt, vẫn tồn tại, vần khắc khoái trong lòng tác giá: ngẳng đầu 
thi gụp trâng, trăng gợi đến trăng quê, gợi đến quê hương; cúi đầu thi hình 
ánh quẽ hương chập chờn không sao rời ra được. Cảnh vui, cảnh dẹp nhưng 
người nhớ, người sầu thì có cảnh cũng chi làm sầu thêm thôi. 

Chinh bơi có tấm lòng thiết tha luôn hướng về quê hương như vậy nén 
mơi có một hình ánh con người “Hồi hương ngầu thư” cảm dộng như Hạ 
Tri Chương: 
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"Thiếu tiểu li gia lào dại hồi 
Hương ám vỏ cài mân mao tổi 
Nhi đồng titơng kicn bât tương thức 
Tiểu vấn khách tòng hà xứ lai?" 

Bài thơ được dịch thành thế lục bát: 

"Trẻ di, già trở lại nhà 
Giọng quê không dổi, sương pha mãi dầu 
Gập nhau mà chăng biết nhau 
Trẻ cười hỏi "Khách tư dâu dân làng'", 

“Lá rụng về cội”, như quy luật cùa muôn dời, thuơ trẻ dầu tung hoành Irới 
bỡ nhưng đến khi giá người người vẵn muốn trớ lại cố hương. Nhàn vai trữ 
tinh trong bái thơ trên cũng vậy. Điều đáng quý là dầu xa quê đến mảy chục 
nàm nhưng “Hương ảm vô cài” dù "mân mao tồi”. Mãi tóc dã pha sương nhưng 
giọng què không đối. Thời gian có thế làm bạc mái đẩu, làm thay dõi moi thư 
nhưng không thế não làm phai nhạt tiêng nói của quê hương, tinh cảm doi với 
quẽ hương. Nghĩa tinh ày thật thiêng lièng, cám động. Bới vậy nên. CÌIU chao 
hoi vỏ tinh cùa đám trẻ trong làng: “Khách tư đâu đèn làng" đã khiến nhà thư 
sừng sờ, hụt hẫng. Hẳn ỏng đã vui sướng, xúc động biêt bao khi trớ lại manh 
dàt quẽ hương yêu dấu. 

Mồi bài thơ một màu sắc, một cách thể hiện song tất tháy đều thế hiện một 
tám long gắn bó chân thành với quẽ hương, xứ sớ. Với nhừng bãi thơ như vậy. thơ 
ca dã bồi đắp cho con người nhưng tình cám vô cũng cao đẹp, thiêng liêng. 


Đề 142: Nhận xét về tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và Phan 
Bội Cháu” của Nguyễn Ai Quôc, có ý kiến clio răng: “Tác gi;i 
không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. 
Nhưng nghệ thuật biếm họa đã được áp dụng rộng rãi theo yêu 
cầu của cái nhìn sân khấu”. 

Phân tích tác phàm đê chưng minh. 

Bài làm 

Trong vãn học, có những trường hợp rất đặc biệt, sự ra đời và hình 
thành cùa tác phàm vượt ra ngoài sự kiêm soát cùa ban thân nhá van dò 
cho hiện hữu những tác phẩm độc dáo, dặc sắc. Truyện ngan "Những ỉ ru lõ 
hay la Va-ren và Phan Bội Châu" cùa Nguyền Ái Quốc cũng năm trong sỏ 
đó. Nhận xét về tác plìám này, có ý kiến cho rằng: “Tác giả không định 
dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. Nhưng nghệ thuật biếm 
họa dã dược áp dụng rộng rãi theo yêu cầu cùa cái nhìn sân khấu”. Vá một 
trong những yếu tò làm nên đặc sác cho truyện ngán này chính là nghè 
thuật biếm họa độc dáo. 

Nhân vật chính của tác phàm này là hai nhân vật rất nổi tiếng má tiêu 
đề văn bàn đà nèu đích danh: Va—ren và Phan Bội Châu. Họ lã ai? 



Phan Bội Châu lá người rãt có tài văn chương, đổng thời la nhà chi SI 
vón nước nòi tiếng. Ong từng phát dòng phong tráo Bòng Du. kèu goi thanh 
men tk>n bộ phát huy tinh thân yêu niíỡc, ra nươc ngoài học hòi đẽ trơ vố 
canh lãn. dối mơi dàt nước. Nhưng phong trán Đông Du thát bại rối sau dó 
tu năm 1013 (lòn nftm 1916. ỏng bị chính quyên Quàng Châu bát giam. Sau 
khi dược thà. óng lại bị thực dãn Pháp hát cóc dưa về nước Trước sức ép 
cua cõng luận Việt Nam va quóc tô, thực dãn Pháp ban dầu dịnh thu tiêu 
ong nhưng sau danh dưa ra xét xứ cóng khai va kết an tu chung thân. 

Va- ren la Toan quyền Đóng Dương, khi sang Việt Nam dã ra lệnh ân 
xá Phan Bội Châu (thực chát là đê láy long dãn chúng), sau khi mua chuộc, 
dụ dồ ông không dược, chúng lại dưa õng về giam long ớ Bên Ngự - Huê. 

Nguyễn Ai Quốc viết truyện ngẩn Những trò lò hay là Va-rrn và Phan 
ỉiội Châu đẽ vạch trần âm mưu thâm độc cùa thực dán Pháp và nham cỏ vù 
khích le tinh thắn yêu nước, khàng định vị thế cao cà của người anh hùng 
ai (|U(>C Phan Bội Cháu. Tác phàm ra đời khi khi Va-ren còn chưa sang Việt 
Nam. bới thế, cuộc gập gỡ giừa Toan quyên Đóng Dương và ngươi chi sĩ 
ca ch mạng được miêu tá trong truyện chỉ lã chi tiết hư cấu. Vá cùng bơi 
thô. việc xây dựng chàn dung Va-ren một gà phán bội méo mó, ti tiẹn - 
lã hoàn toàn dựa vào nghệ thuật biếm họa 

Với ngòi bút châm biếm sắc sáo, trí tướng tượng dối dào, tác giã dã tái 
biện cuộc gập gờ cua Va-ren một kè phán bội nhục nhã với một vị anh 
hung kiệt xuất, tát cá đều dược hiện lên chân thực và sinh dộng. 

Nòi bật trong tác phẩm là chân dung nhân vật Va—ren. Nguyễn Ai Quốc 
có cách xây dựng nhân vật khá dộc đáo Mac dù không xuất hiện trực tiếp 
với dung mạo. cứ chi và hành dộng cụ thè. Va-ren xuất hiện gián tiốp qua 
"cuoc cõng cán" với lơi hứa "nứa chính thức". Dọc theo cuộc "hành trình cao 
cá" áy. chân dung cùa y dần được lộ rò. Tác giả đã tướng tượng ra cảnh Va- 
ren dược đón tiếp tại Sái Gòn. Thái độ cua chính quyển bán xử dối với Va- 
ren dược miêu ta báng những từ như "quấn quýt lấy, lôi kéo đi, ru vỗ, ấp u 
trong mỡ bóng bong cua nhửng bubi chiêu đãi, nhưng cuộc tiếp rước, những 
lời chúc tụng". Dãn chúng bị lùa di đón rước dưới ngọn roi gân bo và tiêng 
quát tháo cùa viên đội xếp Tây. Họ đi xem quan Toàn quyến như di xem hát 
tuồng và binh phâm về mù, áo, ung cùng tướng mạo kỳ quái bất lương cua 
ngái- Không ai tó ra tòn trọng ngài: 

- Quan có cái mũ hai sừng trẽn chóp sọ! - ngai hiện lỏn như một loài 
(lộng vật! 

0. cái áo dài dẹp chửa! - ngái chủng khác nào một mụ già chải chuốt.. 

Ngài sáp (liền thuyết dấy! - hán chi toàn ba hoa, khoác lác thôi. 

- Bãp chân ngài bọc úng! - hán chi quen đá đấm và (lúng vũ lực với 
ngiiời khác. 

- Rậm râu, sâu mắt! - đó là một kè nham hiểm và độc ác. 



Tác giá đã miêu tá kỹ hai cuộc đón rước tiệc tùng cùa ngài ớ Sài Gòn 
vá Huế. kết thúc mỗi cảnh đều có câu "trong khi dó Phan Bội Cháu vẫn 
nằm tú'". Tác giá đã mía mai sự quan tám của Va-ren, ché giễu lời hứa nứa 
chính thức" cúa y. Thực chất y không thực hiện lời hứa "chăm sóc" cụ Phan 
Bội Châu mà chi đê ý đến bán thân minh, thích thú với nhửng trò hé cua 
minh, khoái chí trước sự ru vỗ, âp ủ cùa bè lù tay sai xu nịnh. Mọi lỡi hứa 
cua viên quan Toàn quyền vụt biên mất. 

Cuối cùng khi tới Hà Nội, phải đối mặt với Phan Bội Cháu, Va-ren cũng 
phải "bắt dầu" nhiệm vụ dụ hàng của mình. Mọi lời Va-ren với Phan Bội 
Châu dều nhăm mua chuộc và dụ dỗ. Va-ren dà dưa ra một bán thuyết 
minh khá công phu không chi có lí lẽ mà còn có cá dẫn chứng, không chi có 
dần chứng "ta" mà còn có cả dẫn chứng "Tây". Nào là chuyện của Nguyền 
Bá Trác rồi dèn chuyện các chiên hữu Guy-xta-vơ, A-lếch-xàng, A-ri-xtít... 
Nhưng Va-ren càng nói thì bán chất cùa ké phản bội gian trá càng hiện ra 
rõ hơn. 

Cuộc gặp gỡ giữa Va-ren và Phan Bội Châu là cuộc gặp gờ kỳ lạ giữa 
hai bờ chiến tuyến. Hai người khác nhau hoàn toàn về vị thế: Va-ren gian 
trá, ló bịch dại diện cho thực dân Pháp phàn động ớ Đòng Dương; Phan Bội 
Châu kiên cưỡng bất khuất, là người anh húng được cá dân tộc tôn vinh 
Cuộc gặp gỡ chất chứa những mâu thuần gay gất, quyết liệt. Trong cuộc dối 
thoại đó, chi" có lời của Va-ren. Cuộc đối thoại dó trớ thành lời độc thoại. 
Va-ren sửng sốt vì y tướng có thê thuyết phục được Phan Bội Châu bàng 
những lời lẽ khôn ngoan sác sảo của mình. Nhưng không, y hoàn toàn thất 
bại. Y càng sửng sốt hơn vi nhận ra người đối thoại cao sừng sững, uy nghi 
và dầy khí phách, còn y chỉ là một kẻ phản bội nhục nhã. Trước cái im lặng 
dứng dưng, trước cái cười nữa miệng (không chắc chán lãm) và cái nhổ váo 
mặt hắn của Phan Bội Châu (cùng không chắc chắn vi đều do người khác ké 
lại), Va-ren vụt biến thành một con lừa ngốc nghếch, một thằng hề chi biết 
ba hoa. khuyêch khoác. 

Truyện được viét băng bút pháp trào phúng sâu sắc, bô cục chặt chẽ, 
dộc dáo gảy nhiều hưng thú cho người đọc. Đáy cũng lá một trong nhiều 
truyện ngán lãm nổi bật phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - tính 
trí tuệ sắc sảo và lôi hành vãn hiện đại. 

Qua việc “tỉa tót” từng khía cạnh cụ thế của nhân vật Va-ren ở nhiều 
hoàn cánh khác nhau mà cao trào là doạn truyện Va-ren diễn thuyết trước 
Phan Bội Châu, tác giả đà lần lượt vạch trần bản chất cùa hắn và gộp lại 
thành một bức chân dung biếm hoạ độc đáo. 

Bàng lối viết sắc sáo, khá năng tưởng tượng phong phú, tác giá dã 
xây dựng một tình huống truyện rất có ý nghĩa: cuộc đối đầu giữa quan 
Toàn quyền Đông Dương và người chiến sĩ cách mạng đấu tranh cho sự 
nghiệp giài phóng dân tộc. Qua những chi tiết dược miêu tả, các tinh 
tiết được hư cấu, tác giá làm nổi bật sự dối lập sáu sắc giữa một tên 
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quan lại thực dân mưu mỏ, xáo trá nhưng đả trở nên hết sức lò bịch 
trước người chiến sĩ cách mạng kiên cường, không chịu khuất phục trước 
danh lợi cũng như sức mạnh cúa ké cám quyền. 

Để 143: Hai câu kết bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh 
Quan có thề coi là hai câu thơ hay nhất trong bài. Nhà thơ Tê 
Hanh đã có một nhận xét rất hay về hai câu thơ ấy như sau: “Hai 
cáu thơ này vừa kết thúc bài thơ lại vừa mở ra một ch.ân trời cảm 
xúc mới”. 

Em hãy phàn tích bài th ơ để làm sáng tỏ ý kiến đó. 

Bài làm 

Trong vãn học trung đại Việt Nam, bèn cạnh một “Bà chúa thơ Nôm” 
Hổ Xuân Hương mạnh mẽ, sắc sáo, dầy cá tính là một Bà Huyện Thanh 
Quan với những điệu buồn trang nhã, nhẹ nhãng, man mác má da diết 
thấm sáu. Với một sô lượng ít ỏi tác phẩm còn lại đến ngáy nay nhưng thư 
Ba Huyện có sức ám ảnh, day dứt tâm can con người. Cùng với Chiều hôm 
nhớ nhà , Thăng Long thành hoài cô',... bài thơ Qua Đèo Ngang xứng đáng 
dược xem như một tác phẩm cổ điên của văn học nước nhà. Sau khi cám 
nhận toàn bộ tác phâm, có thê thấy rằng hai câu kết là hai câu thơ hay 
nhát trong bài. Nhà thơ Té Hanh đã có một nhặn xét rất hay: “Hai câu thơ 
này vừa kết thúc bài thơ lại vừa mớ ra một chân trời cảm xúc mới”. 

"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa 
Lom khom dưới núi tiểu vài chú 
Lác đác bèn sông chợ mấy nhà 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia 
Dưng chân đứng lại: trời, non. nước 
Một mảnh tình riêng ta với ta". 

Bai thơ ra đời vào thời gian Bà Huyện Thanh Quan lên đường vào kinh 
dỏ Phú Xuân theo lệnh của vua Nguyền. Phải rời thành Thăng Long quê 
hương lòng bà buồn khôn xiết. Huống hồ, chuyên đi ây lại đi qua Đèo 
Ngang - con dèo nối tiếng trong lịch sứ, từng lá nơi chia cắt dát nước ta 
thành Đàng Trong - Đãng Ngoài vào thế ki XVI. 

Bài thơ mở ra bằng không gian buổi chiều sâu lắng: "Bước tới Đèo 
Ngang bóng xế tà". Không gian chiều thường gợi buồn gợi nhớ. Chiều trong 
ca dao cũng thường trở đi trở lại với vẻ buồn, nó đồng điệu và bơi thè dễ đê 
người ta gậâi bày tâm sự, thố lộ tám tư: 

"Chiều chiều ra dứng ngõ sau 
Trông vé quê mẹ ruột đau chín chiều" 
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Qua Đèo Ngang có cảnh chiều tà hoang vắng và một nổi buồn thầm 
lăng, cỏ đơn. Hai câu đề mớ ra cánh chiều nơi đèo cao heo hút, hoang ,-ơ: 
Bước tới Dco Ngang, bóng xè tà. 

Cò cày chen lá. đá chen hoa 

Dừng chân trên đèo khi bóng chiếu đã xế, cánh tượng cây có um túm gợi 
một cám giác ngao ngán, cái buồn đã bát dầu xâm lãn váo hỏn. Điệp từ 
"chen" ở câu thứ hai cực tả được cái hoang dại, rậm rạp choán ngợp khùng 
gian. Tiếp đèn, hai cáu thực, với cái. nhìn ớ tầm xa, tư bèn trên ma quan 
sát. khung cảnh chợt khiến ta hàng khuâng, nao nao buồn: 

Lom khom dưới núi. tiều vài chù, 

Lác dác bên sông, chợ mây nhà. 

Tư “lom khom” chi dâng người tiều phu nhặt củi, nó gợi sự vát v;ì, nồi 
nhọc nhăn phái luôn ớ tư thè khom lưng góp nhạt. Từ “lác đác" lụi chi sự 
thưa thớt, ít ói. Hai từ láy này được đạt lẽn đầu câu theo phép đào ngừ cung 
với phép đối: Lom khom / Lúc dác. dưới núi / bên sông, tiền vài ch li / chợ 
mấy nhá vá nhát lã hai từ vùi vá mày. chúng gợi vè lam lũ cua con ngươi, 
thưa vắng, heo hút, buồn té cùa sự sõng. Hai cảu luận tiêp theo tác gia hè 
lộ Ithửng nỗi niềm: 

'Nhớ nước dau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mói miệng cái gia gia”. 

Tiếng chim quốc quốc váng kêu nghe sao mà da diết, khắc khoái buồn 
thương. Chuyện xưa kè răng vua nước Thục sau khi bị mất nước dà biên 
thánh chim quốc quốc đế hàng năm cứ váo khoáng cuói xuân đầu hè lại cãt 
tiêng gọi hồn nước cũ nghe ai oán lòng người. Hai cảu thơ này dối rát chinh: 
Nhờ nưởc - Thương nhà. dau lóng - mói miệng, con quốc quốc - cái gia gia. 
Tác giá dã chơi chư rất khéo, theo nghĩa tư Hán Việt thi quốc có nghìn la 
nước, gia có nghĩa lã nhà. Theo dó, câu thơ có sự tương ứng hòa hợp về nghĩa. 
Đèo Ngang vốn là ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài. Bà Huyện sinh 
vào thời Nguyễn, chồng bà làm quan thời Nguyễn nhưng vốn góc người 
Thăng Long Bắc Hà nôn lưu luyến triều xưa (nhà Lô) cũng lá diều dẻ hiếu 
Hơn thế, trong lòng người thiếu phụ xa quẽ, không biết ngày nào trớ lai. nồi 
nhớ nhà cũng là diều canh cánh. Theo mạch cam xúc dó, hai câu thơ cuối dii 
khép lại bài thơ nhưng lại mớ ra một chân trời cám xúc mới: 

Dừng chân dứng lại: trời, non, nước. 

Một mảnh tình ricng. ta với ta. 

Tá cánh ngụ tình là thú pháp hay được sử dụng trong thơ cô. Bài thơ 
này cũng đã cho ta thấy một nghệ thuật tá cánh ngụ tình đặc sác. diêu 
luyện. Cánh gợi buồn ( bóng xc tà, tiều vài chủ, chợ máy nhà,...), có âm 
thanh nhưng chi càng thêm hoang vẳng, khắc khoái, lòng người lại bâng 
khuâng hoài niệm... tình và cảnh đan quyện vào nhau trong một diệu buồn 
hoang váng, cô đơn. Nhưng phái dến nhừng cảu két cái buồn xuyên suỏl bài 



thơ mơi bặt ra thành nhưng tiêng cám thán, mang nặng nỗi II hoài không có 
ni rhin sè. Một nhịp chân đứng lại dể dôi mầt bao quát cânh Đèo Ngang. 
Nhitttg cang nhìn chi càng thấy rợn ngợp bởi trước mắt chỉ mênh mông: 

Trơi, non, nước". Thiên nhiên vũ trụ bao la rộng lớn, không tấm lòng, khỏng 
tam hòn chĩa sẻ. Một manh tình mong manh, riêng chiếc giừa hư vỏ cáng 
khiên ta cam nhặn sâu sắc cái cỏ độc hiện hữu, thấm thìa đến tận dãy lòng 
“Ta" với “ta", mình lại đỗi diện với chính minh, xúc cảm buồn đến dây dà 
mang mọt chiếu sáu mới. Trong chiều muộn, giữa không gian mênh mông, chi 
minh ta liiéu ta, canh có buồn song không thè sé chia được nỗi niềm, cớ dơn 
lại cang cò đơn, một sắc thái cò đơn mang dậm phong vị cổ điến. 

f lơi câu cuối két lại bái thơ, bao quát lại cành vật nhưng lại mớ ra một 
cõi lóng mênh mang, sâu láng, ơ đó có một tâm hồn đơn độc đang trìu nặng 
líu tư vè tinh dơi, tinh người. Vé đẹp cùa Qua Đèo Ngang là nét buồn trang 
nhã toát lòn tư cánh sắc thiên nhiên và cùa chinh tám hồn con người. Những 
cam xúc dọp dè má chúng ta được thướng thức chỉ có thẻ được nảy sinh từ 
một tám hon tao nhã với một tình yêu quê hương đất nước nặng sâu. 


Đề 144: “Lòng khiêm tôn có thế coi là một bản tính căn bản cho con 
ngươi trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật” (Lâm Ngữ 
Dương). Em hãy giai thích và chứng minh nhận xét trên. 

Bài làm 

Dạo dức lá nhừng phẩm chất tỏt đẹp của con người do tu dường theo 
nhưng tiêu chuấn ciia xà hội mà có. Và một trong những phàm chất đạo đức 
tót dẹp dó lá lòng khiêm tốn. Một học gui nối tiếng của Trung Hoa là Lâm 
Ngu Dương viết: “Lòng khiêm lốn cỏ thế coi là một bản tính căn bản cho 
con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật”. 

Khiêm tòn là có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bán 
thân, không tự màn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn ngươi. Biêu hiện 
cùa long khiêm tôn dược nhặn biết rất rỏ trong đời sống hàng ngày. Mọt 
ngươi giàu co nhưng không phung phi tiền bạc, không vi có tiền mà khinh 
ré những người nghèo khó, không phân biệt đối xử giàu - nghẽo... mà vần 
nỗ lực lao động sán xuất đế tạo ra của cải vật chất, Đó là khiêm tốn, Một 
ngươi tai giói, thõng minh nhưng không cậy minh hơn người mà coi thương 
nhưng người khác; vần miệt mài học tập, sáng tạo... Đó lá khiêm tốn. Vậy 
góc rẽ ciia lòng khiêm tốn chính là sự ý thức dũng dán về vị trí bán thán 
mình trong xã hội. Họ hiểu những chân lí và những điều tất yếu trong cuộc 
sông: minh dà giàu, đã giòi nhưng có những người còn hơn mình vậy nên 
phai phán dấu hơn nữa và không coi thường người khác. Hơn nữa, nguồn 
góc tạo ra tái sán và trí tuệ là sự lao động và học hòi không ngừng, do dó 
nêu ta bằng lòng với những gì mình có mà dừng lại không phấn đấu nửa thì 
ta sá tụt hậu. Trong khi đó, những người kém ta hôm nay có ngày mai thê 
vượt lon trước ta. 




Trong câu nói của minh, Lâm Ngữ Đường đà đánh giá rất cao (tức tinh 
khiêm tốn ở con người: “Lòng khiêm tốn có thế coi là một bàn tinh căn bán 
cho con người trong nghệ thuật xử thẻ và đối đâi VỚI sự vật". Nghệ thuật xứ 
thế vá đối đãi sự vật là cách thức ưng xứ, tác động của bán thản con người 
đối với những người xung quanh, những mối quan hộ xA hội... Trong quan 
hệ giữa người với người, điều quan trọng nhất là phái biết mình là ai. người 
đối giao với minh là ai. Trong việc tự ý thức về bán thân và ý thức vế 
những người xung quanh cần hiểu rằng chỗ đứng cùa mối người trong xà hội 
lá gi. Một cá thể trong xà hội có rất nhiều môi quan hệ phửc tạp: lá em 
người này, là cháu người nọ nhưng lại là anh người kia. bác người khác.. 
Tương tự như vậy, bản thân ta có thê rất giỏi trong lĩnh vực này nhưng lại 
rất kém trong lĩnh vực khác. Truyện kê rằng có vị tướng rất đắc ý và lây 
làm kiêu hãnh khi minh cười ngựa bắn tên thì băn mười phát trúng ca 
mười. Nhưng một ngày nọ, õng phải lấy làm xấu hố khi gập một cụ già mát 
bị bịt kín mà vần rót dầu trôi cháy qua lỗ nhò trẽn một dồng XII. Trong 
thực tế xã hội, cỏ rất nhiều người thành dạt, nhưng đăng sau sự thành đạt 
của họ là mồ hôi, nước măt của bao nhiêu người giúp sức. Một mình họ đâu 
co thè làm dược điều gì! Chính bơi những điểu đó, khi dứng trước một t uộc 
dối thoại, khi bắt dáu một mối quan hệ,... diều quan trọng nhất lã phái biết 
khiêm tòn. Khiêm tốn đẽ không rơi vào tình trạng “há miệng măc quai" (tự 
khen minh rất giỏi nhưng vì lí do nào đó lại không hoàn thành dược cóng 
việc!). Khiêm tốn đê thế hiện thái độ cầu tiến, muôn tiếp tục học hỏi. 
Khiêm tốn đế dược hướng dẫn những điếu tốt dẹp hơn... Vậy là, trong cách 
xứ thế và dối dãi với vạn vật, lòng khiêm tốn thực sự là điều cAn bán, lá 
gốc rễ của vấn đề. 

Trong thực tế, nhờ khiêm tốn mã rất nhiều người giành được những 
thành công lớn. Bản thản Bác Hồ là người có học vấn rất uyên thâm nhưng 
trên con đường bôn ba nảm châu bốn bê' Người vần luôn khiêm nhương nhơ 
người khác chi dạy nhiều điều: học ngoại ngữ, viết báo,... Nhờ vậy, Bác biết 
nhiều thứ tiếng, học dược nhiều phong tục tập quán của các nước khác, viết 
báo thành còng,... Có nhiều bạn học sinh học giói, giành dược nhiéu giãi cao 
trong các ki thi quốc gia, quốc tế nhưng đến trường các bạn vẫn hòa nhã với 
bạn bè, lễ phép với thầy cô, khiêm nhường học hói. Ngày ngày các bạn vần 
làm bài tập trên lớp thầy cô giao cho đẽ’ rèn thèm kĩ nàng làm bài.. Đó 
thực sự là nhừng tấm gương sáng về lòng khiêm tốn. 

Đối với mồi người, việc rèn luyện đạo dức là công việc lâu dài, bền bi 
cần phái tiến hành ngay từ khi còn nhỏ. Đó là lí do vì sao một trong nôm 
điều Bác Hồ khuyên thiếu niên nhi đồng là phải trau dồi đức tính khiêm 
tốn: “Khiêm tốn, thật thà, dùng cảm”. Bời vậy, ngay từ khi còn ngồi trên 
ghê’ nhà trường, mỗi người học sinh chúng ta cần tu dường cho minh dức 
tính quý báu ấy. 
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Dề 145: Em hãy chứng minh rang: “Sai lầin cũng có hai mặt. Tuy nó 
đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời" 
(“Không sự sai lầm” - theo Hồng Diễm). Em có suy nghĩ gì vể 

điểu dó? _ 

Bài làm 

Trong cuộc sống, hẻ nhăc đôn hai tiêng “sai lẩm” ai cũng giật mình lo 
lăng. Nhưng trong thực tế, nhừng sai lầm có dáng sợ như vậy không? Trong 
vàn bẩn “Không sợ sai lảm", tác già Hồng Diễm viết: “Sai lầm cũng có hai 
mặt. Tuy 110 dem lại tốn thât, nhưng nó cũng dem đến bái học cho đời". Nhận 
định ày dã được thực tẽ chứng minh và gợi cho chúng ta nhiều suy nghi. 

Sai lấm lã nhửng việc làm trái với yêu cầu khách quan hoậc với lẽ phái 
dẫn dọn nhưng hậu quá không hay. Trước lù thi bạn không học bài ma vần 
nghĩ lang minh sê l.ìm bài tốt, đó là một sai lầm vì phái học bài mới làm 
được bài. Bạn di nói xấu sau lưng người khác mà nghĩ rằng người áy sẽ 
không biết dâu. Điều nãy cũng la sai lầm vì muốn người khác không biết 
diếu gi thì hãy dừng làm việc đó... 

Vì trái với yêu cẩu khách quan và lè phải nên hiên nhiên sai lám sè 
dán dỏn nhưng tốn thất. Vã túy theo mức độ của sai lầm mã tổn thất dó có 
thê nhó hoặc lớn. Không học bài nén bị điểm kém bài kiêm tra, tốn thất dó 
nhỏ hơn so với việc làm xấu đi mối quan hệ với bạn bè do việc nói xấu bạn 
không cAn cứ. Nhưng hai tôn thát dó cùng chưa lớn băng việc mác phài sai 
lầm lá thứ dùng hê-rô-in một lần. Bới hậu quả của nó có thê là làm mất cá 
cuộc dời ciia bạn. Đối với nước Mĩ, không quan tâm đúng mức đến sỏ phận 
cua những người da màu có thê là một sai lầm nhỏ nhưng tiên hành cuộc 
chiên tranh Việt Nam trong những năm giừa thẻ ki XX lại là một sai lầm 
khủng khiếp. Hậu quả của việc phân biệt đối xử với người da màu là xung 
dột sác tộc trong nội bộ quốc gia, là mát an toàn về văn hỏa, chinh trị... 
Côn tác hại cùa cuộc chiến tranh Việt Nam thì không sao kê xiết: háng 
ngán người chết, kinh tế khùng hoảng trảm trọng, rối loạn trị an,... Vậy là 
mọi sai lầm đểu phải trà những cái giá tương xứng. 

Nhưng ngược lại, mặt thứ hai cùa sai lầm là mang đèn cho con người 
những bài học dắt giá. Hậu quả cùa những sai lầm đê lại cho chúng ta 
những dấu ấn không phai mờ. Vá nó trớ thành bài học dẻ chúng ta không 
lạp lại sai lấm. Sau điếm kém xâu xi phải nhặn, trong bài kiếm tra sau 
muôn được diêm tốt hơn ta phải chăm chỉ học bài. Sau nhừng cơn nghiện 
vật vã của bạn bè ta hiểu răng phải tránh xa ma túy. Sau nhưng hậu quả 
kinh hoàng tư cuộc chiến tranh Việt Nam, nước Mì phải thận trọng hơn. 

Tính hai mật của sai lầm là lời nhắc nhơ sâu sắc đến chúng ta: cần 
phái biết thận trọng trong những hành động, việc làm của mình “cẩn tắc vỏ 
ưu" dè tránh những sai lầm. Tuy nhiên, khi đã măc phải sai lắm thì phái 
biết binh tinh phân tích nguyên nhân từ đó rút ra cho minh những bài học 
cần thiêt tránh lặp lại sai lầm “lăn theo vết xe đổ". 



Đồ 116: Chứng minh rằng bộ sách Ngữ vãn 7 là những cubn Si«ch 

háp dẫn và bo ích._ 

Bài làm 

Bộ sách giáo khoa lớp 7 của Nhà xuất bản Giáo duc đã đươc cãi cách 
la một bộ sách bô ich, cung cáp cho chúng em nhiều kiến thức cặp nhật, 
hiện dại, bồi dưỡng cho chung em những tinh cám tốt dẹp, trong sang. Bộ 
sách giáo khoa Ngữ vân 7 (gồm tập một và tập hai) là những cuõn sách 
như vậy. 

Trước dây, sách Ngữ văn lớp 7 có được chia làm ba cuòn là Văii học 7, 
Tiếng Việt 7 và Tập làm văn 7. Giờ dây, ba phân môn đã đươc góp lại 
trong một cuốn với tên gọi là Ngữ ván và dược chia thành hai tập. Với tên 
gọi mới, cuốn sách dã thể hiện phương pháp tích hợp rất tiên bộ trong việc 
dạy vá học. Trong chương trình học, ba phần Văn bản văn học tiêng Việt 
- tập làm vãn luôn có sự liên hệ, gắn bó với nhau: văn bãn dùng hm ngữ 
liệu cho tiêng Việt, tập lãm văn; Tiếng Việt, Tập hám ván dùng làn tư liệu 
đọc hiếu, càm thụ văn bản văn học... 

Văn bản văn học có những bài thật hay, chúng bối đắp cho tỉ Iihưng 
tinh càm đẹp đè, gắn bó với gia đình, người thân, quê hương, đít nước 
Chẳng hạn như; 

Anh di anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muông, nhớ cà dâm tương 
Nlìớ ai dãi nũng dầm sương 
Nhớ ai tát nước bên đường hóm nao. 

Lới thơ giản dị nhưng chứa chan tinh nghĩa, gần gũi với mọi ngưii. 

Sách còn ngược dòng thời gian giúp người dọc cám nhận lược số 
phận ngươi dán trong xà hội phong kiến, đặc biệt là người phụ lừ. Qua 
bãi "Chinh phụ ngâm khúc" ta hiếu được nồi lòng cùa ngươi vợ, ước 
mong dôi lứa vã chán ghét chiến tranh. Qua bái thơ “Bánh trói nước" 
cua Ilồ Xuân Hương ta cám dược thân phận cùa người phụ nữ le niọn 
phụ thuộc vào gia dinh và cả xã hội nhưng vẩn giữ dược nhưng lét dẹp 
trung trinh cao quý: 

Thản em vừa trũng lại vừa tròn 
Bày nổi ba chìm với nước non... 

Tư đó, ta biết thông cảm với người phụ nữ hơn. Sách cũng hưing đến 
nhưng vấn dề thời sự trong xã hội hiện đại. Đó l«ã vấn dề học tập cua học 
sinh trong vàn bản “Công trường mở ra" cùa Lí Lan. Đó là vấn dề qiyon tre 
em, tình cám gia đình trong "Cuộc chia tay của nhưng con búp bẽ" cúa 
Khánh Hoài. 

Đọc cuốn sách này, ta còn có rất nhiều kinh nghiệm bó ích qua /iệc học 
hói những kinh nghiệm của d«àn gian: kinh nghiệm về thời tiết, về ao dộng 
san xuất, về con người xã hội: 
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"Nhiêu sao thi nũng, vang sao thi mưa". 

“Nhát canh tri. nhì canh viên, tam canh điền" 

“Người ta là hoa đất".. . 

Đặc biệt. cuốn sách cùng chú trọng cung cáp cho ngươi học cách thức tạo 
laI> những vân hán hành chinh đế đáp ứng nhu cáu khi cỏ những sự việc 
can giai quyết như dể nghị nhà trường cấp đồ dùng mới, đơn xin nghi hoe.. 
Ró là những diồu bỏ ích thực tế vã quan trọng hơn cá lá chúng giúp ý thức 
cùa chõng ta dược nâng can hơn, từ đó làm được những viộc có ích. cổ nghĩa. 

('ơn có biết bao diều bò ích má ta chưa thê nói hết về hai cuốn sách dạc hiệt 
náy Hai cuốn sách Ngừ van vừa cho ta hiếu biết, dạy ta ki nâng, vơa bồi dưỡng 
cho ta những tinh cám dùng đắn, tốt đẹp... Vã dè cảm nhận hết nhĩmg điều to 
lớn :iy. không gì hơn lã phai học tập chàm chi, cần cù dõi với từng bái học. 


Dề 117: Hãy nói lên cảm tưởng của mình khi nhận được quà cùa 
một người thân hay bạn bè tặng. 

Bài làm 

Nhận dược quá tạng là một niềm hạnh phúc khôn tá bơi nó cho ta biết 
cò người dang quan tâm, yèu quy va muốn chia sé niềm vui trong cuộc sống 
với ta Với riêng em. niém hạnh phúc ày còn nhân lên gấp bội khi nhộn 
dược món quá ciia gia dinh người anh trai sống xa què hương dã lâu. 

(lia dinh anh trai em dà di nước Đức làm ãn từ lâu vá rất hiếm có dịp 
vẻ thăm nhà. Có lẽ công việc bận rộn và diều kiện sống khó khăn nên anh 
chị không về dược. Hòm nay, vừa đi học về đến dầu ngõ, em đã dược bác 
bưu tá di qua báo tin: “Cháu về nhanh lẻn, cỏ quà của anh chị châu gửi về 
dây! Em sung sướng chạy vụt về nhà. 

I«to vụt qua cứa nhà em hói mẹ dồn dập: 

Mẹ, mẹ! Anh chị con gữi tin về hã mẹ? Quà của con dâu mẹ!? 

Mẹ em cười xòa nói ràng anh chị viết thư báo mọi việc bẽn ấy vẫn ổn. 
Cõng việc có nhiều diếu thuận lợi hơn, anh chị phái ớ lại it lâu dò phát 
triên, ÒI1 dinh công việc rồi mới về dược. Nói rồi mẹ mím cười dưa cho em 
gói quá anh chị gứi. Nhìn hộp quà màu hồng xinh xắn em hỏi hộp quà! 
Không biét anh chị gứi quà gi cho em? 

bắn vo cuối cúng cùa gói quà được bóc ra, bên trong hé lộ cuôn tứ điển 
diện tú nhó gọn! Em nhảy cẳng lên, trong lòng vui sướng vã hạnh phúc vô 
cung! Cuỏn kim tư diên này là món quà em mơ ước trong ngáy sinh nhật 
tuổi mười ba, Hôm sinh nhật em, anh chị không về dược nhưng có lè bố mẹ 
dã kê cho anh chị về mong muốn ấy của em. Em muốn có cuốn từ diên ấy 
dô’ việc học ngoại ngữ được thuận lợi. Nhưng ngay trong giờ phút ấy, diều 
em quan tâm không phái chuyện học tiếng Anh mà niềm xúc dộng vế tấm 
lòng cua anh chị mình. Dú cách xa nhà hàng ngân cây số nhưng anh chị 
vần dời theo những ước mơ của em, vẫn quan tâm dến dời sống cùa những 
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người thân tại quê nhà. Em biết, ớ nơi xa ấy, diều kiện cuộc sông cún anh 
chị còn rất nhiều khó khăn nhưng vượt qua những bộn bề, lo toan cùa Cuôc 
sõng tha hương, hai người vần hướng về đất nước, gia đinh với tinh cam tha 
thiẻt. Nhìn cuốn kim từ diên hiện đại và rất có giá trị, em thẳm hi'*u rung 
đáng sau nỏ còn có những điều thiêng liêng và giá trị hơn nửa - đó la tinh 
yêu thương, công sức lao động cúa anh chị. 

Em ôm cuốn từ điên vào lòng mỉm cười, nhìn thấy nó em như nhìn thấy 
hĩnh ánh cùa những người thán và cảm nhận thấm thìa tinh yêu thương 
cua những người minh yèu quý. Em sè học thật giói dê xưng dáng ƠI tám 
lòng yèu quý mà mọi người đã dành cho em. 


Đề 148: Ca dao có câu: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Em có suy nghĩ gì tử cầu ca dao trên? _ 

Bài làm 

Từ khi bé thơ cho tới khi trưởng thành, công lao cua cha mẹ đói với 
chúng ta là vỏ cũng to lớn. Tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng suốt dời ta 
không thê trá hết, bới lẽ: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chầy ra. 

Câu ca dao được cha ỏng ta đúc kết từ hàng nghìn năm nay nhưng đèn tận 
bây giờ. nó vẫn là bài ca hay nhất về công lao của cha mẹ dành cho con cái 

"Cha sinh mẹ dưỡng", nuôi nấng con nên người. Cha mẹ đã pnẩi trai 
qua biết bao nhiêu khó khAn, vất vả đê mang đến cho con tiếng cươi, niềm 
hạnh phúc. Dân gian xưa dâ lấy hình ảnh ngọn núi Thái Sơn đê ví như 
cóng lao của người cha. Đây lá một hình ảnh so sánh vừa chân thực, vừa cụ 
thế. Núi Thái Sơn là một trong những ngọn núi cao và húng vì nhít Trung 
Quốc. Công lao nuôi dường của người cha cũng váy, không thế nào cìn dong 
do đếm được. Trong quan niệm phong kiên xưa, người cha được coi li trụ cột 
cua gia đình, là người lo toan gánh vác những còng việc to lớn, nặng nhọc. 
Dán gian ta có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Nóc đối với ngôi mã là vò 
cùng quan trọng. Nóc nhà che mưa, gió, bão giúp cho ngôi nhá đtợc chác 
chắn. Ngôi nhã không có nóc cũng như những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha, 
không có một chỗ dựa tinh thẩn vừng chắc. Có thể nói vai trò của nịươi cha 
trong xã hội "trọng nam khinh nữ" xưa hay trong cuộc sống hiện cại ngày 
nay cùng vô cùng quan trọng. 

Công lao sinh dường cúa mẹ lại càng to lớn: "Nghĩa mẹ như nưic trong 
nguồn chảy ra". Đây là một hình ảnh so sánh rất đẹp, rất hay. Bới lẽ, nước 
trong nguồn không bao giờ chày hết cũng như tình cám mẹ dành (hơ cũng 
không bao giờ vơi cạn. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngà;' rồi cho 
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con bú mởm. rối nuôi dường con nén người. "Nước trong nguồn cháy ra" 
cũng ngọt ngao, dịu mát như dong sữa mẹ vậy. Dong sữa trắng trong chứa 
đựng biót bao tinh cam, sự hy sinh cùa mẹ danh cho con. 

Cong cha nghĩa mẹ dõi với con cái thật to lớn. Chủng ta sinh ra dược 
sông trưng vòng tay đầy âu yếm, đầy tình thương, dấy những lo toan, vất va 
ma cha mẹ dã phái chịu dựng: Nuôi con cho được vuông tròn / Mẹ thầy đẩu 
dãi xương mòn gỏi cong . Vậy chúng ta với trách nhiệm là những người con 
phai làm tròn chữ hiếu dế dền đáp còng lao cùa cha mẹ: "Một lòng thớ mẹ 
kính cha / Cho tròn chử hiếu mới là dạo con'. Trong xả hội xưa có biết bao 
nhiêu cáu chuyện cám dộng vế lòng hiếu thảo: Chuyên về một người con đã 
láy thịt mình làm thuốc cho mẹ; Chuyện về Lão Lai Tử người nước Sớ lúc 
bấy mươi tuổi còn mặc ão ngũ sắc nhày múa đẽ mua vui cho cha mẹ. Chữ 
'hiôu' được thè hiện ngay trong hành động, ngay trong tình cám mã chung 
ta dành cho cha mẹ. Bốn phận cùa người lam con trước hết là tu dưỡng học 
hành, đồ dạt thành tái dê lãm cha mẹ vui lòng. Sau dó tận tinh chăm sóc, 
phụng dường cha mẹ khi đau ôm, lúc tuổi già Đạo lãm con không phải "một 
sớm một chiều" mà phái làm trọn vẹn chữ "hiếu", dành trọn cả tấm lòng đê 
đền đáp còng lao sinh thánh của cha mẹ. 

Tình cám cha mẹ dành cho con cái thật thiêng liêng biết bao. Còng cha, 
nghĩa mẹ vơ bớ bèn, suốt dời con không thô trá hết: 

Cóng cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn cháy ra. 

Citu ca dao từ mấy nghìn năm ti-ước nhimg vần luôn vang vọng trong suy 
nghi của rất nhiều thê’ hệ. Câu ca dao không chi ngợi ca tình cảm cha mẹ bao 
la. lộng lớn mà còn muốn nhắn nhủ người làm con phải giữ trọn bổn phận, giữ 
trọn chơ hiếu. Đối với riêng cá nhản tôi, trước hết là phải vàng lời cha mẹ, tu 
dường dạo đức, học hành châm chi đè làm cho cha mẹ vui lòng. 


Đề 1 19: Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sông 

c ùa chú ng ta. ___ 

Bài làm 

Trái Đất đang nóng dẳn lèn, băng tan ngày càng nhiều, nước biển dâng lẽn 
rất nhanh. Lũ lụt. Hạn hán. Vòi rồng,... Đã đến lúc mỗi chúng ta không thè dứng 
dưng trước những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt. Đã đến lúc chúng ta phái 
hành động dể bảo vệ mình. Cõng việc quan trọng hàng đầu cua nhân loại là cần 
biết báo vệ rừng. Bởi trong lúc này đây, bảo vệ rìmg là bảo vệ cuộc sống của 
chúng ta. 

Rừng lã một quần thế cây cối mọc láu năm trên một khu đất rộng lớn. Ta có 
thè kô đến nhiều khu rừng nối tiếng của thế giới và Việt Nam như rừng tai-ga 
nia Nga. rừng A-ma-dòn của châu Mĩ, rừng Cúc Phương, rừng Trường Sơn, rừng 
u Minh.... Rừng có một vai trò vò cùng quan trọng đối với dời sõng con người. 
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Do những đậc tinh sinh học đặc biệt cùa chát diệp lục trong lá cây mà 
rừng như một cỗ máy kỳ diệu, nó hấp thụ mọi chất khi độc, bụi bấn và trá 
lại không khí sạch sẽ, trong lành. Bởi thế. rừng còn dược mệnh danh là “lá 
phối xanh của Trái Đất”. Rừng cũng giúp điều hoà khi hậu. làm cho khí hậu 
trở nên mát mẻ, trong lành. Điều đó ta có thể tận hưởng ở những nước 
nhiệt đới nơi rừng phát triển như châu Mĩ La-tinh, vùng Đỏng Nam A,- . ớ 
nhừng nơi không có rừng hay rừng bị tàn phá, khí hậu rất khô nòng, khác 
nghiệt. Đơn cử cỏ thê nhắc đến một sô nước châu Phi. 

Không chi vậy. rừng còn giúp giữ đất, báo vệ dất. Mưa nguồn trút xuống 
rừng găp tầng tầng lớp lớp những tán cây ngăn lại, vận tốc của nước mưa 
giảm đi, khi tiếp đất nó chậm rãi thấm vào lòng đất chứ không xôi mạnh 
khiến đất bị bong, bị trôi. Khi gặp lũ cũng vậy. Những tán cày bụi, những rễ 
cây già rậm rịt làm giảm vặn tốc dòng nước khiến nước lũ có đù thời gian 
ngấm vào lòng đất chứ không vội vàng giận dữ cuốn lớp đất mau trối di. Bới 
vặy, rừng giúp đất tránh bị xói mòn, rửa trôi. 

Bên cạnh đó, rừng con mang lại những giá trị kinh tê rát lớn. Những cây 
trong rừng như dinh, lim, sến, táu, thông, tùng, bách., lã nguồn cung cấp gồ 
rất lớn cho các hoạt động đế làm ra những dồ dùng như bàn ghê. tủ. nhà 
cửa... Đặc. biệt, cỏ những loài cây giúp ta chữa bệnh, như tháo quá. linh chi. 
nấm,... Rừng củng là nơi trú ngụ, lá ngòi nhà thân thương cùa biết bao loài 
chim thú: cú, sẻ, sáu, gò kiến, vẹt... rồi hổ, báo, sư tử, thăn lằn, voi, gàu,., và 
cá những loài thú hiếm như voọc, đười ươi, rắn chuông, khỉ đầu đó, gâu trúc, 
hổ trắng... Hệ thực - động vật phong phú là cơ sở đế rừng còn phát triển 
ngành du lịch sinh thái. Rất nhiều quốc gia đã thành công với mó hình này. 
Có thế kè' đến như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Mi-an-ma,.. Việt Nam ta 
cũng đang có được những thành công bước dầu ở các khu rừng Cúc Phương, 
Bạch Mã,... 

Độc đáo hơn cả, với dât nước ta, trong các cuộc kháng chiến chống giặc 
ngoại xâm, rừng củng tham gia đánh giặc. Rừng chẳng những là nơi trú ấn 
của bộ đội ta mà rừng còn ngăn bước quân thù: “Rừng che bộ dội, rừng vây 
quàn thù”, với ta là “rừng vàng” với kẻ thù rừng lại là “rừng thiêng nước 
độc”. Rừng dà góp phần không nhỏ cho thắng lợi của dãn tộc. 

Rừng mang lại cho chúng ta bao lợi ích như vậy nhưng rừng đang bị 
tàn phá một cách dã man. Ở các cánh rừng, nạn chạt phá cây lấy gỗ, săn 
bắt thú quý đẽ kiếm lời vẫn còn nhiều, làm kiệt quệ tài nguyên rừng. Hay 
việc du canh, du cư của các dân tộc ít người cũng rất cỏ hại. Họ dốt rưng 
làm rẫy, xong vài ba vụ canh tác, đất hết chất màu họ lại bỏ đến khu rưng 
khác... Hủ tục ấy chẳng những gây ra tinh trạng đất trống đồi trọc mà còn 
làm hại dất rừng. Hậu quả của những việc làm ấy ta đã thấy rất rõ. Nhưng 
vụ cháy rừng ở Ma-lai-xi-a, Ân Độ,... vài năm trước còn khiên nhiều người 
kinh hoàng, ớ Việt Nam ta, vụ cháy rừng u Minh năm hai nghìn linh ba 
vừa qua do một số người dã đốt cây rừng khiến một phần lớn của khu rưng 
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già vao bậc nhắt cùa đãt nước đà bị thiêu rụi. Hay vụ đàn voi ở Binh Thuận 
do bị mất chỗ ở, dâ tức giận, kéo xuồng phá bản làng cùa người dán. gây 
thiệt hại rất lớn về tiến cùa lẫn con người... 

rát cá những việc làm phá hoại rừng dẽu gày nguy hại trực tiếp đèn sự 
sống <ua con người. Bời vậy, bảo vệ rừng chính là bảo vệ sự sống cùa chính 
chúng ta. Nhà nước ta đà có những biện pháp bảo vệ rừng nhưng chưa triệt 
đè vì vần còn những đường dãy lớn chặt phá, buôn bán gỗ rừng không thế 
kiếm soát. Vi vậy vấn dề báo vệ rừng trách nhiệm lớn nhất thuộc về mồi 
chúng ta. 


Dề 150: ‘Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được 
trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng 
cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của 
chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra 
trưng bày” (“Tinh thần yêu nước cùa nhản dân ta" - Hồ Chí Minh). 

Em hãy chứng minh rằng trong lịch sử nhân dân ta đã thể hiện tinh 
thần yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay, chúng ta cần làm gì 1 
dế “làm cho nh ững của quý kí n dáo ấy dều dượ c dưa ra trưng bày”? I 
Bài lãm 

■'Nhân dán ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý 
báu cùa ta". Bác Hồ đã có một nhận định đúng đắn về tinh thần yêu nước 
sâu sác của cha ông ta. Theo Người: "Tinh thần yêu nước cũng như các thứ 
của quý. Có khi dược trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dề 
tháy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín dáo trong rương, trong hòm. Bôn phận 
của chúng ta là làm cho nhừng aia quý kín đáo ấy dều được đưa ra trưng 
bày". Lởi dặn đó của Bác khiến chúng ta có nhiều suy nghĩ trong việc thể 
hiện lòng yêu nước trong thời đại ngày nay. 

Cha óng ta tư thuở xưa đã thê hiện tinh thần yêu nước bất diệt qua 
những cuộc chiến dâu anh dũng đê báo vệ nền dộc lập, tự do cua đất nước. 
Từ nhừng năm 40, Hai Bà Trưng đả không nề hà phận nữ nhi phất cờ nối 
dậy dành tuổi tên Thái thú Tỏ Định nhà Hán đè trả nợ nước thù nhà. 
Trong lời hịch xuất quân của Hai Bà có những lời thật hùng tráng: 

“Một xin rửa sạch nước thù 
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng 
Ba kèo oan ức lòng chồng 
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này". 

Sau Hai Bà Trưng còn cỏ Bà Triệu, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan,... liên 
tục nối dậy chống ách đô hộ cùa phong kiến Trung Quốc. Và đến năm 938, 
với chiên thắng Bạch Đằng lịch sử, Ngò Quyền đã khẳng định quyền tự chủ 
của đất nước, đưa giang san vào ki nguyên mới. Sau Ngô Quyền, tinh thần 
vêu nước cùa cha ông chẳng những được thè hiện qua các cuộc chiến dữ dội 



quyết tám báo vệ dất nước như ba lần đánh đuối giậc Nguyên - Mông của 
vua tòi nhá Trần, đại chiến mùa xuân 1789 đánh quán xâm lược nha Thanh 
cua Nguyền Huệ... mã còn dược khăng dịnh qua ý chi xày dựng Tố quốc thai 
bình, thịnh trị. Trong “Chiếu dời đô‘\ vua Lí Thái Tố dã bày tò mong muốn 
dời đỏ về thành Đại La đè dán cư kinh đô an cư lạc nghiêp đặng phat triển 
kinh tẽ đất nước. Trong “Phò giá về kinh”. Trần Quang Khái cũng bay tó 
mong muốn xảy dựng nền thái bình lảu dài: 

“Thái binh nên gắng sức 
Non nước ấy ngàn thu”. 

Vậy là, dù trái qua hơn bốn ngán năm lịch sữ má triều đại náo cúng 
hoen máu cúa những cuộc chiến tranh nhưng người Việt ta có quyền tự hão 
vi phần lớn đó là máu của những cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiên tranh 
yèu nước khắng định tinh thần yêu nước bất khuất, kiên trung ciia toàn dân 
tộc. Hơn thế, cái mong muốn tột bậc của người Việt ta dâu phái là chiến 
tranh tan khốc? Dù là ai, hẻ lã người Việt Nam chân chinh, tất tháy dều 
mong ước đất nước dược yên binh, nhàn dán dược âm no, hạnh phúc 

Sau hai cuộc chiên tranh vệ quốc vĩ đại chống thực dàn Pháp vã đê quốc 
Mĩ xàm lược, ngày nay đất nước ta đã thực sự được hướng yên vui. Nhưng 
một Vấn dề lớn dạt ra là làm sao dê những “của quỹ kín dáo” của lòng yêu 
nước “đểu dược dưa ra trưng bày”. Trong thời binh, nhiệm vụ cao cá cua mỗi 
người dàn nước Việt lã ra sức xây dựng vá tiếp tục nâng cao tinh thẩn canh 
giác để bào vệ đất nước. Mỗi tầng lớp xã hội ra sức hoàn thành tốt nhiệm 
vụ cũa minh: nóng dân thi đua sản xuất, công nhân thi đua lao dộng, học 
sinh sinh viên phấn đâu học tập,... Và đặc biệt, các nhà lành dạo đát nước, 
lãnh dạo các ban ngành đoàn thế cần nổ lực dưa ra những dịnh hướng và 
giãi pháp dúng dán cho bài toán phát triển dất. nước. 

Là người học sinh còn nhỏ tuổi, bên cạnh việc học tập chArn chí, chững 
em còn cần tu dưỡng vã rèn luyện đạo đức thật tốt. Tinh yêu diYt nước 
không gì hơn là bát dẳu từ tình yèu đối với những người trong gia đinh, 
những người thân, nhửng vật gần gũi, giàn dị... Bới nói như l.Ẻ-ren-bua: 

Lòng yêu nhà, yêu làng làng xóm, yêu miến què trớ nên lòng yêu Tõ quỏc". 


Đề 151: Không chỉ mang nặng một nỗi niềm, bài thơ "Bánh trôi 
nước” còn lắng dọng một cái nhìn Xuân Hương về "phận dàn 
bà” của thời xưa củ. 

Em nghĩ gầ về cái nhìn ấy?_ 

Bài làm 

Theo nhiều giai thoại vAn học, Hồ Xuân Hương là người phụ nữ sắc 
nước hương trời và tài năng tốt bực nhưng sớm có một cuộc dơi đa đoan, 
chim nối. Có phái vì thế mà thơ bà nặng một nồi niềm về thân phận người 
phụ nữ trong xã hội cũ? Không chi vậy, qua bãi thơ “Bánh tròi nước”, nư sì 
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con the hiện một cái nhìn lãng dọng rát Xuân Hương vẻ “phận đán ba" 
trong xa hội dương thơi 

V ót vế thân phán người đan ba trong xã hội cũ, Hỗ Xuân Hương thương 
chon lõi án du mượn nhưng sự vặt như con ốc, cái quat, qua mít, bức 
tranh.... dè gứi gam quan niệm, cái nhìn cua bán thân minh. Đỏ là những 
vạt hét sức tắm thương be mon. ít gặp trong thơ ca trung dại (đê tài cùa 
thơ ca bác học thương la những vặt thanh cao như tùng, cúc, trúc, mai,.. ) 
Chon dê tái ấy. Xuân Hương muôn thẻ hiện cái nhìn cùa bản thản vế thân 
phạn người phụ nừ: 11 Ó bẽ nho, hèn mọn đến tội nghiệp. Bài thơ "Bánh trôi 
nước" cúng mượn một sự vật nhó nhoi như vậy đé hàm hiện thân cho người 
phụ nữ: viên bánh trôi. 

“Thân cm vừa tràng lại vừa tròn 
Bây nối ba chim với nước non 
Rắn nát mặc dầu tay kc nạn 
Mà em vần giữ tâm lòng son". 

Dãn khiêm nhướng đèn mực “hạ minh” như vậy, song Xuân Hương vẫn 
không phu nhận vé dẹp thanh khiết cua người phụ nữ. Họ là nhừng viên 
banh trùi nhưng dó lá nhừng viên bánh “vừa trảng lại vừa tròn". “Tráng" va 
“tron" thế hiện vẻ dẹp xinh xán, dáng yêu của viên bánh tròi nhưng cùng là 
nét phúc hậu, vé đẹp đẽ bèn ngoài của người phụ nữ. Từ “lại” dã góp phần 
nhàn mạnh những đặc diêm quý báu đó. 

Lá thản phận viên hanh trôi, nó phải chấp nhận sỏ phận chim nối 
lênh dẻnh: 

"Bay nối ba chìm vời nước non 
Rởn nát mặc dầu tay kẻ nặn". 

Hai câu thơ mang nhưng nét ta thực: viên bánh trối khi mới thả vào nổi 
thi chim nhưng dên khi chín lại nối. Như vậy, viên bánh bị xô dẩy liên hồi, 
không dược an hĩnh, yên ÒII. Chăng nhừng vậy, hình dáng viên bánh “rắn 
nai (rần hay nát) đều phụ thuộc vào người khác “tay ke nặn”, sỏ phận, cuộc 
dơi viên bánh tròi nhưng cũng lá sô phận, cuộc đới người phụ nữ. Họ phái 
"bay nòi ba chìm chín lênh đênh" với cuộc dời, với còng cuộc mưu sinh tìm kế 
sinh nhai: chợ búa, lợn ga, chồng con, cơm nước... Ta dà từng gặp trong ca 
dao những hình ảnh tội nghiệp như thê: 

“Cái cò lặn lội bờ sông 

Gánh gạo dưa chỏng tiếng khóc ni non". 

“Cái cò mù đi ân đêm 

Đậu phát cành mềm lộn cổ xuống ao”... 

ỏng tú Trần Tế Xương trong bài “Thương vợ” cũng ngậm ngùi: 

"Quanh năm buôn bán ớ mom sông 
Nuôi dù năm con với một chồng 
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Lặn lội thân cò khi quãng váng 
Eo sèo mật nước buổi đò dông'’. 

Những công việc của họ tuy chẳng phải đội trời đạp đất. kinh bang tẽ 
thê nhưng đều là những còng lao không thê thiếu trong cuộc đời. Không có 
họ. sự sống không thẻ tồn tại. Và bới vậy, còng lao của người phụ nữ đưng 
sánh tắm non nước. Trong cáu thơ cùa Xuán Hương có thoáng tự hào: “lìav 
nổi ba chìm với nước non”. Nghĩa là vất vả. long đong với những công việc 
to tát, lớn lao. 

Không chi vậy, người phụ nữ trong xã hội còn mang một nồi khổ sâu sắc, 
thấm thìa khác: họ không có quyền tự chủ sô phận của minh trong cuộc đời. 
Vòng đời cùa họ luẩn quần với những ràng buộc phụ thuộc váo cuộc dời người 
khác: ớ nhả phải nghe cha. lấy chồng phải nghe chồng, chồng chết theo con; 
ngay chuyện nhân duyên cũng là “cha mẹ đặt dâu con ngồi đấy” dầy ấm ửc. Bơi 
thế mới có câu: “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn", cuộc sống cùa ngươi phụ nữ ra 
sao, sướng khố thê’ nào điếu dó tùy thuộc vào cha, vào chồng, váo con... 

Tuy cuộc sông không được như ý muốn song diều dáng quý nhát ở người 
phụ nữ, ngoài những nét dẹp phúc hậu, hiền hòa còn lá dức tính thủy 
chung, kiên trinh son sắt. Nếu như viên bánh trôi dẫu rắn nát thẻ nào cũng 
giữ được viên đường hồng đỏ trong lòng thì người phụ nữ dẫu sướng khó 
đến đâu cũng giữ trọn tâm lòng sát son với cuộc đời: “Mà em vẫn giií lãm 
lòng son”. “Tâm lòng son” ấy lã sự tận tụy với chồng, sự tảo tân với con, là 
lòng hiêu thao với cha mẹ dõi bèn nội ngoại... Từ “mà” tạo ra sự tương phản 
giừa cuộc đời truân chuyên, gian khó với phẩm hạnh ngơi sáng cúa ngươi 
phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa. 

“Bánh trôi nước” kết lại bằng nồi niềm dầy ưu tư trước cuộc đời: phái 
làm sao để vượt qua những cơ cực đời thường mà giữ trọn tấm lòng nhân 
nghĩa, mặn mà với tình dời, tình người. Nhưng trên hết, bài thơ láng đọng 
cái nhìn chua xót của Xuân Hương về “phận đàn bà” trong xã hội cũ. Nỏ 
vốn sinh ra đã mong manh, bé nhỏ lại bị cuộc dời vùi giập, trêu ngươi. Cái 
nhìn ấy có nguồn gôc trực tiếp từ nỗi cay đăng mà chính cuộc dơi bà phai 
gánh chịu. Là người phụ nữ tài tứ cũng nhiều mà đa đoan cũng lắm. bã từng 
bị phụ mối tình đầu say đắm rồi trải qua hai lần làm lẽ phái nhường chăn 
sẻ gối với người mà rốt cuộc đời vẫn phiêu dạt lênh đênh. Đã nhiều lần bà 
thốt lên đau xót: 

"Chém cha cái kiếp chồng chung 
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”. 

Đã đến nước “chồng chung” thì dẫu là thiên kim tiếu thư hay phường 
đầu đường cuối chợ cũng phải chịu một cảnh ngậm ngùi, xa xót như nhau 
mà thôi. Nhưng tựu chung lại, cái nhìn về “phận dàn bà” trong bài thơ 
không phải hocàn toàn mang màu sắc cá nhãn vị kỉ, nó cỏ nguồn gốc sâu xa 
từ vị trí xã hội hèn mọn của người phụ nữ trong xã hội cũ. Ngươi phụ nữ bị 
phân biệt dối xử, bị coi thường dến tột bậc: “Nhất nam viết hữu, thập nừ 
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viết vô". Bới thế, họ không cỏ quyền hành trong gia đinh, trong xã hội; 
nhưng còng việc gia đinh thường bị cho là vụn vặt, tầm thường nhưng 
thực chất rát quan trọng, thiét yếu - một tay người phụ nử phải cáng đáng, 
ganh vac. 

Kiiin về người phụ nừ, bai thơ của Hồ Xuân Hương có nét bi quan bới bi 
kịch "ua người phụ nừ trong xã hội, thời đai ây chưa thế giái quyết được. 
Phai đèn hõm nay, khi xã hội tiến lên những bước dài trên con đường phát 
triên. người phụ nữ dấn được khẳng định quyền bình đăng thi hình ảnh cùa 
họ trong thơ ca mới có dược những sinh, khí mới. Điều đó thế hiện rất rõ 
trong thơ Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Lâm Thị Mĩ Dạ,... Ta hãy 
nghe lời tự sự ciia Xuân Quỳnh: 

“Anh thân yêu, người vĩ dại của em 
Anh là mặt trời, em chi là hạt muối 
Một chút mặn giữa dại dương vời vợi, 

Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ 

Em chi là ngọn có dưới chân qua 

Là hạt bụi vỏ tình trên áo 

Nhưng ncu sáng nay em chẳng đong dược gạo 

Chắc chấn buổi chiểu anh không có cơm ỡn”. 

Đoạn thơ như một lời tuyên ngôn khăng định vai trò của nữ giới trong 
gia đình và xà hội. 

Bài thơ “Bánh trôi nước” dã khép lại nhưng lại mở ra một cái nhìn mới mẻ, 
đầy đu và toán diện hơn về thơ và đời “Bà Chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương. 

Đồ 152: Viết bài văn ngắn chứng minh ràng cần phải chọn sách 

mà đọc. 

Bài làm 

Sách có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sông con người nên 
dọc sách là thói quen tốt cần duy trì và phát huy. Nhưng có phải sách nào 
cùng nên đọc không? Thực tế cho thấy là việc dọc sách cũng cần có sự lựa 
chọn kĩ càng. 

Dọc sách là đê bồi dưỡng và nâng cao trình độ của bản thân. Đọc sách 
cũng là đê bồi dưỡng và vun đắp những tình cảm tốt đẹp của con người. 
Nhưng những tri thức và tình cảm ấy cần phải có sự phù hợp với lứa tuổi. 
Khi còn học cấp một, chúng em còn nhỏ nên việc học toán bắt đầu từ những 
con sò nhó trong phạm vi hàng nghìn, từ những phép tính cộng trừ nhân 
chia hai. ba chừ số. Việc học vồn cũng bắt đầu từ những cảu chuyện kế ngây 
ngô. những bai miêu tá vụng về... Trong chương trình cấp hai, mức độ tư 
duy cùa chúng em đã cao hơn nên có thể học đến những phép nhân chia đa 
thức phức tạp, viết những bài văn dài đòi hỏi có sự quan sát ti mỉ, tinh tè. 




Vì vậy, việc lựa chọn sách đọc phải phù hợp với lứa tuổi cùng như lưa chọn 
nội dung học phẳi phù hợp nhận thức, cấp một, cấp hai có thè đọc ‘Những 
càu chuyện vui về Hóa học / Vàn học / Toán học..-", truyện cô tích, đọc 
truyện Harry Potter,... nhưng không nên đọc những truyện tâm li tình cám 
cùa ngươi lớn. Đọc nhửng cuốn sách không phù hợp với lứa tuồi, trình do có 
thế tạo ra “hiệu ứng ngược” trong việc đọc sách. Có nghĩa là khiên người 
dọc sợ đọc hơn hoặc nảy sinh những tình cảm, suy nghĩ tiêu cực. Chồng 
hạn, nếu một học sinh học lực bình thường mà đã phái đọc những Cuốn 
sách nàng cao thì em sẽ thấy quá khó và sợ không dám học nừa. Hoặc inởi 
lưa tuổi cấp hai dã đọc những cuốn tiếu thuyết tình cám thì dễ yèu trước 
tuổi, không tập trung vào việc học tập dược. 

Mật khác, đọc sách cùng cần có chọn lọc bởi ngày nay, có rất nhiề J loại 
sách có nội dung không lành mạnh trôi nổi trên thị trường, nếu không chọn 
lọc ta rất dẻ bị “nhiễm độc”. Đó là những cuốn sách mang nội dur.g phản 
động, kích động lỏi kéo tham gia các tô chức, đảng phái, tôn giáo chinh trị 
không lành mạnh. Đó là những cuốn sách “den” mang nội dung đồi trụy xấu 
xa. Vậy là, bên cạnh những loại sách tốt có tác dụng tích cực đỏi ứ' việc 
phát triển con người thi lại có những loại sách hạn chế sự phát t-iên ấy. 
Đói với loại sách này ta cần lên án, tố cáo và thiêu hủy. 

Sách đọc không đơn giản là một vật dụng bình thường, đó còn là một 
người thầy, một người bạn thân thiết- Trong cuộc sống, ta phái chon thầy 
mà học, chọn bạn mà chơi vậy nên cũng cần chọn sách mà dọc. 


Dề 153: Viết bài văn ngắn làm rõ những đặc điểm nổi bật về nghỳ 

thuật của tục ngữ Việt Na m.__ 

Bài làm 

Cùng với ca dao, dân ca... tục ngữ trờ thành tinh hoa của văn 1ỌC dân 
tộc. Khác với những loại thê văn học khác, tục ngữ thể hiện tri tri ức cúa 
nhân dân về nhiều mặt đời sống, xã hội. Vi vậy, để chuyến tài nội cung ấy, 
tục ngữ sử dụng một số hình thức nghệ thuật đặc trưng. 

Thứ nhất, tục ngữ rất ngắn gọn, hàm súc, mỗi câu tục ngữ chi cc một số 
lượng từ không nhiều, thường dao động khoảng trên dưới mười tư nỗi cảu. 
Cá biệt, có cảu rất ngắn chí gồm bốn đến năm tiếng như Tấc đất, tcc vàng, 
Nhất thì, nhì thục. Người ta là hoa đất,... 

Thứ hai, tục ngữ thường có vần, nhất l«à vần lưng. Đó là kiểu vần năm ớ 
giữa câu, nối hai vế câu với nhau tạo ra sự liên kết liền mạch. Hầu như câu 
tục ngữ nào cũng có vần. Ví dụ: Nhất thi, nhì thục; Mau sao thì nắi.g, vắng 
sao thì mưa; Ráng mỡ gò, có nhà thì giữ,... 

Các vế trong câu tục ngữ có sự đối xứng nhau cả về hình thức và rội dung. 
Chẳng hạn trong câu “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”, ta thấy 13 sự dối 
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rât chinh: mau váng, náng - mưa; mau sao - váng sao, thi nàng - thi mưa. 
Hay trong câu: 

"Dem tháng nơm chưa nồm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tủi". 

Ilai dong đòi với nhau rất cán: đèm — ngây, sãrig - tối. dèm tháng năm 
- ngav thang mười, chưa nằm đà tòi - chưa cười đà sáng.. 

Bậc biệt, trong tục ngữ, lập luận rất chặt chẽ vá giàu hình ảnh. Dán 
gian co sứ dụng cáo cáu trúc càu giàu sức thuyết phục như "... thi. .", 
.là. "... Chăng hạn: 

"Tràng quầng thì hạn 
Trăng tán thi mưa" 

“Người ta là hoa dát" 

"Cai rang cải tóc lá góc con người".... 

Loi trong tục ngừ cò dọng, mỗi lời như dồn nén, không có từ thừa. Các 
hình ãnh ví von rất sinh dộng, các hình ảnh thiên nhiên cũng được sử dụng 
rất nhiều: 

“Người sòng, dông vàng" 

“Một cây làm chàng nên non 
Bơ cây chụm lại nén hòn núi cao" 

"Nhiều sao thì nàng, váng sao thi mưa”,... 

Có thè’ nói, những hình thức nghệ thuật cũa tục ngữ là do nhu cầu tồn 
tại cùa loại hình vAn học dộc đáo này: Tục ngữ lưu truyền trong dân gian, 
thê hiện kinh nghiệm cúa dân gian nên phải giúp người lao động dề nhớ, 
dẻ thuộc vá giàu sức thuyết phục 


Dề 154: Em hãy viết bài văn ngắn tóm tắt giá trị hiện thực và nhân 
đạo cùa đoạn trích “Nỗi oan hại chổng” (trích vờ chèo “Quan Am 
Thị Kính”). 

Bài làm 

Giá trị hiện thực và nhân dạo cùa đoạn trích “Nỗi oan hại chồng” (trích vờ 
chèo “Quan Ảm Thị Kinh”) dược thế hiện rất đậm nét qua các nhân vật chính. 

Thông qua việc khác họa sinh động hình ảnh nhân vật Sùng bá cùng 
Sùng ỏng và Thiện Sỉ, tác giá dân gian muốn tố cáo giai cấp địa chú phong 
kiên với tư tương giai cấp bảo thu hẹp hòi đà sinh ra bán chất ích ki, dộc 
ác. Cố tình hiêii Lầm hành động của Thị Kính, không cho nàng nói lời 
thanh minh, Sùng bã nói nâng, hành động không chi như một mẹ chồng ác 
nghiệt mà còn như một ké đại diện cho tầng lớp trên của xà hội phong kiến 
trong gia đinh. Hành dộng của mu thật ghè gớm, thỏ bạo. Chưa nghe phái 
trái dã bú lu bù loa. Mụ bát khoan bẩt nhặt Thị Kinh đù điều: "dúi đầu Thị 
Kính xuống', "bắt Thị Kính ngứa mặt lên". Hãy xem kẻ tự xưng lã "giỏng 
phượng, giỏng cóng' (!) ăn nói, toàn những lời lẽ mắng nhiếc, xi vả Thị 
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Kính: “con này”, “mày", “tao”, “cái con mặt sứa gan lim”, “chém bỏ băm 
vằm”... Dường như mỗi lần mụ cất lời, mụ lại trút cho Thị Kính một tội: tội 
giết chồng, tội "say hoa đắm nguyệt", "dưới bộc trên dâu". Tất cả những gì 
là xấu xa nhất, mụ đều dồ vạ cho Thị Kinh. Thiện Sĩ thì đớn hèn va nhu 
nhược. Hắn ta hoàn toàn bỏ mặc người vợ đã từng thương yêu, chăm chút, 
gắn bó với mình cho mẹ hành hạ. Lúc này, y chi là một nhân vật thừa trên 
sán khấu. Súng ông cũng vậy, không tham gia tích cực vào mán trò hành 
hạ Thị Kính nhưng lão thật độc ác khi đi báo tin trá Thị Kinh về cho Mang 
ông. Lào đến nhà thông gia và lớn tiếng từ xa: 

- Ông Mãng ai, ông sang mà ăn cữ cháu! 

Mãng ông tưởng thật, đang nói giọng hoan hi thì bị dội ngay gáo nước 
lạnh: "Đây này! Đang nửa đêm nó cầm dao giết chồng đây này!". Khùng 
những thế, Sùng ông còn thẳng thừng cự tuyệt quan hệ thông gia với Máng 
ông bằng cách dúi ngã Mãng ông rồi bỏ vào nhà. 

Tố cáo sự độc ác, tàn nhẫn của tầng lớp địa chủ đồng thời đoạn trích 
này cũng ngợi ca phẩm hạnh của người dân lao động và bày tỏ niềm cảm 
thông sâu sắc với nỗi đau của họ. Thị Kinh hiện lên như một người vợ 
thương chồng rất mực: vá áo cho chồng, quan tâm đến chồng. Ngay cả khi 
bị Sùng bà nhiếc móc thậm tệ, nàng cũng thỉ một mực kêu oan không cải 
vã nửa lời. Mãng ông hiện lên cũng là một người cha thương con, dồng cảm 
với nỗi đau khổ của con gái. Tình phụ tử ở ông thật đáng thương. 

Nỗi đau khổ mà cha con Thị Kinh phải gánh chịu thật oan khuất và quá 
lớn. Chỉ vì thân phận thấp hèn mà hành động yêu thương chồng của Thị 
Kính đã bị suy ra hành động giết chồng. Nàng bị mụ mẹ chồng hành hạ, 
nhiếc móc thậm tệ nhưng chỉ biết kêu oan và van xin. Năm lần Thị Kính 
kêu oan. Trong năm lần ấy thì bốn lần tiếng kêu oan hướng về mọ chồng 
và chồng. 

Lần thứ nhât kêu oan với mẹ chồng: 

"Giời ơi, oan con lẩm, mẹ ơi!" 

Lần thứ hai, vẫn với mẹ chồng: 

"Oan cho con lổm mẹ ơi!" 

Lần thứ ba, kêu oan với chồng 

"Oan cho thiếp lổm. chàng ai!" 

Lần thứ tư, một lần nữa, lại kêu oan van xin mẹ chồng: 

"Mẹ xét tình cho con, oan con lắm mẹ ơi!" 

Bốn lần than khóc và van xin. Trông cậy chồng ư? Vô ích. Ncàng chớ dợi 
điều gì ở gã chồng đớn hèn nhu nhược ây? Mong mỏi Sùng bà xét tình Lí? 
Lời van xin đảm nước mắt của Thị Kính chỉ là thứ lứa đô thêm dầu làm 
bùng thêm lên những lời đay nghiên vô lý, tàn nhân. Thị Kính càng Lêu 
oan, nỗi oan càng dày. Giữa gia đình chồng, người phụ nữ đức hạnh ấy hoàn 
toàn cô độc. Chi' đến lần thứ năm, lời kêu oan của Thị Kính mới nhận được 
sự cảm thông, nhưng đó lại chỉ là của Mãng ông: "Oan cho con lắm à?". Một 
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sự 'úm thông đau khò vã bất lực. Mãng õng biết con gãi bị oan nhưng chi la 
một người nông dân nghẽo, không có vị thế trong xã hội, ỏng không thó 
làm gi đế giúp đờ con gái. Tiếp đó, Thị Kính không những hi đáy váo canh 
tan vơ hạnh phui' vợ chỏng, bị chửi mắng, hãnh ha còn phái chững kión 
cánh người cha già yếu bị chính bố chồng làm cho nhục nhã. khó sơ ỉlinh 
finh hai cha con ôm nhau khóc lá hình ánh cùa những người chịu oan. đau 
kh<) ma hoàn toàn bất lực. Đó là bi kịch điển hình của những người dán 
nghèo, nhất là những người phụ nữ nòng thôn trong xã hội cù. 

Giã trị hiện thực và nhân đạo cùa đoạn trích “Nỗi oan hại chồng” nói 
riêng và toàn bộ vờ chòo “Quan Ảm Thị Kinh" nói chung là một nội dung 
quan trọng, chính nó đã tạo nên sức sông bền bi cho vờ chèo độc dáo nãy 
của văn học Việt Nam ta. 


Đề 155: Tình yêu quê hương đất nước là một đề tài sâu rộng trong 
mọi nền văn học Đông Tây kim cổ. Tại sao vậy? Em hãy viết một 
đoạn văn nói lên vai trò quan trọng của quê hương đối với mỗi 
con người. _ 

Bài làm 

Quê hương ấy lá gia dinh, là bạn bè, là thầy cô, là ngôi nhà ta ở, là ngói 
trướng ta học, là con đường ta đi.... Và bởi thế, quê hương có một vị trí quan 
trọng trong lòng mỗi người. Quê hương trước hết lã cái nòi nuôi ta lớn 
thành người. Đó là nơi cha mẹ vun đăp tình câm yéu thương nồng cháy đô 
tư dày ta dược hoài thai rồi cất tiếng khóc chào dời. Vừa rời lòng mẹ. quê 
hương đà giữ dùm ta một phần máu thịt, dất dai què hương chôn rau, cât 
rốn cùa ta dể xứ sà nhặn mặt đứa con mới mẻ của mình. Từ dỏ, dù lao 
dộng, sinh sống gắn bó với quê hương hay đi đến bất cứ nơi đâu thi ta vần 
là con cùa mánh đất quê hương yêu dấu ấy... Quê hương như một người mẹ 
hiền ỏm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Cha mẹ cho ta 
hình hài, bạn bẽ cho ta tình bằng hữu, thầy cỏ cho ta tri thức, con đường 
cho ta tới lớp, bầu trời cho ta ước mơ... Và nói như lời một bài hát: "Cha mẹ 
cho em cá hình hài. Thầy cỏ cho em cả kiên thức... Nhưng em chi thánh 
người khi em sống giữa cuộc đời, em chỉ thành người khi em sống giữa quê 
hương. Đất nước mến thương cho em thành người". Và như thế, nếu ai 
chưa nhận thức, chưa có tinh cám gán bó với xứ sỡ cùa minh thì hẳn họ 
chưa phải là một người trưởng thành: 

“Quê hương nếu ai không nhở 
Sẽ không lớn nổi thành người.'' 

(Đỗ Trưng Quàn) 
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Đề 156: Chứng minh răng nói dối có hại cho con người. 

Bài lãm 

Nói dối lá một việc làm rất có hại dối với đời sống con người. Nti dôi la 
nói sai sự thật, là làm cho người khác hiếu sai sự thật khách quai Va vi 
thế, trước hết nó khiến người khác có cái nhìn lệch lac về cuộc sống Nhung 
nguy hiểm hơn, nói dối khiến ta làm mất lòng tin của mọi người, tí hạ uy 
tín cùa minh trước tập thê. Khi đó, trong mắt mọi người ta lá một chú 
“Cuội” nói láo, lới nói cùa ta không còn trọng lượng nừa vi vậy, ta có (lơn 
trong tập thè. Chuyện ràng có chú bé chăn cừu rát thích thú với trò lưa gạt 
mọi người: cậu hét rất to là có chó sói đến khiên mọi ngươi lo láng 1)0 hết 
việc chạy đến giúp chú. Nhưng đến nơi chảng thấy chó sói dàu mụ người 
bực tức ra về. Hôm sau, chợt có chó sỏi đến thật, cảu ta la hét nlìing mọi 
người chảng ai đến. Kết cục lã đàn cừu cùa cậu b| xơi sạch! Truyện dtn gian 
Việt Nam cũng có câu chuyện tương tự về một cậu bé tên Ngỗ. Cậu cũng la 
hét là cỏ chó dại dến khiến mọi người hốt hoàng ùa ra. Vé sau, Ciu phai 
nhận cái bi kịch xứng dáng lá bị chó dại cấn thật. Lịch sử Trung QuVc cung 
có vỏ vãn cảu chuyện vé những ỏng vua mất nước chỉ vi chiều ý mi nử mà 
gày ra những sự dối trá tai hại. Ngày nay, có nhiều trương hợp nó dôi du 
có ác ý hay không dều gảy những hiếu lầm tai hại dẫn dến thái cộ thiêu 
thiện ý trong các mối quan hệ giữa người với người. Đặc biệt, gằn đáy rộ 
lên phong trào hướng ứng “Ngày nói dối Cá tháng tư 1 - 4”. Bán Ciât cùa 
ngáy lễ náy là tạo ra tiếng cười giúp con người thoái mái sau nhửig ngày 
làm việc căng thang. Nhưng lại có người lạm dụng nỏ mà khiến ngiửi khác 
mất việc, tiêu tốn thời gian, tiền của. cỏ người cha đang miệt mà làm tít 
công sớ, cô con gái nhấc điện thoại: “Bô ơi, bà ốm nặng!” Người ha hót 
hoang lao vế thi gẠp mẹ đang xén cỏ ngoài vườn còn đứa con dang ciơi ngặt 
nghẽo nhìn bố. Chưa nói đến cái ý bất hiếu trong lời bịa chuyện ‘bã ôm 
nẠng” chi tính riêng việc người cha phải bỏ dở công việc bộn bề thi lứa con 
cũng dã đang tội. Thậm chí. không ai nói trước dược diều gi có thé xây ra 
với người cha khi ỏng lái xe vẻ nhà với vặn tốc lớn và tâm trạng o lãng, 
hốt hoàng như vậy. Sau sự việc ấy, người cha còn có thê yêu quý, tii tường 
con gai minh như trước?... Sau bao sự việc khảng dinh tính có hại .'lia nói 
dối, có lè chúng ta sè thận trọng hơn trong mỗi phát ngôn cùa minh 


Đề 157: Viết đoạn văn nêu cách hiểu của em về câu th.àih ngữ 

“Thuốc dắng giã t ật”. _ 

Bài làm 

Câu thành ngữ “Thuốc đắng giã tật” mang hàm ý: những điều thít điều 
hay có thế lam mất lòng người khác nhưng thực tế đó lại lá điểu ctn thiết 
cho quá trình phát triển và hoàn thiện nhàn cách cùa người đó. * nghĩa 
sâu xa cùa câu thành ngữ dã được chứng minh. Trong gia đình, bó mẹ 
thường d«ặt ra nhừng yêu cầu, những mệnh lệnh có tính bát buộc đối với chế 
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độ 'inh hoạt, cách giao tiẽp ứng xơ cua mỗi chung ta: phai châm hoc bai. 
không chơi điện tư nhiều, khong chơi bời tụ tập. Tham chi. cõ đôi lúc bó mẹ 
(lung 'lòn lơi trách máng, trách phạt Đòi vời chúng ta. han do la những "trai 
dâng'', nhưng điếu không vui, những sự kho chịu. Nhưng thực chát, có lam 
theo những diêu bò me doi hoi chúng ta mới có dược những thành cóng; chăm 
học se cho kèt quá học tập tốt, hạn chê chơi bời lèu lỏng sò tránh dược cãc 
tật xấu va tộ nạn xã hội,... Tương tự như vậy, những lời khuyên hao cua thầy 
có. nhửng lơi can ngăn cùa ban bẽ khi ta lười học. khi ta vui chơi sa da,, dể 
khien chúng ta thấy tự ãi, bị “xúc phạm” đến niềm kiêu hành Những lời đó 
tuy dàng ngát nhưng dó lại la “thuốc" để chừa những căn bệnh tinh thản của 
chung ta: bệnh lưới, bệnh báo thu, bệnh kiêu ngạo,... 

Để 158: Em hiếu thê nào là lòng vị tha? Hây viết doạn vãn giải 
thích cách hiểu của em vể dức tính này. 

Bài làm 

Vị tha là có tinh thần châm lo một cách vỏ tư dén lợi ích cứa người khác 
mã hi sinh lựi ích cùa cá nhãn mình. Như vậy lòng vị tha ờ con người chưng 
tỏ một tinh thần vô cùng cao ca: tinh thần “một người vi mọi người”. Long 
vị tha thẻ hiện ớ thái dộ vô tư, không mưu toan, tính toán khi giúp dỡ 
ngưui khác. Trong lởp có học sinh học kém hơn, bạn không de bìu, xa lanh 
mà lai gần sé chia, giúp dờ bạn ấy học tốt. Trong tập thế co thành viên 
mác loi. làm phái diéu sai trái, hạn không vi thế mà lên án gay gíú, không 
cho họ con dường quay lại, Ngược lại bạn giúp dỡ, tạo mọi điều kiện dè giúp 
họ sứa sai,... Trong những hoàn cánh ấy, nếu bạn làm dược như vậy, có thê 
khống dịnh: hạn có lòng vị tha. Sâu rộng hơn, ta có thế nhìn vào hoạt động 
tinh nguyện của thê hệ thanh niên dất nước mỗi khi mùa hè đến. Họ khòng 
quan ngại gian khô di về với vùng cao, vùng gặp khó khàn,... dè hoá minh 
với dỏng bào. cùng đồng cam cộng khò giúp đỡ họ vươn lên... 

Đề 159: Tai nạn giao thông dang là một vân dề nhức nhôi của toàn 
xã hội. Em hãy viêt một doạn văn nêu rõ những hậu quà nghiêm 
trọng mà tai nạn giao thòng gây ra cho dời sông con ngườỉ. 

Bài làm 

Tai nạn giao thông dang từng ngày từng giờ de dọa mạng sống, sự an 
toàn và sự phát triển cùa xã hội. Theo thống kê cùa Cục Giao thòng Đường 
bộ năm, mỏi ng#y qua đi, trên cả nước có tới 33 người chết vã bị thương do 
tai nạn giao thông. Trong vài năm trơ lại đây, trong chương trình “Chào 
buối sáng” chuyên mục “An toàn giao thõng” liên tục nhác dến những vụ tai 
nạn nghiêm trọng: đâm tàu ớ Hà Nam, ớ Quáng Bình... ; tai nạn xe buýt ỏ 
Hà Nội; tai n t ạn mô tô xe máy... tại các thành phố lớn, khu dân cư dỏng 
đúc. Sau các tai n.ạn giao thông, nhiều gia đình mất di những người thân. 
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xã hội mảt đi những thành viên, những bàn tay lao động, Những tưởng mát 
đi vi bệnh tật, vì tuồi già đã đành một lẽ - đó là tất yêu cùa tự nhiên, 
nhưng mất đi vi tai nạn giao thõng - vì chính con người và những phương 
tiện do con người tạo ra thi thật đau xót. May mắn hơn cỏ người chi bị 
thương. Nhưng trong số ấy cũng có người phải mang bất h.ạnh .suốt dơi bị 
mất đi một phần cơ thế, bị liệt, phái sống dời sống thực vật,... ơ những gia 
đinh có người thân bị thương như vậy, học phái mang theo nhừng nổi đau 
day dứt trong suốt cả cuộc đời. Không chi vậy, tư vong và thương tật dong 
thời cùng kéo dến tình trạng khủng hoàng, kiệt quệ về kinh tế trong các 
gia đình. Đó là những thiệt hại đáng kể về chất cho xả hội. Vì những hậu 
quá đáng tiếc mà tai nạn giao thông gây ra, tất cả chúng ta cần hướng dên 
xây dựng giao thông an toàn, bảo đảm. 


Đề 160: Trong mỗi ngôi trường đểu giương cao khẩu hiệu: “Xây 
dựng mái trường xanh, sạch, đẹp”. Em hiểu khẩu hiệu dó như 

thế nào? Hãy viết đoạn văn giải thích rõ? _ 

Bài làm 

Xanh, sạch vã dẹp từ lảu dã trỡ thành yèu cầu đối với một xã hội tiến 
bộ, văn minh. Xanh, sạch, dẹp luôn đi cùng với nhau bới có bạn mới có tỏi 
và ngược lại. Xanh được hiếu là màu xanh do cây cối mang lại. Sạch được 
dinh nghĩa ở nhiều cấp độ. Là không có bụi bặm rác rưới, cáu ghét hoặc 
không bị hoen ố. Là không chưa chất bẩn hoặc yếu tô gây hại do dược xứ lý 
theo dũng tiêu chuẩn vệ sinh. Đẹp cùng vậy. Đỏ có thẻ là hĩnh thức hoặc 
phàm chất đem lại sự hứng thú độc biệt, làm cho người ta thích nhìn ngắm 
hoác kính phục. Đó cũng có thế là có được sự hài hòa tương xứng. Vậy thế 
nào là một mái trường “Xanh, sạch, đẹp”? Đó là một ngói trường được bao 
phú bởi bóng mát của cây xanh. Đó có thê lcà những cây thân quen với lứa 
tuối học trò như phượng, bằng lăng, bàng... hay cau vua, liễu rủ,... Điều dạc 
biệt là học sinh trong ngôi trường ấy phải có ý thức nuôi trồng, giữ gìn và 
bảo vệ những cây xanh ấy. Đó cũng là ngôi trường sạch sè, không cỏ bụi 
bặm cáu bẩn, không có rác bị vứt bừa bãi, hệ thông thùng rác được sử dụng 
một cách hữu hiệu, học sinh không tạo rác một cách vô ý thức. Đó CÒI1 lá 
ngôi trường được quy hoạch hài hòa, xây cất hợp lí; phòng học dược bài trí 
dẹp mắt... Ngôi trường xanh sẽ có được không khi trong lành, sẽ có dược 
khung cảnh đẹp mắt. Ngôi trường sạch thì mới có được vẻ dẹp đáng yêu 
đáng nhớ,... Vậy là để xây dựng được một ngôi trường xanh, sạch, dẹp thi 
trước hết phải xây dựng ý thức tích cực à mỗi học sinh. 



Đồ 161: Viết đoạn văn nêu rõ vai trò cùa sách dối với đời sống 

con người. 

Bài làm 

Sách co vai trò vô cùng quan trọng đối VỚI đời sống con người. Tứ ngàn 
xưa, người ta dã biết cách tạo ra những vãn tự rồi khắc lên thẻ tre, mai rùa 
hay trên đá, vách núi, vó cây v.v... Qua thời gian, sách trơ thành cừa sỏ để 
cho claing ta về với thuở khai thiên lập địa, từ lịch sử vua Hung, Âu Cơ và 
Lạc Long Quân dựng nước và giừ nước đèn khắp mọi nơi trên thế giới 
chiêm ngưỡng nhưng kỳ quan tuyệt mĩ. Không chỉ vậy, sách còn thê hiện 
nhĩtng nét phong phú, độc đáo cùa mỗi đất nước, mỗi cháu lục. Đoc sách đê 
bièt xưa. biết nay và biết nơi này, nơi khác. Đặc biệt, sách là nơi lưu giừ 
nhưng tri thức nhân loại: toán học. vật lí, dịa li, vàn học,... Bới thế. tư 
nhừng em học sinh đèn những nhà khoa học tài giói, sách được coi như một 
cóng cụ đê học tập, đè nghiên cứu. Nhờ có sách mà con người biết đến 
nhưng phát minh vĩ đại từ đó áp dụng đế phục vụ và giúp ich cho cuộc sông 
con người: cách chê tạo đèn điện, cách làm ra tàu xe, cách bay vào vũ trụ,... 
Sách mờ ra nhiều thế giới ki diệu cùa nhừng công trình khoa học, cúa 
những thành phố tương lai từ đó bồi đắp và nuôi lớn nhừng ước mơ cao đẹp 
ỡ trê thơ. Tư sách, chúng ta có những hiểu biêt về các công việc, các ngành 
nghe, tư đó có định hướng để phấn dấu cho tương lai. Sách vỡi những dòng 
chư ngợi ca tinh cảm giữa người với người con xây dựng vá “luyện” (chừ 
dùng cùa Hoài Thanh) nhưng tình cảm dẹp đẽ cho con người: tinh cám gia 
đình, lình cám bạn bè, tinh cảm với quê hương đát nước,... Sách là một yêu 
tố thiết yếu trong dời sống con người, bởi vậy tất cả chúng ta cần biết yêu 
quý sách và biết cách đọc sách. 


Đề 162: Viết đoạn văn nêu rõ vai trò của rừng đối vời đời sống con người. 

Bài làm 

Kừng là tài nguyên quý giá của con người, rừng cung cấp cho ta lương 
thực, thực phẩm, rừng cung cấp nguyên liệu trong công nghiệp, rừng là nơi 
con ngươi nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, tham quan du lịch. Thử hói ràng 
nêu khỏng có rừng với các loài động thực vật phong phú thì nhừng món 
thức ăn. những trái cây chín,... chúng ta kiếm đáu ra? Thứ hỏi răng nếu 
không có rưng thi lây đâu ra những bột gồ đê chê tạo giấy, lấy đâu ra gỗ đẽ 
làm nhã. tú, giường, bàn...? Thừ hỏi rằng nếu không có rừng là nơi cư trú 
của nhiều loài dộng thực vật quý hiếm thi các nhà sinh vật học lấy dâu ra 
nơi nghiên cứu khoa học, nơi bảo tồn các động vật hoang dã? Và nếu không 
có rưng thì mọi người sẽ không biết được những cảnh đẹp kỳ thú của thiên 
nhiên. Nói tóm lại, chúng ta đang dựa vào rừng đê phát triển kinh tế, đê 
đảm bảo những điều kiện quan trọng cho sự phát triển. Nhưng vượt lẻn 
trên tàt cả, tác dụng to lớn nhát cùa rừng từ muôn dời nay chinh là cung 
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câp khí oxi đảm bảo sự sống cho con người. Rừng với tán lá vi đại 1» nơi 
diếu hoá khí hậu, hút khí dộc các-bô-níc và tạo ra khí ô-xi, vì vậy ngiíờí ta 
còn coi rừng như một lá phối xanh cùa Trái Đất, ngôi nhã chung cùa nhan 
loại. Cũng với dó. rừng là nhân tô quan trọng giúp chông xói mòn rua tròi 
đất, bão vệ đàt khỏi những cơn mưa lũ,... Có thế khẳng định vai trô to lớn 
không gì có thê thay thè được của rừng đối với đời sóng con người. Vi vậy, 
báo vệ rừng và phát triển rừng chính là nhiệm vụ hàng đầu ciia nhãn loại 
ngày nay. 


Đề 163: Bác Hồ từng dạy: 

“Doàn kết, tỉoàn kết, dại doàn kết 
Thành công, thành công, dại thành công". 

Em hãy viết đoạn văn chứng minh những thành công mà nhân 
dân ta có đưực nhờ tinh thần đoàn kêt. 

Bài lam 


Bác Hồ từng dạy: 

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành công, thành còng, đại thành cóng". 

Quá thực, tinh thần đoàn kết, thõng nhất một lòng dà mang (lèn cho 
dân tộc ta nhừng thành công to lớn. Đoàn kết giúp ta có sức mạnh, giúp ta 
làm nên những việc lớn lao. Đất nước ta đã từng bị bọn phong kiên áp bức, 
bọn thực dân dế quốc xâm lược. Chúng muốn cướp ruộng đất của chúng ta, 
bát ta làm nỏ lệ cho chúng. Nhân dân ta người không đông, kinh tố không 
giàu, chi cỏ được những điểu kiện tối thiếu, thô sơ nhát cho cuộc chiến 
chỏng áp bức nhưng bằng sức mạnh từ khối đại đoàn kêt của dãn tộc “tất 
cá đàn ông, dàn bà, người giã trẻ nhó, không phân biệt tôn giáo, đáng 
phái... ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm ai không có súng có 
gươm thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc”, dưới sự lảnh đạo của Đảng, dãn tộc ta 
đã lần lượt đánh đô hai xiềng xích áp bức bóc lột là phong kiến và thực dãn 
Pháp trong Cách mạng tháng Tám 1945. Tiếp dến, qua ba mươi năm đâu 
tranh gian khổ, băng sức mạnh của tinh thần đoàn kết miền Nam trực tiếp 
chiên đấu, miền Bắc lao dộng sản xuất dế chi viện, ta lại tiếp tục “đánh cho 
Mỉ cút. đánh cho ngụy nhào" và giành tháng lợi hoàn toàn trong cuộc Tống 
tiến công và nòi dậy mũa xuân 1975. Không chi trong chiến đấu với ké thù 
ngoại xâm mà trong công cuộc lao động sản xuất ta cũng có được nhiều 
thắng loại nhờ tinh thần đoàn kết. Trong những năm kháng chiến chòng 
Mi cứu nước, dể có cơm ăn, áo mặc, vũ khí đạn dược chống chọi với chiến 
tranh, nhân dân miền Bắc dà phát huy tinh thần đoàn kết trong nhưng tò 
chức hội, tập thê như “Hội phụ lão cứu quốc”, “Hội nông dàn cứu quốc”, “Hội 
nhi đồng cứu quốc”,... Chúng ta hưởng ứng những phong trào như “Ba sần 
sàng”, “Mỗi người làm việc bàng hai”,... Kết quả là ta dã dủ lương thực đế 




án. đu vù khi dè chống lại quản thù Trong thời bình, chúng ta lại phát huy 
tinh thân doàn kết toan dân để xây dựng xã hội chù nghĩa. BÃng chứng 
hung hòn cho những thanh công cùa ta lá những cánh đồng xanh mát, 
những nha máy hiện đại, những tòa nhà chọc trời. Trong dó phái kẽ dên 
công trinh thúy điện Hòa Binh, nhà máy lọc dáu Dung Quất,... 


Dồ 1G4: Viết đoạn vãn tóm tắt giá trị hiện thực và nhân đạo của 
truyện ngắn “Sông chốt mặc bay” của Phạm Duy Tốn. 

Bài làm 


Được coi lá một bóng hoa đáu mùa của truyện ngán hiện đại Việt Nam, 
tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn là truyện ngắn dậc sắc 
thè hiện rõ gia trị hiện thực và nhãn đạo. Giá trị hiện thực cúa tác phàm 
thê hiện qua việc phan ánh cuộc chỏng chọi ác hệt với thiên tai cùa nhân 
dãn lao động - những người nông dân quanh năm chân làm tay bùn - trong 
khoanh khắc họ phái dõi mặt với sự sống mong manh, cực nhọc đièu linh. 
Trong khi dó, bò lũ quan lại tiêu biêu là tên quan phú lòng lang dạ thú vô 
tâm. vô trách nhiệm trước sự sống chết của nhãn dân minh. Khi nước sòng 
dang dâng lên thi hàng trăm con người dội đất. vác trc, bi bõm dưới bùn 
lẩy. trong mưa gió đế cô giữ lây đê; trong khi đó, trong đình "quan phụ 
mầu" uy nghi chỏm chộ có lính gài chân, có lính quạt hầu, thản nhiên dánh 
bài. Khi có người nhà què chạy vào báo "Đê vỡ mất rồi" quan phụ mẫu quát: 
'Đẽ vô rồi, thời ông cách cồ chúng mày, thời ông bó tù chúng mày" rồi vẩn 
cứ than nhiên đánh bài. Nhá văn cảm thông chia sé với cuộc sống thê thảm 
CÚM người dãn trong cánh hộ đê vã cảnh điêu linh của dân sau khi đê vỡ. 
Bời vậy, không dừng lại ó việc tố cáo, phê phán thái độ thờ ơ vô trách 
nhiệm cùa bè lũ quan lại, nhà văn còn bày tỏ lòng thương dôi với những 
người nóng dãn nghèo hèn dơn thương độc mã trong cuộc chiến dữ dội với 
thiên tai. Và do dò, bên cạnh giá trị hiện thực, tác phẩm còn toát lên một 
tinh thần nhản dạo cao cả. Giả trị của tác phẩm dã hứa hẹn một bước phát 
triển mới của văn học Việt Nam. 


Đề 165: Viết đoạn vản làm rõ giá trị của năm dòng thơ cuối trong 
bài thơ “Mao Ốc vị thu phong sở ph á ca” của Đỗ Phủ. 

Bài làm 

“ước dược nhà rộng muôn ngàn gian, 

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đêu hân hoan, 

Gió mưa chẳng nũng, vững vàng như thạch bàn! 

Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mát, 

Ricng lcu ta nát, chịu chết rét cũng dượcr 
Trong bãi thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá ca” của Đỗ Phù, nhờ cỏ năm 
dòng thư cuối mà nỗi đau cùa một người đã trờ thành tấm gương phản chiếu 
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nỗi đau cúa muôn người, muôn nhà. Tình cảnh bi đát mà nhà thơ gập phái 
không chi găp ở một vài mảnh đời mà gặp ờ muôn đời, muôn người. Kò sĩ 
nghèo rách bất hạnh trong thiên hạ nhiều không kê xiết, nếu có thế. phái 
dùng đến “nhà rộng muôn ngàn gian” che chần. Hơn thế, năm dòng tho ây 
còn cho thấy tư tưởng nhân văn cao đẹp của nhà thơ khi đẠt nỗi đau chung 
của đất nước, của muôn người lên trên nỗi dau riêng. Theo tâm lí thường 
tình, khi nghèo đói rách nát, nhìn những người khác yên ấm, no dứ con 
người thường có những cảm xúc tủi thân nêu không phải là ganh ghét, tị 
nạnh. Nhưng ỡ đáy, Đỗ Phủ đã vượt lèn trèn những suy nghi thường tinh, 
gạt đi nỗi đau riêng mà ước mơ cho nhân dãn cần lao trong thiên hạ một 
mái nhã chung yên ấm. Óng đà dám đánh đổi hạnh phúc cá nhàn lấy hạnh 
phúc của những cuộc đời chung: chỉ cần mọi người được yên ấm, ỏng chấp 
nhận riêng mình chịu khổ. Ước mơ của nhà thơ tuy ảo tưởng nhưng rất dẹp, 
bỡi có bắt nguồn từ khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm 
no. Và như thế, khò’ thơ cuối của bài thơ chứa chan một tâm lòng vị tha 
nhân đạo sâu sắc. 


Đề 166: “Đời sống vật chất giản dị càng hoà hỢp với dời sống tâm 
hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh 
thần cao dẹp nhất. Đó là đời sông thực sự văn minh mà Bác Hổ 
nêu gương sáng trong thê giới ngày nay" (“Đức tính giản dị của 
Bác Hồ” - Phạm Vản Đổng). 

Em hăy viết doạn văn ngắn đế giải thích tại sao lôi sống giản dị 

là lối sống văn minh dáng ca ngợi. _ 

Bài làm 

Từ “vàn minh” trong nguyên văn chữ Hán, chữ “văn" là văn hỏn, chữ 
“minh” là sáng. Từ văn minh dược hiểu là từ chì trình độ văn hóa đạt dến 
mức cao trong thước đo chung của loài người. Như vậy, lối sống vãn minh 
được hiếu là lối sống rất tiến bộ, rất vãn hóa. Vậy tại sao lối sống gián dị 
dược coi là lối sống văn minh? Lối sống giản dị là lối sống dơn giàn một 
cách tự nhiên. Phải là người có bản lĩnh vững vàng, từng trái qua nhiều 
cảnh gian khổ cũng như từng chiêm ngưỡng nhiều cảnh lầu sơn gác tía 
mới có được cái ung dung trước cám dồ của phù hoa đê lựa chọn cho mình 
sự giản đơn dến độ “tự nhiên” trong phong cách sống. Với cương vị của 
minh, Bác có quyền lựa chọn một cuộc sống vương giả, đủ đầy nhưng 
Người đả tự nguyện nhận về mình những diều kiện tối thiểu cùa dời sống 
vật chất. Đó là bản lĩnh cùa một người “Phú quý bất năng dâm, bần tiện 
bất năng di, uy vũ bất năng khuất” - Giàu có không làm cho xấu xa bi ối, 
đói nghèo không làm cho ti tiện đổi thay, sức mạnh không làm cho khuất 
phục. Chao ôi! Đó chẳng phải lả một lối sống rất mẫu mực, rất tiến bô và 
rất văn minh dó sao! 
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Đế 167: “Vãn chương sẽ là hình dung cùa sự sống muôn hình vạn 
trạng. Chang những thê, văn chương còn sáng tạo ra sự sông”. I 
Dựa vào những tác phàm đã học và đọc thêm, em hãy chứng 
minh ý kiên trẽn của Hoài Thanh. 

Bài làm 

‘‘Vãn chương sẽ là hình dung cùa sự sông muôn hình vạn trạng. 
Chung nhũng thè, vởn chương còn sáng tạo ra sự sông'' (“Ý nghia vản 
chương”, Hoài Thanh) Khi viết những dỏng này, hán nhá phè binh Hoài 
Thanh dang nhắc đến nhiệm vụ phàn ánh sự sống và sáng tạo sự sóng 
cua vãn chương- Đưa những cuộc đới thực, sự vật thực, hiện tượng thực lén 
trang viết, ây là nhiệm vụ phan ánh sự sống cũa văn chương. Đời sống 
tinh cam gia dinh, bạn bè. cỏ trò.... dược thê hiện sinh động qua nhiều 
vãn bán như “Cuộc chia tay của những con búp bê” cùa Khánh Hoài, 
“Cong trường mớ ra” cua Lí Lan, “Bạn đến chơi nhà” của Nguyền Khuyến. 
Hình ánh qué hương đất nước lại được hiện lên qua nhiều văn bản như 
“Qua Hèo Ngang" cùa Bà Huyện Thanh Quan, ca dao về quê hương đất 
nưưc,. ớ klìía cạnh náy, vân chương như Ban-dắc từng nói, đó là “Người 
thư ki trung thánh” cùa thời đại. cùa đát nước. Nhưng văn chương còn 
mang inột sức mạnh kì diệu khác, đó là sáng t«ạo ra sự sống. Văn chương 
với sự tướng tượng phong phú, đa dạng, vượt thời gian, không gian, vượt 
ra ngoài nhận thức của con người đưa độc giá đến với thế giới mà loài 
người chưa biết đến, chưa từng có trèn cuộc đời này. Đó là thế giới phù 
thúy dầy phép thuật trong “Harry Potter” cùa Ơ.Rovvling. đó là thế giới 
tương lai trong “Đôrêmon" cùa một họa sĩ Nhật Bán.... Tất cả những điều 
dó chẵng những dà khiến con người nhìn bản thân minh trung thực, 
khách quan hơn mà còn bộc lộ những ước mơ đẹp đè, cháy bóng cùa con 
người trong hành trình khám phá và chinh phục sự sông. 


Dề 168: Hoài Thanh viết: “V«1n chương gây cho ta những tình cảm 
ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”. Hãy dựa vào kiến 
thức văn học đã có, giải thích và tìm dẫn chứng dể chứng minh 
cho câu nói đó. 

Bài làm 

Trong văn bán “Ý nghĩa van chương”, nhà phè binh Hoài Thanh viết: 
"Van chương gây cho ta nhưng tinh cảm ta không có, luyện những tình cám 
ta sẳn có”. Thật vậy. Văn chương dưa ta dến những tình huống, những hoàn 
cánh, những sô phận ta chưa từng gẠp trong đới. Qua các nhân vặt, các cám 
xú*', thái độ,... của nhân vật, ván chương gây cho ta những tình cảm, cám 
XÚI’ mới mẻ, tạo ra sự đồng cám giữa bạn đọc và tác giả. Truyện ngấn “Cuộc 
chia tay của những con búp bê” £Ùa tác giả Khánh Hoài làm rung động lòng 
trâc án của mỗi chúng ta trưởc số phận những đứa trẻ tội nghiệp có bỏ mẹ 
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li dị nhau. Không chi thế, người đọc còn thấy đổng cám với tám trạrg, cam 
xúc cùa những đứa trẻ sắp phái ha xa người thân. Điều đo cũng xay ra khi 
ta đọc nhừng bài Ca dao than thân, “Sài Gòn tỏi yèu", “Xa ngắm tlác núi 
Lư".... Nhờ dó, mỗi chúng ta rút ra cho mình một bài học. gáy dụig cho 
mình một tinh cảm đúng đắn đối với nhĩíng biêu hiện ciin Cííi (lep, aj tốt 
cũng như cái xâu, cái ác trong cuộc đời này. Bên c.ạnh đó, văn chưcig Còn 
“luyện" những tình cảm ta sẵn CÓ. Từ thuớ lọt lòng, ai ai cũng dã có những 
tinh cám nhất định dối với gia đình, bạn bè, thầy cô, quê hương,. Van 
chương thực hiện nhiệm vụ hình dung sự sống và sáng tạo sự sống chăng 
những phản ánh đầy dủ về những tình cam ấy má còn làm dẹp hơn. áui Sâc 
hơn nhừng hiện thực vốn có tồn tại trong đời sống cùa con người. Nlờ vậy, 
chúng ta cảm nhận dũ đầy và sâu sắc hơn những tinh cám cùa lòngmành 
Đọc ca dao vẻ tinh cảm gia đình với những hình ảnh như “núi Thi :Sc*n, 
nước trong nguồn”. “Anh em như thế chân tay”,... học những bài t.ơ như 
“Tiếng gà trưa” cũa Xuân Quỳnh, những bài ca dao vể què hươ.g đát 
nước,.... Ta thêm yêu, thèm trân trọng hạnh phúc gia dinh mình đngí có, 
thêm yêu quê hương đất nước tươi đẹp cùa mình,... Chinh những còn dlụng 
tuyệt vời đó khiến văn chương trờ thành một loại hình nghệ thuật đ-iỏng 
thề thiếu trong dời sống con người. 


Đề 169: Viết đoạn vản phán tích giá trị của những lời binh ca tác 
giả trong tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và phai Bội 

Châu” của Nguyễn Ải Quốc. _ 

Bài làm 

Những lời bình của tác giả trong tác phấm "Những trò lô hay là 'a—ren 
và Phan Bội Châu” của Nguyền Ái Quốc đã làm ý nghĩa vản bán tãg lên 
rất nhiều. Ngay từ dầu cuộc đối thoại, tác giả dã tướng tượng min đlang 
ngỏi ngay bèn cạnh, chứng kiến Va-ren giơ đú mọi ngón nghề lọtlỏũ và 
dồng thời cũng chứng kiến sự thất bại thảm hại cúa y trước người ỉ ccách 
mạng. Nhà văn cảm nhận cuộc “đối thoại” đo như thê nào? "Nhưng:ứ' xét 
binh tình, thì dó chi là vì (Phan) Bội Châu không hiếu Va-ren cũg như 
Va-ren không hiểu (Phan) Bội Châu". Nhận xét đó thật thảm thúy, lai chừ 
"không hiểu" sau đó dà được tác giả giái thích một phần: không phákhiòng 
hiếu tiếng nói cua nhau (vì dã có thông ngôn); nhưng phần sâu xa ớni lại 
nhã văn đê cho bạn dọc tự suy ngẫm. Hai con người không hiếu đưc nihau 
ngoài vân đề bất dồng ngôn ngữ chi có thế vi họ không thể và khóg bao 
giờ cùng tư tướng, chí hướng, không bao giờ đi chung một con đưòg.. Dù 
Va-ren diễn thuyết say sưa, hùng hồn, có tỏ ra thân thiện đôn đàu dchiâng 
nữa thì với Phan Bội Châu, y cũng chi là một ké xa lạ, một ké phả p)hán 
bội “đốt cháy những gi minh đã tôn thờ” và “tôn thờ những gi mìnhlã' dốt 
cháy - cái ké dê tiện ấy không đáng để Phan Bội Châu phái bận tải. Kết 
thúc cuộc đối thoại (mà thực chất là độc thoại), tác giá còn dần lơi ca một 




tôn sùng”. Không chỉ thê, theo dõi thiên truyện, ta còn thấy phan Hội 
Châu có một tâm hồn trong sáng, thanh cao. BỊ Va-ren hẽt lởi du dỗ. 
mua chuộc bằng mọi thú đoạn, nhà cách mạng vẫn lăng im dửng dưng. 
Im lặng không phái vì ông không hiểu tiếng nói của Va-ren, khôr.g phái 
vì đề nghị của Va-ren không hấp dẫn hay thiêu thuyêt phục... mà hời 
Phan Bội Châu không hiểu tại sao trẽn đời lại có ké đê tiện, hfn mạt 
đến thế! Chính sự cao thượng, nét thanh khiết trong tâm hồn nhà ái 
quôc vì dại đả khiến tác giả thiên truyện ngắn cảm dộng, khâm phục và 
gọi ông là “vị thiên sứ”. 


Đề 172: Viết một đoạn vản (từ 8 đến 10 câu) đế lí giải lời khuyên 
của dần gian trong câu tục ngữ “Học thầy k hông tày học hạn". 

Bài làm 

“Học thầy không tày học bạn” là câu tục ngữ thế hiện kinh Ighiọm 
của dân gian về một trong những cách thức đê học tập của con người. 
“Không tày” là không bằng, “Học thầy không tày học bạn” là tục thầy 
không bằng học bạn. Câu tục ngữ không nhằm mục đích hạ thấp vai trò 
cùa việc “học thầy” mà chi nhằm nhấn mạnh vai trò cùa việc “họ- hạn”. 
"Học thầy” dã hiệu quả nhưng học bạn có khi còn hiệu quả hơn. Có điều 
đó bởi nhừng người bạn cùng trang lứa thì cùng trình độ, cùng .âm lí. 
Khi đó, cách thức học của người này cũng dễ áp dụng cho ngườ khác. 
Mặt khác, cùng lứa tuổi thường có tâm lí bắt chước lẫn nhau, thiy bạn 
bè làm những diều lạ, diều hay chúng ta thường náy sinh monp niuốn 
dược như bạn. Lúc ấy, ta có động lực học hòi ở bạn nôn việc học sè 
nhanh hơn. 

Để 173: Với để bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày dàiig, 
học một sàng khôn". Hãy viết t hêm những cách kêt bài khậ c. 

Bài làm 

- Ngày nay, khi thế giới đang ngày càng có xu hướng mở rộng giao lưu 
thì với mỗi cá nhân việc đi để học lấy những điều khôn càng trơ rên cần 
thiết. Điều đó càng đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ tun. Hơn 
bao giờ hết, ngày nay, chúng ta càng cần “đi cho biết dó biết đây” lê giao 
lưu, học hỏi, để học tập và làm việc tốt hơn. Và bởi thế, kinh nghọni Đi 
một ngày đàng, học một sàng khôn" cúa dân gian cho đến ngày ray vẫn 
thật thâm thìa, sâu sắc! 

- Bài học về sự “đi” và sự “học” được nhân dân đúc kết trong :âu tục 
ngừ "Đi một ngày dàng, học một sàng khôn ” là một chân lí không ỉao giờ 
cũ. Xưa, cha ông mong ước được đi đây, đi đó đê vượt ra khỏi khõig gian 
chặt chội của lũy tre làng. Nay, trong một xã hội mở cửa ngày càig phát 
triển mạnh mẽ, con cháu càng nhất thiết phải học hỏi, giao lưu, đ nhiều 



“ngày dàng” dé học láy nhiêu “sàng khôn”. Phát triển không đơn thuần la 
nhu câu tự thím cua mỗi ca nhãn mà hơn hết đó còn là trách nhiệm đối với 
gia đinh vá xã hội 


Để 174: Viết đoạn vản phán tích thành công vể một nét nghệ thuật 
cùa bái thơ "Bánh trôi nước" của Hổ Xuân Hương, trong dó có 

sứ dụng hai thành ngữ. _ 

Bài làm 

Bai thơ “Bánh trói nước” của Hồ Xuân Ilương là bài thơ thành công về 
mật nghệ thuật đà vận dụng rất sáng tạo những bài ca dao, những câu 
thanh ngữ trong kho táng vAn học dân tộc. Bài thơ mở đầu bâng cảu thơ 
“Thán 1 -m vừa tráng lại vừa tròn”. Cách mớ đáu băng “Thân em..." nhà thơ 
mượn trong ca dao. Ta cỏ thè kè đến những bài như: 

“Thân em nhu hạt móc sa” 

“Thản em như trái bần trôi” 

“Thăn cm như dái lụa đào”,... 

Cách nói “Thân em..." thê hiện nỗi buồn tủi, dau xót của người phụ nừ 
trong xã hội phong kiến xưa. Chảng nhừng vậy, câu thơ thứ hai “Bây nối ba 
chim vơi nước non” lại vận dụng sáng tạo thành ngữ “Bàv nối ba chim chín 
lẻnh_dẽnh" gợi những lặn lội, vất và, gian truân trong cuộc đời nhiều biên 
động- “Rán nát mặc dầu tay kẻ năn / Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. Cuộc 
đời dầu nhiều biên động thăng trầm, nhiều trãi ngang trắc trơ nhưng em 
vẫn giơ trọn tám lòng thúy chung, son sắt. Trong càu thơ cuối bài này, 
rnươn y càu thành ngữ “Đỏ như son" . Hồ Xuân Hương đã khẢng định vé đẹp 
sáng ngời trong tâm hồn người phụ nữ. 

Đề 175: Trình bày hai chi tiết có sử dụng nghệ thuật tăng cấp trong Ị 

văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn. _ J 

Bài ỉàm 

Trong vản bàn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, nhà văn đã sứ 
dụng rát thành còng nghệ thuật tăng cấp. Điều dó thè hiện rất rõ trong 
nhiều chi tiết. Thư nhất, dó là chi tiết nhã vàn mièu tả tinh cảnh nguy 
ngáp cua khúc (lé. Mưa mỗi lúc một tầm tã. Nước sông càng dâng cao. Dân 
chung thì duòi sức, mệt lứ cả rồi. Thứ hai, đó là chi tiết nhà văn miêu tả 
thái độ vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú của viên quan. Viên quan hộ đê 
khung cùng dân chống đờ mà ngồi trong đình vững chải, an toàn. Bao ké 
phai hầu ha quan. Không phải là vì công việc mà chì vì quan còn mải chơi 
bài Quan chơi bài nhân nhã, ung dung. Quan gất khi có người quấy rầy. 
Quan quát măng, dõi cách cố, bỏ tù khi có người báo đẽ vỡ. Quan sung 
sướng vì ván bài ù. Mức độ vô trách nhiệm và cáu gắt vô lí của quan càng 
thê hiện rõ nét. 
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Đề 176: Viết đoạn văn phân tích nghệ thuật tương phản trong tác 

phàm “Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn. 

Bài làm 

Trong vân bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, nhà văn liã sử 
dụng rất thành công nghệ thuật tương phản Hai mạt tương phàn cơ hán 
trong tác phẩm được thể hiện rõ nét: một bèn là người dân vật lộn, chống 
chọi với mưa gió hết sức căng thẳng, vất vả; bên kia là viên quan đi hộ đê 
ngồi trong chỗ an toàn, nhàn nhã, mải mê bài bạc, không cho phép ai quấy 
rầy ván bái của mình, coi việc đánh bài là trên hết, măc dân sống chét khi 
đê vờ. Những người dân hộ đê quần quật làm việc liên tục từ chiều dến gần 
một giờ đêm. Họ bì bôm dưới bùn lầy, ướt như chuột lột, ai ai cũng mệt lứ 
cả rối; trong khi mưa tầm tă trút xuống, nước sông cuồn cuộn bốc lẽn. Tác 
giá nhận xét: "Tình cảnh tròng thật là thảm". Viên quan đi hộ đè thi ngược 
lại. Hắn ta ngồi trong đình ớ chỗ cao ráo, an toàn. Người gài chân, ké quạt 
mát. các tay chân ngồi hầu bài. Khung cảnh nhàn nhã, đường bộ, nguy nga 
Quan chi mê bài. Đáng lẽ phải tắm mưa, gội gió, dứng trên đẻ dỏc thúc, thi 
quan lại ngồi chơi nhàn nhà, cỏ kẻ hầu, người hạ. Quan gát khi có người 
báo tin đê vờ. Quan đỏ mặt tía tai đòi cách cổ, bỏ tù người dân báo đê vỡ. 
Và y tiếp tục vui mừng vì đã ù ván bài, mặc cho dân rơi vào cảnh đê vỡ, 
"tình cảnh thảm sầu" không sao kể xiết. Tác giả dựng lên hai cảnh tương 
phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật sự đối lập. Người có trách nhiệm 
thì vô trách nhiệm, chỉ ham mê bài bạc. Những người dân thì phái dầm 
mưa gội gió. nhọc nhằn, chống chọi với thiên nhiên một cách tuyệt vọng. 
Cuối cùng, sự vô trách nhiệm của viên quan đã dẫn đến cảnh dê vờ. Quan 
thi sung sướng vì nước bài cao, dân thì khô vì nước lụt. 


Đề 177: Dựa vào văn bản ‘*Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh, 
hãy viết một đoạn văn nêu lên tác dụng của văn chương dôi với 
dời sống con người, trong đó có sử dụng phép liệt kê táng tiên 

(gạch chần dưđi những từ ngữ liệt kẻ ấy). __ 

Bài làm 

Văn chương có một tác dụng vô cùng to lớn đổì với dời sống con người. 
Trong văn bản “ý nghĩa văn chương”, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Vãn 
chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta 
săn có”. Thật vậy, văn chương đã góp phần tích cực trong việc xáy đáp và 
bổi dường tình cảm cho con người. Từ thuở lọt lòng, ta đà được nghe những 
lới ru ngọt ngào, tha thiết. Đó chính là những làn điệu ca dao, dán ca ngợi 
ca tình cám gia dinh, tình làng nghĩa xóm, tình véu què hương đất nướ c... 
Kho tàng vân học dân gian phong phú đa dạng đã xây đắp cho ta tinh yêu 
đối với những người thương yêu ruột thịt, với xóm làng và đất nước thán 
yêu. Chẳng những vậy, những tác phẩm văn học ta được đọc sau này “Tinh 
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thán yêu nước cùa nhãn dàn ta" (IIỒ Chí Minh), “Ý nghĩa văn chương” (Hoài 
Thanh), lại tiép tục bồi dưỡng, củng cố tình yêu đỏi với những gi máu thịt, 
gán bó nhát với ta trong suốt cuộc dời. 

Đề 178: Viết doạn văn với chú dề: Lối sống giản dị, thanh bạch của 
Bác Hổ, trong dó sử dụng ít nhât một câu rút gọn, một câu dặc 
hiệt (gạch chân dưới những câu ây). 

Bài làm 

Trong đời sòng hàng ngày. Bác Hồ có lối sống vỏ cùng giản dị, thanh 
bạch Bữa An cua Bác rất thanh đạm, giản dị. Một mâm cơm chỉ cỏ rau cà, 
dưa muối Khi có thịt cá Bác lại mời các cô chú phục vụ ãn cũng và tiếp mọi 
người nhửng miếng ngon nhất. Có nhà thơ đã viết: "Bác thường bó miếng 
thịt ga ma An trọn qua cà xứ Nghệ” là vì thế. Người còn thương xuyên t.ự 
tăng gia sán xuất bằng cách trồng trồng rau, trồng cà, nuôi gà ở nơi minh 
ớ. Nơi ờ cùa Bác cũng rát giàn dị, mộc mạc. Người đã từ chối cAn phòng 
rộng rãi ờ Phú Chủ tịch dê dời đèn căn nhà sàn đơn sơ lộng gió bỏn mùa. 
Trung phòng, Bác chi dùng đến những đồ dùng tối thiếu: bàn, làm việc, 
giương, don, giá sách, tù treo quần áo. Chẳng những vậy, tuy công việc bận 
rộn nhưng Bác không muốn làm phiền đến người khác. Là Chú tịch cùa 
một nước, Bãc có quyền được sai bảo, nhờ vả nhiều người. Nhưng thực tố, 
Bác cỏ rất ít người phục vụ. Và hơn thế, trong cuộc sống háng ngày, nếu 
làm dược việc gi Bác thường tự làm lây mà tránh làm phiền lụy dến người 
khiic... Chao ỏi ! Đời sống cũa Bcác gicán dị, thanh bạch dến phi thường. Bác 
thực sự lá một tấm gương sáng cho toàn dàn tộc noi theo. Là vi Cha già 
kính vèu cúa toàn dân tôc. 


Đề 179: Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao ngày khai trường để 
vào lótp Một là ngày có dâu ân sâu dậm nhất trong tâm hồn 
của mỗi con người. 

Bài làm 

Ngày khai trường vào lớp Một thực sự là ngày có dấu ấn sáu đậm nhát 
trong tâm hồn cũa mỗi con người. Trước hết bới học tập là công việc quan 
trọng cỏ ỹ nghĩa hàng dầu trong cuộc sống mỗi con người. Bậc học mẫu giáo 
chi giúp chúng ta làm quen với môi trường tập thể. Bước vào lớp một ta mới 
thực sự bước vào công cuộc chiêm lĩnh tri thức. Rõ ràng, ngày khai trường 
đầu tiên là dâu mốc quan trọng đánh dâu một bước trưởng thành cùa con 
người. Hơn thế, nhà trường cũng là môi trường tạo cho mỗi chúng ta những 
mối quan hộ mới mé mang tính đột phá. Ngày khai trường dầu tiên ta còn 
háo hức vì được dến học ơ ngòi trường mới, được quen nhiều bạn mới, tháy 
cò mới. Ngày đầu tiên của những điều đặc biệt như vậy hẳn vô cùng 
thióng liêng và rất khó quên! 




Dề 180: Viết đoạn vãn ngắn giải thích tại sao trong vãn bản “Mẹ 
tôi” của A-mi-xi người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp 
mà lựa chọn cách viết thư. 

Bài làm 

Vãn bản “Mẹ tôi” cùa A-mi-xi thực chất là một lá thư mà người cha đă viết 
cho đứa con minh là En-ri-cò đế nhắc nhở con về thái độ đối với mẹ. Nhà Vãn 
đã rất tinh tế khi lựa chọn hình thức truyền đạt những lời nhắc nhở, phê bình 
là một lá thư. Thật vậy, nếu nhắc nhở trực tiếp, người cha thường rất khó kiềm 
giữ được sự nóng giận. Có thê vì thế mà sẽ buóng lời mắng nhiếc nặng nề với 
con. Khi ấy, En-ri-cô có thế bị tốn thương vì cảm thấy bị xúc phạm quá lớn 
vào lòng tự trọng; từ đáy có thê nảy sinh những suy nghĩ và tinh cảm tiêu cực. 
Hơn thế, trong cuộc sống, có những suy nghỉ, những cảm xúc vô cùng tinh tê 
khó có thê nói băng lời. Vi vậy, diễn đạt chúng bằng ngón ngữ viết là cách lựa 
chọn rất khéo léo của A-mi-xi. Và quả thực, văn bản “Mẹ tỏi” đã để lại trong 
lòng người đọc những niềm xúc động khó nói nên lời. 


Đề 181: Viết đoạn văn giải thích ý nghĩa nhan dể truyện ngắn 

“Cuộc c hia tay của nhữ ng co n búp bê" (Kh án h Hoà i)._ __ 

Bài làm 

Nhan dề truyện ngán “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh 
Hoài) là một nhan đề rất gợi. Tác giá đã dùng phép nhân hỏa đế đật ra 
tình huống “cuộc chia tay của những con búp bẻ”. Đọc tác phẩm, ta thây 
đó lã hai con búp bê Vệ Sỉ và Em Nhỏ. Nhưng bên cạnh dó. “những con 
búp bé" cũng chính là Thành và Thúy, và như thê, “Cuộc chia tay rứa 
những con búp bê” cũng là cuộc chia tay của hai anh em chú bé. Không 
chi vậy, tiêu đề truyện còn một hàm ý khác. Những con búp bẽ thường gợi 
liên tường đến sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Cuộc chia tay của nhitng 
con búp bê tạo ra một tình huống tâm li - đó là cuộc chia tay không đííng 
cỏ, cũng như không đáng có cuộc chia tay giữa Thành và Thuỷ - hai anh 
em vốn rất mực gần gùi, thương yêu và luôn luôn quan tâm, chia sẻ cung 
nhau. Tên truyện, vì thế đã gợi ra dược một tình huống dâng chú ỹ khiến 
người đọc phai quan tàm theo dõi. 


Đề 182: Bài thơ “Nam quôc sơn hà” của Lí Thường Kiệt là bản 
tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em có dồng ý với ý 
kiến dó không? 

Bài làm 

Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bò về chủ quyền của dát nước và khảng 
định không một thê lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ây. 
Trong bài thơ Sông núi nước Nam, tác giả dà tuyên bố chú quyền về lánh 
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thò v;i I hể hiện niềm tự hào, quyết tâm bảo vệ dát nước. “Sông núi nước 
Nam vua Xam ớ”. Như vậy, nước Nam là của người Nam, đó là điểu dã được 
ghi tại "thiên thự" (sách trời). Tác giá viện đèn thiên thư vi trong xã hội 
MÍM ngươi ta vẫn coi trời la đãng tôi cao. Người Trung Quốc cố dại tự coi 
minh la trung tám cứa vũ trụ nên vua của họ được gọi là “đế", các nước chư 
háu nho hơn bị họ coi là "vương” (vua cùa nhừng vùng đất nhó). Trong bài 
thơ nay, tác giá dã cô ý dùng từ “Nam đê” (vua nước Nam) đê hàm ý sánh 
ngang với “dế" cứa nước Trung Hoa lộng lớn. Chảng những vậy, bài thơ còn 
thô hiện y chi báo vệ non sông ớ lời khắng định chắc chắn răng nếu ké thù 
vi Ịiham vào quyển tự chú ấy của nước ta thì chúng sẽ phái chuốc lấy bại 
vong: “Nhất đẳng hành khan thù bại hư” - “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. 
Với những ý nghĩa ấy, “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt xứng đáng là 
bán luyón ngôn độc lập đầu tiên cũa nước ta. 


Dề 183: Viết doạn văn phân tích nét đặc sắc của cách dùng chữ 
“dế” trong câu thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” (b.ài thơ “Nam 

quốc sơn h à” của Lí Thương Kiệt). _ 

Bài làm 

Người xưa coi trời là đấng tối cao và chỉ có vua mới có quyền định 
đoạt mọi việc ở trần gian. Người Trung Hoa cổ đại từng tự coi minh là 
trung tâm cúa vù trụ nên vua của họ được coi là Thiên tử — con trời. 
Tất ca mọi thứ có trên mặt đát đều lá của “Thiên tử”. Bơi thế, đê 
phân biệt với vua của các quỏ'c gia khác, vua Trung Hoa tự xưng là 
“dô . các nước chư hầu nhò hơn bị họ coi là “vương” (vua của những 
vùng dát nhỏ). Nhưng trong bài thơ “Nam quô'c sơn hà” của Lí Thường 
Kiệt- tác giá đã cô ý dùng từ “đế" đé chỉ vua của nước Nam ta: “Nam 
quôr sơn hà Nam dẻ cư"- “Đát của nước Nam thì vua nước Nam ở". Chữ 
“đố" trong từ “Nam đế” có hàm ý đưa vua nước Nam sánh ngang với 
“đẽ" của nước Trung Hoa hùng mạnh. Hơn thế nữa, nói Nam đế cư là 
có hàm ý nói răng vua của nước Nam cùng là Thiên tử chứ không phài 
lá một ông “vua nhỏ” dưới quyền cai quản của Hoàng đế Trung Hoa. 


Để 184: Viết đoạn văn làm rõ giá trị biểu cảm của thủ pháp điệp 
ngữ trong văn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” 

của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Diểm). _ 

Bài làm 

Trong vàn bản “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng 
Trấn Cỏn Đoàn Thị Điểm), thủ pháp điệp ngừ đã góp phần làm tăng sức 
biếu cám cho doạn thơ. Đây là thủ pháp nghệ thuật nôi bặt, được sứ dụng 
với tẳn suất lớn trong văn bản này. Đó là điệp ngữ “chàng” và “thiếp” được 
kết hạp ngược chiểu trong cáu: 
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‘‘Chàng thì đi cõi xa mưa giỏ 
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn”. 

“Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang"; 
hoặc được kết hợp chéo trong cụm từ “lòng chàng ý thiếp”. Cũng với đó 
là các diệp ngử Tiêu Tương - Hàm Dương, cùng - cùng, ngàn dâu - ngàn 
dâu. xanh ngắt - xanh ngắt. Những điệp ngữ dó kết hợp với thế tãơ Song 
thất lục bát đă tạo cho đoạn thơ nhạc điệu trầm buồn, râu thơ như 'lan vào 
nhau quấn quýt chẳng muốn rời trong nỗi lưu luyến, tiếc thương, ỡióu dó 
rất phù hợp với nỗi sầu chia cách của người chinh phụ. Chẳng những vậy, 
diệp ngữ “chàng” - “thiếp" gọi tên hai nhân vật luôn bị đẩy vào n.nững tư 
thê trái ngược nhau: “Chảng thì... Thiếp thì...", “ngoảnh lại... trông sang...". 
Điều này còn góp phấn diễn tả tính chất hai mặt của nỗi sầu chia li: dù 
lòng người còn rất gãn bó mà phải xa cách vì cuộc đời xô đẩy. 

Dề 185: Vãn bán “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm" ciiì Dạng 
Trần Côn và Đoàn Thị Điểm) dược bao trùm bởi một sắc xanh dầy 
ám ánh. Em hãy làm rô ý nghĩa của những màu xanh ây. 

Bài làm 

Vàn bản “Sau phút chia li” được bao trùm bởi một sắc xanh đầy ím ảnh. 
Các từ chi màu xanh dược dùng khá nhiều trong đoạn trích: mày biếc, núi 
xanh, xanh xanh (ngàn dâu), xanh ngắt (ngàn dâu). Sự khác nhau cúì các từ 
chi màu xanh ở chỗ nó chi’ những sự vật hiện tượng khác nhau, do c‘ó nó có 
nội hàm ý nghĩa khác nhau. Đồng thời các từ cũng miêu tả màu xai h ớ các 
mức độ khác nhau. Các từ mây biếc, núi xanh gợi tã cái mênh môig, rộng 
lớn cúa không gian, tương ứng với khoảng cách xa xôi giữa chàng 'à níỉng 
không thể não khóa lấp. Dồng thời, đỏ cũng là khoáng không của nồi sầu 
chia li không có lời nào giãi bày hết được. Hai tư xanh xanh (ngin dftu), 
xanh ngát (ngàn dâu) lại miêu tả màu cũa ngàn dáu với mức độ tíng tiến 
(xanh xanh, xanh ngắt). Trong thơ ca trung dại, màu xanh cua nfàn dâu 
thương ngụ ý chỉ những đối thay to lớn. Thành ngữ cũng cỏ câu Tlìinng hải 
biên vi tang điền, biển xanh biến thành nương dâu, hàm ý chỉ sự Ểổi thay 
to lớn. Bởi thế, màu xanh của ngàn dâu trong những câu thơ ấy Vía có ý 
nghĩa tượng trưng chi một linh cảm về sự cách xa vĩnh viễn vừí gợi ra 
khoáng cách xa vời vợi vã nỗi sầu ngày càng vừa lan toả, vừa thẳm sâu cùa 
người vợ khi chồng dã cát bước ra di. 
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Dề 1X6: Phân tích giá trị biếu cảm của hai cáu thơ sau: 

"Lom khom dưới núi tiếu vài chú 
Lác dác bên sông chợ mấy nhà ” 

(“Qua Đèo Ngang” - Bã Huyện Thanh Quan) 
Bài làm 

“Lom khom dưới Iiúi tiền vài ch li 
Lác dác bòn sòng chợ mẩy nhờ" 

( "Qua Đèo Ngang" - Bá Huyện Thanh Quan) 
Híũ câu thcí trên năm ờ phần tá canh Đèo Ngang trong bài thơ “Qua Đèo 
Ngang" cùa Bà Huyện Thanh Quan. Chi đơn thuần là vè nén cảnh vài chú tiều 
(lang nhât cúi dưới chán núi và mấy nhá chợ vắng vẻ bèn sông nhưng bang 
nghệ thuật dáo ngừ dặc sác, tác già đã tạo nên hai cảu thơ đầy sức gợi. Theo 
cách 'liễn đạt thòng thướng, hai câu thơ trên được viết là: Vái chú tiều lom 
khom dưới núi (hoặc: Vài chu tiéu dưới núi lom khom), Máy nhã chợ lác dác 
hỏn song (hoặc: Mấy nhã chợ bèn sóng lác đác). Nhưng viết như vậy không tạo 
dược an tượng bhng cách diễn dạt mã Bà Huyện Thanh Quan đã chọn. “Lom 
khom" la tư tượng hình gợi tư thế cúi người nhưng luôn luôn nhấp nhô chuyến 
dọng. Đó la dộng tác cúi nhặt cùi của người tiều phu. Nó gợi lèn hình ánh dời 
sống lam lù, vát vả suốt dời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” của người lao 
động. Tư “lác dác” cùng có sức gợi tinh tê như thế. Nó chi sự vắng vẻ, thưa 
thrtt, Lẽ nhỏ, thậm chí tiêu diều hoang vàng mà ở dây là mấy nhà chợ. Mà như 
ta hiôl. chợ búa là nơi thể hiện đời sống kinh tế của khu dân cư, chợ váng vẻ 
nghĩa la nơi ấy nghèo đỏi, lam lũ lắm. Điều đặc biệt là hai từ tượng hình độc 
dao ày dược đáo lèn dầu câu thơ đâ nhấn mạnh vào sự vất vá, lam lũ, đói 
nghèo cua người dãn vùng Đèo Ngang. Chăng nhừng thế, các từ chi lượng rất ít 
oi: “vãi”, “mấy" nó nhắc dến sự văng vẻ, tiêu diều cùa sự sống. Đà vậy, các tư 
chi lương áv bị tách riêng ra khói danh từ đế các sự vặt “tiểu”, “chợ" dửng một 
minh ' hư vơ giữa càu thơ càng tó dậm sự heo hút, vÁng lạng cùa con người 


Dề 187: Phân tích giá trị của những biện pháp tu từ được sử dụng 
(rong hai câu thơ sau: 

“Nhớ nước dau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ” 

_ (“Qua Dè o Ng a ng” - Bà Huyện Thanh Q uan) 

Bài làm 

Trong hai cảu thơ: 

“Nhã nước dan lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cãi gia gia" 

Bà huyện Thanh Quan dã sứ dụng thành cõng nhiều biện pháp tu từ: 
chơi chú đồng ám - đồng nghĩa, nhân hóa, đối và đào ngữ. 




Hai càu thơ trên nằm trong bãi thơ “Qua Đẽo Ngang” của tác gia I)èo 
Ngang xưa kia vốn là ranh giới ngăn cách đất nước ta trong một thời gian 
dài tạo ra hai khu vực riêng biệt Đàng Trong - Đàng Ngoài. Khi làm bài 
thơ này. Bã Huyện Thanh Quan dã từ giã quê nhà là thành Thăng I.ong đõ 
lên dường vào Huế. Rời Đèo Ngang đây là bà rời Đàng Ngoái xưa đé bước 
vào nơi Đáng Trong. Nòi buồn sầu phải rời xa quẽ hương cùng với lịch sử xa 
xưa cùa Đèo Ngang đã khiên tâm hồn đa cảm cùa nữ sĩ đã khiên bà viết 
nên hai cáu thơ thật buồn. 

Nơi Đèo Ngang heo hút, sự sống con người văng vẻ và xơ xác. Nhiều 
hơn là sự hoang dã của cỏ cây muông thú. Tiếng chim cuốc và chim da đa 
vang lèn khiến bà chạnh lòng nghĩ đến nồi buồn riêng Tiếng kòu cua hai 
loài chim được liên tường đồng âm với hai danh từ “quốc” vú “gia” nên 
thành loài chim “quốc quốc” và “gia gia”. Mạt khác, “quốc" có nghĩa là 
“nước” và “gia” có nghĩa là “nhà” vậy nên cỏ sự tương ứng giừa nòi buồn đau 
dược nhân hóa của mỗi loài vặt với tên gọi và tiếng kêu của chúng: con quốc 
đau lòng nhớ nước, con gia gia mỏi miệng thương nhà. Phép chơi chữ dộc 
đáo ây tạo nên nét riêng rát đặc sắc cho hai câu thơ. 

Chăng những vậy, hai câu thơ còn sử dụng phép đảo ngữ và phép dối. 
Theo cách viết thòng thướng, hai câu thơ trên sẽ dược viêt là: con qLỏc quốc 
nhớ nước dau lòng, cái gia gia thương nhà mói miệng (kêu). Như.og nay. 
nhừng dộng tư thê hiện tâm trạng nhân vật trừ tinh đều được dào lèn phía 
dầu câu thơ đồng thời hai câu thơ có đối nhau rất nhịp nhàng: “Nhở nước” - 
“Thương nhà”, “đau lòng” - “mỏi miệng”, “con quốc quốc” - “cãi gia gia”. 
Điều dó góp phần quan trọng nhân mạnh tám trạng cùa chú thể trừ tinh 
trong hai câu thơ. 



Phần V 

VĂN BẢN ĐỂ NGHỊ 
VÀ VÃN BẢN BÁO CAO 


Đề 188: Trường om sắp tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11. Em hãy viêt một văn bán thông báo vô sụ kiện ấy. 

Bài làm 

phóng Giáo dục Đào tạo huyện Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Đông Anh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trường THCS Nam Hồng 

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2003 

Thông báo 

Về kẻ hoạch tổ chức “Lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” 

Nhãn dịp ki niệm Ngáy Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Giám hiệu 
Trưởng THCS Nam Hồng phối hợp cùng Ban Chấp hành Liên đội Trường 
TIlCS Nam Hồng tổ chức buổi lẻ chào mừng. 

Thời gian: từ 8h 00 dến lOh 30 ngày 19 tháng 11 năm 2009. 

Địa điểm: sân trường THCS Nam Hồng. 

Ban Giám hiệu thông báo kẻ hoạch này để toàn trường được biết và 
chuẩn bị tốt cho ngày hội trồng cây cũa nhà trường. 

Hiệu trương 
(Ki và ghi rõ họ tên) 

Nơi nhận: 

Các GV chủ nhiệm và các lớp 
Phòng Giáo dục Đáo tạo huyện 
LƯU Văn phòng 


Đề 189: Giáo viên chủ nhiệm lớp cm cần biết tình hình của lớp em 
trong thán g qua- Em hãy viết một văn bản gửi cho thầy (cô) g iáo. 
Bài làm 

Trương THCS Lè Quý Đôn Cộng hoà Xã hội Chú nghĩa Việt Nam 

Lớp 7A2 Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc 

Báo cáo tình hình lớp 
Tháng 3 năm 2009 

Kinh gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 7A2 Dương Tỏ Nga 
Tòn em lcà Phạm Báo An, lớp trướng lớp 7A2 




Dưới đây, em xin báo cáo về tình hình lớp 7A2 trong tháng 3 nàn '.2009 
(tư ngây 01/3/2009 đến 31/3/2009) như sau: 

1. Vế ki luật, nề nếp 

- Số lượt học sinh đi muộn: 05 lượt 

- Sò học sinh nghi học: 02 lượt 
Trong đó có phép là 02/02 lượt 

- Số học sinh bò giờ, trốn tiết: không có 

Số học sinh vi phạm ki luật giờ học (bị ghi vào sò ghi đầu bãi): 03 lượt 

- Sô học sinh bị ki luật (từ cấp lớp trỏ lên): không có 

* Xếp loại kỉ luật của lớp trong khối: Tốt, xếp vị trí 02/08 lớp 
Xếp loại kỉ luật của lớp trong trường: Tốt, xếp vị trí thứ 05/27 lứp 

2. Về học tập 

+ Tỏng sỏ giờ học là: 103 tiết 
Trong đó sô tiết học được xếp loại tốt là 84 tiết 
Sô tiết học được xếp loại khá là 19 tiết 
+ Tông sô lượt kiếm tra miệng: 52 

Trong dó sô lượt học sinh nhận điểm khá, gioi là 37 lượt 
Sô lượt học sinh nhận diêm trung binh là 11 lượt 
Sò lượt học sinh nhận điểm yếu là 04 lượt 

+ Sô lượt học sinh không học bái, không chuẩn bị bài (bị ghi vào sú ghi 
đầu bái): 12 lượt 

3. Về các hoạt dộng văn thế 

Tham gia sôi nồi cãc hoạt động của trường nhân ki niệm ngáy thành 
lập Doãn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đó: 

- Có 2 tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ, 1 tiết mục dạt giai rihât, 
một tiết mục đạt giái ba; 

Bước vào chung kết hội khỏe ờ các môn thi: cáu lông, cờ vua, ->ưi. Cà 
ba môn dều đạt giái nhì; 

- Dựng trại và trang trí trại đạt giải ba. 

* Kết thúc đợt thi đua chào mừng ngày 26/3, tập thè lớp đạt loại xuá'. sắc. 

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năn 2009 
Học sinh 
Phạm Báo An 
(Đã kí) 
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Dồ 190: Có một địa danh rất nổi tiếng ở gần trường, cả lớp đều 
muôn thầy, cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho di tham quan. Em 
hãy viêt một ván ban gửi lên thầy cô giáo đê buổi tham quan 

dược tố chức. _ _._ 

Bài làm 

Cộng hoa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Giấy đề nghị 

K.nh gưi cỏ giáo chú nhiệm lớp 7H Trưởng THCS Đòng Đa Hoàng 
Minh Hương 

Ten em là Đoàn Thị Hà Thu, lớp trưởng lớp 7H Trường THCS Đống Đa 
(ỉ ) Dông Đa lá một di tích lịch sử nôi tiếng cùa đất nước. Trong chương 
trinh ỉ.ịch sứ 7, chúng em có một phẩn kiến thức rất quan trọng liên quan 
dón (lịa danh nãy. Khõng chi vậy, địa diêm này nằm trên địa bàn quận 
Dỏng Da gẩn với trường em. Tập thể học sinh chúng em rất mong muốn 
dưoc dẽn tham quan di tich lịch sử gò Đống Đa. Vì vậy, thay mặt tập thó 
lơp. em viết giãy náy đề nghị cò giáo tô chức cho chúng em đến tham quan 
di tích lịch sử gò Dông Đa. 

Chúng em xin hứa sê tham gia buổi tham quan học tập nghiêm túc, chất 
lượng, dám báo an ninh vá ki luật. Nếu có sơ suất xảy ra, chúng em xin 
chiu hoàn toàn trách nhiệm. 

Hà Nội, ngày..., thảng., năm.... 

Thay mặt tập thò lớp 
Lơ ị) trưởng 

Như 

1’hạin Quỳnh Như 


Đề 191: Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm 
dang học, cả lớp cần đi xem. Em hãy viết một vãn bản gửi 
lên thảy cô giáo dể buổi di xem phim học tập được tồ chức. 
Bài làm 

Cộng hoà Xà hội Chú nghĩa Việt Nam 
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày..., tháng... năm 

Giấy dể nghị 

Kính gứi: Cô giáo chu nhiệm lớp 7C trường THCS Hoàng Hoa Thám 
Tên em là Đoán Thị llà Thu, lớp trướng lớp 7C trường THCS Hoàng 
Ho3 Thám. 

Ngàv tháng... năm... tới, tại Rạp chiếu phim Quốc gia có chiếu bộ 
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phim “Hồ Chí Minh, chân dung một con người" Bộ phim là nguồn tư liệu 
quý giá cho việc học vãn bản Đức tính giản dị cửa Bác Hố mà chủng em 
dược học trong chương trinh Ngữ văn 7. Vì vậy thay mặt tập thế lớp. em 
viết giấy nãy đề nghị cô giáo cho phép tập thể lớp dược tỏ chức di xem bộ 
phim. 

Chúng em xin hứa sẽ đàm bảo an ninh và kỉ luật. Nếu có sơ suát xay ra, 
chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Thay mặt tập thế lớp 

Lớp trường 

Hương 

Phạm Lan Hương 


Đề 192: Em di học nhóm, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất chiếc xe 
dạp. Em hây viết văn bản gửi lên Ban công an xá để các chú 
công an nắm dược tinh hình nhằm giúp em truy tìm thủ phạ m. 

Bài làm 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản tường trình 

Kính gửi Ban Công an xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phó’ 
Hà Nội 

Tên tỏi là Nguyền Thị Diệu Hương, học sinh lớp 7E Trường THCS 
Nam Hồng 

Vào hồi 13h 00 ngày... tháng... năm..., tôi đến học nhóm tại nhã bạn 
Nguyền Hồng Hương (tức gia đình bác Nguyễn Minh Hồng) tại khu Cầu 
Lớn, xã Nam Hống. Khi đến, tôi dể xe đạp ngoài sân cỏ khóa dây. Khoáng 
30 phút sau tôi ra xe lây sách (để ở làn xe) thì chiếc xe đã mât. Chiếc xe 
cùa tôi là loại xe mini Nhật, màu xanh ngọc, còn khá mới; trên thân xe có 
dán dề-can hình 12 con giáp. 

Nay tôi làm bản tường trinh này nhằm báo cáo sự việc dã xáy ra. Hất 
mong Ban Công an xà giúp tôi truy tìm hung thủ tìm lại chiếc xe đã mất. 

Tỏi xin chân thành cảm ơn! 

Hà Nội ngày... tháng... năm... 

Người viết bán tường trình 
Nguyền Thị Diệu Hương 
(Đã kí) 
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Để 193: Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao dổi thêm về môn 
Toán. Em hãy thay mặt cả lớp viết văn bàn gửi lẻn cô giáo bộ 
môn dê buổi sinh hoạt dược tổ chức. 

Bài làm 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lặp - Tự do - Hạnh phúc 
Giấy đề nghị 

Kinh gơi cỏ Trần Thị Kim Giang, giáo viên chú nhiệm lớp 7D Trường 
TH('S Trần Nhân Tông. 

Tên em là Ngó Bích Hương, lớp trưởng lớp 7D. 

Giữa tháng 4/2009 là ki thi học ki, trong đó có môn Toán. Nhưng hiện 
nay trong lớp em có một sô lượng không nhỏ học sinh vẩn bãn khoăn về 
kiến t.hưc cũng như phương pháp học và cách trình bày bài món học này. 

Vì vậy, thay mật tập thế lớp, em viết giấy này dề nghị cỏ giáo cho phép 
chúng em tô chức buổi sinh hoạt chuyên đề về mòn Toán có mời các thầy 
giáo phụ trách giáng dạy môn Toán khối 7 trong trường, một số bạn có 
thành tích học Toán tốt ớ các lớp khác đến dự hướng dẫn và trao đôi kinh 
nghiệm học Toán. 

Ghtúng em xin hứa sè chấp hành đúng ki luật của nhà trường trong buổi 
sinh h oạt chuyên dề đỏ. 

Đà Nẩng, ngày..., tháng... năm.... 

Thiav mặt tập thế’ lớp 
Lớp trướng 
1'h.ạm Đức Duy 

(Đià kí) 

Đề I9'4: Gần cuối năm học, Ban Giám hiệu cần biết tình hình học 
tậ|p, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuô’i năm. Em 
hà y thay mặt tập thế lớp viết văn bản gửi lẻn Ban Giám hiệu. 

Bài làm 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Báo cáo tình hình hai tháng cuối năm học 

(Từ 01 - 03 - 2009 đến 30 - 04 - 2009) 

Lớp 7A trường THCS Mai Lỉnh 
Kiinh gứi: Ban Giám hiệu Trường THCS Mai Lĩnh 
Têm em là Ngô Thị Nguyện, lớp trưởng lớp 7A 

F>ưrợc sự quan tâm cúa Ban Giám hiệu nhà trướng, của Hội Cha Mẹ học 
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sinh và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Trịnh Ngọc Anh, lớp 7A trong hai 
tháng cuối năm học vẫn được giữ vững ổn định về mọi mặt. Thay một tập 
thê lớp, em xin báo cáo tình hĩnh dó như sau: 

Sỉ sỏ lớp: 40 học sinh 

- Về học tập: 

+ Tòng sô giờ học là: 207 tiết 

Trong đó số tiết học được xếp loại tốt là 172 tiết 

Sô tiết học được xếp loại khá là 30 tiết 

Số tiết học được xếp loại khá là 05 tiết 

+ Tống sô lượt kiếm tra miệng: 93 

Trong dó số lượt học sinh nhận điếm khá, giỏi là 54 lượt 
Số lượt học sinh nhận diêm trung bình là 27 lượt 
Số lượt học sinh nhận diếm yếu là 12 lượt 

+ Số lượt học sinh không học bài, không chuẩn bị bài (giáo viên ghi số 
ghi dầu bài): 21 lượt 

- Về kì luật: 

+ Sô học sinh bỏ học: 0 
+ Số lượt học sinh di học muộn: 11 lượt 
+ Số lượt học sinh nghi học: 05 lượt 
Trong đó có phép là 05/05 lượt nghỉ học 
+ Số học sinh bỏ giờ, trốn tiết: 0 
+ Số học sinh bị ki luật: 0 

- Các hoạt động văn thể: 

+ Tham gia dầy đũ các buổi sinh hoạt dưới cờ cùa nhà trường. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi lao động cùa Liên dội. 

+ Tham gia tích cực các hoạt động ki niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 
thanh lập Đoàn 26/3, ngày giải phóng miền Nam thống nhất dất nước 
30/4... và được Ban thi dua khen thưởng của nhà trường đánh giá cao, tặng 
nhiều giái thưởng (giải nhất văn nghệ, giải nhì cờ vua,...). 

Mai Lĩnh, ngây 04 tháng 05 mm 2009 
Thay mặt tập thế lớp 
Lớp trưởng 
Ngô Thị Nguyện 
(dả kí) 


195: Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể 
lớp đã làm đê giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng. Em hăy viết văn bản gửi lên thầy cô đế 

thấy cô được biết nh ững việc làm trên. __ 

Bài làm 

Cộng hoà Xã hội Chú nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Báo cáo kết quả 

hoạt động phong trào kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/07 

hớp 7B Trường THCS Nam Hồng 
Kinh gứi: Ban Giám hiệu Trường THCS Nam Hồng 
Tên em là Chừ Mai Linh, lớp trường lớp 7B Trường THCS Nam Hồng 
Kỉ niệm 62 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2009, hướng 
ứng phong trào giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sì và Bà mẹ Việt 
Nam Anh hung do Ban Giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành Liên đội 
phát động, tập thê lớp 7B đà nhiệt tình tham gia dưới nhiều hình thức và 
đạt dược những kết quả đáng khích lệ. Dưới đây là nhừng kết quả cụ thế: 

1. Hoạt động quyên góp, ủng hộ 

- Tham gia phong trào “Áo lụa tặng bà” với số tiền quyên góp dược lã 
350.000 dồng; 

Sò sách vở quyên góp được là 31 cuốn sách và 50 cuốn vở. 

2. Hoạt động lao động giúp đỡ 

Sỏ buòi lao động giúp đờ các gia đình thương binh liệt sĩ là 05 buổi 
với 40/40 đội viên tham gia. 

Nhận giúp đỡ thường xuyên một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (mẹ 
Nguyền Thị Thục ở thôn Tằng My). 

Những hoạt động trên của tập thê lớp đã được Ban thi đua nhà trường 
danh giã cao và biểu dương, khen thưởng. 

Nam Hổng, ngày 03 tháng 08 năm 2009 

T/M tập thể lớp 
Lớp trướng 
Chứ Mai Linh 
(Đã kí) 


TIỌ 



Đề 196: Cà lớp đều khâm phục tinh thần giúp đỡ các gia đình 
thương binh, liệt sĩ của bạn H. Bạn ấy xứng dáng là Cháu 
ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng thay mặt lớp viết đơn xin lì an 
Giám hiệu nhà trường biêu dương, khen thưởng bạn II. 

Bài làm 

Cộng hoà Xâ hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Giây đề nghị 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Bảo Yên 

Tên em là Lè Mạnh Linh, lớp trướng lớp 7C Trường THCS Bảo Yên 

Hưởng ứng phong trào giúp đờ các gia đình thương binh liệt sĩ nhàn dịp kỉ 
niệm 62 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2009 do nhà trương 
phát dộng, tập thế lớp 7C chúng em đã tham gia giúp dỡ các gia đinh thương 
binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng dưới nhiều hình thức: quyên góp 
tặng quà, lao động giúp đỡ,... Hoạt động đó cùa tặp thể lớp dã dược Ban thi đua 
cùa nhà trường dánh giá cao. 

Trong thành tích chung cùa tập thê lớp 7C chúng em, bạn Nguyền Vàn 
Hưng có dóng góp rất nhiều. Bạn không những tham gia úng hộ với số tiền 
lớn nhất (200.000đ), số sách vở nhiều nhât (12 cuốn sách và 15 cuốn vờ) mà 
còn hăng hái tham gia tất cả các buổi lao động giúp đờ các gia đình thương 
bình, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bạn đã giành dược sự yêu mèn, 
khâm phục của các mẹ, các cô các bác thương binh và của cả tập thê lớp. 

Vi những đóng góp dặc biệt trong hoạt động giúp dờ các gia dinh thương 
binh, liệt sĩ, bạn Nguyễn Văn Hưng xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Thay 
mặt tập thê lớp, em lãm giấy này đề nghị BGH nhà trường cỏ hình thúc 
khen thường, động viên xứng dáng với bạn Nguyễn Vản Hưng. 

Chúng em xin chân thành cảm ơn! 

Lào Cai, ngày..., tháng... năm.... 

T/M tập thê lớp 7C 

Lớp trưởng 

Lê Mạnh Linh (Đà kí) 
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IV' 197: Em hãy viết một văn bản báo cáo những kinh nghiệm học 
tập của bản thân trong hội nghị học tốt của lớp. 

Bài làm 

Cộng hoà Xă hội Chù nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Báo cáo kinh nghiệm học tập 
Hội nghị học tốt lớp 7A trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

Kỉnh thưa cảc thầy cô giáo! 

Thưa các bạ! 

Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm giúp đờ của gia đình, bạn bè 
vã đặc biệt là sự chỉ bảo, dìu dắt của các thầy cô giáo em đã đạt được một 
sỏ thành tích trong học tập. Hôm nay, trong hội nghị học tốt của lớp, em 
xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm học tập của bán thản 
trong năm học vừa qua như sau: 

]. Khi ơ trên lớp, chú ý nghe thầy cô giảng. Ngoài việc ghi bài còn ghi lại 
hoặc gạch chân những điều lạ, điều mới hay những điều chưa hiểu và cô gắng 
lưu ý chúng. Khi có điều kiện đọc sách, xem ti vi,... sẽ tìm hiểu thêm về 
nhửng vấn dé đó. Đặc biệt, nếu trên lớp các thầy cô có thời gian sè cổ gắng 
hỏi cho rõ. Ngoài ra, trong giờ ra chơi hoặc trong giờ nghỉ, có thể đem những 
vãn dề đó trao đối với bạn bè. 

2. Khi về nhà, trước hết, em làm hết bài tập thầy cô giao trên lớp. Gặp 
những bái khó, trước hết em đọc lại sách giáo khoa về mảng kiến thức đó. 
Nuu vẫn chưa làm được em nhờ bố mẹ giảng cho rồi tự làm bài. Tiếp đến, 
em dọc trước sách giáo khoa về bài sẽ học trên lớp vào sáng hôm sau. 

3. Ngoài việc đám bảo nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, em còn 
đọc thêm kiến thức nâng cao và làm thêm bài tập trong các sách nâng cao, 
báo chuyên dề như “Toán học và tuồi trẻ”, “Văn học và tuổi trẻ”,... 

Trớn đây là một sô kinh nghiệm riêng của cá nhân em trong học tập. 
Em rát mong được thầy cô và các bạn đóng góp và chia sẻ những kinh 
nghiệm học tập có hiệu quả. Chúc các bạn học tập ngày càng tiến bộ! 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Tp Hồ Chí Minh ngày... tháng... năm... 

Người viết báo cáo 

Học sinh 

Phạm Bảo An 
(Đã kí) 
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Đề 198: Em là lớp trưởng của tập thể lớp 7A, sắp tới lớp em tổ chúrc 
đi tham quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Em 
hãy viết giây đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường câp giây giới 

thiệu cho tập thể lớp. ___ 

Bài làm 

Cộng hoà Xả hội Chù nghĩa Việt Nam 
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

Giấy đề nghị 

Kinh gửi Ban Giám hiệu Trường THCS Phan Đình Giót 
Tên em là Nguyễn Trung Linh, lớp trưởng lớp 7A 

Do yêu cầu của chương trình học và nhu cầu học tập của tập thể học sinh 
trong lớp, ngày... tháng... năm... tới, tập thể lớp 7A chúng em tô chức tham 
quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Vì vậy, thay măt táp thể 
lớp, em viết giấy này dề nghị Ban Giám hiệu cấp giấy giới thiệu cho tập thê 
lớp chúng em dê buổi tham quan học tập được tiến hành thuận lợi. 

Chúng em rất mong nhận được sự giúp đờ của các thầy cô giáo. 

Chúng em xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày..., tháng... Iiàm ... 

Thay mặt tập thể lớp 
Lớp trướng 
Nguyền Trung Linh 
(Đã kí) 


Để 200. Em là thư kí của tập thể lớp 7A. Lớp em vừa hoàn thành 
xong đợt tham quan học tập tại bảo tàng dân tộc học hoặc 
một danh lam thắng cảnh, một viện bào tàng khác), em hây 
thay mặt tập thế lớp viết báo cáo tình hình buổi tham quan 
học tập âỵ gửi lên Ban chấp hành Liên d ội của nhà tr ựrtr.g. 

Bài làm 

Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM QUAN HỌC TẬP 

Tại bảo tàng dân tộc học 
Tập thế lớp 7A trường THCS Phan Đình Giót 
Kinh gứi Ban chấp hành Liên đội trường THCS Phan Đinh Giót 
Tên tôi là Nguyễn Mậu Trung, thư kí lớp 7A 

Đáp ứng yêu cầu của chương trình học và nhu cẩu tham quan h)c tập 
cùa tập thể học sinh, ngày... tháng... nãm... vừa qua, lớp 7A đã ti chức 




thánh công buổi tham quan Bào tàng Dãn tộc học Việt Nam. Dưới đày lã 
hão Căo tinh hình cụ thê: 

1 Sô học sinh đội viên tham gia: 42/42 

Các bạn đến đúng giờ, tuân thủ nội quy của Bảo tàng, chấp hành kí 
luật cua buôi tham quan học tập. 

2 Các bạn học sinh đội viên có ý thức tìm hiểu, học hỏi; đã ghi chép, 
mạnh dạn hỏi hướng dần viên về những điều còn thắc mắc. Sau khi tham 
quan, dã có sự trao đối, thảo luận về những vân đề được nhiều người quan 
tám: các trò chơi dân gian, đời sống thời bao cấp, tục chôn người chết của 
các tộc người, nhà ờ của các dân tộc, các thù tục ma chay, cưới hòi,... 

3 Tập thê học sinh trong lớp đã học hỏi dược nhiều tri thức bố ích, vun 
dãp dược những tình cám tốt đẹp đôi với đất nước. 42/42 học sinh đội viên 
có hán báo cáo thu hoạch về buổi tham quan học tập. 

(Chi doàn có gửi kèm báo cáo này ba bản báo cáo tiêu biểu) 

4. Sau buổi tham quan học tập tại Báo tàng Dân tộc học Việt Nam, 
thây rõ được lợi ich của những buối tham quan dă ngoại, tập thể lớp đã biếu 
quyêt dè tò chức định kì 2 tháng/1 lẩn tham quan học tập tại các di tích 
lịch sứ, văn hóa, các danh lam thắng cánh, bao tàng trong thanh phố. 

Hà Nội, ngáy , tháng năm .. 

Thay mặt tập thê lớp 
Thư kí 

Nguyễn Mậu Trung 
(Đã kí) 



MỤC LỤC 


Nội dung 

Trang 

VĂN Tự Sự 


Đẽ 1: Kẻ cho bỏ mẹ nghe một chuyện li thú (hoặc cảm động, hoặc buôn cười, 

8 Ị 

mà em gẠp ỡ trường. 

1 

Đề 2: Kê lại nội dung câu chuyên được ghi trong một bài thơ "Đêm nay Bác 


không ngú" cùa Minh Huệ. 


Đè 3: Ké lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ “Lượm" cua Tô Hưu 

JLj 



Đế 4. Dựa vào bài thơ “Lượm" của nhà thơ Tô Hữu, em hây tưdng tượng về 

9 1 

một lần đi liền lạc được gặp chú bé Lượm và kê lại lần gặp gở dỏ 


Đề 5. Em hãy kể lại một lần được đi tham quan một danh lam, tháng cánh 

ĩĩl 

hoặc di tích lịch sứ mà em hằng mong ước từ láu. 


Dế 6. Nhãn dịp cùng bỏ mẹ di thăm quan (hoặc du lịch) em đà được làm quen 

13 

với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gờ thật ngán ngủi nhưng tĩnh bạn ấy 


vần là một kỳ niệm khó phai. Em hãy kế lại cuộc gặp gđ ấy. 


Đề 7. Kê về một người thầy (có) kính yêu nhát cùa em. 

14 

Dè 8. Kê lại một kỳ niệm mà em nhớ mãi trong quảng dời học trò dà qua. 

15 1 

Đề 9. Trong cuộc sống, em đâ gặp nhiếu chuyện ấn tượng khó quèn Hãy kê lại 

16 i 

một cáu chuyộn mà em thích thú nhát. 


VÃN MIÊU TẢ 

_1 

Đế 10: Miêu tả một cánh dẹp mà em đà gặp trong máy tháng nghi hò (cỏ thè 

18 

1A phong cánh nơi em nghi mát, hoâc cánh đồng hay rừng núi quẽ em). 


Dề 11: Miêu tá chán dung một người thán. 

20 

Đế 12. Miẽu tá một cánh dẹp gần gũi, giãn dị em đâ thường dược ngÁm nhm 

21 Ị 

(góc phố nơi em ờ, con đường em đi học, cánh dóng quẽ em, 1 

— _ 

Dế 13. Hảy mièu tà ngói nhà em dang ớ 

--2- 
23 

Dé 14. Miêu tá sán trường giờ ra chơi 

Đế 15. Hãy tá lại một trận mưa rào mà em có dịp được quan sát. 

24 

Dề 16, Múa hè đến với rực rà hoa phượng, râm ran tiêng ve. Em hãy tà lại 

25 

cánh này và nói lẻn cảm tường của mình khi hè đến 


Để 17. Tá lai một cành lẻ hội mà em đâ dược tham dự. 

*E5 

Đế 18. HAy miêu tá lại cô giáo lúc đang cô say sưa giáng bái. 

27 

Dề 19. Em hảy tá lại một tiết học Văn. 

27 

Đc 20. Vé đep bình dị, thôn dã cùa quê hương em. 

29 

Dề 21. Viết bài văn ngắn tả lại quang cánh một buổi sáng trên quẻ hương em. 

30 

Đế 22. Viết mõt đoan vân vé chú đề múa xuân, trong đó có sứ dụng it nhát 

31 

một cáp từ đổng nghĩa, một cặp từ trái nghĩa (gạch chán dưới nhửng cập 


từ dó). 

L 

Đề 23. Viết đoạn văn miêu tá khung cánh thiên nhiên được gợi ra từ bài thơ 

31 

“Buổi chiều dửng ớ phù Thiên Trường trông ra" (“Thiên Trường vAn vọng" 


- Trán Nhãn Tòng). 

__1 






M- 2 ì Viôl đoạn vàn miêu là một loài hoa em yêu thích. 
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t25 Viẽi đoạn vân miêu tã một múa má em yêu thĩch. 
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f»ẹ 26 Em hây tương tượng và tả lạĩ chân (lung cùa Lượm (nhãn vật trong bài 
thư cùr.g tên của nhã thư Tố Hữu). 

32 

Rẽ 27 Viếi đoạn vân miêu tá (lóng sòng vào mùa nước lũ. 

33 

f li' 28 Viết (loạn văn miơu tà một buối sớm mai. 

33 

Re 29 Viẽt (loạn văn miêu ta thời khác hoàng hôn. 

34 

1 >'• to Viết đoạn vfln miêu tá một vườn cây ân trái. 

34 

1 Rõ il Viê: (loạn văn miêu lã quang cánh tưng bừng nơi em ớ váo một ngày 

1 (láu xuán mơi. 
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VÃN BIỂU CẢM 


Ị Rê Ỉ2 Loá cây em yêu (chọn bất cứ cây gì ớ lảng què Việt Nam tre. (lừa. 
chuối. PỊO đa....). 

35 

; !>'• < 'am nghi vế người thân (ông, bá. cha. mẹ. anh. chị. bạn. tháy, cỏ giáo....). 

36 

' Re 34 Từ các bải thơ Bin ca Côn Sơn. Cành khuya. Rầm tháng giêng. Xa 
ngâm thác IIÚÍ Lư trong Ngữ vãn 7, tập một, hã.v phát biêu nhừng suy 
nghía \à tinh câm cua om vồ niềm vui sõng giửa thiên nhién. 

38 

Dó 35: Từ (ác vAn bán Mọ tôi. Những cáu hát vể tinh cám gia (lình. Bạn dến 
chơi nhi trong sách Ngữ văn 7, tập một, hãy phát biêu những suy nghĩ và 
tinh cám cùa em vé hạnh phúc dược sống giữa tình yêu cùa mọi người. 

39 

Ré 36: Tư các văn bán Cõng trường mở ra. Cuộc chia tay cùa những con búp 
bê trong sách Ngữ văn 7, tập một, hãy tám sự vể niềm vui, nòi buồn tuối 
thơ hoẠc tình cám với một dổ chơi thuở nhò. 

40 

Rõ ::t ('am nghi về dòng sông (hoẠc dãy núi. cánh đồng, vườn cây... 1 què hương. 

41 1 

Rõ 38. Câm nghi vé đêm tráng trung thu. 

J2J 

1 Rõ 39 Vui buón tuỏi thơ. 

44 

l)ó 40. Cam xúc vé người thán 

45 

RÓ 41. Cam nghĩ vó mãi trương thán yẻu. 

47 

Rẽ 42. Cam nghi về một danh lam thăng cành mà em đã được tham quan hoặc 
xom trẽn ti vi hay đọc trong sách báo. 

48 

Rớ 43. Cám nghi của em vé một người thầy giáo hoặc cô giáo kinh y6u. 

49 

Ró 44 Dựa vào vAn bàn “Sài Gòn tỏi yêu”, hãy viết một bài vAn vé mánh đất 
mà em yêu quý. 

51 

D<“ 45. Nêu cám nghĩ cùa em về một người thân yêu. 

52 

Đõ 46. Em hày dọc phán vân ban sau: (trích trong "Tuổi thơ im lạng" cùa Duy 
Khán)',.." 

Rựa vào ph.in vản bán trẻn dây, em hãy viết bài vAn nêu cám nghĩ cùa em về 
(lôi bân tay, (tòi bàn chán, đôi mắt hoặc nụ cười,...của một người mà em 
yèu quý (cha, mẹ hoác ông, bà, tháy, cô giáo,.). 

54 



Rò 48. Em hãy bây tò tình cám cùa mình đối với một ki vật thời thơ âu. 

56 

Ré 49 Phá: biêu cám nghi vé ngày khai trường đáu tiên. 

58 
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ị i>ô 50. rám nghĩ về một cuộc chiatay 

ãr 

ị Đé 51. Phát biểu cám nghĩ cùa em vế bải thơ “Bạn đến chơi nhá" của Nguyền 

1 Khuyến. 

59 

Hẻ 52. Em háy thay mạt En-ri-cô viết một bức thư cho bỏ nói lẻn nổi ân hận 
cua mình vì trót thiếu lễ dộ với mẹ kính yéu. 

61 

ị Đế 53. Nèu cám nghi cùa em về bài thơ "Hàm tháng Giêng" (Nguyên Tiêu) 
cùa Hồ Chi Minh. 

62 

F)ế 54. Viết một bài vAn ngấn nẽu cám nhân của em về bài ca dao sau: 

Công cha như mii ngãi Irời 

Nghỉu mẹ như nước ớ ngoài biên Dông 

Núi cao biến rộng mênh mòng 

Cu lao chín chữ gìn long con m! 

63 

-- 

64 

tì é 55. Viết một bài ván ngán nêu cám nhặn cùa em về bài ca dao sau: 

Chiểu chiều ra dứng ngõ sau 

Tròng về quê mẹ ruột dau chín chiếu 

tìè 56. Viết một bài vàn ngấn nèu cảm nhặn cùa em về bài ca dao sau: 

Ngó lèn nuộc lạt mới nhà 

Rao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu 

65 

tìế 57. Viết một bãi ván ngÃn nêu cảm nhân cùa em về bài ca dao sau: 

Anh em náo phái người xa 

Cùng chung bác mẹ. một nhà cũng thăn 

Yêu nhau như thù' tay chán 

Rách lành dùm bọc dớ hay dỡ dẩn 

66 

tìé 58. Phát biếu cảm nghĩ cùa em về sô phận người nông dán trong xà hội phong 
kiến dược thè hiện qua nhừng bái ca dao má em dà học vá đọc thêm, 
tìế 59, Càm nhặn cùa em vé những bài ca dao có cách mờ đầu bằng cụm từ 
“Thản em..". 

66 

68 

Đé 60. Cám nghi cũa em về bức tranh thiên nhiên trong bái thơ “Buối chiều dứng 
phú Thiên Trường trông ra" (‘Thiên Trường vAn vọng" - Trán Nhản Tông). 

70 

Bé 61. Cám nhận cùa em vé vAn bàn “Sau phút chia li" (trích “Chinh phụ 
ngâm” cua ĐẠng Trán cỏn - Đoàn Thị Điẽm). 

71 

Đề 62. Cám nhận cùa em về vAn bán “Bánh trôi nước" - Hồ XuAn Hương 73 

Để 63 Cám nhặn cùa em về bài thơ “Qua Đèo Ngang" cùa bã huyện Thanh Quan. 75 

tìè 64. Cám nhận cùa em về bài thơ Xa ngấm thác mii Lư (“Xa vọng Lư sơn bộc 77 

bố”) cùa Li Bạch 

Đề 65. Càm nhận cùa em về bãi thơ Tinh dạ tư cùa Lí Bạch. 78 

Đế 66. Cám nhận cùa em về bãi thơ “Hồi hương ngảu thư" (Hạ Tri Chương). 80 

Đẽ 67. Cám nhặn cua em vé bAi thơ “Cánh khuya" cua Hố Chi Minh. 81 

Đé 68. Cám nhạn cùa em về bAi thơ “Rằm tháng Giêng" cùa Hổ Chí Minh. 83 

Đế 69. càm nghĩ cùa em vé tinh bà cháu trong bài thơ “Tiếng gà trưa” cùa 85 

Xuân Quỳnh. 

Đé 70. Phát bieu cảm nghi của em về các mùa của đát nước. 

Đề 71. Cám nghi cùa em về con người Nguyên Trãi qua ván băn “Côn Sơn ca". 

87 

_88 

89 

Đề 72. Cám nghĩ cùa em về tinh bạn thời học sinh 


236 







IV- 73 ( 'am nghi vé nụ CƯỠI cua mẹ. 

90 

IV 7-\ Mua xuân vòn lá nguốn cam hứng bất tận cua thi ca. nhạc hoạ Hãy 
v. 1-1 một bãi vân nêu cam nghi cùa em về múa xuân. 

91 

IV !*hal biêu cám nghi cùa em vé tinh yẻu quẽ hương dất nước qua hai tác 

phàm Sài Gòn tói yêu" (Minh Hương) và 'Mùa xuân cùa tỏi" (Vù Bằng). 

92 

IV Tf,. Qua nhửng tàc phàm <lã học vá đọc thêm, hây phát biêu cam nghĩ cùa 
em vé người phụ nữ trong thơ trung đai. 

95 Ị 

IV 77 Múa thu Mà Nội từ lâu dâ trớ thành nguồn cám hứng sáng tác bất tận 
cho các ván nghệ sì đống thời dể lại trong lòng người những cam xúc khó 
phai Em hảy tướng tượng về một ngày thu Hà Nội vã nêu cam nhận vế 

vo dẹp ấy. 


IV 78. Cam nghỉ vế nhãn vật tên qua phu trong truyện ngán "Song chết mâc 
bav" cua Phạm I)uy Tốn. 

98 1 

Đề 79 Sách vơ là những đồ (lúng vô cúng quan trọng dối với người học sinh. Em 
hay nêu nhừng cam nghi cua mình về sách vơ em dọc va học háng ngáy. 

100 

Đe 80. Viẽt doạn vân nèu cám nhận cua em về hai cảu thư cuối trong bái thơ 
'Qua Dèo Ngang" cùa bà huyện Thanh Quan, trong đó có sử dụng ít nhất 
hai tử láv. hai từ Hán Việt (gạch chân dưới những từ đó). 

101 1 

■ Bé 81. Viêt một doạn ván tử 7 đèn 9 câu trinh bày càm nhận cua em về hình 
anh Phan Bội Châu trong văn bàn “Những trò lố hay lả Va-ren và Phan 
Bò) Cháu" cua Ngu ven Ai Qiiỏc 

101 

: Đề 82. Viết đoạn ván nêu cám nghĩ cùa em vé nhận định sau dãy cùa nhà ván 
Thạch Lam trong vân bán “Cốm": “Côm là thức quà riêng biệt cùa đất nươc. lả 
thức dâng cua những cánh dổng lúa bát. ngát xanh, mang trong hương vị tát ca 
cai mộc mạc, gian dị và thanh khiết của đống quê nội cỏ An Nam". 

102 1 

Bé 83. Cám nhặn cùa em vé con người Sài Gòn qua vẳn bán “Sài Gòn tôi yêu" 
(tác giá Minh Hương) 

102 

!)ẽ 84. Viết một (loạn văn (từ 5 dến 7 cáu) về chù dề gia dinh, trong dó có sứ 
dung II nhát 4 từ Hán Việt (gạch chán 4 từ Hán Việt dó). 

103 

Đế 85 Viết một doạn vAn (từ 8 đến 10 càu) nèu càm nhận cũa em vé con người 
Đồ Phu qua ưởc muôn vi đại cua ỏng dược thẻ hiện qua bài thơ: “Bài ca 
nhá tranh hị thu phá" (Mao ốc vị thu phong sớ phá ca). 

103 1 

; Bé 86. Viêt một (loạn vAn (từ 8 đến 10 cáu) nói về tác dụng cùa cốm (có thê 
dựa vảo văn bán “Một thứ quà cùa lũa non: cỏm" của Thạch Lam) trong dó 
co sứ dụng it nhát hai cập từ đồng nghía (gạch chân dưới những từ ây) 

104 i 

Bề 87, Viết đoạn vAn (từ 8 đến 10 câu) bày tò suy nghi, tinh cám của em về 
nhãn vật Thị Kinh qua đoạn trích “Nỗi oan hại chồng" (trích "Quan Âm 
Thị Kính"), trong đủ có sứ dụng phép liệt kê (gạch chán dưới cáu sứ dụng 
phép liệt kê), 

104 i 

Bé 68 Viết một (loạn vAn ngán nèu cám nhận cùa em vẻ múa xuân trong vân hán 
“Mùa xuân của tòi" cùa Vũ Bằng, trong đó có sứ dụng 2 tì/ ghép Hán Việt 

Bề 89 Viết một (loạn vAn về đề tài quẽ hương đổi mới, có sứ dụng 2 cập từ 
trái nghĩa. 

105 1 
— 

105 

Bế 90 Cây tre Viẻl Nam là mọt hình ánh vô cùng thán thiết (ldi với mỏi lãng 
qiiê Việt Nam. Em hây viết một đoạn vãn nêu cám nghi cùa em về hình 
ánh ấy. 

106 j 


237 










' 0«* 91. Tự chọn và ghi lại chính xác 1 đoạn ihơ lục bát (4 câu) trong một bài 
thơ hoác ca dao mà em biết. Viết đoạn văn nêu cảm nhận cùa em vế đoạn 
thơ lục bát trẽn trong đó có sứ dụng ít nhát hai cập từ trái nghĩa (gạch 
chân dưới nhừng cáp từ đó). 

1071 

Dê 92. Hãy viết một đoan văn ngán về tinh cám quẽ hương 

107 

VẢN NGHỊ LUẬN 


1 Dế 93: Hãy chứng minh rằng dời sông của chúng ta sẽ bị tòn hại rát lớn nếu 
mồi người không có ý thức báo vệ môi trường sống. 

í 08 

Đè 94: Hãy chứng tò răng Bác Hồ sống vỏ cùng giàn dị. thanh bạch. 

110 1 

Dế 95: Bạn em chì ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc. mà tỏ 
ra thờ ơ, không quan tâm đến thiên nhiên. Em hãy chứng minh cho bạn 
thảy rằng thiên nhiên chinh là nơi đem lại cho ta sức khoé, sự hièu biết 
và niềm vui vò tận, và vì thè, chúng ta cán gần gũi với thiên nhiên, yèu 
mến thiên nhiên. 

111 

Dè 96: Do không dược nghe giáng vé câu tục ngữ Nhát canh trì, nhị canh niên, 
tam canh điển nhiéu người không hiếu những từ Hán Việt trong câu ày 
nghĩa lã gi, người xưa muốn nói điều gì qua cảu tục ngữ ấy và nỏi như thê 
có lí hay không. Em sẽ giái thích thẻ não cho những người dó hiếu? 

112 

1 Đe 97: Ít láu nay, một sô bạn trong lớp em có phán lơ là học tập. Em hãy viết 
một bái ván dể thuyết phục bạn: Nếu khi còn tré ta không chịu khó học 
tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gi có ích! 

113 

Đế 98: Hãy chứng minh răng: trong trích đoạn Nỗi oan hại chồng, nhân vật 
Thị Kinh không chi chịu khô vì bị oan mã còn mang nôi nhục của một 
thân phận nghỉm hèn bi ké giàu có, tàn ác khinh ré. 

115 

1 Dể 99: Mùa xuân là tết trồng cây, 

Làm cho dãt nước càng ngày càng xuân. 

Bác Hỏ muôn khuyên dạy điếu gi qua hai dòng thơ này? Vì sao việc trổng 
cây trong mùa xuán cùa đát trời lại có thè góp phần làm nèn mùa xuân 
của đất nước? 

117 

Dể 100: Nhiễu điểu phù lấy giá gương 

Người trong một nước phái thương nhau cùng. 

Người xưa muốn nhấn nhú diếu gì trong cảu ca dao áy? 

118 Ị 

Dẻ 101. Hãy giái thích ý nghía cùa câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công. 

119 

120 

Đề 102: Dãn gian có câu: Lời nói gói vàng, dồng thời lại có cáu: Lời nói 
chắng mất tiểu mua, Lựa lời mù nói cho vừa lòng nhau. Qua hai cáu trên, 
em hAy cho biết dán gian đả hiểu như thế nào về giá trị, ý nghía cùa lời 
nói trong cuộc sóng. 


122 i 

Đế 104. Hãy chứng minh tinh đúng đắn cùa cáu tục ngữ: Có cõng mài sát, co 

ngày nẻn kim. 

123 

Dế 105. Hãy chứng minh tinh chán li trong bài thơ: 

Không cô việc gi khó 

, Chỉ sợ lóng không bền 

Đào nùi và lấp biển 

Quyết chi ất làm nén. 

(Hổ Chi Minh 

124 
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Đẽ 106 lỉm có cho ráng Sách là ngọn (lèn sang bất diệt cúa tri tuỹ con người' 9 

125 i 

1 D’ !'>7 Dãn gian ta có càu tục ngữ : Gần mực thì đen, gán (lên thi rạng 
Nhi/ng cỏ bạn lại bao : Gán mưc chưa chắc đã đen. gán (lén chưa chác (lã 
rang. Em hãy viẽl một bãi van chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý 
kiên cua em. 

127 

Dê 108. Chứng minh tính (lúng (lán cua câu tục ngử: “Có còng mái sát, có ngây 
nên kim". 

129 

Dê 109. Dãn gian ta có càu: “Lởi chào cao hơn mám cổ”. Em hiẻu cău nói đó 
như thè náo? 

130 1 

J 

Dè 110. Giai thích cáu tục ngữ: “Ản quà nhớ kẻ trồng cây". 

131 j 

Dí: 111 Chửng minh rang: Báo vệ nguồn nước sạch là báo vệ cuộc sõng con người. 

132 

De 112. Viết một bái van ngân khái quát vé đậc điểm nghệ thuật của nhừng cáu hát 
vé tinh yêu quẽ hương, dất nước, con người mà cm dã học vá dược dọc thêm. 

; Dè 1 l i Tinh yêu quê hương (lất nước trong những bãi ca dao má em đã được 
học và đọc thêm. 

133 

134: 

Dè 111 Bai thơ “Nam quốc sơn hà" cùa Li Thường Kiệt vừa là một áng thư 
Vt-ti nước vữa lá một bài thơ (lanh giẠc. Em hãy chứng minh ý kiến đó. 

136 ' 

_ 

Đe 11.'í. Tuy cách nhau (lến hai thế ki nhưng hai bài thơ SỎIIỊỈ núi nước 
Sam (Li ThưOng Kiệt) và Phò gui về kinh có nhiều diêm tương đỏng. Em 
hav làm rõ những nét tương dồng ấy? 

138 

Dè 116. Phàn tích vAn bán “Cỏn Sơn ca” (Nguyền Trãi). 

140 ! 

Dề 117. Thiên nhiên trong hai hài thơ “Cảnh khuya” và “Rám tháng Giêng” 
cua Hố Chi Minh. 

142 ị 

_J 

Dỏ 118. Chứng minh ràng Bác Hổ luôn thương yêu thiêu nhi 

144 I 

Dề 119. "Xung quanh một không gian hẹp nhưng “Sống chết mặc bay" cua Phạm Duy 
Tun lại dé cập đến nhừng vân dề xà hội to lớn: dó lá sự khốn khố của người dán 
quê trong cơn lụt lội; thói vô trách nhiệm cùa bọn quan lại ". 

Bàng việc phân tich tác phẩm “Sống chết mạc bay" của Phạm Duy Tôn em 
hãy chứng minh ỹ kiến trên. 

146 

Dè 120. Ỏng cha ta thưừng dạy : 

"Một cây lùm chẳng nên non 

Ba váy chụm lại nên hòn núi cao. 

Bứng vỏn kiên thức và sự hiếu biết cùa minh, em hãy chứng minh tinh dũng 
đàn của lời dạy trẽn. Tứ dó rút ra bài học cho bản thản và mọi người. 

148 

Đẽ 121. Giãi thích câu nói cúa nhà văn M. Gorki: “Sách mỡ ra trước mát tôi 
những chàn trời mới". 

149 1 

Đẽ 12.2. Tục ngừ thê hiện tri thức cùa nhân dân. 

151 

Đé 12 3. Em hãy giái thích câu tục ngữ “Một con ngựa dau cả tàu không An có". 

153 

Dế 124. Trong cuộc thi hái hoa tậng mẹ, tặng cố nhân ngày 8 tháng 3 do lớp 
ern tó chức, nếu nhặn được cáu hồi: Hãy đọc một bài thơ về mẹ mà em 
thách nhất thì em sẻ dọc bãi thơ náo? Tại sao? 

155 1 

Đế 125. Hãy so sAnh cách vi tiếng suối cùa Nguyễn Trãi trong vAn bán “Cỏn 
Son ca" (cảu thơ “Côn Son suôi chảy rì rẩm, Ta nghe như liêng dàn cám 
bẽn tai") và cùa Hồ Chi Minh trong câu thơ ‘‘Tiếng suối trong như tiếng 
ha! xa" ( Cành khuya). 

157 
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Dè 126. Trong tục ngừ ca dao. tinh thán (loàn kết thương yêu nhau là một nội dung 
dặc sắc. Nhiều cảu ca dao vào loại hay nhất trong kho tàng tục ngừ ca dao cua 
nhãn dãn ta mang nội dung này. Mày giái thích và chứng minh nhặn xót đố. 

Đề 127. Tục ngữ có câu: Di một ngày dàng, học một sàng khôn. Nhưng có 
hạn nói: Nêu không có ý thức học tập thi chác gì đâ có "sàng khôn" nào! 
Hãy nẻu ý kiến cua riêng mình và chứng minh cho ý kiến đó 

158 

139 

Đé 128. Dán gian ta có cảu: "Không thầy đố mày làm nôn" nhưng dóng thừi 
lại nhác nhờ chúng ta: “Học tháy không tAy học bạn”. Em hiểu những câu 
nói trẽn như thê’ nào? 

161 

Đề 129. Qua những bài ca dao, những câu tục ngữ đả học và đọc thêm, em 
hãy chứng minh ràng tiếng Việt giàu đẹp. 

162 

163 

Dế 1.10 Trong bức thư gửi học sinh nhãn ngày khai trưởng nAm học đầu tiên 
sau Cách mạng tháng Tám Để 1945, Bác Hỗ có viết: “Non sông Việt Nam 
có trờ nên vé vang hay không, dãn tộc Việt Nam có được sánh vai với các 
cường quốc nAm châu được hay không chính 1A nhở một phẩn lớn ơ công 
lao học tập cùa các cháu". 

Em hiếu lởi nói đó như thế nào? 

Dó 132. 'Đi đi con, hãy can đám lén, thê giới này là cùa con, bước qua cánh cồng 
trường là một thè giới kì diệu sẽ mờ ra" (“Cổng trường mờ ra” - Lí Lan). 

Em có suy nghi gì khi đọc câu vân trên? 

165 

Dé 132. Trong truyện ngán “Cuộc chia tay cùa những con búp bê" (Khánh 
Hoài), háy chửng minh ráng hai anh em Thành. Thuỹ rÁt mực gắn gũi, 
thương yêu. chia sé và luôn quan tám đèn nhau. 

166 Ị 

- . Ị 

Dé 133. “Bài hát nhã tranh bị gió thu phá nát” cùa Đồ Phù chứa chan tinh yêu 
thương con người. Qua nổi bát hạnh riêng cùa nhà thơ chúng ta còn thây 
bao cánh dời khố cực khác. Từ trong cành cơ cực của minh mà tấm lòng 
nhãn ái cùa tác già bao trùm lên mọi con người. 

Hây phản tích bài thơ để chứng minh ỹ kiến trẽn. 

168 1 

!)<• 134. Một nhà vân đâ nói: "Trẽn con dường đi đến thành cõng, không có vêt 
chân cùa ké lười biếng'. Em hiếu nội dung câu nói trẽn như thế nào? 

170 

Dé 135. Hãy chứng minh ràng từ xưa đến nay nhán dân ta luôn sống theo đạo 
lý "Ản quá nhớ ké trổng cây”. 

171 

Dè 136. Bác Hổ từng dạy thiêu niên nhi dồng: "Học tập tốt - lao dộng tốt". Em 
hiếu lời day đó cùa Bác như thê nào? 

173 

Dé 137. Bài ca dao mà em yêu thích nhát. 

174 

Dê 138. Vi sao nhà vAn Phạm Duy Tốn lại đât nhan dề Sống chết intỊc bay ch( 
truyện ngán cua mình? 

175 

Dề 139. Cỏ người sau khi đọc Những trò tố hay là Va-ren và Phan Bộ 1 
Cháu cứ bản khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quôc không để nhân vật Phan Bộ: 
Châu vạch tội hay thét măng váo mát Va-ren má chi im lâng, với nụ CƯỞ 
ruồi thoáng qua. "kin đáo, vô lỉinh" trên gương mặt. Người đó cùng không 
hiếu vi sao "cái ùn lặng dứng dưng" của Phan Bội Cháu lại có thế "làm 
cho Va-rcn sững sốt cả người", 

Em dã hoc kĩ tác phám này, vậy hãy giãi thích cho người đó rõ. 

176 ì 

ị Dế 140. Những câu hát than thán em đà dược học và đọc thêm trong chương 
trình Ngữ văn 7 và bài thơ Bánh trôi nước cũa Hổ Xuân Hương có nhiềt 
nét tương dồng về cám xúc. Em háy làm rỏ nhừng nét tương dóng dó. 

_ 

178 1 
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1 )•' 11 Tinh yêu quẽ hương (lát nước dược thê hiện qua cắc hài thư Xii ngẩm thác 
nni Lư (“Xa vọng Lư sơn bộc bố"), “Cám nghĩ trong (lõm thanh tình" ( Tĩnh 
dụ tứ) cua Li Bạch, ““Ngầu nhiên viết nhân buỏi mỡi vé què" (“Hối hương 
ngẫu thư") cùa Hạ Tri ('hương 

18 o| 

nẻ »12. Nhặn xét vế tác phàm “Nhửng trò lố hay la Va-ron vã Phan Bội 
Cháu" cùa Nguyên Ai Quôc. có ý kiên cho răng: “Tác giá không định dựng 
HỘC gẠp gđ náy thánh mọt canh hái kịch. Nhưng nghệ thuật biếm họa đà 
dược áp dung rộng rãi theo yêu cấu cùa cái nhìn sán kháu". 

Phân tích tác phàm dẽ chủng minh. 

182 ị 

_ 

flc- 144. Hai câu kết bài thơ "Qua Đèo Ngang" cua bà huyện Thanh Quan có 
thớ coi lã hai cảu thư hay nhát trong bài. Nhã thơ Tẽ Hanh dã có một 
nhận xét rất hay về hai cáu thư ấy như sau: “Hai cáu thơ này vừa kết thúc 
! bài thư lại vừa mớ ra một chăn trời câm xúc mới” 

Em hâv phán tích bAi thơ dô làm sáng tó ý kiến dó. 

185 1 

Dô 144. Lòng khiêm tốn có thế coi là một bán tinh căn bán cho con ngươi 
trong nghệ thuật xứ thớ và đối dãi với sự vật” (Lám Ngữ Đương). Em hãy 
giai thích và chưng minh tinh nhản xét trên. 

187 1 

Í)|' .45- Em hây chửng minh rÀng. “Sai lầm cũng có hai một. Tuv nỏ dem lại 
lốn thát, nhưng nó cùng dem đèn bãi học cho dời" (“Không sợ sai lầm" - 
theo Hống Diềm). Em có suy nghĩ gì về diều đỏ? 

189 

Dế .46. Chửng minh ràng bộ sách Ngữ văn 7 là những cuốn sách hấp dẫn và 
bỏ ích. 

19« 

, |.)ê 147. Hãy nói lèn cám tướng cùa mình khi nhận dược quà cùa một người 
thăn hay ban bè tặng 

191 

Đẽ 148. Ca dao có cáu: 

Công cha như nùi Thái San 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chdy ra. 

Em có suy nghĩ gì tử cảu ca dao trên? 

192 

Dè 149: Hày chửng minh ráng báo vệ rừng là báo vệ cuộc sông cùa chúng ta. 

193 1 

Đé 150: Dãn gian ta có càu tục ngử: Gán mực thỉ den, gán dcn thi rạng. 
Nhưng có bạn lại báo: (lằn mực chưa chác dà den. gán đèn chưa chấc dá 
rạng Em hăy viết một bài ván chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý 
kiên cùa em. 


Dề 151. “Tinh thần yéu nước cùng như các thử cùa quý. Có khi dược trưng bày 
trong tú kính, trong binh pha lẽ, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cùng cỏ khi cất 
giâu kín dáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho 
những cùa quý kin ddo ấy đéu được dưa ra trưng bAy" (“Tinh thán yêu nước 
cùa nhãn dãn ta" - Hồ Chi Minh). 

Em hãy chứng minh ráng trong lịch sứ nhân dán ta dã thê hiện tinh thán yêu 
nước rát sáu sắc. Theo em, ngày nay, chúng ta cần làm gì đê “làm cho 
những aia quý kin dáo ấy dổu dược đưa ra trưng bày"? 


né 152. Không chỉ mang nạng một nổi niềm, bài thơ “Bánh trôi nước" còn 
lăng dọng một cái nhìn Xuân Hương về “phận dàn bà" cúa thời xưa củ. 

Em nghi gi vé cái nhìn áy? 


De 15:1. Viết bái văn ngÁn chứng minh ràng cần phái chọn sách má dọc. 


né 154. Viết bài vAn ngắn làm rõ những đặc diểm nối bật về nghệ thuật cùa 
tục ngữ Việt Nam. 

201 
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ì Dề 155. Em hãy viết bài van ngán tóm tat giá trị hiộn thực vrt nhân (lạo cùa 
(loạn trích “Nỗi oan hai chồng" (trích vớ chèo “Quan Àm Thi Kính"). 

203 

1 Đề 156. Tình yêu quê hương đất nước là một đé tài sáu rộng trong mọi nón 
j vAn học Đỏng Táy kim cỏ. Tại sao vậy? Em hây viết một đoạn van nói lẽn 

1 vai trò quan trọng của què hương đối với mỗi con người. 

‘204 

1 Đề 157. Chứng minh ràng nói dối có hại cho con người. 

204 

1 Đề 158. Viết doạn vân nêu cách hiếu cùa em vé cáu thánh ngữ “Thuốc đàng 
giã tật". 

205 

F)ế 159. Em hiếu thẻ nào là lòng vị tha? Hãy viết đoạn ván giãi thích cách 
hiếu cùa em về đức tinh này. 

205 

Dề 160. Tai nạn gia thống đang lá một vân đề nhứ nhối cùa toàn xã hội Em 
hãy viết một đoạn van néu rô những hậu quà nghiêm trọng má tai nạn 
giao thông gáy ra cho đời sống con người. 

206 

Đề 161. Trong mỗi ngôi trưởng đều giương cao khâu hiệu: “Xây dựng mái 

1 trường xanh, sạch, đẹp". Em hiếu khẩu hiệu dó như thè nào? Hãy viết 

đoạn van giái thích rò? 

207 

Đề 162. Viết đoạn van nêu rõ vai trò của sách đỏi với đời sổng con người. 

Đề 163. Viết đoạn văn nêu rõ vai trò của rừng đối vời dời sống con người. 

Đề 164. BAc Hồ từng dạy: 

"Đoan kết. doàn kết, đại đoàn két 

Thành cõng, thành cõng, dại thành cóng" 

Em hAy vièt đoạn ván chứng minh những thành công mà nhân dán ta có được 
nhở tinh thán doàn kết. 

207 

208 

20ÍI 

Đề 165. Viết đoạn văn tóm tát giá trị hiện thực vA nhân đạo cúa truyện ngán 
“Sống chết mạ hay" cùa Phạm Duy Tôn. 

20! 1 

Đẻ 166. Viết đoạn vAn làm rõ giá trị cùa nam dòng thơ cuối trong bái thơ 
“Mao ốc vị thu phong sơ phá ca" cùa Đỗ Phú. 

210 

211 

Đồ 167. “Đời sông vẠt chất gián dị càng hoA hợp với dời sóng tám hồn 
phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thẩn cao dẹp 
nhất. Đỏ là đời sống thực sự vAn minh mà Bác Hổ nêu gương sáng trong 
thế giới ngày nay" (“Đức tinh giản dị của Bác Hổ" - Phạm VAn Đồng). 

Em hãy viết đoạn vAn ngăn để giải thích tại sao lối sống gián dị lã lôi sống 
vAn minh đáng ca ngơi. 

Đề 168. "Vãn chương sê là hình dung cùa sự sống muôn hình vạn trạng. 
Chảng nhũng thẻ, rđ /1 chương còn sàng tạo ra sự sông’' Dựa vAo nhừng 
tác phâm đã học và dọc thèm, om hãy chứng minh ý kiến trên cùa Hoài 
Thanh. 

211 

Đẻ 169. Hoải Thanh viết: “Văn chương gây cho ta những tình càm ta không có. 
luyện những tình cám ta sần có". Hãy dựa vào kiến thức văn học đã cỏ. 
giái thích và tìm dản chứng đế chứng minh cho câu nói đó. 

212 

Đé 170. Viết đoạn ván phân tích giá trị cùa những lời binh cùa tác già trong 
tác phẩm “Những trò lô hay là Va-ren và Phan Bội Chảu" cũa Nguyễn Ái 
Quốc. 

213 

Dể 171. Viết đoạn vân phán tích tác dụng của diệp ngữ “Tiếng gà trưa" trong 
bài thư cùng tên cùa Xuân Quỳnh trong dó có sứ dụng phép liệt kê (gạch 
dưđi chán phép liột kẻ ây). 

213 
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I) 72 Km háy giai ihich lại sao Phan Bội Châu được Nguyên Ai Quốc goi la 

VỊ thiẽn sứ" tirong ván han “Nhưng trò lố hay lá Va-ren vã Phan Bội 
'hâu' - Nguyên Ai Quốcl. 

214 ì 

D- 7 •: Viết mộl (loạn ván (tử 8 (lén Dề 10 câu) (lê li giai lời khuven cua (lãn 
, lan trung cáu lục ngừ “Học tháy không táy học bạn". 

214 

Dè 171 Vơi (lẽ bài: Nhân (lán ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày (láng, học một 
,wg khàn Hav viết thỏm những cách kết bài khác. 

215 

! Dè 17!j Viết đoạn vAn phân tích thành còng vế một nét nghệ thuật cùa bài thư 
Bành 1 rồi nước" cùa Hố Xuân Hướng, trong dó có sứ (lụng hai thành ngữ. 

F)e ì76 Trinh bày 2 chi tiết có sứ dụng nghệ thuật tAng cấp trong ván bàn 
"Sông chết mặc bay" cua Phạm Duy Tốn. 

215 

216 1 

Đe 177. Viết đoạn vAn phán tích nghệ thuật tương phán trong tác phàm “Sông 
(hẽt mặc bay" cua Phạm Duy Tốn. 

216 

Dè 178. Dựa vào ván ban “Y nghĩa vAn chương” cùa Hoài Thanh, hãy viết một 
•loan vAn nêu lẽn tác dung cùa văn chương đối với dời sống con người, 
trong dó có sứ dụng phép liệt kè tâng tiến (gạch chân dưới nhửng tư ngừ 
liệt kè ấy). 

217 

Đ/‘ 179. Viết đoạn ván với chũ đề: Ixii sống giàn dị, thanh bạch cùa Bác Hố, 
trong dó sứ dụng it nhất 1 cảu rút gọn, 1 câu đác biệt (gạch chân dưới 
nhúng cáu áy). 

217 

i 

Đe lHO. Viết (loạn vAn ngán giái thích tại sao ngày khai trường đê vào lớp 
Một lá ngàv có dâu An sáu (lạm nhát trong tâm hón cua mòi con người. 

218 

De 181. Viết đoạn văn ngán giái thích tại sao trong văn bán “Mẹ tôi" của A-mi-xi 

1 người bô’ không nhác nhơ En-ri-cỏ trực tiép mà lựa chọn cách viết thư. 

218 

De 182. Viết (loạn văn giái thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay 
cua những con búp hô" (Khánh Hoài). 

218 

Dè 183. Bái thơ "Nam quốc sơn hà" cũa Li Thưởng Kiệt lá bán tuyên ngôn dộc 
lạp (láu tiên cùa nước ta. Em có dồng ý với ý kiến đó không? 

219 

Dc 184. Viết (loạn vAn phán tích nét dác sắc cúa cách dũng chữ “đế" trong cáu 
thơ “Nam quốc sơn hà Nam dế cư" (bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Li 
Thướng Kiệt). 

219 

Dc 185 Viết (loạn ván làm rỏ giá trị biêu càm của thù pháp diệp ngừ trong 
văn bàn “Sau phút chia li" (trích “Chinh phụ ngâm" cùa Dáng Trần cỏn và 
Đo An Thị Điếm). 

220 

Dó 186. Văn bán “Sau phút chia li” (trích “Chinh phụ ngâm" của Dạng Trán 
Côn vá Doàn Thị Hiếm) dược bao trùm bới một sắc xanh (láy ám ánh. Em 
hãv làm ro ý nghía cua những màu xanh áy. 

220 

Đe 187 Phán tích giá trị biêu cảm cùa hai câu thơ sau: 

“Lom khom dưới núi tièu vài chú 

Lác dác bèn sõng chợ máy nhà" 

("Qua Đèo Ngang" - bà huyện Thanh Quan) 

221 Ị 

1 Dẻ 188 Phân tích giá trị cùa những biện pháp tu từ dược sử (lụng trong hai câu 
thơ sau: 

“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia" 

(“Qua Đèo Ngang" - bà huyện Thanh Quan) 

221 
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VÃN BÀN DẾ NGHỊ VÀ VÃN BẢN BẢO CẢO 


Dè 189. Trưởng em sáp tô chức buôi lề cháo mừng ngây Nhà giáo Việt Nam 

Dế 20/Đề lĐé 1. Em hây viết một vân bản thông báo vé sự kiện áy 

2 «:ỉ 

Dê 190. Giáo viên chú nhiệm lớp em cắn biết tinh hình cùa lớp em trong 
tháng qua. Em hãy viết một vAn bán gứi cho thảy (cỏ) giáo 

233 

DỖ 191 Có một địa danh rất nôi tiếng ớ gần trường, cà lớp đểu muốn thày, cô 
giáo chu nhiệm tổ chức cho đi tham quan. Em hây viết một ván bàn gửi 
lẽn thầy cô giáo để buối tham quan dược tổ chức. 

21 ! 6 

Dó 192 Có một bộ phim truyộn rát hay. liên quan tỏi tác phám đang học. ca 
lứp cán đi xem Em hãy viết một văn băn gừi lẽn tháy cô giáo để buổi di 

225 

xem phim học tập dược tô chức. 


Dó 193 Em đi học nhóm, do sư ý nèn bị ke gian lấy mát chiếc xe đap. Em háv 
viết văn bàn gứi lên Ban công an xã đê các chú cóng an nám được tình 
hình nhằm giúp em truy tim thu phạm. 

226 

Đé 194. Sổp thi học kì, cả lớp cán sinh hoạt trao đối thèm về môn Toán. Em 
hãy thay mặt cá lứp viết ván bán gứi lẽn cô giiio bộ môn để buối sinh hoạt 
dược tố chức. 

227 

Đề 195. Gắn cuối nám học. Ban Giám hiệu cần biết tinh hình học tập, sinh 
hoạt và cóng tác cùa lớp trong hai tháng cuối nảm. Em hãy thay mạt tập 
thố lớp viết văn bán gừi lẽn Ban giám hiỳu. 
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Dè 196 Tháy, cô giáo chu nhiệm cần biết nhưng còng việc tập thê lởp đã lãm dế 
giup đỡ các gia dinh thương binh, liệt sĩ vã Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Em 
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háy viết vAn bán gứi lên tháy cô đẽ tháy cô dược biết những việc làm trẽn. 


De 197. Cá lớp đồu khâm phục tinh thán giúp dờ các gia dinh thương binh, 
liýt si cua bạn H. Bạn ấy xứng dáng lá Cháu ngoan Bác Hố. Lớp trướng 
thay mặt lớp vièt dơn xin Ban Giám hiệu nhà trưởng biểu dương, khen 

2 ỉtu 

thướng bạn H. 


Dí* 198, Em hãy viết một ván ban báo cáo những kinh nghiệm học tập cũa bán 
thân trong hội nghị học tốt cùa lớp. 

2 .Ì1 

Dó 199. Em là lớp trướng cùa tập thế lớp 7A, sắp tới lớp em tỏ chửc đi tham 
quan học tập tại báo tàng dãn tộc học. Em háy viết giấy dề nghị Ban giám 
hiệu nhà trường cấp giãy giới thiệu cho tập thè Idp, 

2:2 

De 200. Em là thư ki của tập thố lứp 7A. Lớp em vừa hoàn thành xong dợt 
tham quan học tập lại báo làng dán Lộc học (hoặc một danh lam tháng 
cánh, một viện báo tàng khác), em hãy thay mật tặp thẻ lớp viết báo cán 
tinh hình huỏi tham quan học tập ấy gừi lẽn Ban chấp hành Liên dội cùa 
nhã trưởng. 

2':3 
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